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first of its kind in the nation. It includes three (3) volumes of the student's textbooks and 
teacher's edition. 
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this excellent material. Such fine products should be disseminated to other school districts 
throughout our nation that have the same need. ESUHSD should be commended for its 
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great country. 


Best wishes for your effort. 
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Program Components 


High Interest Reading 

- Blend of Literature and Culture 

- High School Age-Appropriate 
Systematic Instruction in All Areas 

- Listening Activities 

- Speaking Activities 

- Reading Activities 

- Writing Activities 

- Multicultural Education 

- Vocational Education 
Curriculum-Embedded Assessment 

- End-of-Lesson Tests 

- Unit Tests 


The Tiếng Việt Mến Yêu Curriculum 


Standards for 
Foreign Language 
Learning 


District Foreign Language 
Language Course Learning 
Outlines Continuum 


Bloom's l'axonomy 


Standards for Foreign Language Learning 
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Preparing for the 2 Century 


Communication 
Communicate in Languages Other Than English 


Cultures 
Gain Knowledge and Understanding of Other Cultures 


Connections 
Connect with Other Disciplines and Acquire Information 


Comparisons 
Develop Insight into the Nature of Language and Culture 


Communities 
Participate in Multilingual Communities at Home & Around the World 


Source: American Council on the Teaching of Foreign Language, Inc. 
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@ Minh: 
Dân: 
© Minh: 
@ Dân: 
e 
Minh: 
Ф 


Tôi tên là Minh. Anh tên là gì? 

Tôi tên là Dân. 

Tôi học lớp 10. Anh học lớp mấy? 

Tôi cũng học lớp 10. 

Anh có học lớp Anh văn của cô Miller không? 

Không. Tôi học lớp Anh văn Danh dự với thầy Brown. 


Kim là học sinh mới. Em học lớp 9 ở Trường Trung Học Mount Pleasant. Kim 
vào lớp lúc 8 giờ. Đến 10 giờ, em ra chơi. Kim ăn trưa lúc 12 giờ. Em ra về lúc 3 
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Ф Trò chơi: 29 chữ cái 


Chuẩn bị: Giáo sư viết mỗi chữ cái lên một tắm giấy cứng. 

Cách chơi: Chia lớp thành hai nhóm 1 và 2. Mỗi em trong nhóm 1 sẽ được phát một thẻ chữ cái. 
Đừng phát thẻ theo thứ tự của các chữ cái, nên trộn lẫn nhau. Mỗi em trong nhóm 2 sẽ lần lượt đọc 
lên một chữ cái, thí dụ "L". Em nào trong nhóm 1 đang cầm thẻ chữ "L" phải giơ thẻ đó lên. Nếu 
đúng, nhóm 1 được một điểm. Cứ thế tiếp tục cho đến khi hết 29 chữ cái. Sau đó, nhóm 2 giữ thẻ và 
nhóm 1 đô. 


Ф Tự giới thiệu: Mỗi em lên bảng tự giới thiệu mình bằng cách ráp các chữ cái lại. Giáo sư dé thẻ chữ 


cái trên một bàn lớn để các em sử dụng. 
Ví dụ: 
1. Em tên là HU ONG. 
2. Em học Trường AND RE W HILL. 
3. Em thích án M Í. 
4. Em thuong M Á E M. 


Danh tir: Viét tát là dt. 
Dóng tir: Viết tắt là dt. 
Tính từ: Viết tắt là tt. 

Giới từ: Viết tắt là gt. 
Trạng từ: Viết tắt là trt. 


Có thé dùng hình vẽ để giảng trực tiếp hay viết tất cả các từ lên bảng. Học sinh sẽ vẽ một hình đơn 
giản hay vài chữ để giải thích, rồi đem lên dán vào cạnh từ đó. 

1. học sinh (dt): người theo học ở trường lớp 

2. mới (tt): chưa lâu, chưa cũ 

3.trunghọc (dt): từ lớp 9 đến lớp 12 

4. ra chơi (dt): га khỏi lớp dé nghỉ ngơi giữa Бибі học 

5. ra về (dt): rời trường sau buổi học 


Bài tập 1 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viêt chữ S vào câu sai. 


LÐ S Minh hoc lóp 10. 
Б S Dân học lớp 9. 
320: 8 Kim học Trường Independence. 
4D S Minh học Anh văn với có Miller. 
S.D S Kim ra chơi lúc 10 giờ. 
(LD 2:8, 3\5, 448, 348) 
Bài tàp 2 


Düng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: học sinh, trung học, tên, trường, 
thày, học, mới, ra chơi, lớp, cô giáo. 


1. Kim học Mount Pleasant. (truong) 

2. Mount Pleasant là mót truóng . (trung hoc) 

3. Tôi là Kim. (tên) 

4. Kim là của Truóng Mount Pleasant. (Лос sinh) 
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5. Kim là hoc sinh 
6. Minh học lớp Anh văn Danh dự với Brown. (tháy) 
7. Có Miller là 


. (mói) 


day Anh ván. (có giáo) 


8. Dân học _ ‚10. (10р) 
9. Các em đên trường đê . (hoc) 
10. Hoc xong hai tiét thi hoc sinh . (ra choi) 

Bài tập 3 _ 
Tim từ phản nghĩa của môi từ sau đây. 

1. mới (cñ) 

2. vào (та) 

3. đên (về) 
Bài tập 4 


Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 


l.cho hnis 
2.nét 


3, 
4.gnuotr 
9, 


plơ 


yâth 


6.coh 


(Bang Chir Cái Tiếng Việt 


(hoc sinh) 
(tén) 

(lóp) 
(truong) 
(tháy) 
(hoc) 


Nguyên âm: а, à, â, е, ё, i, y, o, б, о, u, и 


| 
v 


ЕКЕ: 


Phụ ат: b, c, d, å, g, h, К,1, т, n, р, г, s, t, v, x 
Ngoài ra còn có những phụ âm kép nhu sau: ch, tr, nh, th, ng, ngh, 
qu, ph, kh, gi, gh. 


Định nghĩa: 

- Nguyên âm: chữ đọc lên tự nó có thanh âm. 

- Phụ âm: chữ tự nó không có âm, ghép vào nguyên âm mới phát ra âm 
được. 

Tên và âm của chữ: Khi đánh vần cần phân biệt tên và âm của chữ. 


Thí du: chữ "t" tên là "tê" 
âm "tờ" 
chữ "а" tên là "dé" 
âm "do" 
ën - tỜ - ën - tên 
б1 - tỜ - ÔI - tôi 
ám - tò - ám - tám 


inh - mó - inh - minh 
anh - đờ - anh - danh 


u - đờ - ự - dự 

ân - đờ - ân - dân ina norme 

ai pm rường Trung Hoc Petrus Ky 
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Bài tập 5 | | 
Hãy ghép phụ âm đầu với nguyên âm rồi đọc thành tiếng. 
Ví du: t + a = ta 


асас о о 


Bài tập 6 
Tập ghép nguyên âm với phụ âm cuối dé đọc thành tiếng. 
Ví du: а + nh = anh 


© c £8» 


ё 
u 
o 
G 


Bài tập 7 
Phân biệt nguyên âm và phụ âm trong các từ sau đây. 
Vĩ dụ: ma = m là phụ âm, a là nguyên âm. 


Nguyên âm Phụ âm Nguyên âm Phụ âm 
1. tê ê t 6.tó ó t 
2. anh a nh 7. là a l 
3. ăn ă п §. ba а Ь 
4. àn á n 9. em e m 
5. to о [ 10. cô ô с 
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Bài tập 8 
Tìm các phụ âm kép trong các từ sau. 


| 
| 
Н 
| 


Cho học sinh gấp sách lại. Giáo sư đọc bài đọc một lần. Sau đó đọc từng câu, nêu câu hỏi, rồi 
chỉ định các em trả lời. s€ e 


Thi du: 

- Giáo sư đọc: Kim là học sinh mới. 
- Giáo sư hỏi: Kim là ai? 

- Học sinh: Kim là học sinh mới. 


Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ai đã tự giới thiệu mình trước? (Minh) 
2. Dân học lớp máy? (10р 10) 
3. Minh có học lớp Anh văn của cô Miller không? 
(Không, Minh học lớp Anh văn Danh dự với thây Brown) 
4. Em tên là gì? Em học lớp máy? (câu trà lời có thé khác nhau) 


Bài tập 10 р 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


1. Học sinh mới tên gì? (Kim) 
2. Cô ta học lớp máy? О trường nào? (Lớp 9 Trường Mount Pleasant) 
3. Em học lớp mây? (Саи trả lời có thê khác nhau) 
4. Kim vào lớp lúc mấy giờ? (8 giờ) 
5. Lúc 10 giờ, Kim làm gì? (Ra chơi) 
6. Lúc 12 giờ, Kim làm gì? (Ăn trưa) 
7. Kim ra về lúc máy giờ? (3 giờ) 
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Bài tập 11 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


B 
1. Kim là a. Trường Trung Học Mount Pleasant. 
2. Kim học b. lúc mười gió. 
3. Kim học ở c. lúc tám giờ. 
4. Kim vào lớp d. lớp 9. 
5. Kim ra choi e. lúc mười hai gió. 
6. Kim án trua g. hoc sinh mói. 
7. Kim ra vé h. lüc ba gió. 


(1.g, 2.d, 3.a, 4.c, 5.b, б.е, 7.h) 
w 


Bài tập 12 
Hãy xếp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 
1. Kim ra về lúc 3 giờ. 
2. Kim ăn trưa lúc 12 giờ. 
3. Kim là học sinh mới. 
4. Kim ra chơi lúc 10 giờ. 
5. Kim vào lớp lúc 8 giờ. 
6. Kim học lớp 9 ở Trường Trung Hoc Mount Pleasant. 


Bài tập 13 


Tập việt các từ: học sinh, mới, ra chơi, trung học, ra về. 


(3, 6, 5, 4, 2, 1) 


Bài tập 14 


Tập viết bài đọc. 


Bài tập 15 
Dùng những từ sau đây đề điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: trường, tên, lớp, học sinh, học, thầy. 


1. Mỗi sáng tôi đi . (học) 

2. Tôi học 9. (ớn) 

3. Vũ day lớp Việt ngữ. (Tháy) 
4. Tôi là Kim. (tên) 

5. Nhà tôi ở gân . (trường) 

6. Lớp Dân có 20 . (học sinh) 


Bài tập 16 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. học, đi, tôi (Tôi di hoc.) 
2. Mount Pleasant, trường, Kim, học (Kim học trường Mount Pleasant.) 
3. Kim, 9, lớp, học (Kim học lớp 9.) 
4. Nguyễn, thầy, lớp, Việt ngữ, day (Tháy Nguyễn dạy lớp Việt ngữ.) 
5. ra, chơi, 10 giờ, lúc, học sinh (Học sinh ra chơi lúc 10 giờ.) 
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Tục ngữ: Tiên học lễ, hậu học văn. 


1. Giải nghĩa: (Người Việt coi trọng đức hạnh, nên chủ trương phải) học lễ phép trước khi 
học chữ nghĩa. 


2. Thảo luận: Giáo sư chia học sinh thành nhóm từ bốn đến năm em. Mỗi nhóm cho ba thí dụ 
về những gi hoc sinh có thé làm đê tỏ ra minh là người lé phép. Sau đó, cả lớp đúc kêt lai 
thành năm điều nội quy có liên quan đến lễ. 


Phòng hướng nghiệp 


Tìm hiểu phòng hướng nghiệp của nhà trường và người phụ trách. 
- Phòng hướng nghiệp là gì? 
- Phòng đó ở đâu? 
- Ai phụ trách? 
- Công việc của người phụ trách phòng hướng nghiệp là gì? 


Khuyên Học Trò 


Này cậu học trò ơi, 
Nghe tôi bảo mấy lời: 
“Lúc bé phải chăm học 
Sau lớn mới nên người.” 
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Chương 1 - Bài 1 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Dân học lớp 

a. 9. b. 10. 
2. Minh học lớp 

a. 9. b. 10. 


3. Minh học lớp Anh văn của 


a. cô Miller. b. thầy Brown. 


4. Trường của Kim tên là 
a. Mount Pleasant. b. Oak Grove. 
5. Kim hoc truóng 


a. máu giáo. b. trung hoc. 
6. Kim hoc lóp 
a. 6. Du. 
7. Lúc 8 giờ, Kim 
a. vào lóp. b. ăn trưa. 
§. Lúc 10 giờ, Kim 
a. vào lớp. b. ra chơi. 
9. Lúc 3 giờ, Kim 
a. vào lớp. b. ra chơi. 
10. Lúc 12 giờ, Kim 
a. vào lớp. b. ra chơi. 


4 Trå lời những câu sau đây bằng một câu dày đủ. 


. Kim là học sinh mới hay cũ? (Mói) 

. Kim học trường nào? (Mount Pleasant) 
. Kim học lớp máy? (Lớp 9) 

. Lúc 8 giờ, Kim làm gì? (Vào lớp) 

. Lúc 10 giờ, Kim làm gi? (Ка choi) 

. Lúc 12 giờ, Kim làm gì? (dn trưa) 

. Lúc 3 giờ, Kim làm gi? (Ra vé) 

. Dân học lớp mấy? (Lớp 10) 

. Minh học lớp mấy? (Lớp /0) 


о о созсо CC: +. Q N — 


— 


с. 


.11. 

adul 

. có Muller. 

. Independence. 


. tiéu hoc. 


8. 


. ra choi. 


. án trưa. 


. án trưa. 


ăn trưa. 


d. 12. 

d: 12. 

d. thầy Braun. 
d. Andrew Hill. 
d. dai hoc. 

d. 9. 

d. ra về. 

d. ra về. 

d. ra về. 


đ. ra vê. 


(1.b, 2.b, 3.b, 4.a, 5.b, б.а, 7.a, 8.b, 9.d, 10.c) 


. Minh học lớp Anh văn Danh dự với ai? (Tháy Brown) 


© Viết một hay nhiều câu йй nghĩa với những từ: học sinh, trung học, ra chơi, ra về, mới. 


Ví dụ: Em học Trường Trung Học Independence. Em ra về lúc 2 giờ. 
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Кїт: Anh Dân ơi! Phòng 201 ở đâu anh? 
Dân: Khu 200 là các phòng học ở cạnh văn phòng. 
Phòng 201 là phòng đầu tiên. 
Kim: Còn các dáy nhà kia là gi? 
Dân: Chính giữa là thư viện. Bên trái là các phòng học của 


ban khoa học. Bên phải là của ban khoa học xã hội. 
Còn toà nhà lớn cạnh sân banh là phòng thé dục, 


006000006006 
2 
= 


phải không anh Dân? 
Dân: Đúng rồi! Em Kim giỏi lắm! 
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Trường học của Kim ở chân núi. Ngoài cùng là văn phòng và thư viện. Sau thư 
viện là phòng ăn và các lớp học toán. Bên trái là phòng thí nghiệm và các lớp khoa 
học. Sau trường là phòng tập thể dục, thể thao, hồ bơi và sân banh. 


7n: 
5. 


Một số học sinh cảm thấy ngỡ ngàng khi được chuyên từ trường tiêu học lên trung học. Giáo sư chia 
học sinh theo nhóm và viết lên bảng "Em sợ điều gì nhất ở trường?" Các em sẽ luân phiên chia sẻ. 
Sau đó, giáo sư đúc kết thành bảng như sau: 


Em sợ gi nhàt о гога 


Liệt kê 


r о 
=>... _- sca 
m= 
Láp lực của bạn bi | | — ]| | 
m LI E — Á 
do a 

sni EDEN NAE 

e — ОИЕ 


Giáo sư đặt một số câu hỏi. 

1. Phần lớn học sinh sợ gì nhất? Ít sợ gì nhất? 

2. Có bao nhiêu học sinh sợ đổi lớp? 

3. Có hai điều gì làm học sinh sợ như nhau? 

4. Em sợ điều gì? Năm tới em nghĩ em còn sợ như vậy không? Tại sao? 


Sau đó, giáo sư hướng dẫn thảo luận và cho học sinh biết giáo sư và ban giám đốc thường có nhiệm 
vụ giúp cho em bớt những nỗi lo sợ ду đi. 


Dựa vào bài đọc, mỗi nhóm từ hai đến ba em vẽ sơ đồ trường của Kim thật chỉ tiết. Sau đó, mỗi 
nhóm trình bày trước lớp. 


Giáo sư chiếu bản đồ một trường học lên màn chiếu hay trải một bản đồ lớn lên thám. Giáo sư chỉ 
các em tình nguyện (hay có thể chỉ các em nào cũng được) và hỏi các phòng dạy môn gì? 

Em A cho thầy biết phòng 205 dạy môn gì? Ó đâu? 

Em B cho thầy biết phòng 310 day môn gi? Ó đâu? 


Các em có thé chi vào màn chiéu hay bàn dó lón. Sau dó, giáo su day cho các em các tir lién quan 
dén phuong huóng. Thí du, muón di dén phóng khoa học ở trường Andrew Hill, từ cửa ra vào, em 
queo phải, đi băng qua một дду lớp rồi di vé hướng Nam, em thấy toà nhà hai tàng, đó là phòng 
khoa học. 


Giáo sư chia học sinh thành nhóm bốn người ở gần nhau. Mỗi nhóm được phát một tờ giấy lớn và 
một hộp bút màu. Mỗi nhóm vẽ một bức tranh có các địa điểm sau: nhà em, đường đến trường, một 
tiệm ăn dọc đường, trường học với các địa điểm của các phòng: thư viện, phòng khoa học, phòng 
khoa học xã hội, phòng Việt ngữ, v.v... Nhóm phải chú thích tên của từng địa điểm Кё trên và treo 
lên tường rồi trình bày. Cả lớp phê bình mọi hình vẽ theo tiêu chuẩn: chính xác, đẹp, gọn gàng. 
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Dua theo bài đọc, giáo sư chia lớp làm năm nhóm. Nhóm só một đặt một câu hỏi cho nhóm sô hai 
trả lời. Nhóm sô hai trả lời rôi nêu câu hỏi cho nhóm kê tiêp, cứ thê tiép tuc. 


1. văn phòng (dt.): nơi làm việc giấy tờ của nhà trường, nơi liên lạc phụ huynh và học sinh 
2. thư viện (dt.): nơi chứa sách cho học sinh đến học, đọc hay mượn 

3. khoa học (dt.): những môn học như vật lý, hóa học, sinh vật 

4. khoa học xã hội — (dt.): các môn học như lịch sử, kinh té, địa lý 

5. thé dục (dt.): món táp luyén thán thé 

6. phòng thí nghiệm (dt.): noi hoc sinh thuc hành những bài hoc khoa hoc 

7. thé thao (dt.): những trò chơi luyện cho thân thé manh khoẻ 

8. hồ bơi (dt.): hồ lớn chứa nước dé boi 

9. sân banh (dt.): sân rộng để chơi banh và các môn thê thao khác 


Bài tập 1 
Đọc bài đàm thoại và dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: phòng thể dục, 
bên trái, thư viện, văn phòng, khoa học xã hội. 


1. Khu 200 là các phòng học ở cạnh . (văn phòng) 
2. Chính giữa các dẫy nhà là . (thư viện) 
3. là các phòng học của ban khoa học. (Bên trái) 
4. Bên phải là các phòng học của ban . (khoa học xã hội) 
5. Toà nhà lớn cạnh sân banh là . (phòng thê dục) 
Bài tập 2 


Đây là nơi nào? 
Nhìn hinh vẽ, sau đó ghi tên địa diém vào dưới môi hình. 


sân banh 
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Đọc lại bài đàm thoại rồi làm ô chữ sau đây. 


Ngang 


1- Nơi học sinh mượn sách đọc 
2- Tòa nhà lớn ở cạnh sân banh là phòng 

3- Bên trái thư viện là các phòng 

4- Nơi học sinh tập bơi 

5- Nơi học sinh chơi banh 


Dọc 


1- Nơi làm việc của nhà trường 
2- Những trò chơi giúp thân thê khoẻ mạnh 
3- Cô 


Đánh Vần / Dấu Giọng 
Ghỉ nhớ: 


Dấu sắc kéo qua. 
Dấu huyền kéo lại. 
Dấu hỏi cong cong. 
Dấu ngã nằm ngang. 
Dấu năng một chấm. 


Dấu huyền: 


K M 
Dàu sác: 


Dáu náng: 


Dáu hói : 


Dáu ngà: 
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Táp doc: 


Táp doc: 


Táp doc 


Тар doc 


Тар doc 


a,à 
ta, tà 
na, nà 
a,à, á 
ma, mà, má 
na, nà, ná 
ta, tà, tá 
:a,à,á,a 
ma, mà, má, ma 
na, nà, ná, na 
ta, tà, tá, ta 
:a,à, á, a, à 
ma, mà, má, ma, mà 
na, nà, ná, na, nà 
ta, tà, tá, ta, tả 
: a, à, á, a, å, а 
ma, má, má, ma, må, má 
na, nà, ná, na, nà, nà 
ta, tà, tá, ta, tà, tà 


Bài tập 3 
Tìm tên bạn 

Em hãy tìm trong lớp những bạn mang tên có dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu hỏi, dáu ngã 
và không dấu để điền vào bảng dưới đây. Hai tên Ngọc, Dũng đã có sẵn làm thí dụ. 


Cho: các em nghe] bàn il Trường Làng Tôi" của Pham Trọng một vài lần. Sau đó, các em vừa 
nghe nhạc vừa điền vào những chỗ trống: 


Trường Làng Tôi 
Phạm Trọng 


Trường làng /ô¡ cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang /ёи êm 
đêm. 

Lên trường tôi con 22 bé xinh xinh len qua đám cáy xanh nhẹ lướt. 
Trường làng tôi hai gian /4 đơn sơ che trên miếng sân vuông mo màng. 
Trường làng /ó; không giây phút tôi quên dù cách xa muôn trùng 
trường oi. 

Nơi sóng bao mái đầu xanh màu đời tươi như bao /á xanh lá xanh. 
Theo tháng ngày chiến cuộc Jan tràn trong xóm thôn ла! tan trường tôi. 
Không bóng hinh 5ao trẻ nô đùa cùng nhau vang hát khúc са vô tư. 
Мо đến ngày nước non уёп | bình tràn xóm thôn ám ngôi trường xưa. 
Trường làng tôi nay уапе tiếng ê а nay in bóng bao ет nô đùa. 

Trường làng /ó¡ không giây phút tôi quên: nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh. 


Bài tập 4 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Kim nhờ Dân điều gì? (Chỉ cho phòng 201) 
2. Phòng 201 ở đâu? (Phòng đầu tiên cạnh văn phòng) 
3. Các phòng kia dùng làm gì? (7 viện ở giữa, phòng học của 
Бап khoa học ở bên trải, và ban khoa học xã hội ở bên phải) 
4. Phòng thể dục ở đâu? (Tòa nhà lớn cạnh sân banh) 


26 


Bài tập 5 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Trường học của Kim ở đâu? (Ó chán núi) 
2. Ngoài cùng là những phòng nào? 
(Văn phòng và thư viện) 
3. Sau thư viện là những phòng nào? — 
(Phóng án và các phóng dành cho lóp toán) tsp 
4. Bên trái là những phóng nào? 
(Phòng thí nghiệm và phòng dành cho các lớp khoa hoc) 
5. Sau trường có những phòng nào? (Phòng tập thé duc, thé thao, hô bơi và sân banh) 


Bài tập 6 
Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: thể thao, thư viện, văn phòng, sân 
banh, phòng thí nghiệm, thế dục. 

1. Khu 200 là các phòng học ở cạnh . (văn phòng) 

2 có nhiêu sách. (77 уїёп) 

3. Thầy Barry đang dạy khoa học trong . (phòng thí nghiệm) 

4. Dân dang chơi bóng ró ngoài . (sân banh) 

5. Muốn khoẻ mạnh phải tập và chơi . (thể dục, thể thao) 


Bài tập 7 

Tập viết các từ vựng mới: văn phòng, thư viện, khoa học, thí nghiệm, thể thao, hồ bơi, sân banh. 
Bài tập 8 

Tập việt bài đọc chính. 


Bài tập 9 
Sắp xếp các từ hoặc cum từ theo thứ tự dé thành câu cho hợp lý. 
Thí dụ: chân núi, ở, trường học, Kim, của. 
Trường học của Kim ở chân múi. 


1. ngoài cùng, thư viện, và, văn phòng, là 
(Ngoài cùng là văn phòng và thư viện.) 
2. các lớp học toán, là, phòng ăn, và, sau thư viện 
(Sau thư viện là phòng ăn và các lớp học toán.) 
3. phòng thí nghiệm, là, các lớp khoa học, và, bên trái 
(Bên trải là phòng thí nghiệm và các lớp khoa học.) 
4. sân banh, là, phòng tập thé duc, thé thao, và, hồ bơi, sau trường 
(Sau trường là phòng tập thé dục, thé thao, Ад bơi và sân banh.) 
5. văn phòng, ở cạnh, khu 200 
(Khu 200 ở cạnh văn phòng.) 
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Bài tập 10 
Dùng các nhóm từ dé viết thành câu dày đủ. 
Thí dụ: Với các nhóm từ: thư viện, văn phòng, ngoài cùng, Га có thé làm thành hai câu: 
- Ngoài cùng là thư viện và văn phòng. 
- Thư viện và văn phòng ở ngoài cùng. 
1. sân banh, thé dục, hà bơi. (Sán banh, phòng thê duc và hô bơi ở gân nhau.) 
2. khoa học, phòng thí nghiệm, ở gần. (Phòng thí nghiệm ở ейп lớp khoa học.) 
3. Kim, Dân, học sinh. (Kim và Dán là hoc sinh.) 


Viết lên bảng câu tục ngữ: 
Cơm cha, áo mẹ, công thầy 


Giải nghĩa: Đó là ba công ơn to lớn trong đời người học sinh: Công ơn 
cha mẹ nuôi dưỡng, cho ăn cho mặc, và công ơn thầy cô dạy dỗ. 
Hoc sinh vẽ một bức tranh dé minh họa câu ca dao trên. 


Đề tài thảo luận: Ngoài các lớp học, Dân có một giờ làm phụ giáo (student aide). Em hãy chia sẻ 
những điều lợi của việc làm đó đối với Dân. 
Giáo sư chia học sinh thành các nhóm dé tìm hiểu phòng hướng nghiệp: 
- Giờ làm việc của phòng. 
- Phòng cung cấp cho học sinh những dịch vụ gì? 
- Mục tiêu của phòng là gì? 


Sau đó, mỗi nhóm sẽ thuyết trình cho cả lớp nghe và đánh giá phòng hướng nghiệp. 


Trường Tôi 


Trường tôi có bóng cây cao, 

Tường gạch, mái ngói, hàng rào bao quanh. 
Sớm chiều tôi đến học hành, 

Nhỏ mà chăm học lớn thành người hay. 
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Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Thư viện là 
a. nơi chơi banh. c. nơi làm thí nghiệm khoa học. 
b. nơi đọc sách. d. nơi thầy cô soạn bài. 
2. Văn phòng là chỗ 
а. nhân viên nhà trường làm việc. с. liên lạc với phu huynh. 


b. liên lạc với học sinh. d. cả a, b, c đều đúng. 
3. Thể thao là 
a. nơi rèn luyện thân thê. c. trò chơi làm thân mình khoẻ mạnh. 
b. môn học xã hội. d. môn luyện trí óc. 
4. Học sinh ăn trưa ở 
a. phòng thể dục. c. trong phòng thí nghiệm. 
b. trong lớp học. d. phòng ăn. 
5. Các lớp khoa học thường học trong 
a. phòng thí nghiệm. c. sân banh. 
b. thư viện. d. văn phóng. 


(1.5, 24d, 3:0, 4d. За) 


i. Viết chữ D vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 
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Trường học của Kim ở chân núi. 
Trường học của Kim có văn phòng và thư viện. 
Kim là nhân viên của nhà trường. 
Kim chỉ cho Dân các phòng học. 
Trường của Kim không có hồ bơi. 
Kim nhỏ tuổi hơn Dân. 
Học sinh chơi thể thao ở sân banh. 
Trường học nào cũng có văn phòng. 
Học sinh chỉ được vào thư viện dé học bài. 
Lịch sử là môn khoa học thí nghiệm. 
(1D, 2:0, 36. 46, 86 6.8, ZD: 68 9:5, 1048) 
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Ó Trå lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày йй. 
1. Lớp học Việt ngữ của em ở phòng số máy? 
2. Bên trái lớp Việt ngữ là phòng nào? 
3. Bên phải lớp Việt ngữ là phòng nào? 
4. Chính giữa sân trường em có gì? 
5. Hồ bơi dùng dé làm gi? 


Viết một đoạn văn từ ba đến năm câu nói về trường học và lớp học của em dựa theo những 
câu hỏi gợi ý sau. 

- Trường của em tên gì? 

-Trường em ở đâu? 

-Em học lớp mấy? 

-Em học lớp Việt ngữ máy? 

-Lớp Việt ngữ của em ở cạnh lớp nào? 
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Kim: Vi có mấy lớp học? 
Vị: Vi có sáu lớp: hình hoc, Anh văn 1, Việt ngữ 1, khoa học, 
đánh máy, và thể dục. 
Kim: Kim hoc chung với Vi các lớp hinh hoc, Anh văn 1 Và Việt ngữ 1. 
Vị: Kim còn học lớp nào nữa không? 
Kim: Còn chứ. Kim học lớp vẽ của thầy Smith. 


Học sinh trung học phải học nhiều môn học khác nhau. Họ phải học bốn năm 
Anh văn và ba năm toán. Họ còn học các môn khoa học và khoa học xã hội. Họ 
cũng phải học ngoại ngữ, đánh máy, thể dục, v.v... Các môn học đều tốt cho học sinh. 
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Thời khóa biểu của em: Mỗi em làm một thời khóa biểu của mình, trong đó phải có tên lớp học, 
tên thây cô và phóng học. Sơ đô thời khóa biéu có hình một bông hoa nhiều cánh, mỗi cánh là một 
lớp. Nhụy hoa là tên em. 


® Thuyết trình: : . | 
Mỗi em có một phút để nói trước lớp về các lớp học của mình. Nội dung giống như sinh hoạt А. 
Cuối cùng, cho biết em thích lớp nào nhất. 
Thí dụ: Em tên là Phạm Minh Nguyệt, học lớp chín. Mỗi ngày em học sáu lớp: hai lớp Anh văn do 
thầy Greene dạy, lớp toán của cô Nguyễn, lớp thể dục của thầy Holt, lớp Việt ngữ của thầy Vũ và 
lớp khoa học của thây Solomon. Em thích học lớp thầy Solomon nhất. 


Chia học sinh thành nhóm. Mỗi nhóm bón em và cho thảo luận về dé 
tài: Vì sao em chọn học lớp Việt ngữ? Sau mười phút thảo luận, cử 
một em trưởng nhóm ghi xuống câu trả lời cho cả nhóm. Đổi cho 
nhóm khác đọc lên dé thầy cô làm thống kê lên bảng. Chia sẻ các 
nguyên nhân chung đã khiến các em chọn lớp Việt ngữ. 


Hai em tập đối thoại với nhau. Tập hỏi và trả lời giống như Kim và Vi 
trong bài. Chú ý chỉ dùng tiếng Việt để nói tên các lớp học. 


¿chia học sinh thành nhóm nhỏ bốn hoặc năm em. Mỗi nhóm sẽ phụ trách về một môn học. Nhóm sẽ 
liệt kê những điều đã hoặc đang học trong môn học đó và lợi ích thực tế như thế nào. Các nhóm sẽ 


trình bày cho cả lớp nghe. 
ТМ dụ: 
Anh văn: - học nói tiếng Anh qua những buôi sinh hoạt, trong lớp. 


- đọc những mẫu truyện và thơ ngắn như "The Old Man and the Sea" của 
Ernest Hemingway, "Harriet Tubman" của Eloise Greenfield. 

- biết nói, đọc, viết tiếng Anh sẽ giúp em học những môn học khác thành công 
hơn và đủ điểm ra trường. 


Học sinh sẽ làm thẻ từ vựng cho mỗi từ vựng mới học. Giáo sư có thé phát cho các em học 
sinh các thẻ. Trên một mặt thẻ, học sinh sẽ viết một từ vựng và vẽ một hình đơn sơ để giúp em nhớ 
đến từ mới này. Ở mặt phía sau, học sinh viết: 

- nghĩa của từ mới 

- xếp theo từ loại (thí dụ: danh từ, tính từ, v.v...) 

- một câu đơn giản có dùng từ mới 
Hoc sinh sẽ giữ tát cả những thẻ từ vựng trong chương một chung với nhau. Các em có thé học ôn từ 
vựng trong giờ học hoặc ở nhà. 


Thí dụ: Khoa học 
-Môn học về sinh vật, vật lý, hóa học, v.v... 
-Danh từ 
-Em học về sự hô hấp trong lớp khoa học. 
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1. Anh văn 


2. toán 
3. khoa học 
4. khoa học xã hội 


. ngoai ngữ 
. Việt ngữ 
. đánh máy 


- С л 


(dt.): ngôn ngữ chính của người Anh, người Gia-nã-đại, người Mỹ, 
người Úc, v.v... 

(dt.): môn học nghiên cứu các con số, hình dạng, v.v... 

(dt.): môn học vé thé giới vật chất như sinh vật, địa lý, hóa hoc, v.v... 

(dt.): tên gọi chung các môn học như lịch sử, kinh tế học, 
hay chính trị học 

(dt.): tiếng nước ngoài, không phải tiếng mẹ đẻ 

(dt.): tiéng nói, chữ viết của người Việt Nam 

(đt.): in chữ trên giấy bằng máy chữ hay máy điện toán 


Bài tập 1 


toán học khoa học xã hội 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: Anh văn, Việt ngữ, ngoại ngữ, toán, 
hình học, đánh máy, khoa học xã hội. 


1. Em học bằng máy điện toán. (đánh máy) 
2. Câu truyện Tám Cám trong lớp hay quái (Việt ngữ) 
3. Em học nói tiếng Anh trong lớp . (Anh văn) 
4. Thầy Solano giảng về cuộc nội chiến Hoa Kỳ trong lớp . (khoa học xã hội) 
5. Em thích môn vì em thích các con số. (toán) 
6. Bạn em thích chọn tiếng Việt làm . (ngoại пей) 
7. Cô Kidder đang dạy bài góc và cung trong lớp . (hinh học) 
Bài tập 2 


Hãy dùng những từ mới dé làm thành một б chữ. 


Ngang 


1. Ngành học gồm những môn như 


lịch sử hay kinh tế học. 
2. Tiêng của người Anh. 


3. In chữ trên giấy bằng máy đánh chữ. 


Doc. 
4. Tiéng nuóc ngoài. 


5. Món hoc vé trái dát, sinh vát, dia ly, 


hóa hoc, v.v... 


6. Tiéng cüa nguói Viét Nam 
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A À 
Học Оп Уап 
Các vân: am, ám, âm, em, ёт, от, бт, om, im, um. Xem phán phu lục “Ván Tiêng Việt” - bài 2. 


Giáo sư thay đổi tên của nhân vật và các lớp học trong bài đàm thoại. Giáo sư đọc lớn bài đàm thoại 
đề học sinh nghe và cô găng ghi nhớ những chi tiệt mới. Sau đó, giáo sư hỏi dé thâm định trí nhớ và 
mức độ hiéu bài của các em. 


Giáo sư doc: 
Nga: My có mấy lớp học? 
My: My có sáu lớp: Anh văn 2, Việt ngữ 2, khoa học, toán, vẽ, và thé dục. 
Nga: Nga học chung với My lớp khoa học và lớp toán. 
My: Nga có lớp Việt ngữ hà? Tốt quá! 
Nga: Đúng, Nga thích cả năm lớp. 


Giáo sư hỏi: 


1. Hai ban trong bài đàm thoai này tên là gì? (Nga và My) 

2. My có máy lớp hoc? (sáu) 

3. Nga hoc chung với My lớp khoa hoc và lớp nào? (70р toán) 
4. Nga có lớp Việt ngữ không? (có) 

5. My có học lớp vẽ không? (không) 


wara 


Dé do luóng тйс hiéu biét спа hoc sinh vé các món hoc, giáo su có thé huóng dán tró choi xép loai. 
Giáo su viét tén những món học lên bảng hay dùng máy chiếu projector. Học sinh sẽ liệt kê những 
môn học được xép vào loại nào. 


LET 
Luma aaa 


Bài tập 3 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu sau đây băng câu đầy 
đủ. 
1. Кё các lớp Vi học. 
(hình học, Anh văn 1, Việt ngữ 1, khoa học, 
đánh máy và thê dục.) 
2. Kim và Vi học chung mấy lớp? 
(ba lớp: hình học, Anh văn, Việt ngữ 1.) 
3. Kim học lớp vẽ của thầy nào? (rháy Smith.) 
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Bài tập 4 
Xem bài đọc và trả lời những câu sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Học sinh trung học phải học những môn học gì? 
(Hoc sinh trung học phải hoc Anh văn, toán, khoa hoc, khoa học xã hội, ngoại ngữ, đánh 
máy và thể дис.) 
2. Môn nào các em phải học ba năm? (toán) 
3. Môn nào các em phải học bốn năm? (Anh уйп) 
4. Những môn học nào là tốt cho học sinh? (Tát cà các môn học đều tốt cho học sinh) 
5. Em thích món nào nhất? Tại sao? (Y kiến) 


Bài tập 5 
Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

LÐ S Vi có sáu lóp học. 

2р S Kim học chung vói Vi lóp hình һос. 

3D S Vi hoc vé chung vói Kim. 

4D S Kim không có lớp Việt ngữ. 

5.D S Hai nguói dang nói chuyén vói nhau tén là Kim và Vi. 

(1.5, 235, 338, 44S, 5:D) 

Bài tập 6 


Hãy sắp xếp các câu sau đây theo thứ tự của bài đọc. 
1. Họ cũng phải học ngoại ngữ, đánh máy, và thé dục. 
2. Các môn học đều tốt cho học sinh. 
3. Họ phải học bốn năm Anh văn và ba năm toán. 
4. Học sinh trung học phải học nhiều môn học khác nhau. 
(5.3, 1, 2 


Bài tàp 7 
Tập viêt những từ: Anh văn, Việt ngữ, toán, đánh máy, khoa hoc. 


Bài tập 8 
Tập việt bài đọc. 


i \ 
I 
i 
| 


Bài tập 9 

Hướng dẫn học sinh nói câu trả lời những câu hỏi sau đây 
trước khi điền vào chỗ trống. 

Em tên là gì? 

Em bao nhiêu tuổi? 

Em học trường nào? 

Em học lớp máy? 

Em học những môn nào? 
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Bài tập 10 | 
Mỗi học sinh sẽ dùng những câu máu trong bài tập 9 dé tà một người bạn cùng lớp. 


Em tên là 

Em tuôi. 

Em học trường 

Em học lớp : 

Em học các môn: > 
và 


Khuyën Chăm Học 


Ngọc kia chẳng giữa chăng mài, 

Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc di. 
Con người ta có khác gì, 

Học hành quy giá, ngu si hư đời. 


(Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư) 
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Chương 1 - Bài 3 


Ф Hãy chọn một từ hay nhóm từ có đầy йй ý nghĩa nhất. 


1. Năm lớp em đang học là 
a. toán, nhảy dây, đánh máy, Anh văn, và Việt ngữ. 
b. toán, khoa học, đánh máy, Anh văn, và Việt ngữ. 
c. toán, nhảy dây, cò cò, Anh văn, và Việt ngữ. 
d. toán, khoa học, nhảy dây, vẽ, và Anh văn. 
2. Trong môn toán, em học về 
a. nguyên âm và phụ âm. 
b. sô và câu đố. 
c. số và chữ. 
d. số và hình. 
3. Ngoại ngữ có nghĩa là 
a. tiếng nói từ bên ngoài. 
b. tiếng nước ngoài, không phải tiếng mẹ đẻ. 
c. ngôn ngữ chung của cả nước. 
d. tiếng nói của bà ngoại. 
4. Đánh máy có nghĩa là 
a. đánh vào cái máy. 
b. đánh nhanh như máy. 
c. in chữ trên giấy băng máy chữ hay máy điện toán. 
d. không có câu trả lời nào đúng. 
5. Khoa học có nghĩa là 
a. khoa đang học. 
b. môn học về trái đất, sinh vật, địa lý, hóa học, v.v... 
c. ngành chuyên khoa của một môn học. 
d. cá a, b, c đều düng. 
(1.b, 2.d, 3.b, 4.c, 5.b) 


® Dùng những từ sau đây đề viết thành câu: lớp, Anh văn, toán, Việt ngữ, đánh máy. 


© Trả lời những câu hói sau đây bằng câu đầy йй. 
1. Em có mấy lớp học? 
2. Em học những môn nào? 
3. Em học Anh văn với giáo sư nào? 
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Tuấn: Tôi tên là Tuấn. Anh tên là gi? 

Trung: Tên tôi là Trung. 

Tuân: Trung học lớp mấy? 

Trung: Tôi học lớp 11. 

Tuấn: Nhà Trung ở đâu? 

Trung: Nhà tôi ở số 4, đường Oak. 

Tuấn: Trung có nhớ số điện thoại của trường không? 
Trung: Có chứ! Số điện thoại của trường là 555-1010. 


Kim rất mau mắn và vui về. Kim làm quen dễ dàng với các bạn học cùng lớp. 
Các bạn rất thích tính vui vẻ của Kim. 

Trái lại, Vi thì kín đáo và nhút nhát. Vi không có nhiều bạn. Sau đó, nhờ quen 
với Kim nên Vi có nhiều ban hơn. 
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Ф! Hai em học sinh nói với nhau những câu sau = 
a. Số điện thoại trường là ................... 


b. Số điện thoại ca (................ Па УНЕ Р 
c. Nhà trường ở 50................... UOTE eros: е 
а. Nhà CUA (iis VSO asas sess: 3104971) oomen : 


4B» Làm một giản dò Venn dé so sánh Kim và Vi. 


Giáo sư đọc bài đọc. Cho mỗi em đọc lại một câu. Giáo sư ghi từ vựng mới lên bảng. Dùng thí dụ 
thực tê dé các em hiệu nghĩa. 


1. mau шйп (tr): nhanh nhẹn 

2. vui về (tt.): có vẻ bề ngoài mừng rỡ, thích thú 

3. dễ dàng (tt): không gặp trở ngại 

4. kín đáo (t): giữ trong lòng những chuyện riêng, ít nói 
5. nhút nhát (tt.): có tính hay sợ 


Bài tập 1 
Dùng những từ mới điền vào chỗ trông dé mô tả bức hình dưới đây. 


Kim đang nói chuyện vui vẻ Vi đứng một mình không nói Kim và Vi nói chuyện với các 
với hai người bạn khác. Kim chuyện với ai. Vị và bạn khác. Nhờ Kim, Vị 
rất và : : quen nhiều bạn hơn. 
(mau тап, vui уе) (nhút nhái, kín đáo) (dê dàng) 
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Bài tập 2 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với định nghĩa ở cột В. 
А B 

1. vui vẻ a. lanh lợi. 

2. kín đáo b. không khó. 

3. mau mắn c. tuoi Cười, sung sướng. 

4. dễ dàng d. e sợ. 

5. nhút nhát е. g1ữ trong lòng những chuyện riêng. 

(l.c, 2.e, 3.a, 4.b, 5.d) 

Bài tập 3 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: nhút nhát, kín đáo, dé dàng, vui vẻ, 
mau mán, bạn, Kim, Vi. 


1. Kim rất và . (mau mắn, vui vẻ) 
2. Kim làm quen với các bạn cùng lớp. (dé dàng) 
3. Vi và . (kín дао, nhüt nhát) 
4. Nhờ quen Kim, có nhiều hơn. (Vi, ban) 
S. và Vị là hai ban cùng lớp. (Kim) 
Học Ôn Vẫn 


Các vần: ay, йу, ai, oi, ơi, ôi, ui, uy, wi. Хет phán phu luc * 'Ván Tiéng Viét" - bài 3. 


Chọn hai em đóng vai Tuấn và Trung. Lần thứ nhất đọc y như đoạn đối thoại trong sách. Lần thứ hai 
dùng tên và địa chỉ của hai em đó. Giữ chỉ tiết trao đôi nhưng có thé thay dói thứ tự câu hỏi. Các em 
không phải dùng địa chỉ và số điện thoại thật của mình. Các em khác nghe và ghi lại những chỉ tiết 
vào bảng dưới đây. 


Sau đó, thay bằng hai học sinh khác và tiếp tục mẫu đối thoại. 
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Phân tích nhân vật: Chọn hai em học sinh dùng ngôn ngữ và cử chỉ để diễn tả tính tình của Kim và 
VỊ theo bài đọc. 


Bài tập 4 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bàng câu dày đủ. 
1. Tuần hỏi Trung điều gì? (rên, lớp học, v.v...) 
2. Tuần xin Trung điều gì? (số điện thoại của trường ) 
3. Trung học lớp mấy? (16р 11) 
4. Nhà Trung ở đâu? (số 4 đường Oak) 
5. Số điện thoại của trường là máy? (555-1010) 


Bài tập 5 

Xem bài đọc và trả lời những câu sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Tính tình Kim nhu thé nào? (mau mắn và vui vẻ) 
2. Các bạn có thích Kim không? (Các bạn thích Kim.) 
3. Tính tình Vi nhu thé nào? (Vi kín đáo và nhút nhát.) 
4. Vi ít ban hay nhiều ban? (Vi ít ban.) 
5. Vi sao Vi có nhiều bạn hơn? (Nhờ Vi quen với Кіт) 


Bài tập 6 
Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Hai bạn nói chuyện trong bài đàm thoại tên là Tuấn và Trung. 
Trung học lớp 11. 
Nhà Tuấn ở số 4 đường Oak. 
Trung cho Tuần số điện thoại của trường. 
Tính Kim kín đáo và nhút nhát. 
Kim rất khó làm quen với bạn. 
Kim có rất ít bạn. 
Lúc đầu, Vi có rất ít bạn. 
Kim và Vi là bạn với nhau. 
Nhờ Kim, Vi quen với nhiều bạn hơn. 
(1.D, 2Ð, 3.D, 4.D, 5.5, 6.5, 7.5, 8.Р, 9.D, 10.D) 


TC оо ch dde d к= 
KU K CU CU CO VU QJ CJ CU QT 
о uu uu uuuuu 


_— 


Bài tập 7 
Tập viêt các từ: mau màn, vui vẻ, nhiều, ít, quen. 
Bài tập 8 
Tập viêt những câu sau đây. 
Kim vui vẻ và mau màn. Kim có nhiêu ban. Vi có ít bạn. Nhờ Kim, Vi quen nhiêu bạn hơn. 
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Bài tập 9 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. 11, tôi, lớp, hoc (Tôi học lớp 11.) 
2. vui vẻ, mau mắn, và, Kim (Kim mau mắn và vui vẻ. ) 
3. số 4, đường Oak, ở, nhà tôi (Nhà tôi ở số 4 đường Oak.) 
4. rất thích, các bạn, Kim (Các bạn rát thích Kim.) 
5. rất, bạn, Vi, ít (Vi rất ít ban.) 


Bài tập 10 
Dùng các từ mới học dé điền vào chỗ trống của đoạn sau đây. 
Nhờ và nên Kim có nhiều bạn. Kim làm quen 
với Vị và nhưng cũng thích Kim. 
(mau тап, vui vé, dé dàng, kín đáo, nhút nhát) 


Tục ngữ: Học thầy không tầy học bạn. 


1. Giải nghĩa: Ta học hỏi ở bạn nhiều hơn học ở thầy. Bạn thân với ta hơn, dễ gặp gỡ hàng ngày đề 
hỏi han giúp đỡ nhau hơn. 


2. Thảo luận: Câu tục ngữ trên áp dụng như thế nào vào hai xã hội Mỹ và Việt? 


Tình Bè Bạn 


Bạn bè cùng học một trường, 

Cùng chơi cùng học cùng nhường nhịn nhau. 
Chớ nên phân biệt nghèo giàu, 

Cùng thầy dạy dỗ khác đâu một nhà. 
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Chương 1 - Bài 4 


Ф Hãy viết vào giấy một từ trong mỗi câu không mô tả đúng người được nêu lên. 
1. Kim: mau màn, vui vẻ, làm quen dé dàng với các ban, ít ban. (Ít bạn) 
2. Vi: nhút nhát, nhiều bạn, kín đáo, chơi với Kim. (Nhiều bạn) 
3. Trung: lớp 10, nhà số 4 đường Oak, cho bạn số điện thoại. (Lớp 10) 
4. Tuần hỏi Trung: tên, chiều cao, số điện thoại của trường. (Chiéu cao) 
5. Tuần và Trung: bạn trai, mới gặp nhau, biết nhau từ lâu. (Biét nhau tir lâu) 


Өт lời những câu sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Nhà Trung ở đâu? (Số 4 đường Oak) 
2. Trung nói chuyện với ai? (Tuấn) 
3. Kim làm quen với các bạn có dễ không? (Dé dàng) 
4. Tính Vi thế nào? (Кіп đáo, nhút nhát) 
5. Nhờ đâu Vi có nhiều ban hơn? (Nhờ quen biết với Kim) 


Em có một người bạn mới quen trong lớp Việt ngữ hoặc một lớp khác. Em hãy viết từ ba đến 
bốn câu nói về bạn đó. 


Thí dụ: Bạn em tên là Hương. Hương học lớp 10. Tính Hương rất dễ thương. 
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Minh: Sau giờ học Vi về nhà làm gi? 

Vi: Vi coi phim hoạt họa trên T.V. một chút rồi học đàn. 

Minh: Vi học dàn gì? Vi học được bao lâu rồi? 

Vị: Vi học duong cầm. Vi học được bốn năm rồi. Còn anh Minh thì 
làm gì? 

Minh: À! Minh chơi với máy điện toán. Minh mê các trò chơi trong đó 
lăm. 


Vi đã hoc dương cầm được bốn năm. Vi chỉ học hai giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, 
mỗi ngày cô giáo bắt Vi phải tập luyện ít nhất là một giờ. Vi rất thích xem T.V., 
nhung Vi phải làm bài tập đầy đủ mới được mẹ cho phép xem. 
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Khảo sát: "Sau Giờ Нос Em Làm Gi?" 


Giáo sư viết lên bảng lớn những nhóm từ sau: thể thao, âm nhạc, hội họa, sách báo, phim ảnh 
(T.V.), giao tiếp, giúp việc nhà, những việc khác. Yêu cầu học sinh lên ghi tên vào nhóm nào 
mình thích nhất. Thí dụ: Nếu em thích vẽ dé giải trí, em thuộc vào nhóm hội họa; nếu em thích đi 
chơi hay nói chuyện với bạn, em thuộc nhóm giao tiếp. Sau đó, giáo sư cho lớp xem lại danh sách 
các nhóm để biết các em thường làm gì nhiều nhất hoặc ít nhất sau giờ học. 


Những em trong cùng một nhóm thảo luận với nhau đê nêu ra ba điêu lợi và ba điêu hại (nêu có) của 
việc mình chọn. Sau đó, đọc lên cho cả lớp nghe. 


© Tìm hiểu về nhạc cụ Việt Nam (xem phần Giáo Dục Ра Văn Hóa): tìm hiểu về một nhạc cụ Việt 
Nam và trình bày cho cả lớp nghe. 


Viết nhật ký: 
Mỗi em làm một số nhật ký. Ghi chép công việc em làm mỗi ngày sau giờ 
hoc. Chỉ ghi một hai câu ngắn gọn. Mỗi ngày giáo sư có thể kiêm soát só 
nhật ký của một vài em. 
Thí dụ: Ngày 14 tháng 9 năm 2006: Hôm nay đi học về em cắt cỏ 
ngoài vườn. 
Ngày 17 tháng 9 năm 2006: Hôm nay đi học về em làm bài 
làm ở nhà rồi đi chơi, v.v... 


1. phim hoạthọa (dt): hình vẽ liên tiếp khi đem chiếu lên màn ảnh làm cho 
người xem có cảm giác đó là những hình cử động 


2. dương cám (dt.): thứ dàn lớn của phương Tây, có hàng phím dài 

3. máy điện toán (dt.): loại máy dùng dé làm toán, gui thu, tim tin tüc, v.v... 
4. tàp luyén (đt.): làm nhiều lần cho thạo 

5. mê (đt.): ham thích lắm 


Giáo sư đọc bài đọc và bài đàm thoại một lần cho học sinh dò theo và đánh dấu những từ nào 
không hiểu nghĩa. Cho các em nhìn hình vé dé giải thích các từ hoạt họa, dương cầm, máy điện 
toán. Thầy cô hỏi thêm: 

Trong bài đàm thoại Minh nói là Minh mê các trò choi trong máy điện toán. Mê nghĩa là gi? 
(Minh muốn nói là mình rất ham thích những trò chơi đó). Thí dụ: mê đá bóng, mê đọc sách, v.v... 

Vi học duong cầm với cô giáo. Mỗi ngày cô giáo bát Vi làm gi ít nhất là một giờ? (tập 
luyện). Mỗi ngày tập luyện một giờ để làm gì? (để đàn cho hay cho giỏi). Vậy tập luyện nghĩa là 
sao? (làm một việc gì nhiều lần cho giỏi, cho thạo). Hãy nói một vài câu có dùng từ tập luyện (tập 
luyện nói tiếng Anh, tập luyện viết văn, tập luyện chơi quần vợt.) 


Bài tập 1 
Hai em ngài cạnh nhau làm thành một nhóm. Em A chỉ vào những hình vẽ dưới đây; em B cho biết 
đó là vật gì hay người trong hình vẽ đang làm gì. Sau đó đôi lại, em B hỏi em A. 
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Bài tập 2 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa trong bài học. 
aym iédn oatn (тау dién toán) 
uongd аст (dương сйт) 
htoa hao (hoạt họa) 
âpt uylên (tập luyện) 
êm rto hcoi (mé trò choi) 
Bài tập 3 


Đây là cái gì? 
1. dàn dương cám 
2. máy điện toản 
Họ hoặc người đó đang làm gì? 
3. tập chơi đàn 
4. xem phim hoạt hoa 
5. dùng máy điện toán 


Học Ôn Vần 
Сас vân: ac, ác, ác, ec, ос, ÔC, uc, uc. 
Xem phán phu luc "Ván Tiéng Viét" - bài 5. 


Học sinh gấp sách lại, lắng nghe giáo su đọc bài đàm thoại và bài đọc một lần nữa. Sau đó, giáo sư 
đọc những câu sau đây, và cho các em chọn đúng (D) hay sai (S): 

Bài tập 4 

Đúng hay sai. Viêt chữ D vào câu đúng: viêt chữ S vào câu sai. 


Db» S Minh hỏi VI làm gì sau giờ học. 
2D S Vi nói Vi дёп гар hát xem phim. 
3.D S Vi học duong cầm được hai năm rồi. 
4D S Vi hói lai Minh làm gi sau gió hoc. 
5.D S Minh nói Minh di choi vói các ban. 
(1.D, 258, 3.8, 4:Ð, 515) 
Bài tàp 5 


Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng; viét chữ S vào câu sai. 


LÐ S Vi học dương cầm bốn giờ mỗi tuần. 
IB S Vi hoc mót minh, khóng có có giáo day. 
3.D S Сб giáo bát Vi luyén táp mói ngày. 

4D S Vi khóng thích xem T.V. 

3D S Vi phái làm bài táp truóc khi xem T.V. 


(1.S, 2.8, 3.D, 45, 5.D) 
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Bài tập 6 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Sau giờ học Vi làm gi? (Vi coi phim hoạt họa trên T.V. rôi hoc dàn.) 
2. Vi hoc dàn gì? (Vi học dương cám.) 
3. Vi đã học được bao lâu? (Vi đã hoc duoc bón năm.) 
4. Ai day Vi hoc dàn? (Có giáo day Vi hoc dàn.) 
5. Mỗi ngày Vi phải tập luyện bao nhiêu giờ? 

(Mỗi ngày Vi phải tập luyện ít nhất một giò.) 


Bài tập 7 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Vi thích xem T.V. không? (Vi rất thích xem T. V.) 
2. Vi phải làm gì trước khi xem T.V.? (Làm bài tập đây du) 
3. Còn Minh thì làm gi sau giờ học? (Minh chơi với máy điện toán.) 
4. Minh mê cái gi trong máy điện toán? (Minh mê các trò choi trong máy.) 
5. Hai nhân vật trong bài đàm thoại tên là gì? (Minh và Vi) 
6. Họ đang nói chuyện gì? (Việc làm sau giờ học) 
7. Hãy tìm thêm một việc khác mà em có thé làm sau giờ học? 
(Chơi thê thao, làm việc từ thiện, v.v...) 


Bài tập 8 

Xếp mỗi nhóm từ sau đây cho thích hợp với hai nhân vật Minh và Vi trong bài học: chơi với máy 
điện toán, học dương câm, học với cô giáo, học hai giờ mỗi tuần, mê trò chơi trong máy, tập luyện 
mỗi ngày, nói chuyện với Vi, thích xem T.V., phải làm bài tập trước khi xem Т.У. 


Minh Vị 
- (chơi với máy điện toán.) - (học dương cám.) 
- (nói chuyén vói Vi.) - (hoc vói có gido.) 
- (mé trò chơi trong máy.) - (hoc hai giờ mỗi tuân.) 
- (tập luyện mỗi ngày.) 


- (thích xem T.V.) 
- (phai làm bài táp truóc khi xem T.V.) 


Bài tập 9 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 
А B 
1. Sau giờ học Vị a. chơi với máy điện toán. 
2. Vi đã học b. coi phim hoạt họa rồi học đàn. 
3. Mỗi ngày Vi phải tập đàn c. những trò chơi điện toán. 
4. Còn Minh thì d. ít nhất là một giờ. 
5. Minh mê e. dương cầm được bốn năm. 


(1.b, 2.e, 3.4, 4.a, 5.c) 


Bài tập 10 
Tập việt những từ mới trong bài đọc; sau đó việt toàn bài. 
Từ T.V. có thê viêt là TV hay Tivi. 
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Bài tập 11 / 
Hãy viêt thành năm câu tuong tự theo mẫu câu: Sau giờ học, Vi học đàn. 


1. Sau giờ học, ... (đá banh, Dân) 

2. Sau gió hoc, ... (Kim, giúp me) 

3. Sau giờ hoc, ... (chấm bài, thầy Nam) 
4. Sau giờ học, ... (về nhà, em đi) 

5. Sau giờ học, ... (tưới cây, Trung) 


(1. Sau giờ học, Dân đá banh. 2. Sau giờ học. Kim giúp mẹ. 3. Sau giờ học. tháy Nam chấm 
bài. 4. Sau giờ hoc, em di vé nhà. 5. Sau giờ học, Trung tưới cây.) 


Bài tập 12 , І 

Hãy viết thành năm câu tương tự theo mẫu câu: Vi đã học dương cám được bón năm. 
1. Kim đã học (toán, hai năm, được) 
2. Minh đã học (điện toán, ba năm, được) 
3. Trường đã học (được, sinh vật, một năm) 
4. Thanh đã học (hai tháng, đánh máy, được) 
5. Steven đã học (bốn năm, được, Anh văn) 
(1. Kim đã học toán được hai năm. 2. Minh đã học điện toán được 
ba năm. 3. Trường đã học sinh vật được một năm. 4. Thanh đã 
học đánh máy được hai tháng. 5. Steven dà học Anh văn được bón 
năm.) 


Trong bài này Minh và Vi đang nói chuyện về những việc làm hay các môn giải trí sau gió 
hoc. Minh thích chơi trò chơi với máy điện toán; còn Vi thi xem Т.У. và học duong cám. Các em đã 
biết đương cầm là một thứ đàn lớn của phương Tây. Em có biết một thứ đàn nào đặc biệt của Việt 
Nam không? Em có thé về hỏi ba mẹ hay tìm trên Internet rồi vẽ sơ lược lại hình dáng và cho biết ba 
điều về chiếc đàn đó. Thí dụ: Đàn làm bằng gÓ gi, có bao nhiêu dây, ai chế ra đầu tiên, được dùng 
cho loại nhạc nào v.v.. 


ô”: 


“Thùng trắc mặt ngô”: từ ngữ này chỉ các loại gỗ dùng làm các loại đàn ở Việt Nam. Đàn 
nguyệt, đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn bầu (độc huyền cằm) v.v. . làm bàng gỗ cây ngô đồng: thùng đàn 
và cần đàn thì được làm bằng gỗ trắc. Nếu làm đúng theo loại gỗ như vậy 

thì tiếng đàn mới hay. 
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Chương 2 - Bài 1 


A Chon câu trå lời đúng nhất. 
1. Loại phim dùng hình vẽ chiếu lên màn ảnh gọi là phim 
a. câm. b. hoạt họa. 
c. hoạt động. d. cao bồi. 


2. Tập luyện dương cầm nghĩa là 


a. hát lên nhiều lần. b. luyện giọng theo tiếng đàn. 
c. đàn nhiêu lân cho thạo. d. vừa đàn vừa hát cho thính giả nghe. 


3. Minh mê trò chơi trong máy điện toán cho nên 


a. Minh chơi mỗi ngày. | b. có khi Minh chơi quên cả giờ đi ngủ. 
c. Minh choi sau khi di học vé. d. cá ba déu düng. 
4. Người ta có thé düng máy điện toán dé 
а. choi tró choi. b. tim tin tüc. 
c. làm toán, gửi thu. d. са a, b, c déu düng. 


5. Dương cầm là loai đàn lớn của phương Tây và 


a. có năm dây dé dàn. b. có hàng phím dài. 
c. không có dây không có phím. d. không có câu nào đúng. 


(1.b, 2.c, 3.d, 4.d, 5.b) 


(B Trà lời những câu hói sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Sau giờ học Vi làm gi? 
(Sau giờ học, Vi coi phim hoạt họa rôi học dàn.) 
2. Vị học đàn gì? 
(Vi hoc dương cám.) 
3. Mỗi ngày Vi phải tập luyện bao lâu? 
(Mỗi ngày Vi phải tập luyện ít nhất là một gió.) 
4. Còn Minh thì làm gì sau giờ học? 
(Sau giờ học, Minh chơi với máy điện toán.) 
5. Minh có mê trò chơi trong máy điện toán không? 
(Có, Minh mê các trò chơi trong máy lắm.) 


© Dùng những từ gợi ý sau đề viết thành câu йй nghĩa. 
1. Vi, coi T.V., học đàn, giờ học 
2. Minh, được hai năm, toán 
(1. Sau giờ học Vi coi T.V. rồi học đàn. 2. Minh đã hoc toán được hai năm. ) 
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"Рап: Sưu tầm tem thư giống như đi du lịch khắp thế giới. 

Minh: Hơn thế nữa, mình còn có cơ hội hiểu biết nhiều hơn 
về lịch sử và tình trạng xã hội của các quốc gia khác. 

Dân: Nhưng chơi tem ngoại quốc như Minh chắc phải tốn 
nhiều tiền lắm? 

Minh: Không đâu. Minh chỉ trao đổi tem thư với các bạn 


ngoại quốc trên mạng lưới thông tin mà thôi. 


Bạn bè chế Minh là con mọt sách vì Minh rất thích đọc sách. Ngoài ra, Minh 
còn là người sưu tầm tem. Minh chơi tem từ sáu năm nay. Minh trao đỗi tem Hoa Kỳ 
với các bạn trẻ qua mạng lưới Internet. Vì vậy, Minh có nhiều tem ngoại quốc rất lạ 
mà tốn ít tiền mua. 
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e Ф Cho học sinh họp nhóm nhỏ để bàn về 2s món suu tầm thường thấy như: tem thu, tiền có, đồ 
gốm, sứ, hình các đấu thủ thể thao, v.v.. 


Mỗi em tìm ít nhất một con tem nói về một sự kiện lịch sử hoặc tình trạng xã hội của Hoa Ky. Có 
thé tim tem nói về thiên nhiên (thú vật, cây có) hay nhân vật. Sau đó, mỗi em làn lượt lên nói từ ba 
đến năm câu về con tem của mình. 


l.swutüm (dt): 
2.tem thr (1): 
3. du lịch (dt.): 
4.thégiói (dt) 
5. co hói (dt.): 
6. lịch sử (dt.): 


7. xã hội (dt.): 
8.quócgia (dt): 
9. ngoai quóc (dt.): 
0.motsách  (dt.): 


ll.trao dói (đt): 


tem thu 


tim kiém và thu góp lai 

dấu hiệu bưu chính dán lén thư từ 

đi chơi để biết người hay cảnh phương xa 

toàn bộ bề mặt trái đất, nơi có người sinh sống 

dip thích dáng 

sự biến đổi qua thời gian của một quốc gia, một dân tộc dà được ghi 
chép lai 

tập thé gồm nhiều người sống gần nhau ở một noi và có liên hệ với 
nhau về nhiều mặt 

nước, gồm ba yếu tó chính: đất đai, nhân dân và chính quyền 

nước ngoài 

người ham đọc sách và đọc thật nhiều, chỉ hiểu biết mọi sự phần lớn 
qua sách vở 

đổi lẫn cho nhau, đưa một vật này dé lấy một vật khác 


a | 
1 (Ls 
Á 


di lich trao dói mot sách 


Hoc sinh quan sát từng hình vẽ trên, để tìm ra nghĩa của các từ tem thư, đi du lịch, con mọt sách, 
trao dói. Sau đó, giáo sư giải thích nghĩa của những từ còn lại trong phần từ vựng. 


Bài tập 1 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: sưu tầm, ngoại quốc, trao đổi, tem 


thư, du lịch. 


i. là dáu hiệu bưu chính về tiền lệ phí được dán lên thư từ. (Tem thu) 


2. Minh thích 
3. Bạn 


tem thư. (suu tâm) 


là những bạn người nước ngoài. (ngoại quốc) 


4. Đi chơi cho biết phong cảnh hay con người ở nơi xa gọi là đi . (du lịch) 


5. Minh 


tem Hoa Kỳ với các bạn để lấy tem các nước khác: (trao đồi) 
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Bài tập 2 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với định nghĩa ở cột B cho thích hợp. 
А B 
1. cơ hội а. tập thé gồm nhiều người sống gần nhau, liên hệ với nhau về 
mọi mặt. 
2. xã hội b. địp thích đáng để làm việc gì. 
3. quốc gia c. toàn bộ bề mặt trái đất, nơi có người sinh sống 
4. thế giới d. những biến đổi qua thời gian của một nước đã được ghi chép lại. 
5. mọt sách e. người đọc sách thật nhiều và hiểu biết mọi sự qua sách vở. 
6. lịch sử g. nước. 
(l.b, 2.a, 3.g, 4.c, 5.e, 6.4) 
Нос Оп Vần 


Các vần: at, àt, ât, ot, ôt, ot, et, ét, it, ut, wt. Хет phán phu lục “Vân Tiếng Viêt” - bài 6. 


Bài tàp 3 
Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng, viết chữ S vào câu sai. 


LÐ S Dán nói suu tàm tem gióng nhu di du lich. 

2D S Dân nghĩ Minh choi tem chắc tốn nhiều tiền lắm. 

3D S Ban bé goi Minh là con mot sách vi Minh rát thích viét sách. 
4D S Minh mói bát dàu choi tem tir mót nám nay. 

XD S Minh mua tem cüa các ban tré qua Internet. 


(1.D, 2.Р, 3.5, 4.S, 5.S) 


Bài tập 4 
Xem bài đàm thoại rồi trả lời những câu hỏi sau đây bàng câu đây đủ. 
1. Sưu tầm tem thư nghĩa là gì? 
(Tìm kiểm. thu góp tem thư của các nước.) 
2. Dân nói sưu tầm tem thư giống như làm gì? 
(Đi du lịch khắp thé giới. ) 
3. Vì sao người sưu tằm tem thư có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về 
lịch sử và xã hội các quốc gia khác? (Các tem thư thường mô tà những sự kiện lịch sử hay 
xã hội của một nước. Thí dụ: tem kỷ niệm Cách Mạng Pháp. tem ky niệm phong trào dán 
quyên Му, v.v... Do đó người sưu tám tem biết được nhiều việc quan trọng vé các nước 
trên thé giới.) 
4. Minh trao đổi tem thư với ai? (Các bạn ngoại quốc.) 
5. Trao đổi tem thư nghĩa là gì? (Đưa tem của mình đê lấy tem của người khác.) 
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Bài tập 5 
Xem bài đọc rồi trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Minh thích đọc sách nên các ban gọi Minh là gi? (Con mot sách. Con mot sách là mót loại 
côn trùng nhó sóng trong các tờ sách báo cũ và ăn giấy dé sóng. Minh ham thích doc 
sách nên bạn bè ví Minh như con mot sách chi biét có sách vở.) 
2. Minh đã choi tem được Бао lâu? (Sáu nám) 
3. Nhờ trao dói tem qua mạng lưới mà Minh có được gi? 
(Nhiéu tem ngoại quốc rất la.) 
4. Minh có tốn nhiều tiền mua tem không? 
(Minh chỉ tốn ít tiền mua tem.) 
5. Ngoài tem ra người ta thường hay sưu tầm những gì khác? 
(Tiên có, đô góm, sứ, tranh cô, chữ ký hay hình chụp những 
nhân vật nói tiếng, v.v...) 
6. Ngoài việc giải trí, thú sưu tầm còn có lợi gì nữa không? 
(Những vật sưu tám có thé bán được nhiều tiên trong tương lai) 


Bài tập 6 
Hãy xếp đặt lại những câu trong đoạn sau đây cho hợp lý. 
(1) Ngoài ra, Minh còn thích sưu tầm tem. (2) Minh thích đọc sách. (3) Vì vậy Minh có 
nhiều tem ngoại quốc. (4) Minh trao đổi tem Hoa Kỳ với các bạn trẻ trên Internet. (5) Minh 
đã chơi tem từ sáu năm nay. 
(2, 1, 5. #. 3) 


Bài tập 7 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Dân đang nói chuyện với ai? (Dân đang nói chuyện với Minh) 
2. Hai em đang nói chuyện gì? (Sưu tâm tem hoặc chơi tem) 
3. Dân nói sưu tầm tem giông như làm gì? (Giống như di du lịch kháp thé giói.) 
4. Minh trao dói tem thu vói ai? (Vói các ban ngoai quóc. ) 
5. Vi sao ban bé goi Minh là con mot sách? (Vi Minh rát thích doc sách.) 


Bài tập 8 
Тар viét các tir vung. 


Bài táp 9 
Tập việt bài doc. 
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l 41 


Bài tập 10 


Hãy quan sát bức tranh dưới đây và mô tả từ ba đến năm 
câu những gi em tháy trong bức tranh đó. 


Câu hỏi gợi ý: 

1. Người đeo kính trong hinh là ai? Người ấy dang 
làm gì? 

2. Trên bàn có những gì? 

3. Trên bàn có nhiều sách chứng tỏ Minh thích làm 
gì? 

4. Minh còn có thú vui nào khác nữa? 

5. Em thấy Minh là người như thế nào? 


Bài tập 11 
Hãy việt hay vé ba bức tranh nói vé em. - | 
Em thích làm gì nhát? Em giỏi việc gì nhát? Em dinh chọn nghé gi? 


Từ “tem” do tiếng Pháp mà ra: le timbre. Từ này có từ khi Pháp đô hộ Việt Nam. Dán tem lên thư là 
một cách trả lệ phí chuyên thư đi. 


Cho học sinh tìm hiểu về các loại tem mới nhất được dùng hiện nay ở Hoa Kỳ. 


53 


Chương 2 - Bài 2 


à Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Sưu tâm là 


a. chơi tem ngoại quốc. b. tìm kiếm vật bị mát. 
c. tìm kiếm và thu góp lại. d. đọc sách rất nhiều. 
2. Tem thư là 
a. lá thư. b. dấu hiệu bưu chính dán lên bao thư. 
c. mua tem để gửi thư. d. không có câu nào đúng. 
3. Thế giới là 
a. biên giới ріба các nước. b. bầu trời quanh trái đất. 
c. toàn bộ bề mặt trái đất, nơi d. các nước ở châu Mỹ. 
có người sinh sống 
4. Lịch sử là 
a. chuyện kë lại. b. cuốn lịch cho ta biết ngày tháng. 
c. giờ học trong lớp. d. những biến đổi qua thời gian của một 
nước đã được ghi chép lại. 
5. Mọt sách là 
a. người ham mê đọc sách. b. cuốn sách cũ đã bị rách. 
c. mua sách mới. d. phá hư cuốn sách. 


(le, dub, 306 did 20a.) 


Ê Trà lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Minh sưu tầm thứ gì? (Su tám tem) 
2. Nhờ sưu tầm tem Minh hiểu biết nhiều hơn về những gì? 
(Lịch sử và tình trạng xã hội những quốc gia khác.) 
3. Minh trao đổi tem thư với ai? (Các bạn ngoại quốc. ) 
4. Minh đổi tem Hoa Ky dé lây gi? (Tem ngoại quốc) 
5. Minh trao đổi tem bằng cách nào? (Qua mạng lưới Internet) 


Q vié từ ba đến năm câu mô tá bức tranh sau đây. 


Dân: Rạp hát này rộng và đẹp quá nhỉ! 


Minh: Ừ, nhưng trên sàn và trên ghế ngồi có nhiều kẹo cao su quá! 
Dân: Mình nhớ đừng nhả kẹo cao su bừa bãi. 

Minh: Kìa, phim bắt đầu rồi. 

Dân: Ù, nói nhỏ thôi! Không nên nói chuyện trong rạp hát. 
Trung: Bây giờ mới là phần giới thiệu thôi mà. 


Sau giờ học hai anh em Dân và Kim về nhà. Dân ăn uống xong lại đến trường 
tập chơi banh. Dân là cầu thú của đội bóng bầu dục của trường Mount Pleasant. 
Kim thích coi phim hoạt họa trên truyền hình. Kim mới bắt đầu biết chút ít về Inter- 
net; vì vậy, Kim chưa ghién lên Internet như nhiều bạn khác. 


55 


Làm bích chương 
Các em cùng nhau thảo luận tìm ra những thú giải trí mà em biết. Sau đó, giáo sư chia học sinh làm 
bốn nhóm dé làm bón tắm bích chương mô tả bón hình thức giải trí thông thường nhất. 


Thảo luận 

Chia học sinh thành nhóm nhỏ để thảo luận và phát biểu đề tài sau: Mỗi ngày ta có 24 giờ để học 
hành, làm việc, giải trí, ăn ngủ, v.v... Nếu bây giờ em có thêm hai giờ nữa mỗi ngày, em sẽ làm gì 
với hai giờ đó? Học thêm một môn? Tìm thêm một môn giải trí? Dành cho gia đình, bạn bè hoặc săn 
sóc bản thân? 


1. giải trí (dt.): làm cho trí óc thoải mái, hết căng tháng sau khi làm việc 
2. rạp hát (dt.): nhà dành riêng dé diễn kịch, chiêu phim, v.v... 

3. bừa bãi (trt.): lung tung không gọn gàng 

4. phần giới thiệu (phim) — (dt.): phần nói cho người xem biết trước những điểm chính 


trong các phim sắp chiếu. 


5. cầu thủ (dt.): người choi bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, v.v.. 

6. bóng bầu dục (dt.): môn thê thao thông dụng ở Mỹ, chơi với quả bóng hình 
bầu dục 

7. ghiền (dt.): ham mé quá mức, không có không được 


Ngồi trong rạp hát Chơi bóng bầu dục 


Giáo sư dùng những câu sau đây dé giảng nghĩa thêm vé từ vựng: 

- Đồ đạc, sách vở để bừa bãi trên mặt bản. 

- Một em lên nói vài câu giới thiệu một cuốn phim em vừa xem và muốn các bạn đi xem. 

- Sau một ngày làm việc mệt nhọc, thầy đi nghe nhạc dé giải trí. 

- Trường råt thích trái cây. Ngày nào Trường cũng phải ăn trái cây. Nếu không có trái cây để 
ăn, Trường sẽ cảm thấy thiếu thốn, khó chịu. (Trường ghiên trái cây.) 


* Hoc sinh ghi từ vựng vào thé từ vựng dé ôn bài. 
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Bài tập 1 
Хёр các chữ cái và thêm dâu cho thành từ có nghĩa. 


l.gêinh (ghiên) 

2.bau aib (bừa bãi) 

3.iogi théiu (giới thiệu) 

4.âuc tuh (câu thủ) 

5.атр ath (rap hát) 
Ó chir 


Tìm chữ và thêm dấu cho thành các từ dưới đây: bóng bầu duc, bừa bãi, rạp hát, cầu thú, ghiền, 
giới thiệu, giải trí. 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây đề điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: phần giới thiệu, bừa bãi, cầu thú, 
rạp hát, giải trí, bóng bầu dục, ghién. 


1. là nơi chiếu phim, diễn kịch. (Rap hát) 

2. Rạp hát là nơi sau những giờ làm việc mệt nhọc. (giai trí) 
3. Phân chính của phim thường theo sau . (phần giới thiệu) 
4. Ta không nên nhả kẹo cao su trong rạp. (bừa bãi) 

5. Nhišu thanh nién muốn thành chuyên nghiệp. (câu thủ) 
6. Nhiều người rất coi các trận tranh tài thé thao. (ghién) 

3 là môn thé thao được ưa chuộng ở Mỹ. (Bóng bầu đục) 


i 


Hoc Ón Vàn 
Các vàn: ap, áp, áp, op, бр, op, ep, ép, ip, up. Хет phán phu lục “Vân Tiếng Việt” - bài 7 


Bài tập 3 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viêt chữ S vào câu sai. 


1.9 S Dân, Minh và Trung đang ở trong rạp hát. 
2D S Dân khen rạp hát rộng và đẹp. - 
3. S Minh nhà kẹo cao su lên ghê ngồi. 
4D S Khi ba người vào xem thì phim đang chiếu. 
S.B S Trung giới thiệu phim với các bạn. 
(1:D; 2B, 3:8, 46, 508) 
Bài tập 4 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ $ vào câu sai. 


LÐ S Sau giờ học, hai anh em Dân và Kim ở lại trường dé chơi banh. 
2, Ю S Dân chơi bóng bầu dục cho đội banh của trường Mount Pleasant. 
3.D S Kim biết rất nhiều về Internet. 

4.D S Kim thích xem phim hoat hoa trén T.V. 

5E vo Kim rất ghiền lên Internet. 


(1.5, 2:D, 348; 4.D, 5.5) 


| 


Bài tập 5 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu dày đủ. 
1. Dân khen rạp hát thế nào? (Rộng và đẹp) 
2. Minh thấy trên sàn và ghế ngôi có gì? (Bã kẹo cao su) 
3. Vi sao Dân bảo bạn nói nhỏ thói? (Vi nói lớn sẽ làm phiên những người khác dang 
xem phim) 


Bài tập 6 | 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


1. Sau giờ học hai anh em Dân và Kim đi đâu? (Di vé nhà) 
2. Về nhà, hai anh em làm gi? (An ông) 
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3. Dân ăn uống tại nhà xong lại đến trường làm gì? (Tập chơi bank) 
4. Dân choi món gi? (Món bóng báu duc) 
5. Dán choi cho dói banh nào? (Dói banh cua truóng Mount Pleasant.) 
6. Kim có ghién lén Internet không? (Kim chua ghién lén Internet.) 
7. Vi sao Kim chua ghién Internet nhu các ban khác? 
(Vi Kim chi mói biét chüt ít vé Internet.) 
8. Hãy Кё ba điều lợi và ba điều hai của việc ghiền lên Internet? 


Bài tập 7 

Hãy xếp những ý dưới đây vào cột thích hợp: tập chơi banh, rộng và đẹp, biết chút ít Internet, 
kẹo cao su trên sàn, cầu thủ, bóng bầu dục, thích phim hoạt họa, không nên nói chuyện, chưa 
ghién lên Internet. 


|- câu thủ. Е - thích крт pom x - 


|- bóng báu duc - - biết Chút ít Internet 
- tập chơi banh - сһиа ghién lên Internet 


Bài tập 8 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ba bạn Dân, Minh, và Trung đang ó ở đâu? (Trong rạp hát) 
2. Rap hát nhu thế nào? (Róng và dep) 
3. Sau giờ học Dân chơi banh gi dé giải trí? (Bóng bầu duc) 
4. Kim làm gì dé giải trí? (Xem phim hoạt họa hay lên Internet) 
5. Em hãy Кё ra một cách giải trí khác mà em biết? (Y kién) 


Bài tập 9 
Tập viết những câu dưới đây. 

Sau giờ học Dân và Kim về nhà. Dân đến trường tập chơi bóng bầu dục. Kim thích coi phim 
hoạt họa. Kim cũng thích lên Internet. 


Bài tập 10 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: rộng, đẹp, rạp hát, giải trí, bầu dục, 
hoạt hoa, bừa bãi. 


Dân, Minh và Trung đi xem chiếu bóng ở . Rạp hát và 
Dân nói đừng nhả kẹo cao su е 

Dân còn chơi bóng ở trường. Kim thích coi phim và lên Internet. 
Xem phim, chơi banh, và lên Internet là những cách sau giờ học. 


(rạp hát. rộng. đẹp. bừa bãi, bầu dục. hoạt họa, giải tri) 
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Bài tâp 


11 


Hãy xép các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 


1 
2 
3 
4 
5 


bus ES 
AO Soeur] 


. Xem phim, thích di, em (Em thích di xem phim.) 

. róng, rap hát, và dep (Rap hát róng và dep.) 

. người ta, trong rap, nói nhỏ. (Trong rap người ta nói nhỏ.) 

. giới thiệu, trước phim chính, là phán (Truóc phim chính là phán giới thiệu.) 

. người chơi, cầu thủ, loại banh, là, một (Câu thủ là người chơi một loại banh.) 


Giáo sư giới thiệu sơ lược về nhạc cụ có truyền Việt 
Nam. Sau đó cho các em nghe một đoạn băng độc tấu đàn 
tranh, một đoạn video có dàn tranh, đàn bầu, chiêng trống 
hay các nhạc cụ có truyền khác. 

Cho các em kể thêm vé các nhạc cụ có truyền của 
các nén văn hóa khác mà em biết. 

Thí du: 


người Mỹ góc Phi: tróng đánh bằng tay không 
người Nga: đàn balalaika 

người Nhật: đàn koto, samisen 

người Mễ Tây Cơ: guitar, marimba, ống sáo 


Học và Chơi 


Học không chơi đánh rơi tuói trẻ, 
Chơi không học bán rẻ tương lai. 
Có chơi có học tùy thời, 

Khi học cũng giỏi, khi chơi cũng tài. 
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Chương 2 - Bài 3 


e Hãy ghép mỗi nhóm tir ở cột A với định nghĩa từ ở cột B cho thích hợp. 
A 


B 
1. cầu thủ а. nhà dành riêng để chiếu phim, diễn kịch, v.v... 
2. bừa bãi b. làm cho trí óc thoải mái, hết căng thắng sau khi làm việc. 
3. rạp hát c. người chơi bóng dá, bóng chuyền, bóng rổ, v.v... 
4. giải trí d. lung tung, không gọn gàng thứ tự. 
5. ghiền e. ham mê quá mức, không có không được. 


(Lc, 3.d Xia, Zb, 5.2) 


d» Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Ba bạn Dân, Minh, và Trung đang ở đâu? (Trong rap hát) 
2. Rap hát dùng dé làm gì? (Chiếu phim, diễn kịch) 
3. Dân chơi banh gì ở trường? (Bóng bầu duc) 
4. Kim làm gì để giải trí? (Xem phim hoạt họa trên T.V., lên Internet) 
5. Em làm gi dé giải trí ? (Y kiến) 


© Viết ba câu văn dày đủ với các nhóm tir gợi ý dưới đây. 
1. sau giờ học, giải trí, chơi đàn 
2. bóng гб, với các bạn 
3. chiều bóng, rạp hát, phim hay 
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Minh: Cuối tuần này, trên chùa có tổ chức Tết Trung Thu. 
Chị em Vi có đi không? 
Vị: Có chứ! Hai chị em Vi năm nào cũng đi rước lồng đèn trên chùa. 
Minh: Cho Minh di cùng với chị em Vi nhá! 
Vi: Bi càng dóng càng vui сһї sao! 


Tết Trung Thu nhằm ngày rằm tháng tám ám lịch, hay vào khoảng đầu tháng 
mười dương lịch. Đó là giữa mùa thu, khí trời mát mẻ. 

Chị em Vi và anh em Minh lên chùa chơi rước đèn Trung Thu. Các em còn 
được ăn bánh nướng, bánh dẻo và xem múa lân. Mặt trăng sáng, tròn và to, lơ lửng 
trên cao như cùng vui với các em. f 
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Với tài liệu có sẵn, giáo sư hướng dẫn lớp thảo luận về nguồn gốc Tết Trung Thu. Giáo sư có thể 
cho các em tình nguyện kë chuyện. Sau đó, giáo sư sẽ tổng kết câu chuyện Trung Thu. 


d Mỗi nhóm sẽ vẽ hinh hoạt họa vé ý nghĩa và nguồn gốc Tết Trung Thu. Câu chuyện có từ năm đến 
mười hình. Mỗi hình có vài câu chú thích dé người đọc dễ hiểu. Sau đó, mỗi nhóm trinh bày trước 


lớp. 


Giáo sư hướng dẫn lớp bằng cách chiếu một đoạn video có cảnh rước đèn với các hình dạng, màu 
sắc khác nhau. Sau đó, giáo sư phân phát giấy kiếng và dụng cụ làm lồng đèn. Cứ hai học sinh làm 
một lồng đèn và trình bày trước lớp. 


Mỗi nhóm bàn thảo và đóng kịch Trung Thu. Giáo Sư CÓ thể giúp ý bằng cách chia vai: ông nội кё 
chuyện Trung Thu cho các cháu nghe; các vai khác gôm có chú Cuội, chị Hăng, người hàng xóm, 
ông quan, con gái quan bị đau, v.v... 


Ф Cho nghe hoặc tập hát các bài "Rước Đèn Tháng Тат" và "Chú Cuói." 


1. ngày rằm 
2. âm lịch 


. dương lịch 
. rước đèn 
5. bánh nướng 


AUS 


6. bánh déo 


7. múa làn 


Bài tập 1 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Đây là hình gì? (Đó là hinh mát tráng.) 
2. Đây là hinh gì? (Đó là hình ngôi chùa.) 
3. Đây là hình gì? (Đó là hình cái lông đèn.) 


4. Đây là hình gì? 


(Đây là hinh múa lân.) 


5. Đây là hình gì? 
(Đó là hình bánh 
Trung Thu.) 


(dt.): ngày 15 của tháng âm lịch 

(dt.): lịch tính thời gian theo chu kỳ của mặt trăng quay quanh trái 
đất; một năm có 12 tháng, tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 
29 ngày 

(dt.): lịch tính theo chu kỳ quả đất quay quanh mặt trời 

(dt.): tu hop nhau cầm đèn di thành đoàn 

(dt.): bánh có hình tròn hoặc vuông ¡n hoa, làm bằng bột trộn đường, 
trứng, nhân mỡ, đậu phộng, mứt bí, nướng trong lò 

(dt.): bánh có hình vuông hoặc tròn, màu tráng dẻo mềm, có nhân đậu 
xanh, nhân mứt, hay nhân trứng 

(dt.): một điệu múa gồm nhiều người múa với đầu con lân (con sư tử) 


3. 
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@ 
® Bài tâ 
ар 2 
® Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: mặt trăng, rằm, chùa, dương lịch, 
âm lịch, múa lân, rước đèn, bánh déo, bánh nướng. 
1. Cuối tuần này trên có tó chức Tết Trung Thu. (chùa) 
e 2. Tết Trung Thu nhằm vào ngày rằm tháng tám . (ám lịch) 
3. Ngày có nghĩa là ngày thứ mười lăm của tháng âm lich. (åm) 
Ф 4. Âm lịch là lịch theo mặt trăng. Lịch theo mặt trời là . (dương lịch) 
5. Chị em Vi và anh em Minh rất thích lồng đèn nên Tết Trung Thu sẽ lên chùa 
@ choi . (Tước đèn) 
6. Chi em Vi và anh em Minh còn được ăn bánh và xem ‚ (múa lân) 
=° 7. Bánh Trung Thu có hai loại: màu nâu và cứng, màu tráng và mèm. 
(bánh nướng, bánh аёо) 
a 8. đêm Trung Thu sáng, tròn và to. (Mát tráng) 


A Нос Ôn Vàn 
Các vân: ach, êch, ich, anh, énh, inh. 
Xem phán phu lục “Ván Tiéng Việt” - bài 8. 


a Danh Tir 


Danh từ là tiếng chi tên người, vật, đồ vật, hoặc sự việc. 
Thí dụ: Minh, cái bàn, bánh, Têt Trung Thu. 


Bài tập 3 
Tìm năm danh từ trong bài đọc và bài đàm thoại. 
(tuân, chùa, Minh, Vi, đèn) 


Bài tập 4 
Hãy viết vào giấy những từ nào được gọi là danh từ. 
1. mặt trăng 6. bánh dẻo 
2. mặt trời 7. vui 
3. di choi 8. ruóc dén 
4. duong lich 9. Vi 
5. bánh nuóng 10. mát mé 


(1.2, 4, 5, 6 9) 


Bài {др 5 
Nhìn quanh lớp, tìm năm danh từ chỉ các đô vật rôi viêt ra: 
1; 


ta о S 


(cái bàn, cái ghé, Бап dó, T.V., quyên sách, lá có, tường, trân nhà, cửa sô, v.v...) 
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Bài tập 6 


Cho học sinh vẽ hay làm những hình diễn tả các từ sau đây. Dán những hình đó lên bảng. Sau đó, 


cho các em lên bảng chỉ những hình đúng với các từ giáo sư đọc lên. 


1. mặt trăng 
2. mặt trời 

3. bánh nướng 
4. bánh dẻo 


Bài tập 7 
Giáo sư đọc rồi EDI cáu hói. 

1. Tết Trung Thu nhằm vào ngày rằm tháng tám âm lịch. 
Tết Trung Thu vào ngày nào? 
Giữa mùa thu khí trời mát mẻ. 
Giữa mùa thu khí trời ra sao? 
Chị em Vi và anh em Minh lên chùa chơi rước đèn Trung Thu. 
Chị em Vi và anh em Minh chơi rước đèn Trung Thu ở đâu? 
Chị em Vi và anh em Minh lên chùa làm gì? 
Các em còn được ăn bánh nướng, bánh dẻo và xem múa lân. 
Các em còn được ăn gì và xem gì? 
Mặt trăng sáng, tròn và to, lơ lửng trên cao như cùng vui với các em. 
Mặt trăng ra sao? 


2. 


3. 


тото mmm 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng \câu đầy đủ. 
1. Minh cho biết Tết Trung Thu được tổ chức ở đâu? Khi nào? 
(Tết Trung Thu được tô chức ở trên chùa vào cuối tuần.) 
2. Vi có đi lên chùa cuói tuần này không ? (Có.) 
3. Vi làm gì vào dịp Tết Trung Thu? (Chi em Vi rước lông đèn trên chùa.) 
4. Lồng đèn là gì? 
(Lông đèn là môt cái khung bằng tre hay dây kẽm dán giấy màu chung quanh, 
ở giữa thắp đèn cây. Lông đèn thường làm theo hình con cá, con thỏ, ngôi sao, v.v...) 
5. Vi có đồng ý cho Minh cùng đi dự Tết Trung Thu không? 
(Có. Vi nói di càng đông thi càng vui.) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Tết Trung Thu nhằm ngày nào? Mùa nào? 
(Ngày rằm tháng tám âm lịch. Mùa thu.) 
2. Ngày Tết Trung Thu các em thường rước đèn. Ngoài ra các em còn làm gì nữa? 
(Ап bánh nướng, bánh déo, xem múa lân, hát các bài hát Trung Thu.) 
3. Em có biết múa lân không? (Y kién.) 


65 


Bài tập 10 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
. Cuối tuần này, trên chùa tô chức gì? (T ét Trung Thu) 
. Hai chị em Vi lên chùa dé làm gi? (Dé rước đèn.) 
. Hai chj em Vi sé lén chüa vói ai? (Vói anh em Minh.) 
. Tét Trung Thu nhàm ngày nào? 
(Ngày rằm tháng tám ám lich.) 
5. "Trung Thu" nghĩa là gi? (Giữa mùa thu.) 
6. Vào dip Trung Thu khí trời ra sao? (Khí trời mát mé.) 
7. Có bao nhiêu loại bánh Trung Thu? Кё ra. 
(Có hai logi: bánh nuóng và bánh deo.) 
8. Vào dip Trung Thu có sinh hoạt gì đặc biệt? (Múa lân.) 
9. Dém Trung Thu, mát tráng ra sao? (Sáng, trón, và to.) 
10. Ám lich và duong lich khác nhau thé nào? 
(Ám lich là lich theo mát tráng. Dương lich là lich theo mát trời.) 


+ Ú — 


Bài tập 11 
Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viêt chữ S vào câu sai. 


1. Б S Tết Trung Thu vào ngày rằm tháng tám âm lịch. 

2. D S Ngày rằm là ngày thứ mười lăm của tháng âm lịch. 

3.D S Trung Thu có nghĩa là giữa mùa thu. 

4.9 S Chi em Vi và anh em Minh lén chüa choi ruóc dén Trung Thu. 
5. S Mặt tráng đêm Trung Thu có hinh nửa hinh tròn. 


(1B, 2:D, 3Ð, 4:D, 5:8) 


Bài tập 12 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 


A B 
1. Ngày rằm А а. lịch theo mặt trăng. 
2. Têt Trung Thu nhăm b. bánh nướng và bánh dẻo. 
3. Âm lịch là c. là ngày mười lăm của tháng âm lịch. 
4. Bánh Trung Thu có hai loại: d. chơi rước đèn Trung Thu. 
5. Chị em Vi và anh em Minh lên chùa e. ngày mười lăm tháng tám âm lịch. 


(he 2e, 3a, 4h, 54) 


Bài tập 13 
Hãy xếp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đàm thoại. 
1. Chi em Vi và Minh lên chùa chơi rước đèn Trung Thu. 
2. Minh xin Vi cho Minh cùng di lên chùa. 
3. Minh hỏi cuối tuân này chị em Vi có lên chùa chơi 
Trung Thu không. 
4. Vi trả lời có. 
5. Rước đèn xong, các em án bánh Trung Thu và xem múa lân. 
6. Vi bằng lòng. 


(8,4, 2, 6, T, 8) 


66 


Bài tập 14 | | 
Tập việt những từ sau đây: Têt Trung Thu, ngày гат, rước đèn, bánh nướng, múa lân. 


Bài tập 15 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Chị em Vi và Minh thích Tết Trung Thu. 
2. Các em được ăn bánh nướng. 
3. Các em cũng được xem múa lân. 


Bài tập 16 | 
Dùng những từ sau đây dé đặt thành câu. 


1. Tết Trung Thu 

2. ngày rằm 

3. bánh dẻo, bánh nướng 
4. rước đèn 

5. múa lân 


Bài tập L7 

Trong bức tranh này em thấy những gì? 

Hãy viết một đoạn văn để mô tả người, vật, 

dó vật, màu sắc, hinh dáng, v.v... trong bức tranh. 


Hoc sinh tim hiéu Tét Trung Thu rói thuyét trinh truóc lóp. 

1. Tai sao có Tét Trung Thu? 
- khí trời mát mẻ. 
- trăng đẹp nhất trong năm. 
- tổ chức vui chơi cho các em. 

2. Ý nghĩa: 
- hoà hợp với thiên nhiên, thưởng thức cánh đẹp. 
- tạo dịp cho trẻ em vui chơi. 

3. So sánh Tết Trung Thu với ngày Halloween của Mỹ: giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ 

nào. 


1. Coi phim hoặc hình ảnh về các nghề thủ công của người Việt (nghề làm lồng đèn, làm điều, hoặc 
làm bánh Trung Thu). | 
2. Học sinh tìm hiéu nghề làm bánh Trung Thu: khách hàng, địa diém, lợi tức, v.v... 
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1. Сап 40: 


Vừa băng cái vung, 
Mà vùng xuống ao, 
Mà đào không thấy, 
Mà lấy không được. 
Đố là cái gì? 

(mặt trăng) 


2. Đồng dao: 


Mặt Trăng Mặt Trời 
Ông Trăng bảo với ông Trời: 
Những người hạ giới là người như tiên. 
Ông Trời mới bảo ông Trăng: 
Những người hạ giới mặt nhăn như tườu. 


Tại sao mặt trăng nói là người ở dưới trần đẹp như tiên, mà mặt trời lại nói mặt họ nhăn như con 
tườu (con khi)? 

(Ban đêm dưới ánh trăng người ta trông rất đẹp; còn ban ngày nắng chói làm người ta phải 
nhăn nhó mặt mày.) 
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Chương 3 - Bài 1 


A Chọn câu trå lời đúng nhất. 

1. Têt Trung Thu nhăm vào ngày 
a. mười tháng tám âm lịch. 
b. mười lăm tháng tám âm lịch. 
c. ba mươi tháng tám âm lịch. 
d. rằm tháng bảy. 

2. Ngày mười lăm tháng âm lịch được gọi là 
a. ngày rằm. 
b. ngày mười năm. 
c. Tết Trung Thu. 
d. ngày ăn chay. 

3. Vào dịp Tết Trung Thu khí trời 
a. rất lạnh. 
b. rất nóng. 
c. mát mẻ. 
d. khó chịu. 

4. Chi em Vi và Minh di 
a. chợ choi rước đèn Trung Thu. 
b. nhà thờ choi rước đèn Trung Thu. 
c. lén chüa choi ruóc dén Trung Thu. 
d. ruóc dén quanh xóm. 

5. Các em dugc 
a. án bánh déo. 
b. án bánh nướng, bánh dẻo và xem múa lân. 
c. cỡi ngựa và xem múa lụa, múa lân. 
d. ăn bánh và nghe kê chuyện. 

(l.b, 2.a, 3.с, 4.с, ЭЖ) 


(Ë Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Tết Trung Thu vào ngày nào? (Ngày răm tháng tám âm lịch) 
2. "Trung Thu" có nghĩa là gì? (Giữa mùa thu) 
3. Dip Tét Trung Thu khí trời ra sao? (Khí trời mát mẻ) 
4. Có bao nhiéu loai bánh Trung Thu? Ké ra. (Có hai loai: bánh nướng và bánh аёо) 
5. Vào dém Trung Thu, mát tráng ra sao? (Sáng, trón, và to) 


© Hãy dùng những từ và câu hỏi sau đây dé viết một đoạn văn gồm năm câu về Tết Trung Thu. 


1. Ngày tháng (Khi nào?) 

2. Phong tục (Ta làm gì vào dịp Tết Trung Thu?) 

3. Cho biết gia đình em ăn Tết Trung Thu như thế nào. 

4. Em có thích Tết Trung Thu không? Vì sao có, vì sao không? 


4 Нау viét ba danh tir em йа düng trong doan ván cüa em. 
l. 
2. 
3. 
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Dó các em đa số người dân ở Việt Nam có mừng ngày 
Halloween không? 

Thưa thầy không! 

Đúng vậy. Nhưng Việt Nam có những tục lệ khác. Ở Việt 
Nam có tục cúng cô hồn vào ngày rằm tháng bảy. 

Thưa thầy, ngày mai là ngày Halloween, vậy hôm nay 
mình làm gì? 

Minh sé đọc và Кё chuyện Halloween. 


Năm nay Vi đã lớn. Vi không còn hoá trang di xin bánh kẹo nữa. Nhung ba 
bảo Vi lớn rồi, phải thay ba đưa bé Mi di xin kẹo. Vừa dẫn Mi ra cửa, Vi đã thấy một 
nhóm trẻ em di qua. Thé là bé Mi nhập bọn. Còn Vi lẽo déo di chung với máy bà mẹ ở 
phía sau. Vi thấy mình lớn hàn ra. 
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Năm em học sinh được mời ra khỏi lớp. Giáo sư Кё hay đọc cho học sinh nghe một chuyện về Hal- 
loween. Cả lớp ghi lại những điều quan trọng. Học sinh đầu tiên được mời vào nghe lại câu chuyện 
một lần. Học sinh thứ hai được mời vào nghe học sinh thứ nhất Кё lại chuyện đó. Sau đó học sinh 
thứ hai kể cho học sinh thứ ba, thứ ba Кё cho thứ tư, thứ tư Кё cho thứ năm. Sau hết, học sinh thứ 
năm Кё cho lớp nghe. Cả lớp dùng lời ghi chép của mình dé so sánh các điểm khác nhau. Câu 
chuyện được đọc lại một lần nữa cho rõ ràng. (Т hay vì kê, học sinh thứ năm có thê vẽ phác sơ câu 
chuyện. Lớp cũng có thê thu băng năm học sinh kê chuyện và so sánh.) 


Hoc sinh thi dua vẽ mặt na ma khác nhau. Lớp sẽ châm diém và chọn ra một hoặc hai mặt na được 
nhiêu người ưa chuộng nhât. 


1. tục lệ (dt.): nếp sống từ lâu đời trở thành những 
điều quy định của xã hội 

2. cô hồn (dt.): hồn người chết bơ vơ không được ai thờ 
cúng 


3. ngày Halloween  (dt.): ngày mà người ta thích hóa trang thành 
ma quỷ hay một nhân vật ưa thích ở 
Mỹ, dịp vui chơi cho trẻ con 


4. hoá trang (đt.): tô vẽ, thay đổi quần áo cho giống một 
vai nào đó . 
5. lẽo déo (dt.): di theo sau dai dáng 


hóa trang 


Bài tập 1 
Dùng những từ sau đây dé điên vào chỗ trống cho hợp nghĩa: hóa trang, tục lệ, ma, cô hồn, lẽo йёо 
răm tháng bảy. 


1. Ăn mừng Halloween là một của người Mỹ. (tuc lê) 

2. Người Việt có tục lệ khác; đó là tục lệ cúng . (cô hôn) 

3. Người ta cúng cô hồn vào ngày . (йт tháng bảy) 

4. Vị di theo các bà mẹ. (720 аёо) 

5. Vào đêm Halloween, con nít thường thành một nhân vật ua thích dé đi xin 
kẹo. (hóa trang) 


Bài tập 2 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
1. eko (kẹo) 
2. aoh gtrna (hóa trang) 
3. ôc ôhn (cô hôn) 
4. tcu êl (tục lệ) 
5. đoe loe (1ёо déo) 
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e 
9 


Hoc Ón Vàn | | | 
Сас vân: ang, ăng, áng, eng, ong, ông, ung, ung. Хет phán phụ lục “Ván Tiéng Việt” - bài 9 


‹â› Danh Từ Chung 


Danh từ chung là tiếng chỉ chung về người, đồ vật, con vật hay sự vật một cách khái quát. 
Thí dụ: thây, con mèo, bánh kẹo, tục lệ 
Bài tập 3 _ | 
Tìm năm danh từ chung trong bài đàm thoại. (lê, tuc lê, cô hôn, chuyên, tháng) 
Bài tập 4 
Dùng các danh từ chung đã học ở bài đàm thoại và bài đọc đề dién vào chó trông cho hợp nghĩa. 


1. Người Việt Nam thường cúng cô hồn vào âm lịch. (tháng bảy) 
2. Người ta thường so sánh ở Mỹ với tục cúng ở Việt Nam. 
(ngày Halloween, cô hôn) 
3. Vào ngày Halloween, vì bận nên Vi đã dẫn bé Mi đi xin . (ba, kẹo) 
4. Cả ngồi yên lặng dé nghe Кё chuyện. (ớp, tháy) 
5. Ngày thứ 15 của mỗi tháng âm lịch được gọi là . (ngày rằm) 
Bài tập 5 


Tìm danh từ chung trong các câu tục ngữ sau đây. 
1. Đi với bụt, mặc áo cà sa; đi với ma, mặc áo giấy. 
2. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. 
(bụt, áo cà sa, ma, quỷ, học trò, áo giấy.) 


Bài tập 6 


Giáo su đọc rôi hỏi câu hỏi. 


là Đa số người ở Việt Nam không mừng Halloween. 

Đa số người ở Việt Nam có mừng Halloween không? 

Nhưng ở Việt Nam có tục lệ cúng cô hồn. 

Ở Việt Nam có tục lệ gì? 

Người Việt Nam cúng cô hồn vào ngày гат tháng bảy âm lịch. 

Người Việt Nam cúng cô hồn vào ngày nào? 

Ở Mỹ ngày Halloween là ngày 31 tháng 10 đương lịch. 

Ở Mỹ ngày Halloween là ngày nào? 

Vào dip Halloween, con nít cải trang thành ma, thành bộ xương, thành trái bí, 
v.v... dé đi xin kẹo. 

Vào dịp Halloween con nít hóa trang thành gì? Con nít hóa trang để làm gì? 


2. 


3: 


T фошотпкошош 
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Bài tập 7 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng; viét chữ S vào câu sai. 


LÐ S Halloween được mừng ở Mỹ. 
2.D S Halloween nhằm ngày 31 tháng 11 dương lịch. 
3.D S Vào dip Halloween con nít hoá trang dé di xin keo. 
4D S Ó Việt Nam có tục lệ cúng cô hồn vào ngày rằm tháng tám âm lịch. 
SD S Cô hồn là linh hồn của người chết mà không ai thờ cúng. 
(1.D, 2:8, 3Ð, 4.5, 5.D) 
Bài tàp 8 


Hoc sinh dién tà báng điệu bộ theo lời đọc của giáo sư. 
Giáo sư đọc "bài đọc” rồi cho học sinh diễn tả theo lời đọc của mình. Giáo sư cũng có thé chia lớp 
thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có một em đọc và các em kia diễn tả lại bằng điệu bộ. 


Bài tập 9 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ngày Halloween được mừng ở nước nào? (Nuóc My) 
2. Ngày Halloween là ngày nào? (37 tháng 10) 
3. Vào dip Halloween con nít làm gi? (Hóa trang dé di xin keo) 
4. Тї Halloween có nghia gi? (Halloween có nghia là buói tối trước ngày LỄ Các Thánh.) 
5. О Việt Nam có tục lệ nào liên hệ đến người chết? (О Việt Nam có tục cúng cô hôn.) 
6. Nguòi Việt Nam cúng cô hồn vào ngày nào? (Ngày rằm tháng bảy ám lịch) 
7. Cô hồn có nghĩa là gì? (Là linh hôn của những người chết không ai thờ cúng) 
8. Em hãy so sánh ngày Halloween và lễ Cúng Cô Hồn ở Việt Nam. Cho biết những điểm 

nào giống nhau và những điểm nào khác nhau? (Y kiến.) 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Tại sao Vi không hoá trang đi xin kẹo nữa? (Tại vi Vi cảm thấy mình đã lớn.) 
2. Vi thay ai dẫn bé Mi đi xin kẹo? (Vi thay ba dán bé Mi di xin kẹo.) 
3. Em có di xin kẹo không? Tại sao? 
4. Khi đi xin kẹo ta nên và không nén làm gi? Tại sao? | 
(Ta nên di với người quen, không nén ăn kẹo chua được kiếm soát kỹ càng dé dé phòng 
kẹo độc.) 


Bài tập 11 
Xép các nhóm từ dưới đây thành câu có nghĩa. 


1. để đi xin bánh kẹo nữa (3) 4. đi chung (2) 
nên Vi không còn hóa trang (2) bé Mi vui mừng (/) 
năm nay VỊ đã lớn (/) với nhóm trẻ em (3) 
2. đưa bé MI (2) 3. di chung (2) 
ba bảo Vi (1) Vi thi (7) 
di xin keo (3) vi Vi đã lớn (4) 
3: đi ra cửa (2) với các bà mẹ (3) 


lúc Vi và bé Mi (/) 
một nhóm trẻ em di qua (4) 
Vi tháy (3) 
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Bài tập 12 
Đọc bài sau đây và tìm ra những từ sai. Sau đó viết lại câu đó bằng cách thay bằng từ đúng. 

Năm nay Vi đã lớn tai vì (nén) Vi không còn trang điểm (hóa trang) дё đi xin kẹo nữa. 
Nhung ba bảo Vi lớn rói, phải thay ba được (dua) bé Mi di bán keo (xin kẹo). Lúc ra tới cửa, Vi thấy 
một nhà (nhóm) trẻ em qua di (di qua). Bé Mi vui mừng chung di (di chung) với các trẻ em này. 
Còn Vi thi di chung với các me bà (bà me) vi tai (vi) Vi đã lớn. 


Bài táp 13 | А 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng; viêt chữ S vào câu sai. 


9-8 Lễ cúng cô hồn của người Việt Nam được gọi là lễ Halloween. 
2.D S Halloween nhàm vào ngày 31 tháng 10. 

3.D S Người Việt Nam có tuc lệ cúng cô hồn. 

4D S Người Việt Nam cúng cô hồn vào ngày rằm tháng bảy âm lịch. 
95D S Vào dịp lễ Halloween, trẻ em Việt Nam đi múa lân. 


(1.S, 2.D, 3.D, 4.D, 5.5) 


Bài tập 14 
Tập viết các từ sau đây: tục lệ, cô hồn, lễ, hóa trang, lẽo đẽo. 
Bài tập 15 


Tập viết những câu sau đây: Vi dẫn bé Mi đi xin kẹo. Bé Mi hóa trang thành cô tiên. Bé Mi xin được 
nhiêu kẹo. 


Bài tập l6 
Đặt câu với những từ sau đây. А | 
1. tục lệ 2. cô hôn 3. ngày rắm 


4. ngày Halloween 5. hóa trang 


Bài tập 17 
Nhìn vào tranh vẽ của bài học. Việt câu đây đủ với các 
nhóm từ cho sàn dưới đây. 


1. Vào ngày Halloween, trẻ em rất thích 


2. Trẻ em hoá trang thành 
và 

3. Trái bí 

4. Em thây 

5. Em còn thây 
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Ф Sinh hoạt: Giáo sư chia các em thành nhóm đề về nhà tìm hiểu một loại ma theo sự mê tín của người 
Việt: ma lai, ma vòng, ma gà, v.v... Vào lớp thuật lại cho cả lớp nghe. 


кё chuyện: Chia lớp thành nhóm nghiên cứu câu chuyện Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ. | 
Sau đó, kë lại cho cả lớp nghe. Tât cả các nhóm déu Кё cùng một câu chuyện, nhưng khác nhau ở lôi 
trình bày. 
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Chương 3 - Bài 2 


d Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Ăn mừng Halloween là một tục lệ của người 
a. Việt Nam. b. Mỹ. c. Nhật. 
2. Người Việt có tục lệ cúng cô hồn vào ngày 
а. rám tháng bảy âm lich. 
b. rằm tháng tám âm lịch. 
c. tết Nguyên Đán. 
d. 30 tháng tu. 
3. Halloween nhằm ngày 
a. 15 tháng báy duong lich. 
b. 15 tháng chín duong lich. 
c. 31 tháng chín duong lich. 
d. 31 tháng mười dương lich. 
4. Vào dém Halloween, con nít thuóng hay 
a. dót pháo bóng. 
b. di xin keo. 
c. thi boi lói. 
d. choi dá banh. 
5. Có hón có nghia là 
a. hón ma cüa các có gái. 
b. mót có gái có linh hón. 
c. hồn của người chết mà không ai thờ cúng. 
d. hồn của những người sống cô đơn. 


® Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy йй. 


1. Halloween được mừng ở nước nào? (Nước My) 
2. Halloween vào ngày nào? (37 tháng mười) 


d. Lào. 


(l.b, 2.a, 3.а, 4.b, 5.c) 


3. Vào dip Halloween trẻ con thường làm gi? (Мас đô hóa trang và di xin kẹo vào buổi tõi.) 
4. О Việt Nam có tục lệ nào khiên người ta nghi дёп ma quy? 


5. Người Việt Nam cúng cô hồn vào ngày nào? 


1. Ngày tháng. 
2. Phong tục (ta làm gì vào dịp Halloween?). 
3. Cho biệt gia đình em mừng Halloween ra sao? 


4. Em có thích Halloween không? Vì sao có, vì sao không? 


@ Viết ra giấy những danh từ chung trong đoạn văn sau đây: 
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© Dùng những tir và câu hỏi hướng dẫn sau đây dé viết một đoạn văn năm câu về ngày Hallow- 


Trẻ em thích ngày Halloween. Các em thường hóa trang đi xin kẹo. Người lớn cũng thích ngày 
Halloween. Họ thích xem phim ma hay Кё chuyện ma. (tré em, các em, kẹo, người lớn, phim та, 
chuyện ma) 


Thày Nam: Sắp đến lễ Thanksgiving rồi. Các em có biết lễ 
Thanksgiving tiếng Việt gọi là gì không? 

Cả lớp: Lễ Tạ Ơn. Thưa thầy lớp mình có tổ chức mừng lễ Tạ 
Ơn không? 

Thầy Nam: Có chứ! Các em muốn tó chức như thế nào? 

Cả lớp: Mỗi người sẽ góp một món ăn hay thức uống. 

Thây Nam: Được lắm! Như vậy rất hợp với ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn. 

D 


Hồi đầu thế kỷ 17, vì bị kỳ thị tôn giáo, một số người Anh không hài lòng 
với cuộc sống trên đất nước họ. Họ bỏ sang châu Mỹ bằng con tàu có tên là May- 
flower. Sau một năm khó khăn đầu tiên trên đất mới, họ đã sống sót. Họ liền tó chức 
lễ Tạ Ơn dé tạ ơn Thượng Dé. Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phó biến khắp nước Mỹ. 
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Mỗi học sinh sưu tầm hinh vẽ các món ăn, trái cây mà các em thích. Thí dụ: em A dem hinh đu đủ, 
mít, em B hình trái xoài, mãng cầu, v.v... Sau đó, các học sinh sẽ chia sẻ và nói tại sao mình thích 
món đó. Sau đó, mỗi nhóm sẽ viết tên các món đó lên bảng theo thứ tự ABC. Các em có thể dùng 
mạng lưới thông tin (Internet). 


D D M L S 
(rau) dán ^ bánh đa mít luu sầu riêng 
dừa đậu hũ mãngcầu lê (bánh) su-sê 
đào mận 


Giáo sư cho xem hình một con gà tây và 
hướng dẫn lớp thảo luận về món ăn đặc biệt 
này. 

- Gà tây làm được тау món? 

- Em có thích món gà tây không? Trong 
gia đình em, ai là người nấu món này ngon 
nhất? 

- Ở Việt Nam, gà tây có phải là món ăn 
thông dụng nhất không? Tại sao? 

Sau đó, giáo su đi vòng quanh lớp dé kiểm 
soát và cho học sinh trình bày. Nhóm nào khá 
nhất được điểm sinh hoạt cao nhất. 


© So sánh món ăn Việt Nam và Mỹ dựa theo giản đồ Venn trên đây. 


| 


.tó chic — (dt): sắp xếp dé làm một việc nào đó cho tốt 

kỳ thị (đt.): đối xử khác nhau, không công bằng 

.tón giáo ^ (dt): đạo, một tó chức dựa vào niềm tin dé răn dạy người đời về mặt đạo đức 
.hài lòng (tt): vừa ý, không đòi hỏi gì hơn 

khó khăn (tt): có nhiều trở ngại hoặc thiếu thốn 

. sống sót (dt): còn sóng trong khi phần lớn đã chết hết 

.lé Ta On (dt): lễ tỏ lòng biết ơn Thượng Dé 

.phó bién (tt): được nhiều người biết và làm theo 


оо -1 Ơ ta шо t2 — 


Bài tập 1 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: phó biến, tôn giáo, hài lòng, kỳ thị, 
mùa gặt, Thượng Đế, khó khăn, sống sót, tổ chức, lễ Tạ Ơn. 

1. Người Việt gọi Thanksgiving là . (lé Tạ Ơn) 

2. Lớp của thầy Nam mừng lé tạ ơn Thượng Рё. (tô chite) 

3. Một số người Anh bị cắm không được theo của họ. (tôn giáo) 

4. Những người Anh đó bị tôn giáo. (ky thị) 

5. Họ không nên ho bỏ nước Anh đi sang Mỹ. (hài lóng) 


78 


6. Năm đầu tiên ở Mỹ, đời sống của họ rất _. (khó khăn) 

7. Nhiéu người chét nhưng một sô đã . (sông 501) 

8. Họ vui mừng tổ chức lễ Tạ Ơn —_- (Thượng Dë) ` 

9. Từ đó, lễ Tạ Ơn được khắp nước Mỹ. (phó bién) 
Bài tập 2 


Chia học sinh thành từng nhóm hai em và đặt các câu hỏi: Ai? Cái gì? Lúc nào? Ở đâu? Bằng cách 
nào? Ra sao? Tại sao? với các từ sau đây: 


1. tạ ơn 6. hài lòng 

2. tổ chức 7. kỳ thị 

3. mùa gặt §. tôn giáo 

4. khó khăn 9. Thượng Dé 
5: sống sót 10. gà tây 


Một em hỏi, một em trả lời, giáo sư chỉ định mỗi nhóm nào dùng một từ nào. Thí dụ: 
Tạ ơn: Tạ ơn ai? Ai tạ ơn? Tạ ơn lúc nào? 


Bài tậ p 3 
Hãy viêt ra những từ có nghĩa tương tự với mỗi từ dưới đây: 
1. hài lòng - bằng lòng, vui lòng, vừa y. 
2. tàu - (huyền, ghe, xuóng. 
3. khó khăn - trở ngại, rắc rối. 
4. đầu tiên - rước hết, thứ nhất. 
5. tôn giáo - дао 


Học Ôn Vần 

Các vần: ia, ua, ưa, những vần có nguyên âm kép iê, hoặc yê, đứng 
đầu: iéc, iép, ién, iém, yén, yém. 

Xem phán phụ luc “Vân Tiếng Việt” - bài 10 


Danh Tir Riéng 
Danh từ riêng là tiếng dé gọi riêng một người, một dòng ho, một vật, một con vật, hay một xứ. Danh 
từ riêng luôn luôn phải viết hoa. 
Thí dụ: Nam, Nguyễn, Miên, Tô Tô, Việt Nam, Vi, Mỹ, Mayflower 
Bài tập 4 
Tìm năm danh từ riêng trong bài đọc và bài đàm thoại. 
(Thanksgiving, Việt, Ta On, Mỹ, Mayflower, Anh) 
Bài tập 5 
Кё mười danh từ riêng vé họ của người Việt. 
(Dinh, Lê, Lý, Trân, Nguyễn, Vũ, Đỗ, Đặng, Bùi, Phạm) 
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Bài tập 6 
Kë mười danh từ riêng chỉ tên xứ, sông, núi ở Việt Nam. 

[Hué Hà Nội, Sài Gòn, Cửu Long, Biên Hòa, Đà Lại, Đồng Nai (sông), Bà Đen (núi), Hà Tiên, 
Rạch Giá] 


Bài tập 7 
Giáo sư đọc rôi hỏi câu hỏi. 


1. 


2: 


3: 


10. 


Bài tập 8 | | 
Đúng hay sai. Việt chữ Ð vào câu đúng; việt chữ $ vào câu sai. 


— 


сс UO ЕАР — 


KU CU G CU tJ а» cU. Ша» UJ C) 


Bài tập 9 
Giáo sư doc những câu ngắn sau đây. Học sinh lắng nghe rồi đặt câu hỏi với: Ai? Ở đâu? Lúc nào? 
(Băng) cách nào? Ra sao? (Cái) gì? Tại sao? 


Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 


Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 


лото ют шо ш о О О О О 


Người Việt gọi lễ Thanksgiving là Lễ Tạ ơn. 

Người Việt gọi lễ Thanksgiving là gì? 

Một số người Anh bị kỳ thị tôn giáo. 

Ai bị kỳ thị tôn giáo? 

Bị kỳ thị tôn giáo nghĩa là bị cắm, không được theo đạo của mình. 
Bi ky thị tôn giáo nghĩa là gi? 

Những người Anh đó không hài lòng nên bỏ nước Anh ra đi. 
Những người Anh đó cảm thấy thế nào và đã làm gì? 

Họ đến nước Mỹ bàng con thuyền Mayflower. 

Họ đến nơi nào? Và bằng cách nào? 

Năm đầu tiên ở Mỹ đời sống của họ rất khó khăn. 

Năm đầu tiên ở Mỹ đời sống của họ ra sao? 

Đời sống của họ khó khăn vì họ thiếu thốn nhiều thứ, phải làm việc rất nhiều, 
rất vất vả. 

Vì sao đời sống của họ khó khăn? 

Nhiều người chết nhưng cũng có một số người sống sót. 
Người chết nhiều hơn hay người sống sót nhiều hơn? 

Vì được mùa gặt tốt, họ có nhiều đồ ăn, họ không bị đói. 

Vì sao họ không bị đói? 

Ho vui mừng, làm lễ tạ ơn Thượng Dé. 

Họ tổ chức lễ Tạ ơn ai? Vì sao họ tổ chức lễ Ta Ơn? 


Lễ Thanksgiving tiếng Việt gọi là lễ Tạ Ơn. 
Một số người Anh bị kỳ thị màu da nên họ bỏ nước Anh ra đi. 
Họ bỏ nước Anh ra đi vào đầu thế kỷ 17. 
Họ rời nước Anh đến châu Mỹ trên con tàu Mayflower. 
Năm đầu tiên ở Mỹ đời sống của họ khó khăn vì thiếu thốn mọi thứ. 
Nhiều người chết nhưng cũng có một số người sống sót. 
Mười năm sau mùa màng của họ tốt hơn. 
Có nhiều đồ ăn, họ không bị đói nữa. 
Họ vui mừng nên tó chức lễ Tạ On vua nước Mỹ. 
Từ đó lễ Tạ Ơn trở thành phó biến khắp thé giới. 
(1.D, 2S. 3.D, 4Ð, 5.D, 6D, 7.8, 8.Р, 9.5, 10.5) 
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Hồi đầu thế kỷ 17, một số người Anh bỏ nước Anh ra đi. 
Ai bỏ nước Anh ra đi? Người Anh ra đi lúc nào? 

Họ đến Mỹ trên con tàu Mayflower. 

Họ đến đâu? Bằng cách nào? 

Năm đầu tiên ở Mỹ đời sống của họ rất khó khăn. 

Năm đầu tiên ở Mỹ đời sông của họ ra sao? 

Nhưng sau đó mùa màng tốt, họ có nhiều thức ăn hơn. 

Sau đó, đời sống họ ra sao? 

Họ vui mừng nên tó chức lễ Tạ Ơn Thượng Dé. 

Họ tổ chức lễ gì? Tại sao họ tổ chức lễ Tạ Ơn? Họ tạ ơn ai? 


тшошотфош шш 


Bài tập 10 | | 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


1. 
2. 


3. 
4. 


Lë Thanksgiving tiéng Việt gọi là gì? (LỄ Tạ Ơn) 

Lớp thầy Nam có tổ chức lễ Thanksgiving không? (Có) 

Lớp thầy Nam sẽ tổ chức lễ Thanksgiving ra sao? (Góp đồ ăn và ăn chung trong lớp) 
Tháy Nam có hài lòng với cách tô chức lễ của lớp không? (Có, tháy nói làm như vậy rất 
hợp với ý nghĩa ngày lễ.) 


Bài tập 11 | 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


l. 
2 
3. 


4. 
9. 


6. 


Thé nào là kỳ thị tôn giáo? (Đối xir không công bằng với người theo tôn giáo khác) 
Những người Anh bi ky thị tôn giáo đã làm gì? (Bo nước Anh di sang cháu My) 

Vào thời đó ho đi đường bộ, máy bay, hoặc bàng gi? (Chwa có máy bay. Nước Anh là một 
дао lớn ở giữa bién. Họ phải di bằng tàu thủy) 

Những khó khăn của những người. đầu tiên đến châu Mỹ là gì? (Thiéu thón du thu) 
Những người sống sót đã làm gì để tỏ sự vui mừng và biết ơn? 

(Tô chức lễ Tạ Ơn Thượng Dé) 

Hãy kế ra vài khó khăn của những người tới đất mới? 

(Thiếu thức ăn, bệnh tật, không hợp với khí hậu, У.У...) 


Bài tập 12 
Hãy xêp đặt những câu sau đây thành một đoạn văn có đầy đủ ý nghĩa. 


1. Họ đến nước Mỹ bằng tàu Mayflower. 
2. Nhiều người chết nhưng cũng có một số người sống sót. 
3. Họ vui mừng tó chức lễ Tạ Ơn Thượng Dé. 
4. Ở nước Anh một số người bị kỳ thị tôn giáo. 
5. Họ không hài lòng nên bỏ nước Anh ra đi. 
6. Năm đầu tiên đời sống của họ rất khó khăn. 
7. Sau đó mùa màng tốt, họ có nhiều thức ăn hơn. 
(4; & жб, 3 7, 3) 


81 


Bài tập 13 

Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 

‚ ở nước Anh (2) / hồi đầu thé ky thứ 17 (1) / tôn giáo (4) / một số người bị kỳ thi (3) 
. ra di (4) / nên ho bỏ nước (3) / không hài lòng (2) / những người Anh đó (7) 

. bằng con tàu (2) / họ đến Mỹ (/) / tên là Mayflower (3) 

. trên đất Mỹ (3) / đời sống của họ (2) / năm đầu tiên (1) / rất khó khăn (4) 

. nhiều người (/) / nhưng cũng có (3) / chết (2)/ một số người (4) / sống sót (5) 

. nên họ có nhiều (3) / và không bị đói (5) / sau đó (1) / thức ăn (4) / vì mùa gặt tốt (2) 
. tổ chức (2) / họ vui mừng (/) / Thượng Đề (4) / lễ Tạ Ơn (3) 


- ON Q +. Ú N — 


Bài tập 14 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 


А B 
1. Con tàu chở người Anh tới châu Mỹ a. đời sống của họ rất khó khăn. 
2. Ở Anh một số người bị b. bỏ nước Anh ra đi. 
3. Họ không hài lòng nên c. kỳ thị tôn giáo. 
4. Năm đầu tiên trên đất Mỹ d. tên là Mayflower. 
5. Nhiều người chết e. lễ tạ ơn Thượng Dé. 
6. Sau đó mùa gặt tốt nên g. họ có nhiều đồ ăn và không bị đói. 
7. Họ vui mừng tổ chức h. nhưng cũng có một số người sống sót. 


(1.4, 2.c, 3.b, 4a, 5.h, 6.g, 7.e) 


Bài tập 1S 
Tập viêt những từ sau đây: tô chức, góp, thức uóng, tôn giáo, khó khăn, phó bién. 


Bài tập 16 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Một số người Anh đến Mỹ bằng tàu Mayflower. 
2. Họ gặp nhiều khó khăn lúc đầu. 
3. Sau khi được mùa, họ làm lễ Tạ Ơn. 


Bài tập 17 
Đặt câu với những từ sau đây. | mE 
l.hàilóng ^ 2.khó khán  3.sóngsót 4. tô chức 5. phó bién 


Bài tập 18 
Việt một hay hai câu đây đủ đê mô tả những hình vẽ dưới đây. 


- Người Anh đến Mỹ bằng tàu 
Mayflower. 

- Những người Anh йди tiên đến đất 
Mỹ. 

- Họ làm lễ Tạ Ơn dé ăn mừng. 
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Làm hai cột so sánh sự di cư của người Anh đến đất Mỹ và của người Việt đến đất Mỹ dựa theo các 
câu hỏi sau đây. 


1. Ai di cư? 

2. Di cư lúc nào? 

3. Rời chỗ nào? Đến chỗ nào? 
4. Di cư bằng cách nào? 

5. Vì sao phải di cư? 

6. Đời sống ở chỗ mới ra sao? 


Giáo sư chia học sinh thành nhóm từ ba đến năm em. Viết mạng lưới từ về những ngành nghề liên 
quan дёп nông nghiệp. Rói trinh bày cho cả lớp nghe. 


1g пате 


Tạ Ơn Đời 


Nhờ những ai mà em vui sống? 

Ơn gia đình bảo bọc chăm lo, 

Bạn bè, trường học, thầy cô, 

Cùng bao người khác điểm tô cuộc đời. 
Tạ ơn hết thảy em ơi! 

Ơn đời đã tặng nụ cười cho em. 
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Chương 3 - Bài 3 


A Chọn câu trả lời đúng : nhất. 
1. Lễ Tạ Ơn là lễ của người 


a. Pháp. b. Mỹ. c. Việt. d. Đại Hàn. 
2. Lễ Tạ Ơn nhằm vào ngày 
a. thứ năm của tháng 12. b. thứ ba của tháng 11. 
c. thứ sáu của tháng 11. d. thứ năm của tháng 11. 
3. Tạ Ơn đây là tạ ơn E 
a. cha me b. Thượng Đề c. tổng thống d. thầy cô 


4. Vì sao họ tạ ơn Thượng Đế? 
a. Vì Thượng Đề ban cho họ cuộc sống mới tốt đẹp hơn. 
b. Vì Thượng Đề đã xây dựng nhà cửa cho họ. 
с. Vì Thượng Đề đã cho họ công ăn việc làm. 
d. Vì Thượng Đề đã cho họ cơ hội gặp nhau. 
5. Vì sao họ bỏ nước Anh ra đi? 


a. Vì họ bị đói. b. Vì họ bị cháy nhà. 

c. Vì họ muốn đi tìm vàng. d. Vì họ bị kỳ thị tôn giáo. 
6. Họ rời nước Anh bằng cách nào? 

a. Bằng máy bay b. Bằng ngựa 

c. Bằng tàu Mayflower d. Bằng cách đi bộ 


7. Năm đầu tiên, đời sông của họ ở đất mới ra sao? 
a. Rất dễ dàng, sung sướng 
b. Rất giàu có vì đất mới có nhiều vàng 
с. Rất khó khăn, nhiều người bị bịnh và chết. 
d. Rất nguy hiểm vì có nhiều cọp ăn thịt người. 
§. Sau đó, mùa gặt ra sao? 
а. Rất tốt, thành công 
b. Rất xấu, họ bị đói 
c. Lúc đầu tốt, nhưng có nhiều chim, cào cào tới làm hư đi 
d. Lúc đầu tốt nhưng bị nước lụt làm hư đi 
9. Họ làm gì sau đó? 
a. Họ vui mừng tô chức lễ Tạ Ơn tổng thống. 
b. Họ vui mừng tó chức lễ Tạ Ơn Thượng Рё. 
с. Họ vui mừng tô chức lễ Tạ Ơn cha mẹ. 
d. Họ buồn bã rồi bị dau binh, chết. 
(1.b, 2.4, 3.b, 4a, 5.d, б.с, 7.c, 8.a, 9.b) 


d Hãy dùng các câu hỏi hướng dán sau đây dé viết một đoạn văn về lễ Tạ Ơn. 
. Vào ngày nào? 

. Em du tiệc Tạ Ơn ở đâu? О nhà em hay nhà một người bạn? 

Có bao nhiêu người du tiệc? 

Bầu không khí bữa tiệc như thế nào? 

Món ăn chính là gì? 


we 


@ Hãy viết lại những danh từ riêng em đã dùng trong bài luận ở trên. 
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Có Mai: Các em biết Tết Nguyên Đán nhằm ngày nào không? 

Vi: Thưa cô, nhám ngày đâu năm. 

Kim: Thé sao Tét nám nay lai vào ngày 12 tháng hai? 

Có Mai: Cå hai em đều đúng. Vi dùng âm lich còn Kim dùng dương 
lịch. Tết là ngày đầu tiên của năm âm lịch. Các em nên tìm hiểu 
sự khác biệt giữa âm lịch và dương lịch. 


Việt Nam và nhiều nước Á châu khác xưa kia dùng âm lịch. Âm lịch chia 
tháng theo chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất. Mỗi tháng, vào ngày 15 hay còn gọi 
là ngày rằm, thì trăng tròn. Tết Nguyên Đán nhằm ngày mùng một tháng giêng âm 
lịch. Tết Trung Thu nhằm ngày rằm tháng tám. Dương lịch chia tháng theo chu kỳ 
trái đất quay quanh mặt trời. 
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eo 06666666666. 


Ф Chia học sinh thành nhóm từ ba đến năm em. Mỗi nhóm sẽ về nhà hỏi phụ 


huynh về những ngày lễ theo âm lịch và dương lịch mà gia đình của em có 
tổ chức vui chơi hoặc cúng lễ. Mỗi nhóm sẽ làm một tắm bích chương dé 
trinh bày cho lóp xem. 


Thí dy: Ngày 12 tháng hai: Nhà em ап Tét 
Ngày 27 tháng ba ám lich: Gió ông nội 
Ngày 15 tháng tư âm lịch: Mừng lễ Phát Đản 
Ngày 25 tháng năm: Sinh nhật chị Hai em 


Mỗi học sinh tìm đọc trên báo chí Việt ngữ những bản tin có dùng đến ngày tháng âm lịch (những 
mẫu tin chia vui, chia buôn, những dịp lễ do cộng đồng tô chức, v.v...) và mang vào chia sẻ với cả 
lớp. 


1. chu kỳ (dt.): khoảng thời gian mà một sự việc xảy ra và tiếp tục trở lại giống như cũ 

2. âm lịch (dt.): lịch dựa vào sự quay của mặt trăng. Thời gian để cho mặt trăng quay 
trọn một vòng quanh trái đất là một tháng âm lịch. 

3. dương lịch (dt.): lịch dựa vào sự quay của trái đất. Thời gian dé cho trái đất quay trọn 


một vòng quanh mặt trời là một năm dương lịch. 
4. Tết Nguyên Đán (dt): lé mừng năm mới âm lịch, vào ngày mùng một tháng giêng 
5. nhắm ngày (dt.): rơi vào ngày, trúng vào ngày 


іл 


Tết Nguyên Đán Chợ hoa 
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Một trong những phương cách dạy từ vựng là giúp học 
sinh tìm được ý nghĩa của một từ mới băng cách xem xét 
và suy đoán nghĩa từ những từ hoặc những nhóm từ xung 
quanh từ mới này. 

Thí dụ: Nghĩa của từ "Á châu" trong câu "Việt 
Nam và nhiều nước Á châu khác xưa kia dùng âm lịch" 
là gì? 


Giáo sư hướng dẫn học sinh tìm những từ mà các em đã biết như "nước" "Việt Nam" và 
"khác." Nêu các em biết "nước Việt Nam" thì các em có thê đoán ra "nước Á châu khác" có nghĩa là 
một nước tương tự như nước Việt Nam vê mặt địa lý. 


Sau đây là một trò chơi để học ôn từ ngữ. 

Chuẩn bị: 

e Chia học sinh thành nhóm nhỏ từ năm đến sáu em. Mỗi nhóm sẽ chuẩn bị và tranh dua trong 
nhóm của mình. Người thắng cuộc của mỗi nhóm sẽ được thầy cô thưởng. 

e - Mỗi học sinh trong nhóm sẽ viết ra năm từ mà em muốn 40 bạn, lấy ra từ những bài đọc trong 
chương bốn. 


Cách chơi: 

Mỗi học sinh trong nhóm sẽ tình nguyện nêu câu đồ trước. Em này sẽ chọn một từ trong danh sách 

của mình và viết lên bảng trò chơi như ở dưới đây. —— 

° Mót em khác trong nhóm sé viết trả lời câu đố. Nếu đoán đúng, em này được một điểm và được 
làm người dó kế tiếp. Nếu không có ai trả lời được thì người thách đó đầu tiên được ba điểm. 

e Khi tất cả hoc sinh trong nhóm dùng hết những từ mình đã soạn, người có nhiều điểm nhất là 
người thắng cuộc. 


Bài tập 1 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. là một nước А châu. 
a. Mỹ b. Mễ tây cơ c. Úc d. Việt Nam 
2. Ngày xưa, người Việt Nam dùng 
a. dương lịch. b. âm lịch. c. Thái lịch. d. lịch mới. 
3. nhằm ngày đầu năm âm lịch. 
а. Têt Nguyên Đán b. Tét Trung Thu c. Tét Doan Ngọ d. Lễ sinh nhật 
4. Âm lịch tính theo chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất. 
a. năm, b. tiền. c. tháng. d. số. 
5. Trăng tròn vào ngày 
a. mười hai. b. đương lịch. c. đầu năm. д. rằm. 
(1.4, 2.b, 3.a, 4.c, 5.а) 
Bài tập 2 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa ở cột B cho thích hợp. 
А B 
1. chu kỳ a. lịch tính theo chu kỳ của trái đất xoay quanh mặt trời. 
2. âm lịch b. rơi vào. 
3. nhằm c. lịch tính theo chu kỳ của mặt trăng. 
4. Tết Nguyên Đán d. khoảng thời gian mà một sự việc xảy ra và tiếp tục trở lại 
giống như cũ. 
5. dương lịch e. lễ mừng năm mới theo âm lịch. 


(1.4, 2.с, З.Б, 4.e, 5.a) 
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Bài tập 3 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: ám lịch, dương lịch, ngày rằm, Tết 
Nguyên Đán, chu kỳ, nhằm ngày. 


1. là ngày đầu năm âm lịch. (Té: Nguyên Рап) 

2. Ngày nay chúng ta thường dùng . (dương lịch) 

3. dựa theo mặt trăng. (Ат lich) 

4. trái đất quay quanh mặt trời là một năm dương lịch. (Chu ky) 

5. Ta thấy trăng tròn vào ngày 15 hay mỗi tháng ám lịch. (ngày răm) 

6. Kim đồ Vi: "Tết Nguyên Đán năm nay nào của duong lịch?" (пййт ngày) 


e Hoc Ón Vàn 


Các vàn có nguyên âm kép ié đứng đầu: iêu, yêu, iét, yét, 
iéng, yéng. р j 
Xem phán phu lục “Ván Tiêng Viêt” - bài 11. 


Danh Từ Đơn và Danh Từ Кёр 

Danh từ chỉ có một tiếng gọi là danh từ đơn: ngày, năm, tháng, trăng. 

Danh-từ do hai hay ba tiếng ghép lại gọi là danh từ kép: hỏa điệm sơn, vô tuyến điện, đương lịch, 
âm lịch, chu kỳ, nguyên đán. 


Bài tập 4 
Tìm bôn danh từ đơn trong bài đàm thoại. 

J: 

2. 

3. 

4 

(ngày, năm. Tết, tháng) 

Bài tập 5 


Tìm năm danh-từ kép trong bài đọc. 
1. 


2. 
3. 
4 
5. 
(Việt Nam, ám lich, chu kỳ, Nguyên Dán, Trung Thu, duong lịch, А châu) 


Bài tập 6 
Tìm các danh từ đơn và danh từ kép trong đoạn văn sau đây. 
Người Việt Nam dùng cả âm lịch lẫn dương lịch. Các ngày lễ Е 
tết có truyền, lễ kỷ niệm các anh hùng lịch sử, v.v... thì dựa theo âm 
lịch. Học sinh dùng dương lịch để biết ngày khai giảng, các ngày thi 
và các ngày nghỉ trong năm. 
(Danh-từ đơn: người, ngày, năm) 
(Danh-từ kép: Việt Nam, âm lịch, dương lịch, anh hùng, học 
sinh, ngày khai giảng.) 
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Hãy nhìn vào những câu dưới đây, lắng nghe giáo sư đọc, và đánh dấu vào một tờ giấy những câu 
em đã nghe. Sau đó, việt lại những câu đó. 


, 
(Giáo зи дос) 1. Cô Mai đang nói chuyện với Vi. £a 
2. Kim cũng dang nói chuyện với có Mai. e 2 
(Giáo зи дос) 3. Сб Mai, Kim, và Vi nói chuyện vé 
Tét Nguyên Đán. 
(Giáo sư đọc) Tết nhằm ngày đầu năm âm lịch. 


4 
5 Em thích Tét vì em được vui chơi với gia đình. ^ 
6. Người Việt Nam dùng cả âm lịch lẫn duong lich. Ế¬vnzZ 
7. | Mỗi tháng, vào ngày rằm thì trăng tròn. vàn 
8 Tết Trung Thu nhằm vào tháng tám âm lịch. № 
9 Em thích Têt Trung Thu vì em được xem 
múa lân. uw 
(Giáo su đọc) 10. Em thích các ngày lễ tết của Việt Nam. i 


(Giáo sư đọc) 


Giáo sư có thé dùng phương pháp dạy học hiểu hỗ tương dé giúp học sinh hiểu bài đọc rõ ràng hơn. 
Khi mới bắt đầu dùng phương pháp này, giáo su có thé áp dụng cho mỗi bài đọc trong chương. Khi 
các em đã thành thạo, giáo sư chi cho áp dung vào một hay hai bài đọc trong một chương mà thôi. 
Phương pháp này gồm có bốn phần: 


1. Đặt câu hỏi: Học sinh đặt câu hỏi tổng quát cũng như chỉ tiết về bài đọc. 

2. Làm sáng tỏ: Học sinh tìm định nghĩa cho những từ quan trọng, giải thích những ý 
chính, hay tìm sự liên hệ giữa những điều em đã biết với điều em chưa hiểu rõ. 

3. Viết tóm lược: Học sinh tự viết tóm lược và tổng hợp những ý tưởng trong bài 
đọc. 

4. Làm bảng dự đoán: Học sinh tiên đoán xem những gì có thê xảy ra kế tiếp trong 
bài đọc. Dựa vào những gì em đã biết để đoán những gì sẽ xảy ra. 


Giáo sư có thê dùng những mẫu bài dưới đây để áp dụng phương pháp dạy đọc hiểu hỗ tương. 
Đặt câu hỏi (Dùng trước khi đọc bài đọc) 
Em muốn biết về 
Em cũng muốn biết 
Những ai? 
Việc gì? 
Khi nào? 
Tại sao? 


> Làm sáng tỏ (Dùng lúc đọc bài) 


Đoạn bài này khó hiểu. Em cần phải (đọc lại, nhìn hình 
hoặc giản đô, có găng tìm nghĩa của một từ mới, v.v...) 
Em đang nghĩ nhưng như vậy là không có lý. 
Em cân : 
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@vi& tóm lược (Dùng trước hay sau khi đọc bài đọc) 
Bài đọc này nói về 
Y chính của bài đọc là 


Tác giả muốn em nhớ 


© Làm bảng dự đoán (Dùng trước hay sau khi đọc bài đọc 
Em nghĩ rằng А 
Em muốn biết 
Em đoán 


Bài tập 7 


Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


Азы е D s 


Vi đang nói chuyện với ai? (Có Mai và Kim) 

Cô Mai, Vi, và Kim đang nói về chuyện gì? (Tét Nguyên Đán) 

Kim nói Tết năm nay nhám ngày nào? (Ngày 12 tháng hai) 

Cô Mai cho biết có máy thứ lịch? (Có hai thứ: âm lịch và duong lịch) 

Em có biết một ngày tết nào khác của Việt Nam không? (Tét Trung Thu, Tét Đoan Ngọ 
mùng 5 tháng nàm, v.v...) 


Bài tập 8 | 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


ON tA + шо t) — 


. Ngày 15 của tháng âm lịch còn gọi là ngày gì? (Ngày rằm) 

` Ngày rằm có gì đặc biệt? (Trăng tròn) 

. Têt Trung Thu là ngày nào? (Răm tháng tám ám lich) 

. Người Việt Nam dùng lịch nào? (Dùng cả hai thứ lịch) 

. Em biết dùng lịch nào? (Duong lich) 

. Em có biết còn có những loai lịch nào khác không? (Lich Hói giáo tính theo ngày trăng 


tròn. Lịch cô Ai Cập tính theo các vì sao, v.v...) 


Bài tập 9 
Hãy xêp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 


{hà +. G2 Мо — 


. Tết Trung Thu nhằm ngày rằm tháng tám. 

. Ат lịch chia tháng theo mặt trăng quay quanh trái đất. 

. Việt Nam và nhiều nước Á châu khác xưa kia dùng âm lịch. 

. Tết Nguyên Đán là ngày mùng một tháng giêng âm lịch. 

. Mỗi tháng âm lịch, vào ngày 15 hay còn gọi là ngày rằm, thì trăng tròn. 


G 2,0, 4, D 


Bài tập 10 
Hãy hoàn thành bảng tóm lược bài đàm thoại sau đây. 


(Cô Mai, Vi, Kim) 


(Sự khác biệt giữa âm lịch và dương lịch) 


Bài đàm thoại: Âm lịch và dương lịch 


r N 
x 2 + ` . ^^ 


(Có Mai nhàc nhở hoc sinh tim hiếu vé ám lịch và dương lich.) 
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Bài tập II 


Tập viết những từ sau đây. 
1. Nguyên Đán 2. âm lịch 3. dương lịch 
4. quay quanh 5. ngày rám 6. tháng giéng 


Bài táp 12 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Người Việt dùng cả dương lịch lẫn âm lịch. 
2. Theo âm lịch, ngày 15 còn gọi là ngày rằm. 
3. Tết Nguyên Đán nhằm ngày một tháng giêng âm lịch. 
4. Dương lịch tính theo chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời. 


Bài tập 13 

Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành câu có nghĩa. 

. dùng, người Việt Nam, âm lịch. 

. dương lịch, người Việt Nam, dùng cũng 

. đi thăm, прау Tết, em, ông bà. 

. nhằm, vào, Tết Trung Thu, tháng tám. 

múa lân, xem, Tết Trung Thu, em, được, ngày 


л + C2) k) — 


Bài tập 14 


Hãy dùng dàn bài mẫu đưới đây dé viết một đoạn văn tả một tám lich. 
(Nhà. phòng, lớp học) em có một tám lịch. Tám lịch này có (muói hai) 
trang. Trên mỗi trang có (hinh) và (ngày tháng) 
. Em thích (rang thứ hai, hình...) tại vì (hình rất đẹp) 
và (có nhiễu ngày lễ) . Tám lịch này giúp em (biết ngày, tháng và nhớ ngày 
thi) 


1. Học sinh hỏi thăm các bạn cùng trường về một hệ thống lịch đặc biệt của xứ sở họ, nếu có. Sau 
đó ghi chép những gi đã tìm hiểu được dé mang vào chia sẻ với lớp. 
(Việt Nam chịu ảnh hương văn hoá Trung Hoa nên ngày xưa ta dùng âm lịch. Khi Pháp đô 
hộ Việt Nam thì ta mới có dương lịch.) 


2. Ca dao Việt Nam có câu: 


Thời gian thấm thoát thoi đưa, 
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai. 


91 


Con thoi là một bộ phận dé mắc chỉ trong khung curi dệt. Khi dệt vải, con thoi chạy qua chạy 
lại rât nhanh. Ү câu ca dao nói răng thời gian trôi qua rât nhanh chóng và không bao giờ trở lại, do đó 
ta phải học hành hay làm việc chăm chỉ dé khỏi uóng phí thì giờ. 


Chia học sinh thành ba hay bốn nhóm để suy luận và minh họa cách áp dụng câu tục ngữ này vào cuộc 
sông hàng ngày; sau đó cho các em lân lượt lên trình bày trước lớp. 


Người Việt xưa kia dùng âm lịch vì ngày tháng tính theo âm lịch phù 
hợp với những công việc đồng áng của nhà nông. Giáo sư chia học 
sinh thành từng nhóm hai em. Một số nhóm về nhà hỏi phụ huynh về 
những công việc nhà nông theo các tháng âm lịch. Những nhóm còn 
lại sẽ dành thì giờ quan sát những hàng rau quả trong siêu thị và ghi 
những món rau quả chính của mỗi tháng trong năm. Sau hai hoặc ba 
ngày làm việc, mỗi nhóm trình bày kết quả cho cả lớp xem. 


Công việc của nhà nông Việt Nam trong một năm âm lịch 


Năm Tháng 


Một năm được máy mùa xuân? 

Một ngày có được тау lần sớm mai? 
Thời gian chăng đợi chờ ai, 

Không lo học tập là hoài tuổi xuân. 
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Chương 4 - Bài 1 


Ф Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 


Cô Mai nói chuyện với Vi và Kim. 

Cô Mai nói về âm lịch và dương lịch. 

Tết nhằm vào tháng ba. 

Xưa kia người Việt chỉ dùng dương lịch. 

Ngày rằm thì trăng tròn. 

Âm lịch tính tháng theo chu kỳ mặt trời. 

Dương lịch chia tháng theo chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời. 
Tết Trung Thu nhằm vào tháng bảy âm lịch. 

Tết Nguyên Đán đến trước Tết Trung Thu. 

Ngày đầu năm còn gọi là ngày rằm. 


E0 01 di dca ct T 
RU CU (CU CU CU CJ eg t 
umuuuuuuuuu 


_— 


(1.D, 2.D, 3.5, 4.5, 5.D, 6.5, 7Ð, 8.5, 9Ð, 10.5) 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: chu kỳ, tháng giêng, âm lịch, 
dương lịch, ngày 15. 


1. Thời gian để mặt trăng quay quanh trái đất một vòng tức là một tháng 
(am lịch) 
. Tết Nguyên Đán nhằm vào đầu âm lich. (tháng giêng) 
. Lịch tính theo trái đất quay quanh mặt trời gọi là dương lich. (chu kj) 
. Ngày rằm là trong tháng âm lịch. (ngay 15) 
. Trường học dùng dé tính ngày tháng. (duong lich) 


Un AUN 


© Dùng dàn bài mẫu đưới đây để viết một đoạn văn tả một tám lịch. 


(Nhà, phòng, lớp học) em có một tám lịch. Tám lịch này có (muoi hai) 
trang. Trên mỗi trang có (hinh) và (ngày tháng) 
. Em thích (trang thứ hai, hình...) tại vì (hình rất đẹp) 
và (có nhiễu ngày lễ) . Tám lịch này giúp em (іё ngày, tháng và nhớ ngày 
thị) 
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Thầy Nam: Các em có biết một năm có bao nhiêu ngày không? 
Kim: Ba trăm sáu mươi lăm ngày! 

Thầy Nam: Một năm có bao nhiêu tháng? 

Cả lớp: Mười hai tháng. 

Thầy Nam: Em nào có thê Кё được tên 12 tháng trong năm? 
Trung: Thưa thầy, em! Em Кё được hết! 12 tháng trong năm là: 


tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, 
tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười, 
tháng mười một, và tháng mười hai. 


H 
| 


Dé quay quanh mặt trời, trái đất mát hết 365 ngày 1/4. Vì vậy, cứ bốn năm 
dương lịch lại có một năm nhuận. Tháng hai năm nhuận có 29 ngày. 

Theo âm lịch thì tháng đủ có 30 ngày và tháng thiếu có 29 ngày. Cứ hai hoặc 
ba năm âm lịch thì có một năm nhuận. Năm âm lịch nhuận có 13 tháng. 
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Ф Chia học sinh thành nhóm theo cáp lớp (lớp chín hoặc lớp mười), néu có đông số em trong một cấp 
lớp thì chia ra thành hai hoặc ba nhóm nhỏ hon. Mỗi nhóm sẽ phụ trách làm một tắm bích chương 
vé những ngày thi quan trọng, những sinh hoạt của Hội Học Sinh Việt Nam, hay những buổi sinh 
hoạt tập thể (rally) trong học kỳ một. Sau đó các nhóm sẽ trình bày tắm bích chương của mình cho 
cả lớp xem. 


Thời khóa biểu sinh hoạt lớp chín cho học kỳ một, năm 2007-2008 
Tháng Chín Tháng Mười Tháng Mười Một | Tháng Mười Hai 


Học sinh có thé chia ra làm 12 nhóm. Mỗi nhóm sẽ phụ trách làm một tờ lịch cho một tháng. Mỗi 
tờ lịch phải có tên tháng, số ngày và tên ngày, và hình ảnh hay thơ văn trang hoàng một cách mỹ 
thuật. Sau khi các nhóm hoàn thành những tờ lịch tháng, giáo sư sẽ đóng thành một cuốn lịch để 
dùng trong lớp học. 


Cách tìm biết số ngày trong tháng: 

Nắm bàn tay phải lại và quay nám tay xuống dưới. Những khớp đốt ngón tay nhô lên và lõm xuống 
là các tháng: khớp đốt ngón tay trỏ tức tháng giêng nhô lên: 31 ngày; tháng hai là chỗ lõm xuống, 
đặc biệt chỉ có 28 ngày hay 29 ngày vào năm nhuận; khớp đốt ngón tay giữa tức tháng ba nhô lên: 
31 ngày; tháng tư là chỗ lõm kế đó: 30 ngày. Cứ như vậy cho đến tháng bảy nhô lên 31 ngày; tháng 
tám trở lại khớp đốt ngón trỏ nhô lên: cũng 31 ngày, cho đến tháng mười hai là hết. 


Giáo sư chia học sinh thành nhóm nhỏ từ ba đến năm em dé học ôn những từ vựng mới qua 
trò choi "Hangman". 


Cách chơi: Một hoc sinh được chon làm "Hangman" và chon 
một từ mới hoc dé dó các ban trong nhóm. Em này sé vé những gạch 
ngắn trên giấy, mỗi gạch tượng trưng cho một mẫu tự. 

Người chơi đầu tiên sẽ đoán một mẫu tự có trong từ. 
Nếu người này đoán đúng thì Hangman sẽ viết mẫu tự đó lên một gạch 2 
ngắn. Ví dụ: h_ _ g. Nếu người này đoán sai thì Hangman sẽ bắt đầu 
vẽ những nét của một hình người bị treo cổ. Mỗi lần người chơi đoán sai 
thì Hangman lại thêm một nét vẽ: mặt đất, cột đứng, côt ngang, dây treo, |  B*'r-- 
đầu người, thân mình, v.v... Khi ống chân trái đã được vẽ trước khi từ bí 
mật chưa được đoán ra thì Hangman là người thắng cuộc. 

Khi người chơi đoán sai thì Hangman phải viết ra những mẫu tự 
không đúng vào một góc giấy dé người chơi đừng chọn những mẫu tự đó nữa. Nếu người chơi đoán 
ra từ bí mật trước khi hình vẽ được hoàn thành thì người đó thắng cuộc. 


(những mẫu tự không dùng) 


1. năm nhuận (dt.): năm du ra một ngày theo duong lịch, hay dư ra một tháng theo âm lịch 
2.tháng đủ (dt): tháng có 30 ngày theo âm lịch 
3. tháng thiếu (di): tháng chỉ có 29 ngày theo âm lịch 
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e 
e Bài tập 1 
Є Xếp сас chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa trong bài đọc. 
1. athgn (tháng) 2. măn (năm) 
e 3. tám ойг (mát trời) 4. ănm nhnuâ (năm nhuận) 
5. ngath ий (tháng du) 6. aitr âđt (trái dát) 
e 7. ganth iéuth (tháng thiéu) 8. má chil (ám lich) 
9. nguod chil (duong lich) 10. ngath aih (tháng hai) 
e 
Bài tap 2 | 
@ Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: dương lịch, mười hai, năm, trái đất, 
tháng hai. 
Ф 1. quay một vòng quanh mặt trời hết 365 ngày và 1/4 ngày. (Trái đất) 
2. Mỗi bốn năm lại có một năm nhuận. (duong lich) 
&5 3. năm nhuận có 29 ngày. (Tháng hai) 
4. Một năm có tháng. (mười hai) 
е) 5. Một có 365 ngày. (nàm) 
e Bài tập 3 
e Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa ở cột B cho thích hop: 
А B 
e 1. tháng dú a. tháng âm lịch chỉ có 29 ngày. 
2. năm nhuận b. tháng âm lịch gồm 30 ngày. 
(9 3. tháng thiéu c. nám duong lich có 366 ngày. 


(1.b, 2:6, 3.a) 


à Hoc Ón Vàn 
Các vần có nguyên âm kép uô đứng đầu: uôi, uóm, uón, uót, uóc, 
uông. 
Xem phán phụ lục “Vân Tiếng Việt” - bài 12. 


> Danh Từ Triru Tượng 
Danh từ trừu tượng là danh từ chỉ сас sự vật mà ta chỉ nhận thức được qua ý niệm hoặc qua 
sự tưởng tượng mà thôi. 
Thí dụ: năm, tháng, ngày, niềm hạnh phúc, nỗi đau khó, v.v... 


Bài tập 4 
Tìm ba danh từ trừu tượng trong bài đọc. 
k 
2. 
3: 
(ngày. tháng, năm) 
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Bài tập 5 

Tìm năm danh từ trừu tượng trong các từ sau đây. 

thời gian, cái đồng hồ, giờ, đời người, mặt trăng, mặt trời, niềm hạnh phúc, quả đất, sự lo lắng, các 
vi sao, ánh náng, mua, chu ky. 


НА ыг с К> р 


(thời gian, gió, đời người, niềm hạnh phúc, sự lo lắng, chu ky) 


Bài tập 6 | 
Việt ra ba danh từ cụ thê và hai danh từ trừu tượng. 
Danh từ cụ thê: 
1. 
2. 
3. 


Danh từ trừu tượng: 


Học sinh lăng nghe giáo sư đọc bài sau đây rồi làm bài tập 7. 


Kim: Thưa thầy, hai tháng nữa em sẽ đi thăm ban 
em ở Chicago. | 
Thày Nam: Bây giờ là tháng mười, tháng mây em sẽ đi? 


Kim: Em sẽ đi vào tháng mười hai. 
|! Thầy Nam: Em đi chơi bao lâu? Bao giờ em về? 
i Kim: Em đi chơi hai tuần. Em sẽ trở về vào đầu 
tháng giêng. 


Bài tập 7 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Kim đang nói chuyện với ai? (Tháy Мат) 
2. Kim sẽ đi đâu? (Chicago) 
3. Kim sẽ di choi vào tháng máy? (tháng mười hai) 
4. Kim di Chicago làm gi? (thám ban) 
5. Bao gió Kim tró vé? (dáu tháng giéng) 
(Giáo sư đọc bài đôi thoại trên thêm một lần nữa dé học sinh coi lại câu trả lời của mình 
trước khi nộp bài.) 
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Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Một năm có bao nhiêu ngày? (365 ngày) 
2. Một năm có bao nhiêu tháng? (12 tháng) 
3. Tháng đầu tiên trong năm là tháng máy? (Tháng giéng) 
4. Tháng cuói cüng trong năm là tháng máy? (Tháng mười hai) 
5. Thầy Nam đang nói chuyện với những ai? 
(Thầy Nam dang nói chuyện với Kim, Trung và cả lớp.) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Năm có 366 ngày gọi là năm gì? (Năm nhuận) 
2. Tháng hai năm nhuận có bao nhiêu ngày? (29 ngày) 
3. Tháng đủ trong âm lich có bao nhiêu ngày? (30 ngày) 
4. Tháng thiếu trong âm lịch có bao nhiêu ngày? (Có 29 ngày) 
5. Năm nhuận âm lịch có máy tháng? (13 tháng) 
6. Em có biết tháng mười hai còn gọi là gì không? (Tháng chạp) 
7. Làm sao ta biết năm nào là năm nhuận theo dương lịch? 
(Năm chia chán cho 4. Thí dụ: năm 2004) 


Bài tập 10 
Theo dương lịch, tháng nào có 30 ngày? Tháng nào có 31 ngày? Hãy điền vào chỗ trồng. 


1. Tháng sáu (30) 7. Tháng mười hai — (37) 

2. Tháng bảy _(3/) 8. Tháng giêng — (37) 

3. Thángtám _ (37) 9. Thánghai  (25)hoặc (29) 
4. Tháng chín _ (30) 10. Tháng ba_ (37) 

5. Tháng mười — (31) 11. Thángtư — (30) 

6. Tháng mười một — (30) 12. Thángnăm (3I) 


Bài tập 11 
Dùng những tir sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: tháng mười hai, tháng ba, tháng 
giéng, tháng nám, tháng chín. 

1. Tháng dàu tién | trong năm là . (tháng giéng) 

2; dén truóc tháng tu. (Tháng ba) 

3. Tháng sáu dén sau . (tháng năm) 

4. б giữa tháng tám và tháng mười. (Tháng chín) 

5. Tháng cuôi cùng trong năm là . (tháng mười hai) 
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Bài tập 12 WE 
Hãy dùng dàn bài hinh kim tự tháp dưới đây dé việt đại ý của bài đàm thoai hay bài đọc. 


hàng 1: tựa bài, một chữ (Năm 

hàng 2: hai chữ 12 tháng 

hàng 3: ba chữ Tháng 30 ngày 

hàng 4: bốn chữ Рди là tháng giêng 
hàng 5: năm chữ Cuối là tháng mười hai 
hàng 6: sáu chữ Mỗi bón năm có năm nhuận) 


Bài tập 13 
Tập viết những từ sau đây. 
1. trái đất 
2. mặt trời 
3. năm nhuận 
4. tháng thiếu 


Bài tập 14 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Một năm có 12 tháng. 
2. Một năm có 365 ngày. 
3. Tháng giêng là tháng đủ. 
4. Tháng hai là tháng thiếu. 
5. Tháng hai có 28 ngày hoặc 29 ngày. 


Bài tập 15 | | 
Hãy viết thêm cho thành câu đây đủ dé diễn tả đặc tính của các tháng trong năm sau đây. 


1. Tháng giêng ; (trời lạnh) 

2. Tháng tư š (có nhiều hoa) 

3. Tháng sáu š (duoc nghi hè) 

4. Tháng mười : (có ngày Halloween) 

5. Tháng mười hai ; (có lễ Giáng Sinh) 
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Bài tập 16 
Hãy dùng dàn bài mẫu duói đây dé diễn tả tháng mà em thích nhất. Em có thé minh họa bài viết của 
mình sau khi viêt xong. 


Em thích nhất là tháng . Em thích tháng tại vi 
tháng có š 
, уй . Em muôn 
tháng mau дёп với em. 


Sinh Hoạt Quanh Năm 


Tháng giêng ăn tết ở nhà, 

Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè. 

Tháng tư đong đậu nấu chè, 

Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm. 

Tháng sáu buôn nhãn bán trăm, 

Tháng bảy ngày rằm, xá tội vong nhân. 
Tháng tám chơi đèn kéo quân, 

Trở vé tháng chín, chung chân buôn hồng. 
Tháng mười buôn thóc, bán bông, 

Tháng mót*, tháng chap nên công hoàn toàn. 


*Tháng mười một 


Giáo sư chia lớp chia thành mười nhóm, mỗi nhóm có trách nhiệm giải thích ý nghĩa của mỗi câu bằng 
cách vẽ những hình ảnh diễn tả câu đó. 

Tháng giêng, hai, ba: Tết Nguyên Đán, hội hè, vui chơi 

Tháng tư: mùa đậu xanh, đậu đỏ. . . 

Tháng năm: Tết Đoan Ngọ mùng năm tháng năm 

Tháng sáu: mùa nhãn 

Tháng bảy: lễ Vu Lan, cầu cho mọi cô hồn được tha tội và siêu thoát 

Tháng tám: Tết Trung Thu 

Tháng chín: mùa hồng chín 

Tháng mười: gặt lúa, thu hoạch bông vải 

Tháng (mười) một, tháng chạp: xong công việc, nghỉ ngơi 


Giáo sư cho các em tình nguyện đi đến Phòng Hướng Nghiệp và kiếm một thời khóa biểu sinh hoạt 
hướng nghiệp trong cả năm học. Sau đó, học sinh trình bày lại cho lớp nghe. 
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Nắng 


Tháng giêng là nắng hơi hơi, 
Tháng hai là nắng giữa trời nắng ra. 
Thứ nhất là nắng tháng ba, 


Tháng tư có nắng nhưng mà nắng non. 


Tháng năm nắng đẹp nàng giòn, 


Tháng sáu có năng bóng tròn thì mưa... 
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Chuong 4 
à Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Một năm thường (năm không nhuận) có 
a. 364 ngày. b 
c. 366 ngày. d 


2. Một năm có 


- Bài 2 


. 365 ngày. 
. cá b và c déu düng. 


а. 13 và 1/4 tháng. b. hai tháng đầu và hai tháng cuối. 

c. 12 tháng. d. 13 tháng. 
3. Tháng tu 

a. đến ngay sau tháng năm. b. dén ngay sau tháng muói mót. 

с. có 29 ngày. d. ở giữa tháng ba và tháng năm. 
4. Cá năm duong lịch lai có một năm nhuận. 

a. bôn b. ba 

c. Năm d. không có câu trả lời nào đúng 
5. Theo dương lịch, năm nhuận có 29 ngày. 

a. tháng bảy. b. tháng giêng. 

c. tháng hai. d. tháng mười. 


Ф Dùng những từ và số sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: tháng hai, tháng mười hai, 


30, 31, một năm, năm nhuận. 

l; có 12 tháng. (Môt năm) 

2. Một tháng có hoặc 

3. Cứ bốn năm dương lịch lại có một 
4. Tháng cuối cùng trong năm là 
5. 


(l.b, 2.c, 3.d, 4.a, do) 


ngày. (30, 31) 
. (nám nhuán) 


. (tháng mười hai) 


nám nhuán có 29 ngày. (Tháng hai) 


© Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 


1. Theo dương lịch, mỗi tháng có bao nhiêu ngày ? 
(30 hoặc 31 ngày, riêng tháng hai có 28 ngày, hay 29 ngày vào năm nhuận) 


2. Theo âm lịch, mỗi tháng có bao nhiêu ngày? 


(Tháng đủ 30 ngày và tháng thiếu 29 ngày) 


3. Theo dương lịch làm sao ta biết năm nào là năm nhuận? Cho một năm làm thí dụ. 


(Năm chia chăn cho 4. Thí dụ: năm 2000) 


4. Hãy ké ba điều ích lợi của lịch đối với học sinh. — — 
(Dé biét ngày di học, dé biêt các ngày lê nghi, đê biết ngày thi) 


5. Hãy Кё tên các tháng trong năm. 
(Tháng giéng, ......, tháng mười hai.) 


Ф Hãy tìm га một danh từ trừu tượng trong câu са dao sau đây. 


Đời người ngắn chỉ gang tay, 
Ai hay ngủ ngày còn có nửa gang. 
(Đời người) 
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Thày Nam: 
Cả lớp: 
Thây Nam: 
Cả lớp: 
Thày Nam: 


Cà lóp: 
Тһау Nam: 


Một năm có máy mùa? 

Thưa thầy, có bốn mùa. Đó là xuân, hạ, thu và đông. 

Đúng! Nhưng có phải nơi nào cũng có bốn mùa không? 

Dạ không! 

Ở các vùng ôn đới, tức là các nước ở xa đường xích đạo 
như Mỹ, Pháp, Anh, v.v... thì một năm có bốn mùa rõ rệt. 
Thưa thầy còn ở Việt Nam thì sao? 

Miễn Bắc Việt Nam có bốn mùa rõ rệt, còn miền Nam chỉ có 
hai mùa: mùa mưa và mùa khô. 


Nước Việt Nam dài khoảng 2000 km từ bắc xuống nam. Vì thế, khí hậu các 
miền khác nhau. Miền Bắc có bón mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu, đông. Tết Nguyên Đán 


vào đâu mùa xuân. Miễn Nam chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. 
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Giáo sư chia học sinh thành bốn nhóm. Mỗi nhóm sẽ có trách nhiệm tìm kiếm và 
thu thập những hình ảnh cắt ra từ báo chí (dùng những tạp chí cũ như National Geo- 
TRÒ Wild Life, v.v. » dé làm thành bón tám bích chuong có chů dè xuân, ha 


vé các dé tài liên hệ đến bài học hay trong những lúc học sinh tập làm văn. 


Giáo sư hướng dẫn lớp xếp một trang giấy thành nhiều phần bằng 1/8 tờ. Sau đó, 
học sinh chọn một mùa lý tưởng của em và vẽ những sinh hoạt mà em thích. Thí dụ: 
mùa hè em đi câu cá, đi bơi, và đi chơi ở đồng quê với bạn bè. Dưới mỗi bức tranh 
có thé viết thêm vài câu về bức tranh đó. 


< Giáo sư chiếu hình lên màn ảnh và tuần tự hỏi học sinh về những sinh hoạt theo 
mùa. 

Thí dụ: trượt tuyết vào mùa đông, đi thuyền vào mùa hè, xem hoa nở vào mùa xuân, chụp 
ảnh lá đỏ, lá vàng vào mùa thu. Sau đó học sinh viết lai cảm nghĩ về mùa mà các em thích nhất. 


Ф Giáo sư chiếu băng hình về sinh hoạt của dân chúng ở Sài Gòn và Hà Nội. Sau đó, lớp sẽ thảo luận 
về mưa nắng có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống dân chúng ở Việt Nam. 


Giáo sư có thể cho hoc sinh chơi trò chơi "Sán Từ Tren Báo" dé hiéu thém cách düng tir trong ván 
chương truyền thông cũng như những "gia dinh từ vựng." 


Mục tiêu của trò chơi là mỗi nhóm học sinh sẽ tìm trên báo hay tạp chí tiếng Việt càng nhiều 
cụm từ có góc là những từ xuân, ha, thu, và đông càng tốt trong thời gian được ân định. Khi giáo sư 


ra hiệu đã hết giờ (sau 10 hay 15 phút), nhóm nào tìm được nhiều từ mới nhất sẽ thắng cuộc. 


Ví đụ: - hội xuân 


- năng hạ 

- mưa thu 
1. vùng ôn đới (dt): noi có khí hậu dé chịu, không nóng quá hay lạnh quá 
2. đường xích đạo (dL): đường tưởng tượng nằm ngang nơi mát trời chiếu tháng góc, 

chia trái đất thành hai nửa trên dưới bằng nhau 
3. khí hậu (dt): tinh hình chung vé thời tiệt của một vùng 
4. mùa mưa (dt): những tháng mưa nhiêu trong năm 
5. mùa khô (dt.): những tháng trong năm mà trời khô, không có mưa 
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Bài tập 1 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa ở cột B. 


А B 
1. đường xích đạo a. tình hình chung về thời tiết của một vùng. 
2. vùng ôn đới b. noi có khí hậu dé chịu, không nóng hay lạnh quá. 
3. khí hậu с. đường nằm ngang chia trái đất thành hai phân. 
4. mùa mưa d. những tháng trong năm mà trời khô, không mưa. 
5. mùa khô đ. những tháng mưa nhiều trong năm. 
(1.6; th arkda Sed) 
Bài tập 2 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: vùng ôn đới, mùa mưa, mùa khô, 


hạ, thu, đông, xuân, Tết Nguyên Đán, miền Nam, khí hậu. 
. Mùa ở San Jose trời mát, hoa nở nhiều. (xuân) 
. Müa đến rồi, em sắp được nghỉ hè. (ha) 
. Cây côi ngoài vườn rụng lá nhiều vào mùa . (thu) 
. Chị em mới mua một chiếc áo lông cho mùa sắp đến. (đông) 
. Nước Pháp thuộc nén có đủ bốn mùa. (vùng ôn đới) 
. Bà ngoai Vi nói nước Việt chỉ có hai mùa. (mién Nam) 
ở miễn Nam và miền Bắc Việt Nam thì khác nhau. (Khí háu) 
Vào , ở Việt Nam hầu như ngày nào trời cũng mưa. (йа mua) 
. Em về Việt Nam chơi vào nên không cần đến áo ấm. (mùa khó) 
đến vào đầu mùa xuân. (Tét Nguyên Đán) 


© `o 09-10 2 > Q N — 
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Bài tập 3 
Hãy hoàn thành ô chữ sau đây. 


Ngang 

2. vùng đất có khí hậu không nóng quá 
hay lạnh quá 

4. mùa khô, không có mưa 

6. mùa giữa mùa hạ và mùa đông 

8. phần phía nam nước Việt Nam 


Dọc 

1. mùa có hoa lá xanh tốt 

3. phần phía bắc của nước Việt Nam 

5. mùa học sinh được nghỉ học 

7. mùa có lễ Giáng Sinh 

9. một đường tưởng tượng chia trái đất 
thành hai nửa trên dưới bằng nhau 
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Ф Học Ôn Vẫn 


Các vần có nguyên âm kép ươ đứng đầu: ươi, ươu, ươc, ươt, ươm, ươn, ươp, ương. 
Xem phán phu lục “Vân Tiếng Việt” - bài 13. 


Ф Danh Từ Cụ Thé 


Danh tir cy thé là danh từ chi tát cå những thứ gì ta có thê nhận biết được bằng xúc giác và thị giác. 
Thí dụ: cái nhà, chiếc xe, tờ giấy, cây bút. 


Bài tập 4 
Tìm năm danh từ cụ thể trong bài đàm thoại. 


е oto B3 т 


(thấy Nam, lớp, Mỹ, Pháp, Anh, Việt Nam, miễn Bắc, miền Nam) 


Bài tập 5 
Viết vào giấy năm danh từ cụ thể trong số từ sau đây: nước, nóng, lạnh, trái cây, sông, núi, sáng, 
tối, bản đồ, quả địa cầu. 


лоч сокса 


(nước, trái cây, sông, núi, Бап dó, диа địa câu) 


Bài tập 6 
Viêt ra năm danh từ cụ thê thuộc về lớp hoc. 


je Sự 


ông đen, ghé, büt, cua lón, hoc sinh) 
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Bài tập 7 
Hãy nhìn những hình ảnh dưới đây, nghe giáo sư đọc câu diễn tà và cho biết câu đó thuộc hình gi. 


d. 


1. Lân và Tú di hoc lại vào đầu mùa thu. Hình а 
2. Tân, Trung và các bạn thích chơi banh vào mùa hạ. Hình 4 
3. Vào mùa đông, Thị và Steven đội mũ, mặc áo âm khi đi ra ngoài. Hình b 
4. Các em nhỏ thích đi hội chợ Têt vào mùa xuân đề xem múa lân. Hình c 
Bài tâp 8 


Hãy lắng nghe giáo sư đọc hai bài đàm thoại sau đây rồi trả lời câu hỏi. 


Bài 1 
My: Ап! Ngày mai trời nắng, minh đi chơi không? 
An: Đi đâu vậy My? 
My: Minh đi chơi quần vợt nhé! 
An: (Л Đi thì đi! 


Trà lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Thời tiết ngày mai nhu thé nào? (Trời nắng) 
2. My rủ An đi đâu? (Di chơi quán vot) 
3. An có đồng ý không? (Đồng у) 


Bài 2 


Hùng: Minh ơi, ngày mai trời sẽ mưa, chắc tôi không đến nhà bạn được đâu! 
Minh: Trời mưa đâu có sao. Hùng mang dù theo thì có sao đâu! 
Hùng: Cũng được. Thôi mai gặp Minh nhé. 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Thời tiết ngày mai như thé nào? (Trời sẽ mua) 
2. Tại sao Hùng ngần ngại đến nhà Minh? (Vi sợ trói mua) 
3. Minh dé nghị Hùng làm gi? (Mang áo mua theo) 
4. Hùng có nghe theo lời dé nghị của Minh không? (Có) 


Giáo sư giải thích cho học sinh hiểu rõ sự khác biệt giữa hai lối viết văn: lối văn trình bày hoặc giải 
thích một vân dé (như bài đọc Bón Mùa) và lôi văn kê chuyện tức truyện ngăn hay tiêu thuyết. 


Những bài viết theo lỗi trình bày hoặc giải thích thường chứa đựng những từ chuyến tiếp chỉ 
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sự liên hệ nguyên nhân và kết quả của sự việc. Thí dụ trong bài đọc Bốn Mùa: từ chuyển tiếp vì thế 
chỉ sự liên hệ giữa pe Nước Việt Nam dài khoáng 2000 km từ bác xuóng nam (nguyén nhân) và 
câu khí hậu các miền khác nhau (kết quả). Khi các em nhìn ra cấu trúc của bài văn và biết được 
những từ chuyền tiếp thi các em sẽ hiểu và nhớ những điều mới học lâu hơn. 


Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Thầy Nam và cả lớp nói chuyện gi? (Nói vé các mùa trong năm) 
2. Những nước Mỹ, Anh, Pháp thuộc vùng nào? (Vùng ôn đới) 
3. Vùng ôn đới có mấy mùa trong năm? 
(Bốn mùa: xuân, ha, thu, đông) 
4. Miền nào ở Việt Nam có bón mùa? (Мїёп Bác) 
5. Miền Nam Việt Nam có những mùa nào? 
(Có hai mùa: mưa và khô) 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Tại sao các miền của nước Việt Nam có khí hậu khác nhau? 
(Nước Việt Nam dài khoảng 2000km từ bắc xuống nam.) 
2. Кё tên những mùa ở miền Bắc Việt Nam. (Xuân, ha, thu, đông) 
3. Đầu mùa xuân có ngày lễ gì? (72 ết Nguyên Đán) 
4. Miền nào ở Việt Nam chỉ có mùa mưa và mùa khô? (Miền Nam) 
5. Em có biết nơi nào khác chỉ có hai mùa, mưa và khô như ở Việt Nam không? 
(Những nơi có cùng vĩ độ với miền Nam Việt Nam: Thái Lan, Cam Bối, v.v...) 


Bài tập 11 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

1. В Một năm có năm mùa. 
Những mùa chính là xuân, hạ, thu, đông, và mùa mưa. 
Nước Mỹ ở xa đường xích đạo. 
Miền Bắc Việt Nam có hai mùa mưa và khô. 
Miền Nam Việt Nam có hai mùa mưa và khô. 

(1.5, 2.5, ЗИ, 4.5, 5.Đ) 


сае d 
р UU Qu 
тот m m л 


Bài tập 12 
Hãy xép những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 
1. Miền Bắc có bốn mùa TỐ гё. 
2. Vì thế, khí hậu các miền khác nhau. 
3. Miền Nam có hai mùa mưa và mùa khô. 
4. Nước Việt Nam dài 2000 km từ Bắc xuống Nam. 
5. Đầu mùa Xuân có Tết Nguyên Đán. 
(4. 3, 4,5, 3) 
Bài tập 13 
Viết thêm cho thành câu dày đủ. 
1. Nước Việt Nam rất dài, vì thé các mién có khí hậu khác nhau. 
2. Nước Mỹ ở xa đường xích đạo, vì thế có bón mùa rõ rêt. 
3. Thầy Nam nói về thời tiết, vi thế các em hoc sinh hiéu thêm vé bón mùa. 
4. Mùa đông ở California thường có mưa, vì thé em dem dù khi di hoc. 
5. Mùa ha ở California thường rất nóng, vì thé em hav di chơi bién. 
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Bài tập 14 

Tập viết những từ sau đây. 
1. xuân 
2. đường xích đạo 
3. rõ rệt 


Bài tập 15 
Tập việt những câu sau đây. 
1. Nước Mỹ có bôn mùa. 


2. Tháng ba, tháng tư, và tháng năm là mùa xuân. 


3. Mùa xuân có Tết Nguyên Đán. 


4. Miền Nam nước Việt Nam có hai mùa. 


5. Ở miền Nam, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám, tháng chín, tháng mười là 


mùa mưa. 


(Ghi chú: О miền Nam có hai mùa: mùa mưa, tháng 5 đến tháng 10; mùa khô. tháng 11 đến 


tháng 4 năm sau.) 


Giáo sư cho học sinh làm mạng lưới từ trước khi làm bài tập. 


Bài tập 16 


Hãy dùng dàn bài mẫu dưới đây dé tả mùa thu nơi thành phó em đang ở. 


Em ở thành phó San Jose. 


Em (hích/không thích mùa thu ở đây tại vi: em di hoc lai. có lá vàng rơi và có ngày 
Halloween. Mùa thu thường có mua, trời mát và có lá rung. Em muôn/không muôn mùa thu 


trở lại. 


Bài tập 17 


Hãy dùng những câu mẫu dưới đây dé viết về bón mùa. 


Nước Mỹ có bôn mùa, 


Mùa xuân là tháng : ° 
Mùa xuân có Е A 


Mùa ha là tháng š М 
Mùa hạ có ^ 
Mùa thu là tháng : Э 
Mùa thu có А ^ 


Mùa đông là tháng š р 
Mùa đông có А > 


Cả bôn mùa đêu дет đên niêm vui cho em. 
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Ca Dao Tục ngữ: Học sinh làm việc theo hai nhóm. Mỗi nhóm sẽ đọc và bàn luận ý nghĩa của hai 
câu ca dao sau đây. Sau đó, hai nhóm sẽ trình bày ý nghĩa áp dụng trong cuộc sông hàng ngày cho 


cả lớp nghe. 
1. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. 
2. Chuôn chuồn bay thấp thì mưa, 
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. 


Câu 1: Trời năng thì tốt cho việc trồng dưa, còn trời mưa thì mùa lúa sẽ tốt. 
Câu 2: Nhìn chuón chuón bay có thể đoán biết được thời tiết vào những ngày sắp tới: néu 
chuón chuón bay thấp trời sẽ mưa, bay cao trên không trời sắp năng to, bay vừa tâm ngang đầu 


người thì trời sẽ râm mát, không mưa cũng không nắng. 


Giáo sư cho học sinh làm mạng lưới từ có liên quan đến nghề chuyên viên khí tượng. Sau 
đó, chia học sinh thành nhóm nhỏ đê lên internet tìm hiệu thêm về một khía canh mà nhóm mình đã 


chọn. Các nhóm sẽ trình bày cho cả lớp nghe. 


Mười Hai Tháng Của Em 

Tháng giêng trời mát lạnh Tháng ba trời gió lộng 
Tuyết rơi đẹp tuyệt vời Ngày nghỉ Ai Nhĩ Lan (2) 
Ngồi trên xe trượt tuyết Thả diêu bay theo gió 

Em mong tuyết cứ rơi. Càng nhìn em càng ham. 
Tháng hai trời vẫn lạnh Tháng tư mưa sùi sụt 

Cho đẹp lễ Tình Yêu (1) Nhưng năng đến bất ngờ 
Rôi cùng nhau chờ đón Mong sao trời vẫn đẹp 
Têt Việt đên vui nhiêu. Cho em dệt vân thơ. 
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Tháng năm hoa dại nở 
Chim chiền chiện hát ca 
Biết ơn và thương mẹ (3) 
Em hứa ngoan nhất nhà. 


Tháng sáu nhớ ơn cha (4) 
Cháng máy chốc đến hè 
Tạm biệt thầy và bạn 
Một năm học lại qua. 


Tháng bảy lễ Độc Lập (5) 
Em mê ngắm pháo bông 
Cùng mẹ cha du lịch 
Niềm vui rộn trong lòng. 


Tháng tám trời vẫn nóng 
Hoa bay khắp sân trường 
Trẻ em vui rộn rã 

Hè về ấm tình thương. 


Ngày tựu trường đã tới 

Tháng chín sắp sang mùa 
Nhớ mong gặp thầy, bạn 
Em trông tới trường xưa. 


Tháng mười Ha-ló-in (6) 
Em hoá thành nàng tiên 
Cùng bạn đi xin kẹo 

Em trông thật dịu hiền. 


Chú thích: 


(3) Mother's Day 

(4) Father's Day 

(5) Independence Day 
(6) Halloween 

(7) Thanksgiving 

(8) Christmas 


111 


Tháng muói mót báp chín 
Là tháng Ta On Trói (7) 
Em biét on tát cà 

Trói lanh nhung em vui. 


Tháng mười hai Giáng Sinh (8) 
Đường phó ngập thông xanh 
Bao gói quà xinh đẹp 

Là tháng của yên lành. 


(Theo Báo Tuổi Hoa) 


Chương 4 - Bài 3 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Các nước Anh, Pháp, Mỹ có 
a. hai mùa: mùa mưa và mùa khô. 
b. mùa nóng và mùa lạnh. 
c. năm mùa. 
d. bốn mùa. 
2. Nước Việt Nam ở 
a. cạnh nước Mỹ. 
b. gần đường xích đạo. 
c. kế bên nước Nga. 
d. câu a và b đều đúng. 
3. Bốn mùa là 
a. mưa, nắng, khô, ướt. 
b. xuân, hạ, thu, đông. 
c. Giáng Sinh và Nguyên Đán. 
d. xuân, hạ, thu, mưa. 
4. Miền Nam Việt Nam 
a. có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. 
b. có bốn mùa rõ rệt. 
c. cả a và b đều đúng. 
d. không có câu nào đúng. 
5. Ở Mỹ tháng mười hai, tháng giêng và tháng hai là mùa nào? 
a. mùa thu 
b. mùa khô 
c. mùa hạ 


các mùa trong năm, 2000 km, ở xa đường xích đạo, bốn mùa. 


1. Thầy Nam nói về . (các mùa trong năm) 

2. Nước ôn đới là nước . (6 xa đường xích đạo) 

3. Nước Việt Nam dài chừng . (2000 km) 

4. Miền Bắc có . (bồn mùa) 

5. Miền Nam có hai mùa: ‚ (mùa mưa và mùa khô) 


Hãy viết một bài dó về mùa gồm có ba câu để diễn tá một mùa trong năm. 
Vị dụ: 
- (rời lạnh 
- có mua nhiều 
- có lễ Giáng Sinh) 
Dó là mùa gi? (mùa đông) 


e Háy viét những danh từ cu thé mà em đã düng trong bài dó vé müa cüa em. 
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d. müa dóng (1.d, 2.b, 3.b, 4.a, 5.d) 


Dùng những nhóm từ sau đây đề điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: mùa mưa và mùa khô, 


Тһау Мат: Người Việt mình thường dùng các từ sáng, trưa, chiều, 


tối, đêm dé nói giờ. 
Kim: Thưa thầy, vậy bây giờ là mấy giờ nói theo kiểu Việt Nam? 
Thầy Nam: 10 giờ sáng. 
Kim: Thưa thầy, lúc nào thì nói 10 giờ đêm? 
Thầy Nam: 10 giờ vào ban đêm. 
Kim: Thưa thây, lúc tan trường thì nói thé nào? 
Thầy Nam: 3 giờ 20 chiều. 


Người Việt nói giờ theo nhiều cách. Ngoài cách chia giờ làm hai nhóm sáng và 
chiều, chúng ta còn dùng những từ trưa, tối, đêm, khuya để nói giờ. Tuy nhiên sự 
phân chia giữa trưa và chiều, chiều và tối, tối và đêm không chính xác lắm. Thí dụ, 1 
giờ sáng còn goi là 1 giờ khuya; 11 giờ sáng còn gọi là 11 giờ trua: 
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| Q 
| 
» 


Giáo su dùng giấy khổ lớn dé vẽ một thời khóa biểu Thi du: 


nhítng sinh hoat trong ngày tính theo gió. Giáo su dán thói 
khóa biéu này lén tuóng trong lóp và chia hoc sinh thành timg 
nhóm tir ba dén nám em. Mói nhóm sé lén dé viét trén bàng 


Thời khóa biểu này được dùng dé tập nói giờ, tập diễn tà thì 


Sinh hoạt trong ngày 


| Lan thức dậy 
Tán dang пей 


thời khóa biểu những sinh hoạt trong ngày theo từng giờ một. | | Kim ăn sáng, 
Minh táp the duc. 


quá khứ, hiện tại, và tương lai trong tiếng Việt, hoặc dùng dé | Hoa vào lớp P.E. 


luyện nghe hiểu. 


Giáo sư giải thích trò chơi "Nhảy Сос" để | 
học từ vựng mới hoặc ôn từ vựng đã học. 
Sau đó mỗi học sinh sẽ chuẩn bị mười từ 
cho trò chơi. Các em sẽ trao đổi giấy với nhau để tìm câu trả lời. 


Nga học giờ Anh Văn 1. 
Tn hoc 2б toán. 


Hãy chọn mười từ. Mỗi từ cứ viết một chữ thì bỏ trống một chữ, xong kèm 
theo định nghĩa của từ đó hay một từ khác có nghĩa tương tự. 
Hãy dó một bạn cùng lớp dé điền chữ vào chỗ trống. 


Thí dụ: tun là nơi học sinh đến để học tập. 


Lời giải: truong 


l. sáng (dt.): 
2. trưa (dt.): 
3. chiều (dt.): 
4. tối (dt.): 
5. khuya (dt.): 
6. phân chia (4): 


Bài tập 1 


buổi sáng, khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc đến trước buổi trưa 
khoảng thời gian giữa ban ngày 

khoảng thời gian từ sau trưa đến trước buổi tối 

buổi tối, khoảng thời gian từ lúc tắt mặt trời đến gần khuya 

đêm muộn, sắp sửa qua sáng hôm sau 

chia, tách ra từng phân 


Hãy nhìn những đồng hồ dưới đây và cho biết là mấy giờ. 


(7) giờ (sáng) 


(6) giờ (chiều) (2) giờ (chiều) 
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(10) giờ (sáng) (4) giờ (chiều) (5) giờ (sáng) 
Bài tập 2 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một số ở cột В cho thích hợp. 
A B 

1. năm giờ a. 10:00 

2. hai giờ ba mươi b. 7:00 

3. chín giờ ba mươi c. 4:30 

4. bảy giờ d. 12:30 

5. mót giò d. 5:00 

6. bón giờ ba muoi e. 2:30 

7. tám gió ê. 3:00 

8. mười giờ g. 9:30 

9. mười hai giờ ba mươi h. 1:00 

10. ba giờ 1. 8:00 
(1.d. 2e, 3.g, 4.b, 5.h, б.с, 7.1, 8.a, 9.d, 10.ё) 

Bài tập 3 


Dùng những từ sau đây đề điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: giờ, trưa, sáng, tối, chiều, đêm, 
khuya, phân chia, sớm, trễ. 


_ 


ооо моол > Q tS — 


Ly việc làm theo giờ. (phán chia) 
. Ly thức dậy lúc sáu giờ . (sảng) 
. Ly dậy dé học ôn bài. (sóm) 
Ly ăn lúc mười hai giờ ba mươi. (trwa) 
Ly về đến nhà lúc bốn . (giờ) 
. Ly giúp mẹ làm cơm . (chiêu) 
. Ly đi ngủ lúc mười giờ . (đêm) 
. Ly không muốn thức . (khuya) 
. Mẹ của Ly hay đi ngủ . (trê) 
. Me thích đọc sách vào buói . (tối) 
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à Hoc Ón Vàn | 
Các vân có nguyên âm kép oa hay ой đứng đâu: oai, oan, oac, oat, oăn, ойї. 
(Xem phán phụ lục “Ván Tiéng Việt, ” bài 14. 


® Học Ôn về Danh Từ 

- Danh từ chung (chỉ chung các vật). 

- Danh từ riêng (chỉ riêng người, vật). 

- Danh từ đơn (một từ), kép (hai hay ba từ). 

- Danh từ cụ thể (chỉ vật thấy, sờ mó được). 

- Danh từ trừu tượng (có trong ý niệm, tưởng tượng). 


Bài tập 4 
Hãy viêt ra năm danh từ chung và ba danh từ riêng trong bài học. 
Danh từ chung Danh từ riêng 
: 1. 
2. 
3. 


(Danh từ chung: người, giờ, đêm, trường, nhóm. Danh từ riêng: Nam, Kim, Việt Nam) 


Bài tập 5 | 

Tìm hai danh từ cụ thê trong bài học. 
1. 

2 

(thay, trường) 


Bài tập 6 

Tim ba danh từ trừu tượng trong bài doc. 
m 

2; 

3. 

(cách, nhóm, su phán chia) 
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Un > US ND — 


Giáo sư cho học sinh vẽ tám mặt đồng hồ trên giấy để chuẩn bị cho hai bài tập dưới đây. Giáo sư sẽ 
đọc lớn từng mâu chuyện và học sinh sẽ trả lời câu hỏi. 


Bài tập 7 
Hãy vẽ năm mặt đồng hồ trên giấy và đánh dấu các đồng hồ từ số một đến số năm. Giáo sư đọc lớn 
và đọc hai lần: 


I Tuán dang làm bài thi toán. Tuán bát đầu lúc mười một giờ. Một giờ sau Tuấn làm 
xong bài. Tuấn làm xong bài lúc mấy giờ? (lúc 12 giờ). 

2: Trí đi thư viện mượn sách. Trí đến thư viện lúc bốn giờ. Trí ở thư viện một tiếng 
đồng hó và mười lăm phút. Mấy giờ Trí ra về? (lúc 5 giờ 15 phút). 

3. Tám phái náu com hóm nay. Tám cân một tiếng rưỡi đồng hồ để nấu. Tâm nấu xong 


lúc sáu giờ. Vậy Tâm bắt đầu nâu cơm lúc máy giờ? 
(lúc 4 giờ 30 phút, hay 4 giờ rưỡi). 

4. Khánh làm bài tập hết một tiếng đồng hồ. Khánh làm bài xong lúc chín giờ tối. Lúc 
máy giờ Khánh bắt đầu làm bài? (liic 8 giờ) 

5. Kim tập đánh piano hết 45 phút. Kim bắt đầu lúc mười giờ. Mấy giờ thì Kim tập 
xong? (lúc 10 giờ 45 phút hay 11 giờ thiếu 15) 


Bài tập 8 
Hãy vẽ bốn mặt đồng hồ trên giấy và đánh dấu các đồng hồ từ số một đến số bốn. 


Lắng nghe bài giáo sư đọc và trả lời câu hỏi hoặc vẽ cái đồng hồ diễn tả thời giờ được nói trong câu. 


Giáo sư đọc lớn và đọc hai lần: 

Huy đang họp với các bạn trong đội bơi lội ở trường. Ngày mai các đội viên phải có mặt ở hồ bơi 
lúc ba giờ chiều. Cuộc thi với đội bơi lội trường trung học Kennedy sẽ kéo dài hai tiếng đồng hồ. 
Sau cuộc thi, Huy sẽ cùng các bạn đi ăn. Huy phải về đến nhà trước bảy giờ. 

. Ai sẽ dự cuộc thi bơi lội? (Huy và các bạn trong đội bơi) 

. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc тау gio? (Hoc sinh vẽ 3 giờ. chiễu trên đồng hô số 1) 

. Cuộc thi sẽ chấm dứt lúc máy giờ? (Vë 5 giờ trên đông hó số 2) 

. Huy di ăn với các bạn lúc mây giờ? (Vë 5 giờ hoặc 6 giờ trên động hó số 3) 

. Đội bơi của Huy đi ăn khoảng bao lâu? (Chirng một tiéng hay hai tiéng) 

. Huy phái vé nhà lüc mây giờ? (Trước 7 giờ. Vẽ giờ Huy vé trên đông hồ số 4) 


С Ол +. шоо ко — ` 


Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây. 
1. Thầy Nam nói chuyện gì với Kim? (Tháy Nam và Kim nói vé cách nói giờ) 
2. Mười giờ đêm nghĩa là gì? (Mười giờ vào Бап đêm) 
3. Ba giờ hai mươi chiều nghĩa là gì? (Ba giờ hai mươi phút vào buói chiều, sau giờ trưa) 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây. 
1. Hãy kë những từ dùng dé nói giờ. (sáng, rưa, chiéu, tối, đêm, khuya) 
2. Lúc nào thì nói tám giờ sáng? (Tám giờ vào Бибі sáng) 
3. Lúc nào thì nói 12 giờ trưa? (Mười hai giờ vào buổi trưa) 
4. Một giờ sáng còn có thé goi ra sao? 
(Một giờ sáng còn gọi là một giờ khuya hay một giờ đêm) 
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Bài tập 11 | 
Hãy nhìn những đồng hồ đưới đây và cho biết là máy giờ. 


Bài tập 12 
Giáo sư chia học sinh thành từng nhóm hai em. Hãy nhìn những đồng hồ ở bài tập 11 để điền vào 
bảng thời khóa biêu sau đây. 
Một ngày học của Hiếu 
| ОШ. «ху Lớp / Sinh hoạt 


Bài tập 13 

Mỗi học sinh sẽ dùng giờ giác và hình ảnh ở bài tập 11 để viết ra 
năm câu hỏi. Các học sinh sẽ trao đổi câu hỏi với nhau dé trả lời. 
Câu hỏi thứ nhất đã có sẵn. 


1. Lúc bảy giờ ba mươi, Hiếu làm gì? 
(Lúc bay giờ ba mươi, Hiếu phụ giúp giáo sư.) 


чм юм 
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Bài tập 15 

Tập viết bài thơ ngắn sau đây. 
Thời giờ như thoi đưa. 
Vừa mới sáng đã trưa. 
Đến chiều rồi đến tối. 
Ngày qua rồi tháng qua... 


Bài tập 16 


Hãy dùng đường biểu diễn thời gian dưới đây dé viết thời khóa biểu trong một ngày của em. Sau đó, 
hãy viết năm câu về sinh hoạt trong ngày của em. 


1. Một ngày của em bắt đầu lúc 
2. Em lúc 

3. Em lüc 
4 
5 


Bài táp 17 


Hãy phóng уап hai người ban cùng lớp vé tiết học mà họ thích nhất trong ngày. Sau đó, viết một 


đoạn văn có năm câu mô tả tiệt học đó. 


về một giờ thích nhất trong ngày. Bạn 


Em hỏi bạn và bạn 
thích nhất lớp vào lúc 
bạn thích nhất lớp vào lúc 
lớp vào lúc gió, tại vi 


Quan niệm vé thì giờ và cách làm việc của người Việt Nam khác với người Mỹ. Ở Việt Nam 


giờ. Còn 
giờ. Còn em thì em thích nhật 


từ trong gia đình đến công sở hay các cửa tiệm, mọi người đều nghỉ buổi trưa độ một đến hai tiếng. 


Sau đó mọi sinh hoạt trở lại bình thường cho đến chiều tối. 


Giáo sư cho học sinh phỏng уап cha mẹ hoặc người lớn tuôi ở nhà về quan niệm thì giò của 


các vị này rồi mang câu trá lời vào lớp dé chia sẻ với cả lớp. 


Câu hỏi phóng vấn 


3 Мау giờ thì người ta đi làm lại? (2) 


QN л + Ú N = 


. Ó Việt Nam, giờ làm việc của người ta như thế nào? 
. Người Việt Nam nghỉ trưa lúc mây giờ? (Khoảng từ 12 đến 2 giờ trưa) 
. Nghỉ trưa dé làm gi? (Ngu; khí hậu nóng khiến người ta dễ buôn ngủ) 


. Mấy giờ thì người ta đi về nhà? (5 hay 6 gió chiéu) 
. Sự phán chia giờ giác làm việc và nghi ngơi ở Việt Nam có hop ly hay khóng? Tai sao? 


(Viét Nam —> chiu ánh huong cua Pháp, khí háu nhiét dói.) 


(My —> khí hậu ôn đới.) 
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2 


Phải Quý Thời Giờ 


Thời giờ như thoi đưa. 
Vừa mới sáng đã trưa. 
Đến chiều rồi đến tối. 
Ngày qua rồi tháng qua. 
Năm đi không trở lại. 
Tuổi xanh không còn mãi. 
Nên phải quý thời giờ. 
Đừng ham chơi mê mái. 
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Chương 4 - Bài 4 


A Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 


[ло ^s Chín giờ sáng tức là chín giờ vào buổi sáng. 

2.D S Mười hai giờ trưa tức là mười hai giờ vào buói trưa. 
3D S Bốn giờ chiều tức là bốn giờ vào buổi tối. 

4D S Một giờ khuya tức một giờ vào buổi sáng. 

5Ð S Tám giờ tối tức tám giờ buổi sáng. 


(Là, 2.D,.5.8; 4.D, 558) 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trồng cho hợp nghĩa: sáng, trưa, chiều, tối, phán chia, 
một giờ khuya, mười một giờ đêm, buổi chiều. 


1. Người Việt dùng các từ ! í , và dé nói giờ. (sáng, trưa, 
chiều, tõi) 

2. Mười một giờ buổi tối còn gọi là . (mười một giờ đêm) 

3. Ở Mỹ học sinh trung học tan trường vào . (buói chiéu) 

4. Một giờ sáng còn goi là . (một giờ khuya) 

5. Một ngày được thành 24 giờ. (phán chia) 


e Hãy dùng dàn bài máu dưới đây dé viết một bài luận văn tả lợi ích của việc sắp xếp thời giờ. 
Em học và làm việc theo giờ giác. 
Làm việc theo giờ có ba điều tốt. 
Thứ nhất, 
Thứ nhì, 
Thứ ba, 
Em thích học và làm việc theo giờ giác. 


Ф Em hãy viết 
1. một danh từ riêng: 
2. một danh từ chung: 
3. một danh từ cụ thê: 
4. một danh từ trừu tượng: 


121 


- 
=” 
> 
= 
= 


Thanh đang cầm tám hình gi vậy? 

Hình chụp gia đình và bà nội của Thanh. 

Đây là ai vậy, Thanh? 

Đó là em của Thanh. 

Còn đây là ai? 

Đó là ba mẹ của Thanh. 

Nhà Thanh đông người nhỉ? 

Gia đình Thanh có tất cả là sáu người, gồm có ba mẹ và 
bốn anh chị em. 


Gia Đình Hòa Thuận 


Ông bà rồi đến mẹ cha, 

Dưới là con cháu, một nhà ấm êm. 

Gia dinh hòa thuận êm dém, 

Bữa ăn sum họp, đêm đêm quây quần. 
Mọi người sung sướng vô ngần! 

Cảnh nhà hạnh phúc muôn phân đẹp vui. ` 
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¿> Chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm gồm hai em. Mỗi nhóm sẽ: 
1. thực tập bài đàm thoại với nhau. 
2. diễn lại bài đàm thoại với nhau. 


Giáo sư chi dinh từ năm dên mười hoc sinh nói vé gia đình họ hàng của các em đó. Học sinh sẽ nói: 


- Gia đình em có (só người) người, gồm (ba, má, anh, chị em). 
- Họ hàng thi có (ông bà nói, chủ, bác, cô, di, cậu, anh em họ). 
Giáo sư lần lượt viết những từ học sinh vừa nói về họ hàng lên bảng. 


® Chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm gồm bốn em. Cho mỗi nhóm vẽ sơ đồ gia tộc hay làm cây gia 
tộc. 


Giáo sư viết các từ lên một góc bảng và chiếu các định nghĩa lên màn. Học sinh chép những định 
nghĩa này và chừa chỗ trống dé viết từ ứng với định nghĩa đó. Hỏi học sinh xem định nghĩa đó là 
của từ nào. Khi học sinh đã nói đúng thì chép từ đó vào. 
Ví du: 
: me cüa bó minh. 


Từ phải viết vào phía trước là bà nội. Làm như vậy làn lượt cho hết phần từ vựng. 


1. gia đình (dt.): mót tó chức gồm có cha mẹ và con cái sống chung một nhà 
2. bà nội (dt.): mẹ của bố 

3. ёт êm (hay êm ấm) (tt.) : vui vẻ, hòa thuận 

4. hòa thuận (tt.): vui vẻ với nhau, không có giận hờn cãi cọ 

5. sum hop (dt.): tu chung lai vói nhau 

6. quáy quàn (dt.): xúm xít với nhau rất vui vé 

7. vô ngần (trt.): nhiều lắm, không Кё hết 

8. hạnh phúc Ctt.) : sung sướng 


Bài tập 1 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: sum hop, gia đình, quây quần, hòa 


thuận, bà nội. 
1; em gồm có ba má em, em và bé Tí Ti là em của em. (Gia đình) 
2. Em gọi mẹ của ba em là . (bà nội) 
3. Em được đi Mỹ để với ba mẹ. (sum hop) 
4. Mỗi tối mùa đông са nhà em bén ló suói. (quáy quán) 
5. Cha mẹ em thường nói: Các con phải với nhau. (hoà thuận) 
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Bài tập 2 
Từ đồng nghĩa là từ có cùng nghĩa, hay có nghĩa tương tự. 
Thí dụ: to đồng nghĩa với lớn. 
chăm chỉ đồng nghĩa với siêng năng. 


Hãy tìm từ đồng nghĩa với: 
1. (gia dinh) ám êm = (hoà thuận) 
2. (cảnh nhà) hạnh phúc = (sung sướng) 
3. (em sung sướng) vô ngàn = (vó biên, vô han) 


Bài tập 3 
Nhìn hình vẽ, viêt một nhóm từ tả vé hinh vẽ đó. 


d Hoc Ón Vàn | 
Các уап có nguyên âm Кёр оа đứng đâu: oach, oanh, oang. 
Xem phán phu lục “Ván Tiêng Việt, ” - bài 15 


Tính Tir 
Xét các thí du sau dáy. 


1. Gia đình hòa thuận. 
- Gia đình thê nào? 
- Gia đình hòa thuận. 


2. Ngôi nhà xinh xắn. 
- Ngôi nhà thê nào? 
- Ngôi nhà xinh xăn. chim hoàng anh 


hòa thuận là tính từ chỉ tính chất của gia đình. 
xinh xăn là tính từ chỉ tính chât của ngôi nhà. 


Định nghĩa: Tính từ là tiếng dùng để chỉ tính chất của người, vật hay sự vật. 
(hinh dáng, màu sắc, đặc diém, v.v...) 
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Bài tập 4 
Tìm năm tính từ trong bài đọc. 


pur 


к^ 


К” êm, hoà thuận, êm dém, sung suóng, hanh phuc, dep vui) 
Khi phụ nghĩa cho danh từ thi tính từ năm ở đâu? (sau danh їй) 


Bài tập 5 

Tìm mười tính từ để tả người. 
r 6. 
2: 7: 
3. 8. 
4. 9. 
5. 10. 


(хйи, йер, сао, tháp, mập, бт, tráng, đen, thông minh, nghịch ngợm) 


Giáo sư viết bài Gia Đình Hòa Thuận trên giấy kiếng (transparency), nhưng mỗi câu bỏ trồng một 
từ. Cho học sinh вар; sách lại. Dùng máy chiếu lên màn. Giáo sư đọc chậm cả bài; học sinh lăng 
nghe rồi điền vào chỗ trống bài Gia Đình Hòa Thuận. 


Bài tập 6 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu dày đủ. 
1. Thanh đang cầm cái gì? (Hinh chụp gia đình Thanh.) 
2. Ông nội của Thanh có trong hình không? (Không) 
3. Gia dinh Thanh gồm máy người? (Sáu ngudi) 
4. Gia đình Thanh có máy anh chi em tất cả? (Bón) 
5. Em có bao nhiêu anh chị em? 


Bài tập 7 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Cha mẹ và ông bà, ai có trước? (Опр bà) 
. Gia đình hoà thuận có những sinh hoạt gì? ($ит họp ăn uống, chuyện trò vui vẻ) 
‚ Theo em, thế nào là một gia đình hạnh phúc? 
. Sung sướng vô ngàn" nghia là gì? (Sung sướng rất nhiều, không kê hét được) 
. Em hãy Кё ra thêm một điều mà gia đình hạnh phúc thường làm? 
(Thí dụ: ca nhà di nghỉ hé chung hay di chơi cuói tuán.) 


л +. UO М 
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e 
e Bài {др 8 
® Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
А B 

® 1. Gia đình Thanh a. gia đình sum họp. 

2. Thanh có b. có sáu người. 
e 3. Thanh dang c. khi anh em hòa thuận. 

4. Gia đình hạnh phúc d. cầm tắm hình chụp gia đình. 

5. Mọi người vui vì đ. ba anh chị em. 
e (Lb, 214 9.d Жеб) 
Ф Bài tập 9 

Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hop nghĩa: di, ông bác, anh chi em con chú con 

® bác, chồng, cháu, anh chị em ban di, duong, chú, bác, cô. 

1. Ba của Hồng là của má Hồng. (chóng) 
& 2. Hồng goi em gái của má Hồng là . (di) 

3. là chồng của em gái hay chi gái của mẹ. (Duong) 
= 4. Hóng goi anh của ba Hồng là . (bác) 

5. Em trai của ba thì Hồng gọi là . (chú) 
ба. 6. Нбпр gọi anh trai của ông nội Hồng là . (ông bác) 

7. Hồng gọi em gái của ba Hồng là ‚ (cô) 
e 8 là con của chi hay em gái của me. (Anh chị em ban di) 

9. là con của anh hay em trai của ba. (Anh chị em con chú con bác) 
&› 10. Hồng là của chú, bác, cô và di. (cháu) 


Bài tập 10 
Tập уіё bài thơ sau đây. 


Tình Cha Mẹ 


Em уш vì có mẹ. 
Hạnh phúc vì có cha. 
Ai ơi đừng quên nhé! 
Tình mẹ cha bao la. 
(Tuôi Hoa) 


Bài tập 11 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. Thanh, nhà, người, đông (Nhà Thanh đông người.) 
2. là, đây, Thanh, của, bà nội (Dáy là bà nội của Thanh.) 


® 
€ 
3. mẹ cha, đến, rồi, ông bà (Ông bà rôi đến me cha.) 
d 
® 
e 


4. em, vi, gia dinh, sung suóng, sum hop. (Em sung suóng vi gia dinh sum hop.) 
5. vậy, dó, ai, là (Váy đó là ai?) 
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Bài tập 12 
Dùng những nhóm từ sau đây dé viết thành một câu. Em có thê thêm từ nếu cần. 
1. anh chi em, ba (Em có ba anh chị em.) 
2. hòa thuận, rất, em (Chúng em rát hòa thuận.) 
3. êm ấm, cảnh gia đình, sum họp (Cảnh gia đình sum họp thật là êm ấm.) 
4. gia đình, em, hạnh phúc, có (Em có gia dinh hạnh phúc.) 
5. chúng em, quây quân, đêm đêm, lò sưởi, bên 
(Đêm đêm, chúng em quây дийп bên lò sưởi.) 


Bài tập 13 
Hãy viết một đoạn văn gồm năm câu để tả một người bà con trong gia đình em (chứ, bác, cô, cậu, 
di, dượng, ông, bà hoặc anh em họ). Hãy dùng những tính từ tà hình dáng, màu sắc, và điệu bộ. 


Qua hai câu: 
Ông bà rôi đên mẹ cha, 
Dưới là con cháu, một nhà ám êm. 


1. Người Việt xem đại gia đình là một gia đình đông đúc: ông bà, 
cha mẹ, con cháu (ba thé hệ) sóng chung dưới một mái nhà. Người 
Việt coi trọng tình cảm, thường quây quần thành một đại gia đình. 

2. Ngược lại, người Mỹ coi trọng tự do cá nhân, con cái thường tách 
ra ở riêng khi đã đến tuổi trưởng thành. 

3. Giáo sư cho học sinh phân tích ưu điểm và khuyết điểm của hai 
lỗi sống này. 


Làm gia công là kiểu làm việc có tính thủ công. Một gia đình lãnh việc từ một hãng xưởng về nhà 
làm. Mọi người trong nhà cùng làm. Kiêu làm việc này rât thịnh hành ở Việt Nam sau 1975. Người 
Việt đã mang cách làm việc này đên thung lũng Điện Tử và vài nơi khác trên đât Mỹ. 


Thảo luận: 

Ưu điểm: 
- Giải quyết được vấn đề khan hiếm nhân công. 
- Tăng thu nhập cho gia đình, mọi người trong nhà quây quần bên nhau, làm việc thoải mái. 
- Hợp với tâm tính người Việt. 


Khuyết điểm: 
- Tiền công rẻ. 
- Nơi làm việc thiếu tiện nghi và không an toàn. 
- Trẻ chưa đến tuôi lao động cũng làm. 
- Ô nhiễm môi trường. 


Học sinh làm việc theo hai nhóm: một nhóm chống lại việc làm gia công và một nhóm ủng hộ lối 
làm việc này. Mỗi nhóm phải viêt ra từ ba дёп năm lý do tại sao nhóm minh chóng lại hoặc ủng hộ 
và trình bày cho cả lớp nghe. 
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Một Quả Cam 


Một người mẹ cho con một quả cam. Con cầm lấy, nhưng không 
ăn, chạy ngay ra sân đưa cho em bé. Thằng bé cầm láy rôi nói rằng: 
tôi không ăn, để đem cho cha ăn cho mát ruột. Nói rồi nó chạy ra đồng 
đưa cho cha nó. Người cha cầm lấy nhưng cũng không ăn, lại dem vé 
cho vợ. Thành ra quả cam tự tay người mẹ cho, rôi lại về tay người mẹ. 
Cái cảnh một nhà âu yếm như vậy thật là đáng quý. 


(Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư) 


Gia Đình Sum Họp 


Tan buói hoc mẹ ngồi tựa cửa, 

Mắt trông con đứa đứa về dàn. 

Xa xa con đã tới gần, 

Đợi con về đủ quây quần bữa ăn. 

Cơm dưa muối khó khăn mới có, 

Của không ngon nhà khó cũng ngon. 
Khi vui câu chuyện thêm giòn, 

Chồng chồng, уо vợ, con con một nhà. 


Tản Đà 
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Chương 5 - Bài 1 


d Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Thanh đang càm tắm hình chụp 


a. lớp học. b. gia đình. 
c. với anh chị em. d. một thắng cảnh. 
2. Tắm hình Thanh cầm có 
a. bà nói. b. ông nội. 
c. ông ngoại. d. chú bác. 
3. Thanh có 
a. bốn anh chị em nữa. b. ba anh chị em nữa. 
c. năm anh chị em nữa. d. hai anh chị em nữa. 
4. Hình chụp gia đình Thanh có 
a. bà nội. b. bốn anh chị em. 
c. cha mẹ. d. cả a, b, c đều đúng. 
5. Thứ tự gia đình từ trên xuống dưới là 
a. con, cha mẹ, ông bà. b. ông bà, con, cha mẹ. 
c. cha mẹ, ông bà, con. d. ông bà, cha mẹ, con. 


(Lb, 2a, 3.b, 4d, 54.) 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

. Thanh đang cầm cái gì? (Hình chụp gia đình Thanh) 

. Thanh dang nói chuyện với ai? (Thanh dang nói chuyện với Hồng.) 

. Ngoài Thanh ra, trong nhà còn mấy anh chị em nữa? (7hanh có ba anh chị em.) 
. Ai nói nhà Thanh đông người? (Hông nói nhà Thanh đông người.) 

. Gia dinh Thanh có bao nhiêu người? (Nhà Thanh có sáu người.) 

. Gia đình Thanh gồm những ai? (Gia đình Thanh едт cha mẹ và bốn anh chị em) 
. Sung sướng vô ngàn là sung sướng như thế nào? 

. Trong một gia đình hòa thuận, mọi người đối xử với nhau như thế nào? 

. Một gia đình hạnh phúc sẽ làm những việc gi? 

. Con cháu nghe lời cha mẹ, ông bà thì gia đình sẽ như thế nào? 


о Оо оо м OV Un +. C2 м — 


— 


Q vié từ ba đến năm câu nói vé gia dinh em, trong dó có düng tính tir. 


129 


Tuân: 


Hồng: 
Tuấn: 
Hồng: 


- 
= 
£2» 
= 


Н 


Hồng có em trai không? 

Hồng có một em trai và một em gái. 

Vậy Hồng là thứ mấy trong nhà? 

Hồng là chị cá, lớn nhất trong nhà. Còn Tuấn thi sao? 
Tuấn có em không? 

Không, Tuần là con út mà. 


Tình Chị Em 


Em thơ chị quí, chị chiều, 

Em luôn ngoan ngoãn, kính yêu chị hiền. 
Không làm cho chị buôn phiên, 

Nhớ lời êm ái chị khuyên hàng ngày. 

Chị em như thé chân tay, 

Khuyên nhau có gắng hăng say học hành.. 
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Cho học sinh chép và thảo luận nội dung của các câu tục ngữ nói về tình nghĩa anh em ruột thịt. 


1. Anh em như thé tay chán. 2. Chi пра em náng. | 
3. Quyên huynh thê phụ. 4. Sây cha còn chú, sây mẹ bú di. 


Chia lớp thành bón nhóm; mỗi nhóm phu trách một câu rồi lần lượt thuyết trình trước lớp. Nội dung 
gồm: 

N nghĩa của câu. 

- Lấy thí dụ trong truyện có tích hay chính gia đình của học sinh để giải nghĩa. 

- Tìm hiểu những tích cũ trong lịch sử như Hai bà Trưng, Trần Cảnh và Trần Liễu, v.v... để 
giải thích câu tục ngữ đó. 


Giáo sư viết các từ lên một góc bảng. Chia lớp làm tám nhóm; mỗi nhóm chọn một từ rồi viết định 
nghĩa hay vẽ tranh diễn tả từ đó trên giấy kiếng (transparency) để chiếu lên màn hình. Lớp đóng góp 
ý kiến rồi chọn định nghĩa đúng nhất. 


1. chị са (dt): ^ người chị lớn nhất 

2. con út (dt.): con sinh sau chót 

3. ngoan ngoãn  c(tt.): dễ bảo, biết nghe loi 

4. kính yéu (dt.): kính trong và yéu mén 

5. buồn phiền (tt.) : thấy buồn thấy khó trong lòng 

6. êm ái (6): — diu dàng, dễ chịu 

7. có gắng (dt.): bó nhiều công sức dé làm 

8. chiều (dt.): làm theo y muón cüa nguói khác 
9. háng say (tt.) : háng hái, nhiét tinh và say mé 


Bài tập 1 
Nhìn hinh vẽ dé ghi từ thích hợp mới học. 


ông. (kính yêu) 
2) Chi „em ‚ (са, út) 
3) học. (Сб găng) 
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Bài tập 2 
LÐ S 
S 
S 
S 
S 


Bài tàp 3 
A 


. kính yêu 

. con üt 

. con cá 

А chiều 

сб gắng 

. buồn phiền 
. êm ái 


o Hoc Ón Vàn 


Bài táp 4 


еле d 


. ngoan ngoãn 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ 8 vào câu sai. 


Hồng là chị cả vì Hồng lớn nhất trong số các anh chị em. 
Tuấn là con út vì có anh, chị mà không có em. 
Em trai của Hồng lớn tuổi hơn Hồng. 
Anh cả (tiếng miễn Bác) và anh hai (tiếng miền Nam) đều chỉ người con trai 
lớn nhất trong nhà. 
Từ trong con út có nghĩa khác với từ 07 trong ngón ut. 
(1.D, 2.D, 3.5, 4Ð, 5.5) 


Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa ở cột B cho thích hop. 


B 
a. làm theo ý muốn của người khác 
b. người con ra đời trước nhất. 
c. vâng lời người trên 
d. có chuyện đau khổ trong lòng 
đ. người con sinh sau cùng 
e. vừa trọng vừa thương 
ê. bó nhiều công sức dé làm 
g. nhẹ nhàng, dé chiu 

(l.c, 2.e, 3.d, 4.b, 5.a, 6.6, 7.d, 8g) 


Các vàn: ué, uo, пап, uát, uáy, uyén, uyét. Xem phán phu luc “Уйп Tiéng Viét" - bài 16. 


<В Tính Từ Don và Tính Từ Kép 
1. Tính từ đơn gồm có một từ: đẹp, xấu, thơm | 
2. Tính từ Кёр gôm hai từ trở lên: êm ái, ngoan ngoãn, đẹp đẽ, xáu xí, thơm tho 


Tìm năm tính từ đơn trong bài đàm thoại và bài đọc. 


(trai, gái, са, út, hiên, thơ) 
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Bài tập 5 
Tìm hai tính từ kép trong bài đàm thoại và bài đọc. 
15 


(ngoan ngoãn, ёт ái) 


Bài tập 6 

Thêm tiếng đệm vào các tính từ đơn sau đây để thành tính từ kép. 
1. đẹp: dep dé 6. buón: 
2. do: 7. khéo: 
3. khó: 8. thật: 
4. nhanh: 9. ай: 
5. chậm: 10. sáng: 


(2. do bán, do dáy; 3.khó khán; 4.nhanh chóng, nhanh nhen; 5.chám chap; 6.buón bã, 
buôn таи; 7.khéo léo; 8.thát thà; 9.đữ dán, dữ абі; 10.sáng sua, sáng láng) 


Học sinh nghe bài đối thoại sau đây rồi trả lời các câu hỏi. Giáo su đọc chậm hai làn. 
Dân: Kim có chị không? 
Kim: Có! Kim có một anh một chị. 
Dân: Vậy Kim là thứ mấy trong nhà? 
Kim: Kim là con út, nhỏ nhất. Còn Dân thì sao? 
Dân: Dân là con cả. 


Câu hỏi 
1. Kim có anh không? (có) 
2. Kim là con thứ máy? (ш) 
3. Kim có em không? (không) 
4. Dân có em không? (có) 
5. Dân là con thứ mấy? (cả) 

Bài tập 7 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đây đủ. 
18 Нбпр có em không? (có) 
2. Hồng là con thứ mấy ở trong nhà? (con cá) 
3. Hồng có anh không? (khóng) 
4. Hóng có chi khóng? (khóng) 
5. Tuấn có anh chi không? (có) 
6. Tuán có em khóng? (khóng) 
7. Tuán là con thit máy trong nhà? (con шї) 
8. Ngón tay nhó nhát goi là ngón gi? (ngón út) 
9. Đứa con nhỏ nhất goi là gi? (con ш) 


10. Nếu nhà chi có một đứa con thi gọi là gì? (соп mót) 
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Bài tập 8 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. | 
1. Trong bài thơ "Tình Chị Em", chị đối với em thé nào? (yêu quý em, chiều chuộng em) 
2. Trong bài thơ "Tình Chị Em", em đối với chị thế nào? 
(ngoan ngoãn nghe chị, kính yêu chị) 
3. Chị và em được so sánh với cái gi? (nhw thé chán tay) 
4. Vì sao lại so sánh như vậy? 
(vì chân tay trên cùng thân người, giống như chị em cùng cha mẹ) 
5. Chi em bảo nhau làm điều gi? (сб gắng học hành) 


Bài tập 9 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 
А B 
1. Chị chiều a. như thể tay chân. 
2. Em ngoan b. em thơ. 
3. Em không c. chị khuyên. 
4. Em luôn nhớ lời d. kính yêu chị. 
5. Chị em e. làm chị buồn phiên. 


(1.b, 2.d, 3.e, 4.c, 5.a) 

Bài {йр 10 
Hãy хёр những câu sau đây theo thứ tự trong bài đàm thoại. 

E Tuán nói với Hồng rằng Tuần là con út. 

2. Tuần hỏi Hồng có em trai không. 

3: Hồng hỏi Tuấn có em không. 

4. Hồng nói với Tuấn rằng Hồng là chị cả. 

5: Tuán hỏi Hồng là thứ máy trong nhà. 

6. Hồng nói với Tuấn rằng Hồng có một em trai và một em gái. 


(2, 6 8, 4, 3, D) 
Bài tàp 11 
Тар viét bài doc sau дау. Tinh Chj Em 


Chi chiéu em vi em cón bé. Em ngoan ngoán nghe lói chi khuyén. 
Em không làm chị buồn và luôn kính yêu chị. Chị em như thé tay chân. 


Bài tập 12 
Dùng những từ sau đây dé điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: chiều, buồn phiền, kính yêu, gắn 
bó, khuyên. 


1. Em còn bé nên chị rất em. (chiêu) 

2. Em luôn chị. (kính yêu) 

3. Em không làm cho chị . (buôn phiền) 

4. Lúc nào em cũng nhớ lời chị . (khuyên) 

5. Em thương chị vì chị em như là tay chân. (gn bó) 
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Bài tà p 13 
Hãy viết một bài luận văn tả cảnh em và anh, chị, hoặc em của em cùng làm việc gì đó. Câu đầu tiên 
đã có sẵn cho em. 

[Anh, chị, ет (gái / trai) } của em và em thường (di bơi, di học) với nhau. 


Các em làm việc theo nhóm. Mỗi nhóm vẽ tranh minh hoạ những câu tục ngữ, ca dao sau đây để 
treo tại lớp trong tuần: 
1. Anh em như thé tay chân, 
Anh em hoà thuận hai thân vui vầy. (Hai (hân: cha me) 
2. Chị ngã em nâng. (4nh chị em phải giúp đỡ, bênh vực nhau.) 
3. Anh em như thê ruột rà, 
Vợ chồng như áo, cởi ra thói lia. 
(Vợ chóng có thé xa nhau nhưng anh em thì không bao giò) 
4. Em khôn cũng là em chị, chị dại cũng là chị em. (Làm em phải kính nhường anh chị, dù có 
giỏi hơn anh chị cũng không được lấn lưới.) 


Nhường Lẫn Nhau 


Nhà ông Bá có một con gái là Lan và hai trai là Giáp và Ất. 
Một hôm có người đem cho hai cái bánh. Ông Bá đưa cho các con 
chia nhau. Lan nói: “Chị hơn tuói, chị không ăn, hai em mỗi đứa một 
cái, khỏi phải cắt ra chia.” Ất nói: “Em bé nhất nhà, em xin nhường cho 
anh và chị.” Giáp nói: “Chị lớn hơn thì phần chị một cái, còn một cái thì 
cho em Ат, vì nó là em bé nhất. Còn tôi, lần sau tôi ăn cũng được.” Ba 
chị em cứ nhường nhau mãi. 

Ông Bá thấy vậy láy làm vui lòng báo rằng: “Các con nhường 
nhịn nhau thé là phải, nhưng cứ như thé mãi thì làm thé nào? Thôi dé cha chia cho.” Rồi ông chia 
bánh làm ba phần đưa cho các con. 


(Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư) 


Em Tôi 
Nhà tôi trong cảnh nghèo nàn 
Em tôi di học muộn màng* tôi thương. 
Chiều nay tiếng trống tan trường, 
Em tôi về tới vội vàng vui vui. 
Mâm cơm đã đọn lên rồi, 
Em tôi ngồi sát bên tôi тїт cười. 
Êm đềm thỏ thẻ vào tai: 
"Tháng rồi em đứng thứ hai, chị à!" 
Mâm cơm: dĩa mắm, tô cà, 
Cũng như mọi bữa sao mà ngon ghê! 


* đi học muộn màng: lớn tuôi rôi mới được đi học. 
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Chương 5 - Bài 2 


«> раш hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 
|. Hàng là con trai. 

Hàng là chi са. 

Nhà Hồng có ba chị em. 

Hồng có một em trai và một em gái. 

Hồng nhỏ nhất trong nhà. 

Tuấn có anh chị. 

Tuần có em. 

Tuần lớn nhất trong nhà. 

Tuần là con út. 

Tuấn là con cả. 


S Обо «d EN UE = DAT 
Kg tí tU C Qu tu Дег C9. C2 GJ 
оо tn и т Q t m m m 


— 


(1.5, 2.D, 3.D, 4.D, 5.5, 6.D, 7.5, 8.5, 9.D, 10.5.) 


B> Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. ngoan ngoãn có nghĩa là 


a. dễ bảo. b. biết nghe lời. 
c. biết kính trên nhường dưới. d. cả ba câu trên đều đúng. 
2. chị cả là 
a. người con gái cao lớn nhất trong nhà. b. người con gái sinh trước 
nhất trong nhà. 
c. người chị lo mọi việc trong nhà. d. người chị tên là Cả. 
3. con üt là 
a. con trai. b. con gái. 
c. con làn nhát. d. con nhỏ tuói nhất. 
4. buón phién là 
a. dau khó trong lóng. b. không bằng lòng. 
c. kém vui. d. vô tư. 
5. lời êm di có nghĩa là 
a. lời nói diu dàng. b. lời nói dé nghe. 
c. lời nói có lý có tinh. d. са ba саи trén déu düng. 


(1.d, 2.b, 3.d, 4а, 5.d.) 


Viết một đoạn văn tá bức tranh của bài học. 
Câu hỏi gợi ý: 
1. Trong hinh, ai đang nói chuyện với ai? 
2. Họ đang nói về chuyện gì? 
3. Hồng nói gì? 
4. Tuần giơ ngón tay út ý nói gi? 
5. Em nghĩ gì về hai người này? 


4e Viết một câu nói vé anh chị hay em của em. Dùng tính từ kép trong câu. 
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Kim: Ba ơi! Hôm nay nhà mình làm gì vậy? 

Ba: Hôm nay là ngày giỗ ông nội, con à! 

Kim: Ông nội có về ăn giỗ không ba? 

Dân: Ông nội chết lâu rồi, làm sao về ăn giỗ được. 

Ba: Con nói đúng, nhưng nhà làm dám gió vào ngày ông mát là 


để tưởng nhớ công ơn của ông. 


Người Việt Nam rất coi trọng ngày giỗ. 

Giỗ thường vào ngày cuối tuần để họ hàng tới đông đủ. Lần nào có giỗ, nhà 
Kim cũng nhộn nhịp hắn lên; người lớn Кё chuyện ngày xưa và công ơn người quá 
cố; đám trẻ nói chuyện học hành, bạn bè. Vì thế, dù bận, nhưng ai cũng cố gắng đến 
họp mặt. 

Mỗi năm, ba mẹ Kim đều làm đám giỗ ông bà nội, ngoại. 
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Ф Chiếu phim "Ngày Gió" cho học sinh coi. Sau đó, cho cả lớp thảo luận vé ý nghĩa và những điều em 
học được từ cuôn phim. 


D Chia học sinh thành các nhóm nhỏ; mỗi nhóm nghiên cứu một đề tài. 
1. Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn". 2. Tục cúng cô hồn. 
3. Tục tảo mộ. 4. Tục thờ cúng tổ tiên. 
Học sinh sẽ nói về: 
- Ý nghĩa của đề tài. 
- Áp dụng vào thực tế. 
- Ý kiến của nhóm về đề tài. 


Mỗi nhóm vẽ trên bìa cứng một hình bàn thờ ông bà, tó tiên. Sau đó, các nhóm së trinh bày trước 
lớp về công việc nhóm mình sẽ làm trong một đám giỗ của gia đình. Cả lớp sẽ thảo luận, phê bình, 
và chọn ra một nhóm tiêu biéu hoặc nói bật nhất. 


© Thảo luận và vẽ giản đồ Venn so sánh ngày gió ở Việt Nam và ở Mỹ. 


cúng giỗ nhộn nhịp tưởng nhớ 
1. ngày gió (dt): ngày làm lễ kỷ niệm ngày chết của một người 
2. làm dám gió (dt): tó chức lễ ky niệm ngày chết của một người 
3. mất (dt): chết, qua đời 
4. tưởng nhớ (dt): nghi đến, nhớ đến với tinh cảm tha thiết 
5. công ơn (dt): _ việc làm đáng được ghi nhớ và biết on 
6. nhộn nhịp (tt): đông và vui 
7. quá сб (tt): đã chết 


Bài tập 1 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa trong bài đàm thoại và bài đọc. 
l.yang gói (ngày gió) 
2.nónh pinh  (nhón nhịp) 
3. tmá (mát) 
4.ngócno (công ơn) 
5. nguot hon (tuong nhớ) 
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Bài tập 2 
Tưởng trong từ tưởng nhớ có nghĩa là nghĩ đến. Em hãy tìm hai từ kép cùng đi với tướng. 
(tưởng tượng, tw tưởng, y tưởng, mo tưởng, v.v...) 


Bài tập 3 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa ở cột B cho thích hợp. 
А B 

1. tuóng nhớ a. đông, vui 

2. mát b. ngày kỷ niệm ngày chết của một người 

3. công ơn çi nghĩ đến với tình cảm thiết tha 

4. nhộn nhịp d. việc làm đáng được ghi nhớ và biết ơn 

5. ngày giỗ đ. qua đời, chết. 

(l.c, 2.4, 3.d, 4.a, 5.b.) 

Bài tâp 4 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: mất, nhộn nhịp, công ơn, tưởng nhớ, 
ngày gió. 

1. cha mẹ ví như trời bé. (Cóng on) 

2. Hàng пат déu có tó Hùng Vương. (ngày gió) 

3. Nhà thơ Tú Xương khi còn trẻ. (mát) 

4. Chợ Tết lúc nào cũng . (nhộn nhịp) 

5 Moi người chiêm ngưỡng đài chiên sĩ trận vong аё các chiến sĩ đã hy sinh 


vì tó quốc. (tưởng nhó) 


“СО PHÁP | 
4 noc à Ón Vàn 


Các vàn: oay, oam, оао, ойс, oám, oen, oet. Xem phán phu lục “Vân Tiéng Viét, " bài 17. 


D Động Từ 


Xét các câu sau. 
1. Người lớn Кё chuyện ngày xưa. 
2. Đám trẻ nói chuyện học hành, bạn bè. 
- Người lớn làm gì? - kê (chuyện ngày xưa). 
- Đám trẻ làm gì? - nói (chuyện học hành, bạn bè). 
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Kë là hành động nói do người lớn nhằm truyền lại cho người khác. 
Nói là hành động trao đôi băng lời, ở đây là giữa đám trẻ. 
Kể và nói là những động từ. 


Định nghĩa: Động từ là tiếng chỉ hành động do chủ ngữ gây ra, hay diễn tả một trạng thái của chủ 
ngữ. 
Thí dụ: 
- Bó mẹ Dung làm đám gió ông bà nội. (hành động) 
- Dung /à học sinh. (trang thái) 


Bài tập 5 
Tìm năm động từ trong bài đàm thoại. 
Е 


B^ зани 


(làm, vé, ăn, chét, nói, tưởng nhớ. mát) 


Bài tập 6 
Tìm năm động từ trong bài đọc. 


nàn 


(làm, có, kê, nói, cô găng, họp, coi trọng) 


Bài tập 7 | 
Việt ra ba động từ nói vé việc học hành. 


so ur 


Giáo su viét bài sau dáy trén giáy kiéng (transparency), bó trồng. mỗi câu một hay hai từ, và 
chiếu lên màn. Giáo sư đọc chậm, học sinh nghe rồi điền vào các chỗ trống. 


Hôm nay nhà làm ông nội. Ông nội là người ba của 
Kim. Ba nói làm dám gió là dé của ông. Giỗ thường làm vào ngày đê ai 
cũng đên được. Ngày có ‚ nhà Kim hăn lên. 


(Kim, dám gió, sinh ra, tuóng nhớ công ơn, cuói tuân, dám gió, nhộn nhịp) 
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оні И 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Hôm nay nhà Kim làm gì? (Làm đám giỗ ông nội) 
2. Làm đám giỗ để làm gì? (Tưởng nhớ công ơn của ông) 
3. Dân nói gì về ông nội? (Ông nội đã chết, không ăn giỗ được.) 
4. Nhà em có làm đám giỗ không? 
5. Đó là giỗ của ai? 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Hàng năm, bố mẹ Kim làm gi dé tưởng nhớ ông nội? (Làm dám gió) 
2. Tại sao lại làm dám gió vào ngày cuối tuần? (Dé ho hàng tới đông du) 
3. Khi có gió, quang cảnh nhà Kim ra sao? (Đồng và vui) 
4. Trong đám giỗ, người lớn thường nói chuyện gì? (Кё chuyện ngày xưa) 
5. Tại sao người Việt rất coi trọng ngày giỗ ? 
(Dé tưởng nhớ công ơn người đã khuát và dé bà con thán thuóc có | dip gặp gỡ nhau) 
6. Mỗi năm người ta làm máy làn gió cho một người đã qua đời? (Mói năm một lần) 


Bài tập 10 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


А B 
1. Nhà Kim làm đám giỗ ông nội a. họ hàng đến đông đủ. 
2. Làm đám giỗ là để b. vào cuói tuần. 
3. Người Việt ở Mỹ thường làm dám gió с. dé kỷ niệm ngày ông mát. 
4. Trong ngày gió d. tưởng nhớ người đã khuất. 
5. Người Việt đ. rất coi trọng ngày giỗ. 


(l.c, 2.4, 3.b, 4a, 5.4) 


Bài tập 11 


Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viét chữ S vào câu sai. 


Mỗi năm bó mẹ Kim đều làm đám gió ông bà. 

Ở Mỹ, giỗ thường được làm đúng vào ngày ông bà mắt. 

Người Việt không coi trọng ngày giỗ. 

Làm đám giỗ là dé họ hàng họp mặt cho vui. 

Trong dám gió, dám trẻ thường nói chuyện hoc hành, ban bè. 
(1.D, 2.5, 3.5, 4.S, 5.D) 
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Bài tập 12 
Tập viết các từ sau đây: gió, nhộn nhịp, mát, tưởng nhớ, công ơn. 


Bài tập 13 
Tập việt bài đọc. 
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Bài tập 14 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: công on, coi trọng, có gắng, nhộn 
nhịp, bận rộn, tưởng nhớ, cuối tuần, họp mặt, đám giỗ, họ hàng. 


1. Hôm nay nhà Vi làm ông ngoai. (dám gió) 
2. Là con cháu thi phải nhớ ông bà. (công on) 
3. Vào ngày giỗ, họ hàng đông đủ. (họp mặt) 
4. Nhà Vi hắn lên. (nhộn nhị?) 
5. Làm đám giỗ là đê đến người đã khuất. (/zg nhó) 
6. Ngày giỗ cũng là dịp để gặp nhau. (họ hàng) 
7. Ở Mỹ thường ai cũng . (bận rộn) 
8. Ngày gió thường làm vào . (cuối tuán) 
9. Mọi người đều tới đông đủ. (có găng) 
10. Người Việt dù ở đâu cũng ngày gió. (coi trọng) 


Bài tàp 15 
Нау xép các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 


1. đều, mỗi năm, nhà em, làm đám giỗ, nội ngoại, ông bà. 
(Mỗi năm nhà em đều làm đám giô ông bà nội ngoại. ) 
2. đông vui, nhà em, rất, ngày giỗ. (Ngày giô nhà em rất đông vui.) 
3. những ngày này, thích, rất, em. (Em rá thích những ngày này.) 
4. em, đông đủ, gặp, được, ho hàng. (Em được gặp ho hàng đông du.) 
5. biết ơn, dé, tỏ lòng, làm dám gió, tô tiên. (Làm dám gió dé tỏ lòng biết ơn tổ tiên.) 


Bài tập 16 
Hãy làm một dàn bài cho đề tài “Ngày giỗ 


ід” 


theo mẫu dưới đây. 


1. Người Việt coi việc làm đám gió б rát quan trong, trong khi người Mỹ không có tục lệ này. 
Đang sống Š MS, em nghi gi vé viéc làm dám gió? Нау nêu ra những ưu điểm và khuyết điểm của 
tục lệ này rồi kêt luận nên hay không nên làm dám gió. 


2. Ở Washington D.C có những tòa nhà và bia tưởng niệm những vị tổng thống đầu tiên hay nhân 
vật có công thành lập nên nước Hoa Kỳ. Em nghĩ thế nào về việc xây dựng đền Hùng hay còn gọi 
là đền thờ quốc tó Việt Nam ở Mỹ? Hãy cùng một người bạn cùng lớp viết ra ý kiến của em. 
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3. Người ngoại quốc coi tục thờ cúng tô tiên của người Việt như một tôn giáo. Người Việt dù theo 
tôn giáo nào cũng vẫn giữ đạo thờ ông bà. Em hãy cùng một bạn trong lớp viết ra ba điểm độc 
đáo của việc cúng giỗ của người Việt và chia sẻ cho cả lớp nghe. 


4. Người Việt rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên và phụng dưỡng cha mẹ. 
Ca dao có câu: 
Tu đâu cho bằng tu nhà, 
Thờ cha kính mẹ cũng là di tu. 


Giáo sư chia học sinh thành từng nhóm hai em. Mỗi nhóm vẽ một bích chương khổ nhỏ để minh 
họa câu ca dao trên. 


Ngày Giỗ Ông 


Hôm qua ngày giỗ ông tôi, 

Các cô các chú khắp nơi cũng về. 

Bàn thờ đèn nén chinh té, 

Cỗ bàn giò chả ê hề đầy mâm. 

Cha tôi mặc áo the thâm, 

Khoan thai thắp nén nhang trầm thơm tho. 
Rồi người quì trước bàn thờ, 

Thàm thi khán khứa nhỏ to một hồi. 
Những ngày gió tết nhà tôi, 

Họ hàng sum họp đông vui vô cùng 
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Chương 5 - Bài 3 


| 
| 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Làm đám gió là dé 
a. tưởng nhớ một người đi xa. b. ăn mừng nhà mới. 
c. họp mặt cho уш. d. tưởng nhớ một người đã mát. 


2. Ở Mỹ người Việt thường làm đám giỗ 
a. vào ngày cuôi tuân. b. vào ngày đâu tuân. 


c. vào đúng ngày chết. d. cả a và c đều đúng 


3. Trong ngày giỗ, họ hàng thường 


a. gởi thư chia buôn. b. gọi điện thoại hỏi thăm. 
c. đên họp mặt đông đủ. d. gởi quà tặng. 
4. Không khí ngày giỗ thường vui 
а. VÌ có tiệc tùng. . b. vì họ hàng họp mặt đông đủ 
c. vì vào ngày cuôi tuân. d. tât cả a, b, c đêu đúng. 


5. Người Việt coi trọng ngày gió vì 
a. thích tiệc tùng. b. tôn kính tô tiên. 
c. thích ôn lại chuyện cũ. d. nhớ nhà. 
(ld, 22a 3 e 4id, 3.D) 


® Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày йй. 
1. Mỗi năm nhà Kim làm đám gió cho ai? (Ông nói) 
2. Tại sao nhà Kim thường làm đám gió vào cuối tuần? (Dé ho hàng tới đông du) 
3. Trong ngày gió, nhà Kim đông vui hay vắng vẻ? (Dóng vui) 
4. Trong ngày giỗ, người lớn thường nói chuyện gì? 
(Chuyện ngày xưa, công ơn người quá cô) 
5. Người Việt cho việc làm đám giỗ là quan trọng hay tầm thường? 
(Việc làm đám giỗ rất quan trọng) 


© Viết từ ba đến năm câu ngắn dé tả một ngày gió ở nhà em. 
Học sinh có thể theo mẫu sau đây: 


Nhà em һап lên vì 
Em 


Em tắt thích/không thích ngày giỗ vì 


@ Viết ra tất cá những động từ em đã dùng trong phân C. 
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Thanh: Con đi xem phim với bạn được không mẹ? 

Mẹ: Khi nào con đi? Mà con đi với ai? 

Thanh: Ngày mai sau giờ tan hoc, con di với Trường và Loan. 

Mẹ: Ngày mai mới thứ năm, con phải về nhà lo học bài cho thứ sáu. 
Thanh: Sao mẹ không cho con di? Bạn con được di mà! 

Mẹ: Mẹ không cho con đi là vì con còn phải học. Mẹ muốn con chỉ 


di choi vào cuói tuân. 


Me rát thuong em, me nói vói em nhu váy. Me luón sán sóc em và day em hoc. 
Em bị bệnh, mẹ không dám ngủ vi sợ không có ai lo cho em. Lúc em hết bệnh, me rất 
vui mừng. Mỗi lần em không nghe lời mẹ, mẹ rất buồn, có khi mẹ khóc. Em xin lỗi mẹ 
là mẹ lại vui vẻ với em ngay. 

Em tự hỏi nếu không có mẹ thì em sẽ ra sao. 
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Giáo sư viết mỗi từ sau đây lên một tờ giấy trắng hay giấy màu, rồi dán lên bảng: con, nuôi, bién 
hà, mẹ, láng, lai, mẹ, con, tính, nuôi, ngày, tháng, kế 


1. Chia lớp thành các nhóm nhỏ. Cho các em thi sắp xếp lại thành hai câu ca dao. 

Nhóm nào xong trước mỗi người được một điểm. 
Mẹ nuôi con bién hồ lai láng, 
Con nuôi mẹ tính tháng kể ngày. 


2. Các nhóm thi đua giải nghĩa hai câu ca dao này; nhóm nào 
đúng nhất thì mỗi người được một điểm. 


(Câu ca dao trên nói rằng tình thương và sự hy sinh của mẹ 
dành cho con là vô bờ bên như hó, như bién; trong khi tình 
cảm và sự đên đáp của con đôi với mẹ thì chăng được bao nhiêu.) 


1. săn sóc (dt.): chăm nom cán thận, kỹ càng 


Bài tập 1 | 
Хёр các chữ cái và thêm dâu cho thành từ có nghĩa. 


1. nás cos (săn sóc) 

2. hut mán (thứ năm) 

3. ưth asu (thư sáu) 

4. uóic паш (cuối tuân) 

5. nat och (tan học) 
Bài tập 2 


Dùng những từ sau đây để điền vào các chỗ trống cho hợp nghĩa: cuối tuần, thứ năm, không cho, 
xem phim, học bài. 


1. Tuần vừa rồi em xin mẹ đi . (xem phim) 
2. Me khóng cho vi hóm dó mói là ngày . (thứ năm) 
3. Mẹ muốn em phải ở nhà để . (học bài) 
4. Em ngạc nhiên vì mẹ em đi chơi với bạn. (không cho) 
5. Mẹ chỉ cho em đi chơi vào . (cuối tuần) 
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Bài tập 3 
Từ phản nghĩa là từ có nghĩa trái ngược. 
Thí dụ: buôn là từ phản nghĩa của vui; cám là từ phản nghĩa của cho phép. 


Tìm từ phản nghĩa của mỗi từ sau đây. 


1. thương (* ghét) 
2. sán sóc (v bo bê) 
3. bénh (# khoe) 
4. ngủ (# thuc) 
5. buồn (# vui) 


Ф Нос Оп Vàn 


Các vàn: uya, uyu, uyt, uynh, uych, uáng, uéch, uénh. 
Xem phán phụ luc “Vân Tiếng Việt” - bài 18. 


4B Giới Từ 
Xem xét các câu sau đây. 
1. Con đi với ai? 
2. Ngày mai sau giờ tan học con đi với Trường và Loan. 


Trong câu (1), từ với nói liền động từ đi với tiếng túc từ ai. 

Trong câu (2), từ sau nôi liên ngày mai với tiêng túc từ giờ tan học. 

với, sau là những giới từ. 
Định nghĩa: Giới từ là tiếng chỉ sự liên hệ giữa một danh từ hay đại danh từ với một từ khác trong 
câu. Tiéng di sau giới từ là túc từ của giới từ đó. 


Bài tập 4 
Tìm năm giới từ trong bài đàm thoại và bài đọc. 


ша 


ei sau, cho (thứ sáu), vào, (lo) cho (em)] 
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® 
e Bài tập 5 
a Chọn giới từ thích hợp nhất cho mỗi câu sau đây. 
Ф 1. Em thích đi chợ mẹ em. - 
a. tới b. với c. đê d. cùng 
2. Mỗi lần đi chợ, mẹ mua em nhiều thứ quà. 
e@ a. cho b. vi c. trong d. sau 
3. Mẹ thường mua cam, nho, táo em. 
® а. пёп b. với c. của d. cho 
4. Mẹ thường ngồi xem T.V. em. 
@ a. với b. để c. tới d. cho 
5. Em hay Кё chuyện ở trường mẹ nghe. 
e a. cüng b. ó c. vi d. cho 
6. Mói sáng, me di phóng em. 
Co a. trong b. vào c. dé d. sau 
7. Me đánh thức em dậy và chải đầu em. 
@ а. VÌ b. tới c. của d. cho 
8. Mỗi sáng ba em chở em trường. 
e a. trong  b.ngoài c. ó d. đến 
9. Khi tan һос em vê nhà xe buýt. 
w a. trên b. băng с. sau - d.ở А 
10. Em đi thăng nhà, không lêu lông đường phô. 
@ а. їйї, tói b. sau, trên с. về, với d. về, ngoài 
(l.b, 2.a, 3.4, 4a, 5.d, 6.b, 7.4, 8.4, 9b, 10.4) 
e Bài tàp 6 
@ Tìm giới từ trong đoạn văn sau đây. 
e Cha tôi thì di làm dé nuôi cả nhà. Mẹ tôi thì trông nom, 
day bảo chúng tôi và coi sóc mọi việc trong nhà. Chúng tôi lúc 
& nào cũng nét na, dé bảo dé ông bà cha me được vui lòng. 
(Theo Quốc Văn Giáo Khoa Thu) 
@ (đê, trong, đề) 


Cho học sinh nghe bài "Bà Mẹ Qué" của Phạm Duy. 


Vườn rau, xanh ngắt một màu. (vun rau) 

Có đàn, nương пам. (có đàn gà соп) 

Mẹ quê, trăm chiều. (me quê våt vả) 

Nuôi đàn chát chiu! (nuói một đàn con) 
Bà ! Gà gáy trên đâu ngọn tre. (bà me qué) 

Bà bà mẹ quê! đi chưa thấy về! (Chợ sớm) 

Chờ son và đồng quà ngon, v.v... ( cười) 


Nếu không có nhac, giáo sư có thé đọc hai ba lần dé học sinh điền vào 
các chỗ trồng. 
- nụ cười son: cười tươi, hiện hậu (môi đỏ vì ăn trầu). 
- chợ sớm: ở miền quê, mỗi tháng họp chợ một hai lần, chợ thường xa, рна đi từ sáng sớm 


để về kịp trong ngày. 
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Bài tập 7 | | 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


1. Thanh xin phép mẹ đi đâu? (Đi xem phim) 

2. Mẹ có cho phép Thanh không? (Không) 

3. Tại sao mẹ chỉ cho Thanh đi chơi vào cuối tuần? 
(Thanh phải học bài) 

4. Như vậy mẹ Thanh có quá khó khăn với соп không? 


Bài tập 8 | | 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


. Vì sao khi con bệnh, mẹ lại không dám ngủ? (Ме sợ không có ai lo cho con.) 
‚ Vì sao mẹ buồn? (Vi con không nghe lời.) 

Bà mẹ tỏ lòng thương con như thế nào? (Săn sóc con, dạy con học.) 

Khi con bà bị bệnh bà làm gì? (Thức đêm để lo cho con.) 

Khi con không nghe lời, mẹ phản ứng ra sao? (Buôn, khóc.) 

Khi mẹ buồn, con làm gì cho mẹ vui vé lại? (Xin lói) 

. Em có vâng lời mẹ em không? 

. Khi lỡ có lỗi với mẹ, em làm gi? 


о а ул 0 Bị 


Bài tập 9 


Сд • ` А ~ ы ˆ r » Á ~, ` ^ • 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng; viêt chữ S vào câu sai. 


IB S Thanh xin phép mẹ đi xem phim. 

2.D S Thanh muón di vào cuói tuán. 

3D S Mẹ không cho Thanh di choi ngày thứ năm. 
4D S Mẹ muốn Thanh phải ở nhà giúp mẹ làm việc. 
5.D S Me chi cho Thanh di choi vào các ngày lé. 


(1.P, 2.5, 3.Đ, 4.5, 3.8) 


Bài táp 10 
Tim tựa dé cho bài đọc. Tựa đề phải nói lén được ý chính của bài. Muốn tìm ý chính của một bài văn 
ta thường dựa vào hai câu hỏi: 


Bài này nói tới ai? (me và con) 


Bài này nói tới chuyện gì? (tinh cảm và cách dói xử giữa hai me con) 
(Bài này có thê đặt tên là: Tình Mẹ Con, Mẹ và Em, v.v...) 
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Bài tập 11 


Tập viêt năm câu đâu của bài đọc. 


Bài tập 12 
Tập viết cả bài đọc. 
Trước khi viết: 
1. Cho học sinh coi bài đọc năm phút. 
2. Giáo sư chỉ định năm em lần lượt lên bảng viết các từ khó như: thương, săn sóc, bệnh, 
xin lỗi. 


Bài tập 13 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. xem phim, di, xin phép, em, me (Em xin phép mẹ di xem phim.) 
2. tan hoc, gió, sau, di, em, xem phim (Sau gió tan hoc em di xem phim.) 
3. thứ sáu, phải, Thanh, di học (Thu sáu Thanh phải di hoc.) 
4. chi, phép, cho, choi, di, tuần, cuối, em, mẹ (Me chỉ cho phép em di chơi cuối tuần.) 
5. săn sóc, me, em, khi, bệnh, em (Me săn sóc em khi em bệnh.) 


Bài tập 14 
Hãy viết năm câu Кё những điều em sẽ làm hay không làm để mẹ duoc, vui. 
Em có thé chọn các điều sau: đi học đúng giờ, chăm học, cố gắng được điểm cao, nghe lời 
thầy cô, dọn đẹp nhà cửa, chơi với bạn tốt. 
Dùng mẫu câu: Em sẽ : 
Em sẽ không 


Bài tập 15 
Viết một đoạn văn nói về mẹ em bằng cách dùng các câu hỏi hướng dẫn sau đây. 
1. Mẹ em đối với em nhu thé nào? (hiên, ай, nghiêm. vui vé, v.v...) 
2. Me có thuong em khóng? 
3. Khi em bi bénh me có sán sóc em khóng? 
4. Em có nghe lói me khóng? 
5. Nếu không có mẹ em sẽ gặp những khó khăn nào? 


Tình thương của mẹ dành cho con thì dù người Việt hay người Mỹ 
cũng như nhau, nhưng cách con cái đối xử với cha mẹ thì có khác. Theo 
văn hoá Việt Nam, con cái có bón phận nuôi và săn sóc (phụng dưỡng) khi 
cha mẹ già yêu. Ai không làm việc này bị coi là bát hiếu. Vì thế ở Việt 
Nam, cha mẹ già sông chung với con cháu. Những người không có con bị 
xem là vô phước, phải vô nhà dưỡng lão. Điều này khác với xã hội Mỹ. 
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Em hãy phân tích ưu điểm và khuyết điểm của việc cha mẹ già sống chung với con cháu 
theo truyền thông Việt Nam. Tục ngữ có câu: 

"Trẻ cậy cha, già cậy con"; ý nói trẻ thơ thì nhờ cậy vào cha mẹ nuôi nắng, còn người già 
trông cậy vào con cái phụng dưỡng. Ngày xưa ở nước ta không có trợ cấp xã hội, cũng không có 
nhà an dưỡng cho người già. 


Mẹ Con 
Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ 
Ráng: "Đến mai con sé xin ngoan". 
- Đền mai con sẽ xin ngoan? 
Đến mai con lại hẹn lần ngày kia. 
Con ơi! Con chớ hề nói thế, 
Việc hôm nay chớ để ngày mai. 
СЫ bằng con nói thế này: 
"Ме ơi! Con sẽ ngoan ngay bây giờ!" 
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Chương 5 - Bài 4 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất, dựa theo bài đàm thoại và bài đọc. 
1. Thanh xin phép mẹ đi 


a. chợ. b. xem phim. 
c. biên. d. chơi. 


2. Thanh định đi xem phim vào 
a. ngày mai trong giờ học. b. ngày mai sau giờ học. 
c. thứ sáu. d. cuôi tuân. 


3. Thanh định đi với 
a. Trung và Loan. b. Trường và Lan. 
c. Trường và Loan. d. Trung và Lan. 


4. Me 
a. cho phép Thanh đi choi vào cuói tuần. 
b. cho phép Thanh di nhưng cuối tuần phải ở nhà. 
c. không cho Thanh đi chơi. 
d. bảo Thanh phải ở nhà học bài. 


5. Mẹ muốn Thanh chỉ đi chơi vào | 
a. cuói tuân. b. ngày lé. 
c. dip hé. d. sau gió hoc. 
(1.5 22b, 3e. đa, Жа) 


® Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ $ vào câu sai. 


1.9 S Mẹ không thương em. 

2.D S Me khóng lo cho em. 

3D S Khi em bệnh, mẹ không dám ngủ. 

4D S Em hư; mẹ buồn lắm. 

5Ð S Mỗi lần phạm lỗi, em xin lỗi mẹ là mẹ vui ngay. 


(1.S, 2.8, 3.D, 4.D, SB) 


© Hãy viết năm điều em sẽ làm và năm điều em không làm để đáp lại tình thương và sự mong 
mỏi của mẹ. 
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Minh: Thưa thầy, ở Việt Nam có những tôn giáo nào? 
Thầy Nam: Việt Nam có nhiều tôn giáo hay thường gọi là đạo. Bốn 
tôn giáo lớn là đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, 
và Phật giáo Hoà Hảo. 
Minh: Thưa thầy, nhiều đạo như thế thì đạo nào là đúng nhất? 
Thầy Nam: Không thê so sánh được. Đạo nào cũng dạy ta làm điều tốt. 


Nhiều tôn giáo phát sinh từ các nước châu А. Các vị giáo chủ truyền đạo cho 
dân nhằm mục đích khuyên người ta làm lành, tránh dữ, cư xử cho đúng đạo làm 
người. 

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc rất mộ đạo. Người thì theo đạo Phật hoặc đạo 
Thiên Chúa. Người thì theo đạo Cao Đài, Phật giáo Hoà Hảo, hoặc các tôn giáo khác. 

Phật giáo du nhập nước ta trước Thiên Chúa giáo. Đạo Cao Đài và Phật giáo 
Hoà Hảo là hai tôn giáo do người Việt Nam sáng lập. 
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«> Nhin vào hình bên cạnh. Dấu hỏi ở giữa có thể thay thế bằng bắt cứ chữ cái nào. 
Cùng với tám chữ cái cho trên bánh xe hãy việt các từ có liên quan đên tôn giáo. 
Chia lớp thành hai nhóm, nhóm nào tìm được nhiêu từ thì thăng. 


4 Thi đua giải nghĩa nhóm tir; nhóm nào giải nghĩa được nhiều từ hơn thì thắng. 
Các từ có thé là: lòng tin, tín ngưỡng, tôn giáo, đạo, thờ lay, lay ta, ta ơn, tỉ 
tưởng, Lão giáo, Nho giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tam giáo, Тїп Lành, nhà 
thờ. 


1. tôn giáo ^ (dt): dao, một tổ chức dựa theo niềm tin để гап dạy 
người đời vé đạo đức 

2. phát sinh (đi): bắt đâu có, bát nguón từ 

3.giáo chủ (dt): người sáng lập một tôn giáo 

4 

5 


. cu XỬ (đt): ăn ở, giao thiệp với nhau 
. mộ đạo (tt): “có lòng tin và làm theo những điều гап dạy của 
một tôn giáo 
6.dunhập (dt): nhập từ nước ngoài vào 
"E e 7.sángláp (dt): xây dựng nên đầu tiên 


_ Chim Một Cột, Hà Nội 
Bài tập 1 

Hãy xêp các chữ cái và thêm dâu cho thành từ có nghĩa trong bài đọc và bài đàm thoại. 
l.thapnhis (phát sinh) 4.ngas рії (sáng Іар) 


2.goaihuc (giáo chu) 5. ôm doa (mộ đạo) 
3. ud phân (du nháp) 


Bài tập 2 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với định nghĩa ở cột В cho thích hợp. 
А B 
1. mộ đạo a. từ nước ngoài đem vào 
2. sáng lập b. người sáng lập ra một tôn giáo 
3. phát sinh c. tin theo, làm theo lời răn dạy của một tôn giáo 
4. du nhập d. lập ra một cái mới 
5. giáo chủ đ. bắt đầu có, bắt nguồn từ 
(I.e, 2.d, 3ä 4a, 50) 
Bài tập 3 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: mộ đạo, phát sinh, sáng lập, du 
nhập, cư xử, Phật giáo. 
1. Ông Huỳnh Phú Số đã sáng lập ra Hoà Hảo. (Phát giáo) 
2. Đức Phật Thích Ca là người ra Phật giáo. (sáng láp) 
3. Đạo Cao Đài do người Việt Nam sáng lập, không phải từ nước ngoài. 
(du nhập) 
4. Má em rất ; ngày nào bà cũng di nhà thờ. (mô dao) 
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5. Lòng mộ дао sẽ khi ta hay đến chùa hoặc nhà thờ. (phát sinh) 
6. tôt với mọi người là điêu dao nào cũng khuyên ta làm. (Cur хи) 
Bài tập 4 


Tôn giáo còn được gọi là đạo. Chữ giáo trong từ tôn giáo có nghĩa là day. Đạo dạy người ta 
những điều nên làm, nên đạo còn gọi là tôn giáo. Em hãy tìm những từ khác có chữ giáo với nghĩa 
là dạy. 

Thí dụ: giáo dục, thầy giáo, v.v... 

(giáo lý, giáo khoa, giáo điều, thuyết giáo (giảng đạo) truyén giáo, giáo sĩ, v.v...) 


Học Ôn về Động Từ 
Động từ là tiêng chỉ hành động do chủ từ gây ra. 


Bài tập 5 

Tìm các động từ trong bài đàm thoại và bài đọc. 
(gọi, so sánh, dạy, làm, phát sinh, truyền, khuyên, tránh, 
cư xử, theo, du nhập, sáng láp). 


Bài tập 6 Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn 
Điền vào chỗ trống với động từ thích hợp. 

1. Trường nhà thờ mỗi sáng chủ nhật. (4i) 

2. Bạn em dao Phật. (theo) 

3. Minh chùa vào dip lé Phật Рап. (dén) 

4. Me Dán rất mộ đạo. (tróng có vé) 

5. Đạo Cao Đài phô bién ở miền Nam nước Việt. (tro nén) 

6. Người theo đạo Thiên Chúa vào Chúa Giêsu. (tin tuong) 

7. Mẹ em chay mỗi tháng hai ngày. (ăn) 

8. Ông em thường kinh vào mỗi buói sáng. (tung; doc) 


Cho học sinh nghe bài nhac "Tha La Xóm Dao" phó từ tho của Kiên Giang. 


Lay con là người ngoai dao. (Chua) 
Nhung có Chúa ngự trên cao. (їїп) 
Lòng con vẫn giữ màu hoa . (tráng) 
Cứu vớt con, Chúa ơi! (7inh hồn) 


Nêu không có nhạc thì giáo sư đọc bôn câu thơ trên đề cho học sinh nghe rôi 
điền vào chỗ trồng. 
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Bài tập 7 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. О Việt Nam có những tôn giáo nào? (Đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, v.v...) 
2. Những tôn giáo nào do người Việt lập ra? (Hoà Hao, Cao Đài) 
3. Tôn giáo dạy người ta điều gì? (Làm diéu tốt) 
4. Tôn giáo còn được gọi là gì? (Бао) 
5. Hãy Кё những tôn giáo khác mà em biết? (Dao Hói, dao Do Thái, v.v...) 


Bài tập 8 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đầy đủ. 
1. Trong các tôn giáo lớn, tôn giáo nào vào Việt Nam trước nhất? (Phát giáo) 
2. Đạo Cao Đài, Hoà Hảo do người Mỹ sáng lâp phải không? (Không) 
3. Dân Việt Nam có mộ đạo không? (Có) 
4. Em có mộ đạo không? 


Bài tập 9 

Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

Phần nhiều các tôn giáo lớn trên thế giới đều phát sinh từ châu Phi. 

Đạo Thiên Chúa vào Việt Nam trước tiên. 

Đa số người Việt ở trong nước theo đạo Phật. 

Phật giáo Hoà Hảo là một chi nhánh của đạo Phật. 

Dao Cao Đài do người Việt lập ra. 

Thiên Chúa giáo du nhập Việt Nam trước Phật giáo. 

Người Việt không mộ đạo. 

Đạo nào cũng dạy người ta cư xử tốt với mọi người. 

Người đứng đầu một tôn giáo thì gọi là giáo chủ. 

Ở Việt Nam chỉ có hai tôn giáo là Thiên Chúa giáo và Phật giáo. 
(1.5, 2.8, 3.D, 4.5, 5.Р, 6.5, 7.5, 8.Р, 9.5, 10.5) 


оозе h = p 9 — 
CU CU LU CU ч» GU RU LU Щч» Щч, 
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— 
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Bài tập 10 
Tập viêt các từ: tôn giáo, phát sinh, truyền dao, Cao Đài, Hoà Hảo, sáng lập. 
Bài tập 11 

Tập việt bài đọc. 


Bài tập 12 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. thường, vào ngày rằm, đi, người ta, chùa (Nguói ta 
thường di chùa vào ngày rằm ) 
2. dạy, ta, thương người, sống ngay thắng, và, các tôn giáo 
(Các tôn giáo day ta sóng ngay thằng và thương nguoi.) 
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3. chùa, mộ đạo, Phật, người, siêng, thì, đi (Người mộ đạo Phật thì siêng đi chùa.) 
4. Thiên Chúa, người, nhiều, theo, giáo (Nhiêu người theo Thiên Chúa giáo.) 
5. người, có, hơn, Cao Đài, đạo, một triệu, theo, ở miền Nam 

(Có hơn một triệu người ở miên Nam theo đạo Cao Đài.) 


Vẽ giản đồ Venn để so sánh những điểm giống hoặc khác nhau mà hai tôn giáo lớn ở Việt Nam là 
Phật giáo và Thiên Chúa giáo dạy các tín đô. 


Em có nhận xét rằng các tôn giáo lớn tuy có khác biệt trong giáo lý nhưng cũng có nhiều điểm 
chung? 
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Chương 5 - Bài 5 


Ф) Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Ơ Việt Nam 

a. có nhiều tôn giáo. b. chỉ có bốn tôn giáo. 

c. hiện không còn tôn giáo nào. d. chỉ có đạo Thờ Ông Bà. 
2. Các tôn giáo đều khuyên ta 

a. ngay thăng. b. thương người. 

c. tha thứ. d. tất cá a, b, с đều đúng. 


3. Có bốn tôn giáo lớn ở Việt Nam là: 
a. Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. 
b. Công giáo, Tin Lành, Phật giáo, Cao Đài. 
c. Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. 
d. Hồi giáo, đạo Bà La Môn, Cao Đài, Hòa Hảo. 
4. Các tôn giáo do người Việt Nam sáng lập là 


a. Cao Đài, Thiên Chúa. b. Phật giáo, Hòa Hảo. 
c. Cao Đài, Hòa Hảo. d. Phật giáo, Thiên Chúa giáo. 


5. Các tôn giáo du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam là: 
a. Đạo thờ ông bà. 
b. Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hòa Hảo. 
c. Tin Lành, Cao Đài, Hồi giáo. 
d. Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. 
6. Các tôn giáo lớn thường phát sinh từ 


a. châu Mỹ. b. châu Á. 
c. châu Úc. d. châu Phi. 
7. Người Việt là một dân tộc 
a. mộ đạo. b. mê tín dị đoan. 
c. vô thần. d. không câu nào đúng. 
8. Du nhập có nghĩa là 
a. đi chơi và nhập vào một nước nào. b. đem ra nước ngoài. 
c. từ nước ngoài đem vào. d. sát nhập. 
9. Sáng lập có nghĩa là 
a. sáng па. b. tim ra cái mói. 
c. thành lập một tổ chức mới. d. đem ánh sáng đến nơi tối tăm. 
10. Phát sinh có nghĩa là 
a. bắt nguồn từ. b. sinh đẻ và nuôi dưỡng. 
c. xây dựng. d. phát quà. 


ба, 443.6, Фе, ud tb, La, 8с; 9œ, 1012) 


® Viết năm câu nói về sinh hoạt tôn giáo của em, gia đình em, hay một người bạn. 
Ví du: 
- (Ban em) theo dao Thién Chüa. 
- (Chúa nhật nào) (ban em) cũng di (nhà thờ). 
- (Bạn em) rât mộ đạo. 


Những từ trong ngoặc đơn có thê thay thế bằng từ khác. 
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Vi: Baơi! Mẹ nói là cuối tuần này minh sé di mua bộ bàn ghế mới 
cho phòng khách. | 

Ba: Đúng! Mình sẽ mua bộ bàn ghê mới cho phòng khách, và bộ 
bàn ăn cho phòng án. 

Vi: Thế bao giờ thì ba mẹ mua bàn học mới cho con? 

Ba: Ва mẹ tính rồi. Tháng sau ba mẹ sé mua giường mới, bàn mới 
cho cả hai chị em. 


Nhà Vi có hai phòng ngủ. Ba mẹ Vi ở phòng ngủ lớn. Hai chị em Vi ở chung 
một phòng. Phòng Vi có giường hai tầng: Vi ngủ ở giường trên. Vi thích ngồi trên 
ghế ở phòng khách xem truyền hình. Còn em gái Vi hay ở trong phòng riêng để chơi 
trò chơi trên máy điện toán. 
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1. Vẽ sơ đồ nhà em. Ghi rõ tên từng phòng và vị trí những đồ đạc chính mỗi phòng. Sau đó em hãy 
việt từ ba дёп năm câu dó dé trao đôi và đô một em khác trong lớp. 


Ví dụ: Bắt đầu từ phóng ăn. Queo tay phải di sang phòng ngủ nhỏ. Từ cửa phòng 
ngủ, nhìn vé góc phòng bên phải sé thây 


2. Mỗi em vẽ kiểu hay sưu tầm một kiểu đồ đạc mới trong nhà như bàn, ghế, giường, tủ, v.v... (хет 
phán Giáo Dục Hướng Nghiệp) 


1. đồ đạc (dt.): nói chung các vật dé dùng 

2. phòng khách (dt): phòng để tiếp khách 

3. bàn ăn (dt.): bàn dùng dé bày thức ăn 

4. phòng ăn (dt.): phòng dùng dé ngồi ăn 

5. bàn học (dt.): bàn để ngồi học 

6. giường (dt.): đồ bằng gỗ, tre, v.v... dùng để năm 
7. phòng ngủ (dt.): phòng dùng dé ngủ 

8. giường hai tầng (dt.): giường có hai tầng trên dưới 


Giáo sư dán sơ đồ của một căn nhà lên bảng rồi cho học sinh làm sinh hoạt sau đây. 
1. Dùng giấy màu cắt hình những đồ đạc thích hợp với từng phòng rồi dán vào chỗ thích 
hợp: giường cho phòng ngủ, truyền hình, bàn ghế cho phòng khách, bộ bàn ăn cho phòng 
ăn, bàn học để ngồi học, v.v.. 
2. Sau đó chia lớp thành ba nhóm phụ trách giải nghĩa ba từ trong phần từ vựng. Nhìn vào 
bức sơ đồ nhà và đồ đạc trong đó dé giải thích. Giáo sư giảng những từ nào các em không 
biết hay giải nghĩa chưa đúng. 


Bài tập 1 
Hãy ghi tên phòng hoặc dó đạc trong phòng. 


1. Giường hai tầng 2. Bàn học 3. Phòng khách 4. Phòng ngủ 5. Bộ bàn ăn 
Bài tập 2 - 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trông cho hợp nghĩa: giường hai tầng, phòng khách, bàn 
ăn, giường, phòng ăn, phòng, bàn ghế, phòng ngủ, đồ đạc, bàn học. 


1. Nhà Vi có hai . (phòng ngu) 
2. Hai chị em Vi có . СЫ ngủ giường trên, em ngủ giường dưới. 
(giường hai táng) 
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3. Phòng ngủ của ba má có một lớn. (giường) 

4. Khách đến nhà được mời vào . (phòng khách) 

5. Cả nhà ăn cơm trong . (phòng ăn) 

6. Mẹ bảo Vi bày thức ăn lên . (bàn ăn) 

7. Minh để máy điện toán và tất cả sách vở trên . (bàn học) 

§. Hai chị em Vị ở chung một . (phòng) 

9. Ở giữa phòng khách là bộ dành cho khách ngồi choi. (bàn ghé) 
10. Bộ bàn ghé ở phòng khách, bàn ăn, giường ngủ, bàn hoc, v.v... goi chung là 

(đô dac) 


Xét các câu sau: —— — : 
1. Mẹ nói cuôi tuân này mình sẽ đi mua 40 đạc mới cho phòng khách. 
2. Nhà Vi có hai phòng ngủ. 


Mệnh đề, Chủ ngữ và Vị ngữ 


Câu (1) có hai mệnh đề: А | 
а) Mẹ nói . b) cuôi tuân này minh sẽ di mua đô đạc mới cho phòng khách. 
Câu (2) chỉ có một mệnh đê. 


Định nghĩa: Mệnh đề là một nhóm từ trong đó có một chủ-từ và một động từ. Mệnh dé có thé đứng 
riêng một mình dé làm thành một câu trọn nghĩa là mệnh dé độc lập. (N gười ta dùng từ "mệnh đê" 
đê chi phân của một câu, chứ không phải là câu trọn nghĩa). Một mệnh đê góm có hai phân: chủ ngữ 
và vị ngữ. 


Bài tập 3 
Có bao nhiêu mệnh dé trong mỗi câu sau: 
1. Minh sẽ mua bộ bàn ghế mới cho phòng khách. 
2. Bao giờ mẹ mua bàn học mới cho con? 
3. Vi thích ngồi trên ghế ở phòng khách và xem truyền hình. 
4. Trong khi Vi đang đánh dương cầm thi em Vi tập hát. 
tui, Bod: d: 2,.d.3) 


Bài tập 4 

Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu ở bài tập 3. 
1. chủ ngữ: (Minh) vị ngữ: (sẽ mua bộ bàn ghế mới cho phòng khách) 
2. chủ ngữ: (Bao giờ mẹ) vị ngữ: (mua bàn học mới cho con?) 
3. chủ ngữ: (Vi) vị ngữ: (thích ngôi trên ghế ở phòng khách, 


(thích) xem truyén hình) 
4. chủ ngữ: (Trong khi Vi, у} ngữ: (đang đánh dương cám, tập hát) 
em Vi) 
Bài tập 5 
Cho biệt nhóm từ nào là câu trọn ven. 
1. Hôm nay nếu ba rảnh, 
. Ba sẽ mua cho con một cái giường mới. 
. Sau khi Vi ăn xong, 
. Vi xem truyén hinh. 
. Trong khi те em dang hüt bui, 
. Em xép dát sách vó lén ké sách. (2, 4, 6) 


QN CA > Ú М 
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Cho học sinh các câu hỏi dưới đây. Sau đó, các em nghe giáo sư đọc bài đàm thoại và bài đọc rồi trả 
lời vån tắt các câu hỏi. 
- Khi nào nhà Vi di mua sắm đồ đạc mới? (Cuối tuân) | 
- Nhà Vi sẽ mua những đồ đạc gì? (Bộ bàn ghế ở phòng khách, 


bàn ăn) 
Điều em - Khi nào ba mẹ Vi sẽ mua giường mới, bàn mới cho hai chị em? 
muốn biết (Tháng sau) 


- Giường trong phòng Vi là loại giường nào? (Hai tång) 
- Vi thích làm gì trong phòng khách? (Xem truyén hình) 


Giáo su cho hoc sinh làm báng Ba Biét (K-W-L) truóc khi doc bài doc. 


Phuong pháp day đọc hiểu này giúp các em nói liền những gì các em đã biết với dé tài sắp 
học và những điều mới trong bài học. 

Giáo sư chiếu hình giản đồ Ba Biết rồi hỏi học sinh đã biết gì và muốn biết gì về đề tài Đồ 
Đạc Trong Nhà. Giáo sư ghi câu trả lời của các em lên bảng. 


Sau khi đọc bài đàm thoại và bài đọc, giáo sư hỏi các em đã học được điều gì mới hay từ 
vựng nào mới. Giáo sư viết câu trả lời lên bảng. Giản đồ Ba Biết này giúp học sinh hiểu bài đọc và 
kết quả của công việc học hàng ngày của các em. Hơn nữa, giáo sư có thê dùng giản đồ này dé 
chuẩn bị thêm bài vở dé đáp ứng những nhu cầu khác nhau của các em. 


Bài tập 6 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hói sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Me Vi nói cuối tuần sẽ làm gi? (Di mua đô đạc mới cho phòng 
khách) 
2. Ba Vi nói sẽ mua gì cho phòng khách và phòng ăn? (Bó bàn ghé 
mới cho phòng khách và bộ bàn ăn cho phòng ăn) 
3. Vi muốn ba mẹ mua cái gì cho mình? (Bàn học mới) 
4. Tháng sau ba mẹ sé mua những gì mới cho cả hai chi em? (G¡/ường 3 
mới, bàn mới) 
5. Vì sao ba Vi không mua đồ đạc mới cho hai chị em ngay bây giờ? 
(Y kiến) 


Bài tập 7 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Nhà Vi có bao nhiêu phòng ngủ? (Hai phóng ngu) 
2. Ba mẹ Vị ngủ ở đâu? Hai chi em Vi ngủ ở đâu? (Ва me Vi ngủ ở phòng ngủ lớn. Vi và em 
при chung trong một phòng.) 
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3. Hai chị em ngủ trên loại giường nào? (Giuong hai táng) 
4. Vi thích làm gi ở phòng khách? (Ngồi ghé xem truyền hình) 
5. Em gái Vi thích ở phóng nào? (Thích ở trong phòng riêng chơi trò chơi trên máy 
điện toản) 
6. Hãy kë thêm một thứ đồ đạc khác trong nhà? (Ти dung quán áo, bàn trang điềm, v.v...) 


Bài tập 8 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 
LÐ S Cuói tuàn nhà Vi sé di mua dó dac. 
2.9 S Ba Vi sé mua bó bàn ghé mói cho phóng khách và mót máy truyén hinh cho 
phóng án. 
3D S Ba nói không cần phải mua giường và bàn học mới cho chị em Vi. 
4.9 S Hai chi em Vi © chung mót phóng có giuóng hai tàng. 
9 5 Vi thích ngồi ghé ở phòng khách dé choi trò chơi trên máy điện toán. 
(14D, 2.5, 3.5, 43D, 5.5) 
Bài tập 9 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Trong bài đàm thoại, Vi dang nói chuyện với ai? (Ba cua Vi) 
2. Ba của Vi định mua những đồ đạc gì? 
(Bộ bàn ghế cho phòng khách và bộ bàn ăn cho phòng ăn) 
3. Khi nào hai chị em Vi sẽ có giường mới và bàn mới? (Tháng sau ba me sẽ mua) 
4. Vi ở chung phòng với ai? (Em gái Vi) 
5. Em gái Vi thích chơi máy điện toán ở đâu? (Trong phòng riêng) 


Bài tập 10 

Tập viết những từ sau đây. 
1. mua 3. phòng ăn 5. giường 
2. đồ đạc 4. phòng khách 


Bài tập 11 

Tập viết những câu sau đây: 
1. Ba mẹ Vi sắp mua đồ đạc mới. 
2. Vi xin ba mẹ mua cho Vi một bàn học. 
3. Ba mẹ hứa sẽ mua cho Vị giường mới. 


Bài tập 12 
Viết một đoạn gồm ba đến năm câu nói về đồ đạc trong nhà em. 
Câu hỏi gợi ý: 

- Nhà em có máy phòng ngủ? 

- Em ở riêng một phóng hay ở chung với ai? 

- Trong phòng em có những đồ đạc gì? 

- Phòng khách có những đồ đạc gì là chính? 

- Gia đình em ăn cơm ở phòng nào? Thức ăn bày ra ở đâu? 
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Dù là người Việt Nam hay người Mỹ, khi có một ngôi nhà hay căn phòng, ai cũng muốn 
trang trí để tăng vẻ đẹp ngôi nhà hay căn phòng của mình. Tuy vậy, người Việt Nam có lối trưng 
bày đồ đạc và trang trí khác người Mỹ. Học sinh làm việc theo nhóm để viết hay vẽ ra từ ba đến năm 
món dà vật rất đặc biệt trong một ngôi nhà của người Việt và nói cho cả lớp nghe. (Bàn (hờ tô tiên, 
lịch ám lịch, bình hoa mai, tranh sơn mài, v.v...) 


1.Giáo sư cho học sinh vẽ hay sưu tầm các kiểu bàn ghế, giường tủ, hoặc 
dó đạc trong nhà. Các món đồ áy phải là mỹ thuật, tiện lợi, dé di chuyên 
và dùng vào được nhiêu mục đích. 


Thí dụ: giường ngủ có ngăn kéo ở dưới để đựng khăn trải giường, chăn 
gối, đồ chơi; bàn học có kèm theo kệ sách tháo ráp được. Mỗi em lên giới 
thiệu ba phút về món đồ mình vẽ kiêu hay sưu tầm được. 


2. Học sinh viết mạng lưới từ về những nghề có liên quan đến nhà cửa hay 
vật dụng trong nhà. Sau đó, giáo sư chia các em thành nhóm dé tìm hiểu 
thêm về mỗi ngành trước khi trình bày cho lớp nghe. 


Nghề làm đồ mộc 
Nghề mộc thích hợp với những người khéo tay, ưa thích làm những công việc tỉ mỉ, sáng tạo. 
Người thợ vừa học vừa làm, từ vài tháng đến hai năm có thé trở nên thợ lành nghề. Có những phần 


việc sử dụng đến máy móc điều khiển băng máy điện toán, phức tạp hơn và lương bóng cũng cao 
hơn. 


Đô Đạc Trong Nhà Em 


Nhà sach thì càng mát, 

Bát sach thi ngon com. 
Nhà em chi binh thuóng, 
Nhung gon gàng, sach sé. 
Phóng án dü bàn ghé, 
Phóng ngü có giuóng ém, 
Phóng khách, me bày thêm, 
Tranh sơn mài, tranh lụa... 
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Chương 6 - Bài 1 


d Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Gia đình Vi sẽ di mua 
a. nhà mới. 
c. quần áo. 


2. Bộ bàn ghế tiếp khách được dùng ở 


a. phòng khách. 
c. nhà bêp. 


3. Phòng ăn là 
a. tiệm ăn. А 
с. phòng để ngồi ăn. 


4. Giường ngủ là loại đồ dùng 
а. dé năm. 
c. dé trang trí. 


5. Bàn ăn 
a. là nơi đê bày thức ăn. 
c. dé dùng trong phòng ăn. 


d Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 


b. xe mới. 
d. 40 đạc mới. 


b. phòng ngủ. 
d. nhà дё xe. 


b. chỗ nâu án. 
c. nơi ăn riêng của mỗi người. 


b. trong phòng ngủ. 
d. cả a và b đêu đúng. 


b. là noi dé ngói ап. 
d. са а, b, с đêu đúng. 
(Ld да, 3œ 4а 5а) 


1. Tất cá những đồ dùng trong nhà nhu bàn ghế, giường, tủ, v.v... gọi chung là gì? (Đồ đạc) 
2. Khi khách đến chơi thì ngồi ở đâu trong phòng khách? (Bó bàn ghê dành cho khách) 


3. Giường ngủ dé ở đâu? (Phóng ngu) 


4. Thức ăn thường được bày ra ở đâu? (7rong phòng ăn, trên bàn ăn) 
5. Ó nhà em ngôi học bài và làm bài ở đâu? (Bàn hoc) 


Hãy vẽ hình phòng ngủ của em với đầy đủ đồ đạc hay vật dụng. Sau đó, viết từ ba đến năm 


câu tá căn phòng này. 


© Chọn một câu trong bài đọc, rồi cho biết chủ ngữ và vị ngữ của câu đó. 


Câu: 
Chủ ngữ: 


VỊ ngữ: 


Mẹ: Thanh rửa chén bát chưa con? 

Thanh: — Dạ rồi! Con chưa thấy anh Phong hút bụi mẹ ơi! 

Mẹ: Anh Phong đang cắt cỏ ngoài vườn. Sau khi rửa chén, con nhớ 
dọn dẹp sách báo ở phòng khách. 

Thanh: Dạ. Nhưng ba bảo đừng vứt các tạp chí đi, chỉ bỏ các nhật báo 
vào thùng tái dụng mà thôi. 


Ba má đã chia việc làm trong nhà cho anh em Thanh. Thanh giúp mẹ làm bếp, 
rửa chén, đồ rác và dọn sách báo trong phòng khách. Anh Phong của Thanh thì lo việc 


tưới cây và cắt cỏ ngoài vườn. Phong cũng lo việc hút bụi nữa. 
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Mỗi em làm một tập sách mỏng có từ ba đến năm trang. Mỗi trang viết một hoặc hai câu về một 
công việc em làm sau giờ học. Trang cuôi ghi sô điện thoại và chữ ký của cha mẹ hoặc người giám 
hộ xác nhận điêu em nói là đúng. 


1. chén bát (dt): đồ dùng để đựng thức ăn 


2. hút bụi (dt): dùng máy dé hút hết bụi | 
3. vườn (dt): khu а quanh nhà dé trông cây côi, rau quả 
4. tạp chí (di): báo ra có ky han 


5. nhật báo (dt): báo ra hằng ngày 
6. tái dụng (tt): dùng lại 


Bài tập 1 

Tập đàm thoại: Giáo sư chia lớp thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có hai em. 
Các em nhìn hình vẽ chính của bài rồi trao đổi với nhau. Em A đặt câu hỏi 
về những gì em thấy trong hình để em B trả lời. 


Thí dụ: 
1. Thanh đang làm gì? (Thanh đang rửa chén bái.) 
2. Phong đang làm gì? (Phong đang cắt cỏ.) 
3. Phong cắt cỏ ở đâu? (Phong cắt cỏ ngoài vườn.) 
4. Mẹ Thanh đang cầm cái gi trong tay? (Me Thanh dang cám sách, báo, v.v...) 
5. Trên sàn nhà có vật gì? (Trên sàn nhà có máy hút bụi.) 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây đề điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: ngoài vườn, tạp chí, hút bụi, nhật 
báo, chén bát. 


1. Trên sàn nhà có nhiều bụi quá. Phong lấy máy hút bui ra dé . (hút bui) 
2. Phong đang cắt có . (ngoài vườn) 

3. Ba Thanh dặn giữ các và vứt các nhật báo. (tap chí) 

4. Sáng nào Trung cũng đi láy vài tờ vé cho ông nội xem. (nhát báo) 

5. Mẹ bảo VỊ bày lén bàn ăn. (chén bát) 


Xét các câu sau: 
1. Thanh rửa chén bát. 
2. Sau khi rửa chén, con nhớ dọn dẹp sách báo ở phòng khách. 


Câu Đơn và Câu Phức Hợp 


Câu (1) chỉ có một mệnh đẻ nên gọi là câu đơn. 
Câu (2) gồm có hai mệnh đề: 

a) Sau khi rửa chén: Mệnh dé phụ (tự mình nó chưa trọn nghĩa) 

b) Con nhớ dọn dẹp sách báo ở phòng khách: Mệnh đề chính của câu. 
Câu (2) là câu phức hợp. 
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Định nghĩa: | 
- Câu don là câu chỉ có một mệnh dê. | | 
- Câu phức hợp là câu có một mệnh đề chính và một hay nhiêu mệnh đê phụ. 


Bài tập 3 
Tìm năm câu đơn trong bài đàm thoại và bài đọc. 
1. Thanh rua chén bát chưa? 
2. Dạ rồi. 
3. Anh Phong đang cắt cỏ ngoài vườn. 
4. Ba má đã chia việc làm trong nhà cho anh em Thanh. 
3. Phong cũng lo việc hüt bui nữa. 


Bài tập 4 
Tìm hai câu phức hợp trong bài đàm thoại và bài đọc. 
1. Con chưa thấy anh Phong hút bụi mẹ ơi! 
2. Sau khi rita chén, con nhớ dọn dep sách báo ở phóng khách. 


Bài tập 5 
Thêm vào mệnh dé chính để câu văn được trọn nghĩa. 
1. Sau khi rửa chén xong, . (Thanh di đồ rác) 
2; sau khi cát có ngoài vườn. (Phong tưới cây) 
3. Nếu tôi có nhiêu tiền, . (tôi sẽ mua một ngôi nhà mới) 
4. Trước khi ra vườn cắt cỏ, . (Phong đã đội nón) 
5: sau khi chia viéc cho các con. (Ba Thanh di làm) 


Cho học sinh gấp sách lại. Giáo sư đọc bài đàm thoại và bài doc dé 
các em nghe kỹ ròi điền vào những chỗ trông trong đoạn dưới đây: 


Thanh chén bát rồi. Phong chưa hút bụi. Phong đang 
. Ba bảo Thanh đừng các tạp chí đi. 
Ba má đã chia việc cho . Thanh phải giúp mẹ làm bếp, 
rửa chén, . Phong A , Và : 


(rửa. cát có ngoài vườn. vứt, anh em Thanh, đô rác, tưới cây, cát có, hút bụi) 


Bài tập 6 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bàng câu dày đủ. 
1. Thanh rửa chén bát chưa? (Thanh rưa rồi.) 
2. Phong đang làm gì? (Cắt có ngoài vườn) 
3. Sau khi rửa chén, Thanh còn phải làm gì nữa? 
(Don dẹp sách báo ở phòng khách) 
4. Hãy kể ra hai loại báo được nói tới trong bài này? 
(Nhật báo, tạp chí) 
5. Ba Thanh bảo Thanh điều gì? 
(Giữ các tap chí, bo các nhật báo vào thùng tái dung) 


Thùng đựng đồ tái dụng 
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Bài tập 7 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Những việc như rửa chén bát, cắt cỏ, dọn dẹp sách báo, v.v... gọi chung là gì? 
(Việc làm trong nhà) 
2. Hãy Кё ra những việc làm trong nhà của Thanh? 
(Giúp mẹ làm bếp, rửa chén, đô rác, dọn sách báo) 
3. Hày ké ra những việc của Phong. (tưới cây, cắt cỏ, hút bụi) 
4. Em hãy kể ra thêm một vài việc khác làm trong nhà. 
(Lau chùi nhà bếp, phòng vệ sinh, giặt quán áo, v.v...) 
5. Vì sao em phải làm công việc nhà? 
(Đề giúp đỡ cha me, dé học cách làm việc, đề thư giãn tám trí, v.v...) 


Bài tập 8 
Xếp đặt lại những câu trong đoạn văn sau đây cho hợp lý. 
Thanh giúp mẹ rửa chén bát và làm bếp. Phong thì hút bụi trong nhà. Ba chia công việc làm 
cho hai anh em. Phong cũng cắt cỏ và tưới cây ngoài vườn nữa. Thanh còn dọn dẹp sách báo ở 
phòng khách. 
(Ba chia công việc làm cho hai anh em. Thanh giúp mẹ rửa chén bát và làm bếp. Thanh còn 
dọn đẹp sách báo ở phòng khách. Phong thì hút bụi trong nhà. Phong cũng cắt cỏ và tưới 
cây ngoài vườn nữa.) 


Bài tập 9 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Mẹ hỏi Thanh điều gì? (Ме hỏi xem Thanh đã rửa chén bát chua.) 
2. Phong đang làm gì? (Đang cắt cỏ ngoài vườn) 
3. Ba bảo Thanh dọn dẹp sách báo ở phòng khách như thế nào? 
(Giữ các tạp chí lại, vứt nhật báo di) 
4. Anh Phong còn làm những công việc nào nữa? (7ới cây, hút bui) 
5. Thanh còn giúp mẹ làm việc gi? (Làm bép) 


Bài tập 10 
Тар viét những từ sau đây. 


1. vườn 2. chén bát 3. hút bụi 
4. nhật báo 5. tạp chí 


Bài tập 11 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Ba má chia việc nhà cho anh em Thanh. 
2. Thanh giúp mẹ làm bếp. 
3. Phong giúp ba làm việc ngoài vườn. 
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Bài tập 12 
Hãy viết một đoạn văn về một loại công việc nhà mà em thích làm nhất hoặc em không thích làm và 
cho biết lý do. Câu đầu tiên đã có sẵn cho em. 


Ở nhà việc em thích làm nhất là 


hoặc là: 
Ở nhà việc mà em không thích làm là 


iE 


Trong bài này các em biét hai anh em Phong và Thanh chia nhau làm công việc nhà giúp ba mẹ. 
Người học sinh tốt dòng thời phải là con ngoan trong gia đình. Ca dao Việt Nam có bài "Cái Bống" 
nói về một em bé gái biết thương mẹ và giúp mẹ làm việc nhà: 


Cái bóng là cái bóng bang. 

Khéo sáy, khéo sàng cho me náu com. 
Ме Bóng đi chợ đường trơn, 

Bóng ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng. 


Các em thi đua học thuộc bài ca dao này và vé tranh minh hoạ. 


Chia Viéc Làm 


Thương ba dậy sớm di làm 

Thuong me vát và lo toan suót прау. 
Em rửa chén, anh tưới cây, 

Rồi anh hút bụi, em bày bàn ăn. 
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| Chương 6 - Bài 2 
QV pang hay sai. Viết chữ D vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 


Ba má chia việc làm trong nhà cho hai anh em Phong và Thanh. 
Anh Phong phải giúp ba xây nhà và sửa xe. 

Thanh phái lo nấu ăn cho cả nhà. 

Ba Thanh lo việc hút bụi và cắt cỏ. 

Ba dặn Thanh khi dọn dẹp sách báo, nhớ vứt bỏ hết các tạp chí và 
nhật báo đi. 


t > t 9 — 
шшш 
л фо ш О Ф 


(LÐ, 2.5 3.5, 4.5, 5.5) 


4B» тга lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Thanh đang nói chuyện với ai? (me cua Thanh) 
2. Phong đang làm gì? (Phong đang cắt сб ngoài vườn) 
3. Phong là ai? (Phong là anh của Thanh) 
4. Phong còn làm việc gì khác ở nhà? (7ưới cây, cắt cỏ) 
5. Thanh giúp mẹ trong việc gi? (Làm bếp) 
6. Vì sao con cái phải giúp cha mẹ làm việc nhà? (Y kién) 


Hãy viết một đoạn văn nói về những việc trong nhà mà em thường làm để giúp đỡ cha mẹ. 
Câu đầu tiên đã được viết sẵn cho em. 


Sau giờ học hoặc những ngày cuối tuân, em thường giúp đỡ cha mẹ làm việc trong nhà. 
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Trung: Hôm nay sao Dân lại đi xe buýt? 

Dân: Xe ba Dân bị hư rồi. Hôm nay ba Dân cũng đi làm bằng xe buýt. 
Trung: Ba Dân biết sửa xe mà. 

Dân: Không. Ba Dân chỉ biết sửa các máy móc dùng trong nhà như 


máy giặt, máy sấy, máy гіа chén thôi. 


Mặc dù không phải là thợ chuyên nghiệp, nhưng ba Dân rất khéo tay. Ông có 
thé tự sửa chữa nhiều máy móc ó trong nhà. Mẹ Dân nói nhờ có ba nên gia đình đỡ 
tốn tiền thuê thợ. Cuối tuần, Dân thường phụ giúp ba sửa chữa các đồ dùng trong 
nhà. 
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Giáo sư cho học sinh xem hình các loại xe với nhiều hình дапр và công dụng khác nhau. Mỗi nhóm 


sẽ thi đua nói tên các loại xe đó. Sau đó, học sinh sẽ xếp xe theo các loại dưới đây. 


Sinh hoạt này có thể thực hiện theo cách khác: 


: 5 . ` А М ES М ` А :A ^ r . А: А . , 
Chia các em chia làm bón nhóm; mỗi nhóm tim ra thật nhiêu tên các loại xe rói phân loại chúng theo 


cách cầu tạo, công dụng, hay hình dáng. 
Ví dụ: 


phân loại theo cách cấu tạo: 


- ON tA + UL 2 — 


máy giát 


. máy giặt (dt.): 
. máy sáy (dt.): 
. máy rửa chén (dt.): 
. thợ chuyên nghiệp (dt.): 
. khéo tay (tt.): 

. thợ (dt.): 
. phụ giúp (dt.): 


máy dùng dé giặt quần áo 
máy dùng dé làm khô дийп áo sau khi giặt 
máy dùng dé rửa chén bát 
thợ chuyên sống bằng một nghề và giỏi nghề đó 
có tài làm tốt, làm đẹp 

người làm nghề chân tay 
làm những việc lặt vặt giúp cho người làm việc chính 


máy rửa chén 
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máy sây 


- -———- RD — 


phu giüp 


Quan sát hình vẽ và công việc của mỗi người. Trong hình em thấy 
nhiều loại máy. Máy là một vật dụng, một món đồ dùng dé làm việc gì đó 
cho người ta đỡ tốn công làm. Vậy các em hãy giải nghĩa những từ máy 
giặt, máy sấy, máy rửa chén. 

Các em còn nghe nói: thợ sơn, thợ máy, thợ mộc, v.v... Thợ là 
người làm một nghề cần đến thao tác chân tay và dụng cụ. Người thợ nào 
làm giỏi, làm thường xuyên một nghề và kiếm sống nhờ nghề đó, được gọi 
là thợ chuyên nghiệp. 

Trong hình vẽ "phụ giúp", em thấy có em nhỏ đang làm việc gì đó 
cùng với ba. Em có nghĩ là em nhỏ này làm được việc đó một mình không 
cần đến ba không? Đúng ra, các em chỉ làm những việc lặt vặt đỡ tay cho ba để ba làm dễ hơn, làm 
nhanh hơn mà thôi. Như vậy là các em phụ giúp ba. 


Bài tập 1 
Trong bảng phân loại đưới đây, có những từ không được sắp đúng chỗ. Em hãy viết vào giấy những 
từ đó: 


(Những từ được viết vào giấy: máy sấy, thợ máy, thợ sửa xe, máy тау) 


Bài tập 2 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
1. ekoh aty (khéo tay) 
2. nuêych phiêng (chuyên nghiệp) 
3. yam ăigt (máy giặt) 
4. hup piug (phụ giúp) 
5. rau nhec (rửa chén) 


Trạng Từ và Trạng Từ chỉ Thời gian 


Xét các câu sau: 
1. Tháng sau mẹ mua giường mới. 
2. Hôm nay sao Dân lại đi xe buýt? 
- Khi nào me mua giường? - tháng sau 
- Khi nào Dân đi xe buýt? - hôm nay 
tháng sau phụ nghĩa cho động từ mua 
hôm nay phụ nghĩa cho động từ di 
tháng sau, hôm nay là những trạng từ chỉ thời gian. 
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Định nghĩa: 

- Trạng từ là tiếng phụ nghĩa cho một động từ, một tính từ hay 
một trạng từ khác. 

- Trạng từ chỉ thời gian xác định thời điểm khi hành động xảy ra. 


Bài tập 3 
Tìm ba trạng từ chỉ thời gian trong bài đàm thoại và bài đọc. 
(hôm nay, hôm nay, cuói tuân, thường) 


Bài tập 4 

Viết ra giấy các trạng từ chỉ thời gian trong các câu sau: 

. Ba em mua chiếc xe này năm ngoái. (nám ngoái) 

. Chiếc xe đó tuần nào cũng bị hư. (tuân nào) 

. Thinh thoảng ba em phải di làm bằng xe buýt. (Thinh thoảng) 
. Sang năm ba sẽ mua xe mới. (Sang năm) 

. Mỗi ngày em thức dậy sớm dé tập lái xe. (Môi ngày; sớm) 

. Em đến Mỹ năm 1990. (nám 1990) 

. Em luôn luôn chăm sóc đồ đạc trong nhà. (luôn luôn) 

. Cuối tuần ba chó cả gia đình di chơi. (Cuối tuân) 

. Em thường giúp ba em sửa các đồ đạc trong nhà. (/zởng) 

. Mỗi buổi tối, em học bài xong rồi mới đi ngủ. (Môi Бибі tối ) 


© О оо м ON Ca: + Ñ b) — 
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Bài tập 5 

Chọn những trạng từ chỉ thời gian sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: đúng giờ, sáu tuổi, 
nhanh, năm ngoái, năm 1992, hôm qua, thường, năm nay, mỗi tuần một lần, bây giờ, luôn 
luôn, sớm, sớm. 


I em hoc lóp 9, em lén lớp 10. (Năm ngoái. năm nay) 
2. Em bắt đầu đi học lúc . (sáu tuói) 
3. Gia đình em đến Mỹ . (năm 1992) 
4. Em thức dậy vi em đi ngủ . (sớm, thường, sớm) 
5. Em vâng lời cha mẹ dé cha mẹ vui lóng.(Tuón luôn) 
6. Mẹ em giặt áo quần . (mỗi tuân một lân) 
7. Dân đến trạm xe buýt . (dung giờ) 
§. Ba em sửa xe chăng kém gi thợ chuyên nghiệp. (nhanh) 
9. vi xe hu nên ba em không đến đón em được. (Hóm qua: Bây giờ) 
10. trời rất nóng. (Вау giờ; Hôm qua) 


Giáo sư đọc bài sau đây hai lần trước khi cho học sinh làm bài tập: 
Hôm nay Dán di xe buýt vi xe ba Dân bị hư. Ba Dân cũng phải di làm bằng xe buýt. Ông 
không biết sửa xe, nhưng ông biét sửa các máy móc dùng trong nhà. Nhờ có ba nên nhà Dân 
đỡ tốn tiền thuê thợ. Cuối tuân Dân thường giúp ba sửa chữa các йд dùng trong nhà. 
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Bài tập 6 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


1.D S Hôm nay xe ba Dân bị hư. 

AD S Dân và ba Dân phải dùng xe buýt. 

3.D S Ba Dân là tho Sửa xe. 

4D S Ba Dán biết sửa các máy móc trong nhà. 

5.D S Cuói tuàn Dán thường đi tập banh nén không giúp ba được. 


(1.D, 2.D, 3.5, 4.D, 5.8) 


Bài tàp 7 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Hai nhân vật trong bài đàm thoại là ai? (Dán và Trung) 
2. Vi sao hôm nay Dân lại đi xe buýt? (Vi xe ba Dán bi hu) 
3. Ba Dân di làm bằng cách nào? (Di xe buýt) 
4. Ba Dân có thê sửa chữa những loại máy móc nào? 
(Máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, v.v...) 
5. Em có biết sửa loại máy móc nào không? (Y kiến) 


Bài tập 8 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ba Dân có phải là thợ chuyên nghiệp không? 
(Không phải là thợ chuyên nghiệp) 
2. Ba Dân không phải là thợ nhưng lại tự sửa chữa được các máy móc trong nhà. Ta dùng từ 
nào dé tả cái tài đó của ba Dân? (Khéo tay) 
3. Hãy tìm thêm một thí dụ nữa dé ta hiểu rõ thêm vé từ "khéo tay" ?(Thí dụ: một người 
không phải là hoa sĩ chuyên nghiệp nhưng biết vẽ rất dep.) 
4. Ba Dân khéo tay như vậy có lợi gì cho gia đình? 
(Khi máy móc hư, ba Dân tự sửa, đỡ tốn tiên thuê thợ. 
5. Cuối tuần Dân thường làm gì với ba? 
(Phụ giúp ba sửa chữa các đô dùng trong nhà) 
6. Hãy Кё những điều Dân làm dé phụ giúp ba. 
(Đưa dụng cụ cho ba, tháo nắp máy ra, thử xem điện có chạy vào máy không, v.v...) 


Bài tập 9 
Hãy xêp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đàm thoại cho hợp lý: 


(1) Ba Dân cũng phải đi làm bằng xe buýt. (2) Hôm nay Dân đi xe buýt 
đi học vì xe ba Dân bị hư. (3) Ông còn biết sửa máy rửa chén. (4) Ba 
Dân không tự sửa xe được nhưng ông biết sửa máy giặt, máy sấy. (5) 
Nhờ ba, nhà Dân đỡ tốn tiền thuê thợ. 

(2, †. 4.3.5) 
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Bài tập 10 

Tập viết những từ sau đây. 
1. xe buýt 3. sửa 5. máy giặt 
2. thợ chuyên nghiệp 4. phụ giúp 


Bài tập 11 
Tập viét bài đọc. 


TẬP LÀM VĂN Ì 


Bài tập 12 


Giáo sư cho các em đọc thầm bài đàm thoại “Một Người Khéo Tay” trong hai phút rồi cùng làm 
bảng tóm tắt A. 


АО DỤC ĐA VĂN HÓA | 


Giáo sư chon từ ba dén năm em dé đọc lên bài đàm thoại mà các em đã viét. 


Vi du: 

Kim  : Sao hôm nay Vi lại di bó? 

Vi : А, me Vi bận di khám bệnh sáng nay nên không chở Vi tới trường duoc. 
Kim : Thé ba Vi không chở Vi di hoc được à? 

Vi : Ba Vi di làm từ sáng sớm. Lâu lâu di bộ một lân càng khỏe người chứ sao! 
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Tục ngữ ca dao: Người Việt có rất nhiều câu tục ngữ dé cao đức tính siêng năng làm việc. 
1. Cần cù bù thông minh. 
2. Hay làm thì giàu. 
3. Một người siêng năng bằng ba người biếng nhác. 
4. Hát hay không bằng hay hát. 
5. Siêng làm thì có, siêng học thì hay. 
6. Có chí thì nên. 


Học sinh làm việc theo sáu nhóm. Mỗi nhóm minh họa một câu tục ngữ mà nhóm chọn. Sau đó mỗi 
nhóm sẽ cử hai em dé giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ và hình minh họa của nhóm. 


1. Một người luôn làm việc siéng năng thì dé thành công hơn một người thông minh nhung 
lười biếng. 

2. Một người làm việc siêng năng thì đễ giàu có. 

3. Một người làm việc siêng năng thì có kết диа hơn ba người lười biếng. 

4. Một người thích hát và hát thường xuyên thì hơn một người có giọng hát tốt nhưng không 
thường tập luyện hát. 

5. Nếu siêng năng làm việc thì sẽ có được những gì mình muốn. Néu siêng học tập thì sẽ 
được diêm tôt. 

6. Có gắng làm mót việc gì thì sẽ thành công. 


Học sinh làm việc theo hai nhóm. Các nhóm tìm hiểu nghề sửa xe. Các em cần đến phòng hướng 
nghiệp, phỏng vân thợ sửa xe, hoặc lên mạng lưới toàn cầu dé tìm hiểu thêm. Sau đó về lớp trinh 
bày cho thầy cô và cả lớp biết. 


Ф Sản xuất xe là một trong những kỹ nghệ quan trọng nhất ở Mỹ. Thành phố Fremont ở California có 
một xưởng lắp ráp và chế tạo phụ tùng các hiệu xe thông dụng. 


Vì số lượng xe sử dụng trên khắp nước Mỹ rất lớn nên 
dịch vụ sửa xe cũng thu hút rất nhiều nhân công. Ngay từ 
trung học, học sinh cũng có thể theo học các lớp học sửa 
máy xe hơi. Các trường tư và trường cộng đồng đều có 
chương trình đào tạo thợ sửa máy xe, thợ sơn xe, thợ làm 
đồng. Khi ra trường, với bằng cấp và kinh nghiệm người 
thợ có thẻ tìm việc làm tại các tiệm sửa xe hay mở tiệm 
riêng. 


Học sinh làm việc theo hai nhóm. Mỗi nhóm đến phòng hướng nghiệp để tìm tài liệu về một trường 
day sửa xe. Mỗi nhóm phụ trách một phần tìm hiểu dé sau đó về lớp trình bày với giáo su. 


Nhóm A Nhóm B 
- Trường tên gì? - Chương trình dạy những môn gì; học trong 
- Ở đâu? bao lâu thì thành nghề ? 
- Điều kiện vào học? 


(trình độ, học phí, v.v...) 
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Giáo sư chiếu một đoạn video "Nhất Nghệ Tình" của Vân Sơn trong đó có hoạt cảnh sửa xe. Sau đó, 


giáo sư hướng dẫn lớp thảo luận về nghề nghiệp các em sẽ làm. Có bao nhiêu em muốn làm nghề 
thợ máy? Hãy tìm những điểm thuận lợi và bât lợi của nghê này: 


- Học kỹ thuật cao 
- Lương cao 
- Tự sửa xe 


- Tự chế xe riêng để sưu tầm hay sử dụng 

- Dé thăng tién trong những nghề nghiệp liên 
hé như nghề bán xe, nghề kiếm soát viên nha 
lộ vận (DMV). 
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° s Visa làm náng nhoc, do Бап vi | dàu mó 


e Phải làm việc ngoài trời 
e Có thê bị tai nạn, thương tích khi làm 
việc 


Chương 6 - Bài 3 


4Â»Dùng những từ đã học để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. 
1. Thợ sửa xe, thợ xây nhà, thợ điện, v.v... gọi chung là 
(thợ chuyên nghiệp, thợ) 


2. Nhiều người tuy không phải là nhưng cũng biết sửa chữa máy móc. 
(thợ, thợ chuyên nghiệp) 
3. : làm cho việc giặt quần áo rất dé và nhanh. (Máy giặt, máy sấy) 
4. Thanh vẽ tranh và căm hoa rát đẹp nên được thầy khen là . (khéo tay) 
5. Cuối tuần anh Phong thường ba trong việc làm vườn. (phu giúp) 


rà lời những câu sau đây bằng một câu dày đủ. 

1. Vì sao hôm nay Dân lai đi xe buyt? (Vi xe ba Dân bị hu) 

2. Ba Dân có biết sửa xe hơi không? (Không) 

3. Ba Dân biết sửa những loại máy nào? (Máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, v.v...) 

4. Ba Dân không phải thợ nhưng lại biết sửa máy móc. Như vậy ba Dân là người thế nào? 
(Khéo tay) 

5. Ba Dân khéo tay như thế có lợi gì cho gia đình? 
(Khi đô dùng bị hư, ba Dán sửa được. đỡ phải tón tiên thuê thợ.) 


Nếu em có thé chế tạo một cái máy dé giúp em làm công việc nhà thì cái máy này sẽ như thế 
nào? Hãy viết một đoạn văn tả cái máy đó và cho biết những công dụng đặc biệt của nó. 


Em có thể dùng những câu hướng dẫn dưới đây. 
- Cái máy đặc biệt của em dùng để... 

- Cái máy này hinh..., màu..., và có gắn... 

- Máy... của em cũng có... 

- Khi em muốn... thì cái máy này sẽ... 

- Em rất thích cái máy... của em vì... 


Trong bài luận của em có câu nào dùng trạng từ không? Nếu có, hãy viết câu đó ra đây và 
gạch dưới trạng từ em đã dùng. Nếu không, hãy viết một câu có trạng từ chỉ thời gian. 
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Sao bạn không đến chơi quần vợt với bọn mình cho vui? 
Tôi thấy phí thì giờ quá! 

Không phí đâu, quen rồi bạn sẽ thấy mê. Уа lại, nó ích lợi 
vô cùng! 

Những ích lợi đó là gì nào? 

Khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, yêu đời, và học dễ vô. 


Nhảy 
Nhảy! Nhảy! Nhảy! 
Cho thân cứng cỏi, 
Cho càng chân rắn rồi dẻo dai. 
Giữa đường gặp bước chóng gai, 
Kém gân tập luyện khó bài vượt qua. 
Nam Hương 
(Trích từ 100 Bài Тар Doc của Một Nhóm Giáo Viên) 
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= à Viét các chit cái lén bàng: 


COBGANQUOVÁT 


Chia lớp làm sáu nhóm. Mỗi nhóm dùng các chữ cái này và thêm dấu dé viết tên các món thé thao 
dùng vot. (quán vot, bóng bàn, уй cấu) 


Giáo sư và học sinh cùng nhau viết mạng lưới từ về các môn thé thao đang được thanh thiếu niên ưa 
chuộng như bóng bầu dục, quần vợt, bóng rô, bóng chuyên, v.v... Sau đó chia học sinh thành nhóm 
tùy theo môn thê thao mà các em ưa thích. Mỗi nhóm sẽ phải làm một tắm bích chương về một cầu 
thủ nói tiếng nhất hiện nay với bộ món thé thao của người đó và trình bày tắm bích chương của 
nhóm mình cho cả lớp nghe. 


l.quàn vgt (dt): môn thé thao dùng vợt có cán dài để đánh banh, 
cho hai hay bón người chơi 

2. cúng соі (tt): mạnh vé thé chất và tỉnh thần, không sợ khi bị đe dọa 

3.ránrói (tt): chắc chán, vững vàng 

4. déo dai (tt) bền bi, dai sức; căng chân dẻo dai: di bộ hay chạy nhảy được lâu 
mà không đau, không mỏi 

5. chông gai (dt): y nói những trở ngại, khó khăn 


Bài tập 1 | 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 


1. doe aid (dẻo đai) 

2. chngô aig (chóng gai) 

3. engu oic (cứng coi) 

4. uáqn tov (quán vot) 

5. rná oir (rán rói) 
Bài tập 2 cung coi déo dai 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa từ ở cột B cho thích hợp. 

A B 

1. dẻo dai a. mạnh về thê chất và tỉnh thần 

2. chông gai b. chắc chắn, vững vàng 

3. дийп vợt c. khó khăn, trở ngại 

4. cứng cỏi d. môn thé thao dùng vợt dé đánh banh 

5. rắn rói d. dai sức, bền bi, không mệt mỏi 

(1ä 2.c, 3.d, 4.a, 5.b) 

Bài tập 3 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chó trống cho hợp nghĩa: rắn rỏi, chóng gai, quần vợt, cứng 
cỏi, déo dai. 

1. Muốn chơi phải có ít nhất hai người. (дийп vợi) 

2. Người có ý chí vững vàng là người . (cứng coi) 

3. Muón có chán tay ta phải tập thé dục đều đặn. (тап го) 

4. Muốn thành công ta phải có găng dé vượt qua thử thách. (chông gai) 

5. Dân thích đi bộ và đạp xe nên đôi chân Dân rất . (dẻo dai) 
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Нос Ôn Danh Từ Cụ Thé và Danh Từ Trừu Tượng 


- Danh từ cụ thé chỉ tất cả những thứ gì ta có thé thấy hay sờ то được. 
Ví dụ: chân, tay, banh, lá, v.v... 
- Danh từ trừu tượng chỉ các sự vật mà ta chỉ nhận thức được qua ý niệm, qua sự tưởng 
tượng mà thôi. 
Ví dụ: sức khoẻ, sự vui tươi, nỗi cô đơn, sự thích thú, v.v... 


Bài tập 4 | 
Tìm năm danh từ cụ thê trong bài đàm thoại và bài đọc. 
в 2; 
3. 4. 
5. ` 
(quán vot, thân, căng chân, gân, đường) 
Bài tập 5 
Tìm hai danh từ trừu tượng trong bài đàm thoại và bài đọc. 
1. : 
(thì giò, ích lợi) 
Bài tập 6 
Tim: a. mười danh từ cụ thé chỉ các đồ dùng trong lớp. 
1: 6. 
2. 7. 
3. 8. 
4. 9. 
5 10. 


(bảng den, phán, sách, уо, bút chì, học sinh. tháy giáo, bàn ghé, TV) 


b. năm danh từ trừu tượng về sinh hoạt trong lớp. 


(sự chăm chỉ, sự cô găng, tư tưởng, sự vội vàng, sự chậm trê, niêm vui, sự lo lăng, nồi 
buôn, sự hài lòng, sự tức gián) 


Đọc bài "Nhảy" của Nam Hương. Giáo sư thay đối vị trí các từ rồi cho 
điện vào chỗ trông. 


Ví du: 
Nháy! Nhảy! Nhảy! 
Cho chân tay ‚ (cứng cỏi) 
Cho thân hình . (rắn rỏi dẻo dai) 
Đường đời gặp bước . (chông gai) 
Kẻ ít khó bài vượt qua. (uyén ѓар) 
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Bài tập 7 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Ai rủ Minh chơi quần vợt? (Dán) 
2. Minh có thích chơi quần vợt không? (Khóng) 
3. Vì sao Minh không thích chơi quần vợt? (So phí thói giò) 
4. Ai nói chơi quần vợt rất ích lợi? (Dán) 
5. Chơi quần vợt có ích lợi gi? (Khoẻ mạnh, yêu đời, học dé vô) 


Bài tập 8 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Bài thơ khuyên ta tập cái рі? (Тар nháy) 
2. Tập luyện như vậy có lợi gì cho thân thể? 
(Thân mình cứng cói; căng chân rắn rỏi dẻo dai) 
3. Gặp bước chông gai nghĩa là gặp việc gì? 
(Gặp khó khăn trở ngại) 
4. Vì sao gặp bước chông gai lại khó vượt qua? 
(Vi kém tập luyện nên không du sức vượt qua) 


Bài tập 9 | 
Chọn câu trả lời đúng nhât. 
1. Dân nói chuyện với 


a. Mai b. Minh c. Bình d. Sinh 
2. Dân và Minh nói chuyện về: 
a. quần vợt b. bơi lội 
с. vũ cầu d. đô vật 
3. Quần vợt có thể giúp ta 
a. học giỏi b. biết nhiều 
c. khoẻ mạnh và yêu đời d. cả a, b, c đều đúng 
4. Bài thơ “Nhảy” khuyên ta 
a. nên học nhiều b. nên đọc sách 
c. nên đi nhiều d. nên tập thé dục thường xuyên 


5. Giữa đường gặp bước chóng gai có nghĩa là 
а. gặp khó khăn, trởngại ББ. gặp sự dé dàng 
с. gáp sự thiếu thốn d. gặp nhiều may mắn 
(hobs 2:2; ho 4d, Ja) 
Bài tập 10 
Viết lại bốn câu thơ của bài học “Nhảy” thành một đoạn văn xuôi đơn giản, với cùng nội dung. 


| 


Bài tập 11 
Tập viêt các từ sau đây. 


1. quần vợt 6. dẻo dai 

2. cứng cỏi 7. yêu đời 

3. ích lợi §. chông gai 

4. rắn rôi 9. tập luyện 

5. nhanh nhẹn 10. thé thao 
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Bài tập 12 
Tập viết các câu sau đây. 
1. Dân rủ Minh đi chơi quần vợt. 
2. Minh sợ đi chơi sẽ mắt thì giờ. 
3. Dân Кё cho Minh nghe những ích lợi của môn дийп vợt. 
4. Chơi thé thao giúp cho thân thể khoẻ mạnh. 
5. Choi thé thao cũng giúp ta có tỉnh thần vui vẻ, yêu đời. 


Bài tập 13 
Dùng các từ sau đây điền vào chỗ trồng dé thành một đoạn văn nói về sinh hoạt hàng ngày của em: 
quần vợt (hay bóng ró, bóng tròn, v.v...), khỏe mạnh, tập luyện, yêu đời, tập thê dục. 

Sáng nào em cũng dậy sớm , ăn sáng, rói di học. Chiều về, em cùng vài người 
bạn ra sân chơi chừng một giờ. Sự đều đặn giúp em và 


(táp thé duc, quán vot, táp luyén, khóe manh, yéu doi) 


Bài tập 14 
Nhin nuig goi ý tong үш so sánh dưới ае ет еу nói lên điều lợi của việc chơi thé thao. 


-dé bị mệt mỏi 
-dé bị bệnh 


-chịu đựng dẻo dai 
-ý chí vượt khó khăn 


Ở Mỹ, thé dục, thé thao là một món học quan trọng như những môn học khác. Ở Việt Nam, thể dục 
thê thao chỉ là món phu. Em thích hệ thông giáo dục nào? Em hãy viêt ba lý do cho biết tại sao em 
thích, rôi sau đó lên trình bày trước lớp. 


Học sinh có thể về nhà hỏi cha mẹ hay ông bà vé những cách ông bà tập luyện dé giữ gìn sức khoẻ. 
Nhiều người Việt lớn tuổi thường tập khí công hay tập thở dé giữ gìn sức khoẻ. Sau đó lên chia sẻ 
cho cả lớp nghe. 


Giáo su có thé mời một thầy hoặc cô dạy lớp thé duc thé thao ở cùng trường đến lớp để nói về công 
việc làm của họ và giải đáp thắc mắc của học sinh. Dặn các em soạn trước từ ba đến năm câu hỏi. 


«8 Giáo sư chỉ định hay cho một nhóm học sinh tình nguyện viết tóm tắt lại bằng tiếng Việt những điều 


quan trọng mà các em đã nghe được từ người thầy hoặc cô dạy lớp thé dục thé thao. Sau đó các em 
sẽ đọc lại bảng tóm tắt này cho cả lớp nghe. 
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Quả Táo Thần 


Ngày xưa, ở Hy Lạp có một ông nhà giàu nhưng hay đau ốm. Ông ta 
đến gặp một vị thầy thuốc nỗi tiếng xin chữa sao cho được khoẻ mạnh thi sé 
trả công thật nhiều tiền. Ông thầy nói: 

- Việc này phải nhờ đến thần linh. Tôi sẽ đến đền thờ cầu thần chỉ 
cách chữa bệnh cho ông. 

Hôm sau, thầy thuốc cho biết thần dạy rằng mỗi ngày phải dậy sớm, 
chạy tới đền thờ lấy quà táo thần ban cho rồi chạy về nhà ăn quả táo ấy. 
Nhưng cần nhất phải tự mình đi chứ không được nhờ người khác mà cũng 
không được đi xe đi ngựa gì hết. 

Ông nhà giàu mỗi ngày chạy đến tận đền thờ thần lấy táo về ăn. Sau 
ba tháng, quả nhiên ông ta thấy khoẻ hắn ra, ăn ngon ngủ yên. Ông ta vui 
mừng đem tiền đến trả công thây thuốc. Ông thầy cười nói: 

- Chính ông đã chữa bệnh cho ô ông đó! Nhờ ông chạy bộ, vận động 
cơ thể nên hết đau ốm, sức khoẻ trở lại đôi dào. Ông cứ trả công cho thăng 


hầu của tôi, vì chính nó mỗi ngày đem táo đến dé sẵn ở đền thờ đấy! 
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Chương 7 - Bài 1 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 

Quân vợt là một món thé dục. 

Chơi quần vợt là phí thời giờ. 

Quần vợt là một môn thé thao rất ích lợi. 

Chơi thể thao ta thấy yêu đời hơn. 

Chơi thê thao một cách điều độ thì tốt cho sức khỏe. 

(1.5, 2.5, 3.D, 4.D, 5Ð) 


йыр == 
KU KU фо 
NNNUNN 


>» Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Cứng cói có nghĩa là 
a. có sức khỏe tốt. b. có ý chí mạnh. 
c. không khuất phục. d. a, b, c đều đúng. 
2. Chóng gai có nghia là 
a. sự khó khăn nguy hiểm. Б. đường đi khó khăn. 


c. cây có nhiêu gai. d. cọc vót nhọn 
3. Déo dai có nghĩa là 
a. co dãn được. b. cứng như sắt. 
c. bền bỉ, dai sức. d. ít có sức chịu đựng. 
4. Quần vợt 
а. là một môn thé thao. b. được chơi với vợt cán dài và trái banh nhỏ. 


c. dành cho hai hay bốn người choi. d. сда, b, c đều đúng. 
5. Bài "Nhảy" có ý khuyên ta nên tập 


a. khiêu vũ. b. luyện cho có sức khỏe và ý chí dé đối phó với đời. 
c. thê thao. d. chơi quân vợt. 


(1.4, 2.a, З.с, 4.4, 5.b) 


Hãy nhìn bức tranh vẽ rồi viết một đoạn văn tả lại những рї em thấy trong đó. Em có thể viết 
thêm những câu mà các nhân vật nói với nhau. 


li. TM j 3 
i ii E 
AC 


d» Chon trong bài dàm thoai hay bài doc. 
a. mót danh tir cu thé: 
b. một danh từ trừu tượng: 
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| I 
| 

1 | 

i 

] | 


Thầy Nam: Cả lớp đứng dậy, giơ hai tay khỏi đầu, hít thở từng hơi 
dài, làm đi làm lại vài lân. Bây giờ ngôi xuóng! Các 
em thây thê nào? 


Dân: Thưa thầy, em thấy đỡ buồn ngủ. 

Thầy Nam: Đúng váy! Thé dục giúp ta tỉnh táo. Nếu sáng nào các em 
cũng vận động tay chân, tập hít thở thì rất tốt. 

Dân: Vậy ta tập thé dục ở trong lớp đi thầy! 

Tháy Nam: Được! Nhung phải mở cửa số cho thoáng khí. 


Thể Dục 
Người tập thé dục không tranh hơn thua với ai. Họ chi có tháng cái tính lười 


biêng và sự yêu đuôi của mình. Họ tập thê dục đê có sức khoẻ tốt và tỉnh thân sáng 


suót. Có sức khoẻ tôt và đâu óc sáng suôt thì mới mong thành công trong cuộc sóng. 
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Người tập thé dục không bao giờ ráng sức quá mức. Họ không mong thắng ai mà 
chỉ muốn tháng bản thân. Thé dục rèn luyện thân thé và cũng rèn luyện tinh thần nữa. 
(Theo J. Tươi, 100 Bài Táp Doc của Một Nhóm Giáo Viên) 


Chia lớp làm hai nhóm. Các nhóm thi đua viết các môn thể dục lên bảng. Mỗi môn chỉ được viết 
một lân. Nhóm nào viêt được nhiều món thi tháng (chay nhanh, nhảy xa, ném tạ, phóng lao, v.v...) 


4 Thi dua ké các dung cu táp thé duc hién dang có ó các phóng táp trong truóng hay ở các phòng tập 


ngoài (máy chay bộ, ta, xe dap tại chó, máy kéo ta, v.v...) 


Mỗi hoc sinh chọn một cầu thủ hoặc một món thé thao mình thích từ mạng lưới Internet. Dưới sự 
hướng dẫn của giáo sư, các em sẽ phân tích những ưu điểm và khuyết điểm của việc chơi thé thao. 


- ganh đua quá đáng 

- lạm dụng thuốc kích thích 

- lo ganh đua và giữ danh dự có thé xao lãng việc 
làm hay việc học 

- xuống tinh thần khi không đoạt giải 


- thân thể khoẻ mạnh 
- tinh thần minh mẫn 
- yêu đời 
- có sức làm việc 
- sống lâu vì tránh được nhiều bệnh tật 


1. Giáo sư đọc: Thể dục là sự tập luyện thân thé dé có sức khoẻ tốt. 
Vậy thể dục là gì? 
- thể dục: 
2. Giáo sư đọc: Một tỉnh thân minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. 
Vậy tỉnh thần là gì? 
- tỉnh thần: 
3. Giáo sư đọc: Họ chỉ muôn thăng bản thân hay chính thân mình mà thôi. 
Vậy bản thân là gì? 
- bản thân: 
4. Giáo sư đọc: Có sức khỏe tôt thì mới mong thành công hay đạt kết quả 
tốt trong cuộc sống. 
Vậy thành công là gì? 
- thành công: 


1. thể dục (dt.): những cách tập luyện thân thể cho khoẻ mạnh 

2. tinh thần — (dt.): phần nội tâm của con người; phần mà ta không nhìn thấy được, cùng với 
thé xác dé tạo nên con người 

3. bản thân (0): chính mình 

4. thành công (đi.): đạt được mục đích mình mong muốn 
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® 
® Bài tập 1 
& Xếp các nhóm chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 

1. anb ânth (bản thân) 
® 2. êht иса (thê dục) 

3. tanhh ôngc (thành công) 
e 4. inht ánth (tinh thán) 

5. inht aot (tinh táo) 
e Bài tập 2 
e Ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa ở cột B cho thích hợp. 

А B 

@® 1. bản thân а. sự tập luyện thân thể. 

2. thê dục b. sáng suót. 
Ф 3. thành công c. chính mình. 

4. tinh thân d. đạt được mục đích. 

5. tỉnh táo đ. phần nội tâm con người. 
е (1.с, 2.a, 3.d, 4.0, 5.b) 
® Bài tập 3 

Dùng các từ mới học để điền vào chỗ trống. | 

Ф) 1. Người tập đều đặn thì khỏe manh. (thé duc) 

2. Muốn thăng người khác thì trước hết phải thắng . (bản thân) 
* 3. Thất bại là mẹ ‚ (thành công) 

4. Em cảm ду sau khi tập thé đục buổi sáng. (tinh táo) 
a 5. Thán thé khoé manh thi mới sáng suốt. (tinh thán) 


Liên Từ 


Xét các câu sau: 

1. Họ tập thể dục dé có sức khỏe và tinh thần sáng suốt. 

2. Thé dục rèn luyện thân thé và cũng rèn luyện tinh thần. 
-Trong câu (1), từ sức khỏe được nói kết với từ tinh thần bằng từ và. 
-Trong câu (2), mệnh dé Thể dục rèn luyện thân thé được nói kết với 
mệnh dé (thé dục) cũng rèn luyện tỉnh thần bằng từ và. 

- Và là liên từ. 


Định nghĩa: 

- Liên từ là từ dùng dé nói kết các từ, nhóm từ hay các mệnh dé lại với 
nhau. Những liên từ thường dùng là: và, với, nhưng mà, hay là, tuy 
nhiên, vì rằng, cả... lẫn, hoặc... hoặc, không... mà cũng không, không 
những... mà lại còn, thi, song, song le, huống chi, rằng, dù, tuy, khi, 
nếu, v.v... 


Bài tập 4 

Tìm ba liên từ trong bài đọc. 
1. 
2, 
3. (và, mà, và) 
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Bài tập 5 
Dùng những liên từ: và, nhưng, nhưng mà, mà, hay, hoặc dé đặt thêm vào những câu sau đây cho 
đủ nghĩa: 

1. Hôm nay có nắng vẫn lạnh. (mà, nhưng mà) 

2. Trời mưa vẫn nóng. (mà, nhưng mà) 

3. John có sức mạnh không khỏe. (nhưng, nhưng mà, mà) 

4. Học sinh chạy nhảy bơi lội. (và, hay, hoặc) 

5. Trung to lớn yêu. (nhưng, nhưng mà) 

6. Nga gầy гап rỏi. (nhưng mà, nhưng, mà) 

T tôi nên giúp thầy. (và, kay, hoặc) 

8. Thể dục thé thao đều tốt. (và, hay, boặc) 

9. Các lực sĩ déu khỏe đẹp. (và) 

10. Bơi lội quân vợt đều làm bắp thịt rắn chắc. (hay, hoặc, và) 

Bài tập 6 


Điền vào chỗ trống với một trong những liên từ sau: không những... mà (lại) còn, nếu, cả... lần, 
và, huống chỉ, nhưng, vừa... vừa, nhưng, hoặc, hay, không... mà cũng không. 


1. Anh cao lớn còn chưa nhảy qua cái hỗ đó được là tôi. („uống chi) 

2. Cả lớp đứng dậy thở dài hơi. (và) 

3. thé duc các món thé thao đều có lợi cho sức khỏe. (cà, lân) 

4. Nếu sáng nào các em cũng vận động tay chân tập hít thở không khí thì rất tốt. (уд) 

5. Tập thể dục rèn luyện thân thể làm cho tỉnh thần sáng suốt. 
(không những, mà (lại) còn) 

6. Anh sẽ mạnh khỏe tập thể dục đều đặn. (лёи) 

7. сһау thở đều thì chạy được lâu. (Уйа, уйа) 

8. Chị em muốn giảm cân nén ăn thịt ăn bánh ngọt nữa. 
(không, mà cũng không) 

9. Chơi quần vợt bơi lội đều làm cho thân thé khỏe mạnh. (hoặc / hay ⁄ và) 

10. Các môn thé dục déu tót đừng tập quá sức. (nhung) 


Giáo sư chép bài đọc trên giấy kiếng (transparency) rồi bói di các từ: hơn thua, lười biếng, sáng suốt, 
đầu óc, thành công, ráng sức, bản thân, rèn luyện, v.v.. . rồi chiều trên màn. Học sinh рар sách. Giáo 
sư đọc chậm dé học sinh nghe và điền vào các chỗ trồng. 


Bài tập 7 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Thầy Nam bảo са lớp làm gì? (Ding đậy) 
2. Thầy Nam nói thé dục giúp ta điều gi? (Tinh táo) 
3. Phải tập thé dục ở đâu thì mới tốt? (Noi thoáng khí) 
4. Phải tập như thế nào thì mới tốt? (Theo một thời khóa biéu nhất 39 
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Bài tập 8 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Người tập thé duc có tranh hon thua với ai khóng? (Khóng) 
2. Ho táp thé duc dé làm gi? (Có зис khoe tót và tinh thán sáng suót) 
3. Người tập thể đục chỉ muốn thắng ai? (Ti háng bán thán) 
4. Chữ "yếu đuối" ' trong bài đọc chỉ sự yêu đuối thé xác hay tinh thần? 
(Cả tinh thân lẫn thê xác) | 
5. Thé dục rèn luyện những gì? (Thán thé và tinh thân) 
6. Thé dục là những cách tập luyện thân thé. Vậy tại sao thé dục cũng có thé giúp ta rèn 
luyện tinh thần được? (Y kién) 


Bài tập 9 
Ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
А B 
1. Tập thé dục Бибі sáng a. không tranh hơn thua với ai. 
2. Sáng nào ta cũng nên b. thì ta dễ thành công. 
3. Người tập thể dục c. giúp ta tỉnh táo. 
4. Có sức khỏe tốt và tinh thần sáng suốt d. hít thở và vận động tay chân. 
5. Thể dục rèn luyện thân thê đ. và cũng rèn luyện tinh thần nữa. 


(l.c, 2.4, 3.a, 4.b, 5.й) 


Bài tâp 10 | 
Hãy dùng những câu thích hợp trong bài doc dé điện vào sơ dó dưới đây. 


Bài tập 11 


% Dùng máy chiếu hình lên "tường hay màn ảnh (overhead projector), giáo sư viết lên віду Кіёпр уа 
chiếu từng chữ cái của mỗi từ mới học, bắt đầu bằng chữ cái đầu tiên của mỗi từ, rồi qua chữ thứ 
hai. 


Ví dụ: th... (thể đục) 
Học sinh nhìn lên màn ảnh và đoán từ giáo sư đang viết, аі đoán được trong vòng mười giây thi 


thăng. Quá mười giây không ai đoán được thì giáo sư viết tiếp cho đủ từ (thể dục) rồi tiếp tục từ thứ 
hai. 


ti.. (tinh thân) 


Sau khi học sinh học ôn các từ mới học và một số các từ khác giáo sư chọn trong bài đọc, giáo sư 
cho học sinh viết chính tà một phần hay cả bài doc. 
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Bài tập 12 | ‚ 
Dùng các từ sau đây điền vào các chỗ tróng cho hợp nghĩa: lười biếng, 
thời khóa biếu, ráng sức, nơi thoáng khí, khỏe manh. 


1. Người tập thể dục có tháng tính cüa minh. 
(lười biếng) 
2. Người tập thể dục đều đặn thì . (khỏe mạnh) 
3. Phái tập thé dục ở thì mới tốt. (nơi thoáng khí) 
4. Khi tập thê dục thì ta không nên quá mức. (ráng sức) I 
5. РҺаї táp theo mót nhất định thì mới có kết quà. (thói khóa biéu) 


Bài tập 13 

Sắp xếp các nhóm từ sau đây thành một đoạn văn. Đặt dấu chấm, phẩy cho đúng chỗ: tỉnh táo, em 

cảm thấy, vào giờ nghỉ, mỗi sáng, em tập thể dục, tay chân, trước khi đi học, em vận động . 
(Em tập thé dục môi sáng trước khi di hoc. Em vận động tay chán vào giờ nghi. Em cảm tháy 

tinh táo.) 


Bài tập 14 
Hãy việt một đoạn văn có từ năm đến mười câu về những động tác thể dục em làm mỗi ngày. Câu 
gợi ý đã có sẵn cho em. 


Em tập thể dục mỗi . Trước hết em 


Tục ngữ Việt Nam có những câu sau đây nói về sự quí giá của sức 
khoẻ: 

1. Chắng ốm chắng đau làm giàu mấy chốc. 

2. Già sức khoẻ, trẻ bình yên. 
D 3. Sức khoẻ là vàng. 
P 4. Thà vô sự mà ăn cơm håm còn hơn đau bệnh mà uống 
“ АД ng sám nhung. 


Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến năm em. Mỗi nhóm chọn một 
câu tục ngữ đê giải thích băng cách việt ra ý nghĩa của câu tục ngữ đó. 


[1. Có sức khoẻ thì dé dàng làm việc dé kiếm tin. 
2. Người lớn tuôi cán được sức khoẻ, không bệnh lát. Trẻ con cân được yên vui, 
hôn nhiên. (hoặc: người già có sức khoẻ thì con cái không phải bận tâm săn sóc, lo lắng.) 
3. Sức khoẻ rất quý báu (quỷ như vàng). 
4. Thà nghèo mà được sức khoẻ còn hơn giàu có mà bệnh hoạn. (ăn cơm hầm = chỉ hạng 
người nghèo; uống sâm nhung = chỉ hang người giàu có)] 
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Muốn Cho Khoé Mạnh 


Muốn không рду yếu xanh xao, 
Em tập thé duc thé thao hàng ngày. 
Lai náng ván dóng chán tay, 

Giúp đỡ cha mẹ việc này việc kia. 
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% Chọn câu trả lời đúng nhát. 
1. Thầy Nam bảo cả lớp 


а. đứng dậy. b. đi ra ngoài. c. ngưng nói chuyện. d. nộp bài. 
2. Dán dé nghi 
a. xem phim. b.táp thé duc trong lóp. c. ra ngoài tập thé duc. й. giải lao. 
3. Thé duc giüp ta 
a. tinh táo. b. khóe manh. c. rén luyén tinh thàn. d. a, b, c dàu düng. 
4. Người tập thể dục 
a. không tranh hơn thua với ai. b. chỉ muốn thắng Бап thân mình. 
с. luôn luôn giải trí. d. cả a và b đều đúng. 
5. Muốn thành công trong đời sống, ta cần 
a. có sức khỏe. b. có đầu óc sáng suốt. 
с. có cơ hội. д. са а và b đều đúng. 
6. Thé dục là 
a. sự rèn luyện thân thể. b. sự rèn luyện trí óc. 
c. tâp cử tạ. d. cả a, và c đều đúng. 
7. Bản thân là 
a. người bạn thân nhất. b. chính mình. 
c. hình vẽ người. d. thân thể người. 
§. Thành công có nghĩa là 
a. làm xong. b. tấn công vào thành phó. 
c. đạt được mục đích mong muốn. d. nói tiéng. 
9. Rén luyén tinh thàn có nghia là 
a. tập tính tốt. b. táp chiu dung. 
c. táp kién nhàn. d. a, b, c đều đúng. 
10. Tháng sự yếu đuối của minh có nghĩa là 
a. trở nên đẹp hơn. b. thắng sự yếu kém vé tinh thần và thé chất. 
c. thăng sự khiếp sợ. d. thăng tính kiêu căng. 
(l.a, 2.b, 3.d, 4.4, 5.d, б.а, 7b, 8c, 9.d, 10.b) 
® Hãy viết tiếp thành câu đầy đủ. 
1. Khi tập thể dục, ta . (си động tay chán và hit thở) 
2. Người tập thể dục không . (tranh hơn thua với ai) 
3. Tập thé duc là tập luyện thân thê và . (rên luyện tinh thân) 
Chọn C hoặc D. 


Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về việc tập thể dục. Em có thể dùng những câu hỏi hướng dẫn 
sau đây. 

1. Mỗi ngày em có tập thé dục không? 

2. Em tập ở chỗ nào? 

3. Em tập như thé nào? (động tác gi, dung cụ nào, thời gian tập là bao nhiễu lâu, v.v...) 

4. Em đã tập như vậy từ bao giờ? 

5. Tập thé dục như vậy có lợi gì cho sức khoẻ và tỉnh thần của em? 


Фм em chưa bao giờ tập thé duc, háy viét mót doan vàn ngán cho biét em dự định tập như thé 
nào. 


e Нау viét: 1. mót сап có düng lién tir уй; 2. một câu có dùng liên từ nhưng mà. 
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Thầy Nam: 


Dân: 


Thầy Nam: 


Dân: 


Thầy Nam: 


Thưa thầy, ở Việt Nam món thé thao nào được ua 
chuộng nhất? 

Môn bóng tròn, hay còn gọi là bóng đá. 

Việt Nam có bao giờ đoạt được giải lớn về môn thể thao 
nào không ạ ? 

Có chú! Việt Nam đã có lần đoạt giải vô địch Đông Nam 
Á về bóng đá và vô địch Á châu về bóng bàn. 

Còn môn quân vợt thì sao thầy? 

Khác với Mỹ, ở Việt Nam môn дийп vợt không được phó 
biến lắm. Chỉ những người giàu mới chơi quần vot. 


Thé thao giúp rèn luyện con người. Những cuộc tranh tài thé thao trong trường 


học tạo dịp cho học sinh ganh đua và xây dựng tỉnh thần đồng đội. Thói quen сб 
gắng và hợp tác là vốn quý của người học sinh. Chúng sẽ dễ thành công và làm cho 
xã hội mau tiến bộ. 
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à Chia lóp thành hai nhóm dé thi dua viết tất cả các môn thê thao lên bảng. Môn nào đã được một 
nhóm viết thì nhóm kia không được viết nữa. Nhóm nào Кё được nhiều thì thắng. 


> Thi đua Кё các dụng cu thé thao. (Cách làm như phán A) 
Kë tên người/ môn thê thao sở trường của người đó. 


Chia lớp thành hai nhóm A và B rồi cùng cho lên bảng. Nhóm A viết tên một đấu thủ nói tiếng, 
nhóm B phải viết tên môn thể ш sở trường của người đó. 


Thí dụ: 


Martina Hingis 
Tiger Woods 


Shaquil O' Neal 

Oscar de la Hoya 

Dwayne Douglas Johnson 
Cung Lé 


Sau mỗi làn đó, nhóm khác sẽ đồ lại. Giáo su làm trọng tài và tính điểm. Nhóm có số câu trả lời 
đúng nhat (5, 4, 3, 2, 1) sẽ được diém sinh hoạt cao nhât. Sau cùng, са lớp viêt tên các món thé thao 


vào giây. 


Đi xem hoặc coi trên truyền hình một trận tranh giải thé thao. Viết bài tường thuật hoặc thuyết trinh 


về buổi tranh giải này. 


1. giải vô địch (dt.): giải thưởng dành cho người hoặc đội đã thắng tất cả các đối thủ 
trong một cuộc thi đấu thể thao 

2. ganh đua (đt.): có hết sức làm cho mình giỏi hơn mọi người 

3. tỉnh thần đồng đội (dt.): sự gắn bó, chia sẻ gian nguy, vui, buồn và giúp đỡ lẫn nhau của 
những người cùng một nhóm 

4. hợp tác (đt.): cùng chung sức giúp đỡ lẫn nhau trong một công việc 

5. tiến bộ (tt.) : trở nên tốt hơn, giỏi hơn trước 

6. rèn luyện (đt.): tập luyện dé trở thành người có sức khoẻ và ý chí 


Viết các từ: thé thao, ganh đua, vô địch, tỉnh thần đồng đội, hợp tác, tiến bộ lên bảng. Chia lớp 
thành sáu nhóm; mỗi nhóm bốc thăm một từ. Cả nhóm sẽ vẽ hình hay viết định nghĩa lên giấy khô 


gón (golf) 
bóng тб 
quyên Anh 
đô vật 

võ thuật 


lớn rồi dán lên bảng. Giáo sư và học sinh cùng đánh giá các định nghĩa và chọn định nghĩa gân 


đúng của mỗi từ. 
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Bài tập 1 
Xép các chữ cái và thêm dâu cho thành từ có nghĩa. 


1. óndg ôđi (đông đội) 

2. têh hota (thê thao) 

3. бу dcih (vô địch) 

4. gnha aud (ganh dua) 

5. poh tca (hop tác) 
Bài tập 2 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: giải vô địch, ganh đua, tién bộ, hợp 
tác, tinh thần đồng đội. 


1. Đội bóng rỗ trường Mount Pleasant thắng nhờ có rát cao. 
(tỉnh thân đông đội) | 
2. Trường nào đoạt quân vợt? (giải vô địch) 


3. Thầy dạy khoa học nói bài thí nghiệm này một người làm không được, các em phải 
thì mới làm xong. (Лор (ác) 

4. Thây các bạn giỏi tiếng Việt, Kim cũng cố cho bằng bạn. (ganh dua) 

5. Hồi học lớp 9 Trung kém toán; năm nay Trung đạt điêm A; thầy khen Trung đã 
nhiều. (tién bộ) 


Bài tập 3 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Ở Việt Nam, bóng tròn là môn thé thao được ưa chuộng nhất. 
Việt Nam chưa bao giờ đoạt được giải quốc tế về môn bóng bàn. 
Việt Nam đã từng là vô địch châu А về môn bóng tròn. 
О Việt Nam, chỉ những người giàu mới chơi quần vợt. 
Quản vợt là môn thé thao phó biến ở Mỹ. 
Thể thao giúp rèn luyện tỉnh thần con người. 
Tinh thần thé thao và tinh thần đồng đội phải đi đôi với nhau. 
Thé thao giúp xã hội mau tiến bộ. 
Học sinh chỉ nên chơi thể thao sau khi đã tốt nghiệp. 
Sự ganh ghét là cần thiết trong thé thao. 
(I.D, 2.5, 3.5, 4.Đ, 5.D, 6.D, 7.D, 8. D, 9,5, 10.5) 


со О соза сйс = Оо КО 
ЕО «э Шар аз чә U Ща» CH 
tn cn ши и m и m 0 m (л 


[em 


Tir Dóng Nghia và Tir Phán Nghia 


Xét hai cáu sau dáy: 

1. Món bóng tròn hay còn goi là bóng đá. 

2. Thất bại là mẹ thành công. 
Trong câu (1) bóng tròn và bóng đá có cùng nghĩa với nhau, hay còn gọi là từ đồng nghĩa. 
Trong câu (2) thất bại là từ phản nghĩa của thành công. 


Định nghĩa 


- Từ đồng nghĩa của một từ là một từ khác có cùng nghĩa hay nghĩa gần giống với từ đó. 
- Từ phản nghĩa của một từ là một từ khác có nghĩa ngược lại hay gần ngược lại với từ đó. 
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Chú ý: 
1. Từ đồng nghĩa hay phản nghĩa của một từ chỉ là một hay hai từ chứ không nhiều hơn. 
Vĩ du: a. đẹp i хйи 
dep dé 2 xáu xa 
b. khó z d 


| khó khán = dé dàng | 
Nêu dùng một nhóm từ hay một câu thì đó là lời giải nghĩa chứ không phải là từ đông nghĩa hay 
phản nghĩa. 


2. Từ đồng nghĩa hay phản nghĩa phải là cùng từ loại với từ đã cho; chăng han như là đồng nghĩa 
của một danh từ phải là một danh từ, phản nghĩa của một tính từ phải là một tính từ. 


Vĩ du: nhanh z chậm 
niềm vui > nói buón 
Bài tàp 4 
Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau. 
1. ưa chuộng (thích, wa thích, ham chuộng. ham thích, v.v...) 
2. ganh đua (tranh tài) 
3. giàu có (sung túc) 
4. cuộc tranh tài (cuộc đua tài) 
5. rèn luyện (đào tạo, uốn nẵn) 
Bài tập 5 
Tìm từ phản nghĩa với các từ sau. 
l.ưachuộng # ghét bó 4. khác # giống 
2. giàu có z nghèo nàn 5. thành công ¿hát bai 
3. tiến bộ z thoái hóa, lạc hậu, chậm tiễn, v.v... 
Bài tập 6 
Tìm từ phản nghĩa với các tính từ sau. 
1. cao = thấp, lùn 6. khó ET 
2. dep # xáu 7. sach sé z do bán. bán thiu 
3. róng * hẹp. chát 8. sáng sủa z tỗi tăm 
4. dài # ngăn 9. ám ướt = khó ráo 
5. vui æ buôn 


10. thông minh ғ dán độn. ngu ngốc 


Giáo sư viết lên giấy kiếng, chiếu lên màn rồi đọc chậm đoạn 
văn sau đây dé học sinh nghe và điền vào các chỗ giáo sư bỏ trống. 


Ở Việt Nam, bóng tròn hay còn gọi là (bóng đả), 
là môn (thê thao) được ưa chuộng nhất. Người Việt 
cũng (wa chuộng) môn tbóng bàn), vi 
món thé thao này rẻ tiền và hợp với sức vóc của họ. Đã có làn Việt 
Nam từng đoạt (giải vô địch) bóng bàn 
(А cháu). 
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Bài tập 7 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Món thé thao nào được ưa chuộng nhất ở Việt Nam? (Bóng trón) 
2. Môn bóng tròn còn có tên nào khác? (Bóng đá, túc câu) 
3. Vì sao gọi là bóng đá hay túc cầu? (Cầu là quả bóng, trái banh; túc là chân. Bóng đá hay 
túc câu là món thé thao dùng chân dé dá.) 
4. Việt Nam có bao giờ đoạt được giải nào lớn về thể thao không? (Có, giải vô địch bóng đá 
Đông Nam Á và vô địch bóng bàn Á châu ) 
5. Vì sao môn дийп vợt không phó bién ở Việt Nam? (Vi phải có sân, phải mua vot, banh, 
v.v... đất tiên nên chỉ một số ít người giàu mới có thể chơi được) 


Bài tập 8 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Thé thao giúp rèn luyện con người những gi? 
(Sức khoẻ, sức mạnh, tính ganh dua, tinh thân đông đội) 
2. Nhờ đâu học sinh có tính ganh đua và tinh thần đồng đội? 
(Do những cuộc tranh tài thê thao trong trường) 
3. Tại sao thói quen có gắng và hop tác lại là vốn quý của học sinh? (Muón thành công phải 
Biết có gắng và hợp tác với người khác. Học sinh hoc được thói quen này từ trong nhà 
trường sẽ dễ thành công khi ra đời.) 
4. Tại sao thé thao giúp xã hội mau tién bộ? (Thé thao giúp rèn luyện sức khoẻ: thé thao đòi 
Hỏi người choi phải có găng và biết hợp tác. Xã hội có những người khoẻ, biết có gắng, 
biết hợp tác thì sẽ mau tiễn bộ.) 


Bài tập 9 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
А B 
1. Thói quen có găng và hợp tác giúp a. giüp rèn luyện con người. 
2. Thê thao tạo cho học sinh b. tinh thần đồng đội. 
3. Thể thao c. học sinh dễ thành công khi ra đời. 
4. Việt Nam đã có lần d. bóng đá hay túc cầu. 
5. Bóng tròn còn gọi là đ. đoạt giải vô địch bóng bàn Á Châu. 


(l.c, 2.b, 3.a, 4.4, 5.4) 


Bài tập 10 
Hãy dùng những từ hoặc câu trong bài đàm thoại dé điên vào sơ đô dưới đây. 


Thé Thao ở Việt Nam 


| L -— 


| Bóng dá | Bónghàn  Quầnvợt 
được wa chuĝng -vô địch Á Châu | -không được phổ biến 
| -vô địch Đông Nam А . 
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Bài tập 11 
Giáo sự đọc cho học sinh viết các từ: ganh đua, tỉnh thần đồng đội, hợp 
tác, tiến bộ. Sau đó, cho học sinh xem Bài Đọc, tự sửa lỗi trong năm phút. 


Bài tập 12 | 
Học sinh рар sách lại. Giáo sư dùng bài đọc làm bài chính tả. Hoc sinh viêt xong đưa bài cho ban 
bên cạnh sửa và tính điêm. 


Bài tập 13 
Dùng các từ sau đây dé đặt thành câu: giải vô địch, ganh đua, bóng dá, tinh thần đồng đội, hợp 
tác, tiến bộ. Có thể dùng nhiều từ trong một câu. 


Vài vài cb prp ut 


Thí du: Hoc sinh hai truóng ganh dua nhau trén sán bóng dá. 


Bài tập 14 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. thể thao, túc cầu, là, được, ưa chuộng, môn, Việt Nam, ở 
(Тис câu là môn thé thao được иа chuộng ở Việt Nam.) 
2. bóng bàn, Á châu, giải vô địch, Việt Nam, đoạt, có lần 
(Việt Nam có lần đoạt giải vô địch bóng bàn Á cháu.) 
3. người giàu, Việt Nam, ở, quân vot, choi, chỉ có, mới 
(O Việt Nam chỉ có người giàu mới choi quán vợt.) 
4. chơi, thể thao, người, phải, có, đồng đội, tỉnh thần 
(Người chơi thê thao phải có tỉnh thân đông đội.) 
5. cô gắng, giúp ích, là thói quen, học sinh, ra đời, khi, cho 
(Có gắng là thói quen giúp ích cho học sinh khi ra đời.) 


Bài tập 15 
Viết một bài luận văn tả một cuộc tranh tài thê thao mà em đã được xem gần đây nhất, như quần vợt, 
bóng ró, bơi lội, bóng bầu dục, v.v... Trong bài luận em cần có những chỉ tiết như: 

- Trận đầu xảy ra ở đâu? Khi nào? 

- Hai đối thủ hay đội bóng tên là gì? 

- Điểm gay cán nhất là lúc nào? 

- Kết quả trận đấu ra sao? 

- Em cảm thấy thé nào khi theo dõi trận đấu ấy? 
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Ф Ở những thành phố đông người Việt cư ngụ có nhiều lớp dạy võ thuật (hay còn gọi là võ đường) 
như Thái Cực Đạo, Võ Cổ Truyền Việt Nam, Võ Bình Định, Kick-Boxing, v. у. . Nhiều học sinh 
trung học đang theo học các lớp võ này. Học sinh làm việc theo nhóm nhỏ; mỗi nhóm tìm hiểu một 
võ đường rồi thuyết trình trước lớp. 


- Tên võ đường. 

- Địa điểm. 

- Tôn chi (nội qui và hướng di). 

- Số võ sinh. 

- Nhận xét của nhóm về võ đường này. 


* ưu điêm. 
* khuyết diém. 


Giáo sư cho các em đọc bài viết về các lực sĩ người Mỹ gốc Việt chuẩn bị thi tài ở Thế Vận Hội sắp 
tới. Sau đó, các em sẽ chia sẻ nhận xét và hy vọng cho kỳ thê vận hội này. 


Sức Khoẻ Là Vàng 


Trên đời gì quý nhất? 

Tiền bạc cũng chẳng bằng? 
Phải giữ đừng để mất, 

Sức khoẻ quý hơn vàng. 


Khoẻ mới có sức làm 
Có khoẻ học mới giỏi 
Có khoẻ sống mới vui 
Giúp mình, giúp xã hội... 
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Ў Chọn câu trả lời đúng nhát. 


1. Môn bóng tròn ở Việt Nam TẤt 


a. không được ưa chuộng. b. được ưa chuộng. 
c. ít được ưa chuộng. d. không câu nào đúng. 
2. Việt Nam có lần đoạt chức vô địch bóng tròn 
a. Á châu. b. thế giới. c. Đông Nam Á. đ. khu vực. 
3. Việt Nam còn có lần đoạt chức vô địch bóng bàn 
a. Á châu. b. thế giới. с. Đông Nam А. đ. khu vực. 
4. Ở Việt Nam chỉ những người mới chơi quần vot. 
a. giàu b. nghèo c. về hưu đ. già 
5. Thể thao giúp rèn luyện 
a. thân thể. b. trí óc. c. ý chí. д. са а, b, с đều đúng. 
6. Ganh đua là 
a. ganh ti. b. ganh ghét. c. tranh tài. d. ky thi. 
7. Rèn luyện có nghĩa là 
а. tập luyện dé khỏe mạnh. b. luyện sắt trong lò rèn. 
с. tập luyện dé trở thành người có sức khỏe và ý chí. d. tập luyện để có ý chí. 
8. Tỉnh thần đồng đội là tinh thần 
a. sẵn sàng hợp tác. b. đặt quyền lợi chung trên cá nhân. 
с. đoàn kết với các bạn trong đội. d. cả a, b, c đều đúng. 
9. Vô địch có nghĩa là 
a. không có địch thủ. b. không thua ai. 
c. đứng nhất trong một cuộc tranh tài. d. cả a, b, c đều đúng. 
10. Có вис khoé 
a. mói hoc giói. b. mói dé thành cóng. 
c. mới yêu đời. d. cả а, b, с đều đúng. 


(1.b, 2.c, 3.a, 4а, 5.d, 6.c, 7.c, 8.d 9.d, 10.3) 


d Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 


1. Môn thé thao nào phó biến nhất ở Việt Nam? (Bóng đá) 

2. Quần vợt có phải là môn thé thao được ưa chuộng nhất ở Việt Nam không? (Không) 

3. Những người nào trong xã hội Việt Nam chơi quân vợt? (Người giàu) 

4. Chơi thé thao điều độ có lợi gì? (Thân thé khỏe mạnh, ý chí được rèn luyện) 

5. Việt Nam đã từng đoạt giải vô địch về những môn thê thao nào? (Vó dich bóng bàn А 
châu, vô địch bóng đá Đông Nam А) 

6. Em thích môn thể thao nào nhất? 

7. Em có tập thé dục hay chơi thê thao thường xuyên không? 

8. Theo em, thé dục và thé thao môn nào cần thiết hon? 

9. Vi sao thói quen có gắng và hợp tác là vốn quý của học sinh? (Dé thành công khi ra đời) 

0. Vi sao tinh thần thé thao làm xã hội mau tién bộ? (Ngay (hăng, hợp tác, có gắng, v.v...) 


e Háy giái nghia cáu sau dáy. 


"Một tinh thần minh mẫn trong một thân thé tráng kiện." 


Ori phản nghĩa của thành công là 
Từ đồng nghĩa với giàu có là 
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Нбпр: Sao hôm nay không thấy thầy Hùng? 

Thanh: Hình như thầy Hùng bị bệnh? 

Hồng: Chắc thầy bị cúm phải không? 

Thanh: Có thể, mùa này có nhiều người bị cúm, dịch cúm mà... 
Hồng: Tuần trước bó Hồng cũng váy. 


Thanh: _ Bị cúm là khó chịu nhất. Nhức đầu, số mũi, nghẹt mũi, không thở 
được, rất bực mình! 


Bé Chỉ Ôm 
Đã hai hôm nay bé Chi bị sốt. Mẹ tôi phải nghỉ làm dé săn sóc bé. Khi thì mẹ 
dỗ bé uống thuốc, lúc lại bắt bé ăn cháo, ăn cam. Mẹ tôi ngày đêm ở bên giường, lo 
cho bé đến mắt ăn, mắt ngủ. Vì vậy, trông mẹ tôi hốc hác hẳn đi. 

Còn ba tôi vừa di làm vé, đã vội vào phòng thăm bé Chi ngay. Ba tôi lo lắng, 
hỏi han mẹ xem Chỉ có bớt không, đã ăn uống được chưa. Tôi chỉ mong cho Chỉ 
chóng khỏi dé trong nhà lại rộn rã tiếng cười và ba mẹ tôi hết lo phiền. 

(Theo Trung Tám Viét Ngữ Hóng Bàng) 
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"Săn sóc người bệnh: Chia học sinh thành nhóm từ ba đến năm em. Mỗi nhóm sẽ chia SẺ vỚI 
nhau về những cách mà gia đình của em săn sóc người bệnh ở nhà. Thí dụ: xoa dầu, cạo gió, uóng 
thuốc, ăn cháo nóng, đắp тёп, mặc áo lạnh khi ra ngoài cửa, v.v... Các nhóm sẽ trình bày cho cả lớp 
nghe. Mục đích của sinh hoạt này là dé các em học sinh trao đôi với nhau những cách chữa bệnh 
thông thường của người Việt Nam. 


Một trong những cách dạy từ vựng là giúp học sinh thông hiểu nghĩa đen hoặc nghĩa bóng của từ. 
Vị du: 
- Ông Ba mập quá! (nghĩa den) 
- Ông Ba trông tròn trịa hẳn ra. (nghĩa bóng) 
Từ “tròn trịa” có ý nói ông Ba mập ra. 


Giáo sư có thể cho học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến bốn em. 
Giáo sư sẽ cho mỗi nhóm năm từ. Mỗi nhóm sẽ có năm phút để viết ra 
những từ có nghĩa đen liên hệ đên những từ đã được giáo sư cho. 


Vị dụ: - bệnh hoạn (даи yếu) 
- SỐT (nóng, nhiệt) 
- bắt buộc (ép buộc) 
- gầy (sút, бт, ròm) 
- vui vé (tuoi tán, hón hó) 
1. dich cúm (dt): _ nhiều người bị cám trong cùng một lúc 
2. ngày đêm (trt): cả ngày lẫn đêm 
3. mát ăn,mấtngủ (tri): không ăn, không ngủ được vi quá lo lắng 
4. hốc hác (tt.) : gày sút di vì mệt mỏi 
5. rộn rã (6): ón ào, vui vé 
6. lo phiền (tt): lo lắng và buồn ở trong lòng 


Bài ғар 1 
Xép các chữ cái và thêm dâu cho thành từ có nghĩa. 


1. êbhn (bệnh) 6. ăns cos (săn sóc) 
2. cmu (cúm) 7. thcuó (thuóc) 

3. chid (dich) 8. ayng édm (ngày dém) 
4. stó (sót) 9. olphnié (lo phiên) 
5. óhc саһ (hóc hác) 10. ônr ar (rộn кй) 
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Bài tập 2 
Hãy dùng những từ trong bài đọc dé viết một câu khác có cùng nghĩa với câu đã có sẵn. 
1. Tài không được khỏe. Anh áy bị . (bệnh) 
2. Tài bi nóng đầu. Anh ây bị . (501) 
3. Mẹ tôi không bỏ bê Tài. Mẹ tôi Tài. (săn sóc) Р 
4. Ba tôi không vui khi Tài bị bệnh. Ba tôi khi Tài bị bệnh. (buón) 
5. Cả nhà tôi không rón rã như trước. Cả nhà tôi trở nên . (im lặng) 
Bài tàp 3 


Hãy chia những từ sau đây thành hai cột A và B. Cột A gồm những từ thuộc về sức khoẻ; cột B gồm 
những từ không thuộc vé sức khoẻ. 
vội, săn sóc, bớt, rộn rã, lo, khoẻ, hốc hác, sốt, thuốc, khỏi, dỗ 


Chỉ Định Từ 
Xét các câu sau: 
1. Sao hôm nay không thấy thầy Hùng? 
2. Mùa này rất nhiều người bị cúm. 


Trong câu (1) từ nay đứng sau từ hôm dé xác định 
rõ thời gian: hôm nay chứ không phải hôm qua hay ngày 
mai. 


Trong câu (2), từ này đứng sau mùa dé xác định rõ: 
mùa này chứ không phải mùa trước hay mùa sau. 


Những từ nay, này là chỉ định từ. 


Định nghĩa: Chi định từ là tiếng đặt sau danh từ dé xác định rõ người hay vật mà người ta nói đến. 
Những chi định từ thông thường là: nay, này, пау, kia, đó, nọ, ấy, này, đây, v.v... 


Bài tập 4 
Tìm ba chỉ định từ trong bài đàm thoại và bài đọc. 
m 
2 
3. 
(nay, пау, trước) 
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Bài tập 5 
Tìm chỉ định từ trong các câu sau đây. 
1. Hôm qua Сы đi học về gặp mưa bị ướt nên hôm nay bị cảm. 
2. Mẹ bắt Chi uống thuốc này thuốc nọ nhưng vẫn không khỏi. 
3. Cả ngày, hết người nọ đến người kia vào ra săn sóc Chi. 
(1.qua, nay; 2.này, no; 3.nọ, kia) 


Bài tập 6 
Dùng những chi dinh từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: nọ, kia, này, đó. 
1. Lúc có nhiều người bị bệnh cúm. (này) 
2. Biết đâu một ngày anh sẽ lành bệnh. (kia) 
3. Dịch cúm lây từ người sang người rất nhanh. (này, nọ, kia/no, này, kia) 
4. Ông bác sĩ là người trị bệnh cúm rất giỏi. (này, kia, йб) 
5. Вб Hồng mua cho Hồng thứ thứ cốt làm cho Hồng vui dé mau khỏi bệnh. 


(này, nọ, kia) 


Giáo sư đọc hai lần mẫu đối thoại dưới đây và cho học sinh làm bài tập 7 và 8. 


Giáo sư đọc: 
Thày Nam: Sao hôm nay không thấy Tuấn? 
Thanh: Thưa thầy, Tuần bị bệnh. 
Hồng: Tuần bị nhức đầu nên Tuấn ở nhà. Hôm qua Hồng cũng bị nhức đầu. 
Thày Nam: Nhiều người bị bệnh quá! 


Bài tập 7 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng một câu đầy đủ. 
1. Thầy Nam nói chuyện với ai? (Thây Nam nói chuyện với Thanh và Hóng.) 
2. Tuấn có di học không? (Không. Tuần bị bệnh.) 
3. Tuấn bị nhức đầu hay bị sốt? (Tuần bị nhức dâu.) 
4. Hôm qua, ai cũng bị nhức đầu? (Hôm qua, Hồng cũng bị nhức đầu.) 
5. Tại sao Tuấn ở nhà? (Tuần ở nhà hôm nay vì Tuấn bị bệnh.) 


Bài tập 8 


Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng; viét chữ S vào câu sai. 


LÐ S Thanh nói chuyện với thầy Nam. 

2.9 S Thanh bị bệnh. 

3Ð S Tuấn bị bệnh. 

4D S Hôm qua Hồng bị nhức đầu. 

5Ð S Cả hai em Thanh và Hồng đều bị bệnh. 


(1.Р, 2.5, 3.D, 4.D, 5.5) 
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Trước khi cho học sinh xem một bài đọc, giáo sư nên cho học sinh chia sẻ "kinh nghiệm Бап 
thân" để các em có một khái niệm vé dé tài mình sắp sửa đọc. Được nhu vậy, các em sẽ hiểu bài 
nhanh hơn và có nhiều đóng góp hơn trong các sinh hoạt hoặc làm bài tập. Giáo sư có thê dùng 
"mạng lưới nghĩa" (semantic web/concept web) dé ghi lại những điều mà các em chia sẻ. 


Bài tập 9 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

. Thầy của Hồng và Thanh là ai? (Tháy Hùng) 

. Hồng nói gì với Thanh? (Hồng nói là thấy Hùng bị bệnh.) 

. Thầy Hùng bị bệnh gi? (Có lë là bệnh cúm) 

. Tai sao có nhiều người bị cúm? (Vi đang có dich cúm) 

. Người bị cúm thì bị đau như thé nào? (Nhức đầu, só mũi, nghẹt mũi, khó thở) 
. Em có biết cái gì gây nên bệnh cúm không? (Siêu vi (rùng cim) 


Сс Un +. UO М — 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Trong truyện Bé Chi Óm, tại sao mẹ của bé phải nghỉ làm? (Đề ở nhà săn sóc cho bé) 
2. Mẹ lo cho bé Chỉ như thế nào? (Ме cho bé ибпе thuốc, ăn cháo, và ăn сат.) 
3. Vì sao mẹ bé trông hóc hác? (Vi lo cho bé đến nói mát ăn mát ngủ) 
4. Điều gì chứng tỏ ba của bé Chỉ cũng rất lo cho bé? (Di làm vé vào thăm bé ngay, lo lắng 
hỏi han mẹ xem bé đã bớt chưa) 
5. Trong nhà có còn tiếng cười vui nữa không? Vì sao? (Không. Bé Chỉ бт nên không cười 
và mọi người lo buôn nén nhà mát đi tiếng cười.) 


Bài tập 11 
Đúng hay sai. Việt chữ Ð vào câu đúng: việt chữ S vào câu sai. 


l.D S Hôm nay thày Hùng đến lớp day học như thường. 

2.D S Chšc chắn là thầy Hùng đã bị cúm rồi nên không di dạy được. 
3.D S Tuần trước bố của Hồng cũng bị cúm. 

4.D S  Thày Hùng nói thầy bị nhức đầu, số mũi, không thở được. 
5.D S Hồng và Thanh đang nói chuyện về bệnh cúm. 


(1.5, 2.5, 3.D, 4.5, 5.D) 


Bài tập 12 
Dưới đây là hai cột nguyên nhân và kêt quả. Hãy việt thêm một câu vào cột nào còn thiêu cho đúng 
với ý của bài học. 


Nguyên nhân Kết quả 
1. Vì (bé Chỉ ốm) nên mẹ tôi phải nghỉ làm. 
2. Mẹ tôi lo cho bé đến mát ăn mát ngủ nên (trông те hốc һас hàn di.) 
3. Vì (ba tôi cũng lo lắng cho bé) nên vội vào phòng thăm bé ngay. 
4. Vì bé Chi ốm nên trong nhà (văng tiếng cười.) 
5. Vì tôi (thương bé Chỉ và ba me) nên tôi mong cho bé mau hết bệnh. 
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Bài tập 13 
Hãy xếp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 
1. Mẹ tôi không ăn, không ngủ được. 
2. Tôi mong em tôi khỏi bệnh. 
3. Bé Mai bị sốt. 
4. Ba tôi lo lắng. 
5. Mẹ tôi cho bé Chỉ uống thuốc. 


(8 514.2) 
Bài tập 14 
Tập viết những từ sau đây. 
1. cám 5. khó chịu 
2. bệnh 6. hốc hác 
3. nhức đầu 7. rộn rã 
4. nghẹt mũi 
Bài tập 15 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Anh tôi bị bệnh cúm. 2. Lúc đầu anh tôi bị sốt. 
3. Anh tôi uống thuốc hạ sốt. 4. Sau đó anh lại bị nghẹt mũi. 
5. Bệnh cúm làm anh tôi mệt. 6. Anh tôi phải ăn cháo. 
7. Anh ăn rất ít. 8. Sau ba ngày anh tôi bớt bệnh. 
9. Anh lại cười nói vui vẻ. 10. Tôi rất mừng cho anh. 


Bài tập 16 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: khó chịu, thuốc, bị bệnh, nhức đầu, 


ăn cháo, bớt bệnh, ngủ nhiều, số mũi, xin nghỉ, khỏe khoắn. 


1. Hôm qua ông Bảy mắc mưa nên ông . (bị bệnh) 
2. Về nhà ông cảm thấy . (khó chịu) 
3. Ông bị . (nhức đầu) 
4. Ông gọi điện thoại vô sở để . (xin nghi) 
5. Ông cũng bị . (sô mũi) 
6. Ông phải uống . (thuốc) 
7. Ông không ăn cơm được nên phải . (án chảo) 
8. Óng mét nén phái . (ngủ nhiễu) 
9. Sau hai ngày ông . (bót bệnh) 
10. Ông cảm thấy hơn. (khỏe khoắn) 
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Bài tập 17 | 
Hãy chọn một câu trong bài đọc mà em thích và у1ёї vào dòng sau đây. 


°906000%9200200000090200050000906000600090900050000002006009900000%000060061@ 


Hãy viết ba câu cho biết tại sao em thích câu này. 
1. Em thích câu này tai vi ...... 
2. 
3: 


Mỹ ке, 
Dân tộc nào cũng có những cách chữa bệnh dân gian. Bệnh cúm làm — ^ y ` Ë 
người ta nhức đâu, sôt, sô mũi nên người Mỹ uóng sữa nóng pha mật 

ong, thuốc nhức đầu, thuốc hạ sốt, hoặc nhỏ thuốc vào mũi hay uống | \ 

viên sinh tó để giúp cơ thé chóng bệnh. Người Việt thì có những cách ! ) 

khác trị bệnh cảm cúm như: cạo gió, thoa dầu, xông, v.v... Hãy tìm ra die x Z Р. 
những điểm giống nhau và khác nhau trong việc trị bệnh cảm cúm E CK EU. 


của người Mỹ và người Việt. 


жыйнаш Chia học sinh theo nhóm và bình giải câu tục ngữ: "Một con ngựa 
đau, cả tàu không ăn cỏ." e 
aim. ( ) м, 
d» Giáo su huóng dán са lóp làm — ч ul. — 

mang lưới dé tài (topic web) cho —  — —. f Р AE on 
những ngành nghệ trong lãnh vực е. > Р г Мыш 
Y khoa. Giáo sư nên дё dành — T P anm. 
mạng lưới này cho những sinh AA { s S... 
hoat bài kë tiëp trong chuong. ka 

Ông Cúm Bà Co 

Tôi lạy ông Cúm bà Co, 


Ông ở xứ Nghệ ông dò ra đây. 
Cúng ông một đĩa xôi đây, 
Một rô khoai luộc ông rây tha tôi. 


Giải thích: Người bình dân Việt Nam thuở xưa chưa biết khoa học 
nên tin rằng bệnh cúm là do hai vợ chồng thần ôn dịch tên là ông Cúm và bà Co gây ra. Vì thế nên 
khi bị bệnh cúm, người ta nâu xôi và luộc khoai cúng hai vị thần này và đọc bài thơ ông Сит bà Co 
lên để họ tha cho khỏi bệnh. Tất nhiên đây chỉ là mê tín. 
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Chương 8 - Bài 1 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 

Thây của Thanh bị bệnh. 

Thày của Thanh bị bệnh nhưng vẫn đi day. 

Khi bị cúm người ta bị đau mắt. 

Bé Chỉ bị sốt. 

Mẹ của bé Chi di chơi ở Los Angeles. 

Mẹ của Chi lo lắng cho Chi. 

Bé Сы phải ăn cháo. 

Ba của Chi không biết Chi bị ốm. 

Ba của Chi hỏi thầy Hùng về Chi. 

Ba mẹ của Chi mong cho bé mau hết bệnh. 
(1.D, 2.5, 3.5, 4.D, 5.5, 6.D, 7.D, 8.5, 9.5, 10.D) 


nu. 


eoe pe NM ML киз lì 
Cu QU eu QU CE CH CU EU SU 
um uuuuuuu 


— 


d» Đặt một câu đầy đủ với mỗi nhóm từ sau đây. 


1. mát ăn mát ngủ: 
2. ngày đêm: 

3. rộn rã: 

4. hốc hác: 

5. lo phiền: 

6. dịch cúm: 


Dùng những chỉ định từ: này, kia, ấy, đó, nọ, đây, v.v... để thêm vào những câu sau đây cho rõ 


nghĩa. 
1. Mùa thường có nhiều người bị cúm. (này, ду) 
2. Bạn hôm nay phải nghỉ học vì bệnh. (ấy, kia, này) 
3. Dùng cách chữa bệnh cúm cũng hay lắm. (ấy, này) | 
4. Vi bị ốm phải nghỉ học hai hôm. Khi đi học lại, hết bạn đên bạn tới hỏi 
thăm. (này, nọ; kia, nọ) i 
5. Tai có bán thuóc tri bệnh cúm. (dây, đó) 
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Reng reng reng! 
Me: Vi oi! dáy di con! 
Vi: Hãy còn sớm, me! 
Mẹ: Bảy giờ rôi. Con dậy lo tám rửa đi. 
VỊ: Anh Dân đang làm gì đây mẹ? 
Mẹ: Anh Dân đang tập thê dục ở ngoài sân. 
Ba: Vi, Dân đâu? Ra ăn sáng rôi ba đưa các con di học 
kéo trê! 
Táp Thé Duc 


Hoc sinh nén dáy sóm, táp thé duc cho khoé manh và ón bài truóc khi di hoc. 
Muón dậy sớm, ta không nén thức khuya. Đặc biệt, ta không nên thức khuya dé coi 
truyền hình. Những chương trình ТУ ban đêm chỉ dành cho người lớn. Trẻ em thức 
khuya rất hại cho sức khoẻ và việc học hành. 
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Trò chơi "Truyền Tin" 

Mục tiêu của trò chơi là truyền một câu qua nhiều người để xem nhóm có khả năng giữ 
nguyên nội dung của câu nguyên thủy hay không. 
Cách chơi: 

1. Học sinh ngồi thành vòng tròn. Một em tình nguyện làm người bắt đầu. Em này sẽ đặt một 
câu và nói riêng cho giáo sư biết. (Thí dụ: Anh Ba tập hít đất 20 cái, tập cử động bụng 50 cái, rồi 
chạy bộ 30 phút mỗi ngày.) Sau đó em này sẽ bắt đầu | truyền tin bằng cách nói nhỏ vào tai của người 
ngôi canh; người này lại nói nhỏ vào tai người kế tiếp. Người cuối cùng phải lập lại câu nói y như 
mình đã vừa mới nghe. Câu nói cuối cùng này sẽ được so sánh với câu nói đầu tiên để xem khả năng 
truyền tin của cả nhóm. 

2. Giáo sư chia lớp thành 5 nhóm. Mỗi nhóm ngồi theo hàng dọc. Giáo sư gọi 5 em ngồi trên 
hàng đầu lên và truyền một bản tin. Thí du như: “Tập thể đục làm cho thân thé khoé manh. "$5 em 
này sé vé truyén cáu nói cho 5 em ké tiép trong hàng, và cit thé tiép tuc. Em ngói cuói mói hàng sé 
lên nói nhỏ vào tai giáo su bản tin. Nhóm nào nhanh và truyền bản tin chính xác nhất sẽ tháng. 


Một trong những kiến thức mà học sinh cần phải biết về một từ là sự kết hợp giữa từ đó và với 
những từ khác. 

Ví du: 
Từ "tập" là một động từ và thường xuất hiện trước một động từ khác hay một danh từ nhu: 

- tập đánh quần vợt (đánh là động từ) 

- tập thé dục (thé duc là danh từ) 


Giáo sư có thể dùng bài tập 3 dưới đây để giúp học sinh thấy được những sự kết hợp của các từ và 
sự hiểu biết này cũng giúp các em trong phần đọc hiểu. 


1. say sưa (tt.): ở đây có nghĩa là say rượu, không tỉnh táo 

2.thức khuya (đt): đi ngủ trễ 

3. đặc biệt (trt.): quan trọng, đáng chú ý nhất, khác hắn những thứ thông thường khác 

4. chương trình (dt.): những điều đã định trước dé làm; chương trinh TV: những phần 
chiếu trên TV như tin tức, ca nhạc, phim, v.v... 


Bài tập 1 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


A B 
1. Vị dậy lúc 6 giờ 30 phút. a. không như thường lệ. 
Dậy có nghĩa là b. học tập và thực hành. 
2. Dân đang tập thể dục. c. say rượu, không tỉnh táo. 
Tập thể dục có nghĩa là d. ra khỏi giường ngủ. 
3. Em tôi ôn bài trước khi đi học. đ. học lại bài. 
Ôn bài có nghĩa là e. những điều định trước dé làm. 
4. Sáng nay mẹ tôi nâu món xüp đặc biệt g. vận động thân thé cho khoẻ mạnh. 
mà tôi thích. Đặc biệt có nghĩa. h. không đau ốm, có thé lực. 
5. Dân không coi truyền hình buổi sáng. i. đi ngủ trễ. 
Truyền hình có nghĩa là k. chương trình có hình ảnh và âm thanh truyền 
đi bằng sóng điện. 
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6. Trẻ em không được uống bia say sưa 
Say sưa có nghĩa là 
7. Tối thứ bảy Vi được thức khuya. 
Thức khuya có nghĩa là 
8. Anh của Vi rất khỏe mạnh. 
Khỏe mạnh có nghĩa là 
9. Mẹ Vi lập chương trình đi nghỉ hè. 
Chương trình có nghĩa là 
10. Ba mẹ tôi muốn tôi học hành chăm chỉ. 
Học hành có nghĩa là 
(1.4, 2.0, 3.d, 4.a, 5.k, б.с, 7.1, 8.h, 9.e, 10.b) 


Bài tập 2 

Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: say sưa, thức khuya, đặc biệt, 
chương trinh, tắm, dậy, di học, sức khỏe, khóe mạnh, sớm. 

Vi lúc bảy giờ. (айу) 

. Sau đó Vi di . (tám) 

Ba đưa Dân và Vi . (di hoc) 

Tối hôm qua Vi nén sáng пау em buồn ngủ. (t/utc khuya) 

Vị đã xem một nhạc lúc 8 giờ. (chương trình) 

Ba dán Vi từ nay nén đi ngủ . (sóm) 

. Ba nói tré em cán có dé học hành. (sức khoe) 

Trẻ em không được uông bia . (say sua) 

. Tré em cán mót thán thé . (khỏe manh) 

ngày chủ nhật, Vi và Dân được mẹ cho ăn những món ăn ngon. (đặc biêt) 


SrO бо cJ Boon > BC 


— 


Bài tập 3 
Hãy việt một mạng lưới từ kết hợp cho mỗi từ sau đây: bạn, khỏe, thức, tập, học. Chú ý là những 
từ mới mà em chọn đê kêt hợp từ chính phải có ý nghĩa. 


— tức) 
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— 2 isa 


Xét các cáu sau: 
1. Dậy di con! Đi tám đi con! 
2. Ra ăn sáng rồi đi học, các con! 
Trong câu (1), mẹ bảo con thức dậy và đi tắm. 
Trong câu (2), cha bảo các con ăn sáng rồi đi học. 
Са hai câu trên diễn tà ý sai khiến, yêu cầu, bảo, ra lệnh hay gọi chung là câu mênh lệnh. 


Định nghĩa: Câu mệnh lệnh là câu dé chi dẫn, dé yêu cầu hay dé ra lệnh cho ai làm việc gì. 
Chú ý: 
1. Chủ từ trong câu mệnh lệnh thường được hiểu ngầm. 
2. Câu mệnh lệnh ngăn gon tận cùng băng dâu châm than (!). 
3. Câu mệnh lệnh phủ định thì có "đừng", "không nén", "chớ nên", "chớ có" đứng trước. 


Bài tập 4 
Tìm các câu mệnh lệnh trong bài đàm thoại. 
(Dáy di con! Con đánh răng, rửa mặt di! Ra ăn sáng (rôi ba dua các con di hoc)!) 


Bài tập 5 

Viết lại các câu sau thành câu mệnh lệnh. 

. Ba bảo Vi ôn bài trước khi đi học. (Ón bài di con!) 

. Mẹ bảo Vi đừng thức khuya. (Dirng thức khuya!) 

. Thầy giáo bảo học sinh ngồi xuống. (Các em ngôi xuống!) 
. Ba bảo Dân thức dậy. (Dán, thức dậy di con!) 

. Mẹ bảo Vi lén xe đi học. (Vi, lên xe di học di con!) 


л > оо N — 


Bài tập 6 

Đổi các câu mệnh lệnh khăng định sau đây thành câu mệnh lệnh phủ định. 

. Đi ngủ cho sớm! (Đừng thức khuya!) 

. Hãy giữ yên lặng! (Không được làm ôn!) 

. Dậy cho sớm! (Đừng đậy tré!); (Không nên dậy tré!); (Chớ có đậy trễ!) 
‚ Hãy siêng năng! (Chớ lười biếng!); (Đừng lười biếng!) 

. Bi học cho đúng gió! (Đừng di học trê!) 

. Hãy chú ý! (Đừng lơ đễnh!) 


Giáo sư đọc lớn bài đọc dưới đây trước khi cho các em học sinh làm bài tập. 


QN Q + ÜQ мо — 


Thói Quen Вибї Sáng 


Dân và Vi là hai anh em nhưng lại có những thói quen rất khác nhau. Vi hay dậy trễ. Sau khi 
thức dậy Vi án sáng ngay rói mới di tám. Dân lại thường dậy sớm. Dân tập thé dục trước khi hoc ôn 
bài. Dân không thích ăn sáng, nhưng ba mẹ bảo уап phải ăn. 
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Bài tập 7 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

1.9 S Dân là anh của Vi. 

2.D S Dân và Vi có thói quen giống nhau. 

3D S Vi không thích dậy sớm. 

4D S Vi tám trước khi án sáng. 

5Ð S Vi tập thể dục trước khi đi tắm. 

6D S Dân thường dậy sớm. 

TD S Dân tập thể dục sau khi học ôn bài. 

&D S Dân thích tập thé duc. 

9.D S Dân thích án bánh mì buói sáng. 

10:9» S Dân không thích án sáng. 
(1.D, 2.8, 3.D, 4.8, 5.5, 6.D, 7.5, 8Ð 9S 10.D) 

Bài tàp 8 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 


1. 
2: 


© © соз с t + Gò 


[un 


. Vi thường dậy sớm hay trễ? (77) 
. Sau khi thức dậy Vi làm gi? (An sáng) 


Hai anh em tên là gì? (Dán và Vi) 
Hai anh em Dân và Vi khác nhau vé điêu gi? 
(Vé thói quen buôi sáng) 


Sau dó Vi làm gi? (Di tám) 
Dân có hay dậy trễ không? (Không. Dân thường dậy sớm.) 
Trước khi ôn bài Dân làm gì? (Тар thé duc) 


. Dân có thích án sáng không? (Dán không thích ăn sáng.) 
. Ai thích ăn sáng? (Vi) | E 
. Thói quen Бибі sáng của em gióng Dân hay Vi? (Y kiên) 


Sau khi nghe giáo su doc, mói hoc sinh tu doc lón và tu doc bài doc mót làn. Giáo su có thé 
giüp hoc sinh nói và viét lai dai y cüa bài qua mót sinh hoat doc hiéu nhu sau. 

Chia hoc sinh thành nhóm tir ba dén nám em. Mói nhóm sé giüp nhau nói lén dai y cüa bài 
doc. Người đầu tiên trong nhóm sé bát dàu nói lén mót cáu diễn tả một y chính của câu chuyện. Hoc 
sinh Кё tiếp sẽ nói thêm một chỉ tiết nữa và cứ thế mà tiếp tục. Trong nhóm sẽ chọn một em có khả 
năng viết giỏi nhất dé viết ra giấy ba câu nói lên đại ý câu chuyện mà cả nhóm đã đồng ý. 

Dé kết thúc sinh hoạt đọc hiểu này, mỗi nhóm sẽ chọn một người đại diện đọc lên đại ý của 
bài đọc mà nhóm đã hoàn thành. 


Bài tập 9 


Việc làm buói sáng: 


(tập thê duc, ăn sáng) (ăn sáng, di hoc) 


Vi và Dân cùng làm gi? 
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Bài tập 10 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

1. Học sinh nên dậy sớm dé làm рі? (Тар thé duc và học ôn bài) 

2. Muốn đậy sớm thi ta phải làm gì? (Không (bức khuya) 

3. Tại sao thức khuya không tốt? 

(Thức khuya làm cho người mệt mỏi) 

4. Trẻ em xem truyền hinh ban đêm có tốt không? Vì sao? 
(Không. Nếu xem thì phải thức khuya; hơn nữa những chương 
trình ban đêm thường chỉ dành cho người lớn.) 

5. Em làm gì dé có thể thức đậy sớm? (Y tiếz) 


Bài tập 11 
Hãy xêp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 
1. Đặc biệt ta không nên thức khuya để coi truyền hình. 
2. Học sinh nên dậy sớm, tập thể dục cho mạnh khoẻ và ôn bài trước khi đi học. 
3. Trẻ em thức khuya có hại cho sức khoẻ. 
4. Muốn dậy sớm, ta không nên thức khuya. 
(2, 4, 1, 3) 


Bài tàp 12 Câu chuyện xảy ra ở đâu, khi nào: Pl 
Hoc sinh làm viéc theo nhóm hai em mót và Р 
dựa удо bài đàm thoại để hoàn thành sơ đồ 
sau đây. 


Em học được gì sau khi đọc 
xong bài này: 


—— o ТЕ 


Tập viết những từ sau đây. 


1. đánh răng 5. dậy sớm §. thức khuya 
2. rửa mặt 6. khỏe mạnh 9, đặc biệt 

3. tập thể dục 7. say sua 10. chuong trinh 
4. án sáng 


Bài tập 14 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Ba em thường dậy sớm. 
2. Sau khi rửa mặt, ba em tập thể dục. 
3. Sau đó ba em uống cà phê. 
4. Ba em cũng hay đọc báo buôi sáng. 
5. Ba em đi làm lúc bảy giờ. 
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Bài tập 15 
Hãy dùng dàn bài mẫu dưới đây dé viết một bài Кё những sinh hoạt buói tối của em. 
Sau khi ăn cơm chiều, em 
Buổi tối em phải 
Em cũng 
Em trước khi đi ngủ. 
Em di ngủ lúc 


Bài tập 16 
Hãy dùng dàn bài mẫu như ở bài tập 15 dé kë sinh hoạt buói tôi của cha, mẹ, anh, chị, hay em của 
em. 


Sau khi ăn cơm chiêu, em i 
Buôi tôi, em phải Й em cũng 
em trước khi đi ngủ. em di ngủ lúc 


Bài tập 17 
*Bài tập này cần làm theo nhóm 


Hãy dùng dàn bài mẫu dưới đây dé viết một bài thơ ngắn mà mỗi câu bắt đầu bằng một mẫu tự trong 
hai từ "buổi sáng". 


Bừng mắt dậy 

Ung dung ra cửa 

Ôi hôm nay chủ nhật hông, 
In xanh màu lá thắm tươi. 


Sương mai còn đọng trên cành hoa lé. 
Ánh duong rực rỡ bên màn. 

Nhạc đâu ríu rit một vài chim са, 

Gió đâu thoảng lại rộn ràng tim ta. 


= ccu 
© zen 


Д 


Giáo sư cho học sinh suy nghĩ rồi giải thích câu ca dao sau đây. 
"Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, 
Sang đâu đến kẻ say sưa suốt ngày." 
(Sự giàu sang không bao giờ đến với những người tham ăn, tham 
ngủ, hoặc nhậu nhet say sưa suốt ngày.) 


Học sinh có thể dùng mẫu câu ca dao trên để tự đặt ra một 
câu ca dao khác. 

Giàu đâu đến 

Sang đâu đến 


{ 
| 


Nội dung của chương tám có liên quan đến các nghề trong ngành y khoa. Trong phần sinh 
hoạt kế tiếp đây, hoc sinh sẽ làm việc theo nhóm dé tìm hiểu vé bốn nghề: bác sĩ gia dinh, nha sĩ 
gia đình, y tá trong trường học và giám đốc một chương trình qua mạng lưới (online service) giúp 
bỏ thuóc lá. 
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Mỗi nhóm sẽ viết một báng tả những chỉ tiết của nghề mà nhóm đã chọn như sau. Sau đó 
môi nhóm sé trinh bày trước lớp. 


Bác sĩ gia đình 


Học vân 


Mùa Xuân Tuổi Trẻ 


Tuôi xanh không đến hai lần, 

Em đừng hoài phí mùa xuân cuộc đời. 
Sống cho lành mạnh vui tươi, 

Khi ăn, khi ngủ, khi chơi cho vừa. 

Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, 

Chăm lo bài vở sớm trưa chuyên cân. 
Trên đời chăng có gì hơn, 

Thân thể khoẻ manh, tâm hỗn thanh cao. 
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Chương 8 - Bài 2 


d Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Dân thức dậy trước 


a. tám gió b. báy gió 
c. mưỜi giờ d. một giờ 
2. Sau khi đi tắm, Vi sẽ ' 
а. hút bụi b. đi xem phim 
с. ăn sáng d. giúp mẹ làm bếp 
x dua Vi và Dân di học. 
a. Ba b. Chú Hùng 
c. Mẹ d. Bà nội 
4. Học sinh nên trước khi đi học. 
a. ngủ sớm b. ăn cơm tối 
c. đi ăn tiệm d. ôn bài 
5. Muốn đậy sớm ta không nên ; 
a. thức khuya b. ăn nhiều 
c. xem phim d. học nhiều 
6. Trẻ em không nên nhiều. 
a. đi ngủ sớm b. dậy sớm 
c. tập đi xe đạp d. thức khuya dé coi truyền hình 
7. Trẻ em nên để giữ gìn sức khỏe. 
a. đi ngủ trễ b. làm việc nhiều 
c. đi ngủ sớm d. có gắng nhiều 


thù, 2c, 3а 4d 5:a, б.а, Le 


Tri lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

1. Vi dang nói chuyện với ai? (Ме) 

2. Anh của Vi đang làm рі? (Тар thé duc) 

3. Ai đưa Vi và Dân di hoc? (Ba) 

4. Học sinh nên dậy sớm dé làm gi? (Тар thé duc và học ôn bài) | 

5. Tại sao học sinh không nên thức khuya? (Vi sẽ không dậy sớm được dé di hoc) 

6. Tại sao trẻ em không nên coi truyền hình lúc đêm khuya? (Т/с khuya có hại cho sức 
khỏe. Những chương trình đêm khuya thường chỉ dành cho người lớn) 

7. Em đi ngủ lúc máy gió? (Y kién) 

8. Em làm nhüng viéc gi truóc khi dén trường, mỗi ngày? (Y kiến) 

9. Những việc làm này giúp gi cho em? (Y kiến) 

10. Em có lời khuyên gi cho các bạn cùng lớp? (Y kién) 


Hãy dùng câu mở đầu sau đây dé viết một đoạn văn ngắn từ ba đến năm câu cho biết những gì 
em làm dé giữ gìn sức khóe: cách ăn uống, cách sinh hoạt hàng ngày, cách phòng bệnh, chữa 
bệnh, cách tập luyện thân thể, V.V.. 

Em giữ gìn sức khỏe bằng енен 


Фуа một câu mệnh lệnh của giáo sư nói với học sinh, hay cha mẹ nói với con: 


220 


Trâm: Tôi tên là Dương Quỳnh Trâm. Tôi có hẹn với bác sĩ lúc mười 
gió rưỡi. 

Y tá: Xin cô cho xem thẻ bảo hiểm sức khoẻ. 

Trầm: Thưa đây. 

Y tá: Cám on cô. Xin mời cô ngồi chờ một chút. 


Đi Khám Bệnh 


Bây giờ là mùa đông. Trời rất lạnh và nhiều gió. Nhiều người bị cảm. Ông Nam 
cũng bị ho và sô mỗi mây ngày nay. Hôm nay ông đi khám bệnh tại phòng mạch bác 
sĩ Phan ở đường Senter. Vì không hẹn trước nên ông phải đợi hơn nửa gió. 

Bác sĩ khám xong, cho ông Nam một toa thuốc và dặn ông uống trong ba ngày. 
Nếu không khỏi, ông sẽ phải đi tái khám. 
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Chia học sinh thành nhóm từ ba đến bón em dé đóng kịch "Đi Khám Bác Sĩ". Giáo sư sẽ đưa 
cho mỗi nhóm một tờ giấy có hình vẽ của sáu căn bệnh thông thường: ho, nhức đầu kinh niên, đau 
bụng, đau nhức khớp xương vai hoặc tay chân, cảm cúm và đau mắt. Trong mỗi nhóm, một em đóng 
vai bệnh nhân diễn tả triệu chứng bệnh của mình. Một em khác đóng vai bác sĩ hỏi câu hỏi dé chán 
bệnh và dặn dò cách chữa bệnh. Một em khác nữa đóng vai y tá hay nhân viên văn phòng phụ trách 
giây tờ và cho ngày hẹn. Mỗi nhóm sẽ đóng màn kịch cho cả lớp xem để cả lớp đoán thử xem người 
bệnh này mắc bệnh gì và nên chữa trị ra sao. Một buổi học có thể cho từ một đến ba nhóm diễn kịch. 


Trò chơi “Làm Câu” 
Mục tiêu: giúp học sinh tăng vốn từ 


Cách chơi: Dựa theo chữ đầu của một từ vừa mới học để tìm ra một từ khác có cùng mẫu tự 
rồi dùng từ đó trong một câu. Chia học sinh thành nhóm từ ba đến năm em. Người đầu tiên trong 
nhóm sẽ chọn một từ (trong bài mới học hoặc trong chương). Mỗi học sinh khác trong nhóm sẽ phải 
làm một câu bắt đầu băng những mẫu tự trong từ này. Thời gian để làm một câu là hai phút. Người 
nào làm xong sẽ đọc lên và được một điểm. Thí dụ, nếu từ được chọn là "khám" thì một câu đặt ra 
là: "Kim hỏi anh Minh." Sau đó một em khác sẽ chọn một từ khác và nhóm sẽ tiếp tục làm một câu. 


1. khám bệnh (đt.): tìm xem bị bệnh ві 

2. bác sĩ (dt.): người thầy thuốc tốt nghiệp đại học y khoa 
3. bảo hiểm sức khoẻ (dt.): sự cam kết đền bù khi bị đau bệnh 

4. phòng mạch (dt.): phòn làm việc của bác sĩ 

5. toa thuốc (dt.): tờ giấy ghi tên các loại thuốc và cách dùng 
6. tái khám (đt.): khám bệnh lại lần nữa 


phòng mạch 

Bài tập 1 
Xếp lại các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa vừa học. 

1. ngoph cham (phóng mach) 

2. acb is (bác si) 

3. makh enbh (khám bénh) 

4. aot uôcth (toa thuóc) 

5. aob iémh (bào hiém) 

6. ait amkh (tái khám) 
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Bài tập 2 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với định nghĩa ở cột B cho thích hợp. 
А B 

1. bảo hiểm sức khoẻ 


a. người thầy thuốc tốt nghiệp đại học y khoa 
2. khám bệnh b. sự cam kết đền bù trong trường hợp có đau bệnh 
3. bác sĩ c. phòng làm việc của bác sĩ 
4. phòng mạch đ. khám bệnh lại lần nữa 
5. toa thuốc e. tìm xem bị bệnh gì để chữa trị 
6. tái khám g. giấy ghi tên các loại thuốc và cách dùng do bác sĩ 
cấp phát 
(І.Б, 2.e, 3.a, 4с, 5.9, 6.đ) 
Bài tập 3 


Hãy làm một mạng lưới từ với những từ có từ sau đây: sĩ, bệnh 


Nhóm Từ 


Xét các câu sau: 


1. Tôi có hẹn với bác sĩ lúc mười giờ rưỡi. 
2. Xin cô cho xem thẻ bảo hiém sức khoẻ. 


Trong câu (1): Tôi có hẹn với bác sĩ... m 
x r ` 2 ме NA P ^ М ` r Me оу T onon тотен 
Hen vào lúc nào? - lúc mười giờ rưỡi. Vậy nhóm từ йс mười giờ үшин 


rưỡi làm chức năng như một trang từ chỉ thời gian, phụ nghĩa cho 
động từ hẹn. 
Trong câu (2): Xin cô cho xem thẻ bảo hiểm sức khoẻ. 
Xem thẻ gì? - thẻ bảo hiểm sức khoẻ. 
Thé bảo hiểm sức khoé là một nhóm từ có chức năng như một danh từ, làm túc từ cho động từ 
xem. 
Định nghĩa: Nhóm từ là một số từ đi với nhau và có chức năng như một từ loại (part of speech). 
Nhóm từ chưa phải là câu đầy đủ nên không có chú từ và động từ. 


Bài tập 4 
Tìm ba nhóm từ trong bài đọc. 

1. 

2. 

3. 
(1. máy ngày nay: nhóm từ dùng như trạng từ chi thời gian, phụ nghĩa cho động từ ho và só mũi; 
2. tại phóng mach bác sĩ Phan: nhóm từ dùng như trạng từ chỉ nơi chốn, phụ nghĩa cho động từ di 
khám bệnh: 3. ở đường Senter: nhóm từ dùng như tính từ, phụ nghĩa cho nhóm từ tại phóng mạch 
bác sĩ Phan) - 
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Bài tập 5 
Tìm nhóm từ và nói rõ chức vụ của các nhóm từ đó trong các câu sau. 
1. Bác sĩ khám tim và phối của bệnh nhân. 
2. Những chai thuốc có hàng chữ đỏ là thuốc độc. 
3. Tai nạn xảy ra vì anh ta lái xe với tốc độ 70 dặm một gió. 
4. Cuóc di bó vóng quanh cóng vién rất có lợi cho sức khỏe. 
5. Căn phòng ở trên lầu hai là phòng mạch của bác sĩ. 
(1. tim và phối của bệnh nhân: nhóm từ dùng như danh từ, túc từ của động từ 
khám; 
2. có hàng chữ đỏ: nhóm từ dùng như tính từ, phu nghĩa cho chai thuốc; 
3. với tóc độ 70 dặm một giờ: nhóm từ dùng như trang từ, phụ nghĩa cho lái xe; 
4. vòng quanh công viên: nhóm từ dùng như tính từ, chỉ tính chất của cuộc đi bộ; 
5. ở trên lầu hai: nhóm từ dùng như tính từ, chi tính chất của căn phòng.) 


Bài tập 6 
Điền các nhóm từ vào chỗ trống trong các câu sau đây cho hợp nghĩa: một ly sữa và vài cái bánh, 
mặc áo choàng trắng, ở trên bàn, trong hai ngày liền, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 


Cuốn sách là của tôi. (ở rên bàn) 

. Người phụ nữ là cô y tá. (mặc áo choàng trắng) 

là bữa ăn sáng của người bệnh. (Một ly sữa và vài cái bánh) 

. Phòng mạch bác sĩ mở cửa . (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiéu) 

. Bé Chi bị sốt nén me phái dua bé di bác si. (trong hai ngày lién) 


th G2 b) — 


ở trên bàn (tính từ, phụ nghĩa cho cuốn sách). 

mặc áo choàng trắng (tính từ, phụ nghĩa cho người phụ nit). 

một ly sữa và vài cái bánh (danh từ, chủ từ của động їй là). 

từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều (trạng từ chỉ thời gian, phụ nghĩa cho động từ mở cửa). 
trong hai ngày liên (trang từ chỉ thời gian, phụ nghĩa cho động từ bị sốt). 


чо tà S м 


Giáo sư đọc hai lần bài đọc dưới đây trước khi cho học sinh làm bài tập. 


Bây giờ là mùa xuân. Thời tiết mát mẻ nhưng lại có nhiều người bị dị 
ứng. Bà Bắc bị ngứa mắt, ngứa mũi, và bị nhảy mũi mấy ngày nay. Hôm nay 
bà đi khám bệnh tại phòng mạch bác sĩ Lê ở đường Capitol. Vì có hẹn trước 
nên bà được gặp bác sĩ ngay. 

Bác sĩ khám xong, cho bà Bắc một toa thuốc, và đặn uống trong ba 
ngày. Nếu không khỏi, bà sẽ phải đi tái khám. 
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Bài tập 7 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng, viết chữ S vào câu sai. 
Mùa xuân có nhiêu người bị dị ứng. 
Mùa xuân thời tiết lạnh. 
Người bị dị ứng thấy đau chân. 
Bà Bắc bị ho. 
Bà Bắc bị ngứa mắt và nhảy mũi. 
Bà Bắc bị ngứa mũi mấy ngày nay. 
Bà Bác đi bác sĩ Smith. 
Bà Bác gáp bác si Lé. 
Bác si cho bà mót toa thuóc. 
Bà Bác phài uóng thuóc tám ngày. 
(LÐ, 2.8, 3.5, 48, 5.Р, 6Ð, 7.8, 8Ð, 9.D, 10.5) 


D Boo p IT 
KU CU CU CU GJ ОИУ [940 CU 
2 uuuuuuuuu 


_— 


Bài tập 8 
Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Vé mùa xuân trời 


a. nóng b. mát c. lạnh d. hay có bão 
2. Người mắc bệnh dị ứng hay : 
a. nhảy mũi b. bị nhức đầu c. đau tay d. ăn nhiều 
3. Khi muốn gặp bác sĩ ta nên trước. 
a. nói b. xem giờ c. hẹn d. đi thăm 
4. Sau khi khám bệnh, bác sĩ thường cho š 
a. quà b. toa thuóc c. thé báo ёт d. cà b và c đều đúng 
5. Bệnh nhân nên theo lời bác sĩ dặn. 
a. đi bơi b. nghỉ ngơi с. uóngthuóc  d.cảbvàc 


(l.b, 2.a, 3e; 4.Ь, 5.4) 
Bài tập 9 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
. Bà Bắc bị bệnh gì? (Bênh di ứng) 
. Bà ấy đi đâu? (Đi khám bác sĩ) 
. Bà ấy cảm thấy như thé nào? (Bi ngứa mát và nhảy mãi) 
. Bác sĩ làm gì? (Khám bệnh và cho toa thuốc) 
Bà ấy phải uống bao lâu? (Ba ngày) 


Sau khi học sinh đã có dịp xem qua bài đọc hai hoặc ba lần, giáo sư có thê chia học sinh 
thành nhóm từ hai đến bốn em đề hoàn thành sinh hoạt đọc hiểu sau đây. 

Mục tiêu của sinh hoạt này là các em trong mỗi nhóm sẽ giúp nhau viết ra từ ba đến năm câu 
hỏi về đại ý hay những chỉ tiết có trong bài đọc. 


{hà шо о к 


Сас em sẽ viết loại câu hỏi như sau. 
- Ai? 
- Chuyện gì? 
- Ở đâu? 
- Khi nào? 
- Tại sao? 
- Như thế nào? 
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Giáo sư cho các em mười phút để viết câu hỏi. Giáo sư chọn hai nhóm; một nhóm đặt câu 
hỏi; nhóm kia sẽ trả lời. Sau đó hai nhóm sẽ đôi vai trò với nhau. Cứ như thế mà tiếp tục cho đến khi 
tất cả các nhóm đều có địp hỏi và trả lời. 


Bài tập 10 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Người đi khám bệnh tên là gì? (Dương Quỳnh Trâm) 
2. Cô ду có hẹn lúc máy giờ? (Mười giờ rưỡi) 
3. Y tá muốn xem gi? (Thé bảo hiểm sức khỏe) 
4. Em có bảo hiểm sức khoẻ không? Hãng bảo hiểm của em tên là gì? 


Bài tập 11 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Vào mùa đông người ta hay bị bệnh gì? (Сат сит) 
2. Ai bị ho và sô mũi? (Ông Nam) 
3. Hôm nay ông Nam làm gi? (Di bác sĩ khám bệnh) 
4. Vi sao ông phải chờ hon nửa giờ? (Vi không hẹn trước) 
5. Bác sĩ làm gì cho ông Nam? (Cho toa uống thuốc ba ngày) 
6. Bác sĩ gia đình của em là ai? Phòng mạch ở đâu? 


Bài tập 12 
Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Cô Trâm đi bác sĩ lúc 


a. buổi sáng b. chín giờ 
c. MƯỜI giờ rưỡi d. buổi tối 
2. Cô Trâm đưa cho y tá xem А 
а. thẻ bảo hiểm sức khỏe b. cái chân bị đau 
c. giấy hẹn d. mát 
3. Mùa có nhiều người bị cảm. 
a. hè b. đông 
c. xuân d. thu 
4. Óng Nam bj ho và ` 
a. nhức đâu b. dau tai 
c. đau chân d. số mũi 
5. Ông Nam đi ở phòng mạch bác sĩ Phan. 
a. khám bệnh b. lấy thuốc 
c. chụp hình phổi d. cả a và b đều đúng 


(1:6; 2.a, 3:b,:4.d, 5.a) 


Bài tập 13 
Hãy xếp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 
1. Hôm nay ông đi khám bệnh. 
. Nếu không khỏi bệnh, ông sẽ phải đi tái khám. 
. Ông Nam bị cảm. 
. Bác sĩ đặn ông uống thuốc trong ba ngày. 
. Bác sĩ cho ông một toa thuốc. 


сл + C2 го 


(3j P, 5; 4, 2) 
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Bài tập 14 
Hãy viết một câu vào mỗi ô trống dưới đây với những chỉ tiết trong bài đọc. 


Bài tập 15 
Tập việt các từ sau đây. | 
1. bác sĩ 2. mười giờ rưỡi 3. toa thuộc 4. khám bệnh 


Bài tập 16 

Tập viết các câu sau đây. 
1. Cô Trâm đi bác si. 2. Cô đến lúc mười giờ rưỡi. 
3. Cô ngồi đợi mười phút. 4. Bác sĩ khám bệnh cho cô. 
5. Bác sĩ cho cô một toa thuốc. 


Bài tập 17 
Hãy xếp các từ hoặc nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
ho, Đông, bị, bà (Bà Đông bị ho.) 
. Si, đi, hôm, bà, bác, nay (Hôm nay bà di bác sĩ.) 
. Lé, khám, si, cho, bà, bénh, bác (Bác si Lé khám bénh cho bà.) 
. nghi ngơi, bác, dán, sĩ, phải, bà (Bác sĩ dán bà phải nghi ngơi.) 
. cũng cho, bác, toa, bà, sĩ, một, thuốc (Bác sĩ cũng cho bà mót toa thuóc.) 


Bài tàp 18 
Нау düng dàn bài mẫu dưới đây dé viết một đoạn văn vé một buói đi khám bệnh của em. 
Tuân trước em bị (cam và ho). Ba em chó em dén phóng mạch của 


(bác sĩ Nguyễn). Cô y tá lây hô sơ và (hỏi xem thé bảo hiém). Cô y tá (trả lại 
thẻ) và (bảo em ngôi chờ). Một lát sau, bác sĩ (khám bệnh cho em). Bác sĩ 
(cho toa thuốc). Sau đó (ba em lây hẹn cho tuán sau). 


Bài táp 19 
Học sinh làm việc thành từng nhóm hai em dé viết lời đối thoại cho máu đối thoại giữa một người 
bệnh và cô y tá. Sau đó, đọc bài đôi thoại mà các em sáng tác cho cả lớp nghe. 
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Tục ngữ: 

1. Lương y như từ mẫu. 

2. Chàng бт, chẳng dau làm giàu mấy chốc. 
3. Đói ăn rau, đau uống thuốc. 

4. Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng. 

5. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. 


Học sinh làm việc theo nhóm từ bốn đến năm em. Mỗi 
nhóm sé chọn một câu tục ngữ dé giải thích và vẽ một tám hình 
trên giấy khó lớn. Mỗi nhóm sé trinh bày hình vẽ và giải thích 
trước lớp. 


1. Tháy thuốc giỏi, có lương tâm thì chăm sóc cho bệnh nhân như mẹ chăm sóc con. 2. Nếu không bi 
đau bệnh thi ta sẽ có sức khỏe dé làm việc kiếm tiền và trở nên giàu со rất nhanh. 3. Khi đói bụng, 
ta có rau quả. Khi dau bệnh, thì ta có thuốc không có gì phải lo. 4. Thuốc tuy dáng nhưng chữa 
lành bệnh, cũng như lời nói làm buôn lòng người nghe chính là lời nói thật, không giả dối và có 

lợi. 5. Phòng bệnh ngay từ khi mạnh khoẻ thì tốt hơn là dé cho có bệnh rôi mới di chữa, vừa phải 
dau đớn vừa phải tốn tiền mà chưa chắc đã hết bệnh. 


Học sinh làm việc theo hai nhóm. Một nhóm sẽ tìm tin tức từ Phòng Hướng Nghiệp hoặc 
giáo sư сб уйп về những chương trình đặc biệt trong trường dành cho học sinh muốn đi theo ngành 
y tế sau khi tốt nghiệp trung học. (Thí du: Magnet Programs, Health Services của quận hạt, У.У...) 
Nhóm thứ nhì sẽ Кё ra những lớp học cân thiết dé chuán bị cho một học sinh trung học muốn theo 
ngành y tế (Thí dụ: Anh văn, đại số, sinh vật, hoá học, v.v...). Mỗi nhóm sẽ chọn hai hoặc ba em 
đứng lên trình bày cho cả lớp nghe. 
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Chương 8 - Bài 3 


Ф Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
А 


B 
1. Cô Trâm có a. bác sĩ. 
2. Cô đến phòng mạch b. hẹn trước. 
3. Cô đưa cho y tá xem c. cho ông toa thuốc. 
4. Cô ngồi đợi d. hẹn với bác sĩ. 
5. Ông Nam cũng đ. lúc mười giờ rưỡi. 
6. Ông bị e. bị bệnh. 
7. Ông không có g. khỏi bệnh. 
8. Sau khi khám bệnh, bác sĩ h. thẻ bảo hiểm sức khỏe. 
9. Ông phải i. ho và số mũi. 
10. Опр Nam muốn k. uống thuốc ba ngày. 


(ка 2:d; З, Фа, Же 61, Ab, 6é: 9I, 1039) 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 

. Ai có hẹn với bác sĩ lúc mười giờ rưỡi? (Có Trám) 

. Ai muốn xem thẻ bảo hiểm sức khỏe? (Y tá) 

. Ông Nam bị bệnh gì? (Ho và số müi) 

. Tại sao ông đến phòng mạch? (Dé được khám bệnh) 
. Bác sĩ cho ông Nam cái gì? (Toa thuóc) 


л > Ú М — 


< Hãy dùng dàn bài mẫu dưới đây để viết từ ba đến năm câu kË lại một lần em phái di khám 
bệnh hay phải vào bệnh viện. 


Có lần em phải đi bác sĩ (hay phải vào bệnh viện) vì 


Bác sĩ đã giúp em 


4 Hãy đọc câu sau đây. 
Phòng mạch bác sĩ Phan ở đường Senter. 
Cho biệt nhóm từ trong câu: (Phóng mach bác sĩ Phan) làm nhiệm vụ gi? (chủ từ cho động từ “ở”) 
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Vi: Đêm qua con không ngủ được, mẹ oi! 


Mẹ: Sao vậy con? 

Vi: Con nhức răng quá! 

Me: Mẹ đưa con đi nha sĩ nhé! 

Vi: Соп sợ đau lắm. Con khóng di có duoc khóng? 

Me: Thi cái răng bên cạnh sé bị lây. Con sẽ bị đau nhiều hon. 
Vi: Уау mẹ đưa con đến nha sĩ ngay di mẹ. 

Me: Được! Chúng ta di ngay bây giờ 


Vi bị đau răng suốt đêm không ngủ được. Mẹ dua Vi đến phòng răng của nha 
sĩ Hùng. Một có y tá mặc áo choàng tráng dẫn Vi vào phòng trong. Cô đeo cho Vi một 
tám chắn ở trước ngực dé ngăn tia X. Sau đó, cô chụp hình răng cho Vi. Nha sĩ Hùng 
xem phim, nói Vi có một cái răng sâu, cần phải lấy gân máu rồi trám lại. 
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Trò choi "Lotto - Những bộ phận trên mit" 

Mục tiêu của trò chơi là học sinh nào nhận ra từ và tô màu trúng 
hết trên giấy có vẽ hình các bộ phận trên cái miệng sẽ là người thắng 
Cuộc. 

Chia học sinh thành nhóm từ ba đến năm em. Giáo sư phát cho 
mỗi em trong nhóm một tám giấy có hình vẽ các bộ phận trên miệng, 
bút chì màu và một bộ thẻ bìa cứng có viết các từ chỉ các bộ phận trên 
miệng. Một em trong nhóm sẽ tình nguyện làm người đọc lớn tiếng các 
từ trong trò chơi. Mỗi khi nghe một từ được đọc lên, các em trong 
nhóm sẽ nhìn xem mình có từ đó trong giấy hình của mình không: nếu 
có thì các em phải tô màu chỗ có đề từ đó vào giấy. Em nào tô màu hết 
tám hình trước nhất sẽ là người tháng cuộc. Dé giúp hoc sinh hiểu và 
biết nhìn ra sự kết hợp thông thường giữa các từ, giáo sư có thể cho các em làm sinh hoạt sau đây: 

Nối Cặp Từ Theo Ý Nghĩa 

Chọn mười hai từ mới học trong bài sô bốn, chương tám (hay bát cứ một bài nào trong sách) 
và viét ra giáy. Sau dó, em sé chia các tir thành sáu cáp tüy theo mói lién hé mà em thấy được cho 
mỗi cặp từ. Em phải cho biết hai từ (trong mỗi cặp) giống hay khác nhau nhu thé nào và düng hai từ 
này để viết một câu. 

Giáo sư có thể cho các em làm sinh hoạt này với một hình thức khác như viết một định nghĩa 
mới cho mỗi cặp từ. 


a) 12 từ 
1. đêm 2. ngủ 3. mẹ 4. con 
5. răng 6. dau 7. phóng ráng 8. nha si 
9. y tá 10. áo choàng tráng 11. tám chán 12. tia X 


b) Sáu cặp từ và sự liên hé 
. dém / пей: gió giác và sinh hoat. 
. me / con: liên hệ gia dinh. 
. dau/ráng: bénh tát. 
. phóng ráng / nha si : nghé nghiép và chó làm viéc. 
. y tá / do choàng tráng: y phuc trong nghé nghiép. 
. tám chán / tia X: dung cu y khoa. 
c) Đặt câu cho mỗi cặp từ 
1. Đêm nay em дї ngủ trễ. 
2. Vi là con gái út của mẹ. 
3. Vi sợ đau răng hon dau tay, v.v... 


OQ сл Ж tS Му м 


1. nha sĩ (dt.): bác sĩ chuyên về răng 

2. phòng răng (di.): phòng chữa răng 

3. y tá (dt.): người phụ việc cho bác sĩ 

4. tỉa X (dt.): tia sáng mắt thường không nhìn thấy và có thé gây hai cho cơ thé. Tia 


X dùng dé chụp hinh các phần bên trong cơ thé. 

5. lẫy gân máu (dt.): gỡ bỏ dây thần kinh của chiếc răng sâu. Răng đã lấy gân máu không 
bị đau nữa, nhưng dòn, dé bé. 

6. trám (răng) (dt.): đắp lỗ răng sâu cho kín lại 
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Bài tập 1 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: răng sâu, (гаш, phòng răng, giữ gìn, 
nha sĩ, tỉa X, gần máu, y tá, nhức răng. 


1. Tối hôm qua Vi không ngủ được vì Vi bị . (nhức răng) 
2. Me Vi sé đưa Vi đi . (nha si) 
3. Khi dén , Vi gặp có . (phòng răng, y tá) 
4. Có chụp hinh răng cho Vi băng . (tia X) 
5. Vi có mót cái . (răng sáu) 
6. Nha sĩ sẽ phải lây cái răng sâu. (gân таи) 
7. Răng của Vi sẽ được bằng xi măng nha khoa. (trám) 
8. Vi tự hứa sẽ răng cân thận hơn. (giữ рїп) 

Bài tập 2 

Viết một từ hay nhóm từ đồng nghĩa với từ hay nhóm từ được gạch dưới trong những câu sau đây: 
1. Vi nói, "Me ơi, răng con nhức quá!" Vi bi dau răng. 


2. Me Vi đưa Vi di khám bác si chuyên vé răng. Vi di nha sĩ 
3. Một người mặc áo choàng tráng làm việc 


trong phòng răng chào Vi. Cô ấy là y tá. 
4. Cô y tá chụp hình răng cho Vi bằng tia X. Tia X là tia sáng không nhìn 
tháy, và có thé gáy hai cho co thé. 
5. Nha sĩ bỏ xi măng nha khoa vào cái răng bị lủng lỗ của Vi. Nha si тат răng cho Vi. 


. 


Câu Phủ Định 
Xét các câu sau: 
1. Đêm qua con không ngủ duoc. 
2. Con không di có được không? 
Hai câu trên cho biết việc ngủ và đi không xảy ra, nhờ có từ không. 
Không diễn tả sự phủ nhận hay bác bỏ nén hai câu trên gọi là cáu 
phủ định. 


Định nghĩa: Câu phú định là câu diễn tả ý phủ nhận hay chối bỏ 
một điêu gì. Những từ diễn tả ý phủ định là: không, chăng, đừng, chớ. 


Bài tập 3 
Tìm câu phủ định trong bài đàm thoại và bài đọc. : 
(Đêm qua con không ngủ được. Vi bị đau răng suốt đêm không ngu duoc.) 


Bài tập 4 

Đổi các câu sau đây thành câu phủ định. 

. Răng con bị đau. (Răng con không bị dau.) 

. Mẹ dua con đi nha sĩ. (Mẹ đừng đưa con di nha si.) 

. Con sợ đau. (Con chăng sợ dau.) 

. Con sẽ bị dau nhiều hơn. (Con sẽ không bị dau nhiễu hon.) 

. Cô chụp hình răng cho Vi. (Cô chăng chụp hình răng cho Vi.) 


л +. G2 [о — 
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Bài tập 5 
Tìm câu phủ định trong đoạn văn sau đây. 


Mười hôm sau, Biển Thước về yết kiến Hoàn Hầu, lại nói: “Vua có binh ở bì phu, 

phải chữa đi.” Hoàn Hầu không trả lời, lấy làm không bằng lòng. Biển Thước đi ra. 

Cách mười bữa nữa, Biển Thước lại vào yết kiến Hoàn Hầu, nói: “Vua có bệnh ở gan ruột, 
không chữa mau, để lâu e khó lòng.” Hoàn Hầu làm bộ như không nghe. 


Mười hôm sau nữa, Biển Thước vừa vô, trông thấy vua, quay trở 
ra liền. Hoàn Hầu cho người kêu lại hỏi, vì cớ gì mà ra ngay như vậy. 

Biển Thước tâu: "Bịnh ở bì phu còn châm chích được, bịnh ở gan 
ruột còn thuốc thang được, bịnh đã vào xương tủy thì không tài nào chữa 
được nữa. Bây giờ bịnh nhà vua đã vào đến xương tủy, cho nên tôi không 
đám nói mà phải ra ngay". 

(Trích từ 100 Bài Тар Doc của Một Nhóm Giáo Viên) 
(1. Vua có binh ở gan ruột, không chữa mau, sau khó lòng. 2. Hoàn Háu 


không trả lời lấy làm không bàng lòng. 3. Binh đã vào xương tủy thì 
không tài nào chữa được nữa. 4. Tôi không dám nói mà phải ra ngay.) 


Giáo sư đọc hai lần bài đọc sau đây trước khi cho học sinh làm bài tập. 


Bài tập 6 


Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


— 


1. Р 
2.9 
S.B 
4.D 
5.D 
6. D 
7.D 
8.D 
9. D 
0. D 


лоо о о о о о р О 


Đi Khám Răng 


Hôm nay Ba đưa Vi di khám răng ở phòng răng của nha sĩ Hoa. Một cô 
y tá mặc áo choàng tráng dẫn Vi vào phòng trong. Cô đeo cho Vi một tắm chắn 
trước ngực. Sau đó nha sĩ làm sạch răng cho Vi. Vi ra về với một hàm răng 
trắng đẹp. 


Anh Chín đưa VI đi khám răng. 

Ba đưa Vi đi bác sĩ. 

Vị gặp cô y tá ở phòng răng. 

Vị phải đeo một tám chắn trên ngực. 

Cô y tá giúp nha sĩ Hùng. 

Nha si Hoa làm sạch răng cho Vi. 

Vi có mót ráng sáu. 

Nha si trám ráng cho Vi. 

Ba dua Vi vé nhà. 

Vi ra vé vói hàm ráng tráng dep. 
(128..2,8, З, 44D. 5.8.6.2), 7.8, Giá, 9, 10:3) 
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Bài tập 7 
Chọn câu trá lời đúng nhất. 
1. Vi và ba đi tới : 
а. phòng mạch Б. văn phòng nha sĩ c. phòng ăn d. văn phòng làm việc 
2. Vi đi Х 
а. khám răng b. khám mắt c. khám chân d. саа và b đều đúng 
3. Vi gặp trước nhất. 
a. CÔ giáo b. cô bạn c. cô Hoa d. cô y tá 
4. Vi được mang trên ngực. 
a. tắm bảng b. tâm chăn c. tám giấy d. tám thé 
5. Nha si cho Vi. 
a. làm giáy b. nhó ráng c. làm sach ráng а. chụp tia X 


(1.b, 2.a, 3.d, 4.b, 5.c) 


| 


|! И 
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Bài tập 8 
Xem bài đàm thoai và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Tai sao Vi không ngủ được? (Vi bi dau răng) 
2. Vi nói chuyện với ai? (Ме) 
3. Tại sao Vi không muốn đi nha sĩ? (Sợ dau) 
4. Tại sao mẹ Vi muốn Vi đi nha sĩ? (Nha sĩ sẽ chữa răng cho Vi. Nếu không răng sẽ hư 


nhiễu hơn và những cải răng bên cạnh sẽ bị lây.) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Vi đi nha si nào? (Nha sĩ Hùng) 
2. Vi gặp ai trước nhất? (Có y tá) 
3. Vi được dẫn đi đâu? (Vào phòng trong) 
4. Tại sao Vi phải mang tám chán? (Dé пойи tia X) 
5. Vi được làm gi nữa? (Chụp hinh răng) 
6. Nha sĩ làm gì cho Vi? (Láy ейп máu và trám răng cho Vi) 


Bài táp 10 
Hãy xếp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 
1. Vi đeo một tắm chắn trước ngực. 
. Nha sĩ trám răng cho Vi. 
. Vi bi đau răng 
. Me dua Vi dén gáp nha si Hüng. 
. Tám chán này sé ngàn tia X cho Vi. 
. Có y tá đón tiếp mẹ và Vi. 
. Nha si xem phim chup ráng cüa Vi. 
. Có y tá dán Vi vào phóng trong. 
. Nha sĩ phải lấy gân máu trước. 
. Cô y tá chụp hình răng cho Vi. 
(3, 4:6, 6, 1, 5, T0, 7, 9, 2) 


о Wo соза с Q + L м 
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Bài tập 11 


Hãy xếp những câu trong mỗi bộ theo thứ tự hợp lý và chép lại. 
. Vi kë với Mẹ là Vi bị đau răng. 
. VỊ bi đau răng. 


1. 


Bài tập 12 


e p o p G Sp O op O ср 


Vị không ngủ được. 
Vị đi vào phòng chữa răng. 
Mẹ chó Vi tới gặp nha sĩ. 


. VỊ bước xuóng xe. 


Cô y tá chụp hinh răng Vi. 
Cô y tá đeo tâm chăn cho Vi. 
Cô y tá dân Vi vào phòng trong. 


. Nha sĩ xem phim chụp răng. 


Nha sĩ tìm ra cái răng sâu. 


. Nha sĩ lây gân máu cái răng sâu. 


VỊ ra về với mẹ. 
Nha sĩ trám cái răng sâu lại. 


. VỊ cảm ơn nha sĩ Hùng. 


cho bài tập sau đây. 


Hãy dùng những miếng hình ghép dưới đây dé viết 


học sinh trao đổi hình ghép để ráp thành một hình nguyên 


| 
Giáo sư có thé cho học sinh giấy bìa cứng dé vẽ và cắt hình | 
| 
I 
1 


và đọc bài viết cho cả lớp nghe. 


l 
lại nội dung của bài đọc "Di Khám Răng". Sau đó mõi hai ~$ - 
| 
| 


Bài tập 13 
Tập viêt những từ sau đây. ‚ 
1. đaurăng 2. suôt đêm 


4. tia X 


Bài táp 14 


5. gán máu 


Tập viết những câu sau đây. 


л > G2 2 — 


‚ Vi mất ngủ vì bị đau răng. 

. Me Vi đưa Vi di nha sĩ. 

. Có y tá chup hinh ráng cho Vi. 

. Nha sĩ Hùng láy gân máu cái răng sâu. 
. Nha sĩ trám cái răng sâu lại. 
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(1.b,c,a; 2.Ь,с,а; 3.c,b,a; 4.a,b,c; 5.b,c,a.) 
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Bài tập 15 


Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


A B 
1. Phòng răng nha sĩ Hùng a. đưa người bệnh vào ghế khám răng. 
2. Khi người bệnh đến, b. ở đường Senter. 
3. Sau đó cô y tá с. cô tiếp viên xem thẻ bảo hiểm và ghi tên. 
4. Nha sĩ d. làm sạch răng cho người bệnh. 
5. Người bệnh phải d. đeo tám chán trước ngực túc chup hình răng. 


(Ib; деа 4.d, Жа) 


Bài tập 16 
Hãy dùng biêu đô hình tam giác dưới đây dé việt dai ý của bài doc "Di Khám Răng". 


hàng 1: Viết tên nhân vật. (Vi) 
hàng 2: Viết hai từ tả tám trạng nhân vật. (So hãi) 
hàng 3: Viết ba từ tả chuyện gi xảy ra trước. (Bị nhức răng) 


hàng 4: Viết bón từ tả chuyện xảy ra sau đó. (Di gặp nha sĩ) 


hàng 5: Viết năm từ tả kết cuộc của câu chuyện. 
(Nha sĩ тат răng lại) 


Bài tập 17 
Hãy dùng những tir trong biéu đồ tam giác ở bài tập 16 dé viết một đoạn văn có năm câu dày đủ vé 
bài đọc "Di Khám Răng". 


i И 

] 
4 

| h 


e Từ thói xưa người Việt đã chú trọng tới hàm răng. Tuc ngữ Việt Nam có câu: 


Саі răng cải tóc là góc con người. 


Câu tục ngữ này có hai cách giải thích: 
1. Răng và tóc là “прибп góc" con người do ông bà, tô tiên truyền lại, con cháu có bón phận phải 
bảo vệ và duy trì: tóc không được hót, răng có gãy thi phải giữ lại, không được vứt di. 


2. Y nói răng và tóc là hai thứ căn bản làm nên vóc dáng con người. Tóc phải gon ghé, sạch sẽ; răng 
phải đây đủ, chắc chăn. Người Việt cô xưa còn có tục nhuộm răng đen, cũng là một cách giữ cho 


răng sạch, răng tốt, không bị sâu. 
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4 Bài ca dao Mười Thương dưới đây mô tả mười vé dep của một cô gái thời xưa: 


Một thương tóc bỏ đuôi gà, 

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. 

Ba thương má lúm đồng tiền, 

Bốn thương răng lánh hạt huyền còn thua. 
Năm thương сб yếm đeo bùa, 

Sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng 
Bảy thương ăn ở khôn ngoan, 

Tám thương chân bước lại càng thêm xinh. 
Chín thương cô ngủ một mình, 

Mười thương con mắt hữu tình với ai! 


Học sinh thảo luận theo nhóm. | | 
Đây là một cô gái đẹp và dễ thương thời xưa. Cô gái này có những điểm nào giống hoặc khác với 
một cô gái đẹp và dễ thương ngày nay? 


Học sinh làm mạng lưới từ về những nghề trong ngành nha khoa. Sau đó mỗi hai hoặc ba 
em tình nguyện chọn một nghé trong mạng lưới dé tìm hiểu thêm vé nghề đó và chia sẻ với cả lớp. 


Câu đó 
1. Một nhà ba mươi hai anh em, 
Xay lúa, giã gạo ngày đêm ba lần. 
— Là cái gì? 
(Đó là hai hàm răng góm có 32 cái răng, ăn com ba lần mỗi ngày) 


2. Trên đá, dưới đá, giữa có con cá thờn bơn. 
— Là cái gì? 
(Cùng là hai hàm răng, và cải lưỡi ở giữa) 
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Chương 8 - Bài 4 


«ра hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 
S 


JD Mẹ Vi bị đau răng. 
2.D S Vi bi dau ráng tháng truóc. 
3D S Me Vi dua Vi di khám ráng. 
4D S Сб y tá dua Vi vào ghé khám răng. 
5D S Ме phài mang tám chán truóc nguc. 
6D S Сб y tá deo tám chán cho Vi. 
7.Đ S Nha si xem phim chup ráng cüa Vi. 
SD S Nha si láy рап máu cho me Vi. 
9D S Nha si láy gán máu cho Vi. 

IUD S Nha si trám ráng cho Vi. 


(1,8, 25, IB 44D, 54S; 6.D: 7B; 8:5,.9.D, 108) 


Ф Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ai đưa Vi đi nha sĩ? (Me Vi) 
2. Tại sao Vi phải di nha sĩ? (Vi bi dau răng.) 
3. Cô y tá có phải là nha sĩ không? (Không. Cô y tá phụ giúp nha sĩ.) 
4. Cô y tá làm gì cho Vi? (Chụp hình răng cho Vi) 
5. Nha sĩ làm gì cho Vi? (Láy gân máu và trám răng cho Vi) 


Hãy dùng những câu hỏi gợi ý sau đây dé viết một đoạn văn từ năm câu đến mười câu kê lại 
một lần em đi khám răng. 


- Chuyện gì xảy ra? 


- Chuyện xảy ra như thế nào? 


- Kêt cuộc ra sao? 


Фуа hai câu phủ định với những chữ: không, chẳng. 


E 


2. 
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Thầy Nam: Hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ. 

Dân: Em chỉ hút ngày vài điếu, có sao không thầy? 

Thầy Nam: Hút ít hay nhiều đều có hại. Ban đầu hút ít, về sau sẽ hút 
nhiều. Hút nhiều hại nhiều. 

Dân: Em đã bỏ hút vài lần, nhưng không được. Sao khó quá! 

Thầy Nam: Cần phải сб găng, và đừng đi chơi với bạn bè hút thuốc. 


HÀ ĐỌC |] Sự Nguy Hại Của Thuốc Lá 


Tại Mỹ, mỗi năm có đến 140 ngàn người chết vì bệnh ung thư phổi. Do 
nguyên nhân nào mà nhiều người bị bệnh ung thư phối như thế? Có nhiều nguyên 
nhân, nhưng hút thuốc là nguyên nhân chính. 

Bệnh ung thư phói rất khó chữa. Nếu bệnh này được phát giác sớm thi may ra 
có thé chữa được. Tuy nhiên, bệnh ung thư phối có thé ngăn ngừa được; cách ngăn 
ngừa tốt nhất là không hút thuốc. Nếu đang hút thuốc thì tốt nhất nên bỏ hút. 

(Theo Ngô Thị Phương, Trường Việt Ngữ Hướng Việt) 
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A Giáo sư cho học sinh xem một vài mẫu bích chương hoặc quảng cáo chống hút thuốc lá trong các 


tạp chí. Giáo sư và học sinh sẽ phê bình nội dung và hình thức tắm bích chương. Sau đó, chia hoc 
sinh thành nhóm từ hai đến bốn em. Mỗi nhóm sẽ có hai mươi phút mỗi ngày để vẽ, tô màu và viết 
lời cho việc chóng hút thuốc trên tám bích chương của minh. Sau hai hoặc ba ngày, các nhóm sẽ đán 
tắm bích chương của mình lên tường cho cả lớp xem. Mỗi nhóm sẽ đề cử một em đứng lên nói về 
tám bích chương của nhóm và trả lời câu hỏi của bạn cùng lớp. 


(T Chơi “Đồ Chữ” 


Mỗi học sinh sẽ chọn năm từ đang học trong bài đàm thoại hay bài đọc. Học sinh viết mỗi mẫu tự 
của từ đó theo hàng dọc rồi nghĩ ra một từ cho mỗi mẫu tự và viết những từ đó theo hàng ngang. 
Học sinh có thé viết một câu ngắn cho mỗi từ (theo hàng ngang). Sau đó học sinh sẽ trao đôi năm 
câu đồ chữ với một bạn cùng lớp. 


uông cho nước vào miệng và nuốt 
nước chất lỏng ở biển hay sông 
gừng một loại củ có mùi nồng cay 
thì là 

hỏng không đạt được 

ưa thích 

(ung thư) 


1. sự nguy hại (dt): su nguy hiểm và gây hại 

2. ung thư (dt): bệnh do các tế bào bị hư hỏng rồi kết thành khối u 
3. nguyên nhân (dt.): có, gây ra hoặc làm nên một sự việc gì 

4. phát giác (đi):  timra 

5. ngăn ngừa (đt): giữ cho không xảy ra 


Bài tập 1 

Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
. uyng aih (nguy hai) 

. tuh uôthe (hút thuốc) 

. ngu tuh (ung thu) 

. énuyng ânnh (nguyên nhân) 

. taph acgi (phát giác) 

. ăngn aung (ngăn ngửa) 


QV сл + O м — 


Bài tập 2 

Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
1Ð Dân hút thuốc. 

Dân và thầy Nam hút một gói thuốc. 

Dân đã thử bỏ hút thuốc. 

Thầy Nam bảo Dân chơi với bạn hút thuốc. 

Thầy Nam bào Dân nén có gắng bỏ hút thuốc. 

Mỗi năm có 40 ngàn người chết vì bệnh phổi. 


S Inc Re ws p 
KU RU QU QU M9 
оло п и и 
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7.D S Hút thuốc là nguyên nhân chính gây nên ung thư phổi. 
8.D S Bệnhung thư phổi rất dễ chữa. 
9.D S  Nguoóita có thể ngừa bệnh ung thư phổi. 
10.D S Bỏ hút thuốc là một cách ngừa bệnh ung thư phối. 
(1.D, 2.5, 3.D, 4.5, 5.D, 6S, 7.D, 8.5, 9.D, 10.D) 
Bài tập 3 


Doc những từ trong các vòng tròn dưới đây. Ghép một từ trong vòng tròn với từ trong hinh chữ nhật 
và gạch bỏ những từ mà em không ghép được. Sau đó đặt câu cho mỗi cặp từ mà em đã ghép được. 


„ш eo 0) (ә) Gu) H 
: xau 
d ады аус nguyền 
e (w) (ning) (phổi) nhân 
ма pl 
"ч. к; 
О 


gái , 
= 
1. thuốc lá, thuốc đắng, thuốc ho 2. ung thư phôi, ung thư nặng, ung thư gan, ung thư da 
Ba em đang bỏ thuốc lá. 3. nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ 
Bé Na không thích uống thuốc dáng. 4. sức khoẻ tốt, sức khoẻ dôi dào, sức khoẻ kém 
Thuốc ho giúp em khỏi ho. 5. bạn tốt, bạn xấu, bạn thân, bạn gái, bạn mới 


Câu Kép 


Xét các câu sau: 
1. Em đã bỏ hút vài lần nhưng không được. 
2. Cần phải сб gắng và đừng chơi với bạn bè hút thuốc. 
Câu (1) gồm có hai mệnh dé độc lập: 
a. Em đã bỏ hút vài lần. 
b. (em) không (bỏ) được 
a và b được nối với nhau bằng liên từ nhưng. 
Câu (2) gồm có hai mệnh dé độc lập: 
a. (Em) cần phải có gắng. 
b. (em) đừng chơi với bạn bè hút thuốc. 
a và b được nối với nhau bằng liên từ và. 


Định nghĩa: Câu kép là câu có hai hay nhiều mệnh đề độc lập, nằm cách nhau bằng các dấu phẩy, 
hay được nôi kêt với nhau băng những liên từ. 


Bài tập 4 
Tìm một câu kép trong bài đọc. (Có nhiễu nguyên nhân, nhưng hút thuốc là nguyên nhân chính.) 
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Bài tập 5 
Nối một mệnh dé ở cột A với một hay nhiều mệnh dé ở cột B dé thành câu kép có nghĩa. 
A B 
1. Ba tôi không uống rượu, a. tránh không đi chơi với bạn hút thuốc. 
2. Dân đã bỏ thuốc lá và cà phê b. mà còn có hại cho tim nữa. 
3. Dân bỏ hút bằng cách c. không hút thuốc mà cũng không cờ bạc. 
4. Hút thuốc không những hại cho phổi d. nhưng bây giờ đã bỏ rồi. 
5. Trước kia anh tôi có hút thuốc đ. nên thấy khoẻ hơn trước nhiều. 


(10; 2:8: 8а, 4ù, 500) 


Đây là loại câu gì? Câu đơn (D), câu kép (К) hay câu phức hợp (Р)? Hãy viết chữ đúng nhất vào 


Bài tập 6 
giây. 
1. 
2: 
3. 
4. 
5: 


Ð К P  Tóikhóng bao giờ hút thuốc. 

Ð K P Ôngấy bị bệnh ung thư phổi vì hút thuốc lá nhiều. 

D К P Nếuanh ta theo lời khuyên của bác sĩ thì anh ta đã không mắc bệnh. 

D К P - Tôi tập thể dục vào buổi sáng và choi thé thao vào buổi chiều. 

D К P "Thói quen xấu lúc đầu chi là khách qua đường nhung dàn dần nó làm chủ 


chúng ta." 
ŒB,2X.‡P, 4K, 5.48) 


Giải Thích Một Số Thuật Ngữ Về Câu Và Mệnh Đề 


Câu và mệnh dé trong tiếng Việt cũng giống r như trong tiếng Anh. Nhiều học sinh thắc mắc tại sao 
cùng một nhóm từ mà khi thì goi là mệnh dé, khi thì gọi là câu, khi thi goi là mệnh đề độc lập, có 
khi lại gọi là mệnh đề chính. 


Xét nhóm từ sau đây: Tôi đi ngủ. 


l; 


Thoat nhìn ta tháy ba từ "Tôi đi ngủ” đi với nhau nên tạm gọi là một nhóm từ. 


2. Nhóm từ trên có một chủ từ: Tôi và một động từ: đi ngủ, nên là một mệnh đề. (Chủ từ 


do nhiều từ hợp lại thì gọi là chủ ngữ.) 


. Mệnh đề trên là một mệnh đề độc lập vì tự nó có đầy đủ ý nghĩa, và vì đứng riêng một 


mình nên gọi là câu. 


. Câu "Tôi di ngủ ` chỉ có một mệnh đề độc lập nên gọi là câu đơn. Độc lập không có 


nghĩa là đứng riêng một mình; độc lập nghĩa là tự nó đã đầy đủ ý nghĩa ròi. 


. Nếu thêm một mệnh đề phu: Sau khi làm bài xong vào câu trên, thì câu trên sẽ trở thành 


là câu phức hợp: Sau khi làm bài xong, tôi đi ngủ. 


. "Tôi đi ngü" bây giờ được gọi là mệnh đề chính vì nó đi với mệnh đề phụ. Mệnh đề 


độc lập đứng riêng một mình thì gọi là câu; nhưng nếu cùng đi với mệnh đề khác thì 
mệnh dé độc lập đó gọi là mệnh đề. 


. Nếu bây giờ ta nói: 


"Tôi ăn cơm tối, tôi làm bài, tôi xem truyền hình rồi tôi đi ngủ." Câu này là câu kép vì có 
bốn mệnh đề độc lập ghép vào một câu. Ta không thể gọi là mệnh đề nào là chính vì 
không có mệnh đề phụ đi kèm. 
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Giáo sư đọc hai lần bài đọc dưới đây trước khi cho học sinh làm bài tập. 
Một Vụ Kiện 


Cách đây không lâu lắm, có một phụ nữ người Anh chết vì bệnh ung thư phối. Bà không hé 
hút thuốc và gia dinh bà cũng không ai có bệnh phôi. Vậy tai sao bà lại chết vì căn bệnh đó? 

Bác sĩ và gia dinh bà dé tâm tìm hiểu và phát giác ra rằng bà đã làm việc trong một văn 
phòng toàn là đàn ông và các ông này hút thuốc suốt ngày, phun khói mù mịt. Bà đã hít khói thuốc 
trong hàng chục năm trời dé rồi phải chết vì ung thư. 

Gia đình bà kiện lên toà án. Qua bao nhiêu thời gian điều tra, nghiên cứu, cuối cùng toà án 
phán quyết rằng điều đó là đúng: người phụ nữ đáng thương kia chết vì khói thuốc thải ra. Nơi làm 
việc của bà đã phải bồi thường cho gia đình. 

Khói thuốc thơm tho, quyến rũ lắm phải không các bạn hút thuốc? Nhưng các bạn có biết 
người ta đã thám vào diéu thuóc bao nhiêu chất hoá học cho thơm không? Hon 20 hoá chát khác 
nhau, trong đó có cả thuốc giết chuột nữa! 

Нап nhiên là ta sẽ tức giận từ chối nếu ai đưa thuốc giết chuột cho ta hít vào. Vậy tại sao ta 
lại hút thuốc? 


Bài tập 7 
Nghe đọc bài Một Vụ Kiện rồi đọc những câu sau đây. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu 
sai. 
Cách đây không lâu có một người phụ nữ chết vì bị xe cán. 
Bà này làm việc trong văn phòng toàn là đàn ông hút thuốc suốt ngày. 
Các ông này vừa làm việc vừa uống rượu. 
Bà không hút thuốc mà lại bị ung thư phổi. 
Gia đình bà kiện lên toà án. 
Bà chết vì khói thuốc của người khác phun ra. 
Máy người hút thuốc phải bị đi tù. 
Nơi làm việc của bà không phải trả tiền bồi thường. 
Thuốc lá dùng dé giết chuột. 
Trong điều thuốc có hai chát hoá học được thám vào cho thơm. 
(1.S, 2.D, 3.S, 4.D, 5.D, 6.D, 7.8, 8.5, 9.5, 10.9) 
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Bài tập 8 -— 
Nghe doc bài Mót Vu Kién rói dién vào chó tróng. 
Một Vụ Kiện 
Cách đây không lâu lắm, có một _ người Anh chết 
vì bệnh ung thư phôi. Bà không hé hút thuóc và gia dinh bà cũng 
không có ai bị bệnh phôi. Vậy tại sao bà lại vì căn bệnh 


đó? 
Bác sĩ và gia đình bà để tâm tìm hiểu và phát giác ra rằng bà 
đã làm việc trong một văn phòng toàn là đàn ông và các ông này 
suốt ngày, phun khói mù mịt. Bà đã hít khói thuốc trong 
hàng chục năm trời dé rồi phải chết vi 
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Gia đình bà kiện lên toà án. Qua bao nhiêu thời gian điều tra, nghiên cứu, cuối cùng toà án 
phán quyết rằng điều đó là : người phụ nữ đáng thương kia đã chết vì 

thuốc thải ra. Nơi của bà đã phải bôi thường cho gia đình. 

Khói thuốc thơm tho, quyến rũ lắm phải không các bạn? Nhưng các bạn có biết rằng người ta 
đã thám vào điều thuốc bao nhiêu chất hoá học cho không? Hơn 20 hoá chất khác nhau, 
trong đó có cả nữa! 

Hắn nhiên là ta sẽ tức giận từ chối nếu ai đưa thuốc giết chuột cho ta hít vào. Vậy tại sao ta 
lại ? 


Bài tập 9 

Đọc bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Thầy Nam và Dân dang nói chuyện gì? (Hit thuốc.) 

2. Ai hút thuốc? (Dán) 

3. Hút thuốc ít có hại hay không? 

(Có, hút thuốc й vẫn có hại cho sức khỏe.) 

4. Dân đã bỏ hút thuốc chưa? (Chưa, Dân chưa bỏ hút thuốc.) 
5. Làm thế nào để bỏ hút thuốc? 

(Phải сд gắng và đừng chơi với bạn bè hút thuốc.) 


Bài tập 10 

Đọc bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

. Ó Mỹ mỗi năm có 140 ngàn người chết vì bệnh gì? (Ung thu phổi) 

. Nguyên nhân chính của bệnh này là gì? (Hú thuóc lá) 

. Bệnh này có chữa được không? (Nếu phát giác sớm thì bệnh này có thê chữa được.) 
. Làm sao ngăn ngừa bệnh ung thư phổi? (Không hút thuốc. ) 

. Nếu đang hút thuốc thì phải làm sao? (Nên bỏ thuóc) 


Bài tập 11 
Chọn câu trả lời đúng nhất. | | 
1. Tại Mỹ, mỗi năm có nhiều người chết vì bệnh 


a. ung thư da b. ung thư mặt 
c. cảm d. ung thư phôi 
2. Số người chết vì bệnh ung thư phổi có tới 
a. 140 ngàn b. 40 ngàn 
с. 54 ngàn d. 400 ngàn 
3: là nguyên nhân chính của bệnh ung thư phổi. 
a. Thức khuya b. Uống rượu 
c. Hút nước d. Hút thuốc 
4. Bệnh ung thư phổi rất : 
a. khó tiêu b. khó chữa 
c. khó nói d. khó đọc 
5. Cách bệnh ung thư phổi tốt nhất là bỏ hút thuốc. 
a. ngăn cách b. chữa trị 
c. ngăn ngừa d. ngán 
(l.d, Ха, 3.4, 4b, 5.8) 
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Bài tập 12 
Hãy xép những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 
1. Bệnh ung thư phôi có thể ngăn ngừa được. 
2. Mỗi năm có đến hàng trăm ngàn người chết vì bệnh ung thư phổi. 
* Muón ngăn ngừa bệnh này thì ta không nên hút thuốc lá và đừng đứng gần người hút 
thuôc. 
4. Một trong những nguyên nhân chính là hút thuốc lá. 
5. Nếu biết sớm thì bệnh ung thư phôi có thê chữa được. 
(2; 4, 4, 5,3) 


Bài tập 13 
Hãy tưởng tượng em là Dân đang nói chuyện với thầy Nam. Hãy viết tiếp tục mẫu đối thoại ở trang 
đầu tiên của chương tám, bài năm. 


Dân: Em đã bỏ hút vài lần, nhưng không được. Sao khó quá! 
Thầy Nam: Cần phải có găng và đừng chơi với bạn bè hút thuốc. 
Dân: 

Thầy Nam: 


Bài tập 14 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. hút 6. có gắng 

2. thuóc 7. nguyén nhán 
3. hai 8. phát giác 

4. diéu 9. ngăn ngừa 
5. sức khỏe 10. ung thư phổi 


Bài tập 1S 

Tập viết những câu sau đây. 

. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. 

. Hút thuốc có thé dẫn đến bệnh ung thư phổi. 
. Dân không muốn bị bệnh ung thư phổi. 

. Dân nên bỏ hút thuốc lá. 

. Dân cũng không nên chơi với bạn hút thuốc. 


Un > о = — 


Bài tàp 16 
Xem lai bài doc và viét ba cáu dày dü cho biét tai sao em thích hay khóng thích bài doc này và giải 
thích tại sao. 


Em thích / không thích bài đọc này tại vi ....... 
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Bài tập 17 
Cũng giống như thầy Nam trong bài đàm thoại, em có thé giúp bạn em bỏ hút thuốc lá. Hãy viết một 
mạng lưới từ hoặc nhóm từ liên hệ cho biêt làm thê nào em có thê giúp một người bạn bỏ thuôc lá. 


` / Cách рїї ` 
(С ейт > Уу 
/ PETR D -— 


Bài tập 18 
Hãy dùng những từ trong mạng lưới từ ở bài tập 17 để viết thành năm câu chỉ cách em giúp một 
người bạn bỏ thuốc. 

Câu 1: Tên của bạn. Bạn em hút thuốc bao lâu rồi? 

Câu 2, 3, 4: Viết ra ba cách em giúp bạn bỏ hút thuốc. 

Câu 5: Lý do nào em muốn giúp bạn. 


0989696666696 
N 


Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến năm em dé viết từ năm đến mười câu tả sự thay đổi tính tình 
và sinh hoạt hàng ngày của một em học sinh đang hút thuôc hay bắt 
đầu nghiện các chất ma túy. Sau đó mỗi nhóm sẽ trinh bày cho cả lớp ⁄4 
nghe. F 


Ê> Thảo luận: Làm sao biết được khi thiếu niên sử dụng thuốc lá hay các 
chất ma túy? 
1. Buôn bã, xa lánh mọi người, bạn bè cũ. 2. Tình thần suy nhược, 
mệt mỏi, mặt mày bơ phờ. 3. Thái độ chống báng người chung quanh. 
4. Việc học hành kém di rõ rệt, không di học déu đặn, thiếu sốt sáng 
trong viéc hoc. 
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Chương 8 - Bài 5 


Ф Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 


А B 
. Hút thuốc . chết vì bệnh ung thư. 
Hút nhiều . bỏ hút thuốc lá. 
. Tại Mỹ có nhiều người . сб hại cho sức khỏe. 
. Nguyên nhân chính của bệnh ung thư phói là . hút thuốc lá. 
. Cách ngăn ngừa bệnh ung thư là . hại nhiều. 
(l.c, 2.d. 3.a, 4.4, 5.b) 


tA RUDI 
e, p. o ср 


® Hãy viết ba câu đầy đủ cho biểu đồ Nguyên nhân / Hậu quá dưới đây. 


Nguyên nhân #2 Nguyên nhân ; # Ì 
+ S АР, 
Ng khói thuộc Ë & & - bệnh ung thư phối 
mô! ngày ë - Chết 


Khi mang thai phụ nữ bút мова nhận #3 
thuốc 


Hãy chọn năm từ quan trọng nhất trong bài đọc và dùng những từ này để viết ba câu nói lên 
đại ý của bài. 


Năm từ quan trọng nhất của bài đọc 


© od DM D га 


Dai y спа bài doc 
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расою 


Vi ơi! Tối thứ năm đi mua sắm với Kim không? 


Vi: Không được đâu. Vi phải đi tập hát với ca đoàn của trường chuẩn 
bị cho ngày lễ Giáng Sinh. Thôi, tối thứ bảy mình đi nhé. 

Kim: Tối thứ bảy thì cả nhà mình đi coi khúc côn cầu. Vé đã mua lâu 
rồi. Chủ nhật được không? 

Vi: Trưa trưa thì được. Vì chiều tối Vi đã hen xem phim “Giáng Sinh 


Trên Tuyét" với em gái Vi rói. 


Ó nuóc My, nhiéu vüng có tuyét roi bón nám tháng trong nám. Vào müa dóng, 
những noi đó cây rụng hết lá, tuyết phủ tráng xoá đất trời. Nhung không vi thé mà dân 
Mỹ không có các lễ hội lớn hoặc ngưng chơi thể thao. Mùa này là mùa của các môn thể 
thao trên tuyết như trượt băng, trượt tuyết, khúc côn cầu, v.v... Vì có nhiều môn thể thao 
mùa đông như thế nên ngoài Thế Vận Hội Mùa Hè còn có Thế Vận Hội Mùa Đông. Thế 
Vận Hội Mùa Đông 2002 được tó chức ở Salt Lake City thuộc tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. 
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Giáo sư chiếu video một trận bóng đá giải vô địch châu Âu hay một trận дийп vợt. Sau đó cả lớp 
thảo luận những điêu kiện đề trở thành một nhà vô địch của một môn thê thao. Thí dụ: Martina 
Hingis đã nhiều lần đoạt giải vô địch quân vợt nữ thế giới. Muốn được như vậy cô phải luyện tập 


hằng ngày, ăn uống điều độ, có huán luyện viên giỏi, có một cá tính vui vẻ, và có sự hướng dẫn sáng 


suốt và sự hỗ trợ không ngừng của bà mẹ. 


Giáo sư hướng dẫn học sinh vào mạng lưới Internet dé tìm hiểu thêm về một môn thé thao hay một 
cầu thủ thê thao được ưa chuộng. Sau đó, mỗi hai em hoặc mỗi nhóm trình bày những điều mình tìm 


ra cho cả lớp nghe. 


Có rất nhiều hình chụp, phim ảnh, tem thư về Thế Vận Hội và thé thao; mỗi nhóm chọn một bộ sưu 


tập và trình bày trước lớp. 


1. 


2 


3 
4 
5. 
6 
7 


8. 


Bài tâ 
Нау viêt 


ca đoàn (dt): nhóm người cùng hát chung 


. khúc côn cầu (dt): món thê thao chia thành hai đội, choi bóng bằng cây gậy 
cong một đầu, đánh vé phía lưới của đối phương 
(khúc = cong) 

. trưa trưa (dt): khoảng thời gian giữa ban ngày 

. chiều tối (dt): khoáng thời gian lúc bắt đầu tôi 

lễ hội (dt): các cuộc lễ và hội hè kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa 
băng (dt): môn trượt trên băng bằng một loại giầy riêng, 

. tuyêt (dt): hạt băng nhỏ, kết thành khối xốp, nhẹ, rơi xuống ở vùng khí 

hậu lạnh 


Thế Vận Hội (dt): cuộc thi đấu thé thao quốc tế 


1 


câu trả lời vào một tờ giấy. 


1. J 


Đây là môn thé thao gi? Đây là môn thê thao gi? Рау là môn thé thao gi? 


5. 


Nhóm người này đang làm gì? Đây là lễ hội gì? 
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Bài tập 2 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chó trông cho hợp nghĩa: khúc côn cầu, trượt tuyết, trượt 
băng, ca đoàn, Thế Vận Hội, chiều tối, lễ hội, trưa trưa. 


1. Tuần nào Vi cũng đi tập hát với của trường. (ca đoàn) 
2. Tối thứ bảy cả nhà Kim đi coi . (khúc côn cẩu) 
3. Khoảng ‚ 12 giờ hoặc một giờ, các cô bạn sẽ di mua sắm. (tra trua) 
4. Tới thì Vi có hẹn đi coi phim với em của mình. (chiều tôi) 
5. Ở xứ lạnh, mùa đông cũng có nhiều lớn vì người ta rất cần vui choi. (72 hói) 
6. Năm 2002, người ta tổ chức Mùa Đông ở Salt Lake City, Hoa Kỳ. 
(Thé Vận Hội) 
7. Nancy Kerrigan nỗi tiếng về môn . (truot băng) 
8. Ó Mỹ người ta hay đi ở Colorado. (truot tuyết) 
Bài tập 3 
Tìm từ đã học rồi viết ra và thêm dấu vào. 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 


Vị Trí Của Trạng Từ Trong Câu 


Xét các câu sau: 
1. Vào mùa đông, cây cối rụng hết lá. 
2. Cây cối rụng hết lá vào mùa đông. 
Trong câu (1), "vào mùa đông" là trạng từ chỉ thời gian đứng đầu câu. 
Trong câu (2), "vào mùa đông" lại đứng cuối câu. 
Do đó ta thấy rằng, khi phụ nghĩa cho một động từ, trạng từ chỉ thời gian có thể đứng đầu 
câu hoặc сибї câu mà câu văn vẫn đúng. 


Bài tập 4 
Viết lại các câu sau, đổi vị trí của trạng từ nhưng không thay đổi nghĩa: 
1. Tối thứ bảy mình di nhé? (Minh đi tối thứ бау nhé?) 
2. Tối thứ bảy cả nhà mình đi coi khúc côn câu. 
(Cá nhà mình di coi khúc côn cầu tối thứ bảy.) 
3. Vào mùa đông anh làm gi? (Anh làm gì vào mùa đông?) 
4. Vào mùa hè có tuyết rơi không? (Có tuyết rơi vào mùa hè không?) 
5. Hôm nay anh làm gì? (Anh làm gì hôm nay?) 
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Bài tập 5 
Điển tiếng trạng từ chỉ thời gian vào chỗ thích hợp trong mỗi câu. 
1. Em thích trượt tuyết ở trên núi vào mùa đông. ("vào mùa đông" ở đầu câu hay cuối câu) 
2. Tôi thích di xem phim vào ban đêm. ("vào ban đêm" ở đầu hay cuối câu) 
3. Em đến bãi tập đúng giờ luôn luôn. (a. Em luôn luôn đến bãi tập đúng giờ / b. Luôn luôn 
em đến bãi tập đúng giờ / c. Em đến bãi tập luôn luôn đúng giờ) 
4. Tôi thích đi biển vào mùa hè. ("vào mùa hé" ở đâu hay cuối câu) 
5. Trời mưa thỉnh thoáng vào ban đêm. (а. "Thinh thoáng" trời mua "vào ban dém" / b. Trời 
"thinh thoảng" mưa "vào ban đêm" / c. "Vào ban đệm" trời "thỉnh thoáng" mưa / 
d. "Thinh thoảng vào ban đêm” trời mua.) 


Bài tập 6 


Giáo sư đọc rôi nêu câu hỏi. 


j: Tuần nào Vi cũng đi tập hát với ca đoàn của trường. 
Tuần nào Vi cũng làm gì? 

Tối thứ bảy са nhà Kim di coi khúc côn cầu. 

Tối thứ bảy cả nhà Kim làm gì? 

Са nhà Kim đi coi khúc côn cầu lúc nào? 

Khoảng trưa trưa các cô bạn sẽ đi mua sắm. 

Lúc nào các cô bạn sẽ đi mua sắm? 

Ai sẽ đi mua sắm? 

Các cô ban sé làm gi? 

Tới chiều tối, Vi có hen đi coi phim với em của Vi. 
Tói chiàu tói, Vi sé di coi phim уб1 ai? 

Lüc nào Vi sé di coi phim vói em cüa Vi? 

Tới chiều tối, Vi sẽ làm gi? 

Ó xứ lạnh vào mùa đông cũng có rất nhiều lễ hội. 

Ở xứ lạnh, mùa đông có gì? 

Ở đâu có nhiều lễ hội vào mùa đông? 

Năm 2002, người ta tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông ở Salt Lake City. 
Người ta tô chức lễ hội gì ở Salt Lake City? 

Năm 2002, người ta tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông ở đâu? 
Nancy Kerrigan nỗi tiếng về môn trượt băng. 

Ai nói tiếng về môn trượt băng? 

Nancy Kerrigan nỗi tiếng về môn gì? 

Ở Mỹ, người ta hay đi trượt tuyết ở Colorado. 

Ở Mỹ, người ta hay đi trượt tuyết ở đâu? 

Ở Mỹ vào mùa đông người ta hay làm gì ở Colorado? 


2. 


т шошу 


mW 


то шо mU ку 


Bài tập 7 
Giáo sư đọc, học sinh lắng nghe rồi viết câu trả lời a hoặc b vào giấy. 
1. Tuần nào Vi cũng đi tập hát với ca đoàn của trường. 
a. Tháng nào Vi cũng đi tập hát với ca đoàn của trường. 
b. Tuần nào Vi cũng đi tập hát với ca đoàn của trường. 
2. Tối thứ bảy cả nhà Kim đi coi khúc côn câu. 
a. Tối thứ bảy cả nhà Kim đi coi khúc côn cầu. 
b. Tối thứ bảy са nhà Kim đi coi vũ cầu. 
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3. Khoảng trưa trưa các cô bạn sẽ đi mua săm. 
a. Khoảng trưa trưa các cô bạn sé đi mua sắm. 
b. Khoảng trưa các cô bạn sẽ đi ăn sâm. 
4. Tới chiều tối Vi có hẹn đi coi phim với em của Vi. 
a. Vi có hẹn di quay phim với em của Vi lúc chiều tối. 
b. Vi có hẹn đi coi phim với em của Vi lúc chiều tối. 
5. Ở xứ lạnh, mùa đông cũng có rất nhiều lễ hội. 
a. Ở xứ lạnh, mùa hè có rất nhiều lễ hội. 
b. Ở xứ lạnh, mùa đông có rất nhiều lễ hội. 
6. Năm 2002, người ta tổ chức Thé Vận Hội mùa Đông ở Salt Lake City. 
a. Năm 2002, người ta tó chức Thé Vận Hội Mùa Đông ở Salt Lake City. 
b. Năm 2002, , nguoi ta tó chức Thế Vận Hội Mùa Đông ó Great Lake City. 
7. Nancy Kerrigan nỗi tiếng. về môn trượt băng, 
a. Nancy Kerrigan nói tiéng vé món truot báng. 
b. Nancy Kerrigan nói tiếng về môn trượt tuyết. 
8. О Mỹ, người ta hay đi trượt tuyết ở Colorado. 
а. О Mỹ, người ta hay đi trượt tuyết ở Las Vegas. 
b. Ở Mỹ, người ta hay đi trượt tuyết ở Colorado. 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Kim rủ Vi đi đâu? (Di mua sắm vào tôi thứ năm) 
2. Vi có nhận lời không? Tại sao? (Không, vi Vi di tập hát chuẩn bị lễ Giáng Sinh) 
3. Kim làm gì tối thứ bảy? (Nhà Kim di coi khúc côn cẩu) 
4. Khi nào Kim và Vi sẽ đi mua sắm? (Trua chủ nhật) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng một câu đầy đủ. 
1. Ở Mỹ có nhiều vùng tuyết rơi bao nhiêu tháng trong năm? (Bốn năm tháng trong năm) 
2. Cảnh vật ra sao vào mùa đông? (Cáy rung hết lá, tuyết trăng xóa đất trời) 
3. Mùa đông là mùa của các môn thé thao gì ở Mỹ? (Các món thê thao mùa đông là: trượt 
tuyết, trượt băng, khúc côn câu trên băng, v.v...) 
4. Thế Vận Hội Mùa Đông năm 2002 được tó chức ở đâu? (Ó Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ) 
5. Ở Việt Nam có các môn thể thao mùa đông không? Tại sao có? Tại sao không? 
(Không, vì không có tuyết) 


Bài tập 10 
Đúng hay sai. Viêt chữ D vào câu đúng: viêt chữ S vào câu đó sai. 


LD S Ở Mỹ có nhiều vùng tuyết rơi nguyên са năm. 

2.D S Vào mùa đông, cây rụng lá, chim hót vang cả đất trời. 

3.9 S Vào mùa đông, người Mỹ chỉ ở trong nhà nên không tổ chức lễ hội nào hết. 

4.D S Ở Mỹ, mùa đông là mùa của các môn thé thao như trượt tuyết, trượt băng, 
khúc côn cầu, v.v.. 

5.D S Thé Ván Hói Müa Đông năm 2002 được tô chức ở Salt Lake City, Utah, 


Hoa Kỳ. 
(1.5, 25 3.5, 4.D, 5.D) 
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Bài tập 1 
Hãy xép những câu sau đây theo thứ tự hợp lý như trong bài đàm thoại. 

1. Vi đi coi phim Giáng Sinh Trên Tuyết với em của Vi. _ 

2. Vi đi tập hát với ca đoàn của trường dé chuán bị cho ngày lễ Giáng Sinh. 

3. Vi và Kim di mua sám cho Giáng Sinh. 

4. Cà nhà Kim di coi khüc cón càu. 

(2, 4,8, 1) 

Bài tập 12 : S^ Ў 
Hãy dùng những chi tiệt trong bài đọc dé điện vào bản dó sau đây. 
Đại ý của đoạn văn Các môn thể thao mùa đông ở Mỹ. 
Sau đó hãy viết ra một hay hai câu nói lên đại ý của bài đọc. i | 
(О Mỹ có nhiêu món thê thao mùa đông như trượt băng, trượt tuyét, và khúc côn câu.) 


Bài tập 13 
Tập việt những từ sau đây. 


1. mua săm 6. tuyết phủ 

2. ca đoàn 7. trăng xóa 

3. chuẩn bị 8. lễ hội 

4. khúc côn cầu 9. trượt băng 

5. trưa trưa 10. Thế Vận Hội 


Bài tập 14 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Kim muốn Vi đi mua sắm với Kim. 
2. Vi phải đi tập hát với ca đoàn. 
3. Vi lại phải di xem phim với em của Vi. 
4. Trưa chủ nhật Vi sẽ đi mua sắm với Kim. 
5. Thành phố nơi Kim ở có tuyết vào mùa đông. 


Bài tập 15 
Đặt câu với những từ sau đây. 

1. ca đoàn 2. khúc côn cầu 3. trưa trưa 4. chiều tối 

5. lễ hội 6. trượt băng 7. trượt tuyết 8. Thé Vận Hội 
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Bài tập 16 
Cũng giống như Vi và Kim, chắc chán các em cũng có những sinh hoạt đặc biệt trước ngày lễ Giáng 
Sinh. Đó là những sinh hoạt ở trường học hay ở nhà? Viết một đoạn văn tả một sinh hoạt đặc biệt 
này. Câu đầu đã viết sẵn. 

Cứ mỗi năm đến mùa Giáng Sinh là 


Bài tập 17 
Viêt một đoạn văn từ bón dén sáu câu tả hinh vẽ dưới đây. 


‹% Môn thể thao nào được người Viét ở Mỹ ưa chuộng nhất? Mỗi nhóm học sinh làm bảng khảo sát, 


hỏi người Việt sống trong vùng, và nói ra kết quả cho cả lớp nghe. 


Môn thể thao nào được người Việt ở Việt Nam ưa chuộng nhất? Mỗi nhóm học sinh tìm câu trả lời 
Sau đó chuẩn bị nói lại cho tất cả các bạn cùng lớp nghe. 
(Câu hỏi: 1. Ở Việt Nam, người ta thích món thé thao nào nhất? Tại sao? 
2. Ngoài môn thê thao này rq, còn môn nào khác? 
3. Cách chơi món thé thao này như thé nào?) 


Các em khảo cứu về các đề tài sau đây. 
1. Lực sĩ, thể tháo gia: 
- Họ luyện tập, ăn uống ra sao? 
- Chương trình thi đầu của họ nhu thé nào? 
2. Nghề huấn luyện viên: 
- Họ cần có những kinh nghiệm gì? 
- Nhiệm vụ của họ là gì? 
- Lương bóng cüa ho nhu thé nào? 
3. Mót luc si em mén mó nhát: 
- Tén, tuói cüa nguói này? 
- Luc si này có tài gi? 
- Em thích trán dáu nào спа luc si này? 


Giáo sư có thé cho hai hoặc ba em mỗi ngày tình nguyện dé nói cho cả lớp nghe về bài khảo cứu của 
mình. 
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Chương 9 - Bài 1 


o Dựa theo bài đọc dé trả lời những câu hồi sau đây. Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Ở Mỹ có nhiều vùng tuyết rơi 


a. quanh năm. b. ba bốn tháng trong năm. 
c. bốn năm tháng trong năm. d. năm sáu tháng trong năm. 
2. Cảnh vật mùa đông ra sao? 
a. cây không còn lá. b. tuyết phủ trắng xóa. 
c. đất đai nứt nẻ. d. chỉ có a và b là đúng. 
3. Mùa đông là mùa của những môn thé thao nào? 
a. trượt băng, trượt tuyết, quần vợt. b. дийп vợt, túc cầu, vũ cầu. 
c. trượt băng, trượt tuyết, khúc côn cầu. d. trượt băng, trượt tuyết, trượt nước. 
4. Có bao nhiêu loại Thế Vận Hội? 
а. 1. Б=2; 
сид. а. 4. 
5. Thế Vận Hội Mùa Đông năm 2002 được tô chức ở đâu? 
a. Great Lake City. b. Pepper Lake City. 
с. Soul Lake City. d. Salt Lake City. 
6. Thành phó Salt Lake City ó tiéu bang nào? 
a. California. b. Minnesota. 
c. Utah. d. Missouri. 


(l.c, 2.4, 3.e, ФЬ, 5.4, б.с) 


4B» Trà lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 


1. О Mỹ có nhiều vùng tuyết rơi bao nhiêu tháng trong năm? (Bốn năm tháng trong năm) 

2. Cảnh vật ra sao vào mùa đông? (Cây rụng hết lá, tuyết trắng xóa đất trời) 

3. Mùa đông là mùa của các môn nào ở Mỹ? (Các môn thể thao mùa đông là: trượt tuyết, 
trượt băng, khúc côn câu trên băng tuyết, У.У...) 

4. Thế Vận Hội Mùa Đông năm 2002 được tổ chức ở đâu? (O Salt Lake City, Utah, Hoa Ky) 

5. Em còn biết môn thé thao mùa đông nào khác không? Hãy Кё ra. (Y kiến) 


Luận văn 
Nếu em được viết những quảng cáo cho một môn thể thao mùa đông, thì em sẽ viết như thế nào? 
Hãy cho biết ba lý đo tại sao người ta nên chơi môn thê thao này. Câu đầu tiên đã có sẵn cho em. 


Môn là môn thé thao mùa đông tốt nhất. 
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Ông Sơn: Anh đã gởi hết thiệp Giáng Sinh rồi. Tối nay anh đi mua cây 
Giáng Sinh, em di với anh nhé? 

Bà Sơn: Hai bố con anh đi đi. Em cần mua đồ trang trí cây Giáng Sinh 
và một ít quà. 

Liên: Con đi với má cơ! Đi mua sắm mùa này vui lắm! Còn đi mua 
cây thông với ba chỉ được lội tuyết thôi. 

Bà Sơn: Bố di một mình tội nghiệp. Thôi, cả nhà đi mua sắm; trên đường 
về mình ghé mua cây thông cũng được. 


Cơm nước xong, ba mẹ và Liên đi mua sắm. Hai bên đường phố chăng đèn 
hoa rực rỡ đón Giáng Sinh. Xe cộ thật tấp nập. 

Gia đình Liên khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu xe. Bên ngoài tuyết vẫn 
rơi nhẹ, không khí lạnh buốt. Ngược lại bên trong thương xá thì ấm áp, đèn 


đuốc sáng trưng như ban ngày. Người di lại thật đông, vui vẻ mua sắm cho ngày 
lễ lớn nhất trong năm. 
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Ф Mỗi nhóm học sinh sẽ liệt kê tất cả các vật cần dùng để trang hoàng cây Giáng Sinh (cây thông, đèn, 
hình thiên thần, v.v...) Sau đó, giáo sư phát giáy màu cho các em cát theo mẫu có sẵn hay do các em 
tự tạo ra để trang trí cây thông Giáng Sinh. 


d» Mỗi nhóm gồm hai học sinh sẽ vẽ một cảnh Giáng Sinh và thay phiên nhau trinh bày trước lớp về y 
nghĩa của cảnh đó. 


o Mỗi hai hoc sinh sẽ vẽ hoạt hinh một câu chuyện có liên hệ đến đề tài Giáng Sinh. Câu chuyện có từ 
10 - 20 hình. Mỗi hình sẽ có một đoạn văn ngắn mô tả hình đó. Sau đó, các học sinh trình bày trước 
lớp câu chuyện của mình. Một ban giám khảo góm các trưởng nhóm chọn câu chuyện hay và đẹp 
nhất. Giáo sư có thê tặng cho học sinh xuất sắc một món quà Giáng Sinh nhỏ (một cây viết, một hộp 
bút chì màu, v.v...) 


Giáo sư có thể tập cho học sinh cách thu thập những từ mới dé làm giàu vốn từ vựng của các 
em bằng cách làm một “lọ” hay “hũ” đựng từ. Mỗi ngày các em có thé ghi một từ mới mà các em đã 
đọc được hay thấy ở đâu đó rồi bỏ vào lọ đựng từ này. Mỗi ngày, giáo sư sẽ bốc ra một từ, đọc lớn 
lên cho cả lớp nghe rồi cùng nhau bàn về ý nghĩa và cách dùng từ mới này. Giáo sư có thể phóng lớn 
mẫu hình dưới đây và cắt ra để các em dùng khi đóng góp từ mới cho lọ đựng từ. 


Lọ từ vựng 


- ON tA +. CO 


Tü nghe vui tai 


Từ làm ấm lòng Từ làm em suy nghĩ 


Từ làm em thấy thông minh hon Tù giúp em đỡ sợ Từ em nghe người khác dùng 


. cây Giáng Sinh (41): 


. trang trí (đt.): 
. chăng (đt.): 
. ruc rỡ (tt.) : 
. tấp пар (tt.) : 
. lạnh buốt (tt.) : 
. thương xá (dt.): 
. đèn đuốc (dt.): 
. sáng trưng (tt.): 
. thiệp Giáng Sinh (dt.): 


một cây thông có trang hoàng vào ngày lễ Giáng Sinh 

làm cho một nơi nào đó đẹp hăn lên bằng cách bày thêm những 
vật đẹp mắt 

giáng 

có màu sác tuoi sáng dep dé và nói bát hàn lén 

dóng nguói hoat dóng qua lai khóng ngót 

lanh tói müc càm tháy té buót thit da 

cửa hàng rất lớn, bán дийп áo và hàng hóa đủ loại, người mua 
tự chọn hàng có giá sẵn rồi tính tiền 

nói chung tất cả các loại đèn 

sáng đến mức có thé thấy гб như ban ngày 

thiệp ghi những lời chúc tốt lành nhân dịp lễ Giáng Sinh 
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Bài tập 1 
Đây là hình gì? 


1. thiệp Giáng Sinh 2. đèn Giáng Sinh 3. cây Giáng Sinh 


4. ông già Nô-en 5. quà Giáng Sinh 6. tuyết 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: tuyết, thiệp Giáng Sinh, trang trí, 
thương xá, táp nập, lạnh buốt, giăng, cây Giáng Sinh, rực rỡ, quà. 


1. Vài tuần trước lễ Giáng Sinh, ai ai cũng phải đi mua sắm nên các và cửa 
hàng rất đông người. (thuong xá) 

2. Người ta đèn sáng cả hai bên đường phó dé đón lễ Giáng Sinh. (giáng) 

3. Ban đêm ở các cửa hàng, các ngôi nhà, trên cây, đâu đâu ta cũng thấy đèn. Cả thành phố 
láp lánh như kim cương trông thật . (ruc rỡ) 

4. Trên đường phố xe cộ qua lại thật . (tấp nập) 

5. Liên nhìn ra ngoài cửa xe và thấy roi nhé nhẹ tráng xóa bầu trời. (tuyét) 

6. Trong xe ám áp nhưng bên ngoài khí trời . (lạnh buốt) 

7. Mua sắm xong, ba mẹ và Liên vui vẻ, mong vé nhà sớm dé cây thông. 
(trang trì) 

§. Trang trí xong, cây thông trở thành một dep lộng lẫy. (cáy Giáng Sinh) 

9. Dưới cây Giáng Sinh là những gói dé tặng nhau vào ngày lễ. (quà) 

10. Bây giờ Liên phải tự tay vẽ đê chúc mừng bạn bè, anh chị và bà con. 
(thiệp Giáng Sinh) 
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Bài tập 3 

Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa đã học trong bài. 
1. inagg ihns (Giáng Sinh) 
2. yutét (tuyét) 
3. aqu (quà) 
4. grant itr (trang trí) 
5. ngáig (giăng) 
6. nhal ôtub (lạnh buốt) 
7. pât pân (tấp nập) 
8. сит от (тис кд) 
9.ươthg ах (thương ха) 

10. neđ (đèn) 


Túc Ngữ Trực Tiếp của Động Từ 


Xét các câu sau: 
1. Anh đã gới hết thiệp Giáng Sinh rồi. 
2. Em cần mua đồ trang trí cây Giáng Sinh và một ít quà. 
Trong câu (1), "thiệp Giáng Sinh" là túc ngữ trực tiếp của động từ "gói". 
Trong câu (2), "đồ trang trí cho cây Giáng Sinh và một ít quà" là túc ngữ trực tiếp của động 
từ "шпа". 
Định nghĩa: 
- Túc ngữ của động từ là nhóm từ đứng sau động từ và chịu sự tác động của động từ. 
- Túc ngữ trực tiếp đứng liền sau động từ và không bị ngăn cách với động từ bằng một 
giới từ. 


Bài tập 4 
1. Tìm túc ngữ trực tiếp trong bài đàm thoại. 
(a. "Thiệp Giáng Sinh," túc ngữ của động từ "goi". 
b. "cây Giáng Sinh," túc ngữ trực tiếp cua động từ "тиа". 
с. "đô trang trí cây Giáng Sinh và môt ít quà," túc ngữ trực tiếp của động từ "mua". 
d. "cây thông," túc ngữ trực tiếp của động từ "mua") 


2. Tìm túc ngữ trực tiếp trong bài đọc. 
(a. "Đèn hoa," túc ngữ trực tiép của động từ “chăng”. b. "Giáng Sinh," túc ngữ trực tiép cua 
động từ "đón". c. "chó đậu хе," túc ngữ trực tiếp của động từ "tim duoc") 


Bài tập 5 
Tìm túc ngữ trực tiếp trong các câu sau đây. 
1. Tôi gởi một gói quà cho bạn tôi. (Mót gói quà) 
2. Mẹ tôi gói cho tôi một cái áo ám. (Mór cái áo ám) 
3. Tôi mua một cái khăn quàng cho mẹ tôi. (Mót cái khăn quàng) 
4. Mẹ tôi mua đồ trang trí cây Giáng Sinh. (Đồ rrang trí) 
5. Chị tôi vẽ cho tôi một bức hình ông già Noel. (Mót bức hình ông già Noel) 
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Bài tập 6 


Giáo sư đọc rói hỏi câu hỏi. 


1. D: Trước lễ Giáng Sinh người ta đi mua sắm ở các thương xá. 
Н: Người ta di mua sắm ở đâu? 
2 B: Người ta giăng đèn hai bên đường phó đề đón lễ Giáng Sinh. 
Н: Người ta giăng đèn hai bên đường phó để làm gi? 
3: B: Ban đêm, thành phố sáng, đẹp rực rỡ vì có nhiều đèn. 
H: Tại sao thành phố đẹp rực rỡ? 
Thành phố đẹp rực rỡ lúc nào? 
4. D: Trên đường phố xe có qua lại tấp nập. 
H: Quang cảnh đường phố như thế nào? 
& B: Вёп ngoài, tuyét roi tráng xóa. 
H: Bên ngoài trời như thé nào? 
6. B: Trong xe ám áp nhung bén ngoài khí trói lanh buót. 
H: Nhiét dó trong xe và bén ngoài trói có gióng nhau khóng? 
T: Ð: Liên mong được vè nhà sớm dê trang trí cây thông. 
H: Liên mong vé nhà sớm dé làm gi? 
§. B: Trang trí xong, cây thông đẹp lộng lẫy. 
H: Trang trí xong, cây thông có giông như lúc mới mua về không? 
9. Ð: Liên såp xép quà duói góc cây Giáng Sinh. 
H Dưới cây Giáng Sinh Liên xếp đặt những gì? 
10. D: Liên viết thiệp Giáng Sinh để chúc mừng các ban. 
Н: Liên chúc mừng Giáng Sinh các bạn bằng cách nào? 
Bài tập 7 
Giáo sư đọc các câu y như của bài tập 6. Các học sinh lắng nghe và đặt câu hỏi. Các em chọn trong 
danh sách dưới đây: 
1. аі? 5. tại sao? 
2. cái gì? 6. để làm gì? 
3. lúc nào? 7. ra sao? 
4. ở đâu? 8. bằng cách nào? 
(không cán thiết phải dùng tất са các từ dé hỏi ở trên) 
Bài tập 8 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
LÐ S Truóc lé Giáng Sinh người ta đi mua sắm ở nhà thờ. 
25 S Người ta giáng đèn hai bên đường phó dé mừng lễ Giáng Sinh. 
S.D S Ban ngày thành phó sáng rực rỡ vi có nhiều đèn. 
4D S Trong các cửa hàng xe có qua lại táp náp. 
Spe S Ó ngoài trói, hoa lan roi tráng xóa. 
6D S Khí trói rát lanh. 
7D S Lién mong dugc vé nhà sóm dé trang trí cáy mai. 
8D S Trang trí xong, cây thông trở thành một cây Giáng Sinh đẹp lộng lẫy. 
9.D S Dưới cây Giáng Sinh người ta còn dé quà dé tặng nhau vào ngày lễ. 
10.D S Bây giờ Liên phải di chơi đánh bài dé chúc mừng Giáng Sinh bạn bè, thầy cô. 


(1.5, 2:B, Зы$, 458, 355, 6:0), 7 6.ð.Ð, 9B. 1045) 
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Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bång câu đầy đủ. 
1. Опр Sơn muốn bà Sơn làm gi dé sửa soạn lễ Giáng Sinh? 
(Ông Sơn muốn bà Sơn cùng di mua cây Giáng Sinh.) 
2. Lúc đầu bà Sơn có chịu đi chung không? Tại sao? 
(Không, vì bà muốn mua đồ trang trí cây Giáng Sinh và một it quà.) 
3. Tai sao Lién khóng muón di với ba? (Vi di với má mua sám vui hon.) 
4. Tai sao bà Son dói y và quyét dinh di chung? 
(Vi bà thương chóng và muốn moi người cùng di với nhau cho vui. .) 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Có bao nhiêu người đi mua sắm? (Có ba người: Ba mẹ và Liên.) 
2. Đường phố vào dịp lễ Giáng Sinh ra sao? 
(Hai bên đường phó giăng đèn hoa rực rỡ, xe có tấp náp.) 
3. So sánh thời tiết bên trong và bên ngoài thương xá vào mùa Giáng Sinh. 
(Bên ngoài trời có tuyết rơi lạnh, bên trong thương xá thì йт ар.) 
4. Em có thích lễ Giáng Sinh không? Tại sao? (Y kién.) 
5. Vài tuần trước ngày lễ Giáng Sinh người ta phải làm gi? (Di mua sắm) 
6. Người ta đón mừng lễ Giáng Sinh như thé nào? (Giăng đèn, mua cây Giáng Sinh, v.v...) 
7. Vào dịp lễ Giáng Sinh, thành phố ban đêm có gì đặc biệt? (Sáng rực rỡ) 
8. Khi được trang trí xong, cây thông trông như thé nào? (Rát dep) 
9. Người ta dé gì dưới gốc cây? (Dé quà) 
10. Vào dip Giáng Sinh người ta thường chúc mừng bạn bè và người thân bằng cách nào? 
(Viết thiệp và gởi ẩi) 


Bài tập 11 
Em hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


Cột A Cột B 
1. Đèn a. đẹp lộng lẫy. 
2. Cây Giáng Sinh b. lạnh buốt. 
3. Tuyết с. sáng rực rỡ. 
4. Khí trời d. qua lại tấp пар. 
5. Xe có е. rơi trắng xóa. 


(l.c, 2u, 3.8, 4b, 510) 

Bài tập 12 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Trước khi ăn cơm, ba mẹ và Liên đi mua sắm. 
Hai bên đường phố giăng đèn rực rỡ để đón Trung Thu. 
Xe cộ qua lại rất đông. 
Tìm được chỗ đậu xe rất khó. 
Dịp Giáng Sinh trời rất lạnh và nhiều khi có tuyết. 
О ngoài thì lạnh nhưng trong siêu thị thì ám áp. 
Trong các thương xá đèn không được sáng lắm. 
Ở Mỹ, lễ Giáng Sinh là ngày lễ lớn nhất trong năm. 

(L.S, 26, 3:8, 4:D, 5:8, 68, 7:8, 8:8) 
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Bài tập 13 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
. di mua sắm (4)/ Giáng Sinh (2)! vào dip lé (1)/ có rát dóng nguoi (3). 
. người ta (2)/ hai bén đường phó (1)/ rất sáng (4)/ dé đón lễ Giáng Sinh (5)/ giăng đèn (3). 
- qua lại (3)/ có гаї nhiều xe (2)/ ở các đường phó (/)/ không ngừng (4). 
. chỗ đậu xe (2)/ rất khó (4)/ tìm được (/)/ là một chuyện (9). 
. một cây thông (2)/ ba mẹ và Liên (4)/ mua được (/)/ rất vui mừng (5)/ xinh xắn (3). 
. Ba Me và Liên (2)/ trang trí (4)/ vừa về đến nhà (/)/ cùng nhau (3)/ cây thông (5). 
. cây thông xanh (2)/ một cây Giáng Sinh (4)/ trang trí xong (/)/ đẹp lộng lẫy 
(5)/ trở thành (3). 


- ON CA +. UO М — 


Bài tàp 14 
Tập viét những từ sau đây. 


1. thiệp mừng 6. lạnh buốt 

2. trang trí 7. thương xá 

3. lễ Giáng Sinh 8. đèn đuốc 

4. chăng 9. sáng trưng 

5. táp пар 10. cáy thóng 
Bài tàp 15 


Tập viết những câu sau đây. 
1. Gia đình Liên sửa soạn mừng lễ Giáng Sinh. 
2. Ba má Liên sẽ mua cây thông. 
3. Ba má Liên cũng sẽ mua đồ trang trí và quà Giáng Sinh. 
4. Liên thích nhìn những đèn hoa chăng rực rỡ trên đường phó. 
5. Liên cũng thích mua sắm cho ngày lễ Giáng Sinh. 


Bài tập 16 
Đặt một câu với những từ hoặc nhóm từ sau đây. 


1. mua sắm 6. rực rỡ 

2. ача 7. táp nập 
3. thiệp Giáng Sinh §. tuyết 

4. cây Giáng Sinh 9. lạnh buốt 
5. trang trí 10. ám áp 


> Thêm các nhóm từ vào chỗ trồng đề thành câu trọn nghĩa. 

1. Vào địp Giáng Sinh, em thích nhất... (cây Giáng Sinh). 
2. Tuyết rơi... (tráng xóa). 

3. Khí trời... (lạnh buổi) 

4. Em trang hoàng... (phóng khách). 

5. Giáng Sinh... (là ngày lễ lớn ở Mỹ). 


n p 
! | ) | 
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Bài tập 17 

Nhận và gởi thiệp là một sinh hoạt rất đặc biệt của lễ Giáng Sinh. Theo em thì tại sao người ta gởi 
thiệp Giáng Sinh? Việc làm này có tốt không và có nên được tiếp tục không? Viết một đoạn văn giải 
thích ý nghĩa của việc gởi thiệp Giáng Sinh và cho biết ý kiến của em. (Trước khi ra đề tài viết luận 
văn, giáo sư nên cho các em mang những mẫu thiệp Giáng Sinh vào lớp. Mỗi em sẽ có một hoặc hai 
phút nói về tắm thiệp của mình cho cả lớp nghe.) 


Giáo sư có thé cho học sinh dùng gián đồ Venn dé so sánh lối 
mừng lễ Giáng Sinh ở Mỹ với lối mừng lễ Giáng Sinh ở Việt Nam. 
Sau đó, những học sinh theo đạo Thiên Chúa có thể tình nguyện để 
trình bày thêm những sinh hoạt đặc biệt mà cộng đoàn tổ chức trong 
địp lễ này. Học sinh cũng có thể làm việc theo nhóm từ ba đến năm 
em để tìm một bài hát về Giáng Sinh băng tiếng Việt và hát cho cả 
lớp nghe. 


Ó Mỹ, những ngày lễ lớn như lễ Giáng Sinh, Tết duong lịch, lễ Tình Yêu, v.v... đã trở thành những 
dip tót dé giới thương mai phát triên và cạnh tranh. Giáo sư có thê cho học sinh việt “mạng lưới từ” 
vé những lãnh vực thương mại có liên quan đến lễ Giáng Sinh. 


mua/bán 


đồ vật trang hoàng nhà 


mua/bán ud 
cửa, giấy màu gói quà 


thiệp chúc mung 
— sd 


mua/bán 
đồ chơi, quần áo dé 
làm quà tặng 
Sau đó, giáo sư cho học sinh làm việc theo các nhóm nhó. Mỗi nhóm có thé 
chọn một lãnh vực thương mại dé viết và vẽ một tám bích chương quảng cáo món đồ của minh 
muốn bán. Giáo sư sẽ dán những tám bích chương đã được hoàn tát lên tường, trước khi cả lớp bầu 
xem tám nào đẹp nhất và có lối trinh bày hấp dẫn nhất cho người tiêu thụ. 
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Chương 9 - Bài 2 


«вос đoạn văn sau đây. 

Vài tuần trước lễ Giáng Sinh, ai ai cũng phải đi mua sắm nên các thương xá và cửa hàng rất 
đông người. Người ta giáng dén sáng cá hai bén duóng phó dé đón mừng lễ Giáng Sinh. Ban đêm, ở 
các cửa hàng, các ngôi nhà, trên cây, đâu đâu ta cũng thấy đèn. Cả thành phố láp lánh như kim 
cương trông thật rực rỡ. Trên đường phố xe сд qua lại {ар пар. 

Năm nay Giáng Sinh có tuyết rơi trắng xóa. Trong nhà ám cúng nhưng bên ngoài khí trời 
lạnh buốt. 

Ba mẹ và Liên vừa mua được một cây thông xanh xinh xắn. Cà nhà rất vừa ý và vui vẻ trang 
trí cây thông. Trang trí xong, cây thông xinh xăn trở thành một cây Giáng Sinh đẹp lộng lẫy. Dưới 
cây Giáng Sinh này, quà Giáng Sinh được gói trong giấy màu đẹp mắt. Và bây giờ Liên phải đi viết 
và vẽ thiệp Giáng Sinh để chúc mừng bè bạn và các người thân. 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 


LÐ S Trước ngày lễ, người ta di mua quà Giáng Sinh ở các quán ăn. 

2D S Người ta giáng đèn hai bên đường phó dé mừng lễ Giáng Sinh. 

3D S Ban ngày dáu dáu ta cüng tháy dén sáng ruc ró. 

4.D S Trong các thuong xá, xe có qua lai táp náp. 

SAD aS Ở ngoài trời, không khí lạnh buốt và có tuyết rơi trắng xoá. 

6D S Ba Me và Lién mua dugc mót cáy thóng xinh xán nhung ho khóng vira y lám. 
TP S Họ trang trí cây thông và trong lòng không được vui. 

8D S Trang trí xong, cáy thóng tró thành mót cáy Giáng Sinh rát dep. 

9p S Lién sáp xép quà Giáng sinh quanh góc cáy Giáng Sinh. 

0D S Ngoài ra Lién cón viét và vé thiép Giáng Sinh dé chüc các ban. 


(1.5, 2.D, 3.5, 4.5, 5.D, 6.8, 7.5, 8.D. 9.D, 10.D) 


Ô Tri lời những câu hỏi sau đây bằng câu đây đủ. 

1. Vài tuần trước ngày lễ Giáng Sinh người ta phải làm gì? (Đi mua sắm) 

2. Người ta làm gì ở các đường phó dé đón mừng lễ Giáng Sinh? (Giăng đèn) 

3. Vào dip lễ Giáng Sinh, thành phó có gì đặc biệt vào ban đêm? (Sáng rực rỡ) 

4. Trên đường phó có gi khác thường? (Táp náp, có tuyết) 

6. Vào dịp lễ Giáng Sinh khí trời ra sao? (Lạnh buót) 

7. Ó đâu thì ám áp? (Trong nhà, trong các thương xá, cửa hàng, v.v...) 

8. Khi được trang trí xong, cây thông trông nhu thé nào? (Rát dep) 

9. Ta để gì dưới gốc cây? (Quà Giáng Sinh) 

10. Ta chúc mừng Giáng Sinh các ban và người thân bằng cách nào? (Viét (hiệp và goi di) 


Luận văn 
Viêt một đoạn văn vê một món quà Giáng Sinh rât đặc biệt mà em đã nhận được hoặc em muôn tặng 
cho một người nào đó. 


— 
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Tuấn: 
Thây Nam: 
Minh: 


Tuân: 

Vi: 

Tuân: 
Trung: 
Tuân: 
Trung: 
Tháy Nam: 


Úa! Ai cho Tuấn gói quà này đây? 

Em mở ra xem thử coi. 

Chác ban nào thích Tuán rói dó. 

Quà này là của Trung cho Tuấn! 

Cho Vi xem vói! Chà! Cái áo lanh dep quá! 
Cảm ơn Trung nhiều. 

Không có chi. 

Nhưng Tuấn lại không có gì để cho Trung. 
Không sao! Tuấn giúp Trung hoài mà. 

Đó mới là ý nghĩa của lễ Giáng Sinh. Chúng ta cần chia sẻ 
cho nhau. 
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Lễ Giáng Sinh nguyên là lễ tôn giáo, nhằm vào ngày 25 
tháng 12 mỗi năm. Đó là ngày người theo Thiên Chúa Giáo 
mừng Chúa Giêsu ra đời. Hiện nay, lễ Giáng Sinh là lễ chung 
của mọi người. Ở Hoa kỳ, đây là lễ hội lớn nhất trong năm. 
Không phân biệt tôn giáo, nhiều người trang trí cây Giáng Sinh, 
tặng quà cho nhau và tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn trong 
gia đình. 


Mỗi học sinh sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ dé tặng cho nhau. Hoc sinh có thé tạo nên một món quà 
bằng cách viét một lời yêu cầu vào một tờ giấy và trao đổi với các bạn. Người nhận phải thi hành 
theo lời yêu cầu ghi trong giấy đó. Lời yêu cầu có thê là hát một bài hay kể một câu chuyện vé lễ 
Giáng Sinh để tặng cho nhau. 


Qua Internet, qua bạn bè và cha mẹ, học sinh thi đua tìm hiểu về у nghĩa và nguồn gốc của việc tặng 
quà. Học sinh nào trình bày chính xác và đầy đủ nhất sẽ được điểm cao nhất. Sau đó, giáo sư hướng 
dẫn lớp thảo luận về ý nghĩa và nguồn gốc của quà tặng Giáng Sinh từ ba vị đạo sĩ phương Đông. 


Mỗi học sinh tự viết lời chúc Giáng Sinh và trình bày thật đẹp trên một giấy màu dé làm thiệp tặng 
cha mẹ. Giáo sư sẽ hướng dẫn lớp bằng cách dùng một số thiệp mẫu do các học sinh năm trước làm 
hoặc mua ở tiệm 


m 


ë 1. Chúa Giêsu (dt): theo Thiên Chúa Giáo, Chúa Giêsu xuống tràn dé cứu loài 
người khỏi tội lỗi 
e 2. trang trí (đt): bày biện và tô điểm cho đẹp lên 
3. thịnh soạn (tt): (bữa ăn) có nhiêu món ăn ngon 
e 4. áo lanh (dt): áo ám 
e Bài táp 1 
Düng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: Chúa Giêsu, tặng, trang trí, thịnh 
@ soan, tô chức. 
1. Vào dịp lễ Giáng Sinh người ta quà cho nhau. (tăng) 
e 2. ra đời vào ngày 25 tháng 12. (Chúa Giêsu) 
3. Đê mừng Giáng Sinh nhiêu gia đình cây Giáng Sinh. (rang trí) 
@ 4. Ngoài ra họ còn tó chức những bữa tiệc . (thịnh soạn) 
5. Nhà thờ của Nga một Бибі lễ nửa đêm thật vui. (tô chizc) 
® Bài tập 2 
€ Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa trong bài. | 
l.ucah isegu (Chúa Giêsu) 4. ôt hccư (tô chức) 
@ 2. ngăt (tăng) 5.angrt rit (trang trí) 
3.inhth aosn (thinh soan) 
e 
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Bài tập 3 1 

a. Hãy cùng với một người ban trong lớp viết ra năm từ tá những điều sau đây. 
1. quà tặng: [day nơ đủ màu (xanh, đỏ, tím, vàng), thùng, hộp] | 
2. cây Giáng Sinh: (xanh tươi, rực rỡ, có gắn những quả bóng màu và dây kim tuyến.) 
3. nhà thờ: (im lặng, trang nghiêm. lớn, nhỏ, có cửa sô bằng kiếng màu, có 


Tượng thánh) 
4. nhạc Giáng Sinh: (vui tuoi, nhộn nhịp, êm diu, ca tụng Chua, rộn rã) 
5. tiệc Giáng Sinh: (thơm phuc, nóng hồi, ngot, сау, đáy du, thịnh soạn) 


b. Đặt một câu cho mỗi nhóm từ em mới có. 
(1. Mẹ em đưa em một hộp quà màu tím có cột dây nơ vàng.) 


Tán Thán Từ, Câu Cảm Thán 
Xét các câu sau: 
1. Оа! Ai cho Tuấn gói quà này đây? 
2. Chà! Cái áo lạnh đẹp quá! 


Trong câu (1), "úa" diễn tả sự ngạc nhiên. 

Trong câu (2), "chà" diễn tả sự khen ngợi hay thích thú. 
"Ua", cũng như "chà", đứng riêng một mình trước dấu chấm than (!) được xem như mệnh dé độc 
lập, tức là một "câu cám thán". 

Câu "Cái áo lạnh đẹp quá!" tận cùng bằng tán thán từ "quá" và dấu chấm than cũng là câu 
cảm thán. 


Định nghĩa: 

Тап thán từ được dùng trong câu cảm thán dé diễn tả cảm xúc mạnh mẽ. Cuối câu cám thán luôn 
luôn là dấu chấm than (!). 

Những tán thán từ thông thường là: A! Ô! A ha! Úi chà! Trời ơi! Hừ! Hỡi ôi! quá! ghê!, v.v... 


Bài (др 4 
Tìm tán thán từ trong mỗi câu sau đây. 
. Ô! Оча này là của Trung cho Tuần. 
. Đêm Noel trời lạnh quá! 
. Áo dài của Vi đẹp ghê! 
. Này các bạn! Chúng ta di nhà thờ nhé! 
. Úi chà! Mẹ náu món gi mà thơm quá! 
(1.0! 2.quá! 3.ghé! 4. Này! nhé! 5.Ui chà! quá!) 


Q + G2) N= 


Bài tập 5 

Viết các câu sau thành câu cảm thán. 

. Lễ Giáng Sinh năm nay rất vui. (Giáng Sinh năm nay vui quá!) 

. Vi án mặc rất dep. (Vi ăn mặc đẹp quá!) 

. Các món ăn rất thơm. (Các món ăn thơm ghê!) 

. Tuần nhận được nhiều quà Giáng Sinh. (Tuấn có nhiều quà Giáng Sinh ghê!) 
. Đêm Giáng Sinh qua mau. (Đêm Giáng Sinh qua таи quá!) 


л +. US N — 
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Bài tập 6 


Viết câu cảm thán, dựa trên các ý sau đây: 

Ba đang trang trí cây Giáng Sinh. 

(Ba trang trí cây Giáng Sinh đẹp quá!) 

. Mẹ đang nâu ăn dưới bếp. (Me nấu dó ăn thơm quá!) 
. Trời lạnh. (Trời lạnh ghê!) 

. Tuyết roi dày trời. (Tuyết roi đẹp диа!) 

. Người đi lễ nhà thờ rất đông. 

(Người đi lễ nhà thờ đông ghê!) 


lệ 


л > шо М 


Giáo sư đọc rôi nêu câu hỏi. 


Vào dịp Giáng Sinh, Trung tặng Tuấn một cái áo lạnh. 
Trung tặng cho Tuần cái gi? 

Trung tặng cho ai một cái áo lạnh? 

Ai tặng cho Tuấn một cái áo lạnh? 

Chúa Giêsu ra đời vào ngày 25 tháng 12. 

Chúa Giêsu ra đời vào ngày nào? 

Ai ra đời vào ngày 25 tháng 12? 

Vào dip Giáng Sinh nhiều gia đình trang trí cây Giáng Sinh. 
Vào dịp Giáng Sinh nhiều gia đình trang trí cái gì? 

Nhiều gia đình trang trí cây Giáng Sinh vào dịp nào? 

Ngoài ra họ còn tó chúc ап uóng rát vui vé. 

Ngoài ra họ còn tó chức gì nữa? 

Những Бибі tiệc vào dịp lễ Giáng Sinh thường rất thịnh soạn. 
Những Бибі tiệc vào dịp lễ Giáng Sinh thường ra sao? 


Học sinh lăng nghe giáo sư đọc rồi viết a hoặc b vào giấy. 


Bài tập 7 
1; B: 
H: 
2. D: 
H: 
3. B: 
H: 
4. B: 
H: 
5. B: 
H: 
Bài tàp 8 
I° Ð: 
2. Р: 
3. D: 
4. D: 
5. B: 


Vào dip lễ Giáng Sinh, Trung tặng Tuấn một cái áo lạnh. 
a. Trung tặng Tuần một cái áo cánh. 
b. Trung tặng Tuấn một cái áo lạnh. 
Chúa Giêsu ra đời vào ngày 25 tháng 12. 
a. Chúa Giuse ra đời vào ngày 15 tháng 12. 
b. Chúa Giêsu ra đời vào ngày 25 tháng 12. 
Vào dịp lễ Giáng Sinh, nhiều gia đình trang trí cây Giáng Sinh. 
a. Vào dịp lễ Giáng Sinh nhiều gia đình trang trí cây Giáng Sinh. 
b. Nhiều gia đình trang trí cây mai vào dịp lễ Giáng Sinh. 
Ngoài ra họ còn tô chức ăn uông rất vui vẻ. 
a. Ngoài ra họ còn tô chức múa lân rất vui vẻ. 
b. Ngoài ra họ còn tó chức ăn uống rất vui vẻ. 
Những bữa tiệc vào dịp lễ Giáng Sinh đôi khi rất thịnh soạn. 
a. Những bữa tiệc vào dịp lễ Giáng Sinh đôi khi rất thịnh soạn. 
b. Những buói văn nghệ vào dịp Giáng Sinh đôi khi rất thịnh soạn. 
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Bài tập 9 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

. Ai cho Tuấn quà? (Trung) 

. Món quà đó là cái gì? (Một cái áo lạnh) 

. Lễ Giáng Sinh là ngày lễ gì? (Lễ tôn giáo) 

. Đó là lễ của đạo nào? (Đạo Thiên Chúa) 

. Người theo đạo này ăn mừng điều gì? (Chúa Giêsu ra đời) 

. Chúa Giêsu sanh vào ngày nào? (Ngày 25 tháng 12) 

. Hiện nay, lễ Giáng Sinh là lễ của nước nào? (Là lé chung của nhiều nước trên thé giới) 

. Đối với người Hoa Kỳ, đây là lễ lớn hay nhỏ? (Lớn nhát trong năm) | 

. Vào dịp Giáng Sinh, nhiều gia đình làm gi? (Trung bày cây Giáng sinh, tặng quà, và tô 
chức tiệc) 

. Khi nhận quà, Tuấn nghĩ gì? (Không có gì dé cho Trung) 


N оо мс ол +. Ú I — 


— 
о 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Lễ Giáng Sinh là lễ gì? (Mừng Chúa ra đời ngày 25 tháng 12 mỗi năm) 
2. Lễ Giáng Sinh chỉ dành riêng cho tín đồ Thiên Chúa giáo phải không? 
(Không, ngày nay lễ Giáng Sinh là lé chung của mọi người) 
3. Người ta làm gì vào dịp lễ Giáng Sinh? 
(Trang trí cây Giáng Sinh, tặng quà, và tó chức tiệc.) 


Bài tập 11 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

1.D Lé Giáng Sinh là ngày lé ky niém mót vj anh hüng. 
Lễ Giáng Sinh là ngày ky niệm Chúa Giêsu ra đời. 
Chúa Giêsu sinh ra đời vào ngày 25 tháng 12. 
Lễ Giáng Sinh là lễ lớn nhất của người Việt Nam mà thôi. 
Vào dịp lễ Giáng Sinh, nhiều gia đình trang trí cây mai. 

(1.5, 2.D, 3.D, 4.8, 5.5) 


CA +. Ú м 
m Œ е Ш Ш 


Б 
. D 
. D 
. D 


Bài táp 12 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


А B 
1. Lễ Giáng Sinh a. mừng Chúa Giêsu ra đời. 
2. Đó là ngày người theo đạo Thiên Chúa b. lớn nhất trong năm. 
3. Chúa Giêsu ra đời с. là ngày lễ tôn giáo. 
4. Lễ Giáng Sinh là lễ d. trang trí cây Giáng Sinh, 
5, Nhiều gia đình tặng quà và tổ chức tiệc. 


e. vào ngày 25 tháng 12. 
(1.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.d) 

Bài tàp 13 
Xép các nhóm tir thành cáu có nghia. 

1. là ngày lễ (2)/ lễ Giáng Sinh (/)/ tôn giáo (3). 

2. sanh ra đời (3)/ Chúa Gié-su (2)/ đó là ngày (/). 

3. sanh ra đời /2)/ Chúa Giê-su (/)/ 25 tháng 12 (4)/ vào ngày (3). 

| 4. là lễ (2)/ lé Giáng Sinh (/)/ của người Hoa Kỳ (4)/ lớn nhất (3). 
5. trưng bày (4)/ cây Giáng Sinh (5)/ vào dip (7)/ nhiều gia đình (3)/ Giáng Sinh (2)/ 
và tô chức tiệc (6). 
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Bài tập 14 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. gói quà 6. phân biệt 

2. ý nghĩa 7. trang hoàng 

3. lễ Giáng Sinh 8. tó chức 

4. lễ tôn giáo 9. tiệc thịnh soạn 
5. Chúa Giêsu 10. lễ hội 


Bài tập 15 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Tuần tặng Trung một cái áo lạnh màu rất đẹp. 
2. Trung sé mua quà tặng lại Tuấn. 
3. Gia đình Trung không theo đạo Thiên Chúa. 
4. Gia đình Trung vẫn mừng lễ Giáng Sinh. 
5. Trung sẽ hát trong bữa tiệc tối ngày 24 tháng 12. 


Bài tập 16 

Đặt câu với những từ sau đây. 
1. Chúa Giêsu 2. trang hoàng 3. bữa tiệc 
4. thịnh soạn 5. ăn mừng 


Bài tập 17 

Em đặt mua hai bộ đồ chơi điện tử của hãng Beckers Distrubutors. Khi em nhận hàng thì chỉ 
thấy có một hộp. Số danh mục cho món đồ này là 59045 và giá tiền mỗi bộ đồ chơi là $37.95. Hãy 
viết một lá | thư khiếu nại với công ty Becker Distributors. Em có thé dùng bức thư của Hùng dưới 
đây làm máu. 


Hùng cũng đặt mua một máy bay của tiệm này. Khi nhận được món đồ, Hùng thấy nhiều bộ 
phận của chiếc máy bay bị gãy. Hùng viết thư khiếu nại với tiệm này như sau: 


95 Silver Lane 
Milpitas, CA 95035 


Ngày 10 tháng 11 nám 2006 
Becker Distributors 
21 Sixth Street 
Providence, RI 84357 


Kính thưa Ông/Bà: 
Tôi xin hoàn trả lại chiếc máy bay kiểu máu hiệu Spitfire (Danh mục só 4958) 
mà tôi đã mua vào ngày 20 tháng 11 năm 2006. 
Khi tôi nhận được chiếc máy bay thì có nhiều bộ phận bị hư. Một cánh máy bay và hai 
bánh xe bị gãy và nhiều bộ phận khác bị thất lạc. 
Xin Ông/Bà vui lòng gởi cho tôi một chiếc máy bay khác tốt hơn hoặc gói trả lại 
cho tôi số tiền $14.95 mà tôi đã trả. 
Thành thật cám оп, 
Hùng Nguyễn 
Đính kèm: Một biên nhận trả tiên. 
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Học sinh làm việc theo nhóm năm em một. Mỗi nhóm đều có một số 
học sinh theo đạo Thiên Chúa. Mỗi nhóm sẽ phụ trách một trong 
những sinh hoạt sau đây. 


1. Tập hát một bài thánh ca tiếng Việt cho cả lớp nghe. 

2. Đóng kịch về đêm Chúa Giêsu ra đời. 

3. Кё cho lớp nghe những sinh hoạt đặc biệt của Đoàn Thiếu Nhi 
Thánh Thẻ. 

4. Tổ chức một buổi Hỏi - Đáp về những tập tục truyền thống 
của đạo Thiên Chúa cho cả lớp. 
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Chương 9 - Bài 3 


Ф) Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Lễ Giáng Sinh là lễ của 


a. Phật Giáo. b. Thiên Chúa Giáo. 
c. Hồi Giáo. 4. Ап Độ Giáo. 
2. Lë này mừng ngày 
a. Chúa Giêsu lên trời. b. Phật Thích Ca vào Niết Bàn. 
c. Chúa Giêsu ra đời. d. Phật Thích Ca ra đời. 
3. Lễ Giáng Sinh vào ngày 
a. 25 tháng 12. b. 25 tháng 11. 
c. 25 tháng 10. d. 24 tháng 5. 
4. Lễ lớn nhất trong năm của Hoa Kỳ là lễ 
a. Phục Sinh. b. Giáng Sinh. 
c. Tạ Ơn. d. Halloween. 
5. Vào dịp lễ Giáng Sinh này nhiều gia đình có tục lệ 
a. trang trí cây Giáng Sinh. b. tặng quà lẫn nhau. 
c. tô chức tiệc tùng. d. cả a, b, с, đều đúng. 


(1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.0) 


B> Trá lời mỗi câu hôi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Ai cho Tuấn quà? (Trung) 
2. Món quà đó là cái gì? (Mót cái áo lạnh) 
3. Lễ Giáng Sinh là ngày lễ gì? (Lễ tón giáo) 
4. Giáng Sinh là lễ của đạo nào? (Dao Thiên Chúa) 
5. Người theo đạo Thiên Chúa ăn mừng điều gi? (Chúa Gié-su ra đời) 
6. Chúa Giêsu sanh vào ngày nào? (Ngay 25 tháng 12) 
7. Hiện nay, lễ Giáng Sinh là lễ của nước nào? (Là lé chung của mọi người) 
8. Đối với người Hoa Kỳ, đây là lễ lớn hay nhỏ? (Lớn nhất trong năm) 
9. Vào dịp lễ Giáng Sinh, nhiều gia đình làm gì? 
(Trang trí cây Giảng Sinh, tặng quà, và tô chức tiệc) 


Luận văn 
Viêt một đoạn văn về một món quà mà em đã nhận được vào dip lễ Giáng Sinh (ai tặng, món quà ra 
sao, em ưa thích không, em sẽ làm gì với món quà đó, v.v...). 
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Minh: 
Có Mai: 
Minh: 


Cô Mai: 


Dân: 
Cô Mai: 


Minh: 


Cô Mai: 


Thưa có! Tại sao nhiều nước thường có lễ hội vào mùa xuân? 


Người ta hay tổ chức lễ hội vào mùa xuân vì mùa xuân đem lại 
sức sống cho con người. 

Tại sao vậy cô? 

Ó California quanh năm nắng ám nén các em không thấy vui khi 
xuân về. Có trải qua cái lạnh lẽo của mùa đông mới thấy được cái 
ấm áp của mùa xuân là quý. 

Em biết mùa đông như thé nào rồi. Em có di truợt tuyết mà! 

Em chi di chơi vài ngày thói! Em đâu có hiểu được mùa đông là 
gi! Và müa dóng cáy cối trụi lá, tiết trời băng giá; vạn vật nhu 
trong giác ngủ dài. 

Thưa có! Thé tại sao người ta mừng xuân vào những ngày khác 
nhau? 

Đó là tùy theo hoàn cảnh của từng nước. 
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Sau mùa đông, mùa xuân đến với khí trời ấm áp, 
cây cỏ xanh tươi, như đánh dấu một chu kỳ mới, một 
cuộc sống mới. Vì vậy không riêng gì Việt Nam, hầu hết 
các dân tộc trên thế giới đều có những lễ hội lớn vào 
mùa xuân. 

Ở Việt Nam, ngày Tết là ngày đầu xuân. Tết mang 
hy vọng đến cho mọi người nên ai ai cũng сб quên di 
những ưu tư, vất và dé đón xuân. Mọi người đều tin rằng 
sang năm mới cuộc đời sẽ vui vẻ và tươi đẹp hơn. 


Mỗi nhóm gồm hai học sinh sẽ sưu tầm một CD hay video có bài hát xuân và 
đem vào cho lớp nghe hoặc coi chung. Trước khi nghe, học sinh sẽ trình bày 
đôi dòng về nội dung bài hát và cho biết lý do tại sao em chọn bài đó. Sau khi 
nghe, giáo sư thăm dò xem có bao nhiêu em thích bài đó. Cuối cùng, cả lớp sẽ 
biết bài hát nào được ưa chuộng nhiều nhất. Ngày hôm sau, giáo sư in và xóa 
một số lời dễ hiểu của bài hát, cho lớp nghe lại rồi điền vào chỗ trống. Có thể 
tập cho các em viết tên các bài hát trên bảng để các em có thêm cơ hội viết 
tiéng Việt. 


Ф® Mãi nhóm sẽ bốc thăm hoặc tự chọn một mùa (xuân, hạ, thu, đông, mưa, hoặc khô, v.v...). Sau đó, 


nhóm sẽ biểu diễn màn kịch câm về một hoạt động thích hợp trong mùa. Thí dụ: mùa xuân em ăn 
Tết, nhận lì xì; mùa đông em đi trượt tuyết, đi Lake Tahoe, làm người tuyết (snowman). Cả lớp sẽ 
đoán xem nhóm này chọn mùa gì và làm gì. Ai đoán trúng sẽ được điểm sinh hoạt. 


Mỗi nhóm bốc thăm chọn một mùa. Sau đó nhóm sẽ Кё những điều lợi hại của mùa đó và cho biết 
ảnh hưởng của mùa đó đôi với đời sông con người và vạn vật như thê nào. Sau đó, giáo sư tuân tự 
cho các nhóm trình bày. Giáo sư sẽ đúc kết và phê bình sự hoạt động của mỗi nhóm. 


Trò chơi: Đổi Số Ra Từ. 

Giáo sư viết các mẫu tự tiếng Việt lên bảng và viết kèm theo một con số cho mỗi chữ cái. 

Mỗi học sinh phải bí mật chọn từ ba đến năm từ trong bài đàm thoại hoặc bài đọc và viết ra sẵn 
những con số kèm theo mỗi từ. 
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Giáo sư cho một em tình nguyện làm người gọi đầu tiên. Em này sẽ nói lên một số trong một từ em 


đã chọn. 


Ví du: 26 (trong từXu ân 


29-26-3-17) 


Những em khác trong lớp sẽ phải tự đoán ra chữ cái "u" cho số 26. Sau đó các em sẽ tình nguyện 


đọc một số khác trong bảng chữ cái. Trò chơi cứ tiếp tục cho đến khi từ "Xuân" được đoán ra. Giáo 
sư tính cho các em nội trong vòng một phút, từ bí mật phải được đoán ra, nêu không thì em nào đoán 


được nhiều số đúng nhất cho từ đó là người thắng cuộc. 


1. xuân (dt.): mùa giữa mùa đông và mùa hè, mùa mở đầu của năm 
2. lễ hội (dt): các cuộc lễ mừng một dịp đặc biệt trong năm 
3. chu kỳ (dt.): khoảng thời gian nhát định sau đó một việc gì đó lặp lại y 


như ban đầu 


4.bănggiá (tt): lạnh đếnnỗinướcđóngthànhđá — — 
5. hy vong (đt): tin tưởng và mong chờ sự tôt đẹp sẽ dên 


Bài tập 1 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: chu kỳ, hy vọng, sầu tư, băng giá, 
xuân, lễ hội. 


1. Vào mùa đông cây cối trụi lá, tiết trời . (băng giả) 
2. Hết mùa xuân đến mùa hè; hết hè đến thu; hết thu đến đông; hết mùa đông lại đến mùa 
xuân; đó là một . (chu ky) 
3. Tét dén moi nguói năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm сй. (y vong) 
4. Người ta hy vọng khi mùa về, những sự buồn bã, 
sẽ bay theo khói pháo rồi tan bién đi. (xuân, sáu tu) 
5. Mùa xuân có nhiêu . (lé hội) 
Bài tập 2 
Cho biết những cặp từ sau đây là đồng nghĩa (DN) hay phản nghĩa (PN) 
1. sự sống, cái chết (PN) 
2. cực nhọc, vất vả (DN) 
3. sầu tư, vui mừng (РМ) 
4. hy vọng, thất vọng (PN) 
5. mới, cũ (PN) 


275 


Bài tập 3 


Viết các từ hoặc cụm từ theo chủ đê 


Nghi vấn trạng từ là từ dùng dé đặt câu hỏi. 


Câu Nghi Vấn 


Xét các câu sau: 
1. Tại sao nhiêu nước thường có lé hội vào mùa xuân? 
2. Tại sao người ta mừng xuân vào những ngày khác nhau? 


Cả hai câu trên là câu nghi vẫn vi: 
- bát đầu băng nghi vân trạng từ "tai sao" đê hỏi vé duyên cớ. 
- tận cùng băng dâu châm hỏi (2). 


Định nghĩa: Câu nghỉ vấn là "câu nói để hỏi cho biết", luôn 
luôn tận cùng băng dâu châm hỏi (2). 


Nghi vân trạng từ có thê đứng đâu câu hoặc cuôi câu. 


Những nghi vân trạng từ thông thường là: sao, nào, làm sao, thê nào, mây, bao nhiêu, bao giờ, bao 
lâu, đâu, bao xa, tai sao, khi nào, chưa, gi, ai, chăng, chứ, à, nhỉ, không, làm gì, những ai. 


Bài tập 4 

Tìm nghi vån trang từ trong các câu sau. 
. Em làm bài tập chưa? 

. Bao giờ cô ấy đến đây? 

. Ai đã giúp em giải bài toán này? 
. Làm sao mà em biết được? 

. Tại sao thầy không đến? 

. Từ đây đến trường bao xa? 

. Cô ấy đẹp nhỉ? 

. Anh có hiểu không? 

. Mấy giờ rồi? 

. Em đợi tôi bao lâu rồi? 


© xO 00 м ON SA +. оого — 
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(chưa) 
(Bao giờ) 
(4i) 

(Làm sao) 
(Tai sao) 
(bao xa) 
(nhi) 
(khóng) 
(Máy) 
(bao láu) 
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Bài tập 5 
Điền nghỉ vấn trạng từ vào chỗ trống trong các câu sau đây. 


1. Con ăn cơm ? (chưa) 
2. mà em khóc? (Vi sao) 
3. thì Tết? (Bao giờ) 
4. Tết này em có về thăm nhà ? (không) 
5. Bác đã mua sám Tết ? (chưa) 
6. gọi là Tết? (Tại sao) 
7. Sang năm mới em mong ước ? (gi) 
8. Tét nhám ngày ám lich? (máy) 
9. Chị mua hoa mai ở ? (dáu) 

10. anh di trượt tuyét? (Bao gió) 

Bài táp 6 


Viết lai những câu sau đây thành câu nghi vấn. 
1. Người Việt Nam còn dùng âm lịch. (Người Việt Nam còn dùng âm lịch không”) 
2. Người ta thích mùa xuân. (Người ta thích mùa nào?) 
3. Con đi trượt tuyết vào mùa đông. (Con đi trượt tuyết vào mùa nào?) 
4. Ở California quanh năm năng ấm. (Ở California quanh năm có nắng йт không?) 
5. Ngày Tết là ngày đầu xuân. (Ngày Tết là ngày nào?) 
6. Hết mùa đông là mùa xuân. (Hét mùa đông là mùa nào?) 
7. Nhiều nước thường có lễ hội vào mùa xuân. (Nhiều nước thường có lễ hội vào mùa nào?) 
8. Người ta cố quên đi những ưu tư, vát và dé đón xuân. 
(Người ta có quên di những ии tư, vất và dé làm gi?) 
9. Về mùa xuân trời còn lạnh. (VÈ mùa xuân trời còn lạnh khôn không”) 
10. Vào ngày Tết, vui nhất là các em bé. (Vào ngày Tết, vui nhất là những ai?) 


Bài tập 7 
Giáo sư đọc và nêu câu hỏi. 


1. B: Vào mùa đông cây côi trụi lá, tiết trời băng giá. 
H: Vào mùa đông, cây cối ra sao? Và khí trời ra sao? 

2. Ð: Mùa xuân đem lại sức sống mới cho vạn vật và người. 
H: Mùa xuân đem lại gì cho người và vật? 

3. Ð: Tết đến mọi người hy vọng năm mới sẽ tốt dep hơn năm cũ. 
H: Tết đến mọi người hy vọng điều gì? 

4. D: Người ta đốt pháo de xua đuôi tà ma và mong rằng cái xấu năm cũ sẽ bay theo 

khói pháo mà tan biến. 

H: Tại sao người ta đốt pháo? 

5. Ð: Thất vọng có nghĩa là khi ta mong muốn điều gì nhưng không được, rồi ta buồn. 
H: Thất vọng có nghĩa là gì? 

Bài tập 8 


Giáo sư đọc các câu giống như trong bài tập 7; học sinh lắng nghe rồi đặt câu hỏi. 
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Bài tập 9 
Nghe giáo sư đọc bài đọc vài lần rồi học sinh trả lời đúng hoặc sai bằng vấn đáp. 
LÐ S Sau mùa hè, mùa xuân đến với cây lá xanh tươi. 
2D S Nhiều dân tộc trên thế giới có lễ hội lớn vào mùa xuân. 
3D S Ó Viét Nam ngày Tét là ngày cuói xuán. 
4D S Người ta đốt pháo dé làm tan bién đi những cực khó, vắt và, thất 
vọng của năm cũ. 
SÐ S Tết đến mọi người nghĩ năm mới sẽ không tốt bằng năm cũ. 


(1.S, 2.D, 3.8, 4.D, 5.S) 


d 
i 


Một phuong pháp dé giúp học sinh tìm ra được ý chính của bài đọc và những chỉ tiết hỗ trợ là lập 
đàn ý. 
Ví dụ: dàn ý bài Mùa Xuân nhu sau: 


Tat cá mọi người деи đón mừng mùa xuân den. 
e Khí trời mùa xuân ấm áp. 
* Cây cỏ xanh tươi vào mùa xuân. 
e Mùa xuân mang lại điều mới tốt đẹp. 
e Nhiều dân tộc tô chức lễ hội mùa xuân. 
• Người Việt ăn Tết vào mùa xuân. 
e Tết sẽ mang lại một năm mới tốt đẹp. 


Một bài đọc có thể có hai ý chính và dàn ý sẽ có dạng như hình bên 
cạnh. 


Giáo su có thé giúp các em học sinh thực tập cách tìm ý chính và những chỉ tiết quan trọng của 
những bài đọc trong chương số 10 bằng cách lập dàn ý của bài. 


Phuong pháp dạy đọc hiệu bằng cách lập dàn ý một câu chuyện giúp học sinh tập làm văn. 


Bài tập 10 
Xem bài đàm thoại rồi trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Tại sao người ta tô chức lễ hội vào mùa xuân? 
(Dé tó sự vui mừng vi mùa xuân dem lại sức sống cho con người) 
2. Khí hậu ở California ra sao? (Nắng ám ' quanh năm) 
3. Dân làm gi vào mùa đông? (Truot tuyét) 
4. Кё vài điều xảy ra vào mùa đông. (Cáy trụi lá, trời băng giá, v.v...) 
5. Em làm gì vào mùa đông? ( Y kién) 
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Bài tập 11 
Xem bài đọc rồi trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Tiết trời vào mùa xuân như thế nào? (Ат áp, cây xanh) 
2. Có phải chỉ có Việt Nam mới tổ chức lễ hội lớn vào mùa xuân? 
(Không, nhiều nước cũng có lễ hội lớn vào mùa xuân) 
3. Ngày Tết bắt đầu lúc nào? (Ngày йди mùa xuân) 
4. Tết mang lại điều gì cho mọi người? (Mang niêm vui mới, mang hy vọng) 
5. Mọi người tin gì khi Tết đến? (Cuộc đời vui vẻ và tươi đẹp hơn) 


Bài tập 12 

Xếp những câu sau đây theo thứ tự hợp lý. 
1. Trên thế giới người ta tô chức lé hội lớn dé mừng xuân. 
2. Vào mùa đông, cây cối trụi lá, tiết trời băng giá. 


3. Vào дїр Tết người ta đốt pháo dé xua tan những cực khổ, sầu tư, thất vọng của năm cũ. 


4. Xuân đến, cây lá xanh tươi, chim hót, hoa nở, bướm đùa. 
5. Ở Việt Nam, lễ hội lớn nhất là ngày Tết Nguyên Đán. 
4159 


Bài tàp 13 
Ghép mỗi nhóm từ của cột A vào một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


A B 
1. Vào mùa đông a. cây lá xanh tươi, hoa nở, bướm đùa. 
2. Vào mùa xuân b. có những lễ hội lớn. 
3. Vào mùa xuân, các dán tộc trên thé giới с. cây cối trui lá, tiết trời băng giá. 
4. Ở Việt Nam, ngày Tết d. để xua tan những điều xấu của năm cũ. 
5. Lúc giao thừa người ta đốt pháo e. là ngày đầu Xuân. 


(l.c, 2.a, 3.b, 4.e, 5.d) 


Bài tập 14 
Tập viét những từ sau đây. 


1. lễ hội 6. vạn vật 
2. tô chức 7. chu kỳ 
3. ấm áp 8. ưu tư 

4. lạnh lẽo 9. vất vả 
5. băng giá 10. hy vọng 


Bài tập 15 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Minh thích đi trượt tuyết vào mùa đông. 
2. Sau một mùa đông đài lạnh lẽo, Minh muốn mùa xuân mau đến. 
3. Khí trời mùa xuân ấm áp và cây cỏ xanh tươi. 
4. Nhiều dân tộc tổ chức lễ hội dé mừng mùa xuân. 
5. Người Việt Nam ăn Tết để đón mừng xuân. 
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Bài tập 16 ‚ 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: hy vọng, lạnh lẽo, lo âu, lễ hội, ngủ 


mé, xuân. 
Vào mùa đông ‚ mọi vật như trong cơn . Mùa xuân đên đem lại 
mới cho mọi người. Người ta tô chức đê mừng . Ai al 
cũng cô quên di những đê mừng năm mới. 


(lạnh lẽo, ngủ mê, hy vong, lễ hội, xuân, lo âu) 


Bài tập 17 

Đặt câu với những từ sau đây. 
1. chu kỳ 2. sự sóng 3. giao thừa 4. băng giá 
5. hy vọng 6. thất vọng 7. sầu tư 


Bài tập 18 
Viết một đoạn văn từ năm đến mười câu về một bài nhạc xuân mà em thích nhất. 
Giáo sư chỉ dẫn cho học sinh biết rằng: một đoạn văn ngắn cần có đủ thành phần như một bài văn 
đài. 
- Câu đầu tiên là chủ đề của đoạn văn. 
- Ba hoặc bốn câu kế tiếp là những chi tiết hỗ trợ cho chủ dé. 
- Câu cuối cùng tóm tắt các ý đã nêu lên trong bài và chấm dứt bài. 


| 


1. So sánh mùa xuân ở Mỹ với mùa xuân ở Việt Nam (khí hậu, phong cảnh thiên nhiên, hoa trái, lễ 
hội, v.v...) 


2. Vẽ giản đồ Venn so sánh lễ hội mừng xuân ở Mỹ và Việt Nam. 


Tết Dương Lịch Tết Nguyên Đán 
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Liệt kê danh sách các nghề có liên quan đến mùa xuân. Chia 
học sinh thành nhóm hai em dé viết về ảnh hưởng của mùa xuân đối 
với các nghề đó. Giáo sư cho từ ba đến năm nhóm tình nguyện nói 
cho lớp nghe những gì các em đã viết được. 


1. bán hoa 6. làm phim 
2. làm vườn 7. nhiếp ảnh gia/chụp hình 
3. văn si/ thi sĩ 8. vẽ kiêu дийп áo 
4. viết báo 9. bán quán áo 
5. nghệ sĩ 
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Chương 10 - Bài 1 


Ф Đúng hay sai. Viết chữ Р vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


Mùa xuân đến sau mùa thu. 

Khi mùa xuân đến, cây cỏ như bừng dậy sau một giác ngủ dài. 
Nhiều dán tộc trên thé giới tô chức lễ hội để mừng xuân. 

Lễ hội mùa xuân của Mỹ lớn hơn lễ hội mùa xuân ở Việt Nam. 
Lễ mừng xuân của Việt Nam là Tết Nguyên Đán. 

Chỉ có người Việt mới mừng Tết Nguyên Đán. 

Tết Nguyên Đán đến vào cuối xuân. 

Tết Nguyên Đán là theo âm lịch. 

Giao thừa là lúc năm cũ vừa hết, năm mới bắt đầu. 

Lúc giao thừa người ta đốt pháo dé xua tan những điều xấu của năm cũ và 
đón mừng năm mới. 


© МЭ бо м1 Ох UN > Мә 2 к= 
VU E Ww о оо о ор о 
иə uw uu uu uuu uuu 


- 


(I.S, 2:D, 3.D, 4:8, 3:0. 6.8, 7.5, & D, 9, 0:0) 


® Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. Thêm từ nếu cần. 


1. lễ hội/ hầu hết/ các nước/ mừng xuân (Hầu hết các nước đều có lễ hội mừng xuân.) 

2. sức sống mới/ mùa xuân/ vạn vật (Mùa xuân đem lại sức sống mới cho vạn vật.) 

3. ám lịch/ người Việt/ mừng xuân (Nguoi Việt mừng xuân theo ám lịch.) 

4. mọi người/ đón xuân/ hy vọng mới (Đón xuân, moi người đều có hy vọng mới. .) 

5. quên di/ ưu tư/ người ta/ vất và/ năm cü (Người ta có quên đi những uu tư, vất уй của năm 
сӣ.) 


© Hãy viết một đoạn văn từ năm đến mười câu tá một mùa mà em thích nhất và những sinh hoạt 
em làm vào mùa đó. 


(Trong bón mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích nhất mùa xuán. Em thích mùa xuân vi vào mùa 
xuân cây có xanh tươi, khí trời ám áp; mùa xuân dem lại sức sóng mới cho moi người, moi vật. Mùa 
xuân có những lễ hội lớn như Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán là Tết có truyền 
của Việt Nam.) 
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Vị: 
Thây Nam: 
Vi: 


Kim: 


Thầy Nam: 


Thưa thầy! Lớp mình có tô chức đón xuân không thầy? 
Có chú! Các em có dự định gì không? 

Chúng em tô chức hát karaoke được không thầy? 

Minh vừa ăn vừa coi phim đi thầy! 

Em nghĩ mình phải trang hoàng lớp học cho thật đẹp. 
Tui em trao đôi quà cho nhau được không thầy? 

Minh cũng nên chơi múa lân và bầu cua cá cọp nữa chứ! 
Chúng ta sẽ làm tất cả, ngoại trừ trò chơi bầu cua cá cọp. 
Không được cờ bạc trong lớp! Các em hãy suy nghĩ về 


các sinh hoạt trên và ngày mai mình sẽ bàn пёр. 
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Người Việt Nam có tục lệ ăn Tết vào ba ngày đầu năm âm lịch. Đó là lễ hội lớn 
nhất trong năm. 

Từ giữa tháng chạp, mọi người đã sửa soạn đón xuân. Ai ai cũng lo trang hoàng 
nhà cửa, sắm quần áo mới, thanh toán nợ nàn và chuẩn bị dó ăn cho máy ngày Tết. 

Dù nghèo khổ đến đâu, Tết đến thì mọi gia đình Việt Nam đều có: 

"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, 

Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh." 


Giáo sư hướng dẫn học sinh chơi lô tô đầu năm. Mỗi học sinh vẽ ra 25 ô vuông trong một tờ 
giấy. Sau đó, các học sinh sẽ dùng bút mực và ghi vào mỗi ó một từ vé Tết. Nên tránh dùng bút chi 
đê khỏi có khiêu nại sau này. 
папір | — trang pháo 
x | | Pim ehung 
Giáo su sẽ gọi mỗi từ hai đến ba lần. Các học sinh dùng bút mực đánh dấu vào các ô có từ đã 


gọi. Em nào được một hàng ngang, dọc, chéo với đầy đủ năm từ sẽ được thưởng (một gói hạt dưa, 
một vé đi hội chợ, v.v...) 


1. dự định (đt.): định trước về việc sẽ làm 

2. karaoke (dt.): cách hát theo máy khóng càn dàn nhac 

3. trang hoàng (dt.): sáp xép, bày bién, tó diém cho dep lén 

4. múa lân (dt.): một điệu múa trong các dịp lễ hội, gồm có hai người núp dưới 


một hình nộm con lân, còn gọi là con sư tử; múa theo nhịp trồng 
À М А ` .. Хх А А E r ^ ` À ^ А 
5. bầu cua cá сор (dt): một trò chơi cờ bac có sáu cửa (sáu con vật và đô vật) dé 


đặt tiền 
6. sinh hoạt (dt.): những hoạt động thuộc về đời sống hăng ngày | 
7. cây nêu (dt.): cây tre còn nguyên dot trên có treo cờ, đèn, chuông, khánh, đô 


ăn; trồng trước nhà trong dip Tết để xua đuổi tà ma 


Bài tập 1 
Điền vào chỗ trống với những từ sau đây cho hợp nghĩa: trang hoàng, múa lân, sinh hoạt, dự 
định, bầu cưa cá cọp. 


1. Tết này các em làm gi để ăn Tết? (dy dinh) 
2. Trung đề nghị nên lớp hoc đẹp hơn moi khi. (trang hoàng) 
3. Trung cũng nghĩ là lớp nên chơi . (múa lân) 
4. Thầy Nam không cho lớp chơi . (bầu cua cá cop) 
5. Thầy Nam bảo cá lớp suy nghi vé những Tét rói báo cho thày biét sau. 
(sinh hoạt) s 
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Bài tập 2 
Đây là cái gì hoặc sinh hoạt gì đây? 


1. múa lân 2. bánh chung 3. hát karaoke 4. tràng pháo 
5. thit mó, dua hành 6. hoa mai 7. cáy néu 8. choi báu cua 

Bài tập 3 ' 
Xép các chữ cái và thêm dâu cho thành từ có nghĩa. 

1. ganrt gnaoh (trang hoàng) 

2. ưdnihd (dự định) 

3. uma nál (múa lân) 

4. ubâ uca ac poc (báu cua са сор) 

5. ihsn otah (sinh hoat) 


Nhán Vát Dai Danh Tir 
Xét các câu sau: 
1. Các em có dự định gì không? 
2. Mình vừa ăn vừa coi phim đi thầy! 
Trong câu (1), các em là đại danh từ chỉ các học sinh. Trong trường hợp này thầy giáo hỏi học sinh 
nên các em là ngôi thứ hai. 
Trong câu (2), mình (= chúng mình, chúng ta) là đại danh từ thay cho cả thầy lẫn học sinh. Mình là 
ngôi thứ nhất, người nói. 
Định nghĩa: Nhân vật dai danh từ là từ chỉ người, vật, hay sự vật dé xưng hô hay nói đến. 
Nhân vật đại danh từ chia làm ba ngôi: 
1. Ngôi thứ nhất: người nói, gồm các từ sau: ta, tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng ta, chúng mình, v.v... 
2. Ngôi thứ hai: chỉ người cùng đối đáp, gồm các từ sau: mi, mày, bay, anh, chị, các anh, các 
chị, chúng bay, tụi bay, v.v... 
3. Ngôi thứ ba: chỉ người, vật, hay sự vật mà ta nói tới, gồm các từ sau: họ, nó, y, һап, tụi nó, 
chúng nó, tụi hắn, v.v... : 
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Ghi chú: Giáo sư dạy học sinh chỉ nên dùng những nhân vật đại danh từ có tính cách thanh 
lịch mà thôi. 


Bài tập 4 
Tìm ba nhân vật đại danh từ trong bài đàm thoai. (các em, minh, em) 
Bài tập 5 
Tìm nhân vật đại danh từ trong các câu sau. 
1. Chúng ta nên tó chức đón Tết đi thầy! (Chúng ta) 
2. Họ cũng ăn Tết như mình. (Họ, mình) 
3. Anh sắm quần áo mới chưa? (Anh) 
4. Họ sẽ đến đây chung vui với tụi mình. (Họ, tụi mình) 
5. Tôi cho các em hai giờ dé bàn về chương trình Tết. (Tôi, các em) 
6. Thầy cho con trình bày với họ về các tiết mục Tết. (соп, ho) 
7. Các anh định ngày nào? (Các anh) 
8. Các anh chị đến đây ăn Tết với chúng tôi cho vui. (Các anh chị, chúng tôi) 
9. Các chị lo về thức ăn. (Các chị) 
10. Bây giờ chúng mình về, mai sẽ nói tiếp. (chúng mình) 
Bài tập 6 
Điền vào chỗ trống với một đại danh từ thích hợp. 
1. Tuần sau là Tết có nên tổ chức đón Tết không? 
(chúng ta, chúng mình, tụi mình) 
2. lo trang hoàng lớp, còn tôi lo xếp đặt bàn ghé. (Các anh) 
3; Tháy khóng cho phép choi bàu cua cá cop. (chüng ta, tui minh, bon minh) 
4. Thày giáo bào bàn vé chuong trinh dón Tét. 
(chúng ta, tui minh, bon mình) 
5. Họ có tổ chức đón Tết như không? 
(chúng ta, tụi mình, bọn mình) 
Bài tập 7 


Giáo sư ш rồi nêu câu hỏi. 
1. Р: Người Việt Nam có tục ăn Tết Nguyên Đán vào ngày đầu năm âm lịch. 
Người Việt Nam có tục ăn Tết Nguyên Đán vào ngày nào? 
Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt Nam. 
Tết Nguyên Đán là lễ hội ra sao? 
Từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu người ta cũng rộn ràng đón Tết. 
Người ta rộn ràng đón Tết ở những vùng nào? 
Trước ngày Tết, người ta lo trang hoàng nhà cửa, may quần áo mới, trả nợ 
và sửa soạn đồ ăn đặc biệt cho ngày Tết. 
Trước ngày Tết, người ta lo làm gì? (bón diéu) 
Tết đến, người ta phải có 
a. thịt mỡ, dưa hành b. câu đối đỏ 
c. cây nêu д. tràng pháo e. bánh chưng xanh 
Tết đến người ta thường có năm thứ gì trong nhà? 


2. 


3. 


Um UmUmU-LW 


T 
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Bài tập 8 

Giáo sư cho các em diễn tả bằng điệu bộ các điều sau đây. 
1. dọn đẹp / trang hoàng nhà cửa 

. may quần áo mới 

. trả nợ 

. làm thịt mỡ, dưa hành 

. viết câu đối 

. trồng cây nêu trước nhà 

. đốt pháo 

. làm bánh chưng xanh 

. múa lân 

10. hát karaoke 


ND 00 л ON CA > шо tS 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Dé tô chức Tết, Vi dé nghị làm gì? (Hát karaoke) 
2. Kim đề nghị làm gì? (Vừa ăn vừa coi phim) 
3. Trung đề nghị làm gì? 
(Trang hoàng lớp hoc, chơi múa lân và bầu cua cá сор) 
4. Hùng dé nghị làm gi? (Trao đồi quà cho nhau) 
5. Tại sao thầy Nam không cho lớp chơi bầu cua cá cọp? 
(Vi cờ bạc bị cám ở trong trường) 


Bài tập 10 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Người Việt Nam có tục lệ ăn Tết Nguyên Đán vào lúc nào? 
(Ngày đầu năm âm lịch) 
2. Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn hay nhỏ của người Việt? (Lớn nhất trong năm) 
3. Người ta sửa soạn đón Tết ở thành thị hay thôn quê? (Đâu đâu cũng sửa soạn đón Т ét) 
4. Truóc ngày Tét người ta làm gi? (Don dep, trang hoàng nhà cửa, may quán áo mói, trá 
hết ng, sửa Soạn йд ăn đặc biệt cho Tét) 
5. Dé ăn Tết mỗi gia đình thường có những thứ gì? 
(Thịt mỡ, dua hành, câu đôi do, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh) 


Bài tập 11 А 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng; viêt chữ S удо câu sai. 


Người Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán vào ngày đầu năm dương lịch. 

Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong năm của người Việt Nam. 

Chỉ có người thôn quê mới rộn ràng đón Tết. 

Vào ngày Tết người ta lo dọn đẹp, trang hoàng nhà cửa. 

Trước ngày Tết người ta lo may quần áo mới, trả nợ và sửa soạn các món ăn 
đặc biệt cho Tết. 

S Vào ngày Tét diéu khóng thé thiéu trong gia dinh Viét Nam là hát karaoke. 
(1.5, 2.Р, 3.S, 4.S, 5.Р, 6.5) 


pvo. Бә qs 
о шоо 
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Bài tập 12 
Ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


А В 
1. Người Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán а. đâu đâu cũng rộn ràng đón Tết. 
2. Tét Nguyên Đán là lễ hội b. lớn nhất trong năm của người Việt Nam. 
3. Từ thành thị đến thôn quê c. may quần áo mới, trả nợ và sửa soạn đồ ăn Tết. 
4. Trước ngày Tết người ta lo trang d. vào ngày đầu năm âm lịch. 


hoàng nhà cửa, 
5. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ là e. không thê thiếu được vào ngày Tết. 
những thứ 
(1.4, 2.b, 3.a, 4.c, 5.e) 


Bài tập 13 


Hãy điền vào những ô trống sau đây. Sau đó em hãy viết một hay hai câu đại ý của bài đọc. 


Cách ăn Tết của người Việt 


ET TH: Tan 
Chỉ tiết 3: thức ăn đặc biệt trong ngày Тё! 


(Đại ý của bài đọc là: Người Việt Nam ăn Tết vào ngày đầu năm ám lịch. Họ có gắng trả hết nợ nán 
và chuán bị những món ăn đặc biệt cho ngày lê hội này.) 


Bài tập 14 


Tập viết những từ sau đây. 
1. dự định 2. tô chức 3. trang hoàng 4. trao đôi 
5. múa lân 6. suy nghĩ 7. tiết mục §. tục lệ 
9. gia đình 10. mua sắm 


Bài tập 15 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Lớp của Vi bàn về ngày Tết Việt Nam. 
2. Một vài em thích được ăn và xem phim. 
3. Một số em khác muốn hát. 
4. Ai ai cũng vui vẻ chuẩn bị cho ngày lễ hội này. 
5. Thầy Nam sẽ cùng học sinh tổ chức đón xuân. 


Bài tập 16 

Đặt câu với những từ sau đây. 
1. dự định 2. karaoke 3. trang hoàng 
4. múa lân 5. bầu cua cá сор 6. sinh hoạt 
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Bài tập 17 
Chia giấy làm hai cột. Trong cột A, viết những điều mà người Việt Nam thường làm (theo truyền 
thống) để sửa soạn đón mừng Tết Nguyên Đán. Trong cột B, viết ra những điều mà gia đình em làm. 


A B 
1. Sắm sửa quần áo 1. Họp mặt gia đình, bà con ngày cuối tuần 
2. Kiêng cữ 2. Chuân bị thức ăn ngon, đặc biệt 
3. Cúng bái 3. Đi hội chợ xuân 


4. Nghi làm việc để ở nhà ăn Tết 4. Gọi điện thoại chúc mừng bà con, bạn bè ở xa 
5. Đôt pháo đêm giao thừa 


Bài tập 18 

Những truyền thống dân tộc có điểm hay hoặc điều bát lợi gi? Em nghĩ 
những người trẻ Việt Nam có nên giữ những truyền thống xưa cũ hay 
tục lệ về ngày Tết không? Viết một đoạn văn cho biết ý kiến của em. 


Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến bốn em. Mỗi nhóm sẽ sưu tầm một bài hát về Tết hay mùa 
xuân. Các nhóm có thé trình bày cho cả lớp xem qua cách hát hoặc vẽ một bức hình minh hoa cho 
bài hát. 


Kê những nghé có liên quan đến sự chuẩn bị đón mừng Tết Nguyên 
Đán. Học sinh làm việc theo các nhóm nhỏ; mỗi nhóm sẽ thuyết trình 
về một trong những nghé đó. Dự án lớn nhỏ tùy theo giáo sư. 


Có thé kë những nghệ sau đây: 

І. thợ тау 

2. làm bánh (bánh tét, bánh dây, bánh chưng, v.v...) 
3. làm mứt 

4. làm đô trang hoàng nhà cửa 
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Chương 10 - Bài 2 


à Dáy là cái gi hoác sinh hoat gi? 


1. mua lán 2. bánh chung 3. hát karaoke 4. tràng pháo 
3. thịt mỡ dua hành 6. hoa mai 7. cáy néu М chơi bầu cua 


4 Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 


1. Người Việt Nam có tục lệ ăn Tết Nguyên Đán vào lúc nào? (Ngày йди năm âm lịch) 

2. Têt Nguyên Đán là một lễ hội lớn hay nhỏ của người Việt Nam? (Lón nhát trong năm) 

3. Người ta sửa soạn đón Tết ở thành thị hay thôn quê? 
(Từ thành thị đến thôn quê đáu đâu cũng sửa soạn đón Tét.) 

4. Trước ngày Tết người ta làm gi? (Don dep, trang hoàng nhà cửa, lo may quán áo mới, trả 
hết nợ, sửa soạn đô ăn đặc biệt cho Tết) 

5. Tết đến, trong gia đình không thẻ thiếu những thứ gì? 
(Thịt mỡ, dua hành, câu đối do, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh) 


Luận văn 

Người Việt Nam ăn Tết bằng nhiều cách như: cúng bái ông bà, nấu những món ăn đặc biệt, thăm 
viếng bà con và bạn bè, v.v... Theo em thì ăn Tết như thế nào là có ý nghĩa nhất? Viết một đoạn văn 
từ năm đến mười câu cho biết ý kiến của em. 
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Ông Ninh: Lại sắp Tết nữa rồi em ơi! 
Bà Ninh: Chà! Tết mà vẫn phải đi làm như mọi ngày! 
Ông Ninh: Thà như vậy cho đỡ buồn! Hơn ba mươi năm ở Mỹ rồi mà 


mỗi lần Tết đến anh vẫn buồn buồn, nghĩ ngợi lung tung. 
Bà Ninh: Người xa quê trên đất lạ, ai chẳng buồn khi Tết đến. 
Ông Bà Ninh: Ò! Nhưng năm nay có anh chị Năm mới qua. Có lẽ mình 
sẽ vui hơn vì có thêm bà con. 


Ông bà Ninh nghe nói ở San Jose hay Orange County người Việt ăn Tết lớn 
như ở Việt Nam, nhưng hai người chưa có dịp đi thăm các nơi đó. Còn ở Chicago, 
người Việt không nhiều, lại ở rải rác nên Tết không vui. Ngày Tết thường rơi vào 
giữa tuần, ai cũng bận rộn. Các hội đoàn người Việt tổ chức đón Tết vào cuối 
tuần, nhưng vào dịp Tết thường có tuyết rơi nên người tham dự cũng thưa thớt. 
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o Các em tập nói những câu chúc Tết để chúc cha me, ông bà. 


© Học sinh cũng có thể chia thành nhóm аё tập hát những bài 


Mỗi học sinh sẽ làm một thiệp chúc Tết cha mẹ hoặc người thân. Giáo sư có thể dùng thiệp mẫu của 
năm trước hoặc lây thiệp mẫu từ mạng lưới Internet để hướng dẫn các em; sau đó hướng dẫn các em 
viết nháp những lời chúc và sửa lỗi chính tả trước khi các em làm thiệp chính thức. 


d Mỗi nhóm dùng giản đồ Venn dé so sánh su khác biét gita Tét Việt ét Mỹ 


Tết ở Việt Nam và Tết ở Mỹ. Sau đó cả lớp thảo luận và 
đúc két các diém quan trọng. Học sinh có thê việt hai đoạn 
văn so sánh Têt ở Mỹ và Têt ở Việt Nam. 


nhạc xuân. Giáo sư sẽ tổ chức một buói dó nhac trong lớp. 
Giáo sư cho từ hai đến ba em tình nguyện, thay phiên nhau hát lên một câu dé cho cả lớp đoán xem 
câu này trích ra từ bài nhac nào. Em nào đoán trúng nhiêu làn nhât sẽ được thưởng một dia hát nhac 


^ 


xuan. 


1. lung tung (trt.): bừa bãi, rối beng, không có trật tự 

2. rải rác (trt): tån mát, mỗi thứ một nơi 

3. bận rộn (tt): có quá nhiều việc phải làm trong một lúc 

4. hội đoàn (dt): tổ chức của những người có chung một mục đích 
5. tham dự (đt): có mặt tại một buói lễ 

6. thưa thớt (trt: rát ít người đến 


саг 2402-77 кишш... 
v 


råi rác thua thót 


Bài tâp 1 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: rải rác, hội đoàn, bận rộn, thưa 
thớt, lung tung. 
1. Ở Mỹ, khi Tết đến ông Ninh cảm thấy buồn và nghĩ ngợi . (lung tung) 
2.6 Chicago, nguói Viét khóng dóng và ó nén Tét khóng vui. (rải rác) 
3. Ngày Tét thuóng roi vào giữa tuần nên ai cũng công việc. (bán rộn) 
4. б Mỹ, người Việt Nam thường sóng quây quần, họ có những tô chức đón 
Tết. (hội đoàn) 
5. Ở Chicago, vào ngày Tết thường hay có tuyết rơi nên người ta đi chợ Tết không đông: họ 
tham dự . (thưa thớt) | 
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d 


Bài táp 2 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có y nghĩa. 
1. anb nor (bận rộn) 
2. ngul ngut (lung tung) 
3. ohi noda (hội đoàn) 
4. ап саг (rai rác) 
5. tahu htot (thưa thớt) 
Bài tập 3 


Học sinh làm việc theo nhóm hai em. Mỗi nhóm sẽ chọn một từ mới trong bài đàm thoại hay bài đọc 
dé làm một bảng từ vựng giúp trí nhớ. Mỗi bảng từ vựng phải có những phần sau đây: 

a. từ, từ loại. 

b. định nghĩa của từ. 

c. một từ khác có cách phát âm tương tự. 

d. hình minh hoạ từ đó. 

e. ba câu áp dụng từ mới này. 


Giáo sư có thê chiếu mẫu thí dụ sau đây lên bảng cho các em xem trước khi bắt đầu. Sau khi hoàn 
tất, mỗi nhóm sẽ dán bảng từ vựng của mình lên tường rồi nói cho cả lớp nghe. 


a. rải rác (trt.) 

b. tản mát, mỗi thứ một nơi 

c. đọc giống, như: thải rác 

d. Những mẫu rác bị thải nằm rải rác khắp noi. 

e. 1. Những tấm quảng cáo vé các trường đại học được dán rải rác trên tường. 
2. Em bé gái thả hoa hông rải rác khắp đường. 
3. Trong bài thi toán của em rái rác có nhiều câu hỏi vé đại số. 


Dấu Chấm (.) và Chấm Than (!) 


Xét các câu sau: 
1. Lại sắp Tết nữa rồi em ơi! 
2. Chà! Tết mà vẫn phải đi làm như mọi ngày! 
3. Anh chị Năm vẫn tiếp tục ăn Tết lớn như ở Việt Nam. 


Trong câu (1), ông Ninh than thở sao thời gian qua quá nhanh. 
Đó là một câu cảm thán nên tận cùng bằng dáu châm than (!). 

Trong câu (2), bà Ninh tỏ ý buôn vì Tết mà không được nghỉ. Đó cũng là câu cảm thán nên 
tận cùng bằng dấu chấm than (!). 

Câu (3) là câu diễn tả một sự kiện, với dày đủ ý nghĩa nên tận cùng bằng dấu chấm (.). 


Cách dùng 
- Dâu chấm được dùng ở cuối câu đủ nghĩa. 
- Dấu chấm than được dùng ở cuối câu diễn tả tình cảm (giận, hờn, nhớ, tiếc, buồn, vui) sau 
một mệnh lệnh vắn tắt hay từ diễn tả âm thanh. 
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Bài tập 4 

Ghi dấu chấm (.) hay chấm than (†) vào сибі các câu sau. 
1. Hội chợ Tết vui ghê (1) 
2. Tết gì mà buồn quá (1) 
3. Năm пау, cộng đồng Việt Nam có tổ chức hội chợ Tết (.) 
4. Đùng (1) 
5. Me em đi chợ dé mua sắm Tết (.) 
6. Mừng tuổi ông bà đi con (7) 

Bài tập 5 

Viết năm câu cảm thán về ngày Tết diễn tả các ý sau đây. 
1. Buồn (Tết đến mà trong nhà không có một хи!) 
2. Vui (Chương trình văn nghệ mừng xuân hay quả!) 
3. Mệnh lệnh (Nhanh lên con!) 
4. Âm thanh (Vào! Vào!) | 
5. Khen ngoi (Müng một Têt trời dep quá!) 
6. Chê bai (Tết gì mà mua dám dê! Chán quá!) 

Bài tập 6 


Trong các câu sau, nêu xét thây câu nào đủ nghĩa thì thêm dâu châm vào cuôi câu. 


л > шо b2) — 


. Ngày Tết tại Hoa Kỳ 

. Chúng tôi đi mừng tuổiông bà () 
‚ Vào sáng mùng một Tết 

. Em được nhiều tiền lì-xì () 
. Khi hoa mai nở 


j 


Bài tâp 7 


Học sinh nghe giáo sư đọc rôi trả lời câu hỏi. 


1. Ю: 


t2 
T 9 TELLE 


Ở Mỹ, mỗi làn Tết đến, ông Ninh cảm thấy buồn. 


: Ở Mỹ, ông Ninh cảm thấy thế nào mỗi lần Tết đến? 
: Ở San Jose và Orange County, người Việt án Tết lớn như ở Việt Nam. 


Ở đâu người Việt ăn Tết lớn như ở Việt Nam? 


: Ó Chicago, Tết không vui vì không có nhiều người Việt. 


- Ở Chicago, Tết ra sao? 
- Vì sao ở Chicago, Tết không vui? 


` H x s эд, À м A А * TẠ А £ A: ` А r 
: Ngày Têt thường rơi vào giữa tuân. Người ta bận rộn đi làm, nên các hội đoàn tô chức 


Têt vào cuôi tuân. 
- Vì sao các hội đoàn tô chức Têt vào cuôi tuân? 
- Các hội đoàn tô chức Têt vào lúc nào? 
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Bài tập 8 
Nghe giáo sư đọc mỗi câu rồi chọn a hoặc b. 
1. Ó Mỹ, mỗi lần Tết đến, người Việt Nam cảm thấy buôn vì nhớ qué hương. 
a. Người Việt Nam cảm thấy buồn vì nhớ qué hương. 
b. Người Việt Nam cảm thấy buồn vì nhớ người thương. 
2. Ở San Jose và Orange County, người Việt ăn Tết lớn như ở Việt Nam. 
a. Ở Santa Barbara và San Jose, người Việt ăn Tết rất lớn. 
b. Ở San Jose và Orange County, người Việt ăn Tết rất lớn. 
3. Ở Chicago, Tết không vui vì không có nhiều người Việt. 
a. Ở Chicago, Tết rất vui vì người Việt rất nhiều. 
b. Ở Chicago, Tết không vui vì không có nhiều người Việt. 
4. Tết thường rơi vào giữa tuần; lúc ai nấy bận rộn đi làm nên các hội đoàn tổ chức Tết 
vào cuối tuần. 
a. Các hội đoàn tô chức Tết vào giữa tuần. 
b. Các hội đoàn tô chức Tết vào cuối tuần. 
5. Dịp Tết thường có tuyết rơi nên người ta đi chợ Tết thưa thớt. 
a. Người ta đi chợ Tết thưa thớt vì có tuyết rơi. 
b. Người ta đi chợ thưa thớt vì không có tuyết rơi, không vui. 


Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Bà Ninh phàn nàn điều gì? (Tét mà phải di làm.) 


2. Óng Ninh có vui vi Tét dén khóng? (Không, ông nghĩ ngợi lung tung.) 
3. Bà Ninh có đồng ý với ông Ninh không? (Có, ai xa qué déu buôn như nhau.) 
4. Điều gì sẽ làm cho ông bà Ninh vui hơn? (Anh chi Năm qua Mj.) 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ở San Jose và Orange County người Việt ăn Tết ra sao? (Lớn như ở Việt Nam) 
2. Ông bà Ninh có ở San Jose hoặc Orange County không? Sao em biết có hoặc không? 
(Không, vì ông bà chưa có dịp di thám San Jose và Orange County. Óng bà à chó khác.) 
3. Ó Chicago Tết có vui không? Vi sao có hoặc không? 
(Tét không vui vì không có nhiều người Việt; họ ở rải rác nhiều nơi.) 
4. Vì sao các hội đoàn người Việt không tô chức Tết đúng vào ngày Tết? (Vi đúng ngày Tết 
thường là ngày giữa tuân, người ta bận rộn di làm.) 
5. Vì sao người Việt tham dự chợ Tết không đông? 
(Vi dip Tết thường có tuyết rơi, người ta sợ lạnh nên ở nhà.) 


Bài tập 11 
Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

b Óng bà Ninh ó San Jose. 
О Chicago, có rất nhiều người Việt. 
Tết không vui vì ít người tham dự. 
Ngày Tết thường rơi vào cuối tuần. 
Các hội đoàn người Việt thường tổ chức đón Tết vào cuối tuần. 
Vào dịp Tết thường hay có tuyết rơi ở Chicago. 
Người ta đi tham dự hội chợ Tết ở Chicago rất đông. 

(1S.25 3m1 # S. 3.ÐĐ,. 6m 7Ñ) 
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Bài tập 12 
Ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 

A B 
. Ó San Jose và Orange County . nén ai cũng bận rộn di làm. 
. Ó Chicago có ít người Việt . người Việt Nam ăn Tết rất lớn. 
. Ngày Tết thường rơi vào giữa tuần nên người đi tham dự hội chợ thưa thớt. 
. Các hội đoàn người Việt . nên Tết không уш. 
. Vì có tuyết rơi . tổ chức đón Tết vào cuối tuần. 

(1.b, Zd 3. 4e. 59) 


л + UC N — 
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Bài tập 13 
Hoc sinh làm việc theo nhóm từ ba đến bón em dé viết câu trả lời cho những câu hỏi có liên quan 
đến bài học. Mục đích của bài tập này là dé học sinh có được sự liên hệ giữa bài học và cuộc sông 


thực tế của các em. Sau 10 đến 15 phút, giáo sư sẽ tuần tự đọc mỗi câu hỏi rồi chỉ định một nhóm trả 
lời câu hỏi đó. 


1. Có bao giờ em đi dự hội chợ Tết hay tiệc mừng Tết 
chưa? Em nghĩ như thế nào về những dịp này? 

2. Em sẽ làm gì nếu em là người tổ chức hội chợ Tết hay 
một buổi tiệc mừng Tết ở nhà? 

3. Nếu anh chị Năm của ông bà Ninh qua Mỹ thì gia 
đình ông Ninh sẽ ăn Tết như thế nào? 

4. Khi em nghe đến từ "Tết" thì em nghĩ gì? 

. Em nghĩ điều quan trọng nhất trong dịp Tết là gì? 

6. Кё hai điều đặc biệt mà em hoặc gia đình em làm 
trong ba ngày Tết. 

7. Ngày Tết khác hay giống với một ngày lễ Việt Nam 
khác nhu thé nào? (So sánh Tét Nguyén Dán vói Tét 
Trung thu hay lé Giáng Sinh chăng han.) 


л 


r 


Bài tập 14 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. nghĩ ngợi 2. lung tung 3. tiếp tục 
4. rải rác 5. bận rộn 6. tô chức 
7. tham dự 8. thưa thớt 


Bài tập 15 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Ông bà Ninh nói chuyện Tết. 
2. Ông bà Ninh ở Mỹ đã ba mươi năm. 
3. Mọi năm, ông bà Ninh ăn Tết không được vui. 
4. Năm nay có anh chị ông Ninh mới sang. 
5. Gia đình ông Ninh sẽ ăn Tết lớn hơn mọi năm. 
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Bài tập 16 
Xếp các nhóm từ sau đây thành câu có nghĩa. 


1. nên họ tổ chức/ và Orange County/ ở San Jose/ ăn Tết 
rất lớn/ có rất nhiều người Việt | 
(О San Jose và Orange County có rất nhiều người Việt nên họ tô chức ăn Tét rất lớn.) 
2. có ít người Việt/ không vui/ nên Tết/ ở Chicago 
(Ở Chicago có ít người Việt nên Tết không vui.) 
3. ngày Tét/ nên ai náy/ thường rơi vào giữa tuần/ đều bận rộn đi làm 
(Ngày Tết thường rơi vào giữa tuân nén ai пау đều bận rộn đi làm.) 
4. người Việt các hội doàn/ vào cuối tuàn/ tổ chức đón Tết 
(Các hội đoàn người Việt tô chức đón Tet vào cuối tuân.) 
5. thì người/ vào dịp Tết tham du/ thưa thớt nếu tuyết roi/ hội chợ 
(Nếu tuyết roi vào dip T: ét thi người tham dự hội chợ thua thót.) 


Bài tập 17 
Viết một câu cho mỗi từ sau đây. 


1. lung tung 2. rài rác 3. bán rón 
4. hội đoàn 5. tham dự 6. thưa thớt 


Bài tập 18 
Người Việt luôn coi trọng Tết Nguyên Đán. Gia đình em có ăn Tết Nguyên Đán không? Hãy Кё ra 
ba việc mà gia đình em làm vào dịp Têt. 
Gia Đình Em Ăn Tết 
Tết sắp đến rồi. Gia đình em làm nhiều việc dé ăn Tết, trong đó có ba việc quan trọng nhất. 


| Thứ nhất là 
Thứ hai là 
Thứ ba là 
Gia đình em thường làm những điều vừa Кё dé ăn Tết. Tết càng vui nếu chúng ta càng làm 


nhiều việc có ý nghĩa như thế. 
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Chương 10 - Bài 3 


«тга lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. | 
Bà Ninh phàn nàn điều g? (Têt mà phải đi làm.) 
Ông Ninh có vui khi Tết đến không? (Không, ông nghĩ ngợi lung tung.) 


1. 
2, 


4. 


3. Bà Ninh có đồng ý với ông Ninh không? (Có, ai xa quê đều buôn như nhau.) 


Điều gì sẽ làm cho họ vui hơn? (Anh chị Năm qua Mỹ.) 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1, 


10. 


eN 


2. 


Т& ó Chicago khóng vui vi 
a. ít người Việt, b. 
c. ai cũng phải di làm hay di học. d. 
Tết ở San Jose lớn như ở Việt Nam vi 
a. có nhiều người Việt. b. 
c. người Việt đoàn kết hơn. d. 
. Người lớn tuổi xa quê không muốn nghi đến Tết vi 
a. nhớ quê hương. b. 
c. nhớ người thân còn ở lại quê nhà. d. 


. Tết Nguyên Đán ở Mỹ thường được tô chức vào 


a. đúng ngày Tết. b 
c. đầu tuần. d 
. Ó Chicago, vào dịp Tết thường có 
a. mưa rào. b. 
с. tuyết rơi. d 
. Nghĩ ngợi lung tung có nghĩa 

a. nghĩ đến điều xấu. b 

c. nghĩ nhiều. d 
Ở rải rác có nghĩa là 

a. ó vào một noi. b. 

c. ở nhiều nơi mỗi nơi vài người. d 
Thưa thớt có nghĩa là 

a. vắng vé. b. 

c. Ít người. d. 
Hói doàn có nghia là 

a. tô chức của một nhóm người. b. 

c. hội của một số người. d. 
Bàn rón có nghia là 

a. bi làm phién. b. 

c. rộn ràng. d. 


người Việt ở rải rác. 
a, b, c đêu đúng. 
người Việt ở đây kiếm được 


nhiều tiền. 
cả a, b, c đều đúng. 


không hội nhập được vào xã hội mới. 
cả a, b, c đêu đúng. 


. giữa tuần. 
‚ cuối tuần. 


mưa phùn. 


. папр âm. 


. nghĩ đến nhiều điều không có thứ tự. 
‚ nghĩ đến điều tốt. 


ở xa nhau. 


2 À 
. 6 gần nhau. 


lưa thưa. 
cả a, b, c đêu đúng. 


một đoàn người. 
cả a, c đêu đúng. 


không rảnh rói. 
buón phién. 


(1.4, 2.a, 3.4, 4.d, 5.c, 6.b, 7.c, 8.4, 9.d, 1035) 
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Luận văn 
Người Việt luôn coi trọng Tết Nguyên Đán. Gia đình em có ăn Tết Nguyên Đán không? Hãy Кё ra 
ba việc mà gia đình em làm vào dip Têt. 

Gia Đình Em Ăn Tết 


Tết sắp đến rồi. Gia đình em làm nhiều việc để ăn Tết, trong đó có ba việc quan trọng nhất. 


Thứ nhất là 
Thứ hai là 
Thứ ba là 


Gia đình em thường làm những điều vừa Кё dé ăn Tết. Tết càng vui nếu chúng ta càng làm 
nhiêu việc có ý nghĩa như thê. 
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1 
| 
1 
l 


Vi: Ba ơi! Con mới nhận duoc ngân phiếu nè. Trường học trả tiền cho 
việc con làm ở thư viện sau giờ học. 

Ba Vi: Con tói giói quá! Con muón dói ngán phiéu dó láy tién mát 
khóng? 

Vi: Con muốn chứ. Ngày mai ba đưa con di ngân hàng được không 
ba? 

Ba Vi: Được chứ. Ba cũng sẽ mở cho con một trương mục tiết kiệm 
riêng. 


Ngân hàng là cơ sở chuyên môn giữ tiền và cho mượn tiền. Cách giữ tiền 
an toàn và dé dàng nhất cho mọi người là gửi tiền vào ngân hàng. Người gửi tiền 
vào trương mục tiết kiệm được tiền lời. Người ta cũng có thể mượn tiền ở ngân 
hàng, nhưng người mượn phải trả tiền lời. 
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“Ngân sách gia đình": Chia học sinh thành nhóm từ ba đến năm em. Mỗi nhóm 
là một " gia dinh" góm cha me và con cái. Giáo su cho mói gia dinh mót con số 
chỉ định số tiền tiêu dùng trong một tháng. Mỗi gia dinh phải làm một bảng. liệt 
kê những món tiêu dùng trong tháng như: tiền nhà, tiền trả nợ xe, tiền ăn, tiền 
để dành, v.v... Mỗi gia đình chia sẻ dự định tiêu dùng của mình cho са lớp, 
nghe. Cả lớp sẽ bầu và chọn một gia đình có lối chi dùng hợp lý nhất và tiết 
kiệm được nhiều tiền nhất. 


4 Chia học sinh thành từng nhóm. Mỗi nhóm sé viết ra mười cách tiết kiệm tiền rồi chia sẻ với cả lớp. 


Giáo sư sẽ giúp các em đúc kết lại một danh sách những cách dé dành tiền có kết quà nhất. 


Trò chơi “Kịch Đồ Chữ”. 


Mục tiêu của trò chơi là đoán ra một từ sau khi nhìn thấy bạn cùng lớp diễn tả nghĩa của từ 
ấy bằng cử chỉ. 

Chia học sinh thành hai nhóm lớn: nhóm khán giả và nhóm diễn viên. Trước hết, nhóm diễn 
viên phải đi ra ngoài cửa trong khi nhóm khán giả chọn một từ dé cho nhóm diễn viên đoán, thí dụ 
từ "tiên." Khi nhóm diễn viên trở vào phòng học, một người trong nhóm khán giả sẽ nói: "Hãy tìm 
một từ vần với từ miền." 

Một em trong nhóm diễn viên sẽ phải dùng cử chỉ để diễn tả một từ mà em đó muốn nói. Thí 
dụ, nếu em này diễn tả từ "hiền", nhóm khán giả sẽ phải nói lên, "không, không phải hiền." 

Một em khác trong nhóm diễn viên sẽ tình nguyện diễn tả một từ khác. Trò chơi cứ tiếp tục 
cho đến khi nhóm diễn viên đoán đúng được từ tiên. : А 

Nhóm nào đoán trúng được các từ với số làn đoán ít nhất là nhóm thắng cuộc. 


1. ngân phiếu (dt.): phiéu có ghi só tiên nhận tại ngân hàng 
2. tiền mặt (dt): tiền kim loại hay tiền giấy, có thé tiêu dùng ngay 
3. ngân hàng (dt): nơi nhận tiền của khách gởi hay cho khách lãnh tiền, 
mượn tiền 776 
4. trương mục tiết kim (dt: số sách ghi số tiền dé dành ở ngân hàng 
5. an toàn (tt): yên ôn, hoàn toàn tránh được tai nạn 
6. dễ dàng (tt): không đòi hỏi nhiêu điều kiện 
7. co sở (dt): nơi làm việc hay sản xuất một món hàng gì đó 
§. chuyên môn (tt.): giỏi và rành về một điều gì 
9. tiền lời (dt): tiền kiếm được sau khi trừ tiền vốn 
10. chỉ phiếu (dt): ngân phiếu dé trả tiền 
E. new 
[T —ÀÓ 
ые _ Е "IA ..1$ 
—— SC #&—=. @ 
amma 0ñ0ñXXXXxXXX | ED I N 
chỉ phiếu tiền mặt 
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Bài tập 1 
Trong mỗi mạng lưới từ dưới đây, hãy viết ra những từ hay nhóm từ có liên quan đến từ chính (ở 
giữa mạng lưới). Sau đó trao đổi với một người bạn cùng lớp và đồ bạn ấy tìm ra được những từ 


chính. 
Bài tập 2 
Hãy chọn định nghĩa cho những từ sau đây. 
1. dịch vụ 
a. Sự giao dịch b. việc giúp đỡ khách hàng c. việc làm d. tiền công 
2. tiết kiệm 
a. để dành b. cho vay c. tiêu xài d. chi dung 
3. chi phiéu 
a. giây ghi tiền nợ b. giấy của ngân hàng 
c. giấy ghi số tiền nhận tại ngân hàng d. giấy báo lãnh tiền 
4. dễ dàng 
a. không bắt buộc b. không mát thi giờ 
c. không cần tiền d. không đòi hỏi nhiều điều kiện 
5. ngân hàng 
a. nơi sản xuất các loại hàng b. nơi để gửi tiền hoặc lãnh tiền 
c. nơi trao đổi d. nơi mua bán hàng 
6. tiền mặt 
a. ngân phiếu b. tiền trả trước 
c. tiên kim loại hay tiền giấy d. tiền gửi trong ngân hàng 
7. an toàn 
a. bình yên b. không bị tai nạn 
c. không sợ mát mát d. không mát giá 
8. co só 
a. noi làm viéc hay noi sán xuát b. nơi gửi tiền 
c. chỗ ở d. cả a và b đều đúng 
9. tiền lời 
a. tiền bán được b. tiền vốn 
c. tiền kiếm được sau khi trừ tiền vốn d. tiền có sẵn 
10. chuyên môn 


a. biét về nhiêu thứ 
c. giỏi vê nhiêu thứ 
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b. biết qua loa về một thứ gì 
d. biệt rành và giỏi về một thứ 


(1:5. 20, 3.c,..4d 5B, 6.6, 7b, бй 06, 10g) 


Bài tập 3 

Hãy sắp xếp những từ sau đây theo thứ tự ABC và sau đó viết một câu đầy đủ cho mỗi từ: làm việc, 
ngân phiếu, lãnh lương, ngân hàng, trương mục, tiết kiệm, an toàn, cơ sở, đồng. 

(1.an toàn, 2.cơ sở, 3.dóng, 4.làm việc, 5. lãnh lương, 6.ngán hàng, 7.ngân phiếu. 8.tiết kiệm, 
9.(rương muc) 


Bài tập 4 
Nhìn hình dưới đây. Viết đầy đủ số tiền, dùng ký hiệu $. 


Học Ôn về Chú ngữ và Vị ngữ, Câu Don và Câu Кёр 


Xét các câu sau: 
1. Con mới nhận được ngân phiếu nè. 
2. Con muốn đổi ngân phiếu đó lấy tiền mặt không? 


Phân tích 


mới nhận được ngân phiếu nè. | 


muốn đổi ngân phiếu đó láy tiền mặt không? 
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Bài tập 5 


Phân tích chủ ngữ và vị ngữ các câu sau đây trong bài đàm thoại. 


1. Trường học trả tiền cho việc con làm ở thư viện sau giờ học. 
2. Con tôi giỏi quá! 
3. Con muốn chú! 
4. Ngày mai ba đưa con đi ngân hàng được không ba? 
5. Ba sẽ mở cho con một trương mục tiết kiệm riêng. 
Chủ ngữ Vị ngữ 
1. Trường học trả tiền cho việc con làm ở thư viện sau giờ học. 
2. Con tôi giỏi quá! 
3. Con muốn chứ! 
4. (Ngày mai) ba đưa con đi ngán hàng được không ba? 
5. Ba sẽ mó cho con một truong тис tiết kiệm riêng.) 
Bài tập 6 


Tìm một câu đơn trong bài đọc. 
І. Cách giữ tiên an toàn và dé dàng nhát cho mọi người là gửi tiên vào ngân E 
hàng. 


Bài tập 7 

Tìm hai câu kép trong bài đọc. 

1. Ngân hàng là cơ sở chuyên món giữ tiên và cho mượn tiền. 
2. Người ta cũng có thê mượn tiên ở ngân hàng, nhưng người mượn phải trả tiền lời. 


Giáo sư đọc bài sau đây hai lân cho cả lớp nghe rỗi cho các em làm bài tập. 


, Ba của Vi trang trải những chi tiêu hàng ngày bằng nhiều cách. Ba Vi trả tiền nhà bằng chỉ 
phiêu. Khi di chợ ông cũng trả băng chi phiêu. Nhưng mỗi khi ông đồ xăng hoặc dẫn Vi đi ăn tiệm 
thì ông lại dùng tiên mặt. 


Bài tập 8 

Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Mẹ của Vi trả tiền bằng nhiều cách. 

Ba của Vi thường trả tiền nhà bằng chi phiếu. 
Ông hay trả tiền mặt khi đi chợ. 

Ông cũng dùng chỉ phiếu để trả tiền xăng. 
Khi đi ăn tiệm, ông thường trả tiền mặt. 


th жюгю 
оосо 
л о е Ш Ф 


(1.5, 2.D, 3.5, 4.5, 5.D) 
Bài tập 9 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
. Trong gia đình của Vi, ai trả tiền nhà? (Ba của Vi) 
. Ba Vi trả tiền nhà bằng chỉ phiếu hay tiền mặt? (Chi phiếu) 
. Ba VI trả tiền chợ bằng gì? (Chỉ phiếu) 
. Ba Vi trả tiền xăng bằng gi? (Tiên mặt) 
. Dùng chi phiếu và tiền mặt, cái nào lợi hon? (Y kiến) 


л + C2) L —= 
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Bài tập 10 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Hai người trong bài đàm thoai là ai? (Ba cua Vi và Vi.) 
2. Tại sao Vi nhận được ngân phiếu? 
(Vi làm việc ở thư viện trường sau giờ hoc.) 
3. Vi sẽ làm gì với ngân phiếu đó? (Vi muốn đối lấy tiền mặt.) 
4. Làm sao Vi đi ngân hàng được? 
(Ba Vi sẽ dua Vi di ngân hàng.) 
5. Ba Vi hứa sẽ làm gi nữa? (Ba Vi sẽ mở truong mục tiết kiệm cho Vi.) 


Bài tàp 11 
Xem bài doc và trà lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Hãy ké một cách dé dành tiền. (Gui tiền vào ngân hàng.) 
2. Kê một dịch vụ của ngân hàng. (Сїй tiền cho thân chú. Cho mượn tiền.) 
3. Gửi tiền vào ngân hàng có lợi điểm gì? 
(An toàn và được lãnh tiền lời dua trên só tiền dang gui.) 
4. Khi mượn tiền ở ngân hàng ta phải chịu điều kiện gì? 
(Phải trả tiền lời dựa trên số tiền đang mượn.) 
5. Em nghĩ ngân hàng cần có thêm những dịch vụ nào khác? Tại sao? (Y kién.) 


Bài tập 12 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng, viết chữ S vào câu sai. 


LD 5 Có nhiều cách đê dành tiền. 
2. S Gửi tiền vào ngân hàng rất an toàn và dễ dàng. 
3.9 S Ngân hàng thường không cho muon tiền. 
4Đ S Người gửi tiền vào trương mục tiết kiệm không được tiền lời. 
"` S Người mượn tiền phải trả tiền lời cho ngân hàng. 
(14D, 2.Đ, 3.5, 4.5, 5.Đ) 
Bài tập 13 


Nếu em có thể hỏi tác giả của bài đọc một vài câu hỏi về bài đó thì em sẽ hỏi gì? 
Hãy viết ba câu hỏi của em vào một tờ giấy trắng. 

i: 

2. 

3, 


Bài tập 14 

Hãy viết những số tiền duói đây và dùng ký hiệu $ (dó-la) và € (xen) cho mỗi số tiền. 
. Năm đô-la ba mươi xen. ($5.30) 

. Hai đô-la ba mươi xen. ($2.30) 

Ba dó-la năm mươi xen. ($3.50) 

Năm mươi bảy xen. ($ .57 hoặc 57¢) 

. Hai mươi sáu xen. ($ .26 hoặc 264) 


рю 
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Bài tập 15 
Tập việt những từ sau đây. 


1. tiền 6. trương mục 
2. để dành 7. dễ dàng 

3. ngân phiếu §. an toàn 

4. ngân hàng 9. cơ sở 

5. tiết kiệm 10. chuyên môn 


Bài tập 16 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Vi di làm dé kiếm tiền. 
2. Vi dé dành tiền bằng cách gửi ngân hàng. 
3. Vi được tiền lời ở trương mục tiết kiệm. 
4. Vi dé dành tiền dé lên đại học. 
5. Ba mẹ Vi sẽ không phải lo nhiều tiền học cho Vi. 


| 


Bài tập 17 


và bạn sẽ đọc thành tiếng mẫu đối thoại cho cả lớp nghe. 
Ba Vi: Ba sẽ mở cho con một trương mục tiết kiệm riêng. 
Vi: 
Ba Vi: 
Vi: 
Ba Vi: 
Vi: 


Bài tập 18 


Ngày tháng , năm 
Vi thân mến, 


Cách thứ nhật là 


Cách thứ hai là 


Chúc Vi thành công. 
Bạn của VỊ, 


(Ký tên) 
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Vi chưa nói cho ba biết là Vi sẽ làm gì với số tiền tiết kiệm của mình. Em hãy cùng một người ban 
cùng lớp viết thêm bốn hoặc sáu câu đối thoại tiếp tục theo bài đối thoại ở đầu chương. Sau đó, em 


Nếu em nói chuyện với Vi, em có thê chỉ cho Vi cách tiết kiệm và để dành tiền không? Hãy viết một 
lá thư cho Vi biết hai cách dé dành tiền tốt nhất. Em có thé dùng dàn bài dưới đây. 


Tôi là ‚ Tôi nghĩ là có hai cách để dành tiền hay nhất. 


Đa số người Việt rất quan tâm đến уап đề tiết kiệm tiền bạc. Mỗi cá nhân hay gia đình người Việt 
đều có những mục tiêu và cách dé dành tiền khác nhau. Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến 

năm em. Các em hãy Кё xem ba má hoặc chính mình dé dành tiền bằng cách nào. Dé dành dé làm gi 
thế? Sau đó, mỗi nhóm sẽ trình bày kết quả cho cả lớp nghe. 


- chơi hụi - mua xe 
- gửi ngân hàng - mua nhà 
- đi chợ mua đồ hạ giá - đi du lịch 


- ăn uống ở nhà thường xuyên thay vì ăn tiệm - làm vốn mua bán 


Hãy phỏng vấn một người đang làm việc tại ngân hàng và cho biết: 
- Người đó làm việc gì? 
- Đề được làm công việc đó, phải chuẩn bị việc học như thế nào? 
- Công việc đó có đòi hỏi kinh nghiệm không? 
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Chương 11 - Bài 1 


Ф Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
A 


kiệm ở ngân hàng. 
8. Khi mượn tiền ở ngân hàng, ta phải 
9. Người ta mượn tiền ngân hàng để 
10. Ngân hàng là nơi 


. trả tiên lời. 
mua xe, mua nhà. 
. mượn tiên. 


B 

1. Vi làm việc ở a. ngân hàng. 
2. Mỗi cuối tháng, Vi được lãnh b. giữ tiền và cho mượn tiền. 
3. Vi lãnh tiền ở с. trương mục tiết kiệm 
4. Ba Vi mở cho Vi. d. lãnh tiền lời. 
5. Một cách dé dành tiên là đ. thư viện. 
6. Ta cũng có thể ở ngân hàng. e. ngân phiếu. 
7. Ta được khi gửi tiền tiết ê. gửi ngân hàng. 

g 

h. 

i 


(1.d, 2.e, 3.a, 4.c, 5.6, 6.i, 7.d, 8.g, 9.h, 10.b) 


@ Đọc những số dưới đây. Viết ra số tiền đầy đủ. . 
1. $.19 (mười chín xen) 2. $ 3.45 (ba dó-la bón mươi lám xen) 
3. $ .90 (chín mươi xen) 4. $ 12.15 (mười hai dó-la mười lăm xen) 


5. $ .05 (năm xen) 


Ban em có một só tién và muốn làm tăng số tiền đó lên. Hãy viết một lá thư cho bạn và giúp 
bạn hai cách dé cất giữ số tiền đó cho an toàn hoặc làm sao để có thêm tiền lời. Em có thể dùng 


dàn bài mẫu dưới đây. 
Ngày  ,tháng  ,năm 
thân mến, 
Chúc thành công. 


Thân mên, 


(Ký tên) 
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2" Mở Trương Mục 


Minh à! Anh nghĩ mình nên bắt đầu mở trương mục tiết kiệm. 
Nên lắm! Chúng ta cần dé dành tiền cho các con lên đại học. 

Vi đã bắt đầu di làm thêm sau giờ học. Con cũng cần có một 
trương mục riêng. 

Vậy ngày mai cả nhà cùng đi đến ngân hàng mở trương mục tiết 
kiệm. Để dành tiền vào trương mục tiết kiệm vừa được tiền lời 
vừa tiện lợi khi cần dùng đến. 


Ba má đưa Vi đi mở trương mục tiết kiệm ở ngân hàng San José. Vi được 
phát một quyên só tiết kiệm dé theo dõi số tiền của em trong ngân hàng. Vi không 
được ký chỉ phiếu như ba vì ba có trương mục chỉ phiếu. Tuy nhiên người có 
trương mục tiết kiệm vẫn có quyền rút tiền ra. Họ có thể đến ngân hàng và điền vào 
phiếu rút tiền. Vi còn nhỏ nên mỗi làn gửi tiền em phải đi với ba hoặc má. 
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Chia học sinh thành các nhóm từ ba dén năm em dé viét và vẽ một bích chương về tiên của một 
nước. Sau đó mỗi nhóm sẽ giải thích hệ thông tiên tệ của nước này cho cả lớp nghe. 


d Trò choi “Săn Từ Trên Báo”. 


Giáo sư chia học sinh thành nhóm ba em và phát cho mỗi nhóm hai trang báo Việt ngữ. Học 
sinh sẽ phải tìm trên báo mười hay hai mươi từ có liên hệ đến tiền bạc và viết vào giấy. Mục tiêu của 
trò chơi là nhóm nào kiếm ra được số từ đã được ấn định trong năm phút thì nhóm đó thắng cuộc. 

Sau đó mỗi nhóm có thể đặt câu cho những từ đã kiếm được. 


x 


1. trương mục tiết kiệm (dt): số ghi só tiền để dành trong ngân hàng. 
2. trương mục chi phiếu — (dt): số ghi số tiên dé trong ngân hàng, có thê bỏ tiền vào 
hay rút tiên ra bât cứ khi nào. 


Bài tập 1 
Nhìn mỗi hình vẽ dưới đây và viết số tiền bằng chữ và bằng số. 


r `. 21; w Га 


(1. Năm mươi dó-la / 550.00; 2. Ba mươi dó-la / $30.00; 3. Năm mươi xen / $0.50; 
4. Hai mươi lăm xen / $0.25) 


Bài tập 2 
Đặt câu với các từ: trương mục, trương mục tiết kiệm, chỉ phiếu, trương mục chỉ phiếu. 


Em có một trương mục dé dành tiền ở ngân hàng Wells Fargo. 


1, 
2; 
d 
4 
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Bài tập 3 
Bao nhiêu tiền? Hãy viết bằng chữ. 
1. $8.00 (Tám dó-la) 
2. $40.00 (Bốn mươi dó-la) 
3. $15.50 (Muoi lăm dó-la năm mươi xen) 
4. $100.00 (Mót trám dó-la) 
5. $100.75 (Mót trám dó-la Бау muoi lám xen) 


Tro Động Từ (Động Tir Phu) 


Xét các cáu sau: 
1. Minh nén bát đầu mở truong muc tiét kiệm. 
2. Chúng ta cân dé dành tiên. 


Câu (1) có ba động từ: "nên", "bắt йди" và "mở". 
a. "nén" phụ nghĩa cho "bắt йди". 
b. “bắt đầu" phụ nghĩa cho "mở 
mở” là động từ chính của câu. 


Câu EA có hai động từ: "cán" và "dé dành". 


"cán" phụ nghĩa cho "đề dành". 
b "dé dành" là động từ chính của câu. 


Định nghĩa: Trợ động từ hay động từ phụ là động từ đi trước một động từ và phụ nghĩa cho động 
từ đó. 


Những trợ động từ thông thường là: có thể, không thể, bắt đầu, nên, cần, muốn, thích, định, сб 
găng, khỏi, sắp sửa, sửa soạn, chuẩn bị, tiếp tục, hết, thôi, chấm dứt, được, không được, v.v.. 


Chú ý: Trong ví du (1), "nén" và "bắt đầu" là động từ phụ cho động từ "тб". 


Bài tập 4 
Tìm năm trợ động từ trong bài đàm thoại và bài doc. (nén, bát dáu, cán, không được, có thể, phải.) 


Bài tập 5 
Điền chữ "nên" hay "không nên" vào các câu sau đây: 
1. Vi dé dành tiền. (nên) 
2. Chúng ta tiêu hết tiền. (không nên) 
3. Anh ký ngân phiếu nếu không có tiền trong ngân hàng. (không nên) 
4. Anh giữ tiền mặt trong nhà vì rất nguy hiểm. (không nén) 
5. Chúng ta tiết kiệm tiền. (nén) 
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Bài tập 6 
Thêm trợ động từ vào các câu sau đây cho hợp nghĩa. 


1. Vị còn làm việc trong thư viện nên vân gửi tiền vào trương mục tiết kiệm. 
(tiép tuc / có thể) 

2. Nếu con muốn mua xe thì con dé dành tiền. (nên phải / bắt đâu / cán) 

3. Vi viết chi phiêu được vì trương mục của em là trương mục tiết kiệm. 
(không thé). 

4. Muón rüt tién con đến ngân hàng. (phải / cán / nên) 

5. Néu có tiên thi con phải làm việc. (muón, thích) 


[| 


Giáo sư đọc lớn tiếng hai lần bài đọc sau đây trước khi cho học sinh làm bài tập. 
Đi Chợ 


Má Vi đi chợ. Bà mua $8.00 thịt, $5.00 rau cải, và $3.00 
bánh mi. Bà dua có tính tién $20.00. Có tính tién dua lai cho má Vi 
tiên thôi và nói cám ơn. 


iet айн M " | | 


Bài tập 7 

Trả lời những câu sau đây bằng câu đầy đủ. 

. Ai đi chợ? (Má Vi.) 

Bà mua những món gi? (Thit, rau cải, và bánh mi.) 
Món nào đắt nhất? (Thit.) 

Món nào ré nhát? (Bánh mi.) 

Giá tiền của tất cả các thức ăn là bao nhiêu? ($76.00 / mười sáu đô.) 


кР эе ышы = 


Bài tập 8 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 
А В 

1. Má Vi đi a. mười sáu đồng. 
2. Má Vị mua b. chợ. 
3. Thịt đắt hơn c. tiền thối. 
4. Bánh mì d. rau cải. 
5. Má Vi trả đ. rẻ hơn rau cải. 
6. Cô tính tiền e. cám ơn. 
7. Cô ấy đưa lại cho Vi g. nhận tiền của má Vi. 
§. Cô ấy cũng nói h. thức ăn. 


(1.Ь, 2.h, 3.d, 4.d, 5.a, 6.g, 7.c, 8.е) 
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Q Truóc khi bắt đầu doc bài đàm thoại hoặc bài đọc, giáo sư cho các em làm biểu đồ 3B (K-W-L). 


Khi nhìn hình vẽ và tựa bài, | Em muốn biết thêm điều gì? | Em học được gi sau khi đọc | 
em đã đoán được gì? bài? 


Mỗi học sinh viết xuống giấy một câu đầy đủ nói lên dự đoán của em về đại ý của bài đọc hoặc 
bài đàm thoại. 


Bài tập 9 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Ba má Vi muốn mở trương mục cho Vi. 
Ba má Vi muốn dé dành tiền dé mua xe. 
Khi gói tiền ở trương mục tiết kiệm, ta có tiền lời. 
Quyền số tiết kiệm dùng dé tính toán. 
Vi phải đi với ba hoặc má nếu muốn gửi tiền vào trương mục. 
(1:8, 2.5, 3.9, 4,5, 5:8) 


л +. C2 b2) — 
а> а» е» U Шр! 
tn е ә ш е mn 


Bài tập 10 

Bao nhiêu tiền? Hãy viết bằng số. 

. Mười dó-la ba mươi xen. ($10.30) 

. Hai đô-la bốn mươi bảy xen. ($2.47) 

. Hai mươi tám đô-la năm xen. ($28.05) 
. Một trăm đô-la. (5100) 

. Một trăm ba mươi lám dó-la. ($135.00) 


Un +. шо N) — 


Bài tập 11 


Đọc những bài toán dó sau đây và viết lời giải rõ ràng. 


1. Vi có năm mươi đô-la. Cô ấy gửi hai 
mươi lăm dó-la vào trương mục tiết kiệm. Sau đó 
Vi mua một cái áo hết mười tám đô-la. Vi còn lại 
bao nhiêu tiền? 


2. Ba Vi cho Vi hai mươi đồng. Vi mua ba cái bánh cho cháu. Mỗi cái giá một đồng mười 
lám xu. Vi cũng mua ba ly nước ngọt. Mỗi ly giá một đông. Sau khi trả tiền, Vi còn lại bao nhiêu? 
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3. Má Vi đi chợ. Bà mua hai cân thịt giá $7.50. Bà cũng mua năm 
cân cam giá $4.00. Giá tiền mỗi cân thịt là bao nhiêu? Giá tiền mỗi 
cân cam là bao nhiêu? _ 

(Mỗi cân thịt giá $3.75. Môi cân cam giá $0.80.) 


4. Vi muốn mua quà sinh nhật cho bạn. Vi mua một dĩa CD 
giá chín đô-la năm mươi xen và một chiếc vòng đeo tay giá năm đô 
-la mười xen. Nếu không trả tiền thuế, thì tổng số tiền cô ấy phải trả 
là bao nhiêu? 


Bài tập 12 
Tập viết những từ sau đây. 
1. quyên 50 
2. trương mục 
3. tiết kiệm 
4. chỉ phiếu 
5. ngân phiếu 


Bài tập 13 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Vi mới mở truong muc tiết kiệm. 
2. Mỗi tháng Vi gửi tiền vào trương mục. 
3. Vi để dành tiền để mua xe. 
4. Vi chưa được ký ngân phiếu. 
5. Ba Vi phải giúp Vi rút tiền ở ngân hàng khi cần. 


Bài tập 14 
Học sinh làm việc theo nhóm hai em. Mỗi nhóm sẽ tập viết một mẫu đối thoại về một buổi đi 
ngân hàng. 
Sau đó giáo sư cho các nhóm tình nguyện đọc bài đối thoại cho cả lớp nghe. Em A sẽ viết 
một câu hỏi tương tự như câu hỏi sau đây. 
° Hôm qua bạn làm gi? 
° EmA dua giấy cho em B. Em B viết câu trả lời rồi đưa lại cho em A. Em A viết câu hỏi thứ nhì 
và cứ như thế tiếp tục. 


A: Hôm qua bạn làm gì? 

B: Tôi đi ngân hàng. 

A: Bạn đi ngân hàng dé làm gì? 

B: Tôi gửi tiền để dành vào trương mục tiết kiệm. 


Bài tập 1S 

Giáo sư cho học sinh làm hai mạng lưới từ về đề tài: Học sinh nên hay không nên đi làm kiếm tiền 
sau gió học. Sau đó, học sinh viết ba hoặc bón lý do dé hỗ trợ cho ý kiến của min. Hoc sinh sé 
dùng dàn bài mẫu dưới đây. 
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Tựa bài: 
Mở bài: Em nghĩ học sinh di làm sau giờ học. (nén ⁄ không nên) 
Thân bài: Lý do 1: 
Ly do 2: 
Ly do 3: 
Ly do 4: 
Kết luận: 
Tục ngữ Việt Nam: 
. Có thóc mới vay được gạo. 
. Có tiền mua tiên cũng được. 
. Còn người thì còn của. 
. Của đi thay người. 
Của đời ông, ăn không cũng hết. 
. Của bụt trả bụt. 
. Của ít lòng nhiều. 
. Của người bồ tát, của ta lạt buộc. 


о — щл > (Q bò = 


Học sinh làm việc theo nhóm ba hoặc bốn em. Mỗi nhóm sẽ chọn một câu tục ngữ dé giải thích và 
vẽ một bức tranh minh họa. Sau đó, mỗi nhóm sẽ dành năm phút dé trình bày kết quả cho cà lớp 
nghe. 


L G6 sán tién hay có sán mót vón liéng gi dó thi mói dé vay mượn thêm những gi ta cán. 

2. Tién bac có thé cho phép ta mua duoc nhiều thứ. Đồng tiên là sức mạnh. 

3. Mang sóng của người ta quan trong hon tiền bạc, của cải. Của có mát di cũng không can 
gi. Người còn sông thì còn làm ra của. | 

4. Thà là bị mất tiền của còn hơn bị dau yếu hay nguy hiểm đến tính mang. 

3. Những người ăn không ngôi rồi, không chịu làm việc thì dẫu có nhiễu tiền của ông cha 
dé lại, só tiền của đó cũng sẽ hao mòn và hết di. 

6. Tiền của hay những gì không thuộc vé minh thì rất dễ mát di. 

7. Tuy món quà hay món đô cho một người không có giá trị lớn, nó vẫn nói lên lòng tốt của 
а. 

8. Ta có thê dùng tiên của hay vật dụng của người khác một cách phung phi. Nhưng ta lại 
rất cân thận khi dùng tiền của hay йб vật của ta. 


Học sinh làm một bảng sở thích và nghề nghiệp như dưới đây. Sau đó các em sé trao đổi với nhau 
đê việt câu trả lời. Giáo sư cho các em tình nguyện đọc lên bài của mình cho cả lớp nghe. 


Chương 11 - Bài 2 


o Trả lời những câu sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Ba má của Vi muốn làm gi? (Mở truong muc tiét kiém cho Vi.) 
2. Tai sao ba má cüa Vi muón dé dành tién? (Cho Vi lén dai hoc.) 
3. Một điều tốt khi dé dành tiền ở ngân hàng là gi? (Rát tiên lợi và được tiền lời.) 
4. Làm sao Vi theo dõi số tiền của em được? (Dùng só tiết kiệm.) 
5. Vi có được tự do gửi tiền hoặc rút tiền không? (Không, Vi còn nhỏ tuổi nên phải di với ba 
hoặc та.) 


> Hãy viết một bài toán йб dùng những con số sau đây. 


(Em mua môt cuốn sách giá $15.45 và hai ó bánh mì thịt giá $3.15. Tổng số tiên em chi là bao 
nhiêu?) 


Em thích làm việc ë một ngân hàng nhưng ba má em muốn em trở thành bác sĩ. Em hãy viết 
thư cho ba má nói lên lý do em muốn chọn ngành ngân hàng. 


Ngày _ tháng nám 


Ba má kính yêu, 


Con cua ba má, 
(Ky tén) 
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“Đa Để Dành Tiên 


— — — ———— 


Kim: À! Vi mới mở trương mục ở ngán hàng phải không? Có người 
giàu rồi há! 

Vi Truong mục tiết kiệm thôi. Chỉ có người nghèo mới mở truong 
mục tiết kiệm thôi Kim ơi! 

Dán Cà hai cô đều sai rồi. Giàu hay nghèo đều phải tiết kiệm. Dó các 
cô biết tại sao? 

Vị Vì ai cũng có những nhu cầu bất ngờ. Mình phải chuẩn bị sẵn 
phải không anh Dân? 

Dân Đúng! Vi là người biết lo xa. 


Người lo xa phải biết dành dụm. Mục đích của việc để dành tiền là để dùng 
trong tương lai. Tiết kiệm là một việc làm hết sức quan trọng. Người ta có thể cần 
tiền dé chi tiêu các việc bát ngờ như sửa xe, sửa nhà, v.v... 

Ngoài ra, người ta cũng có thể bị bệnh hoặc bị mắt việc bất cứ lúc nào. Vì vậy 
tiết kiệm là một việc phải làm của mọi người và mọi gia đình. 
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Giáo su chia lóp thành hai nhóm. Nhóm A üng hó viéc düng thé tín dung, 
thé chi phiếu, hoặc dùng trương mục trên mang lưới toàn cầu trong tất cả 
việc mua sắm hoặc trả các thứ nợ пап. 

Nhóm B ủng hộ việc dùng tiền mặt hoặc chỉ phiếu trong tất cả việc 
mua sắm hoặc trả các thứ nợ пап. 

Mỗi nhóm sẽ viết ra năm đến mười lý do để bênh vực ý kiến của mình. 
Sau đó mỗi nhóm sẽ cử hai em đứng lên nói cho cả lớp nghe. 


Giáo sư phát ra cho học sinh những trang kinh tế thương mại của những tờ nhật báo Việt ngữ hoặc 

Anh ngữ. Chia học sinh thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách đọc một phần báo tóm tắt đại ý rồi 

đứng lên trình bày cho cả lớp nghe. Những đề tài các em có thé trình bày là: 

- Sinh hoạt của thị trường chứng khoán trong ngày: có phần của công ty nào lên? Công ty nào 

xuống? 

- Sự lên hay xuống của mức lãi suất trong ngành địa Ốc hay giới tiêu thụ. 

- Sự tăng hay giảm giá trị đồng đô la so với các đơn vị tiền tệ của những quốc gia khác trên thế giới. 

- Những cách đầu tư hữu hiệu nhất. 

- Những sản phẩm mới nhất mới được tung ra trên thị trường. Những công ty thành công nhất trong 
vùng. 


I.nhucầu (dt): sự cần dùng 

2. dành dum (dt): dé dành từng tí một 

3. тус đích (dt): điều người ta mong đạt tới 

4. quan trọng (tt.) : có tác dụng hoặc ảnh hưởng lớn 
5.bấtngờ (tt): không ngờ tới, không dự tính trước 
6.tiết kim (đt): giảm bớt sự chỉ tiêu; để dành 


Bài tập 1 
Hãy ghép từ ở cột А với nghĩa của nó ở cột В. 
А 


e 
® 
® 
® 
€ B 
1. bát ngờ a. điều cần thiết 
@ 2. mục đích b. để dành 
3. nhu câu c. thinh linh 
e 4. quan trong d. có tác dụng hoặc ảnh hưởng lớn 
5. tiết kiệm e. điều cần đạt được 
e (1.c, 2.e, 3.a, 4.d, 5.b) 
Bài tàp 2 
& Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: quan trọng, tiết kiệm, dành dum, 
mục đích, nhu cầu. 
@ 1. Ngày nay, mở trương mục ở ngân hàng là một rất cần thiết cho tất cả mọi 
người. (nhu câu) 
Е 2. Ai ai cũng có thể mở trương mục : . (tiét kióm) 
3. Ta nén có mót trong đời sóng. (muc đích) 
@ 4. Sự tiên bạc giúp chúng ta đạt được những ước muốn của mình. (dành dum) 
5. Học sinh cân hiểu sự của việc dé dành tiền từ khi còn nhỏ. (quan trọng) 
e 
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МОРНАР |] Học Ôn về Tính Từ Chi Tính Chất và Trợ Động Từ 


1. Tính từ chỉ tính chất luôn luôn đứng sau danh từ và phụ 
nghĩa cho danh từ đó. 
Ví dụ: Người học trò giỏi. 
Nhân viên ngân hàng lịch sự. 


2. Trợ động từ luôn luôn đứng trước động từ chính và phụ 
nghĩa cho động từ đó. 
Ví dụ: Anh nên để dành tiền. 
Chúng ta bắt đầu tiết kiệm là vừa! 


Bài tập 3 
Tìm ba tính từ chỉ tính chất trong bài đàm thoại và bài đọc. /(nguói) giàu. nghèo, (nhu cầu) bắt ngờ, 
(việc làm) quan trọng, (việc) bát ngờ j 


Bài tập 4 
Tìm ba trợ động từ trong bài đọc và bài đàm thoại. 
[phái (tiét kiệm). phải (biết). có thé (bi). bi (mát). phải (làm). } 


Bài tập 5 
Đặt năm câu với mỗi trợ động từ phải, có thé. 
a. phải 
1. Tôi phải làm việc đề có tiền giúp cha mẹ. 
2. Chúng ta phải giảm bót những chỉ tiêu không cán thiết. 
3. Học sinh phải biết cách sử dụng ngân hàng. 
4. Ai cüng phải hiéu Б 
"Tích cốc phòng со" (đê dành lúa gạo phòng khi đói.) 
“Tích y phòng hàn " (dé dành áo phòng khi rét.) 
3. Tôi phai đến ngán hàng dé gửi tiền. 
b. có thé 
1. Ba có thé giúp con то truong muc tiết kiệm. 
2. Người ta có thê gửi nữ trang ở ngân hàng không ba? 
3. Sau ba năm dành dụm, tôi có thê có đủ tiền mua xe. 
4. Chúng ta có thé rút tiền ra bát cứ khi nào. 
5. Anh có thê cho tôi mượn $5,000 được không? 


Giáo sư đọc truyện ngụ ngôn dưới đây hai lần trước khi cho học sinh làm bài tập. 


Kiến và Ve 
Ngày xưa, có một chú Kiến và một chú Ve. Ve không thích làm việc, Suót mùa hé chỉ ca hát 
vui chơi. Còn chú Kiến thì ngược lại, lúc nào cũng chăm chỉ mang thức ăn về tó. Mùa đông đến, trời 


lạnh, chú Уе không tìm ra được thức ăn. Còn chú Kiến thì ám áp, no đủ trong tó đầy thức ăn của chú. 


319 


Bài tập 6 


Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viêt chữ S vào câu sai. 


]lD S Kiến và Ve đều làm việc chăm chi. 
2 D 4S Уе thích ca hát уш chơi. 
A B S Kiến mang thức án vé dày tổ. 
4.D S Ve kiếm được thức ăn khi mùa đông đến. 
5.D S Kiến được no đủ trong tổ ám áp khi mùa đông tới. 
(1.5, 2:D, 3.8, 4.5, 5:0) 
Bài tập 7 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

. Truyện này nói vé ai? (Kiến và Ve.) 

. Lói sóng của Kiến nhu thé nào? (Làm việc chăm chỉ.) 

. Lói sóng cüa Ve nhu thé nào? (Thích ca hát vui choi.) 

. Мда dóng dén, Ve sống như thế nào? (Không tìm ra được thức ăn.) 
. Mùa đông đến, Kiến sóng nhu thé nào? (No đủ trong tô ám.) 


л > US N — 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Kim đang nói chuyện với ai? (Vi và Dân.) 
2. Vi giàu nên mới mở truong mục phải không? 
(Không. Ai cũng có thê mó truong muc tiết kiệm.) 
3. Tại sao ai cũng cần tiết kiệm? 
(Vi ta có thê có nhimg nhu cáu bát ngờ.) 
4. Em có những nhu câu bất ngờ không? Hãy kê ra. (Ý kiến. ) 
5. Em làm gi dé chuẩn bị cho những nhu cầu bát ngờ? (Y tiến.) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Người biết lo xa là người như thế nào? (Biết dành dụm phòng khi túng thiéu.) 
2. Kê ba thí dụ vé những chi tiêu bát ngờ. (Ни xe, bệnh, mát việc, v.v...) 
3. Chi có cha hay mẹ mới cần tiết kiệm thôi phải không? Tại sao? (Không. Tát cà mọi 
người trong gia đình đều phải tiết ёт.) 


Bài tập 10 

Hãy xếp những câu sau đây theo thứ tự trong bài đọc. 

. Ngoài ra, người ta cũng có thé bị bệnh hoặc bị mát việc bát cứ lúc nào. 
. Tiết kiệm là một việc phải làm của tất cả mọi người trong gia đình. 

. Mục đích của việc dé dành tiền là dé dùng trong tương lai. 

. Người ta cần tiền để chỉ tiêu các việc bất ngờ như sửa xe hay sửa nhà. 
. Người lo xa phải biết dành dụm. 


л + G2 N — 


(5, 3, 4, 1, 2) 
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Bài tập 11 , 
Hãy việt lời giải đây đủ cho những bài toán dó sau đây. 


1. Vi có $476.00 trong trương mục tiết kiệm. Em gửi vào thêm $125.00. Vi có tất cả bao nhiêu tiền 
trong trương mục? А " 
(tiên có săn 8476.00 


tiền gửi thêm + $125.00 
tổng công 8601.00) 


2. Dân mua quần áo cho năm học mới. Một chiếc áo giá $23.00 được bán với giá hạ 25%. Một cái 
quân giá $45.00 được bán với giá hạ 50%. Dân cũng phải trả 8% tiền thuế cho các món đồ đã 
mua. Dân phải trả bao nhiêu tiền? 

$23.00 x 25/100 = $ 5.75 
giá tiền cái do $28:00.-458.75 = 517.28 
giá tién cái quán | $45.00 x 50/100 — $22.50 
giá tiền áo và quần 817.25 + 822.50 = 839.75 


tiền thuế $39.75 x 8/100 = $3.18 
$39.75 + $3.18 = $42.93 
Dân phải trả $42.93. 


3. Kim muốn để dành tiền để mua xe. Kim làm sau giờ học mỗi ngày hai giờ, được $8.00 một giờ. 
Ba mẹ Vi cho Vi $10.00 mỗi tuần. Mỗi tháng Vi có được bao nhiêu tiền? 
1 ngày Vi kiếm được : $8.00 x 2 = $16.00 
1 tuần Vi kiếm được: $16.00 x 5 = $80.00 
1 tháng Vi kiếm được: $80.00 x 4 = $320.00 
1 tháng mẹ cho Vi: $10.00 x 4 = $40.00 
1 tháng Vi có: $320.00 + $40.00 = $360.00 


Bài tập 12 
Bao nhiêu tiên? Hãy việt ra băng chữ. 


1. $ 125.00 (một trăm hai mươi làm dó-la) 

2. $ 308.00 (ba trăm lẻ tám dó-la) 

3.$ 735.50 (bảy trăm ba mươi lám dó-la năm mươi xen) 

4. $ 405.15 (bón trăm lẻ năm dó-la mười lăm xu) 

5. $ 1,000.00 (một ngàn dó-la) 

6. $ 1,630.00 (một ngàn sáu trăm ba mươi dó-la) 

7. $ 5,040.00 (năm ngàn bốn mươi đô-la) 

§. $ 7,015.20 (bảy ngàn mười lăm đô-la hai mươi xen) 

9. $ 10,118.20 (тиді ngàn mót trăm mười tám dó-la hai mươi xen) 


10. $ 200.100.00 (hai trăm ngàn một trăm đô-la) 


Bài tập 13 
Тар việt những từ sau đây. 


1. giàu 2. nghèo 3. chuẩn bị 4l — 
5. dành dum 6. trám 7. ngàn 8. nhu cáu 
9. muc dích 10. quan trong 
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Bài tập 14 
Viết những câu sau đây. 
1. Vi là người biết lo xa. | 
2. Vi để dành tiền trong trương mục tiết kiệm. 
3. Vi để dành tiền để dùng trong tương lai. 
4. Vi có thể dùng tiền để đi học. 
5. Ai cũng phải biết tiết kiệm tiền bạc. 


Giáo sư giảng ý nghĩa và đặc tính của truyện ngụ ngôn. 

Truyện ngụ ngôn là truyện đặt ra thường dùng súc vật thay người dé bàn chuyện nhân tình 
thế thái và ngụ ý răn đời. 

Giáo sư dùng máy chiếu truyện ngụ ngôn Kiến và Ve trong phần Luyện Nghe Hiểu dé cho 
học sinh làm những bài tập luận văn sau đây. 


Bài tập 15 
Học sinh làm việc theo nhóm hai em. Mỗi nhóm thay phiên nhau đọc bài Kiến và Ve rồi viết những 
câu đầy đủ cho sơ đồ dưới đây. 

Kiến và Ve 


Ngày xưa, có một chú Kiến và một chú Ve. Ve không thích làm việc, suốt mùa hè chỉ ca hát 
vui chơi. Còn chú Kiến thì ngược lại, lúc nào cũng chăm chỉ mang thức ăn về tó. Mùa đông đến, trời 
lạnh, chú Ve không tìm ra được thức ăn. Còn chú Kiến thì ám áp, no đủ trong tó đầy thức ăn của 
mình. 


Sơ đồ Truyện Ngụ Ngôn 
Tên truyện  Nhânvậtkhôn Nhân vật đại Vấn đề Bài học 
KiénvàVe — Kiến Ve Ve ham chơi, không Nên siéng năng làm việc 
biét dé dành và dé dành 


Bài tập 16 
Нау düng so đồ Truyện Ngụ Ngôn dé viết dàn bài truyện “Cáo và Qua"duói đây. 
Sau đó viết thành một đoạn văn từ năm đến mười câu. 


Tên truyện Nhân vậtkhôn Nhân vật dại Vấn đề Bài học 


Cáo và Quạ Cáo Qua Cáo khen Qua có giọng hát ` Không nên nghe lời 
_ hay. Qua mở miệng hát và  nịnh của kẻ khác. 
đánh rơi miêng bánh. 


Bài tập 17 

Luận văn 

Ngày nay Việc dùng thẻ tín dụng, thẻ chỉ phiếu, hoặc dịch vụ ngân hàng trên liên mạng để sử 
dụng tiền bạc hằng ngày càng lúc càng trở nên phổ biến. Em thích hay không thích dùng thẻ tín 
dụng hoặc dịch vụ ngân hàng trên liên mạng? 

Hãy viết một đoạn văn cho biết ý kiến của em. Em cần viết ra ba lý do tại sao em thích hay không 
thích dùng thẻ tín dụng hoặc dịch vụ ngân hàng trên liên mạng. 
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Chương 11 - Bài 3 


Ф Chọn câu trá lời đúng nhất. 
1. Vi đến ngân hàng dé 
a. lãnh tiền 
с. đổi tiền 


2. Người đều nên tiết kiệm. 
a. nghèo b. giàu 


3. Ta dé dành tiền dé dùng vào những 
а. nhu câu bâtngờ Б. việc tôt 


4. Một việc bất ngờ có thé là 


b. mở trương mục tiết kiệm 
d. hỏi cách vay tiên 


с. lớn tuói d. giàu hay nghèo 


c. Бибі tiệc ănuống d. Бибі gặp gỡ 


a. đau yếu b. tai nạn c. hư xe d. cả a, b, c đều đúng 
5. Không những cha me mà trong gia đình đều nén dé dành tiền. 
a. thây cô b. tài tử с. соп cái d. bạn bè 


(1.b, 2.4 3.a, 4d, 5.с) 


B» Hãy ghép những nhóm từ ở cột A với những số ở cột B cho thích hợp. 
А B 


. Hai mươi bảy đô-la. 

. Năm mươi làm đô-la hai mươi xen. 

. Tám mươi dó-la bón mươi lăm xen. 
Một trăm chín mươi dó-la bảy xen. 

. Sáu trăm dó-la. 

. Một trăm bốn mươi lăm dó-la một xen. 
. Chín ngàn năm trăm đô-la. 

. Mười một ngàn năm mươi dó-la. 


© оомо + wt 


. Ba trăm dó-la bón mươi xen. 


= 


. Một trăm ngàn bốn trăm sáu mươi đô-]a. 


$ 600.00 
$ 11,050 
$ 55.20 

$ 190.07 
$ 27.00 

$ 80.45 

$ 145.01 
$ 300.40 
$ 100,460 
i. $ 9,500 


Bpomomngonzm,s 


(1.d, 2.c, 3.e, 4.d, 5.a, 6.6, 7.i, 8S. b, 9h. 10.g) 


Luận văn 


Ngày nay việc dùng thẻ tín dụng, thẻ chỉ phiếu, hoặc dich vụ ngân hàng trên liên mạng dé sử 
dụng tiền bạc hằng ngày càng lúc càng trở nên phô biến. Em thích hay không thích dùng thẻ tín 


dụng hoặc dịch vụ ngân hàng trên liên mạng? 


Hãy viết một đoạn văn cho biết ý kiến của em. Em cần viết ra ba lý do tại sao em thích hay không 


thích dùng thẻ tín dụng hoặc dịch vụ ngân hàng trên liên mạng. 
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Kim: 


Minh: 


Đân: 


Minh: 
Vi: 


Hóm nay là ngày Hói Y Phuc Sác Tộc nên có nhiều bạn ăn mặc lạ 
quá! 

Vi có tháy Jane mác y hét nhu phy nit Phi cháu khóng? Ó! Nhin 
xem Susan mặc áo kiêu Nhật đẹp quá! 

Đó là bó kimono của phu nữ Nhật. Ngày nay mặc dù ho hay тас 
âu phục nhưng người phụ nữ Nhật nào cũng có vài bộ kimono để 
mặc trong các ngày lễ hội. 

Còn Jennifer mặc áo gì mà trông giống áo dài Việt Nam thế nhỉ? 
Đó là áo xường xám của người Hoa. 

Vi thấy áo xường xám có có cao, bó sát người. Còn áo dài Việt 
Nam có hai tà áo nên trông rất thanh thoát và linh động. 
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Quần áo của người ta còn goi là y phuc. Y phục của nước nào phù hợp với hoàn 
cảnh thiên nhiên và kinh tế của nước đó. Vì vậy, mỗi quốc gia đều có quốc phục 
riêng. 

Trong một nước lại có nhiều loại y phục khác nhau. Người ta ăn mặc tùy theo 
công việc. Khi dự lễ hội người ta mặc quần áo sang trong hơn. Người ta lai có y phục 
đặc biệt để mặc trong đám cưới, đám tang, ngày Tết, v.v... 


Ф Ngày Hội Y Phục Sắc Tóc: Mỗi em chọn một kiểu y phục có nói đến trong bài. Dùng bìa cứng cắt 
hình người và giây màu cát quân áo mặc bên ngoài. Giáo sư dành một bàn rộng cho các em trang 
trí và trưng bày những hình mẫu đó. 


d» Trinh bày quóc phuc Viét Nam: Düng video, lich hoác các website Vietfun, 
Vietnet, Viettouch, v.v... dé tìm tài liệu và y phục Việt Nam từ xưa đến nay. 
Mỗi em cho biết ít nhất một chi tiết học được và một hình minh hoạ vẽ trên 
một tờ giấy nộp cho thầy/ cô. 


Tìm nghĩa của từ qua y phục thế giới: Giáo sư cần có một bản đồ thế giới và 
những tắm hình sau: 

- một nhóm người da tráng, da đen, А Châu và thô dán Mỹ Châu 
đứng cạnh nhau. 

- một phụ nữ Nhật mặc kimono. 

- một phụ nữ Trung Hoa mặc xường xám. 

- một cô gái Việt mặc áo dài. 

- một phụ nữ Ấn Độ mặc sari. / 

Câu hỏi hướng dẫn dé các em quan sát từng hình và tìm nghĩa của từ: 

- Những người trong nhóm này có giống nhau về ngoại hình (màu da, nét mát, v.v...) không? 
Họ có chung nguồn gốc không? (Họ khác nhau vé ngoại hình; họ đến từ những xứ sở khác nhau, và 
có những đặc điêm văn hóa riêng.) 

- Họ thuộc các sắc tộc khác nhau. Vậy sắc tộc nghĩa là gì? 

- Tìm vị trí của châu Phi trên bản đồ. Cho các em biết một số người da đen thuộc các sắc tộc 
ở Phi châu. 

- (Chỉ người Nhật) Em có nhận ra đây là người xứ nào không? (Nhât) Nước Nhật ở đâu? 
Chiếc áo đặc biệt này gọi là kimono. Hãy cho biết vài đặc điểm của chiếc áo này. 

- Đa số người da trắng đến từ các xứ Âu Châu. Lối ăn mặc của họ được gọi là âu phục. Vậy 
âu phục là gì? 

- Em hãy quan sát cô gái Việt mặc áo dài này. Hai tà áo đang bay lên theo chiều gió cho ta 
thấy áo dài rất thanh thoát và linh động. Muốn bay lên như vậy áo phải nhẹ và may cắt sao cho 
hai tà dễ chuyên động theo những động tác đi, đứng, ngồi của người mặc. Thanh thoát nhẹ nhàng, 
và linh động, là đặc điểm của chiếc áo dài. 

- Người Âu châu mặc áo sơ mi, quần tây và đeo cà vạt, v.v... Người Nhật mặc kimono; 
người Ấn mặc sari; người Việt mặc áo dài. Những kiểu quần áo này có những đặc điểm riêng của 
nó. Ta gọi âu phục là quốc phục của người Âu, kimono là quốc phục của người Nhật; áo dài là 
quốc phục của người Việt. Vậy quốc phục là gì? 
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- Hãy nhìn tắm hình người phụ nữ mặc áo xường xám. Đó là một kiểu áo của phụ nữ Trung 
Hoa. Hãy mô tả kiểu áo này. (có cao, bó sát, xé ở phía đưới) 

- Cho biết nghĩa từ môi trường. 
Cho học sinh ghi các từ vừa học được vào thẻ từ vựng. 


. sắc tộc (dt.): tâp đoàn người có chung đặc điểm về nguồn gốc, văn hóa, v.v... 

.Phicháu (dt): một lục dia lón nằm giữa cháu Mỹ, cháu А và cháu Âu 

. kimono (dt.): y phục cỗ truyền của người Nhật 

. Nhật (dt): một nước Á châu gần Việt Nam 

. âu phục (dt.): quần áo theo kiểu của người châu Âu 

. thanh thoát (tt.) : nhẹ nhàng 

.linh động (tt): bién đổi khéo léo tùy theo tinh thé 

. quốc phục (dt): quần áo với những đặc điểm riêng của dân trong nước, dùng để mặc 
trong các dịp lễ hội 

9. xường xám (dt.): áo của phụ nữ Trung Hoa có có cao, bó sát người, xẻ ở phía duói 


со 3 С tA > Q S — 


Y phục của mỗi nước phù hợp với hoàn cảnh thiên nhiên và kinh tế của nước đó. 
Hoàn cảnh thiên nhiên: 


Xứ lạnh: Quần áo dầy, mặc quần áo kín, đi nhiều loại giày. 
Xứ nóng: Quân áo mỏng, nhiêu khi đi chân đât. 
Hoàn cảnh kinh tế: 


Du mục phát triển: i Áo da, áo bàng lông thú. 
Canh nóng phát triên: Ao băng to tăm, áo băng sợi bông. 


Bài tập 1 
Nhìn hình vẽ, ghi tên các loại quần áo và xuất xứ của nó vào hai cột dưới đây. Sau đó tìm thêm một 
loại quần áo của một nước khác mà em biết và điền vào chỗ trống. 


Quần Áo Xuất Xứ 
1. (áo dài) (Việt Nam) 
2. (kimono) (Nhật) 
3. (xưởng хат) (Trung Hoa) 
4. (quân jeans áo thun) (Hoa Ky) 
5, 
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Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trồng cho hợp nghĩa: kimono, sắc tộc, Phi châu, quốc 
phục, âu phục. 
1. Người Việt, người Nhật, người Trung Hoa, v.v ... thuộc các 
2. Áo dài là của người Việt chúng ta. (quóc phục) 


А châu. (sắc tóc) 


3. Quốc phục của người Nhật là áo _ (kimono) 
4. О Mỹ, đa sô người ta mặc __ đề đi làm việc. (âu phục) 
5. Người Mỹ da den có nguón góc từ . (Phi cháu) 


Bài tập 3 
Đặt câu đầy đủ với những từ: thanh thoát, linh động, trường hợp, xường xám, áo dài. 


Học Ôn: 
1. Phân Biệt Âm "з" với Âm "х" 


"8" "хи" 

1. con sâu 1. xâu kim 

2. sắc tộc 2. xắt rau 

3. sang trọng 3. xênh xang 

4. bó sát 4. chà xát 

5. sinh nhật 5. xinh đẹp 

6. sương lam 6. xương sống 

7. cá sâu 7. nói xâu 

§. dòng sông §. xông hơi 

9, sung sướng 9. xướng lên 
10. sường sượng 10. xường xám 


2. Danh từ chung, danh từ riêng 


a. Danh từ chung 


Danh từ là tiếng chỉ chung về người, đồ vật, con vật hay sự vật một cách khái quát. 
Vị dụ: bạn, áo dài, đám cưới, lân, sự tô chức 


b. Danh từ riêng 


Danh từ riêng là tiếng để gọi riêng một người, một dòng họ, một vật, một con vật, hoặc một 
xứ. 
Ví dụ: Hải, Nguyễn, Đông Hưng Viên, Tô Tô, Việt Nam, Mỹ, Trung Hoa, Ап Độ 


Bài tập 4 
Tìm năm danh từ riêng trong bài đàm thoại. (Jane, Phi Cháu, Susan, Nhật, Jennifer, Việt Nam, 


Hoa.) 


Tìm mười danh từ chung trong bài đọc. (quán áo, y phục, hoàn canh, thiên nhiên, kinh tế, nước, 


quốc phục, lễ hội, quốc gia.) 
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Bài tập 5 
Dùng các từ ở phần Ngữ Pháp dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: 


1. Vào ngày nhật của Vi, Vi mặc áo quân rất đẹp. (sinh, xinh) 
2. Con cá có hình dạng rất . (sáu, xáu) 
3. Vi rát là khi nghe tén minh duoc lén. (sung suóng, xuóng) 
4. Trong gió sinh vát, các hoc sinh dà kim qua minh các con 

(xáu, sáu) 
5. Vào mùa đông, trên mặt , hơi nước lên mờ mịt. (sông, xông) 


Cho các em nghe bản nhac "Tuói Ngọc" của Pham Duy hai làn. Lần thứ ba các em sé vừa nghe vừa 
điền vào những chỗ tróng của lời nhac trong bài. 


Bài tập 6 
Lắng nghe bài hát để điền vào những chỗ trồng: 


Tuôi Ngọc Xin cho em một mó tóc tơ xanh ròn! 
Xin cho em một mó tóc tơ xanh ron! 
Xin cho em, một chiéc áo đài 


Cho ет đi, mùa Xuân tới rồi Xin cho em còn một xe đạp 
Mặc vào người ròi ra Xe xinh xinh, dé em di học 
Ngồi lay chào me cha Từng vòng, từng vòng xe 
Hàng lụa /à thơm dáng tiểu thơ. Là vòng đời nhỏ bé 

Đạp bằng chân gót đỏ hoe 
Xin cho em, môt chiếc áo màu 
Cho em đi nhẹ trong nắng chiều Cho em leo từng con đốc dài 
Một chiều nhiều người theo Cho em xuôi vé con dốc này 
Ở ngoài đường, trên phó Rồi một ngày mai đây 
Và lòng người như áo phất phơ. Từng kỷ niệm êm di 


: | Chó vé айу trên chiéc хе пау! 
Xin cho em một chiéc áo nhu mây hông! 
Xin cho em một chiéc áo nhu mây hông! Xin cho em nhiều thêm chuyến xe êm đêm! 


Xin cho em nhiéu thém chuyén xe ém dém! 
Xin cho em mót mó tóc dài 


Cho em phoi ngoài hién náng roi 

Кипр một vài sợi thói 

Cón /ai mót con suói 

Dòng mượt mà buông xuống chùm vai. 


Xin cho em một mớ /óc nông 

Êm nhu nhung, để em gói mộng 
Mộng này là thần tiên 

Mộng và приді quyền luyến 

Và chập chờn những bóng dáng quen. 
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Trong một lớp học với nhiều khả năng đọc và viết khác nhau, giáo sư có thé uyên chuyên trong việc 
ra bài tập hoặc sinh hoạt đê phù hợp với trình độ của các em. Dưới đây là một vài đề nghị. 


Ф Sinh hoạt đọc hiểu cho học sinh ở cấp mở đầu: 
- Bàn về đề tài sắp đọc để cho học sinh có một khái niệm căn bản và chia sẻ kinh nghiệm bản thân 
trước khi nhìn vào trang giấy và bắt đầu đọc. 
- Nghe giáo sư đọc từng câu trong bài đọc rồi học sinh đọc theo. 
- Làm việc theo nhóm hai em một dé tìm câu trả lời cho câu hỏi, 
bài tập. 
- бар xếp những câu trong bài tập theo thứ tự hợp lý. 
- Đọc lớn tiếng nhiều lần những từ mới học. 
- Vẽ hình, diễn tả đại ý của bài đọc. 


4 Sinh hoạt đọc hiểu cho học sinh ở cấp trung bình: 
Tất cả những sinh hoạt ở phần A và: 
- Tự đọc bài hoặc thay phiên đọc với một bạn cùng lớp rồi trả lời câu hỏi. 
- Tình nguyện làm bài thêm hoặc nghiên cứu thêm về một đề tài với một bạn cùng lớp rồi chia sé 
với cả lớp. 
- Làm bảng 3B (K-W-L) trong lúc đọc bài. 


e Sinh hoạt đọc hiểu cho học sinh ở cấp cao: 

- Viết đáp theo bài đọc. 

- Làm việc theo nhóm; học sinh có thể dùng giấy khổ lớn dé vẽ, cắt dán hình, và viết về một điều 
hay nhất trong bài đọc. Sau đó học sinh chia sẻ với cả lớp. 

- Chọn một câu em thích nhất trong bài đọc làm gợi ý dé viết một bài thơ theo đề tài em thích. Đọc 
và diễn tả bài thơ cho cả lớp nghe. 

- Chọn một từ hay một vẫn đê trong bài đọc rồi dùng mạng lưới toàn cầu dé chuẩn bị một bài nghiên 
cứu thêm về vấn đề này. 

- Đọc diễn tả bài đọc cho một nhóm bạn đọc kém hơn. 

- Viết và đóng một vở kịch dựa trên ý chính của bài đọc. 


Bài tập 7 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Vì sao hôm nay trong trường có nhiều bạn ăn mặc lạ? 
(Hôm nay là ngày Hội Y Phục Sắc Tộc.) 
2. Jane và Susan ăn mặc theo kiểu gi? 
(Jane тйс nhu phu nit Phi cháu; Susan тас áo kiéu Nhát. ) 
3. Kiểu áo của phu nữ Nhật goi là gi? (Kimono.) 
4. Loai áo nào tróng gióng nhu áo dài Viét Nam? 
(Xưởng хат cua người Hoa.) 
5. Nhờ đâu áo dài Việt Nam trông thanh thoát và linh động? 
(Nhờ có hai tà áo.) 
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Bài tập 8 


Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


1. 
2 


Y phục của một nước phù hợp với những điều kiện nào? (Hoàn cánh thiên nhiên và kinh tế.) 


. Hoàn cảnh thiên nhiên nghĩa là gì? Cho một thí dụ về ё "у phục phù hợp với hoàn cảnh thiên 


nhiên". (Hoàn cảnh thiên nhiên tức là khí hậu. thời tiết. Ү phục tùy theo hoàn cảnh thiên nhiên: 
thí dụ ở Phi châu khí hậu rát nóng, y phục của các sắc dân ở đó thường là váy áo rộng và 
thoáng.) 


. Hoàn cảnh kinh tế là gì? Cho một thí dụ về ё "y phục phù hợp với hoàn cảnh kinh tế". (Hoàn cánh 


kinh tế tức là tình trạng sản xuất hay sản phám làm ra được. Y phục phù hợp với hoàn cảnh kinh 
tế: thí du từ xưa dán ta đã phát triên nghề trông dâu nuôi tằm, dệt vải nên quán áo của ta bằng 
vài, tơ, lua the, v.v...) 


. Có phài dán nuóc nào cüng chi có mót loai y phuc duy nhất dé mặc trong tất cả mọi trường hợp 


không? (Trong một nước có nhiễu loại y phục khác nhau.) 


. Cách ăn mặc của người Việt khi đi làm và di dự lễ hội khác nhau thé nào? (Khi di làm việc người 


đàn ông Việt thường mặc âu phuc. Dip Tết Nguyên Dán, lễ cưới, v.v..., một số người Việt mặc 
quốc phục.) 


Bài tập 9 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viét chữ S vào câu sai. 


LÐ S Các học sinh ăn mặc nhiều kiểu khác nhau 
trong ngày Hội Sắc Tộc. 

S Quóc phục của phụ nữ Phi châu là áo kimono. 

S Áo xường xám là quốc phục của dân Việt. 

S Y phuc cüa mói nuóc phü hop vói hoàn cánh 
thiên nhiên và kinh tế của nước đó. 

S Minh, Vi, Dàn và Kim dang nói chuyén và 
cách án mác sao cho dep. 

(1.D, 2.8, 3.S, 4.D, 5.8) 


Too 
g ооф 


UA 


Bài tà p 10 
Tim từ đông nghĩa với những từ sau. 


1. y phục (дийп áo) 

2. thanh thoát (nhe nhàng) 

3. quốc gia (nước, xứ só) 

4. phụ nữ (dàn bà, nữ giới, phái dep) 
3. ăn mặc (ăn bận, phục sức) 


Bài tập 11 | 
Chọn một tựa đê khác cho bài дос. 


a. Ngày Khai Trường 
b. Cách Ăn Mặc 
c. Y Phục Học Sinh 
d. Quốc Phục Việt Nam 
(Cách Ăn Mặc) 
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Bài tập 12 


Tập viết những từ sau đây. 
1. y phuc 6. âu phục 
2. sắc tộc 7. quôc phục 
3. ăn mặc 8. lễ hội 
4. phụ nữ 9. thanh thoát 
5. Phi châu 10. linh động 


Bài tập 13 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Vi thích mặc nhiều kiểu quần áo khác nhau. 
2. Khi đi học, VI mặc áo trắng, quần đen và đi giầy đen. 
3. Khi đi chơi, Vi mặc áo đầm và đi giầy cao gót. 


Bài tập 14 
Bài viết sau đây bị mát đoạn cuối cùng. Em hãy đọc bài viết rồi viết thêm từ ba đến năm câu cho 
hợp lý. 


Sáng hôm nay Vi thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi rửa mặt, Vi chuẩn bị thay quần áo dé 
đi học. Hôm nay trường của Vi có ngày Hội Y Phục Sắc Tộc. Mẹ Vi đã mua cho Vi một chiéc áo dài 
lụa hông rât đẹp. Nhưng hôm qua Vi cũng mới mua một áo thun hiệu Guess. Vi nghĩ... 


Bài tập 15 
Viết một đoạn gồm ít nhất năm câu với đề tài: Quần Áo của Em. 
Câu hỏi gợi ý: 
- Em thích loại quần áo nào nhất? 
- Lý do nào làm em thích loại quần áo ấy hơn cả? 
- Em có bộ quần áo nào ưng ý nhất không? Hãy tả màu sắc, kiểu dáng, và nhãn hiệu chế tạo. 
- Em thường mặc loại quần áo đó vào dịp nào? 
Hai em ngồi cạnh nhau sẽ viết bài nháp trước, đổi nhau xem và giúp nhau sửa chữa. Sau đó viết lại 
để nộp cho giáo sư. 


Bài tập 16 
Theo em nghĩ, дийп áo có biểu lộ được tính tình của một người hay không? Hãy viết một đoạn văn 
từ năm đến mười câu và cho biết ba lý do dé bênh vực ý kiến của em. 


áo sơ mi tráng áo thun den sát nách 
quán táy xanh quán có óng róng thüng thinh 
giáy náu quán quá dài, phét dát 
mát kính cán bóng tai ó mũi; kính mát màu do 
Tính tinh: chám hoc, nghiém chinh Tính tinh: theo thói trang,'có thái dó chóng 
dói. 
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Tìm Hiểu Các Loại Y Phục 
Học sinh làm việc theo ba nhóm để tìm hiểu các loại y phục: 
Nhóm 1: Một dán tộc ở châu А. 
Nhóm 2: Một dân tộc ở châu Âu. 
Nhóm 3: Một dân tộc gốc châu Phi, А Rập, hay một nhóm 
thiểu số khác. 
Sau đó mỗi nhóm chia nhau đi tìm bạn ở lớp khác hay cùng trường 
dé phỏng ván theo dàn bài dưới đây: 
e Хий xứ: Dân tộc nào? Ó đâu? 
° Y phục: Kiểu gì? Gồm có những phần nào? May bằng vật 
liệu gì? 
(kèm tranh vẽ tay hay hình chụp đề minh hoạ) 
• Có lý do gì đặc biệt dé tạo nên loại y phục này? (khí hậu, tôn giáo, truyền thống, v.v...) 


Giáo sư gợi ý cho học sinh thấy y phục là một trong những nhu cầu căn bản của con người. Từ bài 
đàm thoại và bài đọc cho các em tìm ra những nghề nghiệp nào có liên quan đến y phục. 

- người vẽ kiêu quần áo 

- thợ may 

- người mẫu trình diễn thời trang 

Cho các em phát biéu và thảo luận xem mỗi nghé Кё trên đòi hỏi khả năng học vấn và những kinh 
nghiệm nào. 
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Chương 12 - Bài 1 


à Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Y phục là. un" 
a. quán áo. c. dó dé mác 
b. đô trang sức. d. cà a, c déu düng. 


2. Áo kimono là 


a. áo xường xám. c. áo may ở Nhật. 
b. áo của người Nhật. d. y phục cô truyền của người Nhật. 


3. Âu phục là 


a. quân jeans. c. áo dàm. 

b. y phục theo kiêu người cháu Au. d. са ba сам a, b, c déu sai. 
4. Áo dài là cüa nguói Viét Nam. 

a. áo xuóng xám c. quóc phuc 

b. áo có duói dài d. loai áo düng trong lé cuói 


5. Khi di làm người ta thường ăn mặc đứng dán giản di. Khi dự lễ hội người ta mặc quần áo 
sang trọng hơn. Như vậy là ăn mặc tùy theo ` 
a. hoàn cảnh thiên nhiên. c. môi trường sinh hoạt. 
b. kinh tế. d. văn hóa. 
(1.d, 2.d, 3.b, 4.c, 5.c) 


a Trả lời những câu sau đây bằng một câu đầy đủ. 

I: Quần а áo với những đặc điểm riêng của một nước gọi là gì? Cho một thí dụ. 
(Quốc phuc. Thí dụ quốc phục của người Việt Nam là áo dài » 

2. Ở Mỹ, khi đi làm hoặc đi học thì người ta thường mặc loại quần áo nào? (Áu phuc) 

3. Y phục có truyền của người Nhật goi là gi? (Kimono) 

4. Loai áo nào cüa nguoi Hoa trông giống nhu áo đài? (До xường хат) | 

5. Cho một thí dụ vé việc ăn mặc tùy theo môi trường sinh hoạt? (Hoc sinh có thé cho nhiều 
thí dụ khác nhau, chăng hạn như di cày, di cấy thì khác với di day hoc.) 


Tập làm văn 
Theo em nghĩ, quần áo có biéu lộ được tính tình của một người hay không? Hãy viết một đoạn văn 
từ năm đến mười câu và cho biết ba lý do để bênh vực ý kiến của em. 


áo sơ mi tráng áo thun sát nách màu den 
quán táy xanh quán Ống rộng thùng thình màu đen 
giây màu nâu quân quá dài, phết đất 
mát kính cán bóng tai ở mũi và ở chán; kính mát màu do 
Tĩnh tình: chăm học, nghiêm chinh Tính tình: theo thời trang, có thái độ chống đối. 
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Kim: Mẹ may cho con một chiếc áo dài mặc Tết nha mẹ? 

Mẹ Kim: Được. Cuối tuần mẹ con mình sẽ đi chọn vải và may áo. Mẹ vẫn nghĩ 
rằng con không thích mặc áo dài. 

Kim: Đó là hồi trước. Con thấy mặc một minh lẻ loi quá; con không thích. 
Tết này các bạn và con rủ nhau mặc áo dài và còn tập múa nữa. 

Mẹ Kim: Con có biết không? Áo dài không những là quốc phục, mà còn rất 
phù hợp với vóc dáng người phụ nữ Việt Nam. Áo dài làm người 
phụ nữ Việt Nam trông mềm mại và duyên dáng hơn. 


Ngày nay áo dài của phụ nữ Việt Nam đã được nhiều dân tộc biết đến. Áo dài đã 
trở nên một biéu tượng của văn hóa Việt Nam trên thế giới. Loại y phục này vừa kín 
đáo vừa phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ. Đặc biệt là hai tà áo nhẹ nhàng linh 
động khiến đi mà trông như múa. 

Ngày nay, tuy cách ăn mặc đã thay đôi, nhung phụ nữ Việt Nam vẫn mặc áo dài 
trong các lễ hội. 
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Giáo sư vẽ rôi tô màu hình một chiéc áo dài trên bảng lớn. Có thê dùng 
áo thật. Hướng dân học sinh quan sát và gọi tên từng phân của áo: cô áo, 
thân áo, tay áo, tà áo, tà áo trước, tà áo sau. 


Thi đua vẽ kiểu một chiếc áo dài cho phụ nữ. Chỉ định rõ: chất liệu, màu 
sắc, kiêu áo có gì thay đôi so với kiêu truyền thông, dé giá bán và tên 


người vẽ kiêu. 


© Cho học sinh xem băng video các cuộc thi hoa hậu áo dài ở trong nước hay hải ngoại. 


4 Phóng vân các ban người nước khác dé xem ho nghi gi vé chiéc áo dài. 


l.vócdáng (dt): 
2.vánhóa (dt): 


3.phühgp  c.(tt.): 
4.phunit (dt): 
5. biểu tượng (dt.): 
6. kín đáo (0): 
7. phô dién (đt): 
8. tà áo (dt.): 


vé người 

những giá trị vật chát, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử; 
những cái hay, cái đẹp của cuộc sống nhờ sự cải thiện của con người 
ăn khớp với (nhau) 

người lớn thuộc nữ giới 

hình ảnh tượng trưng 

không lộ ra 

đưa ra, bày ra; trình bày 

vạt áo 


trống đồng Lạc Việt phụ nữ Việt Nam con rồng 
đội nón lá, mặc áo dài 


Giáo sư ghi tất cả những từ mới lên bảng. Học sinh cho biết nghĩa những từ nào các em biết hoặc 
đoán nghĩa những từ các em chưa biết. Giáo sư dùng hình vé trong bài dé goi ý, đặt thí dụ, hay đặt 
ra những câu có từ đó dé các em hiéu nghĩa của từ. 


Bài tập 1 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Quốc phục của người Việt Nam là chiếc 


a. quân 


b. áo cụt c. áo dài . d. áo xường xám 
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2. Áo dài thích hợp với người phụ nữ Việt Nam. 
a. ngôn ngữ b. văn hóa c. vóc dáng d. cử chỉ 
3. Áo dài Việt Nam có hai , trông nhẹ nhàng và linh động. 
a. phân b. tà áo c. thân áo d. tay áo 
4. Áo dài là quóc phuc cho cá hai giói: và nam giói. | 
a. nữ giới b. trẻ em c. "Người già d. thiéu nién 


5. Áo dài, trống đồng, và con rồng thường được dùng làm hinh ảnh tượng trưng cho 


Việt Nam. "e 
a. ván hóa b. phu nit c. tuói tré d. truyén thóng 
6. Áo dài Viét Nam tuy nhung vẫn phô diễn được vé đẹp của người phu nữ 
Việt Nam. | 
а. sang trọng b. mêm mại c. kín đáo d. đơn sơ 
7. Vóc dáng người Việt thường là nhỏ nhắn nên rất với chiếc áo dài. 
a. kêt hợp b. phụ thuộc c. phù hợp d. duyên dáng 
8. của tiểu bang California là con gấu. | 
a. lá có b. ván hóa c. biéu tuong d. bàn dó 
9. Nhiều người thích chiếc áo dài vì loại y phục này vừa kín đáo vừa được vẻ 
đẹp của người mặc. | | 
а. phô diễn b. che dấu c. phụ diễn d. ấp ủ 
10. Chiếc áo dài Việt Nam đã được nhiều trên thế giới biết đến. 
a. văn hóa b. dân chúng c. dân tộc d. hội đoàn 


te, 2:6; 3. bị 4:a, 53.a; бє, 7.e,:6.œ 9а, е) 


Bài tập 2 
Dùng những nhóm từ dưới đây dé viết thành những câu đủ nghĩa. 
1. áo dài, vóc dáng, phù hợp, quần dài 
2. biểu tượng, văn hóa, Việt Nam 
3. kín đáo, phô diễn, nét đẹp 
4. tà áo, linh động, nhẹ nhàng 
5. Việt Nam, quốc phục 


Bài tập 3 
Tìm từ phản nghĩa với những từ sau. 
l.kíndáo (Ió liễu) 
2. mềm mại (cứng coi) 
3. nhẹ nhàng (* năng né) 
4. duyên dáng (= vô duyên) 
5. phụ nữ (= nam giới) 
6. đặc biệt (ғ thông thường) 
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Liên Từ 
Cách dùng các liên từ: 
a. Không những... mà lại còn... nữa 
b. vừa... vừa... 
Xét các câu sau: 
1. "...Áo dài không những là quốc phục mà còn rất phù hợp với vóc dáng người phụ nữ Việt 
Nam." 
2. "Loại y phục này vừa kín đáo vừa phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam." 


Phân tích: Trong câu (1), liên từ "không những... mà còn" đã nối hai mệnh đề: 
a. Ao dài là quốc phục 
b. Áo dài rât phù hợp với vóc dáng người phụ nữ Việt Nam. 


Trong câu (2), liên từ "vừa... vừa..." đã nói hai mệnh đề: 
a. Loại y phục này kín đáo. 
b. Loại y phục này phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. 


Bài tập 4 
Nối các cặp câu sau bằng liên từ "không những... mà (lại) còn... (nữa)." 
1. a. Cái áo dài này đẹp. 
b. Cái áo dài này nhẹ nhàng. 
(Саі áo dài này không những dep mà lại còn nhe nhàng nữa.) 
2. а. Áo dài làm cho người phu nữ Việt Nam trông đẹp hơn. 
b. Áo dài làm cho người phụ nữ Việt Nam trông duyên dáng hơn. 


(Áo dài không những làm cho người phụ nữ Việt Nam trông đẹp hơn mà lại còn làm cho 


họ trông duyên dáng hơn nữa.) 
3. a. Cái áo này ngắn. 
b. Cái áo này mỏng. 
(Cái áo này không những ngăn mà lại còn mỏng nữa.) 


Bài tập 5 
Nối các cặp câu sau bằng liên từ "vừa... vừa...". 
1. a. Cô áy đẹp. 
b. Cô ấy duyên dáng. 
(Сб ду vừa đẹp vừa duyên dáng.) 
2. a. Anh ta đi. 
b. Anh ta hát. 
(Anh ta vira di vira hát.) 
3. a. Món àn ngon. 
b. Món ап tróng dep mát. 
(Món дп vira ngon via tróng dep mát.) 


Bài tập 6 
1. Nối cặp câu số 1 bài tập 4 bằng liên từ "vừa... vừa..." 
(Cái do dài này vừa đẹp vừa nhẹ nhàng.) 
2. Nối cặp câu số 1 bài tập 5 bằng liên từ "không những... mà lại còn... nữa. 
(Có ấy không những dep mà lại còn duyên dáng nữa.) 
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Giáo sư đọc cho сас em nghe bài đàm thoại rồi bài đọc. Mỗi bài đọc hai lần. Nghe đọc xong các em 
làm bài tập. 
Bài tập 7 


Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viêt chữ S vào câu sai. 


1. Р 5 Vi xin mẹ may cho mình một chiếc áo đầm. 
2. Dp 5 Mẹ Vi đồng ý đi mua vải ngay lúc đó. 
3. D S Vi và các ban së rủ nhau mặc áo dài và tập múa. 
4. D S Mẹ Kim nói áo dài phù hợp với vóc dáng người phu nữ Việt Nam. 
5.39 S Áo dài làm người mặc trông cứng cói hon. 
6. D S Rất ít người biết đến chiếc áo dài của dân tộc Việt Nam. 
^. D: S Áo dài đã trở nên một biểu tượng của văn hóa Việt Nam. 
8. DS Áo dài tuy kín đáo nhưng vẫn phó diễn được vé đẹp của người mặc. 
9. DS Ngày nay phu nữ Việt Nam không còn mặc áo dài nữa vi cách án mặc đã thay 
dói. 
10. B 8 Phụ nữ Việt Nam chỉ mặc áo dài trong đám cưới mà thôi. 


(148, 245, 3.Ð, 4Ð 36.66, 7È), 8:D, 96, 106) 


Học sinh làm việc theo ba nhóm: 
Nhóm 1: Đọc bài đàm thoại; đặt ba câu hỏi về: Kim, mẹ Kim, chiếc áo dài. 
Nhóm 2: Đọc bài đọc; tìm hai ý chính và viết thành hai câu xác định. 
Nhóm 3: Viết đại ý của cả bài đọc và bài đàm thoại. 
• Sau đó, mỗi nhóm ghi kết quả công việc của mình lên bảng. Nhóm 2 sẽ trả lời những câu hỏi 
của nhóm 1. Nhóm 1 và nhóm 3 sửa chữa và góp ý cho nhau. 
e Sau khi các em tương đối hiểu được bài, thầy/cô sẽ đặt câu hỏi cho rõ ý thêm. 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. _ 
1. Kim xin mẹ may cho một chiếc áo dài dé làm gi? (Dé mac Té) 
2. Vì sao lúc trước Kim không thích mặc áo dài? (Kim thấy mặc áo đài một mình lẻ loi.) 
3. Tết này Vi và các bạn sẽ làm gi? (Ru nhau mặc áo dài và tập múa) 
4. Mẹ Vi cho Vi biết thêm điều gi về áo dài? (Áo dài là quốc phục; áo dài phù hợp với vóc 
dáng người phụ nữ Việt Nam.) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

1. Trong bài có nói áo dài đã trở nên một biểu tượng của văn 
hóa Việt Nam. Em hãy tìm thêm một thứ khác có thé làm biểu 
tượng cho văn hóa của chúng ta? (Nón lá, đàn bầu, trồng 
đồng, con rông, phở, v.v...) 

2. Hãy kë ra hai đặc điểm của áo dài đối với người mặc? (Vira 
kín đáo vừa phô diễn được nét đẹp.) 

3. Tìm trong bài những từ nào mô tả hai tà áo? 

(Nhẹ nhàng, linh động.) 
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4. Ngày nay, cách ăn mặc của người Việt đã thay đổi. Em hãy kë ra vài sự thay đổi trong 
cách ăn mặc mà em nhận xét thấy? (Y kiến.) 

5. Tuy cách ăn mặc đã thay đôi nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn mặc áo dài. Ngày nay họ 
thường mặc áo dài vào những dịp nào? (Các lễ hội như đám cưới, đám tiệc, lễ kỷ niệm, 
V. V...) 

6. Áo dài Việt Nam có phải là loại áo dành riêng cho phu nữ không? (Không, dàn ông Việt 
cũng mặc áo dài, tuy hơi khác vé chỉ tiết.) 


Bài tập 10 | 
Chọn câu trả lời đúng nhật. 


1. Kim muôn mẹ 


a. mặc áo dài và tập múa. b. may cho em một chiếc áo dài. 
c. mặc áo dài với em. c. tập múa với em. 
2. Mẹ Kim nói áo dài là 
a. quốc phục của người Việt. b. quốc ca của người Việt. 
c. biểu tượng của người Việt. d. cá tính của người Việt. 
3. Áo dài diễn tả được 
a. nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. b. tâm hồn người phụ nữ Việt Nam. 
c. mái tóc của người phụ nữ Việt Nam. d. tư cách người phu nữ Việt Nam. 
4. Hai tà áo dài 
a. như lụa múa. b. bay như lụa múa. 
c. che kín hai chân. d. nhẹ nhàng linh động. 
5. Phụ nữ Việt Nam thường mặc áo dài 
a. khi đi chợ. b. khi ở nhà. 
c. khi đi lễ hội. d. cả b và с đều đúng. 


(І.Б, 2a, 3.a, 44, 5.c) 


Bài tập 11 

Hoc sinh làm việc theo từng nhóm hai em dé 
làm bài tập sau đây. Học sinh A đặt câu hỏi cho 
phần trên của "Cây Câu Hỏi" rồi đưa cho học 
sinh B viết câu trả lời. Học sinh B đặt câu hỏi 
cho phần dưới của “Cây Câu Hỏi” cho học sinh 
A trả lời. Sau đó, từng nhóm học sinh đọc câu 
hỏi và câu trả lời cho cả lớp nghe. 


Bài tập 12 


Tập viết những từ sau đây. 

1. áo đài 6. phù hợp 

2. lẻ loi 7. phụ nữ 

3. tập múa 8. biểu tượng 
4. vóc dáng 9, kín đáo 

5. văn hóa 10. phô diễn 
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Bài tập 13 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Tết này mẹ may áo dài cho Kim. 
2. Áo dài của Kim may bằng lụa màu vàng. 
3. Kim mặc với дийп lụa trắng. 
4. Em trai của Kim cũng có áo dài màu xanh. 
5. Em của Kim đội khăn đóng trong rất đẹp. 


x 


Bài tập 14 

Trong bài đọc em đã nghe Kim và mẹ nói chuyện về chiếc áo dài. Em cũng biết Tết này Kim sẽ 
cùng các bạn mặc áo dài và tập múa. Em hãy viết một đoạn đối thoại gồm bốn hay sáu câu giữa Kim 
và Thanh theo đề tài “Chiếc Áo Dài và Màn Múa.” 


Kim: Kim sẽ mặc áo dài màu hồng. Còn Thanh thì sao? 
Thanh: ... 

Kim: ... 

Thanh: ... 


Bài tập 15 

Cả lớp cùng viết một mạng lưới từ về đặc điểm, công dụng, hay điều bắt lợi của chiếc áo dài. Sau đó 
em hãy viêt một bài luận văn cho biệt em thích hay không thích chiéc áo dài Việt Nam. 

7 người mặc khó di ~, 

_chuyển nhanh nhẹn = 


Paaie 


— P ma 
^ chỉ có Việt `, ' vải mỏng, ` 
. Nam mới có » lạnh ~ 


Bài tập 16 

Viết một lá thư cho một người bạn khác xứ và tả chiếc áo dài Việt Nam cho bạn đó đọc. Em cũng 
nên cho biết em mặc hay nhìn thấy chiếc áo dài đó vào dip nào, và em nghĩ gi về chiếc áo dài? Phần 
mở đầu thư đã có sẵn cho em. 


м 


Мгау tháng năm 


thân mên, 


Nước Mỹ là một quóc gia đa chủng, đa văn hoá. Đây là nơi 
mà mọi sác dân, mọi nên văn hoá đêu đóng góp nét riêng vào 
cái chung đê tạo nên bản sắc văn hoá Mỹ. 
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Ф Đề tài cho các em thảo luận và đúc kết: 


1. Văn hoá Việt Nam đã đóng góp vào văn hoá Mỹ những gì? 
(Gợi y: văn hoá biêu hiện băng tư tưởng, quan niệm, văn chương, thơ nhạc, y phục, thức ăn, v.v...) 


2. Nếu chiếc áo dài được coi là biểu tượng của văn hoá Việt Nam, người Việt Nam có nên 
mặc áo dài khi di làm hay di học dé dé cao văn hoá của mình hay không? Vi sao nên hoặc vi sao 
không? 


Ф Нау làm một giản đồ Venn dé tim ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa chiếc áo dài với 
quốc phục của một nước khác. Thí dụ: áo dài và áo đầm; áo đài và kimono; áo dài và sari. 
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Chương 12 - Bài 2 


Ф Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: biểu tượng, vóc dáng, phụ nữ, 
phô diễn, văn hóa. 
1. Áo dài thích hợp với người Việt Nam. (vóc đáng) 
2. Áo dài kín đáo nhưng vẫn được nét đẹp của người mặc. (phô dién) 
3: Nhiều người coi chiếc trồng đồng là của văn hóa Việt Nam. (biéu tượng) 
4. Quần áo và cách ăn mặc là một phần của . (Văn hóa) 
5. Trong các lễ hội, Việt Nam vẫn mặc áo dài. (phu пй) 


Tìm từ đồng nghĩa với: 
l.phódién (= trinh bày) 
2. thanh thoát (= nhe nhàng) 
3.mémmai (= diu dàng) 


© Tìm từ phản nghĩa với: 
l.kíndáo (#lô liễu) 
2. đặc biệt (# thông thường) 
3. duyên dáng (# vô duyên, thô kệch) 
© Hãy chọn tựa đề thích hợp nhất cho bài đọc. 
1. Hai Tà Áo. 
2. Chiếc Áo Dài Việt Nam. 
3. Nét Đẹp Của Phụ Nữ Việt Nam. 
4. Áo Dài Trong Lễ Hội. 
(2. Chiếc Áo Dài Việt Nam.) 


Ф Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đây đủ. 

1. Kim nói với mẹ điều gì? (Xin mẹ may cho một chiếc áo đài) 

2. Vì sao lúc trước Kim không thích mặc áo dài? (Mặc mót minh lẻ loi) 

3. Áo dài làm tăng vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam nhu thé nào? (Tróng mêm mại và duyên 
dáng hơn) 

4. Hiện nay phu nữ Việt Nam thường mặc áo dài trong dip nào? (Trong các lễ hội như đám 
cưới, đám tiệc, lễ ky niệm, v.v...) 

5. Hãy Кё ra một biểu tượng của văn hóa Việt Nam? (Ао đài, con rồng, nón lá, trồng đông. 
а У, 


Luận văn 

Viết một lá thư cho một người bạn khác xứ và tả chiếc áo dài Việt Nam cho bạn đó đọc. Em cũng 
nên cho biệt em mặc hay nhìn thấy chiếc áo dài đó vào dip nào, và em nghĩ gi về chiếc áo dài? Phần 
mở đâu thư đã có sẵn cho em. 


Ngày tháng năm 


thân mên, 
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i 1 
| 


1? CáhĂnMặcOiaNgườitV+VỞM — — — 


Vị: Tại sao ba mình nói không nên mặc дийп áo bà ba ra ngoài đường 
hả Kim? 

Kim: Vì quần áo bà ba của mình giống áo ngủ của người Mỹ. Mặc quần 
áo ngủ ra ngoài đường thì kỳ cục lắm! 

Vi: Không giống áo ngủ đâu. Áo bà ba rất kín đáo. 

Kim: Tuy nó kín đáo nhưng người ta có thể tưởng lầm là áo ngủ. Mình 


sóng ở đâu cũng nên theo đó. Nhập gia tùy tuc mà! 


Người Việt hội nhập rất nhanh vào xã hội Mỹ. Rất khó có thé phân biệt được họ 
với các sắc dân khác nếu chỉ nhìn y phục bên ngoài. Đặc biệt là một số giới trẻ, họ ăn 
mặc rất đúng thời trang. 

Chỉ trong các ngày lễ hội, người ta mới thấy phụ nữ Việt Nam mặc áo dài. Thinh © 
thoảng cũng có các ông cụ mặc quốc phục khăn đóng áo dài. Trong nhà, nhiều người 
tiếp tục mặc giống như ở Việt Nam. Đặc biệt là nhiều bà vẫn thích mặc quần áo bà ba m i 
thoái mái. @› 
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Mỗi em tìm ba tắm tranh vẽ hoặc ảnh chụp người Viét trên đất Mỹ. Có thé tìm trong sách báo hay 
mạng lưới toàn cầu. Dưới mỗi hình ghi vài chữ tóm tắt cho biết họ mặc loại quân áo gì và người mặc 
dang làm gì (chàng hạn như: dự lễ hội, đi làm, đi chơi, v.v...). 


¿> Học sinh hop thành từng nhóm bón em, bàn thảo rồi làm bảng khảo sát sau. 
e Khi ở nhà em thường тас. 
e Khi đi học em mặc . 
e Khi di dự lễ hội em mặc - 


e Khi có việc cân di ra ngoài em тйс... 


Sau đó giáo sư tông hợp lên bảng lớn dé thấy lối ăn mặc của giới trẻ Việt Nam tại Mỹ. 


© Học từ: 


quân áo dân quê 


quân áo mặc đi làm quán áo dy lé hội 


Hoc sinh nhin các tranh vé hay hinh chup trong sách dé hiểu nghĩa một số từ mới. Những từ 
còn lại các em dùng từ điển. Sau đó, các em lần lượt nói lên nghĩa từng từ. Giáo sư sửa chữa, bó 
sung thêm dé có định nghĩa đúng nhất. Các em ghi những từ mới cán ghi nhớ vào thẻ từ vựng. 


со N 


Кў сис (tt.): 
. hội nhập (dt.): 
‚ sắc dàn (dt.): 
. giói trẻ (dt.): 
. thói trang (dt.): 
. khán dóng áo dài (dt.): 
. thoái mái (tt.): 
. nhập gia tùy tục (cách ngôn): 
. áo bà ba (dt.): 


khác người, làm người ta nghĩ không tốt về mình 

hoà mình vào một khung cảnh mới 

một loại dân trên thế giới 

những người trẻ tuói 

cách ăn mặc, trang điểm phô biến trong xã hội vào một 
khoảng thời gian nào đó 

khăn xếp đề đội đầu và áo dài thường màu đen hoặc 
xanh của đàn ông Việt Nam trước đây 

dễ chịu 

ở đâu theo đó 

áo của dân quê miền Nam 
Việt Nam 
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Bài tập 1 | 
Chọn câu trả lời đúng nhât. 


1. Mặc áo ngủ ra đường, mặc áo tám dao phó, đi chân đất di làm hay đi học là 
a. thiếu lịch sự b. kỳ cục c. thần kỳ d. cá а và b déu đúng 


2. Những người trẻ tuói còn gọi là Я 
а. giói trẻ b. nhạc trẻ c. niên trung d. con nít 


3. Dân Việt, dán Án, dân Mỹ nói chung là những 
a. nguói dàn b. sắc dân khác nhau c. dán Тау phuong а. hạng người 


4. Những người trẻ tuổi thường ăn mặc theo đúng : 
a. thời tiết b. thời điểm c. thời trang d. thời cuộc 


5. Ở trường em mặc đồng phục, nhưng khi ở nhà em vẫn mặc quân áo binh thường cho 
a. sang trọng b. thoải mái c. hợp thời trang d. hấp dẫn 
(Жа, 2.a, 3.b, 4c, 5.b) 


Bài tập 2 
Học sinh làm việc theo nhóm hai em. Em A cho biết nghĩa của những từ trong bài tập rồi đôi giấy 
với em B để em B viết một nghĩa khác cho những từ này. 


Học sinh А Học sinh B 
(Nói một cách khác) 
1. thời trang cách ăn mặc quần áo, trang phục 
2. giới trẻ người trẻ tuổi thanh thiếu niên 
3. hội nhập hoà mình hoà nhập 
4. khăn đóng khăn xếp dé đội йди nón 
5. kỳ cục khác người quái gở 
6. sắc dân loại dân nhóm dân đặc biệt 
7. thoải mái dé chịu dé dàng 
8. xã hội những người trong một thành phó hay một nước công đông 
9. phụ nữ nữ giới đàn bà con gái 
10. thỉnh thoảng không thường xuyên lâu lâu 


Bài tập 3 | 
Chọn năm từ trong bài tập 2 và viết một câu dày đủ cho mỗi từ. 
(1. Сы của em ăn mặc rât hợp thời trang.) 


Học Ôn về Trạng Từ 


Trạng từ là tiếng phụ nghĩa cho một động từ, tính từ, hay một trạng từ khác. 
Thí ди: lăm, rât, chỉ, thỉnh thoảng, mới, đặc biệt, vẫn, thường, cũng, v.v... là trạng từ. 
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Bài tập 4 | | 
Tìm hai trang từ trong bài đàm thoai. (7йт, rat) 


Tim năm trang tù trong bài đọc. (rát, chi, thinh thoảng, mới, đặc biệt, vấn, cũng) 
Bài tập 5 


Chọn trạng từ: thường, cũng, rất, vẫn, chỉ, lắm để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho 
hợp nghĩa: 


1. Tôi thích mặc áo bà ba. (råt) 
2. Áo dài Việt Nam đẹp . (lắm) 
3. TÔI mặc áo ngủ khi ở nhà mà thói. (chi) 
4. Trong các ngày lễ hội, ba tôi mặc quốc phuc khăn đóng áo dài. (vån) 
5. Chị tôi mặc áo đâm nhưng có vài cái áo dài Việt Nam. (thuong, 
cüng) 
Bài tâp 6 


Học sinh đọc trước các câu hỏi dưới đây. Sau đó, nghe giáo sư đọc bài đàm thoại và bài đọc ròi trå 
lời văn tát vào cột bên phải. 


1. Ва Vi nói lúc nào thì không nên mặc quần áo bà ba? (Ra ngoài đường) 
2. Quân áo bà ba giông loại quân áo nào của Mỹ? (Áo ngủ) 
3. Người Việt hội nhập thật nhanh vào đâu? (Xã hội Mỹ) 


4. Trong các lễ hội, thỉnh thoảng các cụ ông mặc loại y phục nào? (Khăn đóng áo đài) 
5. Trong nhà, nhiều người tiếp tục ăn mặc giống như thê nào? (O Việt Nam) 


Bài tập 7 
Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
LÐ sx Vi dang nói chuyén vói Kim. 
2.D S Áo bà ba khóng kín dáo. 
3D S Một số giới trẻ Việt Nam ăn mặc rất đúng thời trang. 
4.9 S Kim nói mình ở đâu cũng nên theo ở đó. 
5.9 S Nhiều đàn bà người Việt Nam không thích mặc quần áo bà ba nữa. 


(1:0, 238; 3:0, 4, 5:S) 


Giáo sư có thé dùng phương pháp đọc hiểu hỗ tương cho học sinh hiểu bài. Giáo sư ghi lên bảng 
những dé mục dưới đây cho các em làm bài. 


Tên bài: Cách Ăn Mặc của Người Việt Tại Mỹ 
1. Trước khi đọc 
Đọc tên bài, em muốn biết về 
(Goi y: - Ai? 
- Viéc gi? 
- Khi nào? 
- Tai sao?) 


346 


2. Khi đang đọc 
Em thấy: 
- Trong bài có từ khó hiểu là ‚ Em đoán nghĩa của từ này là 
- Trong bài có câu khó hiểu là . Em đoán câu này 
có nghĩa là 


3. Khi đọc xong 
- Bài đọc này nói về: 
- Ý chính của bài là: 
- Điều em ghi nhớ được trong bài là: 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Theo Kim, tại sao Vi không nên mặc quần áo bà ba ra ngoài đường? (Vi quán áo bà ba 
gióng áo ngủ.) 
2. Vì sao Vi cho là áo bà ba không giống áo ngủ? (Áo bà ba kín đáo hơn.) 
3. Kim dùng từ ngữ gi dé tó ý là người ta sống ở đâu nên theo ở đó? (Nháp gia tùy tuc.) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc rồi và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 

1. "Người Việt Nam hội nhập rất nhanh vào xã hội Mỹ." Hãy giải thích điều này bằng những 
thí dụ cụ thé? (Nguoi Việt tìm được việc làm, nói được tiếng Anh, giao thiệp với người 
My, ăn mặc, giải trí, sinh hoat, v.v... nhw moi người khác mà không gặp khó khăn.) 

2. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy người Việt hội nhập rất nhanh là gì? (Cách ăn mặc, vì họ 
mặc y phục giông như mọi người) 

3. Lứa tuổi nào ăn mặc hợp thời trang nhất? (Giới trẻ) 

4. Quốc phục Việt Nam dành cho đàn ông là loại quân áo nào? Hãy mô tả sơ lược? (Áo đài 
có có, tay dài, hai vạt dài. Khăn bằng vải xếp tròn lại rồi đội lên đâu. Bộ quốc phuc này 
goi là khăn đóng áo đài.) 

5. Phụ nữ Việt Nam mặc áo dài trong những dip nào? (LË hôi) 

6. Khi ở trong nhà, người Việt thường ăn mặc nhu thé nào? (Giống như ở Viêt Nam) 

7. Vì sao nhiêu bà vẫn thích mặc quần áo bà ba ở nhà? (77 loai quán áo này rộng rãi, mêm 
mại, mặc rất thoải mái) 


Bài tập 10 
Xếp những câu sau đây theo thứ tự cho hợp lý trong bài đọc. 

(1) Mặc dù nó kín đáo nhưng người ta có thể tưởng lầm là áo ngủ. (2) Thí dụ ta không nên 
mặc quân áo bà ba khi đi ra ngoài đường. (3) Câu này có nghĩa là sống đâu ta nên theo đó. (4) Người 
ta thường nói: nhập gia tùy tục. 

(4, 3, 2, 1) 
Bài tập 11 
Hãy tìm và viết ba câu trong bài đọc dé giải thích cho câu "Người Việt hội nhập rất nhanh vào xã 
hội Mỹ." 

(- Mặc quân áo ngủ ra ngoài đường thì... 

- Mình sống ở đâu cũng nên theo đó. 

- Rất khó có thể phân biệt... 

-... giới trẻ, ho ăn mặc rất đúng thời trang.) 
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Bài tập 12 


Tập viết những từ sau đây. 
1. quần áo 6. hội nhập 
2. xã hội 7. giới trẻ 
3. phân biệt §. thời trang 
4. lễ hội 9. sắc dân 
5. kỳ cục 10. thoải mái 


Bài tập 13 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Tuần thích mặc quần áo hợp thời trang. 
2. Tuần mua những chiếc áo thun đủ màu. 
3. Em có những chiếc quân jeans thật mới. 
4. Anh của Tuần cho Tuấn một đôi giầy màu xanh và xám. 
5. Tuấn cũng đeo đồng hồ và vòng đeo tay bằng bạc. 


Bài tập 14 
Trong các kiểu quần áo Việt Nam em thích kiểu nào nhất? Vì sao em thích kiểu đó và em thường 
mặc vào những lúc nào? Hãy viét một đoạn văn từ năm đên mười câu theo dàn bài gợi ý sau: 


Lý dol; 


vip." 


— 
E do 3 


Lý do 2 Vì sao thích? 


Bài tập 15 
Hãy vẽ một kiêu quân áo hoặc một món đô trang sức mới mà em nghĩ người trẻ sẽ thích. Sau đó, em 
hãy viêt một đoạn văn tả món dó này (hình dáng, màu sắc, loại vải, v.v...) 
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Bài tập 16 
Hiện nay ở nhiều trường trung học, học sinh phải mặc đồng phục. Hãy viết một bài văn 5 đoạn cho 
biết em thích hay không thích mặc đồng phục. Câu mở đầu đã có sẵn cho em. 


Ó trường em dang học em phải/ không phải mặc đông phuc. Em thích/ không thích mặc đồng 
phục vì những lý do sau đây: 
Lý do thứ nhất là 


Lý do thứ hai là 
Lý do thứ ba là 


Kết luận: 


Ф Tục ngữ Việt Мат: Quen sợ да, lạ sợ áo quân. 
Có nghĩa là: Người quen thân với nhau thì xét đoán nhau qua lòng 
да; còn người lạ thì chỉ đánh giá nhận xét nhau qua y phục bên ngoài. 


Câu này cho thấy sự quan trọng của cách ăn mặc trong việc giao tiếp, 
do đó phải quan tâm đến y phục, không nên ăn mặc câu thả, kỳ cục. 


4 Hoc sinh làm viéc theo ba nhóm mà giáo su chi dinh. Mói nhóm sé 
suu tầm bài viết, vẽ một tắm bích chương, chọn một bộ дийп áo mẫu, và nói lời giới thiệu về y phục 
cổ truyền của một trong ba miền Bắc, Trung, và Nam. Mỗi nhóm sẽ trình bày cho cả lớp nghe. 
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Chương 12 - Bài 3 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Giới trẻ nghĩa là 
a. con nít. c. những người trẻ tuói. 
b. tuổi trẻ. d. loại nhạc người trẻ thích nghe. 


2. Ăn mặc kỳ cục tức là 


a. ăn mặc khác mọi người c. ăn mặc thoải mái. 
b. ăn mặc đẹp hơn hăn mọi người. d. ăn mặc sang trọng. 
3. Người Việt hội nhập rất nhanh vào xã hội Mỹ vì người Việt 
a. ăn mặc như mọi người. c. làm việc, học hành, giải trí, v.v... 
' nhu mọi người. 
b. nói được tiéng Anh. d. cà a, b, c déu düng. 
4. Quóc phuc cüa dàn óng Viét Nam thói truóc là 
а. áo dài đen. _ c. áo dài và khăn đóng. 
b. áo khoác, quân tây, cà vạt. d. cả a, b, c déu sai. 


5. Các phụ nữ Việt Nam mặc áo bà ba ở trong nhà là 
a. ky cuc. c. rát düng thói trang. 
b. dé cho thoái mái. d. nháp gia tüy tuc. 
(І.с, 2.a, 3.d, 4.c, 5.b) 


4 Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

1. Sống ở đâu ta nên cư xử, sinh hoạt theo ở đó, như thé gọi là gì? (Nhập gia tùy tuc) 

2. Giới trẻ Việt Nam ăn 1 mặc nhu thé nào? (Rát đúng thời trang) 

3. Nhiều phụ nữ Việt vẫn còn thích mặc loại quân áo gì khi ở trong nhà? (Quán áo bà ba) 

4. Về bề ngoài, một điểm dé phán biệt các sác dán khác là gi? (Quán áo) 

5. Hãy viết ra một câu tục ngữ cho thấy sự quan trong của y phục và cách ăn mặc khi giao 
thiệp với người khác? ("Quen sợ da, lạ sợ áo quán") 


© Tập làm văn 


Hiện nay ở nhiều trường trung học, học sinh phải mặc đồng phục. Hãy viết một đoạn văn cho biết 
em thích hay không thích mặc đồng phục. Câu mở đầu đã có sẵn cho em. 


Ó trường em dang học em phải/ không phải mặc đồng phục. Em thích/ không thích... 
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Sáng nay mình ăn gì? 

Bánh mì thịt nguội, sữa và trái cây. 

Con đói lắm rồi! 

Dân, Nguyệt, sao không ra ăn sáng, các con? 

Chúng con ra bây giờ đây. 

Mẹ làm bánh mì chả cho các con mang theo ăn trưa, được không? 
Dạ, mẹ đừng quên bỏ bánh ngọt và trái cây cho con, mẹ nhé! 
Nguyệt muốn mang theo gì khác không? 

Con cần một hộp nước táo và một quả cam. 

Còn Dân, con cần gì? 

Con chỉ cần hai trái táo. 

Chiều nay ba về sớm. Ba sẽ ghé tiệm bán đồ biển mua ít tôm 
hùm. 

Nếu sò và cua tươi rẻ, anh mua cho em dé dé tối nay em nấu xúp. 
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Bữa ăn của người Việt Nam 


Bữa ăn của ta có cái phong vị đặc biệt khó tả nên lời. Những bữa ăn thanh 
đạm, mùa nào thức ấy. Rau muống luộc chấm tương, nước luộc rau vắt chanh làm 
canh, bắp cải luộc chấm nước mắm dầm trứng, cà ghém mắm tôm, thịt rang mắm tôm, 
v.v..., những bữa ăn năm năm, tháng tháng, ngày ngày ấy không làm cho người ta 
chán ngán bao giờ. Trái lại vẫn làm cho người ta yên vui với cảnh vật, thắm thiết với 
quê hương đất nước. | | 

(Theo Ет Hoc Việt Мей — Nhà Хий Bản Hóng Bàng) 


| 


Giáo sư cho học sinh Кё các món ăn mà các em thích. Lớp sẽ làm một bảng thống kê xem món nào 
được nhiều người ưa chuộng nhất. Sau đó, giáo sư hướng dẫn lớp thảo luận và dò hỏi tại sao có một 
sô món ăn được nhiều người ưa chuộng. Những món ăn đó có những ưu điểm gì? 


Nếu có một trận động đất lớn và có lệnh phải di tản ra khỏi nơi mình ở và đến một nơi đồng trồng. 

May màn thay, các em còn một số đồ còn sót lại nhưng chỉ được lựa và mang theo bảy thứ trong só 

các dÓ vát mà giáo su trung bày, hoàc viét vào giáy kiéng rài chiéu lën màn апһ. 
- Мау CD / audio cassette / radio - Bình nước một gallon 


- Dĩa CD - Búa chặt cây 

- Hộp thịt gà - Cái lều 

- Túi khoai tây - Máy chụp hình 

- Túi hành củ - Cuộn dây 

- Bao gạo 25 165 - Khán “у 
- Bút chì р. 


Sau khi các em lựa chọn xong, giáo sư sẽ yêu cầu các em nói lý do tại sao các em đã chọn thức ăn và 
nước uống. Giáo sư nhấn mạnh sự quan trọng của thức ăn và nước uống trong đời sống hàng ngày 
dé giúp con người sinh tồn, có sức khỏe, và năng lượng dé làm việc. 


Trò chơi "Bóng Bầu Dục" 
Mục đích của trò chơi là để cho học sinh tập đọc và nhớ những từ 
đang học. Giáo sư có thê chuẩn bị những điều sau đây trước khi 
bắt đầu trò chơi. 
- 20-30 thẻ từ vựng với những từ mới học trong bài và những từ 
khác được dùng trong bài đàm thoại và bài đọc. 
- Vẽ bản đồ sân bóng bầu dục trên bảng hoặc tờ giấy thật lớn dán 
trên tường. 
- Vẽ và cắt ra hình một quả bóng bầu dục bằng bìa cứng. 
Trò chơi bắt đầu ở mức 50 thước Anh (yards) nơi có đặt quả bóng 
bầu dục. Học sinh có thể chia thành bốn đội, mỗi hai đội sẽ so tài 
với nhau. Đội đi đầu tiên (em thứ nhất) sẽ bốc một thẻ từ vựng và đọc lớn từ đó. Nếu em này đọc 
đúng, em được quyên đời quả bóng vé phía đối thủ mười thước Anh . Nếu em đọc sai thì em phải 
dời ngược quả bóng về phía gôn của mình mười thước Anh. Em nào vượt qua khỏi gôn của đối thủ 
thì được sáu điểm. Nếu em đọc đúng thêm một từ nữa thì em sẽ được thêm một điểm. Trò chơi tiếp 
tục cho đến lúc hết các thẻ từ vựng. 
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1. phong vị (dt.): mùi, vi, cảm giác do mũi và lưỡi ghi nhận được 
2. thanh đạm (tt): nhẹ nhàng, đơn giản 

3. chán ngán (đt.): ón, sợ 

4. thắm thiết (tt): đậm đà, sâu sắc, khó phai nhạt 

5. quê hương (dt. làng quê, nơi mình sống hồi nhỏ 


Bài tập 1 
Đây là cái gì? 


1. (Рау là bánh тї.) 2. (Рау là trái сат.) 3. (Đây là chả lua.) 


5. (Đây là rau muỗng ) 6. (Đây là sữa.) 7. (Đây là trải táo.) 8. (Đây là mắm tóm.) 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: thanh đạm, thắm thiết, quê hương, 
phong vị, chán ngán. 
1. Bữa ăn của người Việt Nam có một đặc biệt. (phong vị) 
2. Rau muống luộc chấm tương, bắp cải luộc châm nước mắm dầm trứng, v.v... là những 
món ăn nhưng rất ngon của người Việt Nam. (thanh dam) 
3. Những món ăn này không làm cho người ta bao giờ. (chán ngán) 
4. Ăn những món ăn này làm người dân thương nhiều hơn. (qué hương) 
5. Khi người ta sống gần gũi với cảnh vật và ăn những món ăn quen thuộc thì tình quê 
hương càng trở nên hon. (thám thiết) 


Bài tập 3 

Tim tir bó nghia cho các danh tir sau dáy: 

. bữa án (thanh đạm / thịnh soạn) 
bánh mì (dàn) 

. trái сду (dón, ngot, thom) 

sita (béo / tráng) 

đồ bién (tươi) 


ы bọ lò — 
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Hoc Ón Cáu Hói Xác Djnh, Cáu Hói Phü Dinh 


Xét các cáu sau: 
1. Sáng nay minh ап gi? 
2. Sao khóng ra án sáng các con? 
3. Con thích án phó khóng? 
4. Con khóng thích án phó à? 
Сам (1) và (3) là сап hói xác dinh. 
Câu (2) và (4) là câu hỏi phủ dinh vi có từ "không" 
đứng trước động từ. 
Cách trả lời câu hỏi phủ định. 
Khi trả lời câu hỏi phủ định, người Việt Nam đôi khi dựa trên nội dung câu hỏi dé trả lời 
"сб" hoặc "không". 
Vi du: Hỏi: Hôm nay con không di hoc à? 
Dáp: -Da,con khóng di. 
- Không, con di chứ! 
Trái lại, người Mỹ dựa trên nội dung câu trả lời để nói "có" hoặc "không". - 
Cùng câu hỏi trên, người Mỹ sẽ trả lời. Me 
- Không, con không đi! 


hoặc: 
- Dạ, con đi chứ! 
Bài tập 4 
Viết câu hỏi xác định cho các câu trả lời sau đây: 
Ví dụ: Con đói lắm rồi! 
Hỏi: Con đói bụng chưa? e 
1. Sáng nay con án bánh mì thịt nguội. (Hói: Sáng nay con йп gi?) 


2. Con mang theo bánh minh chả và táo dé ăn trưa. (Hói: Con mang theo gì dé ăn trưa?) 
3. Chiéu nay anh vé sóm. (Hói: Chiéu nay anh có vé sóm khóng?) 
4. Anh mua cho em ít só và cua. (Hói: Em có cán anh mua só và cua 
khóng?) 
5. Món xüp em náu rát ngon. (Hỏi: Em nấu хир có ngon không?) 
Bài tập 5 
Viết câu hỏi phủ định cho các câu trả lời ở bài tập 4. 
Ví dụ: Con đói lắm rồi! 
Hỏi: Con không đói bụng à? 
1. Sáng nay con không ăn gi à? 2. Con không mang theo gì dé ăn trưa à? 


3. Chiếu nay anh không về sớm à? 4. Em không cán anh mua sò và cua à? 
5. Em nâu хир không ngon à? 


Bài tập 6 
Tìm trong bài đàm thoại: a. Một câu hỏi xác định. b. Một câu hỏi phủ định. 
а. Câu hoi xác dinh: 1. Sáng nay mình ăn gi? 
2. Me làm bánh mì chả cho các con mang theo ăn trưa được không? 
3. Nguyét muón mang theo gi khác khóng? 
4. Cón Dán, con cán gi? 
b. Câu hỏi phu dinh: Dân! Nguyệt! Sao không ra ăn sáng các con? 
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Bài tập 7 
Giáo sư chiếu hình những món ăn sau đây lên bảng và đọc tên món đó lên. Các em nghe rồi chỉ vào 
hình thích hợp. Lân thứ nhì, giáo sư chỉ vào hình đê các em nói tên món ăn: 


1. bánh mì 5. táo 9. trứng _ 
2. thịt nguội 6. cam ! 10. nuóc màm 
3. chả lụa 7. rau muông 11. mám tóm 
4. sita 8. báp cái luóc 

Bài tập 8 


Giáo su doc rói néu cáu hói. 


l. B: 


2 


ORURO Cứ 


Bài tập 9 
Giáo sư đọc. Học sinh lăng nghe rỗi chọn câu trả lời. 
1. Sáng nay cả gia đình ăn bánh mì thịt nguội, trái cây và uông sữa. 


Bữa ăn của người Việt Nam có một phong vị đặc biệt. 

Bữa ăn của người Việt Nam như thế nào ? 

Rau muống luộc chấm tương, bắp cải luộc chấm nước mắm dầm trứng v.v... là 
những món ăn thanh đạm của người Việt Nam. 

Những món ăn thanh đạm của người Việt Nam là những món nào? 
Những món ăn thanh đạm này không làm cho người ta chán ngán. 
Cái gì không làm cho người ta chán ngán? 

Ăn những món ăn này người dân thương quê hương nhiều hơn. 
Những món ăn này có tác dụng gì? 

Mỗi mùa đều có những món ăn thanh đạm riêng cho mùa ấy. 

Mùa nào thức ấy nghĩa là gì? 


a. Sáng nay cả gia đình chỉ uống sữa. А 
b. Sáng пау са gia đình ăn bánh mì thịt nguội, trái cây và uông sữa. 


2. Mẹ muôn làm bánh mì chả cho các con mang theo ăn trưa. 


a. Mẹ muôn làm bánh mì chả cho các con mang theo ăn trưa. 
b. Mẹ muôn làm bánh mì chả cho các con mang theo ăn sáng. 


3. Kim muốn mẹ cho thêm bánh ngọt và trái cây. 


a. Kim muốn mẹ cho thêm bánh ngọt và trái cây. 
b. Kim muôn mẹ cho thêm nước ngọt và lá cây. 


4. Nguyệt muốn mẹ cho thêm một hộp nước táo và một trái cam. 


a. Nguyệt muốn mẹ cho thêm hai trái cam. 
b. Nguyệt muôn mẹ cho thêm một hộp nước táo và một trái cam. 


5. Dân chỉ cần hai trái táo. 


Bài tập 10 | | 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


a. Dân cần thêm hai trái táo. 

b. Dân cán thêm hai trái cam. xì 
Bữa ăn thanh đạm 
гп thiết tình quê 


1. Кё các món mẹ làm cho bữa ăn sáng. (Bánh mì thịt nguội, sữa và trải cây.) 
2. Các món ăn trưa là món gi? (Bánh mì chả, bánh ngot, và trái cây.) 
3. Nguyệt muôn dem theo thứ gì? (Một hộp nước tảo và một quà cam.) 
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4. Gia dinh Kim định mua gi để ăn tối? (Tóm Айт, sò, và cua tươi.) 
5. Bữa ăn thanh đạm ra sao? (Đơn sơ та проп.) А 
6. Hãy kê vài món án trong bữa com thanh đạm ở Việt Nam. (Rau muóng luộc, nước canh, 


bắp cải luộc, cà ghém, thịt rang mắm tôm.) 


7. Người Việt có chán các bữa ăn thanh đạm không? (Không, họ rất thích các món ăn dó.) 


Bài tập 11 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


1. 
. Những món ăn thanh đạm của người Việt Nam là những món nào? (Rau muống luộc 


Bữa ăn của người Việt Nam có phong vị ra sao? (Đặc biệt) 


châm tương, bắp cái luộc chấm nước mắm dám trứng, cà ghém mắm tóm, v.v...) 


3. Những món ăn thanh đạm này có làm người ta chán ngán không? (Không) 
4. 
5. Em thích ăn món ăn nào trong bài đọc? Tại sao? ( Y kiến ) 


Những món này có tác dụng gi? (Throng qué huong nhiéu hon.) 


Bài tập 12 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: việt chữ S vào câu sai. 


li 


2. 
3. 
4 


o ооо 


un 


Bữa án của người Việt Nam có một phong vi đặc biệt. 

Š Rau muống luộc chấm tương là một món ăn thanh đạm. 

S Nước luộc rau vắt chanh làm canh là món ăn thịnh soạn. 

S Rau muống luộc, bắp cải luộc, và cà ghém mắm tôm là những món ăn thanh dam 
nhưng rất ngon. 

Ăn những món ăn thanh đạm này người dân quê sống yên vui với thiên nhiên và 
thương quê hương nhiều. 


un 


(I. B, 2.8 318, 4. D, 5:8) 


Bài tập 13 | | | 
Đọc bài đàm thoại rói cho biệt ai cân những món dưới đây. 


. bánh mì thịt nguội (cả gia đình) 
. Sữa (cả gia đình) 
. trái cây (cả gia đình) 


bánh mì chả (Kim, Nguyệt, Dán) 


. bánh ngọt (Kim) 
. nước táo và cam (Nguyét) 
. hai trái táo (Dán) 


Bài tập 14 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 


А B 
1. Bữa ăn của người Việt Nam a. thanh đạm nhưng rất ngon. 
2. Rau muống luộc chấm tương b. có một phong vi đặc biệt. 
3. Người dân quê ăn những món ăn c. là một món ăn thanh đạm. 
4. Người ta không bao giờ chán ngán d. người ta yêu quê hương nhiều hơn. 


5. Trái lại, ăn những món thanh đạm này làm cho е. những món như rau muống luộc và 


bắp cải luộc. 
(1.b, 2.c, 3.a, 4.e, 5.d) 
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Ваї tập 15 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. ăn sáng 6. thanh đạm 

2. ăn trưa 7. chán ngán 

3. cơm tối §. rau luộc 

4. bánh тї 9. dầm trứng 

5. phong vị 10. thăm thiết bữa cơm thanh đạm 


Bài tập 16 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Kim ăn bánh mì chả, bánh ngọt, và trái cây vào buổi trưa. 
2. Dân thì ăn bánh mì chả và táo. 
3. Mẹ của Kim muốn mua sò và cua dé náu xüp. 
4. Khi luộc rau muống ta có được hai món ăn: rau luộc chấm tương và nước luộc rau vắt 
chanh làm canh. 
5. Những món thanh đạm thì ăn hoài mà không ngán. 


Bài tập 17 
Đặt câu với những từ sau đây. 
1. phong vi 
2. thanh dam 
3. chán ngán 
4. yén vui 
5. qué huong 


Bài tập 18 

Giới thiệu món ăn Việt Nam. Bài đọc có nói về một vài món ăn Việt Nam, nhưng chưa được dày đủ. 
Việt Nam còn rất nhiều món ăn đặc biệt khác. Em hãy viết về một món ăn mà em cho là đặc biệt 
Việt Nam (món ăn tên gì, phải cần những thứ gì dé nâu, phải nấu làm sao, món này của miễn nào 
hoặc đặc biệt của tinh nào, v.v...). 


Bài tập 19 

Nhìn hình vẽ bên cạnh và tả bữa ăn của gia đình trong 
hình.Theo em họ đang ăn uống gì và trên bàn có 
những gì? Khung cảnh gia đình ra sao? 
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Â Người Việt có rất nhiều câu ca đao nói về các món ăn thanh đạm nhưng đậm tình quê hương. 
1. Anh đi anh nhớ quê nhà. 

Nhớ canh rau muống, nhờ cà dàm tương. 
2. Mẹ mong gå thiếp về giồng, 

Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh. 


Giải thích: 


Dua hường: những trái dua háu non mà người nông dân vặt bớt 
Де đi trên một dây. 


H sinh làm viêc theo bón nhóm mà giáo sư chỉ định. Hai nhóm nghiên cứu về món ăn thanh đạm 
và hai nhóm nghiên cứu về món ăn thịnh soạn mà người Việt thường đãi khách trong các bữa tiệc. 


Các em thuyết trình trước lớp. Dùng hình vẽ dé trình bày về cách nấu, nếu có quay video hoặc đem 
món đó vô lớp thi càng tót. 


Liệt kê những người có nghề liên quan đến bữa ăn của chúng ta. 
Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến năm em dé viết vé những 
người đó. Họ phải làm gì để chúng ta có thức ăn cho cơm trưa, 
cơm chiều, v.v...? 


Đề nghị: l. người nông dân: trồng lúa, gạo, rau; chăn nuôi, cung 
cấp thịt. 
2. người chài lưới: tung lưới bát cá và các loại hài sản. 
3. người buôn bán: phân phối thực phẩm đi mọi nơi. 
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Chương 13 - Bài 1 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: thanh đạm, quê hương, phong 
vị, chán ngán. 
1. Bữa ăn của người Việt Nam có một đặc biệt. (phong vi) 
2. Rau muống luộc chấm tương, bắp cải luộc chấm nước mắm dầm trứng, v.v... là những 
món ăn nhưng rất ngon của người Việt Nam. (thanh йат) 
3. Những món ăn ngon này không làm cho người ta bao giờ. (chán ngán) 
4. Ăn những món ăn này khién người dân thương nhiêu hon. (qué hương) 


d» Trả lời những câu hồi sau đây bằng những câu dày đủ. 

1. Bữa ăn của người Việt Nam có phong vi ra sao? (Đặc biệt.) 

2. Những món ăn thanh đạm của người Việt Nam là những món nào? (Кё hai hoặc ba món: 
rau muóng luộc chấm tương, bắp cái luộc chấm nước mắm dâm trứng, cà ghém mắm tôm, 
У.У...) 

3. Những món ăn thanh đạm này có làm người ta chán ngán không? (Không.) 

4. Người dân quê сат thấy gi khi ăn những món này? (Thuong qué hương nhiêu hon.) 

5. Vì sao người ta nói "mùa nào thức ấy"? (Mỗi mùa déu có những món ăn đặc biệt của mùa 
đó.) 


Giải nghĩa câu cuối cùng trong bài đọc: "Trái lại vẫn làm cho người ta yên vui với cảnh vật, 
thắm thiết với quê hương đất nước." 

(Gợi y: Khi ăn rau muóng luộc hoặc cải luộc tức là những sản phám của quê hương thì người ta 
thường nghĩ đến những hó rau muống hay những vườn cà của Việt Nam. Những thứ đó khiến người 
ta dễ tưởng nhớ và yêu тёп quê hương hơn.) 


4» Hãy tá một bữa cơm chiều trong gia dinh em. Em có thể dùng những câu hướng dẫn sau đây. 
- Em thường ăn lúc máy giờ? О đâu? Với ai? 
- Em thường ăn những món nào? 
- Những vấn đề gì thường được nói tới trong bữa ăn? 
- Em thường ăn những món nào? 
- Những vấn dé gì thường được nói tới trong bữa ăn? 
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Ва: 
Tiếp viên: 
Ba: 


Dân: 
Kim: 


A! Mi xào! Thom ơi là thơm! 

Anh Dân thì lúc nào cũng mì xào. Em ngửi thấy mùi thịt nướng 
mài 

Thôi đừng hít hà nữa. Vào tiệm di! 

Ош vị dùng gì? 

Máy me con ăn gi thì goi di! 

Cho tôi một đĩa mì xào dón, một ly chanh muối. 

Còn tôi một tô bún chả, một ly sữa đậu nành. 

Cho tôi một đĩa cơm sườn, một bình trà nóng. Anh ăn cơm với em 
nhé? 

Không! Anh muốn ăn bánh cuốn có cà cuống. 
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Cách Nấu Ăn 


Kho thịt, kho cá cần phải cho vừa mắm muối để 
khỏi mặn quá hay nhạt quá. Thịt kho có đường gọi là thịt 
kho tàu. Thịt quay, thịt nướng có vị thơm, đều ngon hơn 
thịt luộc. Làm những món chiên hay xào, phải dùng đến 
dầu ăn. Khi chiên cá thì cho cá vào chảo dầu mà đun nhỏ 
lửa cho chín vàng. Xào rau phải cho rau vào chảo có ít dầu 
ăn mà đảo đều. Những món cá chiên, đậu hũ chiên, thịt 
xào, cá xào, rau xào đều là những món ăn ngon. 

(Theo Em Hoc Việt Ngữ - Nhà Xuất Bản Hóng Bàng) 


Ф Mỗi nhóm liệt kê những nhà hàng mà các em đã biết với một hoặc hai món ăn ngon mà em thích 
nhật. Sau đó cả lớp sẽ phê binh vé cách làm việc và các món ăn của các nhà hàng đó. 


Thí dụ: 
Nhà hàng Việt Nam 
Uu điểm Khuyết điểm 
- có nhiều món ăn ngon khác nhau - đôi khi không được chu đáo 
- thường là do một gia đình trông coi hoặc - hay bị phàn nàn về vấn đề vệ sinh và 
làm chủ tiếp đãi 
- quảng cáo rộng rãi - thiêu tổ chức quy mô 


Mỗi nhóm chọn ra một món mà các em trong nhóm thích. Sau đó, các nhóm đóng vai đầu bếp bằng 
cách viết lên giấy kiếng cách thức và vật liệu cần dùng để làm món đó. 
Chia lớp thành hai hoặc ba nhóm. Nhóm A viết lên bảng hai chữ cái tên một số bánh cho nhóm B 
đoán. Nêu không đoán được sẽ bị thua điểm. 
Thí dụ B Н B О (bánh bao) 
|... NH C aH (bánh canh) 


Sau đó nhóm B sẽ lên bảng đố và tiếp tuc trò choi. 


1. hít hà (dt): xuyt xoa, tám tác khen ngon 

2. thịt kho tàu (dt.): thịt heo ba chỉ kho, vi hoi ngọt, nước kho màu nâu 
3. chiên (dt): rang với dàu, lửa riu riu 

4. nướng (đt.): làm cho chín băng cách đặt trên than hồng 

5. хао (dt): đảo thức ăn trên chảo có dầu ăn 


= xèo, tiếng tượng thanh. Khi bỏ thức ăn vào chảo có dầu thì ta nghe 
tiếng xèo ... xèo... (Bánh xèo). Trước khi kho, nấu, trộn thức ăn vào 
chảo có mỡ hay dầu ăn thì gọi là “chiên” hay “хао”. “Хао” các loại 
rau cải. “Chiên” các loại thức ăn khác: cá, thịt, v.v... Người ta cũng 


thường nói: xào thịt bò. 
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6. kho (đi.): nấu thức ăn mặn có ít nước 
7. luộc (đt): nấu với nước sôi cho chín ` i 
8. quay (dt.): làm chín vàng cả khói thịt băng cách xoay đêu trên lửa hay lò nướng 


9, tiếp thị (dt): tiếp = mở rộng, vùng xung quanh 


Bài tập I 


thị = chợ, việc mua bán | . 
Tiép thi là mót ké hoach mó róng thi truóng dé làm cho có nhiéu 
khách hàng hon, viéc mua bán manh mé hon. 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: chiên, nướng, xào, kho, luộc, quay. 


1. Khi thịt, cá cần nhất là phải có muói hoặc nước mám, đường và nước. (kho) 
2. Ta thịt trong lò điện hoặc trên than hồng. (nóng) 
3. Khi cá, ta phải dùng dầu ăn và đun nhỏ lửa. (chiên) 
4. Khi rau hoặc thịt, ta cần dầu ăn. (xào) 
5. Khi rau, thịt hoặc cá v.v... ta cần rất nhiều nước. (luóc) 
Bài tập 2 
Cho biết những hành động sau đây do khách hay tiếp viên làm: 
1. Vô tiệm ăn (khách) 
2. Kéo ghế (khách / tiếp viên) 
3. Ngồi vào bàn (khách) 
4. Lại bàn chào khách (hấu bàn) 
5. Đưa thực đơn cho khách (đu bàn) 
6. Kêu món ăn (khách) 
7. Ghi chép món ăn (háu bàn) 
8. Dọn đồ ăn lên bàn (háu bàn) 
9. Ăn xong kêu tính tiền (khách) 
10. Бет hóa đơn lại (háu bàn) 
11. Trả tiền (khách) 
12. Bé lại tiền nước trong đĩa (khách) 


Học Ôn Câu Mệnh Lệnh Xác Định, Câu Mệnh Lệnh Phú Định 


Xét các câu sau: 


1. Đừng hít hà nữa! 
2. Vào tiệm đi! 


Câu (1) là câu mệnh lệnh phủ định. 
Câu (2) là câu mệnh lệnh xác định. 


Cách dùng: Câu mệnh lệnh xác định dùng để sai bảo ai làm một điều gi. 


Câu mệnh lệnh phủ định dùng dé ngăn ai làm một điều gì, thường bát đầu bằng từ: đừng, chó, 


khoan, v.v... 


362 


Bài tập 3 
Tìm một câu mệnh lệnh xác định trong bài đàm thoại. 
Thí dụ: Vào tiệm đi! 
(Ai ăn gì thì gọi đi! 
Cho tôi một dia ті xào dòn và một ly chanh muối! 
Con tôi một tô Бип chả và một ly sữa đậu nành! 
Cho tôi một dia cơm sườn và môt bình trà nóng!) 


Bài tập 4 
Tìm một câu mệnh lệnh phủ định trong bài đàm thoại. 
(Thôi đừng hit hà nữa!) 


Bài tập 5 
Viết năm câu mệnh lệnh phủ định với các động từ sau: mua, gọi, ngồi, ăn, uống. 
(Đưng mua mì xào cho con! 
Đừng gọi món đó! 
Đừng ngôi gån cửa số! 
Đừng ăn vội vàng! 
Đừng uống rượu!) 


Bài tập 6 
Viết năm câu mệnh lệnh xác định với các động từ sau: nhai, ăn, gọi, ngồi xuống, uống. 
(Hãy nhai cho kỹ! 
Hãy ăn thong thả! 
Hãy gọi món đó đi! 
Hãy ngôi xuống đây! 
Hãy uóng với tôi một ly nào!) 


Bài tập 7 
Diễn tả bằng điệu bộ. 
1. Cho các em trình diễn theo nhóm hai người: một em làm khách, một em làm hầu bàn. 
Giáo sư đọc những câu của bài tập 2, các em làm theo điều giáo sư đọc . 
2. Một em rành tiếng Việt sẽ đọc cho hai em khác làm theo. 


Bài tập 8 
Giáo sư đọc rồi nêu câu hỏi. 
1. Р: Kim và Dân di ăn tiệm với ba mẹ. 
H: Kim và Dân làm gì? 

Kim và Dân đi ăn tiệm với ai? 

Ai đi ăn tiệm với ba mẹ? 
: Người hầu bàn hỏi mọi người muốn dùng gì? 
Người hầu bàn làm gì? 
Dân gọi một đĩa mì xào dòn và một ly chanh muối. 
Dân gọi món gì? 
Ai kêu một đĩa mì và một ly chanh muối. 
: Kim gọi một tô bún chả và một ly sữa đậu nành. 


w 
оу TOTO 
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: Kim gọi món gì? 

Ai gọi một tô bún và một ly sữa đậu nành? 

: Mẹ gọi một đĩa cơm sườn và một bình trà nóng. 
Mẹ gọi món gì? 

Ai gọi một đĩa cơm sườn và một bình trà nóng? 
: Ba không ăn cơm với mẹ. Ba ăn bánh cuốn. 

: Ba không ăn gì? 

Ba ăn gì? 


miu ш = 


Bài táp 9 


Giáo sư đọc lại các câu của bài tập 8. Các em lăng nghe và nêu câu hỏi. 


! 


Bài tâp 10 
Xem bài đàm thoai và trå lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 


1. Dân thích món ăn nào nhất? (Mi xào.) 

2. Kim ngửi thấy mùi gì? (Thịt nướng.) 

3. Dân gọi các món gì? (Mi xào, chanh muối.) 

4. Kim thích món ăn gì? (Bún cha, sữa đậu nành.) 
5. Mẹ gọi các món nào? (Cơm sườn, trà nóng.) 

6. Còn ba gọi món gì? (Bánh cuỗn có cà cuồng.) 


Bài tập 11 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Kho thịt cá cần chú ý điều рі? (Phái cho vừa mắm muối.) 
2. Kho tàu là gì? (Kho có đường.) 
3. Loại thịt nào ngon hơn thịt luộc? (Thit quay, thịt nướng.) 
4. Khi chiên cá cần chú ý điều рі? (Nhó lira cho chín vàng trong ngoài.) 
5. Кё vài món ngon trong bài đọc. 
(Cá chiên, đậu Ай chiên, thịt, са, rau xào.) 
6. Em có thé náu món gi? (Y kién.) 


Bài tập 12 
Trả lời những câu sau đây băng câu dày đủ. 


1. Thịt kho có đường gọi là thịt gì? (Thịt kho tàu.) А 

2. Tai sao thịt quay, thịt nướng ngon hơn thịt luộc? (Vi mùi vị rất thom.) TAU XAO 

3. Khi chiên hay xào ta phải dùng gì? (Dáu ăn.) 

4. Khi xào rau ta phải làm gì? (Cho rau vào chảo có ít ди ăn rồi đảo đều.) 

5. Khi chiên cá ta phải làm gì? (Cho cá vào chảo ади rói dé nhỏ lửa cho nó 
chín vàng.) 


Bài tập 13 


Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


1.9 S Khi kho thịt, cá ta cần phải cho vừa mắm muối dé khỏi mặn quá hay nhạt quá. 
2.D S Thit kho có đường goi là thịt kho tàu. 

3.D S Thitquay, thịt nướng không thơm băng thịt luộc. 

4.D S Làm những món chiên xào ta phải dùng nhiều đường. 

5.D S Những món cá chiên, thịt xào, rau xào, v.v... đều là những món ăn ngon. 


(LÐ, 2.D, 3:S, 4.5. 5.D) 
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Bài tập 14 


Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


А B 
1. Dân án a. bún chả. 
2. Kimăn b. bánh cuốn. 
3. Me án c. mi xào dón. 
4. Ba án d. sữa đậu nành. 
5. Mẹ uống е. cơm sườn. 
6. Dân uống f. trà nóng. 
7. Kimuống g. chanh muối. 


Bài tập 15 
Khi vào nhà hàng, khách làm gi và người tiép viên làm gi? 
Hãy хёр những câu sau đây theo thứ tự. 


1. Người tiếp viên đưa thực đơn cho khách. 
2. Người tiếp viên đọn món ăn lên bàn. 
3. Người tiếp viên hỏi khách muốn dùng gì? 
4. Khách ăn xong kêu tính tiền. 
5. Khách trả tiền. 
6. Người tiếp viên đem hoá đơn lại bàn cho khách. 
7. Người tiếp viên đến bàn chào khách. 
8. Khách để lại tiền nước trong dĩa. 
9, Khách kêu món ăn. 

10. Khách ngồi vào bàn. 

11. Khách ra về. 


Bài tập 16 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. mùi thơm 6. nhạt 

2. ngửi mùi 7. kho thịt 

3. hít hà 8. chiên cá 

4. ăn cơm 9. rau xào 

5. goi món án 10. thit nuóng 
Bài tàp 17 


Tập viết những câu sau đây. 
1. Gia đình Kim đi ăn tiệm. 
2. Mỗi người gọi một món khác nhau. 
3. Dân thích mùi mì xào thật thơm ngon. 
4. Khi kho thịt hay kho cá ta cần cho mắm muối. 
5. Khi chiên cá hay xào rau ta cần có dầu ăn. 
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(Lc; Xa, Же, 4B, 5.5 6, 7.d) 


Bài tập 18 
Đặt câu với những từ sau đây. 


1. kho 7. nhà hàng 

2. nướng §. khách 

3. chiên 9. người hầu bàn 
4. xào 10. thực đơn 

5. luộc 11. hóa đơn 

6. hấp 12. tiền nước 


Bài tập 19 
Tả một món ăn. 


Trước khi cho học sinh viét bài luận văn tả một món đồ ăn, giáo sư nên cho các em viét những mang 
lưới từ như sau. 


А 


giá xào thịt bò 
cải broccoli xào thịt bò 


cá hấp chua ngọt 
bánh bao xí mại 


Sau đó, các em có thể dùng những câu hỏi hướng dẫn sau đây đẻ viết một bài luận văn về một món 


ăn. 
- Tên món ăn. 
- Món ăn này gồm có những thứ gì? Hình dạng và màu sắc như thế nào? 
- Món ăn này vị như thế nào? Khi ăn vào em sẽ cảm thấy ra sao? 
- Món ăn này được nâu như thé nào? 
- Khi ăn món này em nghĩ tới điều gì? 
Bài tập 20 


Hãy tả hình vẽ bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra? 
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Khi nấu ăn, người Việt thường dùng những nguyên liệu tự nhiên để khử mùi tanh của thịt, cá, đồng 
thời cũng để thức ăn có hương vị đậm đà hơn. Ca дао Việt Nam có câu: 

Con gà cục tác lá chanh. 

Con lợn ủn ỉn, mua hành cho tôi. 

Con chó khóc đứng, khóc ngồi, 

Me ơi đi chợ mua tôi đồng riêng. 
Hoặc: 

Ví dầu con cá nấu canh, 

Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. 


Học sinh làm việc theo sáu nhóm để làm sinh hoạt sau đây. So sánh một tiệm ăn Việt Nam ở Mỹ và 
một tiệm ăn Mỹ mà em biét. 


- Tên tiệm ăn - Khung cảnh tiệm ăn 

- Những món ăn - Cách phục vụ 

- Những loại nước uống - Cách trả tiền 

- Giá cả các món ăn - Cách quảng cáo tiệm ăn 


- VỊ trí tiệm ăn 


Sau mười phút làm việc, mỗi nhóm sẽ cử một em đứng lên nói cho cả lớp nghe ý kiên của nhóm 
mình. 


Tiếp Thị 


Trong lãnh vực tiệm ăn, tiếp thị là vấn dé then chốt trong việc sống còn. Chương trình tiếp 
thị của những công ty bán thức ăn nhanh như McDonald's hay Burger King rất đa dạng và mạnh mẽ. 
Ngày nay, những tiêu bang có đông người Việt cư ngụ như California, Texas, hay Virginia, món 
phở cũng dần dà được nhiều người Mỹ ưa chuộng. 


Xã Trước khi bắt đầu sinh hoạt hướng nghiệp, giáo Sư có 
thể cho học sinh mang vào những mẫu quảng cáo của 
tiệm McDonald's. Các em sẽ nói lên đặc điểm và tác 
dụng của các mẫu quảng cáo này. 


Sau đó, hoc sinh có thé làm việc theo nhóm để viết, vẽ, 
hoặc diễn tá bằng hành động hoặc một phương pháp 
tiếp thị thật hay dé phó biến món phở rât đặc biệt của 
người Việt Nam. 
Chương trình tiếp thị của tiệm McDonald's: 

- quang cáo trên báo, T.V. 

- Бап đô chơi cho trẻ em kèm với các món ăn 

- anh hé Ronald ca hát giúp vui 

- cho phiếu bót tiền ăn 

- có sân chơi cho trẻ con ngay kế bên tiệm 

- cho đầu tư mở chỉ nhánh 
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Chương 13 - Bài 2 


<А Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: chiên, nướng, xào, kho, luộc. 


1. Khi thịt, cá cân nhát là phải có muôi và đường. (kho) 

2. Та thịt trong lò điện hoặc trên than hồng. (nướng) 
3. Khi cá, ta phải dùng đầu ăn và đun nhỏ lửa. (chiên) 
4. Khi rau hoặc thịt, ta cần dầu ăn. (xào) 

5. Khi rau, thịt hoặc cá v.v... ta cần rất nhiều nước. (luóc) 


Ê Tri lời những câu sau đây bằng câu đầy йа. 
1. Thịt kho có duong goi là thịt gì? (Thit kho tàu.) 
2. Tại sao thịt quay, thịt nướng thường ngon hơn thịt luôc? (Vi có mii và vị thom.) 
3. Khi chiên hay xào ta phải dùng gì? (Dâu ăn.) 
4. Khi xào rau ta phải làm gì? (Cho rau vào chảo có ít dầu ăn rồi đảo đều.) 
5. Khi chiên cá ta phải làm gì? (Cho cá vào chảo dầu rồi dé nhỏ lửa cho cá chín vàng.) 


Luận Văn 
Hãy tả một tiệm ăn Việt Nam ở Mỹ mà em ua thích nhất (tên gì, ở đâu, bán những món gi, em đến 
đó lúc nào, em ăn gì, tiệm ra sao, háu bàn ra sao, v.v...). 
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Tiếp viên: Ông bà dùng gì? 

Ba: Xin đợi một lát! Em và các con ăn gì? 

Dân: Con phải gọi tô xe lửa, con đói lắm rồi. 

Mẹ: Con chỉ được cái no bụng đói con mắt thôi! 

Kim: Cón con thi tó nhó, gà dai lóng trüng non. 

Ba: Cho tôi tô lớn tái nam gầu gân sách và nhiều nước lo. 
Mẹ: Tôi tô phở bò chín nạm nhỏ và giá trụng. 

Tiếp viên: Thưa còn nước uống? 

Mẹ: Cho trà nóng. 


Cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú. Một nhúm bánh phở, vài lát thịt bò thái 
mỏng, một ít hành hoa thái nhỏ, điểm mấy ngọn rau thơm xanh mát, mấy miếng ớt 
mỏng vừa đỏ màu hoa hiên, vừa đỏ xám như hoa lựu, v.v... Ba bốn thứ màu sắc đó 
cho ta cảm giác được ngắm một bức họa lập thể của một họa sĩ trong phái văn nghệ 
tiền tién dùng màu sắc hoi 16 bịch, hơi bạo quá, nhưng mà đẹp mắt. | 

(Theo Ет Нос Việt Ngữ - Nhà Xuất Bản Hông Bàng) 
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nhóm đó. 


giá 

. tô xe lửa 
. chín 

. nước léo 
tái 

. bức họa 
họa sĩ 

. văn nghệ 
. tiền tiến 
. 16 bịch 

. bạo 

. nhúm 

. hành hoa 
. nam 

. gầu 

. sách 

. gần 

. hoa hiên 
. lập thể 
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Bài tập 1 
Đây là hình gì? 


1. (Đây là tô phở) 


e Giáo su chiéu mót doan video vé các món дас ап Sài 
Gòn, Huế, và Hà Nội. Sau đó, cả lớp sẽ phê bình về 
các món ăn đó và nói lên những sự khác biệt về văn 
hoá trong các món ăn của Việt và Mỹ. 


® Các học sinh tìm hiểu về các nhóm thực phẩm quan 
trọng và căn bàn từ mang lưới toàn cầu hay sách giáo 
khoa. Sau đó, mỗi nhóm sẽ trình bày về lợi ích của các 


(dt.): 
(dt): 


(tt.): 


(dt.): 


(tt.): 


(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 


(tt): 
(tt.): 
(tt.): 


(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 


(tt): 


mầm đậu xanh, dùng làm rau dé ăn 

tô thật lớn 

thức ăn được náu nướng kỹ đến mức ăn được 
nước dùng, nước xúp đã hâm từ thịt 

chưa được làm chín hẳn 

bức vẽ, bức tranh 

người vẽ tranh 

văn học và nghệ thuật 

đi trước thời đại 

lạ lùng, khác người 

táo bạo, mạnh dạn, không sợ phê phán 

một năm nhỏ, một ít 

hành lá, loại hành không có củ dùng làm gia vị 
thịt bò có lẫn vài sợi mỡ 

thịt bò có pha mỡ 

đạ dày bò 

dây chăng nối bắp thịt và xương với nhau 
hoa của một loại cây tựa cây hành 

được vẽ theo những khối hình học đơn giản 


2. (Đáy là rau пед) 3. (Dáy là ớt xanh và ớt do) 
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4. (Рау là rau thơm) 5. (Рау là giá) 6. (Đây là tương) 


Bài tập 2 

Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: gà, bò, giá, xe lira, chín, nước lèo, tái. 
. Một tô phở rất lớn gọi là tô . (xe lửa) 

. Phở có hai loai, phó và phở . (bó, gà) 

Khi phó có thit bó thát chín nguói ta goi là phó . (chín) 

. Phở có thịt bó chưa chín hắn goi là phở . (tải) 

Người ta gọi nước phở là . (nước 1ёо) 

‚ Ở trong Nam người ta ăn phở với một loại rau gọi là . (giá) 


Www 


Câu Mệnh Lệnh với "Xin" 


Xét các câu sau: 
1. Xin đợi một lát! 
2. Đợi một lát! 


Cả hai câu trên đều là câu mệnh lệnh. 
Câu (1) là cách nói lễ phép, lịch sự với từ "xin" ở đầu câu, 
nghe êm tai, dịu dàng. Người ta cũng có thé dùng "làm ơn" 
thay cho "хш". 
Câu (2) nghe cộc lốc, không lịch sự bằng câu (1). 


Cách dùng: Khi yêu cầu ai một điều gì, để diễn tả sự lễ phép, lịch 
sự, người ta dùng "xin" hay "vui lòng" trước một động từ. 


Bài tập 3 
Đặt câu dùng từ "xin" trước mỗi động từ sau: vào, ngồi xuống, cho biết, chờ, đừng hút thuốc. 
(1. Xin mời vào! 2. Xin ngôi xuống! 3. Xin cho biết quy vị cán gì! 
4. Xin chờ vài phút! 5. Xin đừng hút thuốc trong tiệm! ) 
Bài tập 4 
Dùng các động từ ở bài tập 3 với từ "vui lòng" ở đầu câu. 
(1. Vui lòng vào di! 2. Vui lòng ngôi xuống! 3. Vui lòng cho biết quý vị cán gì! 


4. Vui lòng chờ vài phút! 5. Vui lòng đừng hút thuốc trong tiệm!) 
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Bài tập 5 

Đồi những câu nói cóc lốc sau đây thành câu nói lich sự. 
1. Im di! (Xin vui lòng giữ im lặng!) 

2. Ngồi xuống! (Vui lòng ngôi xuống!) 

3. Một tô tái gầu! (Vui lòng cho tôi một tô tái еди!) 
4. Đừng hút thuốc! (Xin đừng hút thuốc!) 

5. Trà nóng! (Vui lòng cho trà nóng!) 


Bài tập 6 

Giải nghĩa câu tục ngữ sau: 

"Lời nói không mát tiền mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." 


Bài tập 7 


Giáo su đọc rôi nêu câu hỏi. 


Xin cho một 


1 tô xe lửa! 


Một tô phở rất lớn gọi là tô xe lửa. 

Một tô phở rất lớn ta gọi là gì? 

Phở có hai loại: phở bò và phở gà. 

Có bao nhiêu loại phở? 

Phở có thịt bò thật chín gọi là phở chín. 
Phở có thịt bò thật chín là phở gì? 

Phở có thịt bò chưa chín hàn gọi là phở tái. 
Phở có thịt bò chưa chín hắn gọi là phở gì? 
Nước phở gọi là nước lèo. 

Nước lèo là nước gì? 

Phở có bánh phở, hành, rau thơm, tương, ớt và một vài thứ khác. 

Phở có gì? 

Ngoài những món đó ra, trong Nam khi ăn phở người ta còn thêm vào một thứ rau 
nữa gọi là giá. 

Trong Nam, khi án phở người ta còn thêm vào loại rau gì? 


2. 


3: 


+ 
чшфшшошошошотш 


T 


Bài tâp 8 
Giáo sư đọc từng câu trong bài tập 7. Học sinh lăng nghe rôi đặt câu hỏi. 


Bài tập 9 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đây đủ. 
1. Gia đình Kim đi đâu? (Ал phó) 

2. Dân kêu thứ gì? (7ô phở xe lửa) 

3. Tô xe lửa là gì? (Tô phở rất lớn) 

4. Ngoài phở bò ra, người Việt còn có phở gì? 

(Gà dai lòng trứng non) 

5. Ba kêu tô phở gi? (76 lớn tái nam gáu gân sách) 
6. Một tô phở có những thứ gì? 

(Bánh phở, nước lèo, thịt, hành, rau thơm, ớt) 

7. Em có thích ăn phở không? Tại sao? (Y kién) 

8. Trong gia đình em ai biết náu phó? (Y kién) 


H | 
| 
d 
il Hi 
л 
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Bài tập 10 | 
Xem bài đọc và trả lời mỗi câu hỏi sau đây băng một câu đầy đủ. 
1. Trong tô phở có những thứ gì? 
(bánh phở, nước lèo, thịt, hành, rau, ót) 
2. Nhìn tô phở ta thường thấy có những màu gì? 
(tráng, xanh, do) 
3. Máy màu sắc đó làm cho tô phở giống cái рі? (môt bức tranh) 
4. Tác giả nghĩ những màu sắc đó đẹp hay xấu? (дер) 
5. Em có thích ăn phở hay không? Vì sao có hoặc không? (у kién) 
6. Phở là món ăn đặc biệt của miền nào? (mièn Bắc) 


Bài tập 11 

Đọc bài đàm thoại rồi cho biết ai cần những món sau đây. 
tô phở xe lửa (Dán) 

. phở gà lòng trứng non (Kim) 

. tái пат gầu gân sách (Ва) 

. chín nạm (Ме) 

. nước trà nóng (Có gia đình) 


ta BD N — 


Bài tập 12 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Tác giả trong bài đọc nói là ông rất thích nhìn tô phở. 
Tô phở gồm có bánh phở, hành, và thịt nướng. 
Trong tô phở có các màu trắng, xanh, vàng, đỏ. 
Màu trắng là màu ớt. 
Tác giả thấy tô phó giống một bức tranh. 

(EB, 2,5, 3.5, 4.5, 5.Đ) 
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Bài tập 13 
Hãy chép lại những câu sau đây theo thứ tự để chỉ cách ăn phở. 
(3) Sau đó ta cho thêm tiêu hoặc ớt vào tô phở. 
(1) Trước hết ta cho rau thơm hay giá vào tô phở. 
(4) Cuối cùng ta dùng đũa gáp phó dé ăn. 
(2) Kế tiếp ta có thé vắt chanh hay cho ít tương den vào tô phó. 


Bài tập 14 
Tập việt những từ sau đây. 


1. đói bụng 6. màu hoa hiên 11. hoạ sĩ 16. nhúm nhỏ 

2. tô phở 7. màu sắc 12. văn nghệ 17. bánh phở 

3. ly nước 8. nhìn ngắm 13. tiền tiễn 18. rau thơm 

4. thích thú 9. bức hoạ 14. lố bịch 19. xanh mát 

5. hành hoa 10. lập thé 15. bạo dạn 20. mùi thơm 
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Bài tâp 15 Bánh Phở Tươi 
Tập viết những câu sau đây. 

1. Gia đình Dân đi ăn phở. 

2. Kim ăn phở gà. 

3. Ba ăn phở tái nạm. 

4. Mẹ ăn phở chín nạm. 

5. Dân đói bụng nên gọi tô lớn. 

6. Tô phở Việt Nam có nhiều màu sắc. 


Bài tập 16 
Đặt câu với những từ sau đây. 


1. bức họa 4. ló bich 
2. họa sĩ 5. bạo 
3. văn nghệ 


Bài tập 17 

Hãy Кё năm vật có màu trắng, năm vật màu xanh, năm vật màu vàng, năm vật màu đỏ. Với bốn màu 
đó, tưởng tượng em sẽ vẽ một bức tranh. Có những thứ gì trên bức tranh của em? Viêt một đoạn văn 
dé tả bức tranh đó. 


Bài tập 18 
Có bao giờ em chỉ dẫn một người nào đó nấu hay chuẩn bị một món ăn? Hãy chọn một trong những 
dé tài sau đây và viết một bài chỉ dẫn cách làm cho rõ ràng. Nên nhớ dùng những từ chỉ thứ tự như: 
trước hết, kế đến, sau đó, cuối cùng. 

- làm một ó bánh ngọt 

- làm một ó bánh mì thịt 

- nấu xüp 

- náu com 

- náu mi gói 


Bài tập 19 
Hãy chép lại những câu sau đây theo thứ tự để chỉ cách chiên trứng. 


1. Kế tiếp, ta cho dầu ăn vào chảo. (6) 
2. Sau ba phút ta dùng nĩa lớn để lật trứng sang mặt bên kia cho vàng đều. (9) 
3. Trước hết ta . phải đập trứng vào tô. (2) 
4. Sau đó, ta để chảo lên bếp cho nóng. (5) 
5ý T3 cần: trứng, dầu ăn, hành cắt nhỏ, muối hoặc nước mắm. (1) 
6. Cho hành vào chảo dầu nóng và đợi cho hành chín hơi vàng. (7) 
7. Кё đến ta cho muối hay nước mắm vào tô trứng. (3) 
8. Sau đó ta đô trứng vào chảo và tráng trứng cho đều. (8) 
9, Cuối cùng ta xúc trứng chiên ra dĩa. (10) 

10. Dùng đũa hay nĩa đánh trứng lên cho đều. (4) 
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Ф Học sinh tim hiệu сас món ăn ba miên Nam, Trung, và Bác. 


Sau đó các em làm việc theo sáu nhóm. Hai nhóm nghiên cứu 
hai món ăn đặc biệt miền Nam (thí du: canh chua cá bóng lau, 
bánh xèo); hai nhóm tim hiểu hai món ăn đặc biệt miền Trung (thí 
du: bún bò Huế, bánh nám), và hai nhóm khác tim hiểu hai món 
ăn đặc biệt miền Bác (thí du: phó, bánh khúc). Cho biết mỗi món 
gồm những gì, cách làm, và món ăn đó có gì đặc biệt. 


Phép Lịch Sự 


Phép lịch sự là gì? Là những nghỉ thức, lễ phép và lệ thường mà những người sống chung 
trong xã hội đặt ra và thừa nhận. Lịch sự dé làm gì? pé những người chung dung với nhau biết cách 
xir thé cho khói mát lòng nhau, làm cho đời sóng chung được êm thám. Mỗi người trong chúng ta là 
một bánh xe trong bộ máy xã hội. Chúng ta có thê ví lễ phép như là chút dầu mỡ làm cho các bánh 
xe chạy ăn khớp nhau mà không hao mòn và kêu rít. 

(Theo Người Lịch Sự của Phạm Cao Tùng) 
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Ф Chọn câu trá lời đúng. nhất. 


1. Một tô phở rất lớn được gọi là tô 
a. tàu bay. 
b. máy bay. 

2. Phở có hai loại là 
a. phở gà và phở heo. 
b. phở gà và phở bò. 

3. Phở có thịt bò chín pha tí mỡ gọi là 
a. phở tái. 
b. phở nạm. 

4. Phở có thịt bò chưa chín һап gọi là 
a. phở tái. 
b. phở nạm. 


Chương 13 - Bài 3 


c. trực thăng. 

d. xe lửa. 

c. phở bò và phở trừu. 

d. phở bò và phở thịt rừng. 


c. phở chín. 


d. phở xe lửa. 


c. phở chín. 


d. phở xe lửa. 


5. Xưa kia, phở là món ăn đặc biệt của người 


а. Вас. 


Ф Trả lời những câu sau đây bằng câu đầy đủ. 


b. Trung. 


c. Nam. d. Huế 
(1d 2.b, 3.b, 4.a, Жа) 


1. Trong tô phở có bao nhiêu thứ? (bánh phở, thịt, hành, rau thơm, ót, nước lèo) 

2. Nhìn tô phở người ta thường thấy có bao nhiêu màu? (ba: tráng, xanh. йб) 

3. Máy màu sắc đó làm cho tô phở giống cái gì? (mót bức tranh) 

4. Tác giả nghĩ những màu sắc đó đẹp như thé nào?(dep nhu một bức tranh lập thé) 
5. Em có thích ăn phở hay không? Vì sao có hoặc không? (у kiến) 

6. Xưa kia, phở là món ăn đặc biệt của miền nào? (mién Bác ) 


eo Luán Ván 
Hãy chép lai những câu sau đây theo thứ tự chỉ cách làm trứng chiên. 


1. Kế tiếp, ta cho dầu ăn vào chảo. (6) 
2. Sau ba phút ta dùng nia lớn dé lật trứng sang mặt bên kia cho vàng đều. (9) 
3. Trước hết ta phải đập trứng vào tô. (2) 
4. Sau đó, ta để chảo lên bếp cho nóng. (2) 
5. Ta cần: trứng, dầu án, hành cắt nhỏ, muối hoặc nước mắm. (1) 
6. Cho hành vào chảo dầu nóng và đợi cho hành chín hơi vàng. (7) 
7. Kế đến ta cho muối hay nước mắm vào tô trứng. (3) 
8. Sau đó ta dó trứng vào chảo và tráng trứng cho đều. (3) 
9. Cuối cùng ta xúc trứng chiên ra dĩa. (10) 
10. Dùng đũa hay nia đánh trứng lên cho đều. (4) 
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Тһау Nam: 
Sang: 
Ly: 


Vi: 


Kim: 


Thày Nam: 


Tai sao các em hoc tiéng Việt? 

Thưa thầy, là người Việt Nam minh phải biết tiếng Việt. 
Thưa thày, tiếng Việt là một ngoại ngữ trong chương trình 
học. 

Thưa thầy, vì mình cũng cần sinh hoạt trong cộng đồng 
Việt Nam nữa. 

Vì ông bà nội ngoại em đều không biết tiếng Anh, nên em 
cân học tiêng Việt. | | 

Các lý do đó đêu đúng. Hơn thê nữa, chúng ta học tiêng 
Việt dé bảo tồn tinh hoa của văn hóa Việt Nam, và dé 
đóng góp nét riêng của người Việt vào văn hóa Hoa Kỳ. 


377 


Tổng thống Kennedy đã nói: "Hoa Kỳ là một quốc gia của di 
Fi dân." Thật vậy, nhiều dân tộc khác nhau đã tìm đến đây và thành 
| " е | lập quốc gia vĩ đại này. Trước hết là các dân tộc da trắng từ châu 
A m. ` Ап, da đen từ châu Phi, da vàng từ châu А, rôi đên các sắc dân 
S 


7 khác tir Trung và Nam My. Tát cà dà góp phàn xáy dung mót 
nước Mỹ hùng cường với nền văn hoá tổng hợp dày màu sắc. 


Du lịch từ Bắc vào Nam 

Ngoài ba giọng chính Bắc, Trung, Nam, tiếng Việt còn có nhiều giọng nói địa phương và dùng một 
số từ địa phương riêng biệt. Giáo sư tìm các em có cha mẹ hoặc chính các em đó sinh ra ở các vùng 
khác nhau nói lên một số câu nói thông thường. Sau đó, giáo sư yêu cầu các học sinh khác cho biết 
đó là tiếng Việt ở vùng nào trên bản dô Việt Nam. Trong trường hợp không tìm được học sinh ở một 
miền nào thì giáo sư có thể tự đóng các vai đó. 


j] 


Giáo su cho hoc sinh xem video ca nhạc hoặc nghe những bài hát dân ca ba miền. Sau khi xem xong 
hoặc nghe xong, học sinh sẽ nêu ra những từ hay cách nói đặc biệt của mỗi miền. 


pá 


. bảo tòn (dt): giữ nguyên hiện trạng, không bi mát đi 
2.tinhhoa (dt): phần tốt đẹp nhất 


3. di dân (dt.): người dân ở nước này đến sinh sống ở một nước khác như Hoa Kỳ 
chăng hạn 
4. dân tộc ^ (dt): cộng đồng người có cùng một lịch sử, tiếng nói, lãnh thổ, đời sống 
kinh tế và tâm lý 
5. châu Âu (dt.): lục địa có nhiều sắc dân da trắng 
6.châuÁ (dt): lục địa có nhiều sắc dán da vàng 
7. châu Phi (dt): lục địa có nhiều sắc dân da den 
8. Trung Mỹ (dt): các nước ở phần giữa châu Mỹ 
9. Nam Мӱ (dt): các nước ở phần phía Nam cháu Mỹ 
10. tông hop (tt): tập họp dày đủ toàn bộ nhiều điều lại làm một 
11. hùng cường (tt): mạnh, có uy lực 
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Bài tập 1 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đứng, viết chữ S vào câu sai. 


Pea. 
© 


мә po моо e p 
Kg оо CUL g CJ KD 


Sang cho rằng đã là người Việt ở Mỹ thì không cần biết tiếng Việt. 
Sang cho rằng đã là người Việt thì phải biết tiếng Việt. 

Lý muốn học tiếng Hoa dé có thé sinh hoạt với cộng đồng người Hoa. 
Vi muốn học tiếng Việt để sinh hoạt với cộng đồng người Việt. 

Ông bà của Vi nói tiếng Anh giỏi. 

Ông bà của Kim không biết nói tiếng Anh. 

Sang cho rằng học tiếng Việt để bảo tồn văn hoá Việt. 

Thầy Nam cho rằng đã là người Việt thì phải biết tiếng Việt. 

Thầy Nam cho rằng học tiếng Việt là một cách đóng góp vào sự da dang của 
văn hóa Mỹ, 

Kim không thích học tiếng Việt. 


tn (n е Ле Ше Л Ше О Ше Ше 


un 


(1.5, 2.D, 3.5, 4.D, 5.5, 6.D, 7.5, 8.D, 9.D, 10.5) 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: người Việt, cộng đồng, tiếng Anh, 
dân tộc, di dân, châu Á, châu Phi, bảo tồn, người Mỹ, tỉnh hoa. 


1. Là thì phải biết tiếng Việt. (người Việt) 
2. Người Hoa, người Nhật, người Đại Hàn là người gốc . (cháu А) 
3. Học tiếng Việt dé có thé sinh hoạt với người Việt. (công đông) 
4. Cộng đồng gốc Việt ở Hoa Ky chỉ có sau năm 1975. (người Mj) 
5. Người Mỹ da den có nguón góc . (cháu Phi) 
6. Óng bà cüa Kim khóng biét nói . (tiếng Anh) 
7. Cộng đồng người Mỹ gốc Hoa là một trong những nhóm người Á Châu đến 
Hoa Kỳ đâu tiên. (di dán) 
8. Hoa Kỳ là một quốc gia có nhiều nhóm khác biệt. (dán tóc) 
9. Học tiếng Việt là một cách văn hoá Việt Nam. (báo tón) 
10. Học tiếng Việt là một cách bảo tôn của văn hoá Việt Nam và đóng góp vào 
sự đa dạng của văn hoá Mỹ. (tinh hoa) 
Bài tập 3 
Xếp lại các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
. id апа (di dán) 
. dná cót (dán tóc) 


со л OW tA +. C2 м — 


. A âuch (А cháu) 

. letv amn (Viét Nam) 
. nóng ngu (ngón ngiz) 
. ngiét (tiéng) 

. ngót poh (tóng hop) 

. inht oah (tinh hoa) 


di dàn 
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Câu hỏi với "Tai sao" 
Xét câu hỏi sau đây: 
-Tại sao các em học tiếng Việt? 
Khi trả lời câu hỏi trên, học sinh phải nói rõ lý do hay động lực nào đã thúc đây em học tiếng Việt. 


Cách dùng: Khi hỏi về nguyên đo hay duyên cớ thì người ta dùng Tại sao hay Vì sao ở đầu câu hỏi. 


Bài tập 4 
Trả lời các câu hỏi sau đây; chỉ nêu một lý do mà thôi. 
1. Tai sao em học tiếng Việt? (.. để nói chuyện với ông bà nói.) 
2. Tai sao gia dinh em đến Mỹ? (...dé tim tw do.) 
3. Tại sao, sau thô dân Mỹ, người da trắng đến Hoa Kỳ trước tiên? (vì ho tim ra cháu Mỹ 
rước.) 
4. Tại sao tông thống Kennedy nói Hoa Kỳ là quốc gia của di dân? (ngoai trừ người thó dán 
Mỹ, những sắc dân khác đêu đến từ các nước khác.) 
5. Tại sao sau năm 1975, nhiều người Việt đến nước Mỹ? (її nạn Cộng Sản.) 


Bài tập 5 
Nêu câu hỏi với "tai sao" hay "vi sao" cho những câu trả lời sau đây: 
1. Em thích đọc sách báo bằng Việt ngữ. (Tai sao em thích học tiếng Việt?) 
2. Nhiều người đến Hoa Kỳ dé tim tự do. (Tai sao nhiều người đến Hoa Kỳ?) 
3. Áo dài là lễ phục của người Việt Nam. (Tại sao em thích mặc áo dài vào ngày Tết?) 
4. Nền văn hóa Mỹ do nhiều nén văn hoá khác nhau hợp lại. (Tai sao nén văn hoá Mj có 
nhiều màu sắc?) 
5. Thầy Nam bảo chúng ta cần học tiếng Việt để bảo tồn tỉnh hoa văn hóa Việt Nam và để 
đóng góp nét riêng của người Việt vào văn hoá Hoa Kỳ. (Tại sao thầy Nam báo chúng ta 
cán học tiếng Viét?) 


Giáo su doc bài sau dáy hai làn truóc khi cho hoc sinh làm bài tập. 
Học Tiếng Việt 


Lý học tiếng Việt được ba năm. Trước đây Lý chỉ nói được tiếng 
Việt chứ không biết đọc và viết. Ba má của Lý cho Lý đi học lớp Việt ngữ 
ở chùa vào ngày thứ bảy. Bây giờ Lý học Việt ngữ mỗi ngày ở trường. Lý 
thích học Việt ngữ vì Lý có thê đọc báo tiếng Việt và viết thư cho bà 
ngoại ở Việt Nam. 
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Bài tập 6 
Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Lý học tiếng Việt được : 
a. hai nám b. ba nám c. bón nám d. mót nám 
2. Trước khi học lớp Việt ngữ, Ly š 
a. đã biết đọc và viết b. dá biétviét с. chua biết đọc và viết d. chưa biết đọc 


3: của Lý muốn Ly học Việt ngữ. 
a. Bà nội b. Bà Ba c. Ông nội d. Ba má 
4. Bây giờ Lý học mỗi ngày. 
a. lớp Hoa ngữ b. lớp Việt ngữ c. lớp Anh ngữ d. lớp Pháp văn 
5. Lý có thê tiếng Việt được. 
a. đọc báo b. làm báo c. báo tin d. hồi báo 
(1.b, 2.c, 3.d, 4b, 5.a) 
Bài tập 7 
Viết thành một câu dày đủ. 
1. Trước đây Lý học tiếng Việt ở . (chùa vào ngày thứ bảy) 
2. Lý học tiếng Việt tại vì . (em muốn biết nói, doc và viết tiếng Việt) 
3. thích cho Ly học tiếng Việt. (Ba má của Ly) 
4. Trong lớp Việt ngữ, Lý ‚ (đọc bài, làm luận, và đóng kịch) 
5. Ngoài việc đọc báo và việt thư băng tiếng Việt, Lý còn . (có thể nói 


chuyện thông thạo bằng tiếng Viét); (Có thê có những câu trả lời khác.) 


Bài tập 8 
Phương pháp đọc hiểu "Suy nghĩ thành tiếng" (Think aloud) nhằm dé giúp người đọc hiểu rõ hon 
bài đang đọc và biết những cách nào giúp mình đọc hiểu thành công hơn. 

Phuong pháp đọc hiểu này có bốn phàn: 

1. Giáo sư chọn một bài đọc có nhiều từ khó hoặc những khái 
niệm mới. 

2. Khi đang đọc bài, giáo sư ngừng ở vài chỗ chính yếu trong 
bài đọc để nói lời dự đoán của mình, cho một câu tóm lược 
ý chính của đoạn vừa đọc, hỏi một vài câu hỏi về bài đọc, 
hoặc tự đoán ra nghĩa của những từ vựng mới. 

3. Khi giáo sư đọc bài thì học sinh phải đọc thầm theo và lăng 
nghe giáo sư chỉ dẫn cách "Suy nghĩ thành tiếng" như ở 
phần số 2. 

4. Học sinh làm việc theo nhóm hai em dé tập phương pháp "Suy nghĩ thành tiếng" bằng 
cách điền vào giản đồ sau đây: 


Nên dọc sách hàng ngày 


DLL 
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Bảng “Tự Kiểm Tra” 
| Phương pháp Ý kiến của em 
1. Em đoán trước khi đọc bài. 
2. Em đoán đang lúc đọc bài. 
3. Em tự hỏi câu hỏi về bài đọc. 
4. Em tưởng tượng ra hình ảnh. 
5. Bài đọc này làm em nghĩ đến : 
6. Em thấy mình giống như nhân vật š 
7. Em дос lai bài dë Мёи ró hon. 
8. Em dùng những câu hỏi 
- Ai? 
- Chuyén gi? 
- Khi nào? 
- Tai sao? 
khi doc bài doc. 
9. Khi gáp tir khó em: 
- doc lai nguyén cá cáu. 
- doc lai cáu trước và câu sau của câu có từ khó. 
- đánh vân lại. i | 
- thay thê từ khó băng một từ đông nghĩa. 
- dùng tự điên. 
- hỏi thây, cô hoặc bạn cùng lớp. 


10. Em biết tóm lược ý chính của bài sau khi đọc. 


Giáo sư có thé dùng bài đọc "Tiếng Việt" dé giải thích phương pháp đọc hiểu này. Sau đó, giáo sư 
giúp học sinh tập dùng phương pháp này ở những bài đọc kế tiếp trong chương 14. 


Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Thầy Nam hỏi gì? (Tại sao các em học tiếng Việt?) 
2. Sang nói gì? (Là người Việt thì phải biết tiếng Việt.) 
3. Lý nói gì? (Tiếng Việt là một môn ngoại ngữ.) 
4. Vi muốn học tiếng Việt dé làm gi? (Dé sinh hoat trong cộng đông Việt Nam.) 
5. Ông bà của ai không biết tiếng Anh? (Ông bà của Kim.) 
6. Thầy Nam đồng ý với ai? (Với tát cà moi nguoi.) 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Tông thống Kennedy nói gi? (Ноа Kỳ là một quốc gia của những người di dán.) 
2. Người Mỹ da den từ đâu đến? (Тї cháu Phi.) 
3. О Hoa Kỳ, người gốc Á châu là những người nào? (Hoa, Mién, Lào, Việt, Phi, Nhật, Thái, 
Miễn Điện, Ап Độ, v.v...) 
4. Người Việt sống ở Mỹ có phải là di dân không? (hing người sinh ở.Việt Nam sống ở Mỹ 
là di dán.) 
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Bài tập 11 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp: 


A B 
1. Người Việt Nam phải biết a. góm các người Hoa, Việt, Nhật, Dai Hàn, v.v... 
2. Người Mỹ da đen b. là một trong số những người Á châu đến Mỹ 
trước hết. 
3. Người Trung Hoa с. có дау nhiều lớp Việt ngữ. 
4. Người Mỹ gốc Á châu d. của những người di dân. 
5. Tiéng Viét Nam e. dai hoc Harvard và nhiéu dai hoc khác. 
6. Hoa Ky là mót quóc gia f. sinh hoat vói cóng dóng Viét Nam. 
7. Vi hoc tiéng Viét dé g. là người gốc Phi châu. 
8. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ h. dùng máu tự La Tinh dé viết. 
9. Sinh viên có thé học tiếng Việt tại i. chỉ mới hiện diện sau năm 1975. 
10. Đại học UC Berkeley j. nói tiếng Việt. 


(Lj, 2.g, 3.b, 4.a, 5.h, б.а, 7.f, 8.1, 9e, 10.c) 
Bài tập 12 
Học sinh làm việc theo nhóm hai em để làm bài tập sau đây. Sau đó, giáo sư gọi từng nhóm đọc lên 
câu trả lời của mình cho cả lớp nghe. 


1. Trước khi đọc bài đọc "Tiếng Việt" em đoán bài này nói về: 


жетте же ово вов вв зве вов вв 0000600900000 0000009000090 0069202009020000000000000009000000000000600000000900600099000609059000000400009000406066666 6060666 
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ЕТИ LLENO CE ЛЛ eec 
4. Mót tùr mà em thich nhåt ЕРЕВАНЕ 
ETUR nono К О E A Л О Г Г О 
5 Monti kho nhat DR oceanus tita e ынаа rtu Rut: 
6 Par Vic ua ba (КТЫ ЛЛ О nr УЛ О RR B olas 


¬““............................................... 


Bài tập 13 
Tập việt những từ sau đây. 


1. cộng đồng 6. văn hóa 

2. dân tộc 7. châu Âu 

3. di dân 8. châu Phi 

4. bảo tồn 9. hùng cường 
5. tỉnh hoa 10. tổng hợp 


Bài tập 14 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Món ngoại ngữ của Vi là tiếng Việt. 
2. Vi muốn nói, đọc, và viết tiếng Việt thật giỏi. 
3. Nhờ biết tiếng Việt, Vi có thể nói chuyện với ông bà và những người Việt khác trong cộng 
đồng. 
4. Mai sau, Vi cũng sẽ cần đến tiếng Việt trong công việc làm. 
5. Người Việt đóng góp vào xã hội Hoa Kỳ trong nhiều lãnh vực. 
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Bài tập 15 Aes , 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chó trống cho hop nghĩa: học sinh, người Việt Nam, tiếng 
Việt, La Tỉnh, đại học, Phi châu, Trung Hoa, gốc, di dân, cộng đồng. 


14 tại Hoa Kỳ tập trung nhiều ở tiêu bang California. (Người Việt Nam) 
2. Người Mỹ da den là người góc . (Phi châu) 
3. Người là người А châu đến Mỹ đã lâu. (Trung Hoa) 
4. Người Hoa Kỳ А châu gồm các người Hoa, Việt, Nhật, Dai Hàn, v.v... (góc) 
5. Sinh viên có thê học tiêng Việt tại các trường . (đại học) 
6. Hoa Kỳ là một quốc gia của . (di dân) 
7. Nhiều người học tiếng Hoa dé sinh hoạt với người Hoa. (cộng đồng) 
8. Tiếng Việt viết bằng máu tự . (La Tinh) 
9. Một trong những ngoại ngữ ở Đại học Berkeley là . (tiếng Việt) 
10. Một số trường trung học Hoa Kỳ có dạy Việt ngữ cho gốc Việt. (học sinh) 


Bài tập 16 
Hãy xếp lại các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. là người Việt, có người cho ràng, thì phải biết tiếng Việt (Có người cho rằng là người Việt 
thì phải biết tiếng Việt.) 
2. Vi muốn học, dé sinh hoạt với, tiếng Việt, cộng đồng người Việt. (Vi uốn học tiếng Việt 
dé sinh hoạt với cộng đông người Việt.) 
3. không biết, ông bà của Kim, nói tiếng Anh. (Ông bà của Kim không biết nói tiếng Anh. » 
4. góc А châu, Người Mỹ, là các người Hoa, Việt, Nhật, Ап Độ, và Đại Hàn. (Người Мў góc 
А Cháu là các người Hoa, Việt, Nhật, Ấn Độ, và Đại Нап.) 
5. của di dân, quóc gia, Hoa Kỳ là. (Hoa Ky là quốc gia của di dán.) 
6. của văn hóa Việt, nên văn hoá Mỹ, sự đóng góp, làm cho, phong phú hơn. (Sự dóng góp 
của văn hóa Việt làm cho nên văn hoá Mỹ phong phú hon.) 


Bài tập 17 
Tiếng Việt khác với tiếng Anh như thế nào? Em có thé Кё ra ba đặc điểm của tiếng Việt không? Hãy 
viết một bài luận văn so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Anh. 


ANH VIET 

GIÓNG NHAU 
(1) máu tu La Tinh (1) máu tu La Tinh 
(2) ngữ pháp (nói chung) (2) ngit pháp (nói chung) 
(3) dáu chám cáu (3) dáu chám cáu 

KHÁC NHAU 
(1) da ám (polysyllabic) (1) don ám (monosyllabic) 
(2) cách phát ám các nguyên âm thay đôi (2) cách phát ám nguyên ám thay đồi theo miễn 
(3) các thì động từ phức tap (3) các thì động từ đơn giản 
(4) có dấu nhan chính và phu (4) có sáu thanh 
(5) tính từ đứng trước danh từ (5) tính từ đứng sau danh từ 
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Bài tập 18 

Em thích sinh hoạt nào nhất khi học ngoại ngữ? (Tập đọc, Tập viết, Làm bài tập, Đóng kịch, Viết 
văn, hoặc Vẽ bích chương, .. .). Hãy việt một bài luận văn cho biệt một sinh hoạt mà em thích và nêu 
hai thí dụ về sinh hoạt đó. 


Tiếng Việt Nam gần với nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer và thuộc 
ngữ tộc Nam Á. Tiếng Việt bị ảnh hưởng Hoa ngữ rất nhiều vì Việt 
Nam ở gần Trung Hoa và đã trải qua 1000 năm bị Trung quốc đô hộ. 
Hiện nay có nhiều từ tiếng Việt là tiếng vay mượn của tiếng Trung Hoa. 

(Theo Nghiên Cứu Chữ Hán và Tiéng Hán Viêt) 


Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến năm em dé làm những 
sinh hoạt sau. 


1. Hãy viết ra mười từ Hán Việt mà em biết. Sau đó, đặt câu cho mỗi từ. 
(mình: có nghĩa là: 
sáng - quang minh 
u tói - u minh 
kéu - minh oan 
thé - minh uóc 
ghi khác - minh tám khác cót) 


2. Hãy viết ra năm câu tiếng Việt hữu ích nhất mà du khách cần phải biết khi đến Việt Nam. 


Mỗi nhóm sẽ đứng lên đọc năm câu của mình và giải thích lý do tại sao những câu này rất 
cần thiết. 


e» Dùng giản đồ Venn dé so sánh lợi ích của một người chỉ biết nói, đọc, viết một thứ tiếng và môt 
người biết nói, đọc, viết nhiều thứ tiếng. 


„А 
iêng 


gười khác 


- nói giọng căn bán E c RN lược mở rộng với 


- Người có học thì chỉ hiểu biết nguón gốc ngôn | - thưởng thức được nhiều nguồn văn hoá nghệ 
ngữ cũng như những nét đặc biệt của ngôn ngữ | thuật khác nhau (âm nhạc, thực phẩm, v.v...) 
mình mà thôi. 


- xã giao liên hệ với nhiêu người chung quanh |- cơ hội làm việc cho những công ty ngoại quốc. 


- duy trì đặc tính dán tộc của minh. - sóng hòa đông với những dân tộc khác. 
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Học sinh làm việc theo nhóm hai em để viết một bài luận văn từ năm đến mười câu về những gì các 
em phải làm dé nói, đọc, và viết thành thạo một hay nhiều thứ tiếng khác nhau. Hoc sinh có thê dùng 
câu mở đầu mẫu như sau. 

Em muốn biết thành thạo mót/ hai thứ tiếng. 
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Chương 14 - Bài 1 


A Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Ai cho rằng là người Việt thì phải biết tiếng Việt? 


a. Thầy Nam. b. Lý. 
c. Sang. d. Minh. 
2. Ai nói rằng tiếng Việt là một ngoại ngữ có trong học trình? 
a. Thây Nam. b. Lý. 
с. Sang. d. Minh. 
3. Ai muốn học tiếng Việt dé có thé sinh hoạt với cộng đồng người Việt? 
a. Thầy Nam. b. Vi. 
c. Sang. d. Minh. 
4. Ai muốn học tiếng Hoa dé có thé sinh hoạt vơi cộng đồng người Việt? 
a. Thầy Nam. b. Minh. 
c. Sang. d. không có ai. 
5. Ông bà của ai không biết nói tiếng Anh? 
a. Thầy Nam. b. Lý. 
c. Sang. d. Kim. 
6. Ai nói Hoa Kỳ là quốc gia của những di dán? 
a. thầy Nam. b. Tổng thống Kennedy. 
c. Sang. d. Minh. 
7. Ai nói rằng cần học tiếng Việt dé nói chuyện với ông bà minh? 
a. Thây Nam. b. Lý. 
c. Kim. d. Minh. 
§. Ai nói rằng ở các đại học lớn như Harvard, UC Berkeley đều có dạy tiếng Viét? 
a. Thây Nam. b. Vi. 
c. Sang. d. khóng có ai. 
9. Ai cho ráng hoc tiếng Việt là một cách đóng góp vào sự da dạng của văn hoá Mỹ? 
a. Thầy Nam. b. VI. 
c. Sang. d. Minh. 


(1.c, 2.b, 3b, 4.d, 5.4, 6.b, 7.c, 8.d, 9.a) 


Ê> Trå lời mỗi câu hỏi sau đây bằng một câu dày dü. 
1. Ai tuyén bó ráng Hoa Ky là quóc gia của di dán? (72 óng thóng Kennedy) 
2. Óng bà cüa em có biét nói tiéng Anh khóng? (Y kién) 
3. Một trong những sắc dân Á châu đến Hoa Kỳ trước hết là sắc dân nào? (Người Hoa) 
4. Cộng đồng Á châu nào đến Hoa Kỳ sau năm 1975? (Việt, Miên, Lào) 
5. Thầy Nam có đồng ý là người Việt thì phải biết tiếng Việt không? (Có) 
6. Thầy Nam nói gì về tiếng Việt và văn hóa Mỹ? (Нос tiếng Việt là một cách đóng góp né! 
riêng cua người Việt vào sự da dạng của văn hóa Mỹ.) 
7. Một điều lợi của việc học tiếng Việt là gì? (Y kiến) 


© Em thích sinh hoạt nào nhất khi học ngoại ngữ? (Tập đọc, Tập viết, Làm bài tập, Đóng kịch, Viết 
văn, hoặc Vẽ bích chương, ...). Hãy việt một bài luận văn cho biệt một sinh hoạt mà em thích và nêu 
hai thí dụ về sinh hoạt đó. 
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Тһйу Мат: Người Việt còn gọi nước Mỹ là Hiệp Chúng Quốc Hoa 
Kỳ. Các em biết Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nghĩa là gì 
không? 

Minh: Thưa thầy, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có nghĩa là nước Hoa 
Kỳ có nhiều chủng tộc khác nhau. 

Thầy Nam: Đúng vậy. Vì Hoa Kỳ là một quốc gia gồm nhiều chủng tộc 


hop lại, nên bón phận mọi người là tìm hiệu các dân tộc 
khác và hợp tác với nhau. 


Trong các dân tộc Á châu, người Hoa là một trong những sắc dân đến Mỹ trước 
nhất. Đầu tiên họ đến làm ở các nông trại trồng dứa thuộc quần đảo Hawaii, rồi họ 
tìm đến Mỹ vì cơn sốt vàng. Họ gọi Mỹ là Kim Sơn có nghĩa là núi vàng. Sau đó, 
họ lại biết đến đảo vàng mới là Úc, nên Hoa Kỳ trở thành Cựu Kim Sơn. Ngày nay, 
Cựu Kim Sơn chỉ còn là từ chỉ San Francisco mà thôi. 

Người Việt đến Mỹ nhiều kể từ năm 1975. Hiện nay có hơn một triệu người 
Việt sống rải rác các nơi trên đất Mỹ, đông nhất là California. 
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фт» chơi: Hội Nghị Các Sắc Tộc 
Trước khi học bài này một tuần, giáo sư cho một số học sinh tình nguyện làm người Mỹ gốc 
Ý, Hoa, Nhật, Mễ Tây Cơ, v.v...Các em cân sưu tầm và đọc trước lịch sử di dân của sắc tộc đó khi 
đến Hoa Kỳ. Đến lớp các em có thể mặc дийп áo theo quốc phục nước đó. Mỗi em sẽ nói sơ lược 
lịch sử và lý do họ đã tìm đến nước Mỹ và kinh nghiệm cũng như sự thành tựu của họ trên đất nước 
này. Học sinh cũng sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến các sắc dân này. Giáo sư làm sáng tỏ thêm 
nêu câu trả lời không thoả đáng. 


i» Trò choi: Du Lịch Vòng Quanh Trái Dát. 
Dụng cụ: Bản đồ Hoa Kỳ, bản đồ thé giới, và một số cờ các quốc gia liên hệ. 
Các em thay phiên nói tên quốc gia mà giáo sư chỉ trên bản đồ hoặc phất cờ của quốc gia đó 
lên. Học sinh có thé chỉ biết tên các nước này băng tiếng Anh và không biết cờ của các quốc gia đó. 
Giáo sư sẽ dạy cho học sinh biết tên các quốc gia đó bằng tiếng Việt. 


Phương pháp học từ vựng: 
Giáo sư chọn một từ mới trong bài và giải thích cách học và nhớ từ vựng mới bằng những bước sau 
đây. 

1. Viết ra câu (từ bài đọc) có từ mới. 

2. Viết ra dự đoán nghĩa của từ mới. 

3. Đặt một câu có từ mới cho thấy em hiểu từ đó như thế nào. 

4. Xem từ điển hoặc hỏi thầy cô trước khi viết ra nghĩa chính thức của từ. 

5. Xem lại bước số ba để xem em có cần đặt một câu khác hay không. 

6. Vẽ một hình đơn giản để giúp em nhớ nghĩa của từ mới học này. 


Học sinh có thể dùng bảng tóm tắt sau đây: 


Từ mới 
Hình ảnh liên hệ đến từ mới 
Em đoán nghĩa: 
Đặt câu với từ mới: 
Nghĩa đúng của từ: 
Đặt thêm một câu với từ: 
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1. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (dt.): nước Mỹ 


2. nhiêu chủng tộc (dt.): nhiều sắc dân 

3. người Hoa (dt.): người Trung Hoa 

4. con sót vàng (dt.): nhiàu người cùng đỗ xô đi tìm vàng 

5. đảo vàng mới (dt.): nơi có nhiều vàng, ám chỉ nước Úc là nơi có 
nhiều vàng được tìm ra sau thành phố San 
Francisco 


Giáo sư có thê dùng hình vẽ dé giải thích. Học sinh có thé vẽ hình hay dùng các từ đơn gián dé định 
nghĩa các từ mới. 


Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhiều chủng tộc 


Bài tập 1 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


J.D 8 Hoa Kỳ cũng được gọi là nước Mỹ. 

2.D S Người Việt còn dùng từ Hiệp Chúng Quốc dé gọi nước Mỹ. 

3.D S Nguoi Việt còn dùng từ Trung Hoa dé goi Thái Lan. 

4D S Hiệp Chüng Quốc Hoa Kỳ là tên láy từ nhóm từ "The United States of 

America." 

5.D S Hoa Kỳ có nghĩa là "Cờ Hoa" vi hình dáng lá cờ Mỹ nhìn như một chùm hoa. 

6D S Hoa Ky là một quóc gia do các di dân từ A châu thành lập. 

75 5 Người Việt Nam là một trong những nhóm di dân đến Mỹ gần đây nhất. 

8. р S Người di cư đến Mỹ cùng thời với người Việt là người Đức và người Úc. 

9.D S Hién nay có hon một triệu người gốc Việt sông ở Hoa Kỳ. 

10.D S Người Việt tại Mỹ sống nhiều nhất ở California. 
(1.D, 2.D, 3.5, 4Ð, 5.Р, 6.5, 7.D, 8.5, 9Ð, 10.D) 

Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ lào: cho hợp nghĩa: The United States of America, Hoa 
Kỳ, cộng đông, Âu châu, dân tộc, di dân, А châu, Hiệp Chüng Quốc, Mễ Tây Cơ, người Hoa. 

1. Người Việt còn dùng từ dé gọi nước Mỹ. ("Ноа Kỳ”) 

2. Hoa Kỳ là một quốc gia có nhiêu khác nhau. (dán tóc) 

3. Ngoài từ "Hoa Kỳ", người Việt còn dùng từ để gọi nước Mỹ. 

("Hiệp Chung Quốc") 
4. "Hiệp Chủng Quốc" là tên lấy từ . ("The United States of America") 
5. Nhóm người Việt Nam là một trong những nhóm đến Mỹ gần đây nhất. 
(di dán) 
6. Sau nám 1975 mói có sy hién dién cüa các Viét, Mién, Lào. (cóng dóng) 
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7. Những nhóm dân đông nhất là người Hoa, Việt, Đại Hàn và người Nhật. 
(А cháu) 
8. Một trong những nhóm người Á châu di cư đến Mỹ sớm nhất là . (người Ноа) 
9. Các nhóm dân đã di cư đến Mỹ châu trước người Á châu. (Аи cháu) 
10. Người Mỹ gốc là nhóm dân đông nhất ở California. (Мё Тау Cơ) 
Bài tập 3 


Xếp lại các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa: 
1. piéh cungh cuoq (Hiép Chung Quốc) 
2. nguch cót (chung tóc) 
3. ngurt oah (Trung Hoa) 
4. mit ngav (fim vàng) 
5. doa angv (ао vàng) 
6. ưuc kmi ons (Cựu Kim Son) 


Tir Hán Viét 
Thí du: 1. Hiép Chüng Quóc 
2. Hoa Ky 
3. Chüng tóc 
Các tir trén là tir Hán Viét. 


Dinh nghia: Tir Hán Viét là tir vay muon tiếng Trung Hoa, nhưng đọc theo âm Việt Nam. 
Muốn hiểu các từ Hán Việt kép, học sinh cần hiểu nghĩa các từ đơn rồi ghép nghĩa lại với nhau. 


1. Hiệp Chüng Quốc: 5. Kim Sơn: 
- Hiệp: hoà hợp với nhau - Kim: vàng 
- Chủng: giống, nòi - боп: núi 
- Quốc: nước (Kim Son: nui vàng) 
(Hiép Chüng quóc: Nuóc do nhiều giống 6. Cựu Kim Sơn: 
dân hợp lại) - cuu: Cũ, хиа 
2. Hoa Kỳ: - kim: vàng 
- Hoa: bông, hoa - Son: núi 
- Ky: lá cờ (Cuu Kim Son: nui vàng xua) 
(Hoa Ky: Có hoa) 7. Quóc gia: 
3. Chüng tóc: - quóc: nuóc 
- Tóc: ho, thán thuóc - gia: nhà 
- Chüng: gióng, nói (Quốc gia: nước nhà, một tổ chức едт 
(Chủng tóc: nói giống loài người) ba yếu tó: đất dai, nhân dán, và chủ 
4. Dân tộc: quyên.) 
- dân: người trong cùng một nước, 8. Bốn phận: 
một xứ - bón (= bản): của minh 
- tộc: họ, thân thuộc - phận: phần riêng (của mỗi người) 
(Dân tộc: táp thể góm nhiều người (Bôn phán: phán viéc mà minh phái làm) 


cüng nguón góc) 
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Bài tập 4 


Điền vào chỗ trống trong các câu sau với từ Hán Việt thích hợp: dán tộc, Hiệp Chüng Quốc, 


chúng tộc, Cựu Kim Son, quốc gia. 


1 là nước do nhiều sắc dán hợp lại. (Hiép Chúng Quốc) 


2. Ngày nay người ta dùng từ để chỉ thành phố San Francisco. (Cựu Кїт 


Sơn) 
3. Việt Nam là một có nền văn hoá lâu đời. (dán tóc) 
4. Hoa Kỳ là nước gồm có rất nhiều . (chủng lộc) 
5: giàu mạnh nhất trên thé giới là Hoa Kỳ. (Quốc gia) 


Bài tập 5 
Tìm năm từ Hán Việt bắt đầu bằng từ "quốc". 
(1. quốc gia 
2. quốc kỳ: lá cờ tượng trưng cho cả nước. 
3. quốc ca: bài hát chung cho cả nước dùng lúc chào quốc kỳ. 
4. quốc hội: quốc dán đại hội. (quốc: nước. hội: cuộc họp) 
5. quốc khánh: ngày lễ, tượng trưng cho sự vui mừng của cả nước.) 


Giáo sư đọc bài đọc dưới đây hai lần trước khi cho học sinh làm bài tập. 


Người Việt Ở Mỹ 


Thầy Nam và Minh đang nói chuyện về người Việt ở Mỹ. Hiện nay có hơn một triệu người 
Việt sông rải rác các nơi trên đât Mỹ, đông nhất là ở tiêu bang California. Những tiêu bang như 


Texas hoặc Virginia cũng có nhiêu người Việt sinh sông. 


Bài tập 6 | 
Chọn câu trả lời đúng nhât. А 
1. Thây Nam nói chuyện với Minh vé 


d. nước Nga 

d. nước Việt Nam 
d. Việt 

d. Sơn Hà 


d. California 


(І.Б, 2.a, 3.c, 4.c, 5.d) 


a. nuóc Y b. nước Mỹ c. thế giới 
2. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là 

a. nước Mỹ b. nước Đức c nước Trung Hoa 
3. Người đến Mỹ sớm hơn các nhóm dân А châu khác. 

a. Mễ b. Lào с. Hoa 
4. Tiếng Việt gọi San Francisco là А 

а. Thiên боп b. Trường Sơn c. Cựu Kim Sơn 
5. Tiêu bang có đông người Việt nhất. 

a. New York b. Alaska c. Florida 
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Bài tập 7 
Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Thây Nam và Minh đang nói chuyện gì? (Người Việt ở Mỹ.) 
2. Có bao nhiêu người Việt sống ở Mỹ? 
(Khoảng hơn mót triệu người.) 
3. Tất cả người Việt đều ở một tiểu bang hay sao? 
(Người Việt ở rải rác nhiều nơi trên trước My.) 
4. Người Việt ở tiểu bang nào đông nhất? Tại sao? 
(Người Việt ở California đông nhất tại vì khí hậu ám áp.) 
5. Em thích ở đâu nhất trên nước Mỹ? Tại sao? (Y kién.) 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Người Việt thường dùng danh từ nào khác dé gọi nước Hoa Kỳ? (Mj) 
2. Ngoài danh từ Hoa Ky và Mỹ, còn danh từ nào nữa? (Hiép Chung Quốc) 
3. Hoa Kỳ là quốc gia của di dân. Họ từ đâu đến? (Khắp nơi) 
4. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là do từ tiếng Anh nào? (The United States of America) 
5. Hoa Ky có nghĩa là gi? (Cờ hoa) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Tiếng Việt gọi San Егапс1зсо là gì? (Cựu Kim Sơn) 
2. Cộng đồng người Việt Nam có mặt ở Mỹ từ lúc nào? (Sau chiến tranh Việt Nam, 1975) 
3. Nhóm dân Á châu nào đến Mỹ trước nhất? 
(Người Hoa là một trong những nhóm dân đến Mỹ trước nhất) 
4. Người Việt sống ở đâu trên nước Mỹ? (Каі rác khắp nơi.) 
5. Gia đình em đến Mỹ từ bao giờ? Tại sao gia dinh em đến Mỹ? (Y kién.) 


Bài tập 10 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


А B 
1. Người Việt còn dùng các từ a. ở tiêu bang California. 
2. Hiệp Chủng Quốc là tên lẫy từ b. thành phố San Francisco. 
3. Năm 1975 là năm chấm dứt c. The United States of America. 
4. Sau chiến tranh Việt Nam d. chiến tranh Việt Nam. 
5. Người Việt sống nhiều nhất đ. của đi dân. 
6. Cựu Kim Sơn là tên gọi e. Mỹ gốc Việt sống ở Hoa Kỳ. 
7. Hoa Kỳ là một quốc gia g. người ty nạn Việt Nam bắt đầu ò ạt tới Mỹ. 
§. Có hơn một triệu người h. Hoa Kỳ và Hiệp Chủng Quốc để gọi nước 
Mỹ. 


@ h, 2:8; 3.d; 4g; 50, 6b, Zd 8) 
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Bài tập 11 
Hãy đọc những câu sau đây và viết một câu hỏi cho mỗi câu. 
1. Người Hoa là một trong những sắc dân Á châu đến Mỹ trước nhất. 
(Một trong những nhóm người А cháu đến Mj trước nhất là sắc dán nào 2) 
2. Người Ноа đến Mỹ dé làm canh nông rồi tìm vàng. (Tai sao приді Ноа đến Mj?) 
3. Người Việt đến Mỹ nhiều từ năm 1975. 
(Bắt đầu từ năm nào thì có nhiều người Việt Nam dén Mỹ?) 
4. Có hơn một triệu người Việt ở Mỹ. (Có khoáng bao nhiêu người Việt ở My?) 
5. Họ ở rải rác nhiều nơi. (Người Việt ở đâu trên nước My?) 


Bài tập 12 
Тар việt những từ sau đây. 


1. Hoa Kỳ 6. rải rác 

2. chủng tộc 7. quốc gia 
3. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 8. hợp tác 
4. Cựu Kim Sơn 9. trang trại 
5. dân tộc 10. Mỹ 


Bài tập 13 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Có nhiều nhóm dân gốc Á châu đang sống ở Mỹ. 
2. Người Việt là một nhóm dân góc Á cháu. 
3. Có rất đông người Việt sống ở tiêu bang California. 
4. Em là một người Mỹ gốc Việt. 
5. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng là tên của nước Mỹ. 
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Bài tập 14 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: gốc, Hiệp Chüng Quốc, Miên và 
Lào, chiến tranh, di dân, cờ Hoa, người Việt. 
1. Nhiều người Việt Nam đến Hoa Kỳ sau Việt Nam. (chiến tranh) 
2. Người Việt còn dùng danh từ dé gọi nước Mỹ. (Hiệp Chúng Quốc) 
3. Có rất nhiều người Việt, hiện đang sóng ở My. (Mién và Lào) 
4. Hoa Kỳ có nghĩa là vi hình lá cờ Mỹ nhìn như một chùm hoa. (cờ Hoa) 
5. Hoa Kỳ là một quốc gia до thành lập. (di dán) 
6. là một trong những nhóm di dân đến Mỹ gần đây nhất. (Nguoi Viêt) 
7. Hiện nay có hơn một triệu người Mỹ Việt sống ở Hoa Kỳ. (gốc) 
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Bài tập 15 
Hãy xếp lại các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. Hiệp Chủng Quốc và Hoa Kỳ để gọi nước Mỹ, người Việt còn dùng, các danh từ 
(Người Việt còn dùng các danh từ Hiệp Chúng Quốc và Hoa Kỳ dé gọi nước Mỹ.) 
2. của di dân, là quốc gia, Hoa Kỳ (Hoa Ky là quốc gia của di dán.) 
3. là tên lấy từ, Hiệp Chủng Quốc, The United States of America 
(Hiép Chüng Quóc là tén láy tir The United States of America.) 
4. một chùm hoa, Cờ Hoa, Hoa Ky có nghĩa là, vì hình dáng lá cờ Mỹ giống nhu 
(Hoa Ky có nghĩa là Cờ Hoa vì hinh dáng lá cờ Mỹ giống như một chùm hoa.) 
5. Hoa Kỳ, đi dân thành lập, là một quốc gia do (Ноа Kỳ là một quốc gia do di dân thành 
lập.) 
6. Người Việt Nam, đến Mỹ gần đây nhát, là một trong những nhóm di dân 
(Người Việt Nam là một trong những nhóm di dân đến Mỹ gân đây nhất. ) 
7. Nhóm người tj nạn Đông Dương, là người Mién và Lào, di cư đến Mỹ gần như cùng thời 
với người Việt. 
(Nhóm người tị nạn Đông Dương di cư dễn Mỹ gân như cùng thời với người Việt là người 
Miên và Lào.) 
8. Mỹ góc Việt sống ở Hoa Kỳ, hơn một triệu người, hiện пау có (Hiện nay có hơn một triệu 
người Mỹ gốc Việt sóng ở Hoa Ky.) 


Bài tập 16 

Em có phải là di dân mới đến nước Mỹ không? Hay em có quen một người nào là di dân mới 
đến nước Mỹ không? 

Hãy viết một bài luận văn về chuyến đi của em hay của người này sang Mỹ. 
(Bài luận văn phải có ít nhất năm đoạn: đoạn mở đầu, ít nhất ba đoạn tả chỉ tiết về chuyến đi ở phần 
thân bài, và đoạn kết luận.) 


Bài tập 17 
Nước Mỹ có nhiều nhóm di dân sinh sống. Do đó, nước Mỹ có rất nhiều món ăn do di dân 
mang đến. Em biết những món ăn nào có gốc gác từ những nước 
khác? 
Hãy viết một bài luận văn tả ba món ăn do di dân mang đến. 
Cho biết lý do tại sao em thích những món ăn này. 


(Vi dụ: Viét Nam: phở 
Mê Tây Cơ: taco, burrito 
E. spaghetti, pizza 
Pháp: bánh mi, bánh ngot 


Trung Hoa: mi) 
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Hiện nay người Việt Nam là người Á châu đông thứ ba ở Mỹ sau 
người Hoa và người Ап Độ (người Phi Luật Tân đông hơn người Việt 
nhưng họ được sắp vào loại dân hải đảo Thái Bình Dương). Tiếp đến. là 
người Đại Hàn và người Nhật, Tiếng Việt, Hoa, Nhật là những thứ tiếng Á 
Châu được dạy tại nhiều đại học. Ngày nay còn có một sô trường trung học 
ở California mở các lớp tiếng Việt. Học sinh học lớp tiếng Việt được coi 
như hoàn tất phần học ngoại ngữ bắt buộc dé tốt nghiệp trung học và thỏa 
mãn yêu cầu phần ngoai ngữ của các đại học. 


Vai trò các sắc tộc thiểu số rất quan trọng trong việc xây dựng nền văn hoá đa dạng và tiềm lực kinh 
tế vững mạnh của Hoa Kỳ. Vì có nhiều sác dân khác nhau nên việc học thêm một ngôn ngữ ngoài 
Anh ngữ là điều cân thiết trong việc giao dịch hằng ngày cũng như trên thị trường công việc tại Hoa 
Kỳ. 


Ф Học sinh làm việc theo nhóm từ Ба đến năm em. Mỗi nhóm sẽ viết và vẽ một tắm bích chương 
quảng cáo chương trình Việt ngữ ở bậc trung học. Nội dung của tắm bích chương phải có những 
phần như: 

- lợi ích của lớp Việt ngữ. 

- ghi danh bằng cách nào. 

- ai đã thành lập nên chương trình này. 


Các nhóm kê trên tìm trên mạng lưới toàn cầu hay sách báo về một người Mỹ gốc Việt rất thành 
công và viết một bài tường thuật ngắn về người này. Sau đó mỗi nhóm sẽ nói cho cả lớp nghe. 


Khái Niệm Về Chữ Nho 
Chữ Nho, hoặc chữ Hán, hoặc Hán tự là thứ chữ do 
người Trung Hoa sáng chế ra. Được gọi là chữ Nho, vì đó là 
một công cụ để truyền bá Khổng giáo tức Đạo Nho. Đối với 
chúng ta, chữ Nho là chữ Hán đọc theo âm Việt. Và chữ Hán 
chính là chữ của Hán tộc, tức giống dân Trung Hoa. 
(Trích Tư Hoc Chữ Hán của Lưu Khôn) 
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Chương 14 - Bài 2 


Ф) Chọn câu trà lời đúng nhất | 
1. Người Việt còn dùng danh từ nào đê gọi nước Mỹ? 


a. Hoa Kỳ. b. Hiệp Chủng Quốc. 

c. Mỹ Quốc. d. cả a, b và c đều đúng. 
2. Hiệp Chủng Quốc là tên từ 

a. America. b. American. 


c. The United States of America. d. United Nations 
3. Hoa Ky có nghia là 


a. hoa lá. b. ky la. 
c. hoa lá ky la. d. cờ hoa. 
4. Hoa Ky là mót quóc gia thành láp do 
a. thô dán Da Đỏ. b. di dán tir nuóc Anh. 
c. người Ái Nhi Lan. d. di dán tir nhiéu nuóc dén. 
5. Người Việt là một trong những nhóm dán А châu di dán đến Mỹ 
a. sớm nhất. b. gần đây nhất. 
c. sau người Hoa. d. trước người Nhật. 
6. Nhóm người Á châu di cư đến Mỹ gần như cùng thời với người Việt là người 
a. Miên. b. Lào. 
c. Thái Lan. d. Miên và Lào. 
7. Hiện nay người Mỹ gốc Việt sống ở Hoa Kỳ khoảng chừng 
a. hơn một triệu. b. 10 triệu. 
c. 500,000. d. 5 triệu. 
8. Cộng đồng người Việt có mặt ở Hoa Kỳ 
a. trước Thé Chiến I. b. sau Thé Chién II. 
c. sau chién tranh Viét Nam. d. sau 1990 


@ d, 2.6, 3.d, 4d, 5.b; ба, 7a ёе) 


B Trả lời mỗi câu hói sau đây bằng một câu dày đủ. 
1. Người Việt di cư đến Hoa Kỳ vào lúc nào? (Sau пйт 1975) 
2. Người Việt còn dùng danh từ nào dé gọi nước Mỹ? (Hoa Ky) 
3. Hoa Kỳ có nghĩa là Cờ Hoa. Vì sao? (Hình lá cờ Mỹ giống như một chùm hoa.) 
4. Hoa Ky là một quốc gia do ai thành lập? (Di dán.) 
5. Chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm nào? (1975) 
6. Nhóm dân Á châu nào đến Mỹ sớm nhất? (Nguoi Hoa) 
7. Hiện nay có bao nhiêu người Mỹ gốc Việt sống ở Hoa Kỳ? (Khoáng hơn một triệu) 


© Luận văn 


Nước Mỹ có nhiều nhóm di dân sinh sống. Do đó, nước Mỹ có rất nhiều món ăn do di dân 
mang đến. Em biết những món ăn nào có gốc gác từ những nước khác? 
Hãy viết một bài luận văn tả ba món ăn do di дап mang đến. Cho biết lý do tại sao em thích 
những món ăn này. 
(Vi du: Viét Nam: phó 
4é Táy Co: tacos, burritos 
T spaghetti, pizza 
Pháp: bánh mi, bánh ngot 
Trung Hoa: mì) 
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бота 14. Nội Nấu Chây Và Dia Rau Тедо 


Thay Nam: Các em biết "melting pot" có nghĩa là gì không? 

\ Thưa thầy là nồi nấu chảy. 

Thấy Nam: Đúng vậy. Trước đây người ta cho rằng các dân tộc ở Mỹ 
nén hoà lẫn với nhau trong một nói nấu chảy dé trở thành 
người Mỹ. 


— 


Thưa thầy! Nhưng em thấy sau hàng trăm năm nhiều dân 
tộc vẫn giữ được nét riêng của mình. 

Em nói đúng! Vì thế người ta nói nước Mỹ là một xã hội 
đa văn hoá, giống như một đĩa rau trộn. Nhiều loại rau hoà 
hợp thành một đĩa rau, cháng khác gì các dân tộc sống 
chung nhưng vẫn giữ được bản chất của riêng mình. 


I 


x 


Ky thị chủng tộc là một të nạn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Thói thường, 
đa số hay chèn ép thiếu số. О Mỹ sau nhiều phong trào dân quyén, luật pháp đã 
được đặt ra để bảo vệ quyền bình đẳng cho mọi người. Tuy vậy, thỉnh thoảng các vụ 
thưa kiện vì kỳ thị chủng tộc vẫn xảy ra. 
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Qmm choi: Bạn Là Người Xứ Nào? 
Giáo sư chọn một số nhân vật người Mỹ nỗi tiếng (nhân vật trong chính quyền, ca sĩ, tài tử, ngôi sao 
thể thao, v.v...) Chiếu hình của họ trên màn ảnh và hỏi học sinh về thành phần chủng tộc của họ. Thí 
dụ như nhà chơi golf nói tiếng Tiger Wood có cha là người lai 1/4 da den và có mẹ là người Thái 
Lan gốc Trung Hoa. 


d Nồi Luyện Kim và Dia Rau Trón 
Giáo sư có thé mang đến lớp một số đồ trang sức bằng vàng tây (vàng 14, 18, 
v.v...) dé nói cho học sinh biết thé nào là lý thuyết đồng hoá khi kết quả của nó # 
là một hợp kim không còn phân biệt được đâu là vàng đâu là đồng nữa. Trái Ё 
lại lý thuyết đa văn hóa được tượng trưng bằng đĩa rau trộn (giáo sư có thé cho W 
coi hình một đĩa rau là đủ). Ở đĩa rau trộn, mỗi thứ rau đều giữ nguyên dang 
của nó nhưng hoà hợp thành một món ăn chung. 
Thảo luận theo nhóm: Tại sao các sắc дап ở Hoa Kỳ được coi như một đĩa rau 
trộn? 


У 
t 852 


1. melting pot (dt.): nói náu cháy 
2. hoà h (dt.): chung sóng vói nhau mà khóng xung khác 
3. bán chát (dt.): đặc tính sẵn có 
4. kỳ thị chủng tộc (41): phân biệt đối xử khi giao tiếp với những sắc dân khác 
5. tệ nạn (dt.): thói quen xấu và có tác hai lớn trong xã hội 
6. thói thường (trt.): thuóng thường, 
7. đa số (dt.): phần nhiều, phần đông hơn trong tông số 
§. chèn ép (dt.): lán át, kim hám khóng cho phát triển 
9. phong trào (dt.): hoạt động lôi cuón được nhiều người tham gia 
10. dân quyền (dt.): quyên của người dân 
11. bình đăng (tt.): ngang nhau vé nghia vu và quyền lợi 
12. thiểu số (dt.): phần ít hon trong tổng số 


kỳ thị chủng tộc 
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Bài tập 1 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng, viết chữ S vào câu sai. 


LÐ S Melting pot là nói thit hàm. 
2.5» S Melting pot là nói náu cho kim loai tan thành thé lóng. 
3.D S Muốn làm đĩa rau trộn ta phải hầm các thứ rau với nhau cho tan ra. 
4.D S Muốn làm đĩa rau trộn ta dé nguyên từng loại rau. 
5.D S Lý thuyết đồng hoá được tượng trưng bàng nồi nấu chảy. 
6D S Lý thuyết đa văn hóa được tượng trưng bằng đĩa rau trộn. 
JT.» ¿S Kỳ thị chủng tộc chỉ có ở nước Mỹ. 
8D S Ky thi chüng tóc có kháp moi noi trén thé giói. 
9.D s Khóng mót quóc gia nào khóng có các nhóm dán tóc thiéu só. 
10.D S Da số thường chèn ép thiểu số. 
(1.5, 2.D, 3.5, 4.D, 5.D, 6.D, 7.5, 8.D, 9Ð, 10.D) 
Bài tập 2 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: chủng tộc, rau trộn, nồi nấu cháy, 
đồng hoá, nét, kỳ thị, nhóm dân, tượng trưng, hiểu biết, rau. 


| 


8. 
9. 


0. 


là nói đun kim loại cho tan ra. (Nói náu chay) 


. Lý thuyết được tượng trưng bàng nồi nấu chảy. (đông hoá) 

. Muốn làm món người ta dùng nhiều thứ rau khác nhau. (rau trón) 
. Khi làm món rau trộn ta để nguyên từng loại ‚ (rau) 

. Lý thuyết đa văn hoá được 
. Mỗi là một thứ rau của đĩa rau trộn. (nhóm dán) 
. Mỗi nhóm dân vẫn giữ được 


bằng đĩa rau trộn. (tuong trung) 


văn hóa riêng nhưng hòa hợp trong một xã hội 
chung nhu đĩa rau trộn. (nét) 

Nạn chủng tộc xảy ra ở Mỹ và khắp mọi nơi trên thé giới. (ky thị) 

Muốn thành công ở Hoa Kỳ người ta phải về các nền văn hoá khác. (iu 
biết) 

Không một quốc gia nào có một duy nhất. (chủng tộc) 


Bài tập 3 
Xếp lại các chữ cái và thêm dâu cho thành từ có nghĩa. 


— 


© xO оо с S +. C2 м — 


. hao phơ (hỏa hợp) 

. nab tách (bán chát) 

. ky hit (ky thị) 

.ađôs (da số) 

.tieuh sô (thiéu só) 

. nâd uyénq (dán quyén) 
.cungh côt (chung tộc) 
. huta ikén (thua kién) 

. прой oah (đồng hóa) 

. ura nótr (rau trón) 
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Нос Ôn về Động Từ 


Xét các câu sau: 

1. "Em nói đúng!" 

2. "Thói thường, đa số hay chèn ép thiêu số." 
Trong câu (1), nói là động từ, diễn tả hành động của chủ từ Em. 
Trong câu (2), chèn ép là động từ, diễn tả hành động của chủ từ đa số. 


Định nghĩa: Động từ là tiếng chỉ hành động do chủ từ gây ra hay diễn tả trạng thái của chủ từ. 
- Động từ là ¡phần quan trọng nhất của một mệnh đề. 
- Động từ gồm một tiếng là động từ đơn; động từ gồm hai tiếng trở lên là động từ kép. 


Bài tập 4 
Tìm năm động từ đơn trong bài đàm thoại và bài đọc. 
(biết, là, là, cho (răng), tháy, giữ, nói, nói, là, giữ, là, đặt, xảy ra.) 


Bài tập 5 
Tìm ba động từ kép trong bài đàm thoại và bài đọc. 
(hoà lán, trở thành, hoà hop, chèn ép, bảo vé.) 


Bài (др 6 
Chọn động tir trong bài dé điền vào chỗ trống trong các câu sau cho hợp nghĩa: 
1. Thổ dán Mỹ dân bản xứ. (là) 
2. Ngoại trừ thô dân Mỹ, các sắc dân khác đều . . di dân. (là) 
3. Dé khói bi dóng hoá, mói dán tóc phài lây bàn sắc riêng của minh. (сїй) 
4. Tôi đã gặp nhiều người Mỹ. tiếng Việt rất lưu loát. (nói) 
5. Chúng em học tiếng Việt dé ngôn ngữ của minh. (bao vé) 


Giáo sư đọc bài đọc sau đây hai lần trước khi cho học sinh làm bài tập. 


Bạn Cùng Lớp 


Tuấn có nhiều bạn trong lớp hình học. Một nửa số 
hoc sinh trong lớp là người Mỹ góc Mễ Tây Cơ. Có ba học 
sinh người góc Ấn Độ, một học sinh người Hoa, và bốn học 
sinh người Mỹ da trắng. Tuấn cũng có bốn người bạn Việt 
Nam trong lớp này. Những người bạn học chung lớp với 
Tuần có thé ví như những loại rau khác nhau trong đĩa rau 
trộn. Mỗi người có những diém hay riêng nhưng đều đóng 
góp làm cho lớp học vui và thành công. 
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Bài tập 7 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
А B 
1. Lớp hình học của Tuấn а. người Mỹ gốc Ап Độ. 
2. Một nửa số học sinh là b. tất cả đều đóng góp điểm hay của mình. 
3. Có ba học sinh là c. người Mỹ da trắng. 
4. Có một học sinh là d. những diém hay riêng. 
5. Lớp Tuấn cũng có đ. người Hoa. 
6. Tuần có bốn e. bạn Việt Nam. 
7. Mỗi học sinh có ê. đĩa rau trộn. 
8. Học sinh trong lớp Tuấn giống nhu g. thay đổi dé giống như nhau. 
9. Các bạn Tuần không phải h. người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ. 
10. Lớp của Tuần rất vui vi i. gồm nhiều học sinh có gốc gác khác nhau. 
(Ei, 2.h, 3.a; 4ä. Sic 6:2, 7.d 8ê, 9 g; 1U.b) 
Bài tập 8 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

1. Bạn cùng lớp với Tuấn đến từ đâu? (Mê Tây Cơ, Án Độ, Trung Hoa, Mỹ, Việt Nam.) 

2. Đa sô học sinh trong lớp là người gì? (Mễ Tây Cơ) 

3. Tại sao Tuấn nghĩ bạn trong lớp cũng giống như đĩa rau trộn? (Tá cá déu khác nhau 
nhưng đều đóng góp làm cho lớp học thành công.) 

4. Bạn cùng lớp với em đến từ đâu? (Y kién.) 

5. Những người bạn cùng lớp với em khác hay giống bạn cùng lớp với Tuấn như thế nào? 
(Y kiên.) 


Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Melting pot là nói đun tan chát gi? (Kim logi) 
2; Muốn làm đĩa rau trộn ta phải trộn gì? (Nhiều loại rau trải) 
3. Muốn làm đĩa rau trộn ta có đun cho tan nát rau trái ra hay không? (Không) 
4. Lý thuyét đồng hoá được tượng trưng bằng cái gì? (Nói nấu chảy) 
5. Lý thuyết đa văn hoá được tượng trưng bằng cái gi? (Dia rau trộn) 


Bài tập 10 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Kỳ thị chủng tộc chi có ở nước Mỹ phải không? (Không phai) 
2. Ở đâu có kỳ thị chủng tộc? (Khắp mọi nơi trên thế giới. ) 
3. Ngày nay có quôc gia nào chỉ có một chủng tộc duy nhất không? (Không) 
4. Phong trào dân quyên tranh đấu cho điều gì? (Quyên bình đăng cho mọi người.) 
5. Một thí dụ cho thấy sự công bằng trong trường học là gi? (Y kién.) 
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Bài tập II 


Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


А 
. Muốn làm đĩa rau trộn 
. Luật pháp dùng để 
. Gìn giữ bản chất của mình có nghĩa là 
. Muốn thành công ở Hoa Kỳ 
. Lý thuyết đa văn hoá 
. Melting pot là nồi 
. Thói thường, đa số 
. Ky thị chủng tộc хау ra 
. Không có một nước nào 


© о-о tA +. Q) bộ — 


Bài tập 12 


B 
a. đun kim loại cho tan ra. 
b. được tượng trưng bằng đĩa rau trộn. 
c. hay chèn ép thiểu số. 
d. người ta дё nguyên từng loại rau. 
đ. ở nước Mỹ và khắp mọi nơi trên thế giới. 
е. bảo vệ quyên lợi cho người dân. 
ê. có một chủng tộc duy nhất. 
g. giữ cái góc hay nét đặc biệt của mình. 
h. người ta phải hiểu biết về các nền văn hoá 
khác. 
(1.d, 2.e, 3.g, 4.h, 5.b, ба, 7.c, 8.2 9ê) 


Hoc sinh làm việc theo nhóm hai em dé viết câu trả lời vé bài doc. Sau đó giáo sư chọn từng nhóm 


để đọc lên cho cả lớp nghe. 


1. Trước khi đọc bài Nói Маи Chảy và Đĩa Rau Trộn, em đoán bài này nói vé 


2. Một thí dụ về "tệ nạn" là 

3. Một thí dụ về "kỳ thị chủng tộc" là 

4. Một thí dụ vé "phong trào dán quyền" là 
5. Một thí dụ về "luật pháp bình đăng" là 
6. Một câu hỏi của em về bài đọc là 


7. Bài đọc này làm em nghĩ đến 


§. Đại ý của bài đọc này là 
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Bài tập 13 
Tập viét những từ sau đây. 


1. bản chất 6. chèn ép 

2. binh dáng 7. da ván hoá 
3. hoà hợp §. kỳ thị 

4. đa số 9. tệ nạn 

5. thiểu số 10. dân quyền 


Bài tập 14 
Tập việt những câu sau đây. 


1. О Mỹ có nhiều rhóm dân sống hoà hợp với nhau. 

2. Mỗi nhóm dân đều có những nét đặc biệt riêng của họ. 
3. Ai ai cũng muốn được quyên binh dáng trong xã hội. 
4. Luật pháp Hoa Kỳ không cho phép kỳ thị chủng tộc. 
5. Luật pháp Hoa Kỳ báo vệ tất cả mọi người dán. 


ү 


Bài tập 15 
Dùng những từ sau dây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. binh dáng, dân tóc, melting pot, hoà 
hop, k. thị, thiểu số, đĩa rau trộn, rau, bản chất, dân quyền. 


là nồi dun các kim loại ra cho tan vào nhau. (Melting pot) 


2 Luát pháp báo vé quyén của mọi người dán. (binh đăng) 

3. Nhiều người cho răng các di dân đến Mỹ phải với xã hội Mỹ. (hòa hợp) 

4. Nhưng thực tế, sau nhiều thế hệ các nhóm vẫn tàn tại ở Mỹ. (thiếu số) 

5. Muốn làm món rau trộn ta trộn các thứ với nhau. (rau) 

6. Mỗi thứ rau vẫn còn giữ riêng biệt. (bản chár) 

7. Lý thuyết đa văn hoá được tượng trưng bằng . (đĩa rau trộn) 

§. chủng tộc có khắp moi nơi trên thê giới. (Ky thi) 

9. Nhờ các cuộc tranh đầu ‚ nạn ky thị chủng tộc đã giảm bớt rõ rệt. (dán quyên) 
10. Không một quốc gia nào không có các nhóm thiểu số. (dán tóc) 


Bài tập 16 
Hãy xếp lại các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 


1. ta cần phải trộn, muôn làm đĩa rau trộn, nhiều loại rau (Muốn làm đĩa rau trộn ta cân phải 
trộn nhiêu loại rau.) 

2. trên thế giới, kỳ thị chủng tộc, có khắp mọi nơi, nan (Nan ky thị chung tộc có khắp mọi nơi 
trên thế giới.) 

3. ngày nay không có, một chủng tộc duy nhất, quốc gia nào có (Ngày nay không có quốc gia 
nào có một chung tóc duy nhát.) 

4. nét riêng, nhiều nhóm dân, vẫn giữ được, ở Mỹ (Nhiéu nhóm dán ở Mj vẫn giữ được nét 
riêng.) 

5. như nhau, dân Mỹ, đều có, mọi người, quyền binh dáng (Moi người dân Mp đều có quyén 
bình đăng như nhau.) 
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Bài tập 17 

Mỗi người dân đều có quyền bình đăng và quyền đóng góp vào xã hội. Mỗi học sinh đều có quyền 
bình đăng và quyền đóng góp dé xây dựng một trường học an toàn và tốt đẹp. Làm thế nào giúp 
trường em tốt hon dé ai ai cũng được đối xử như nhau và cùng nhau học tập? 


Hãy viết một bài luận văn cho biết ba cách giúp trường của em trở nên tốt hơn. Câu mở đầu đã có 
sẵn cho em. 


Tựa bài 
Là học sinh ai cũng muôn trường mình tôt đẹp... 


Bài tập 18 
Có rất nhiều người nghĩ rằng nước Mỹ giàu mạnh là nhờ vào sự đóng góp của những người di dân. 
Em nghĩ gì về câu nói này? Hãy viết một bài luận gồm ba lý do để bênh vực ý kiến của em. 


Giáo dục đa văn hoá đã tiếp tay làm giảm nạn kỳ thị chủng tộc. Khi người dân thiểu số hiểu biết về 
văn hoá riêng của mình họ sẽ tự hào hơn về nguón góc 
mình. Nhờ có tự hào và niềm tin vào bản sắc văn hoá 
của mình, không những họ không có mặc cảm thua 
kém mà còn dễ tiếp nhận và thoải mái hoà nhập vào 
nén văn hoá chính lưu của xã hội mà họ đang sông. 
Cũng nhờ hiểu biết về văn hoá các sắc dân thiểu số, 
nhóm đa số dễ chấp nhận sự hiện diện của các sắc tộc 
thiểu số khác họ về lối sống уа có các sinh hoạt văn 
hoá khác lạ. Cuối cùng, tất cả đều nhận ra rằng ngày 
nay không có một quốc gia nào có thé cho rằng minh 
chỉ có một chủng tộc hay một nền văn hoá duy nhất. 


Giáo sư có thể hỏi một người đồng nghiệp cùng trường 

đề học sinh ở hai lớp làm bạn trao dôi thư từ với nhau. Giáo sư nên chọn một lớp có số học sinh có 
gốc khác với số học sinh trong lớp của mình. Học sinh của hai lớp sẽ viết trao đôi thư từ với nhau 
mỗi tháng một lần về những đề tài được giáo sư chọn. 


Việc học hỏi về văn hoá và ngôn ngữ các sắc dân thiểu số không chỉ là một yêu cầu thuần túy văn 
hóa mà còn là một một nhu cầu kinh tế. Y thức được điều này, nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ đã bắt 
buộc học sinh muốn tốt nghiệp trung học phải học ít nhất là hai năm ngoại ngữ. Mai đây, muốn 
thành công trong xã hội thì ngoài chuyên môn, người ta còn phải thông thạo một ngoại ngữ khác. 


Học sinh làm việc theo nhóm hai em. Mỗi nhóm sẽ chuẩn bị năm câu hỏi dé hói một giáo sư ngoại 
ngữ trong trường rồi về nói lại cho cả lớp nghe. 


Câu hỏi thí dụ: 
1. Thầy cô dạy ngoại ngữ nào? Cấp nào? Bao nhiêu lớp? 
2. Điều khó nhất hay dễ nhất trong việc dạy ngoại ngữ là gì? 
3. Thầy cô nghĩ tại sao học sinh ghi tên vào lớp ngoại ngữ này? 
4. Làm thé nào dé trở thành một giáo sư ngoại ngữ? 
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о 
ө Chương 14 - Bài 3 


ө «Ду Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1. Melting pot là 


a. nội thịt hàm. b. nói dun kim loai cho tan ra. 
c. nồi náu nước. d. nồi nấu xúp. 
2. Muốn làm đĩa rau trộn ta cần 
a. nhiều loại rau. b. hàm các thứ rau với nhau cho tan ra. 
c. nhiều bát đĩa. d. thịt bò hay thịt gà. 
3. Lý thuyết đồng hoá được tượng trưng bằng 
a. nồi nấu chảy. b. đĩa rau trộn. 
c. các loại rau. d. chim ó tráng. 
4. Ly thuyét da văn hoá được tuong trung báng 
a. nói hàm thit. b. quóc ky. 
c. dia rau trón. d. quóc ca. 
5. Ky thi chủng tộc có ở 
a. nước Mỹ. b. Phi châu. 
c. Âu châu d. khắp nơi. 
6. Chỉ có một quốc gia không có các dân tộc thiểu só, đó là 
a. Việt Nam. b. Nhật Bản. 
c. Trung Hoa. d. không có nước nào. 


7. Các phong trào dân quyền đã làm 
а. tăng nạn kỳ thị. Б. tăng хао trộn. 
с. giảm nạn kỳ thị. с. tăng dân số. 

8. Pháp luật Hoa Kỳ bảo đảm quyên tự do và bình đẳng cho 
а. người da trắng. b. người да đen. 
c. mọi người. d. người ty nạn. 

9. Ở Hoa Kỳ các vụ thưa kiện về kỳ thị chủng tộc vẫn còn 
а. nhiều hơn trước. b. tiếp tục. 


с. đã chấm dứt. d. với người da den. 
10. Đa số thường thiêu số. 

a. giúp đỡ b. chèn ép 

c. hỗ trợ c. hòa hợp 


(deb, 2:8, 3:a, 4:8, 5.d, 6d, 7.6; 8i, 0b, 101b) 


® Trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng một câu đây đủ. 
1. Muốn làm vàng tây thì ta phải nấu chảy bạc với gi? (Vàng) 
2. Muốn làm món rau trộn ta có nấu tan các thứ rau không? (Không) 
3.L$ thuyét đồng hoá được tượng trưng bằng cái gì? (Nôi паи chảy) 
4. Lý thuyết đa văn hoá được tượng trưng bằng cái gì? (Đĩa rau trộn) 
5. Kỳ thị chủng tộc chi có ở Hoa Kỳ phải không? (Không phai) 
6. Ngày nay có quốc gia nào chỉ có một chủng tộc không? (Không) 
7. Có quôc gia nào không có các nhóm dân tộc thiêu 50 không? (Không) 
8. Các phong trào dân quyền tranh đấu cho ai? (Cho tất са mọi người) 
9. Các cuộc tranh đầu cho dân quyền làm nạn kỳ thị chủng tộc tăng hay giảm? (Giám) 


Có rất nhiều người nghĩ rằng nước Mỹ giàu mạnh là nhờ vào sự đóng góp của những người di 
dân. Em nghĩ gì về câu nói này? Hãy viết một bài luận gồm ba lý do để bênh vực ý kiến của 
em. 


406 


Ва Brown: 


Vi: 


Ва Brown: 


Vi: 


Bà Brown: 


Thưa bà, cháu muốn xin việc làm ở thư viên sau giờ học. 
Công việc không khó lắm, nhưng cũng cần vài điều kiện. 
Cháu hãy điền vào mẫu đơn xin việc này. 

Thưa bà, phần lý lịch cá nhân và khả năng thì cháu biết, 
nhưng còn phần kinh nghiệm thì cháu không có vì cháu 
chưa đi làm bao giờ cả. Cháu phải viết gì vào đây? 

Cháu có thé viết không có hay N/A. 

Còn phần người tham khảo? Cháu có thé dé tên các giáo su 
của cháu vào đó không bà? 


Được chứ. Nhưng cháu phải xin phép các giáo sư đó trước. 
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Tại Hoa Kỳ khi xin làm bát cứ việc gi, ta cũng phải điền 
vào đơn xin việc. Đơn xin việc thường là một mẫu chung cho 
tất cả mọi người. Khi điền đơn ta không nên bỏ trống một chỗ 
nào. Chữ viết phải rõ ràng, dễ đọc. 


Phần tham khảo, ta nên chọn người quen thân có việc 
làm бп định và tin cậy được. Phần cuối, ta nhớ ký tên để xác nhận những điều ghi 
trong đơn là đúng. Nên nhớ: tờ đơn sạch sẽ, rõ ràng và đầy đủ, dễ gây được cảm tình 
nơi người phóng ván. 


d Giáo su thu tháp các máu don xin viéc ở McDonald's, Great 
America, các siêu thị, v.v... mang về cho các em tập làm quen 
với hình thức mẫu đơn và tập điền đơn. 


® Học sinh láy mẫu đơn xin việc ở phòng hướng nghiệp của nhà 
trường và tập điền. 


© Học sinh quan sát các tranh vẽ và hình chụp đề hiểu nghĩa của 
từ đơn xin việc, điền đơn, lý lịch cá nhân. Giáo sư cho các thí 
dụ cụ thể sau đây để các em hiểu nghĩa những từ còn lại: 
- Vi biết đánh máy và dùng máy điện toán: khả năng của Vi là 
đánh máy và dùng máy điện toán. 
- Trung biết düng máy tính tiền dé bán hàng tại siêu thị: khả 
năng của Trung là bán hàng. 
- Thầy Holt chơi bóng bầu dục rất giỏi và biết huấn luyện cho đội bóng của trường: khả năng của 
thầy là làm huấn luyện viên thé thao. 
- Vi đã từng giúp việc giáo sư đánh máy nhiều văn bản nên có kinh nghiệm đánh máy nhanh và 
đúng. 
- Trung đã đứng bán hàng ở siêu thị Lucky hơn một năm nên có kinh nghiệm tính tiền nhanh chóng, 
chính xác và làm vừa lòng khách. 
- Thầy Holt đã làm huấn luyện viên cho đội bóng năm năm và có lần đội đoạt chức vô địch, nên kinh 
nghiệm huấn luyện của thày rất dồi dào. 
- Trung điền đơn xin việc và đề tên người tham khảo là ông quản lý của siêu thị Lucky để người 
phỏng vẫn có thê hỏi lại cho rõ những điều Trung đã khai trong đơn. Giáo sư cho các em Кё vài thí 
dụ khác để hiểu rõ nghĩa từng từ. 


1. máu đơn хіп việc (0): mẫu đơn mà người đi xin việc phải điền vào 


2. điền (dt): viétvàochótróng _ 
3. lý lich cá nhân (dt): những điêu cân biét về một người nào đó 
4. khả năng (dt.): sức có thê làm được việc gi 


5. kinh nghiệm (dt.): những điều đã học hỏi, thu thập được 
6. người tham khảo (dt): người được hỏi để kiểm tra các tin tức của người xin việc 
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Bài tập 1 


Đặt một câu đầy đủ với mỗi từ sau đây: mẫu đơn xin việc, điền, lý lịch cá nhân, khả năng, kinh 


nghiệm, người tham khảo. Có thé dùng hai từ trong một câu. 


Bài tập 2 


Điền một từ thích hợp vào khung còn dé trồng. — 


kinh nghiệm 


C hiệu quà ` С học vấn ` 


p = и, 
người tham khảo ` 


tình trạng gia đình 


— ST“[(. . người tót ' а. 
. бп định - > 


E quan hệ tốt ` 
==. е, is me. C 
kinh nghiệm ` C thoi gian ) (códiavi) С biétró ` 
— .... — — 
Hoc Ôn về Liên Từ 


Xét các câu sau: | | I 
1. Công việc không khó lăm, nhưng cũng сап vài điêu kiën.... 
Даа phân lý lich cá nhân và khả năng thi cháu biết. 


Q > G2 b2) — 


Nhưng và và là những liên từ. 
Định nghĩa: Liên từ là tiếng dùng dé nối các từ, nhóm từ, mệnh 
đề hay các câu với nhau. 


Trời nắng nhưng mà lạnh 


Những liên từ thông thường là: và, nhưng, nhưng mà, hay là, tuy nhiên, vì rằng, cá ..... lẫn, 
hoặc .... hoặc, không ..... mà cũng không, song le, huóng chi, không những ..... mà lại còn. 


Bài tập 3 

Nói các từ, nhóm từ hay mệnh dé sau đây bằng liên từ thích hợp. 

. Thư viện trường hoc là những nơi học sinh thường lui tới. (và) 

. Công việc không khó đòi hỏi nhiều điều kiện. (nhung) 

‚ Anh đi làm đã lâu còn chưa biết điều đó là tôi. (huống chỉ) 

. Hôm nay trời mát, không nắng mưa. (mà cũng không) 

. Em có khả năng có kinh nghiệm. (không, mà cũng không) 
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ЮЙ 
Mul 


ngày, noi sinh 


“người quen. 


—— MÀ. 


. sô điện 


4 


Bài tập 4 : _ 
Dùng các ý dưới đây việt thành câu diễn tả sự tương phản với nhưng mà. 
Ví dụ: Trời năng nhưng mà lạnh. 


1. dé nhưng mà tiền lương thấp. (Cóng việc) 
2. không đẹp nhung mà rất có duyên. (Có ta) 
3. đơn giản nhung mà sâu sắc. (Cáu hói) 
4. dài nhưng mà không khó lắm. (Bài уйп) 
5. xấu nhung mà dé doc. (Chir viét) 

Bài táp 5 


Nối các ý dưới đây bằng nhóm liên từ không những.... mà lại còn... nữa. 

1. Công việc không những nhiều mà lại còn dễ nữa. 
2. Khả năng...... kinh nghiệm 

(Ông. ta không những có khả năng mà lại còn có nhiều kinh nghiệm nữa.) 
3. để hiểu về ngôn ngữ ... biết thêm về văn hoá... 

(Học tiếng Việt không những dé hiếu vé ngôn € mà lại còn biết thêm vé văn hoá nữa.) 
4. giỏi tiếng Việt....... giỏi tiếng Anh. 

(Нос ngữ pháp giúp em không những giỏi tiếng Việt mà lại còn giỏi tiếng Anh nữa.) 
5. có tiền ...... học hỏi thêm nhiều điều.... 

(Đi làm việc không những có tiền mà lại còn học hỏi thêm nhiều điều nữa. ) 


Гү 


Giáo sư đọc bài đàm thoại hai lần và đọc bài đọc một lần. Học sinh lắng nghe rồi làm bài tập. 


Bài tập 6 
Nghe đọc bài đàm thoại rồi viết tiếp những câu sau đây cho đầy đủ: 
1. Vi muốn làm việc ó thư viện sau . (giờ học) 
2. Vi phải dién vào máu don . (xin viéc) 
3. Vi chua di làm . (bao giờ са) 
4. Chó nào  khóng có trong đơn, Vi có thé viết "không có" hay . (N/A) 
5. Vi có thể đề tên giáo sư vào phần người . (tham khảo) 
Bài tập 7 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

Vi muốn được làm việc ở thư viện sau giờ học. 

Bà Brown bảo Vi điền vào mẫu đơn xin việc. 

Vi không muốn đề tên giáo sư vào phần người tham khảo. 

Vi không biết điền phần lý lịch cá nhân thế nào. 

Ta có thê bỏ trống những chỗ không quan trọng trong mẫu đơn xin việc. 
(1.D, 2.Р, 3.8, 4.8, 5.8) 


SA Spem Dm 
MU а» ар C7 
NNNUNN 


Giáo sư dùng mẫu hướng dẫn các em: 4W + 1H để làm bång tóm tắt cho bài đàm thoại. Sau đó lần 


e lượt chỉ định từng em trả lời dë ghi lên bàng 

- AI? - Cái gì? 
@ - Khi nào? - Ó dàu? 
@ - Ra sao? 
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Ai? (nói chuyện?) - Vị và bà Brown. 

(Nói chuyện) gì? - Xin việc làm, điền đơn. 
(Vi muốn làm) khi nào? - Sau giờ học. 

(Vi muốn làm) ở đâu? - Thư viện. 

(Phải điền đơn) ra sao? - Không bỏ trống chỗ nào. 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Vi xin bà Brown việc gì ? (Xin làm ở thư viện sau giờ hoc.) 
2. Bà Brown bảo Vi làm việc gì trước? (Điền máu don xin việc trước.) 
3. Vi biết điền những phần nào và không biết điền những phần nào? (Vi biét điển phán lý lịch 
cá nhân và khả năng, còn phán kinh nghiệm Vi không biết phải điền thé nào.) 
4. Vì Vi chưa có kinh nghiệm, Vi có thể điền phần đó ra sao? (Viét từ “không có" hay NA. ) 
5. Người tham khảo là gì? 
(Người được hỏi dé kiểm tra lại các tin tức người xin việc đã khai trong don.) 
. Vi muốn đề tên ai vào phần tham khảo? (Tên các giáo sư.) 
7. Vi muốn làm việc ở thư viện nên phải điền đơn xin việc. Người khác xin làm những công 
việc khác có phải điền đơn không? (Ai muốn làm việc gì cũng phải điền don.) 
8. Đọc xong bài đàm thoại em có đoán ra bà Brown là người giữ chức vụ nào không? (Ва 
Brown có thể là quản thủ thư viện, nhân viên thư viện, hay là nhân viên làm việc ở phòng 
hướng nghiệp.) 


os 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy йа. 
1. Khi điền đơn có nên bỏ trống những chỗ ta không biết điền không? Nếu không phải làm 
sao? 
(Không nên bỏ trồng chỗ nào. Chỗ nào không có hay không liên quan phải ghi là N/A.) 
2. Chữ viết trong đơn phải như thế nào? (Rõ ràng, dé doc.) 
3. Ta nên chọn những ai để viết trong phần tham khảo của tờ đơn? 
(Nên chọn người quen thân, có việc làm бп định, và tin cậy được.) 
4. Tai sao ta nên giữ cho tờ đơn sạch sẽ và rõ ràng? (Dé dé gây cảm tình với người phỏng 
ván.) 


Bài tập 10 

Xem đàm thoại và viết ra những phân phải khai trong một tờ đơn xin việc. 
(Đơn xin việc едт có các phân sau: 1.Phán lý lịch cá nhân, 2.Phán khả năng, 
3. Phân kinh nghiệm, 4. Phần người tham khao) 


Bài tập 11 
Hãy sắp xếp và chép lại những câu sau đây theo thứ tự hợp lý của bài đàm thoại. 
(3) Vi hỏi bà Brown về phần kinh nghiệm trong tờ đơn. 
(5) Bà Brown nói Vi nên xin phép giáo sư cho Vi đề tên họ vào tờ đơn. 
(1) Vị nói với bà Brown rằng Vi muôn xin việc làm. 
(4) Vi muốn đề tên giáo sư vào phần người tham thảo. 
2) Bà Brown đưa mẫu đơn xin việc cho Vi. 
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Bài tập 12 


Tập viết những từ sau đây. 
1. xin việc 6. kinh nghiệm 
2. điền đơn 7. lý lịch cá nhân 
3. điều kiện §. người tham khảo 
4. mẫu đơn 9. ôn định 
5. khả năng 10. tin cậy 


Bài tập 13 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Vi muốn xin việc làm ở thư viện. 
2. Bà Brown chỉ Vi cách điền đơn. 
3. Ở Mỹ, khi đi xin việc làm ai cũng phải điền đơn xin việc. 
4. Điều cần nhớ là khi điền đơn ta không nên bó trống chỗ nào. 
5. Một tờ đơn sạch sẽ và rõ ràng thì rất dễ gây cảm tình với người phóng vắn. 


Bài tập 14 
Dùng những câu hỏi hướng dẫn sau đây dé viết tóm tắt ý chính của bài đàm thoại. (Vi xin việc làm ở 


thư viện. Bà Brown chi dân Vi cách điền don xin việc.) 
Ai? 
Cái gi? 
Khi nào? 
Ở đâu? 
Ra sao? 


Bài tập 15 
Hãy viết lại và làm cho những câu sau đây hay hơn bằng cách thêm những từ tả hình dạng, màu sắc 
hoặc âm thanh. 

1. Vi đến thư viện. (Vi hăng hái đến thư viện trường.) 

2. Bà Brown chào Vi. (Bà Brown vui vé chào Vi.) 

3. Vi ngói tai bàn và điền don xin viéc làm. 

(Vi sốt sáng ngồi ở một cái bàn sắt nhỏ và chăm chú điền don xin việc.) 
4. Уі nhìn tờ đơn. (Vi tu hào nhìn tờ đơn thật đây đu và sạch sẽ mà em vừa điền xong.) 
5. Vi chào bà Brown. (Vi váy tay chào bà Brown và di vé.) 
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Bài tập 16 І 
Hãy viết một bài văn năm đoạn với ё tài Рі Xin Việc theo mẫu sau đây. 
Đi Xin Việc : _ 
Em muôn làm việc ở thư viện nhà trường. Em phải làm ba điêu là: xin màu đơn, điên đơn, và nộp 
đơn. 


Điều thứ nhất là . Em đến . Em gặp . Em 
nói 
Điều thứ hai là . Em điền . Em cũng 
điên 
Điều thứ ba là . Em đưa đơn cho . Em nói 

. Sau đó 


Đó là ba điều em cần làm đề xin việc. Em hy vọng sẽ được gọi đi làm ở thư viện. 


Học sinh làm việc theo nhóm từ bốn đến năm em. Các nhóm đến 
phòng hướng nghiệp lấy đơn xin làm việc ở nhà ăn sau giờ học ở trường 
và điền vào. Nếu có phân nào không biết, các em cần thảo luận với nhau 
hay hỏi giáo sư. Đơn xin làm việc trong trường có những phần khác với 
loại đơn xin việc phó biến ở ngoài. Các em có thé làm giản đồ Venn để 
so sánh sự khác biệt hay tương tự giữa hai loại đơn. 
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Chương 15 - Bài 1 


Ф Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trồng: người tham khảo, lý lịch cá nhân, xin việc, kinh 


nghiệm, điền, khả năng. 

Thanh muôn xin làm việc tại một cửa hàng bán quán á áo. Trước hết em phải (điển) vào 
mẫu đơn (xin việc). Thanh ghi tên tuổi, địa chỉ, số an sinh xã hội ở phân 

(lý lịch cá nhân). Phân (khả năng) em viết rằng mình biết đánh máy và sử dụng máy 
tính tiền. Em chưa đi làm bao giờ nên viết chữ "Không có" ở phần (kinh nghiệm). 
Riêng phần (người tham kháo), Thanh đề tên các giáo sư dạy em trong trường. 


à lời những câu hỏi sau đây bằng . câu đầy đủ. 


1. Khi đi xin việc làm, trước hết ta phải làm gì? (Điền đơn xin việc.) 

2. Don xin việc thường gồm có những phần nào? (Ly lich cá nhân, khả năng, kinh nghiệm, 
người tham khảo.) 

3. Nếu phần nào không có hay không liên quan, ta phải viết ra sao? (Viét không có hay N/A.) 

4. Người tham khảo là những người nào? (Nguoi được hoi đê kiêm tra các thông tin mà 
người xin việc đã khai.) 

5. Chữ viết trong đơn cần phải thế nào? (А0 ràng dé đọc.) 


Luận văn { 
Hãy viết một bài văn năm đoạn với đề tài Đi Xin Việc theo mẫu sau đây. 


Đi Xin Việc 
Em muôn làm việc ở thư viện nhà trường. Em phải làm ba điêu là: xin mâu đơn, điện đơn, và nộp 
đơn. 


Điều thứ nhất là . Em đến . Em gặp 

Em nói | 

Điều thứ hai là . Em điền . Em cũng 

điên 

Điều thứ ba là ‚ Em đưa đơn cho . Em nói 
. Sau đó 


Đó là ba điêu em cân làm dé xin việc. Em hy vong sẽ được gọi di làm ở thư viện. 
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Chương 15 


Bi2 Một Buổi Pihóme Vấn 


$: 


Bà quản thú thư viện: Сат on Vi đã дёп đây. Sau em, chúng tôi sẽ phỏng ván 

thêm vài người nữa. Vi đã sẵn sàng chưa? 
i: Da sán sàng rói. 

Bà qt 'vién: Em chua từng đi làm bao giờ? 

Vi: Thua chua. 

Cũng không sao. Công việc rất đơn giản. Nếu em được 

chọn, chúng tôi sẽ chỉ cho em. Em khai là có biết chút ít 

về máy điện toán và đánh máy khá giỏi, phải không? 

Vị: Dạ, thưa em đánh máy được chừng 45 từ một phút. Còn 

về điện toán em biết vài chương trình và sử dụng internet. Qi) 

Tót lám! Diém trung binh cüa em hién nay là bao nhiéu? 

Thua 3.5. e 

Bà quán thủ thu viên: Giỏi lắm! Nhưng mỗi ngày em làm thêm ở thư viện có ® 
ảnh hưởng gì đên việc học của em không? 

Vi: Da thua ít thói. Vi dáng nào sau gió tan hoc em cũng phải 
đợi ba em đến 6 giờ chiều. Ba em đi làm về sẽ ghé qua 
trường đón em. 


e 
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Vi xin làm việc ở thư viện sau giờ hoc. Bà Smith, quản thủ thư viện phóng 
vấn em. Ngoài bà Smith còn có bà Brown mà Vi đã gặp nhiều làn. Tuy nhiên chi có 
bà Smith hói Vi mà thôi. Phần lớn các câu hỏi chỉ nhắc lại những điều đã có trong don 
xin việc. Ngoài ra, bà Smith còn hỏi Vi về việc học và giờ học của em. Bà không 
muốn việc làm ảnh hưởng không tốt tới việc học của em. Vi trả lời bà một cách 
thành thực và lễ độ. Em tin rằng mình sẽ được chọn. 


Môi nhóm hai em đóng vai quản thủ thư viện và Vi để đối thoại với nhau như bài đàm thoại trong ba 
phút. Sau đó hai em đôi vai cho nhau. 


| 
ү 


Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến năm em. Mỗi nhóm soạn 10 câu hỏi phỏng vấn cho một 
trong các công việc như sau: làm việc ở thư viện, làm việc ở phòng ăn trưa, và làm việc ở phòng ш. 
Một em đóng vai người được phỏng vấn. Các em khác đảm nhiệm việc phỏng vấn. Sau đó, mỗi 
nhóm tién hành cuộc phỏng vẫn và cử một người làm bién bản buổi phỏng vấn dé nộp cho giáo sư. 


Giáo sư ghi tất cà các từ mới lên bảng. Các em cho biết nghĩa của từng từ hay nói một câu có từ áy 
dé chúng tỏ đã hiểu nghĩa của từ. Giáo sư giảng lại cho chính xác hơn và cho thêm thí dụ để các em 
hiểu rõ. Các em ghi các từ mới vào thẻ từ vựng. 


І. quản thủ thư viện (dt): người có trách nhiệm trông coi công việc tại thư viện 

2. phóng vấn (dt): đặt những câu hỏi cho một người nào đó để tìm hiểu họ hay để biết ý 
kiến họ về một vấn đề gì 

3. điểm trung binh (di): điểm tổng cộng chia đều cho các môn học 


4. ảnh hướng (dt): có tác dụng đến 

5. thành thực (tt): hop với ý nghĩ của bản thân minh; ngay thắng 

6. lễ độ (dt): những phép tắc qui định cách ăn nói, cu xử được xã hội coi là lịch sự 
hay té nhị 


Diém trung binh phóng ván 
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Bài tập 1 | 
Chọn câu trả lời thích hợp nhất. 


1. Người có trách nhiệm chính trong việc trông coi mọi công việc ở thư viện gọi là 


a. thư viện trưởng b. nhân viên thư viện 
c. quản thủ thư viện d. phụ tá thư viện 
x. là hỏi một người dé biết và họ hay ý kiến của ho về một vấn dé nào đó. 
a. Phỏng vẫn b. Hỏi cung 
c. Thám vấn d. Phỏng đoán 
3. Nói ra những điều hợp với ý nghĩa, ngay thăng, không dối trá tức là 
a. sự thực b. thành thực 
c. thành thạo d. thực hiện 
4. Vì bận đi làm nên học kém đi, như vậy là để việc làm tới việc học. 
a. không tốt b. ám ảnh 
c. ảnh hưởng d. phản ảnh 
5. Chào hỏi đúng phép, nói năng lịch sự, ăn mặc đứng đắn là cách cư xử của người 
a. trưởng thành b. điều độ 
c. lễ hội d. lễ độ 
(l.c, 2.a, 3.b, die; 5.а) 
Bài tập 2 
Tìm từ trái nghĩa của những từ sau đây. 
1. lễ độ (¿ xắc láo, vô lễ, bất lịch sự) 
2. thành thực (+ dối trá, giả dối) 
3. sẵn sàng (+ chậm trê) 
4. đơn giản (2 phức tap) 
5. khá giỏi (£ dó, tệ) 
Bài tập 3 


Tính diém trung bình của các bạn dưới đây: 


Anh Văn Việt Ngữ | Thể Dục | Khoa Học Điểm 
Xã K `. Bình 


o4 = Ои ЗНН ЖИ 
| mm | B | B | A | B [ B | s» | 
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Bài tâp 4 ‚ 
Điền một từ thích hợp vào chỗ trồng. 


tìm băng nhạc 


quản thủ 
thư viện 


phỏng vẫn 


Học Ôn về Mệnh Đề 


Xét các câu sau: 
1. Công việc (là) rất đơn giản. 
2. Nêu (em) được chọn, chúng tôi sẽ chỉ cho em. 


Câu (1) có động từ là được hiểu ngầm. 

Câu này chỉ có một động từ (là) nên chỉ có một mệnh đề. 
Chủ ngữ: Công việc 
Vị ngữ: (là) rất đơn giản. 
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Câu (2) có chủ ngữ em được Мёи ngầm. 
Câu này có hai động từ được chọn, chỉ nên có hai mệnh dé. 
a. Nếu (em) được chọn. 
Chủ ngữ: Nếu (em) 
Vị ngữ: duoc chọn 
b. Chúng tôi sẽ chỉ cho em 
Chủ ngữ: Chúng tôi 
Vị ngữ: sẽ chỉ cho em 


Động từ là phần chính của mệnh đề. Do đó, trong một câu có bao nhiêu động từ thì có bấy nhiêu 
mệnh đề. 


Định nghĩa: Mệnh đề là một nhóm từ trong đó có một chủ từ và một động từ. 


Bài tập 5 
Bài đàm thoại gồm có mười câu đối thoại. Tìm số mệnh đề trong mỗi câu. Nêu rõ động từ trong mỗi 
mệnh đề. 
(1. (4) cảm ơn, đến, phỏng уйп, là 2. (1) là 
3. (1) di làm 4. (1) di làm 
5. (7) là, là, chọn, chỉ, khai, biết, đánh máy 6. (3) đánh máy, dùng, biết dùng 
7. (2) là, là 8. (1) là 
9. (3) là, làm, ảnh hưởng 10. (5) ảnh hưởng, đợi, di làm, ghé, đón.) 
Bài tập 6 


Tìm sô mệnh dé trong bài đọc. Nêu rõ động từ trong mỗi mệnh đề. 


[(13) xin, phỏng vấn, có, gặp, hỏi, nhắc lại, có, hỏi, muốn, ảnh hưởng, trả lời, tin, được chọn. ] 


Bài tập 7 
Viết một mệnh dé độc lập với mỗi động từ sau đây: ảnh hướng, là, biết dùng, đón, phóng vấn. 
1. Vi nhân viên mới trong thư viện. (74) 
2. Bà Smith Vi rất lâu. (phóng уйп) 
3. Vi mạng lưới toàn cầu. (biét dùng) 
4. Công việc không đến việc học của Vi. (ánh hương) 
5. Ba em sẽ em lúc 6 giờ chiều. (Хп) 


Giáo sư đọc bài đàm thoại hai lân và đọc bài đọc hai lân. Sau mỗi bài cho các em làm bài tập. 


Bài tập 8 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Bà quản thủ thư viện dang phỏng vấn Vi. 
Vi đã từng di làm trước đây. 
Vi biết về máy điện toán và đánh máy. 
Điểm trung bình của Vi là 4.0. 
Việc làm ở thư viện ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của Vi. 
(1.D, 25, З.Р, 4.8, 5.8) 


xD mic ВӘ арР 
ж» ч ч ч» Ич» 
оо ото m 
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Bài tập 9 
Nghe bài đọc rồi điền vào chỗ trống. 
1. Bà Smith là . (quản thu thư viện) 
2. Ngoài bà Smith còn có bà . (Brown) 
3. Bà Smith hói Vi những điều đã có trong . (đơn xin việc) 
4. Bà không muốn việc làm ảnh hưởng không tốt tới . (Việc hoc của em) 
5. Vi trả lời bà một cách . (thành thực và lễ độ) 


ү 


® 


Bài tập 10 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ai là người được phỏng vấn? Ai là người phỏng ván ? 
(Vi được phóng vấn. Bà quản thủ thư viện là người phóng уйп.) 
2. Vi đã di làm bao giờ chưa? (Chưa) 
3. Tai sao Vi chua có kinh nghiém di làm mà nguoi phóng ván nói là cüng khóng sao? 
(Vi công việc rất đơn giản, nghĩa là không khó.) 
4. Những khả năng của Vị là gì? 
(Dánh máy 45 từ/phút. Biết dùng vài chương trình và sử dung Internet.) 
5. Việc làm thêm ở thư viện có ảnh hưởng tới việc học của Vi không? Vi sao? 
(Chỉ ảnh hưởng й, vì sau giờ học Vi phải đợi ba đón lúc 6 giờ chiều. Vi có thể làm việc tại 
thự viện trong khoang thời gian chờ đợi đó.) 


Bài tập 11 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Vi được hai người phỏng vấn phải không? 
(Không. Chỉ có bà Smith phỏng vấn mà thôi.) 
2. Bà Smith hỏi những câu hỏi gì? 
(Bà Smith chỉ hỏi những câu đã có trong đơn xin việc.) 
3. Tại sao bà Smith hỏi về việc học và giờ học của Vi? 
(Vì bà không muốn việc làm ảnh hưởng không tốt đến việc 
học của Vi.) 
4. Vi trả lời những câu hỏi như thế nào? 
(Vi trả lời rất thành thực và lễ độ.) 


Bài tập 12 


› Viết tất cả những gì em biết đuợc về hai nhân vật trong bài đàm thoại và bài đọc. 


- học sinh - quan thủ thư viện 


- xin di làm - phỏng vấn Vi 
- biêt đánh máy 


Nếu em là người phỏng vấn Vi thì em sẽ hỏi thêm gì? Đặt thêm một câu dé bà quản thủ thư viện hỏi 
và một câu trả lời cho Vi. 


© Viết tóm tắt: - Bài đọc này nói về 


- Ý chính của bài là 
- Có thể đặt tên cho bài đọc là 
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Bài tập 13 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. sẵn sàng 6. đánh máy 

2. phỏng vấn 7. điểm trung bình 
3. đơn giản §. bao nhiêu 

4. khai việc 9. ảnh hưởng 

5. máy điện toán 10. ghé qua 


Bài tập 14 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Bà quản thủ thư viện phỏng vấn Vi. 
2. Vi nói rằng em biết đánh máy và biết dùng máy điện toán. 
3. Việc làm thêm ở thư viện không ảnh hưởng đến việc học của Vi. 
4. Vi trả lời các câu hỏi rất thành thực và lễ độ. 
5. Vi tin rằng mình sẽ được chọn vào làm việc. 


Bài tập 15 
Hãy sắp xếp những câu sau đây theo thứ tự hợp lý. 
1. Bà ấy hỏi Vi nhiều câu hỏi. (4) 
2. Vi trả lời đầy đủ và lễ phép. (5) 
3. Hôm nay Vi có cuộc phỏng vân ở thư viện.(/) 
4. Sau giờ học Vi đến thư viện để gặp bà quản thủ thư vién.(3) 
5. Vi cám ơn bà quản thủ thư viện trước khi ra về. (6) 
6. Vi mặc quần áo sạch sẽ và chải đầu gọn gàng. (2) 
7. Vi nghĩ là minh sẽ được nhận làm việc ở thư viện. (7) 


Bài tập 16 

Em d mình trở nên người nhu thé nào trong mười năm nữa? Hinh dáng em sẽ nhu thế nào? Em 
sẽ đi học ở đâu? Em sẽ xin việc làm ở đâu? Em sẽ làm được những gì mà trước đây không làm được? 
Dùng óc tưởng tượng viết một bài luận văn tả hình dáng, sở thích, việc học, việc làm, và những thành 
công của em trong mười năm sắp tới. 


Bài tập 17 
Nhìn bức tranh ở bài đàm thoại và viết một bài văn tả bức tranh ấy. Bài văn có thể gồm năm đoạn và 
phải có tựa đê. 
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Như các em đã biết muốn xin làm việc gì cũng phải nộp đơn và sau đó được phóng vấn. Người 
phỏng ván không những chỉ lăng nghe câu trả lời mà còn quan sát ngoại hình và thái độ của người 
xin việc. Do đó cách ăn mặc và ngôn ngữ trong buói phóng ván rát quan trong. Giáo su cho các em 
năm hoặc mười phút tháo luận dé rút ra năm điều nên làm và năm điều nên tránh trong một buói 
phỏng vân. 


Ngoại hình (y phục, tóc, cách trang điểm, giày vớ) 


KHÔNG NÊN 


Thái độ (ngôn ngữ, cử chỉ, v.v...) 
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Chương 15 - Bài 2 


Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: thành thực, phóng vấn, quản thủ 
thư viện, điểm trung bình, lễ độ, ảnh hưởng. 


Vị xin làm việc ở thư viện sau giờ học. Bà Smith, (quản thủ thư viện ), 
(phỏng vấn) Vi. Bà hỏi (điểm trung bình) của Vi dé biết sức học của em. 
Bà cũng hỏi về giờ đi học vì bà không muốn việc làm (ảnh hưởng) không tốt đến việc 
học của Vi. Vi trả lời các câu hỏi một cách (thành thực) và (lé độ). Sau 
buổi phỏng ván, Vi tin rằng bà Smith sẽ chọn Vi làm việc. 


B Trà lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 

1. Vì sao Vi được bà Smith phóng vấn? (Vi làm don xin làm việc tại thư viện.) 

2. Hãy Кё ra những khả năng của Vi? 
(Vi biết dánh máy 45 từ/phút, biết dùng vài chương trình và sử dụng Internet trên máy 
điện toán. 

3. Vì sao bà Smith muốn biết điểm trung bình của Vi? 
(Bà muốn biết sức học của Vi. Nếu Vi học khá thì có lẽ sẽ làm việc giỏi) 

4. Tại sao bà hỏi vé giờ học của Vi? (Bà không muốn việc làm ảnh hưởng việc hoc.) 

5. Trong buổi phỏng vấn, thái độ của Vi như thé nào? (thành thuc, lễ độ) 


© Tìm từ trái nghĩa của những từ sau đây. 


1. lễ độ (¿ xác láo, vô lễ, bát lịch и) 
2. thành thực (£ dối trá, giả dối) 
3. sẵn sảng ( chậm tré) 
4. don gián (# phức tap) 
5. khá giỏi (£ dó, tệ) 
Luận văn 


Nhìn bức tranh ở bài đàm thoại và viêt một bài văn tả bức tranh ау. Bài văn có thê gôm năm đoạn và 
phải có tựa đê. 


423 


ia mala duni: 


— T QnA>oÑ F — 


. E zy 
BÀ DÀMTHOẠI | 


Mẹ: Sao hôm nay con gái cưng của mẹ làm việc có mệt không con? 

Vị: Không mệt nhưng mà vưi lắm mẹ ơi! Công việc của con hôm nay 
chỉ là thu sách báo xếp lại đúng chỗ thôi. 

Mẹ: Có ai làm chung với con không? 

Vi: John cüng làm chung vói con nhung John làm bén phóng dién 
toán. 

Me: Máy bà ó thu vién có nói gi con khóng? 

Vi: Máy bà báo con làm từ từ thói. Khi nào mệt thi cứ việc nghi hay 


doc sách; nhung con cháng tháy mét chüt nào са. 


Ba me Vi déu di làm, nhung cóng viéc cüa hai nguói khác nhau. Ba Vi làm cán 
sự điện tử cho hãng Micro System. Nhiệm vu của ông là kiểm tra chát lượng các bộ 
phận máy điện toán. Hàng ngày ông đưa các bộ phận đã làm xong cho máy kiểm soát 
để tìm ra những chỗ hư hỏng. Suốt ngày ông làm việc với máy móc. Còn me Vi là 


người bán hàng cho tiệm Target. Mỗi ngày bà phải tiếp xúc với hàng trăm khách hàng 
khác nhau. 
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à Một Ngày Làm Việc 
Mỗi học sinh chọn ba người, có thé là chính mình, ba, má, anh chị, giáo sư trong trường, hay bạn bé 
của mình. Các em khảo sát ngày làm việc của họ: làm việc ở đâu, 
hãng xưởng nào, gió giác ra sao, công việc chính là gì, phải tiếp 
xúc với ai nhiều nhất... 


Vẽ tranh 

Vẽ ba Vi đang kiểm tra chất lượng các bộ phận điện tử và mẹ Vi 
đang bán hàng tại tiệm Target. Nếu không các em có thé vẽ hoặc 
cắt dán một bức tranh mô tả công việc làm của ba má mình. 


Giáo sư dùng các thí dụ sau đây để giúp các em hiểu nghĩa từ: 


Cán sự điện tử: 

Nhân viên trung cấp trong ngành điện tử có kỹ năng cao hơn thợ nhưng chưa đạt mức cao như kỹ 
sư. Dé ché tạo ra máy điện toán, các kỹ sư điện tử vẽ kiêu các món đồ ghép thành chiếc máy. Sau 
khi các món đồ đó được chế tạo xong, người thợ lắp ráp điện tử gắn chúng vào với nhau. Sau đó 
cán sự điện tử kiểm tra chất lượng, tức là dùng máy kiểm soát xem các bộ phận này có được gắn 
đúng chỗ không, các mạch điện có chạy đúng không; nếu không phải sửa lại. 


Bộ phận: 

Nhìn một chiếc xe hơi ta thấy nó là tập hợp của nhiều món đồ: máy xe, bánh xe, thùng xe, tay lái, 
ghế ngồi, v.v... Chiếc xe là một khối toàn thé. Tát cả những món đồ không phải là chiếc xe nhưng 
là một phần của chiếc xe, hay gọi là bộ phận của xe. Vậy bộ phận là gì? (phân của toàn thể). 


Tiép xúc: 

Đọc báo hay nghe tin hàng ngày các em thường thấy những câu như: Tổng thống tiếp xúc với sinh 
viên trường đại học Berkeley; lãnh tụ Arafat tiếp xúc với thủ tướng Do Thái; các hội đoàn người 
Việt vùng Vịnh tiếp xúc với báo chí, v.v... Vậy tông thống làm gi với sinh viên, lãnh tụ Arafat và thủ 
tướng Do Thái làm gì, người Việt trong hội đoàn làm gì với báo chí? (tiếp xúc hay gặp, nói chuyện, 
làm việc, bàn công việc, v.v...) 


Sau khi các em biét được nghĩa của các từ mới rói, thây cô bảo các em đặt câu ngăn, đơn giản với 
mỗi từ rồi nộp trong lớp. 


1. cán sự điện tử (dt): nhân viên trung cấp làm việc trong ngành điện tử 
2. kiểm tra chất lượng (dt): kim soát xem sản phám ché tạo có tốt không 
3. sản phẩm (dt): những hàng hóa/món đồ ché tạo ra 
4. bộ phận (dt): phần của một toàn thé 
5. tiếp xúc (đt): рар, nói chuyện, làm việc 
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Bài tập 1 А 
Điền từ mới học vào đưới mỗi hình vẽ sau cho thích hợp. 


1. Một đang dùng máy. 2. Các của máy điện toán. 3. Nhân viên bán hàng đang 
(сап sự) (bộ phận) 
với khách. 
(tiép xúc) 


Bài tập 2 
Đọc những câu sau đây. Viết vào giấy những từ mà em thấy không thích hợp. 
1. (kiểm tra chất lượng, kiểm soát, kinh nghiệm) 
Các hãng thuốc phải thuốc mới làm nhiều lần trước khi bán cho người dùng. 
2. (bón phận, bộ phận, phân) 
Máy điện toán gồm rất nhiêu 
3. (tiếp tân, tiếp xúc, làm việc) 
Bà Phan là một luật sư nên thường phải với cảnh sát. 
4. (kỹ sư, cán sự điện tử, nhân viên trung cấp) 
Trong khi làm thợ, anh của Trung đã học thêm lên đến trung cấp nên bây giờ anh là một 
chuyên kiểm soát các bộ phận trong máy điện toán. 
5. (chuyên viên, nhiệm vụ, công việc) 
của Ba vi là xem xét lại các bộ phận của máy điện toán. 
(1.kinh nghiệm, 2.bón phận, 3.tiếp tán, 4.kỹ sư, 5.chuyén viên) 


Bài tập 3 
Đặt câu với những từ sau đây: cán sự, kiểm tra chất lượng, bộ phận, điện tử, tiếp xúc. 
1. Máy điện toán có nhiều (bô phân) khác nhau. 
2. Ba Vi làm nghề (kiêm tra chát lương) trong hãng điện tử. 
3. Kỹ sư lãnh lương cao hon (cán su). 
4. Santa Clara có nhiều hãng (điên tu). 
5. Me Vi (tiép xúc) với nhiều khách hàng. 


Hoc Ón vé Cáu Don 


Xét các cáu sau: 

1. Có ai làm chung vói con khóng? 

2. Ba me Vi déu di làm. 
Câu (1) chi có một mệnh dé và dày đủ nghĩa nén là một câu đơn. 
Câu (2) cũng chỉ có một mệnh đề và đầy đủ nên là một câu đơn. 


Định nghĩa: Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề độc lập. 
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Bài tập 4 
Tìm các câu đơn trong bài đàm thoại. 
(1. Sao hôm nay...... không con?) 
(2. Có ai làm chung với con không?) 
(3. Máy bà ở thư viện có nói gì con không?) 


Bài tập 5 

Tìm các câu đơn trong bài đọc. 
(Ngoại trừ câu "Ba me Vi... khác nhau", các câu còn lại là câu 
йот.) 


Bài tập 6 
Viết một câu đơn với mỗi động từ sau: làm việc, đọc, kiểm soát, kiểm tra chát lượng, cảm thấy. 
1. Ba tôi (làm việc) suốt ngày. 
2. Tôi (doc) sách tại thư viện. 
3. Ông ta (kiêm soát) các dụng cụ trong xưởng. 
4. Các chuyên viên (kiểm tra chất lương) những bộ phận mới ché tao. 
5. Tôi không (cảm thấy) mệt. 


Bài tập 7 


Giáo sư đọc bài đàm thoại một lần, cho hai cặp học sinh tình nguyện 
đọc đối đáp nhau hai làn, như Vi và mẹ. Sau đó, các em gấp sách lai, 
giáo sư đọc các lời nói của hai nhân vật nhưng không theo thứ tự để các 
em lăng nghe và làm bài tập 8. 
1. (Không mệt nhưng mà vui lắm mẹ ơi! Công việc của con 
hôm nay chỉ là thu sách báo bỏ lại đúng chỗ thôi.) 
2. (Sao hôm nay con gải cưng của mẹ làm việc có mệt không?) 
3. (Máy bà ở thư viện có nói gi con không?) 
4. (Có ai làm chung với con không?) 
5. (Máy bà bảo con làm từ từ thôi. Khi nào mệt cứ việc nghi 
hay đọc sách. Nhưng con chăng thấy mệt chút nào cả.) 
6. (John cũng làm chung với con nhung John làm bên phòng 


điện toán.) 
Bài tập 8 
Nghe đọc những câu sau. Ai nói câu này: Vi, me Vi, bà quản thư viện, hay John? 
1. 
2 
3. 
4. 
3. 
6. 


(1. Vi, 2.Me Vi, 3.Me Vi, 4.Me Vi, 5. Vi, 6. Vi) 


427 


Trước tiên học sinh gấp sách lại lắng nghe giáo sư đọc bài đọc trong khi các em dò theo trong sách, 
sau đó các em làm bài tập 9. 

Bài tập 9 | 

Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viét chữ S vào câu sai. 


1. D S Ba Vi di làm cón me Vi ó nhà. 

2. D S Ba Vi làm cán su dién tir cho háng Micro System. 

3 D S Nhiệm vụ của ba Vi là vẽ kiểu các bộ phận của máy điện toán. 

4. D S Ngày nào ba Vi cüng làm hư hỏng các bộ phận trong máy kiểm soát. 
5. D S Mẹ Vi bán hàng nên mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng. 


(1.8, 2.D, 3.5, 4.8, 5.D) 


Bài tập 10 

Dùng phương pháp đọc hiểu hỗ tương dé giúp học sinh hiểu bài. 
Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến năm em. Nhóm mang số 
lẻ đọc bài đàm thoại. Nhóm mang số chẵn đọc bài đọc. Mỗi nhóm 
đọc bài của mình rồi làm các mẫu bài dưới đây. Sau đó, mỗi nhóm 
sẽ trình bày kết quả cho cả lớp nghe. 


Đặt câu hói về bài 
° Ai? 
e Việc gi? 
• Khi nào? 
• Tại sao? 


Làm sáng tỏ bài | 
Bài này có từ hay câu khó hiệu. 
Em nghĩ từ này có nghĩa là ; câu này ý muốn nói 


Tóm tắt bài 

Bài đàm thoại (hay bài đọc) nói về: 
Ý chính của bài là: 

Từ mới mà em học được là: 


Bài tập 11 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu dày đủ. 

. Mẹ hỏi Vi điều gì? (Hôm nay làm việc có mệt không?) 

. Hôm nay Vi làm việc gì? (Thu sách báo bỏ lại đúng chó.) 

. John là ai, làm việc ở đâu? (Nguoi làm việc với Vi, nhung làm bên phòng điện toán.) 

. "Máy bà ở thư viện" là ai? (Các bà quản thủ thư viện, nhân viên thư viện.) 

. Các bà này bảo Vi điều gì? (Làm từ từ, khi nào mệt cứ việc nghỉ hay đọc sách.) 

. Vi học xong các lớp rồi lại đi làm ở thư viện. Vậy tại sao Vì "chàng tháy mệt chút nào 
са?" 
(Có thê vì công việc nhẹ nhàng, hay vì dáy là ngày làm việc йди tiên của Vi nên em thấy 
phán khởi, quên cả mét.). . 


QUA + Ú 2 — 
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Bài tập 12 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Ba má Vi làm việc gi? Ở đâu? (Ba Vi làm cán sự điện 
tử cho hãng Micro System; mẹ Vi bán hàng ở tiệm Target.) 
2. Ba Vi làm việc gì? 
(Kiểm tra chát lượng các bộ phán máy điện toán.) 
3. Công việc của mẹ Vi có đặc điểm gì khác với ba Vi? 
(Mẹ Vi đứng bán hàng tại tiệmTarget nên tiếp xúc với rát 
nhiều người; còn ba Vi suốt ngày làm việc với máy móc. ) 
4. Hãy tìm ra thêm một việc làm tiếp xúc với người suốt ngày và một 
nghề khác làm việc với máy móc suốt ngày. (Thí du: Giáo sư suốt 
ngày tiếp xúc với học sinh, và thợ trong hãng ché tạo xe hơi suối 
ngày làm việc với máy móc.) 


Сап sự điện tử 


Bài tập 13 | | 
Trả lời những câu sau đây băng câu đây đủ. 


1. Vi 
Noi làm viëc: (trường học) 
Làm việc gì? (phụ giúp công việc thư viện) 
Đặc điểm công việc: ____ (nhe nhàng, chi lo thu dọn sách báo) маа АН 
2. Ba Vị 
Nơi làm việc: (hãng Micro System) 
Làm việc gì? (kiêm tra chất lượng các bộ phán máy điện toán) 
Đặc điểm công việc: (suốt ngày làm việc với тау móc) 
3. Mẹ Vị 
Nơi làm việc: (tiệm Target) 
Làm việc gì? (bán hàng) 
Đặc điểm công việc (tiếp xúc với ди loại khách hàng) 


Bài tập 14 
Trả lời những câu sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Công việc của Vi trong thư viện là gi? (Thu sách báo bỏ vào đúng chỗ.) 
2. Vi làm việc chung với ai? Người đó làm việc ở chỗ nào? (Vi làm chung với John. John 
làm bên phòng điện toán.) 
3. Ba Vi làm gi trong hãng Micro System? (Cán sự điện nz.) 
4. Mẹ Vi làm việc gi? © дач? (Bán hàng cho tiém Target.) 
5. Hày ké ra một điểm khác nhau giữa công việc của ba Vi và mẹ Vi? (Me Vi bán hàng, tiếp 
xúc với rất nhiễu khách trong ngày; trong khi ba Vi làm việc với máy móc suối ngày.) 


Bài tập 15 
Hãy viết thêm hai câu dé làm cho mỗi câu sau đây rõ nghĩa. 
1. Nếu có bộ phận nào hư, máy sẽ loại ra. | 
(Hàng ngày Ba Vi dua các bó phận này cho máy kiêm soát dé tìm ra chỗ hư hỏng. Nếu có 
bó phán nào hư máy sẽ loại га. Suót ngày ông làm việc với máy móc.) 
2. Sau đó bà còn phải đếm tiền rồi giao lại cho người quản lý tiệm. 
(Mỗi ngày mẹ Vi ' tiếp xúc với hàng trăm khách hàng du loại khác nhàu. Sau đó bà còn 
phải dém tiên rồi giao lại cho người quản lý.) 
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Bài tập 16 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. làm việc 6. cán sự điện tử 
2. công việc 7. bộ phận 

3. thu xếp 8. tiếp xúc 

4. sách báo 9. kiểm soát 

5. kiểm tra chất lượng 10. khách hàng 


Bài tập 17 
Tập việt chính tả bài sau đây. 
Một Ngày Làm Việc 


Ba Vi là cán sự điện tử. Suốt ngày ông kiểm tra chất lượng những bộ phận của máy dé tim ra 
chỗ hư hỏng. Mẹ Vi thì bán hàng tại tiệm Target. Bà tiếp xúc với đủ loại khách hàng. Sau giờ học Vi 
cũng làm việc ở thư viện nhà trường. Công việc của Vi là thu sách báo xếp lại đúng chỗ. Vi thấy 
việc làm của mình rất vui, và chăng cảm thấy mệt chút nào cả. 


Bài tập 18 
Dùng những câu hỏi gợi ý sau đây dé viết thành một bài luận rồi đặt tựa đề cho bài luận ấy. 
Đoạn 1: Gia dinh Vi làm việc như thé nào? 

Đoạn 2: Sau giờ học Vi làm gì, ở đâu trong khi chờ ba tới đón? Công việc của Vi ra sao? 
Đoạn 3: Ba Vi làm việc cho hãng xưởng nào, và có nhiệm vụ gi? 

Đoạn 4: Mẹ Vi làm gì? Công việc của bà có gì đặc biệt? 

Đoạn 5: Ai cũng làm việc hăng say nên gia đình vi thế nào? 


(Bài luận sau đây có thé đặt tựa dé là: Ngày làm việc của gia đình Vi, hay: Làm việc hoặc: Ai cũng 
làm việc.) 
Gia đình Vi làm việc rất chăm chi. 


Sau giờ học Vi làm việc 


Ba Vi làm việc 
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Mẹ Vi bán hàng cho 


Vi ai cüng háng say làm viéc nén gia dinh Vi rát 


Bài tập 19 

Mẹ Vi là người bán hàng. Có một người khách muốn trả lại chiếc máy ảnh đã mua nhưng làm mát 
biên lai. Thông thường các tiệm chỉ nhận hàng trả lại khi có biên lai. Mẹ Vi phái làm sao để vừa 
lòng khách và vẫn giữ đúng quy định của tiệm? Em hãy viết một đoạn đàm thoại có từ sáu đến mười 
câu giữa khách hàng và mẹ Vi tại quây bán hàng. 

Gợi ý: Me Vi tỏ ý hiéu biét y muón cua khách hàng và sốt sáng mời người quán lý tiệm Target dén 
giải quyết. Người quản lý cho biết họ phải có bằng chứng báo cáo với công ty là cái máy ảnh mua ở 
tiệm này thì mới trả lại được. Khách hàng hiéu và không buôn nữa. 


Bài tập 20 
Nếu em là mẹ của Vi thì em sẽ phục vụ khách hàng nhu thế nào? Hãy viết một bài luận về công việc 
này. Câu đầu tiên đã có sẵn cho em. 


Nếu em là một nhân viên phục vụ khách hàng ở Target, em... 


Giới thiệu câu ca đao: 
Có làm thì mi có ăn, 
Không dưng ai dé mang phán đến cho. 


Ý nói ai cũng phải làm việc để tự nuôi sống, có làm mới kiếm được miếng ăn, chứ không thể 
trông chờ người khác nuôi mình. 

Mỗi học sinh nói lên một từ hay nhóm từ diễn tả ý 
nghĩa của câu ca dao. Giáo sư viết những từ đó lên bảng. Sau 
đó, các em làm việc theo nhóm hai em dé viết một câu đầy đủ 
giải thích nghĩa của câu ca dao này. 

Sau đó, các nhóm có thẻ tìm thêm ít nhất một câu ca 
dao hay tục ngữ hoặc thành ngữ khác bằng tiếng Việt hay tiếng 
Anh nói lên tầm quan trọng của sự làm việc để lần sau vào lớp 
đọc lên cho các bạn nghe. Các em nên hỏi cha mẹ, anh chị để 
biết thêm rồi ghi vào nhật ký câu nào em thấy hay nhất và thích 
nhật. 


1. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ. 
(nghĩa là: cái tay có làm thì cái miệng mới có thức ăn mà 
nhai, tay mà khoanh lại không làm thì miệng không có gì ăn. 
Miệng trễ là cái miệng hả ra chờ đợi thức ăn.) 
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2. Muốn no thì phải chăm làm, 
Một hạt lúa vàng chín giọt mó hôi. (Dán Việt sóng về nghề nông, уй vả trên đông ruộng 
mới làm ra được hat lúa nuôi sống con người.) 

3. The better the day, the better the deed. (Ngày nào làm việc càng gioi, ngày đó càng là 
ngày tốt lành.) 

4. Work of any kind is good. (Công việc nào cũng tối.) 

5. Work provides plenty. (Việc làm cho ta nhiều thit.) 


Nghề nào cũng phải học qua trường lớp mới có căn bản. Điều quan trọng là biết rõ khả năng và sở 
thích của mình. Mỗi em ghi ra khả năng trội nhát và sở thích ngành nghê của mình. Sau đó, giáo sư 
cho khoảng mười em đọc bài viêt của mình cho cả lớp nghe. 


Tên: 

Tuổi: 

Khả năng, kỹ năng của em là: 
Em sẽ chọn nghề 

vì em có khả năng 

vì em thích 


Giáo sư có thể giúp các em làm một biéu đồ ghi những nghé mà học sinh trong lớp chọn. Dùng giản 
đô Venn dé so sánh hai việc làm khác nhau. Thí dụ: 


Chế tạo máy điện toán Phục vụ khách hàng 


Giáo sư cho hai em học sinh 


tình nguyện nói lên các diém 
giông nhau và khác nhau của hai nghề này. 
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Chương 15 - Bài 3 


Ф Điền từ mới học vào dưới mỗi hình vẽ sau cho thích hợp. 


1. Một đang dùng máy. 2. Các của máy điện toán. 3. Nhân viên bán hàng đang 
(cán sự) (bộ phận) với khách. 
(tiếp xúc) 
Фуа thêm cho thành câu đây đủ. 
1. Cán sự điện tử là (nhân viên trung cấp làm việc ngành điện Tỉ). 
2. Thử nghiệm một loại thuốc mới tức là (thí nghiệm xem thuốc đó có kết quả ra sao). 
3. Một chiếc xe hơi gồm có nhiều bộ phận nhu: (thùng xe, kiếng xe, bánh xe). 
4. Trong buổi tiếp xúc với cha mẹ học sinh, ông hiệu trưởng đã khen (Vi là hoc sinh giỏi). 
Ó Ding nhüng cáu hói goi y sau dáy dé viết thành một bài luận rồi đặt tựa dé cho bài luận ấy: 
Đoạn 1: Gia đình Vi làm việc như thế nào? 
Đoạn 2: Sau giờ học Vi làm gì, ở đâu trong khi chờ ba tới đón? Công việc của Vi ra sao? 
Đoạn 3: Ba Vi làm việc cho hãng xưởng nào, và có nhiệm vụ gi? 
Đoạn 4: Mẹ Vi làm gì? Công việc của bà có gì đặc biệt? 
Đoạn 5: Ai cũng làm việc hăng say nên gia đình vi thế nào? 


(Bài luận sau đây có thê đặt tựa dé là: Ngày làm việc cua gia đình Vi, hay: Làm việc hoặc: Ai cũng 
làm việc.) 


Gia đình Vi làm việc rất chăm chi. 
Sau giờ học Vị làm việc 

Ba Vi làm việc 

Mẹ VỊ bán hàng cho 


Vi ai cũng hăng say làm việc nên gia đình Vi rất 
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Vi: 
Ba Vi: 


Ba oi! Má bi hu xe gần tiệm Mervyn's. Má vừa gọi điện thoại 
nhờ ba lại đón. 

Để ba xem bản đồ đã. 

Má nói tiệm này ở trên đường Landess, gần xa lộ 680. 

Đây rồi! Mình sẽ đi xa lộ 101 về hướng San Francisco, gặp xa lộ 
680 thì đi về hướng bắc. Ra ở Montague Expressway hướng đông, 
sẽ рар đường Landess. 

Ba dạy con cách xem bản đồ đi ba. 

Trước tiên con phải định rõ hướng đông, tây, nam, bắc. Bản đồ 
nào cũng có mũi tên chỉ hướng bắc. Muốn đi đâu con phải biết vị 
trí mình đang ở và nơi sẽ đến trên bản đồ. Sau đó cứ theo bản đồ 
mà di. 
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Bản đồ rất quan trọng cho mọi cuộc hành trình. Khi đến một nơi xa lạ, ai 
cũng cần có bản đồ. Từ phi công lái máy bay, thuyền trướng lái tàu, người lái xe 
đến du khách, tất cả đều cần có bản đồ. 

Bán đồ không những chỉ nơi chốn mà còn cho biết đặc tính địa dư của một 
nơi. Thí dụ: Bản đồ cho biết một vùng nào đó cao hay thấp và có rừng, núi, sa mạc, 
hoặc đồng bằng. 


4 cis xem bán đồ và đi theo bản đồ 


Dung cy: Nhiéu bàn dó cüng mót dia phuong. Thí du bán dó 
San Jose. Nếu có cà địa bàn thi càng tốt. 

Giáo su chia lóp thành nhiéu nhóm. Mói nhóm có mót bàn 
đồ và một địa bàn (nếu có). Cách xem bản đồ có thé bát đầu theo 
thứ tự sau đây: 


1. Định hướng bán đồ: Dùng địa bàn để định hướng bắc. Xoay 
bản đồ cho hướng bắc của bản đồ trùng với hướng bắc của địa 
bàn. Nếu không có địa bàn thì có thể tạm lấy hướng bắc theo vị 
trí của lớp học trong nhà trường. 

2. Định vị trí điểm đứng (Có nghĩa là biết mình đang ở đâu): Nếu 
học sinh dùng bản đồ San Jose thì định vị trí của điểm đứng là 
trường học. Nếu dùng bản đồ nào khác thì tưởng tượng cả lớp 
đang tập trung tại một điểm rõ rệt nào đó trên bản đỏ, thí dụ đang ở tại một siêu thị. 


Giáo sư cho các nhóm tìm những địa điểm muốn đi đến như phi trường, toà án, sở thú, v.v... 
- Hỏi các nhóm là phải đi bộ đường nào gần nhất và nhanh nhất đến các địa điểm trên (coi chừng 
các đường có thể không thông với nhau hoặc cắm người đi bộ). Mỗi nhóm sẽ cho biết con đường 
nhóm mình sẽ đi. Thí dụ: Ra khỏi công trường sẽ theo đường A đi về hướng đông, gặp đường B sẽ 
rẽ trái đi về hướng bắc, khi nào gặp đường C quẹo phải v.v.. 
- Hỏi các nhóm là nếu đi bằng xe thì nên đi theo đường nào? Có nên dùng xa lộ để tránh các 
đường nhỏ chật chội trong thành phó và các đèn đường kiểm soát lưu thông hay không? Tại sao? 
Giáo sư có thể tập cho các học sinh tìm đường trên mạng lưới toàn cầu thay vì xem bản đồ. 


d Cách xem bản đồ và tính khoáng cách giữa hai điểm 


Giáo su hỏi các nhóm các câu hỏi nhu trên nhưng còn hỏi khoáng cách thật của con đường 
sẽ đi (bằng cách tính theo tỷ lệ xích của bản đồ): | | 
1. Ту lệ xích của bản đồ là tỷ lệ của khoảng cách trên bản đô và khoảng cách thực té (thí dụ bản dó 


được vé theo tỷ lệ xích 1/100,000 có nghĩa là 1 dám trên bán đồ gần bằng 100,000 айт trên thực té. 


(Trên thực tế, 190,080 inches = 3 miles). | 
2. Nhờ tỷ lệ xích của bản đô người ta biết được khoảng cách thực sự giữa hai điểm trên bản đồ: Đó 
là khoảng cách băng inches giữa hai điểm trên bản đồ nhân với mẫu số của tỉ lệ xích. 


Các nhóm có thé trả lời: (thí dụ) Ra khói công trường, đi đường А 1,500 feet về hướng đông, gặp 
đường B thì rẽ trái về hướng bắc 900 feet và gặp đường C thì quẹo phải v.v.. 
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Trò chơi Xếp từ 

Mục tiêu của trò chơi là học sinh phải nghĩ ra càng nhiều từ bắt đầu bằng một chữ cái đã được 
đặt ra, trong một thời gian nhất định thì càng tốt. 

Giáo sư chỉ định một em giữ điểm và một em khác viết từ lên bảng. Số học sinh còn lại được 
chia làm bốn đội. Các đội sẽ bốc thăm xem đội nào được chọn một từ dé bắt đầu trò choi. Thí du đội 
B chọn từ "bản đồ". Một em học sinh sẽ viết từ này lên bảng. Mỗi đội sẽ có 3 phút để suy nghĩ và viết 
ra những từ khác bắt đầu băng các chữ cái trong từ "bản đồ" và những từ này phải có liên quan đến 
xe cộ và sự giao thông. 


B A N p Ó 
bánh xe an toàn nệm xe địa dư ô nhiễm môi ttrường 
bình xăng ác quy nắp bình xăng đặc tính ô-tô 
bằng lái nịt giây an toàn đồng bằng ỗ gà 
ống bơm hơi 
ống khói 


Mỗi từ sẽ được tính một điểm. Đội nào được nhiều điểm nhất sẽ thắng vòng một. Sau đó, một 
đội khác sẽ cho ra một từ mới và cả lớp bắt đầu vòng chơi thứ hai. 


1. bản đồ (dt.): hình ảnh thu nhỏ của một phần mặt đất trên mặt phẳng giấy tò 
2. xa lộ (dt): đường lớn, rộng, thường phân đôi mỗi bên một chiều 
3. hướng (dt): một chiều không gian 
4. vị trí (dt): noi, chỗ, địa điểm 
5. du khách (di): người di choi 
6. hành trình (dt): chương trình của chuyến đi 
7. phi công (dt.): người lái máy bay 
8. thuyền trưởng — (dt.): người chỉ huy một chiếc tàu hay thuyền 
9. địa dư (dt.): vüng dát dja phuong 
10. đặc tính (dt): nét riêng, tạo nên sự khác biệt giữa miền này với miền khác 
11. sa mạc (dt): vùng đất không có cây cối, khí hậu rất nóng và khô 
12. đồng bằng (dt): vùng đất thấp, tương đối bằng phẳng 


( 
j Н 
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Bài tập 1 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

LÐ S Má Vi bị hư xe ở gần nhà thờ. 

2.9 s Chị em Vi phải đi đón má. 

3 D S Ba Vi đi đón má Vi nhưng ông không biết đường. 

4.9 S Ba Vi phải xem bản đồ. 2 

SD 8 Tiệm Mervyn's ở đường Montague Expressway. Ё. 

6 D S Bản đô rât quan trọng trong mọi cuộc hành trình. ng 

7.9 S Phi công không cần có bản đồ. 

8 p S Hầu hết đường phố được vẽ trên bản đồ thành phó. 

9.D S Bản đồ còn cho biết vị trí rừng núi, sông, hay biển. 

10. Б S Bàn đồ thường có mũi tên chỉ hướng bác. 
(lS, 2.5, 3.D, 4.D, 5.5, 6.D, 7S 8.Ð, 9.D, 10.D) 

Bài tàp 2 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hop nghĩa: xa lộ, hư, đọc, vẽ, phi công, bản đồ, 
hướng, hành trình. 

1. Má Vị bị xe gần tiệm Mervyn's. (hu) 

2. Ba Vi phải xem dé đi đón. (bán đô) 

3. Tiệm Mervyn's ở đường Landess gần 680. (xa 1б) 

4. Ba Vi phải đi xa lộ 680 về bác và ré vào đường Montague Expressway. 

(hướng) 

5. Bản đồ rất quan trọng trong mọi cuộc . (hành trình) 

6. hay thuyền trưởng đều phải có bản đồ. (Phi công) 

7. Ai cũng phải biết bản đô. (đoc) 

8. Trên bản dó có đường xe, cầu cống, sông, bién. (vẽ) 
Bài tập 3 


Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 


Bài tậ 


Hãy viết nghĩa của những từ sau đây. 


_— 


l.udakhch (du khách) 
2. abn ôđ (bản đô) 

3. ahnh itrnh (hành trình) 
4. ax lô (xa ló) 

5. ang er (пей тё) 

6. iv itr (vi trí) 

7 


. приоћ căb (hướng bác) 


p 4 


хө спа 
— puong 


1. hư (= hỏng, không dùng được nữa) п. Đường хе ш. 
2. đón (= nhận, rước vé) Ao, ПӘ 

3. dinh ró (= quyết định, biết chắc) LR 

4. quan trong (= cán thiết, có ảnh hưởng lớn) ex . Sông 

5.xala | (= khóng quen) АР - Đồi. núi 
6.noichón (= chó) 

7. cao (= xa ở trên mặt đất) \ WW) Thành p 
8. xem xét (^ coi kỹ, nhìn kỹ) 

9, trước tiên (= rước hết, trên mọi việc) 

0. xa lộ (= đường rất rộng dành cho xe hơi chạy) 
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Học Ôn về Câu Phức Hợp 


Xét các câu sau: 
1. Má nói tiệm này ở đường Landess, gần xa lộ 680. 
2. Khi đến một nơi xa lạ, ai cũng cần có bản đồ. 


Câu (1) gồm có hai mệnh đề: 

a. Mệnh đề chính: Má nói 

b. Mệnh dé phụ: tiệm này ở đường Landess, gần xa lộ 680. 
Câu (2) gồm có hai mệnh đề: 

a. Mệnh đề chính: Ai cũng cần có bản đồ. 

b. Mệnh đề phụ: Khi đến một nơi xa lạ. 


Cả hai câu trên đều là câu phức hợp. : 
Định nghĩa: Câu phức hop là câu gồm có một mệnh dé chính và một hay nhiều mệnh dé phụ. 


Ф) Bài tập 5 
Tìm một câu phức hợp trong bài đọc. _ | 
Khi đên một noi xa lạ, ai cũng cán Бап dó. 


Thêm mệnh, dé chính vào các mệnh đề phụ sau đây dé thành câu phức hợp: 
1. Nếu con biết lái xe, (соп sẽ đến gdp má ngay.) 
2. Nếu ba biết đường, (ba sẽ không cán xem bản đổ.) 
3. Trên xa lộ, nêu con chạy quá 65 miles một giờ, (con sẽ bi phat.) 
4. Khi có bản đồ trong xe, (em không sợ bị lạc đường.) 
5. Khi buồn ngủ, (ет không lái xe.) 


Bài tập 6 
Chọn câu phức hợp trong số các câu sau. 
1. Khi gặp xa lộ 680 thì đi về hướng bắc. 
2. Bản đồ không những chỉ nơi chốn mà còn cho biết đặc tính địa 
dư của một nơi. 
3. Sau đó cứ theo bản đồ mà đi. 
4. Vì không xem bản đồ trước khi đi nên em bị lạc đường. 
5. Chúng ta phải kiểm soát xe cộ trước khi bắt đầu cuộc hành trình. 
(Câu phức hop: 1, 4, 5 
Câu 2 là câu kép, được nói với nhau bằng liên từ "không những... mà còn" 
Cáu 3 là câu đơn. 
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Học sinh gấp sách lại và giáo sư đọc bài. Giáo sư đọc từng câu, nêu câu hói, rồi chỉ định các em trả 
lời: 

Thí dụ: 

- Giáo sư đọc: "Ba ơi! Má bị hư xe..." 

- Giáo sư hói: Ai bi hư xe? 


Viết đáp theo bài đọc (Reading Response Journals) là một dip dé học sinh ghi lại những câu hỏi, 
những từ chưa rõ nghĩa, hoặc một khám phá mới mà các em tìm được trong khi học bài. Việt đáp 
theo bài đọc cũng là cách dạy các em tập làm văn rât có hiệu quả. 


Lấy từ bài đọc Câu hói/ Y kiến của em 
Bên trái gián đồ học sinh có thé: Bên phải giản đồ học sinh có thê: 
- chép lại một câu trong bài đọc mà em thấy hay - viết lý do em thấy câu này hay hoặc ghi câu 
hoặc khó hiểu. hỏi của em. 
- chép lại một từ lạ, khó hiểu trong bài đọc - viết dự đoán ý ү nghĩa của từ này. 
- chép lại một vấn dé mà nhân vật đang gặp phải. - viết cách giải quyết của em. 
- viết một điều em mới học được sau khi đọc bài - viết một câu hỏi nữa của em về vấn đề này. 
này. 


Trước khi học sinh đọc bài, giáo sư nên nói rõ mục đích của sinh hoạt viết này và hướng dẫn 
các em vẽ một giản đồ như sau: 


Trong mỗi Бибі học, giáo sư có thé gia hạn từ năm đến mười phút dé học sinh viết sau khi đọc 
FERA ` ^ 12 PA + r r + ` +A . А : 2 ~ 
bài, tùy theo trình độ làm việc của các em. Sau đó, giáo sư gọi tên học sinh đề các em chia sẻ những 
` 3 LA 2 17 . A D n А x E ^ Арле tA А Á -A 
gì đã viết cho cả lớp. Mỗi tuân, giáo sư có thé ngẫu nhiên chọn môt số bài viết để chấm điểm. 


Bài tập 7 

Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 

. Ba hay má Vi bi hư xe? (Ма Vi bi hư xe.) 

. Tai sao Vi biết má em bị hu xe? (Ма Vi goi điện thoại vé nhà.) 

. Má Vi gọi điện thoại dé nói gì? (Má Vi gọi điện thoại nhờ ba Vi tới đón.) 
. Má Vi bị hư xe ở đâu? (О gần tiệm Mervyn 's.) 

. AI sé đi đón má VỊ? (Ba Vi.) 

. Ba Vi có biết đường không? (Khóng.) 

. Ba Vi phải làm gi dé tìm đường? (Xem bản đổ.) 

. Tiệm Mervyn's ở đường nào? (Landess.) 

. Ba Vi phải ra đường nào trên xa lộ? (Montague Expressway.) 

. Bán đỗ có cần thiết không? Tại sao? (Rát cán thiết. Nếu không ta dé bi lạc đường.) 


© XO о —1 ON Cố +. ч м =e 


_— 
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Bài tập 8 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Вап đồ là gi? (Hinh vẽ thu nho của một phán mặt đất.) 
2. Bản đồ quan trong như thé nào? (Giúp ta tim đường và hướng di.) 
3. Những ai cần bản đồ? (Phi công, người lái xe, thuyén trưởng v.v.) 
4. Bản đồ cho ta biết những gì? (Đường di, đặc tính dia dư.) 
5. Khi đến một nơi xa lạ mà không có bản đồ thì ta sẽ gặp những khó khăn gi? (Dé di lac) 


Bài tập 9 
Tập việt những từ sau đây. 


1. tên đường 6. hướng đông 11. quan trọng 16. đặc tính 
2. bản dó 7.huóng nam 12. xa lạ 17. địa dư 
3.xaló ` 8. mũi tên 13. phi công 18. rừng núi 
4. hướng bắc 9, vị trí 14. thuyền trưởng 19. sa mạc 

5. hướng tây 10. hành trình 15. du khách 20. đồng bằng 


Bài tập 10 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Ba chỉ cho Vi xem bản đồ. 
2. Bản đồ thường có tên đường và tên xa lộ. 
3. Bản đồ cũng có những hình vẽ chỉ rừng núi, sa mạc, 
hay đồng bàng. 
4. Bản đồ còn giúp ta định rõ hướng đi như hướng đông, 
tây, nam, bắc. 
5. Vi học xem bản đồ đề biết đường hướng lái xe. 


Bài tập 11 


@ Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: đường, vẽ, địa điểm, lạc, quan trọng, 
xem, hư, xa lộ, bản đồ, đọc. 
° 1. Hóm nay thày Nam bi xe gàn trường hoc. (hu) 
2. Vi muôn di xem phim nhưng không biét _ .(duóng) 
@› 3. Vi phải xem _ dé tìm đường di. (ban đô) 
4. Nhờ có bản đô Vị tìm được rạp chiêu phim. (dia điêm) 
e 5. Rap chiéu phim ó duóng Capitol gần 680. (xa 1б) 
6. Vị thây bản đô rât trong việc tìm đường. (quan trọng) 
@ 7. Tát cả đường phố đều được trên bản đồ. (vë) 
8. Mọi người déu cân biét bản đô. (doc) 
@ 9. Muốn tìm đường người ta bản đồ. (хет) 
10. Nhờ bản đô người ta không bị đường. (Тас) 
e 
e 
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Bài tập 12 
Hãy xêp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. má Vi bị hư xe / đi đón / ba Vi phải 
(Ма Vi bi hu xe, ba Vi phải di đón.) 
2. xem bản đồ / vì không biết đường / ba Vi phải 
(Vì không biết đường, ba Vi phái xem bản dó. ) 
3. rất quan trọng / phi công hay thuyền trưởng/ đều phải có / bán dà 
(Вап đô rất quan trọng, phi công hay thuyên truong déu phái có.) 
4. đặc điểm thiên nhiên / tất cả đường sá và / bản đồ vẽ trên giấy 
(Bản đồ vẽ trên giấy tất са đường så và đặc diêm thiên nhiên.) 
5. ta tính được / nhờ bản đồ / khoáng cách thật sự giữa hai điểm trên bản dà 
(Nhờ bán đô, ta tính được khoảng cách thật sự giữa hai diém trên bản аб.) 


Bài tập 13 
Hãy viết về một nơi mà em biết rõ nhất: nơi em đang ở. 
- Em hãy làm ba cột. Ở cột A, em hãy viết những từ tả những căn nhà, đường sá, tiệm buôn, 
hoặc cây cối. 
- Ở cột B, em hãy viết những từ về người hàng xóm hoặc thú vật chung quanh nhà em. 
- Ở cột C, em hãy viết những từ về sinh hoạt của hàng xóm của em như bạn bè, lễ lạc, hoặc 
những vấn đề khó khăn. 
- Sau đó, em hãy dùng những từ này để viết một bài luận có năm đoạn về nơi em ở. 


А B С 
(nhà cửa, đường sá) (hàng xóm) (sinh hoạt) 


Bài tập 14 

Đường sá chung quanh nhà em cần được sửa sang như thé nào? (Đường cán trắng nhựa lại, thêm 
đèn đường và. Cắt gọn cây cối hai bên đường, v.v...) Hãy viết một bài luận vé những điều mà đường 
sá nơi em ở cần sửa đổi và cho biết lý do tại sao. 


Trên bản đồ người ta thường dùng các dấu hiệu đã được quốc tế 
hoá (dùng chung cho tất cả các quốc gia). Những dẫu hiệu quan trọng 
nhu xa lộ, đường xe lửa, đường mòn, rừng núi, dám lầy, sa mạc, sông 
biển, nhà thương, trường học, phi trường, v.v.. thường đều giống 
nhau. Nhờ các dấu hiệu quốc tế này người không biết ngôn ngữ viết 
trên bản đồ vẫn có thé hiệu được. 

Giáo sư cho học sinh vẽ một bản đồ lớn chỉ rõ địa điểm nhà 
của mỗi học sinh trong lớp. 

Trên một tờ giấy khó lớn, giáo sư vẽ sẵn hinh trường học và 
những đường за lân cận. Sau đó, từng nhóm tir hai đến bón em sẽ 
thay phiên nhau lên vẽ tiếp tục những đường sá dẫn đến địa điểm 
những nơi mà dân chúng lui tới thường như: nhà thờ, chùa, siêu thị, 
công viên, v.v... 
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Những điều đơn giản như biết lái xe, biết dùng bản đồ, hay biết bơi 
lội, v.v...là những hiểu biết căn bản không những cần thiết cho 
nhiều loại việc làm mà đôi khi còn có thé quyết dinh sự sống chết 
của chính mình, thí dụ như biết tìm đường thoát hiểm khi gặp tai 
nạn. Vì bản đồ rất quan trong nên nước nào cũng có co quan lo việc 
vẽ và cập nhật hóa bản đồ. 


Giáo sư cho học sinh làm việc theo nhóm để tìm trong sách báo hay 
trên mạng lưới toàn cầu một văn phòng chuyên lo về bản đồ hay 
đường sá trong thành phố. Sau đó mỗi nhóm sẽ nói lại cho lớp nghe 
những gì các em biết được. 


người chuyên khảo sát địa thế rồi vẽ bản đồ gọi là kỹ sư địa chánh. Các trường đại học ở California 


đều có phân кпоа đào tạO kỹ sư địa chánh. Kỹ su ша chánh làm VIỆC спо các công ty liên ï pang, üéu 
bang hoác chính quyền địa phương. Thành phố nào cũng cần nhiều kỹ sư địa chánh đề thiết kế xây 
dựng và phát triên thành phố. Bên cạnh kỹ sư có các cán sự, kỹ thuật viên giúp việc khảo sát địa thế, 
gọi là kỹ thuật viên công chánh (civil engineering technician). Cơ hội làm việc cũng tương tự như kỹ 
sư. Những nghề này đòi hỏi người theo học phải tương đối giỏi toán. 


Sinh hoạt: Học sinh tìm hiểu nghề vẽ bàn đồ dé hiểu biết công việc của kỹ sư, cán sự và kỹ thuật 
viên địa chánh: 
- Giả thử em muốn xây nhà trên đồi hay gần xa lộ thì em phải làm gì trước? (làm don xin 
phép thành phó) 
- Thành phó sẽ cán cứ vào đâu dé cho phép hay không cho phép em xây nhà? 
(xem bàn dó vüng dó xem có xây nhà được không, nhà cửa xây lớn cỡ nào để bảo đảm an 
toàn cho người và môi trường, đồng thời bảo vệ vẻ đẹp của thành phó,v.v...) 
- Ai vé bàn 4б 46? (Các kj sư và kỹ thuật viên địa chánh) 
Mỗi em chọn một địa điểm ưa thích trong thành phó San Jose dé xáy nhà, bằng cách düng 
mạng lưới toàn cầu và in ra bản đồ vùng em thích ở, đánh dấu vào chỗ em muốn có nhà. Có thể 
dùng các mạng lưới internet như: Yahoo! Maps, v.v... 
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Chương 16 Bài 1 


Фа Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Má Vi bi hư xe ở đâu? 


a. ở nhà thờ. b. ở trường học. 
c. ở gần tiệm Mervyn's. d. ở nhà bà ngoại. 
2. Vi biết xe của má em hư vi 
а. xem ТУ. b. xem mạng lưới toàn cầu. 
c. bà ngoại nói. d. nghe điện thoại. 
3. Má Vi gọi điện thoại vé để 
a. kêu người sửa xe. b. ở nhà khỏi chờ cơm. 
c. nhờ ba lại đón. d. cho biết sẽ về muộn. 
4. Ba Vi đi đón má Vi nhưng ông 
a. không có xe. b. không biết lái xe. 
c. không biết đường. d. bận đi làm. 
5. Ông phải xem bản dó vì ông 
a. không biết đường. b. muốn tìm đường thuận tiện nhất. 
c. muôn tìm đường ngắn nhất. d. a, b, và c 


6. Tiém Mervyn's ó 
a. duóng Montague Expressway b. duóng Landess. 


c. xa 10 680. d. xa 10 280. 
7. Bàn dó rát quan trong 
a. cho phi cóng. b. cho thuyén truóng. 
c. cho người lái xe. d. cho mọi cuộc hành trinh. 


8. Bàn dó vé trén giáy tát cà М 
a. đường nhỏ, đường lớn. b. các kiên trúc lớn như trường học, phi trường. 


с. сас tiệm ăn. d. a và b. 
9. Bản đồ còn cho biết cả những điều như 
a. sông, biển, núi, rừng. b. đồng bằng, đầm lầy, sa mạc 


c. phong tục địa phương. d. a và b. 
(1.c, 2.d. 3c, 4.c, 5.d, 6.b, 7.d, 8.d, 9.d) 


B Trá lời những câu sau đây bằng câu dày йй. 
1. Ai báo cho Vi biết xe của má em bị hư? (Má Vi báo tin cho Vi biết.) 
2. Má Vi bị hu xe ở đâu? (О gần tiệm Mervyn's.) 
3. Ai đi đón má Vi? (Ba Vi đi đón má Vi.) 
4. Ba Vi có biết đường không? (Không) 
5. Ba Vi phải làm gi dé tìm đường di? (Xem bản đô) 
6. Nhờ cái gì ba Vi biết tiệm Mervyn's ở đâu? (Bản đô) 
7. Bàn đồ rất quan trọng cho những ai? (Cho tắt cả mọi người trong các cuộc hành trinh.) 


Luận văn 

Đường sá chung quanh nhà em cần được sửa sang như thế nào? (Đường cán tráng nhựa lại, thêm 
đèn đường, và cát gọn cây côi hai bên đường, v.v...) Hãy viết một bài luận về những điều mà đường 
sá nơi em ở cần sửa đổi và cho biết lý do tại sao. 
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Ba Kim: 


Chú Năm: 


Chú Năm mới đến Mỹ đang tập lái xe cần chú ý đến các 
dấu hiệu lưu thông nghe! 

Em thấy phần lớn dấu hiệu lưu thông ở Mỹ cũng giống 
như các dấu hiệu ở Việt Nam. 

Đúng vậy! Đó là những dấu hiệu quốc tế như đèn xanh cho 
xe chạy, đèn vàng chuẩn bị ngừng và đèn đỏ cấm chạy, 
v.v...Nhưng cũng có cái khác chứ? 

Có! Thí dụ như dấu hiệu có chữ XING là coi chừng người 
qua đường. 

Các dấu hiệu có chữ hay hình vẽ tương đối dễ hiểu. Nhung 
có một số dấu hiệu hơi khó hiểu như đèn đỏ, đèn vàng 
nhấp nháy. 

Em vừa mới học xong. Đèn đỏ nhấp nháy chỉ cho phép 
chạy xe chậm từng chiếc một. Đèn vàng nhấp nháy cho 
chay xe từ từ và cán thận. 
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Kim nghĩ rằng em chưa đến tuôi lái xe nên 
không cần biết đến các dấu hiệu lưu thông. Nhưng ba 
Kim nói là ai cũng phải hiểu các dấu hiệu lưu thông. 
Đã có những trường hợp vì không biết các dấu hiệu 
này mà người đi bộ gặp tai nạn. Dấu hiệu lưu thông 
không những chỉ dẫn người lái xe mà còn chỉ dẫn 
người di bộ nữa. 


Luật Lưu Thông 
Dụng cụ: hai hay nhiều bộ dấu hiệu lưu thông. Mỗi dấu hiệu lưu thông có viết ý nghĩa ở mặt 
sau. Giáo sư chia lớp ra làm hai hoặc nhiều nhóm. Mỗi nhóm có một bộ dấu hiệu lưu thông. 


Cách chơi 1: 

Nhóm thứ nhất đưa một dấu hiệu lưu thông lên. Nhóm thứ hai phải trả lời thật nhanh ý nghĩa 
của dấu hiệu đó rồi mới được phép đưa một dẫu hiệu khác lên đố nhóm bên kia trả lời. Nếu trong 
thời gian quy định (đã đồng ý với nhau trước) mà không trả lời được thì bị thua, và phe thắng đưa ra 
một dấu hiệu khác để hỏi tiếp. Nhóm nào thắng bàn thứ 5 trước (tỷ số 5-1, 5-2, 5-3 hoặc 5- 4) thì 
thăng cuộc. Giáo sư có thể cho chơi tiếp tục cho đến khi học sinh thuộc hết các dấu hiệu lưu thông. 


Cách chơi 2: 

Nhóm thứ nhất thay vì đưa một dấu hiệu lưu thông thì nêu một y nghia nào dó và hói dáu 
hiệu đó ra làm sao. (Thí dụ:"Coi chừng học sinh đi hoc".). Trong thời gian ngắn đã quy định (đã 
đồng ý trước) mà nhóm thứ hai không đưa ra được dáu hiệu hoặc dua lầm dáu hiệu thi bị coi là thua 
và nhóm thắng có quyền hỏi tiếp. 


Giáo sư có thê dùng hình vẽ, phim ảnh dé giải thích. Học sinh có thé dùng hinh hay các từ đơn giản 
để định nghĩa các từ mới. 


1. đi bộ (dt): đi bằng chân 

2. dấu hiệu lưu thông (dt): dấu hiệu đi đường mà người lái xe và người đi 
bộ phải tuân theo 

3. nhấp nháy (tt): то liên tiếp 

4. chỉ dẫn (dt): hướng dẫn cụ thé dé làm việc gì cho đúng cách 

5. tai nạn (dt): việc không may bất ngờ xảy ra, gây thiệt hai về 


người và của 


EXIT 
1/4 MILE 


bộ hành dấu hiệu lưu thông 
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Bài tập 1 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Chú Năm là anh ruột của má Vi. 
Chú Năm biết các dấu hiệu lưu thông ở Việt Nam. 
Chú Năm muốn thi bằng lái xe ở Hoa Kỳ. 
Khi gặp đèn đỏ nhấp nháy ta phải chạy xe từ từ. 
Một số dấu hiệu lưu thông ở Mỹ khác ở Việt Nam. 
Phần lớn các dấu hiệu lưu thông căn bản trên thế giới đều giống nhau. 
Mỗi nước lại còn có những dấu hiệu riêng. 
Dù biết lái xe ở một nước khác, khi tới Hoa Kỳ ai cũng phải thi lại bằng lái xe. 
Người đi bộ không cần biết đến các dấu hiệu lưu thông. 
Người đi bộ cần biết các dấu hiệu lưu thông để tự bảo vệ. 
(1.S, 2.D, З.Р, 4.5, 5.D, 6D, 7.D, 8.Р, 9.5, 10.D) 


m NOUO wu 
QU. 9 U ара» а» ар ар ар EM 
Qm uu uuuuuuu 


— 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: quốc tế, vàng, đó, nhấp nháy, đi bộ, 
lưu thông, dấu hiệu, lái xe, đến, bằng, tai nạn, chỉ dẫn. 
1. Chú Năm mới Mỹ. (đến) 
2. Chú Năm đã biết ở Việt Nam. (lái хе) 
3. Chú Năm vẫn phải học luật lưu thông dé di thi lái xe. (bàng) 
4. Chú Năm thấy nhiều dấu hiệu ở Mỹ gióng ở Việt Nam. (luu thông) 
5. Ba Kim nói các dấu hiệu thường giống nhau. (quóc té) 
6. Ba Kim nói là còn có các khác của Mỹ chú Năm phải biết. (đấu hiệu) 
7. Đèn đỏ là dấu hiệu nguy hiểm hoặc có tai nạn phía trước. (nháp nháy) 
8. Ngã tư có đèn nhấp nháy, xe phải đừng và được chạy từng chiếc một theo ưu 
tiên. (do) 
9, Khi có đèn nhấp nháy, xe phải chậm lại và coi chừng. (vàng) 
10. là những người đi bằng chân trên đường. (Bó hành) А 
11. Dâu hiệu lưu thông là dé cho người lái xe và người di bộ. (chi dán) 
12. lưu thông là những việc không may xảy ra khi người, xe di chuyén trên 
đường. (Tai nạn) 


Bài tập 3 
Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Chú Năm biết lái xe 
a. lúc còn ở Việt Nam. b. từ khi mới lẫy vợ. 
c. từ lúc còn đi học. d. từ lúc đến nước Mỹ. 
2. Chú Năm đang sửa soạn 
a. lấy vợ. b. đi học đại học. 
c. xin việc làm. d. thi bằng lái xe. 
3. Chú Năm thấy có nhiều dấu hiệu lưu thông ở Mỹ 
a. rất đẹp mắt. b. rất giống như ở Việt Nam. 
c. rất khác Việt Nam. d. rất khó hiểu. 
4. Các dấu hiệu lưu thông căn bản trên thé giới đều giống nhau vi 
a. được thông nhất với nhau. b. dễ cho du khách hiểu. 
c. giúp người du lịch đi lại dễ hơn. d. cả a, b, và c đều đúng. 
5. Mỗi nước lại còn có những dấu hiệu riêng 
a. vì tự ái dân tộc. b. để người dân trong nước tuân theo. 
c. vì bí mật quốc gia. d. tùy theo hoàn cảnh địa phương. 
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6. Muốn lái xe ở Hoa Kỳ ta phải 


a. có băng lái xe. b. biết lái xe trên xa lộ. 
c. mua bảo hiểm xe cộ. d. a và c. 
7. Biết các dấu hiệu lưu thông để 
a. di chuyển an toàn b. dé khói bị kẹt xe. 
c. xin việc làm. d. để khỏi mắt thì giờ. 
8. Người bộ hành cần biết các dấu hiệu lưu thông 
a. để mua xe. b. dé tự bảo vệ. 
c. để có bằng lái xe. d. để giúp đỡ người khác. 


(l.a, 2.4, 3.b. 4.4, 5.d, б.а, 7.a, 8.b) 


Bài tập 4 
Xếp lại các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
1. id ôb (di bô) 5. ati nan (tai nan) 
2. udâ 1ёһи (dấu hiệu) 6. qôuc tê (quốc té) 
3.uluóthng (luu thông) 7. phân yahn (nháp nháy) 
4.hciánd (chi dán) 
Bài tập 5 
Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau đây. 
1. phần lớn (£ rất й, số nhỏ) 
2. chú ý (Ł lø là) 
3. từ từ (£ nhanh nhẹn) 
4. ngừng (7 chay, di) 
5. người di bộ (£ người di xe) 
6. cán thận (+ âu tả) 
7. giống (⁄ khác) | 
8. dễ hiểu (Æ khó hiểu) 
9. quốc tế (# nội địa) 
10. cho phép (¿ cám) 


Phân Biệt Mệnh Đề Chính với Mệnh Đề Phụ 


Muôn hiểu một ngôn ngữ một cách chính xác, học sinh phải biết phân tích câu. Trong một câu, 
muốn biết đâu là ý chính, đâu là ý phụ, học sinh phải biết phân biệt mệnh đề chính với mệnh đề phụ. 


Xét các câu sau: 
1. Chú Năm mới đến Mỹ, đang tập lái xe, cần chú ý đến các dấu hiệu đi đường nghe! 
2. Em thấy phần lớn cũng giống như ở Việt Nam. 
3. Em nghĩ răng lái xe không khó. 


Phân tích: 
1. a. (Chú Năm) mới đến Mỹ = mệnh dé chính. 
b. (Chú Năm) đang tập lái xe = mệnh đề chính. 
c. (Chú Năm) cân chú ý đến các dấu hiệu đi đường nghe! = mệnh dé phụ, chỉ kết quà, bó 
nghĩa cho (b) (đang tập lái xe NÊN cần chú ý đến...) 
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2. Em thấy = em nhận thấy. 
Phần lớn = phần lớn các dấu hiệu lưu thông. 
a. Em (nhận) thấy = mệnh đề chính. 
b. Phần lớn (các dáu hiệu lưu thông) cũng giống như ở Việt 
Nam = mệnh dé phụ, bó nghĩa cho (а). 


3. Em nghĩ rằng = mệnh dé chính. 
lái xe không khó = mệnh đê phụ, túc từ của động từ nghĩ. 


Định nghĩa: 
- Mệnh đề chính mang ý chính của câu. 
- Mệnh dé phụ bó nghĩa cho mệnh dé chính. 
- Hai mệnh đề chính và phụ đi với nhau để tạo thành câu trọn nghĩa. 


- Các mệnh dé chính dùng với các động từ: nghĩ, tưởng, ngờ, đoán, 
nói, phán, hiệu, v.v...thuóng được nôi liên với mệnh dé phụ băng 
liên từ răng. 


Ví dụ: Em tưởng răng anh có bàng lái xe rồi. tại nạn 


Bài tập 6 
Tìm mệnh đề chính trong các câu sau. 
1. Kim nghĩ rằng em chưa đến tuổi lái xe nên không cần biết đến các dấu hiệu lưu thông. 
(Kim nghĩ răng) 
2. Ba Kim nói là ai cũng phải hiểu các dấu hiệu lưu thông. (Ba Kim nói là) 


Tim mệnh đề phụ trong các câu trên. 
(1. а. em chưa đến tuôi lái xe); 
b. (em) không cân biết đến các dấu hiệu lưu thông. 
2. ai cũng phải hiểu các dấu hiệu lưu thông.) 


Bài tập 7 
Thêm mệnh dé phụ vào các mệnh đề chính sau đây để thành câu trọn nghĩa. 
1. Em hiểu ráng.. (Xing là crossing). 
2. Má Kim ngó ráng... (xe chét máy vi hét xáng). 
3. Em đoán ráng...(0 ngã tư đó không có cánh sát). 
4. Chú Năm tưởng rằng... (bảng STOP đó ở cả bốn chiêu). 
5. Ba Kim biết rằng...(ông ta đang tập lái xe). 


Học sinh gấp sách lại và giáo sư đọc bài. Sau đó, giáo sư đọc từng câu, nêu 
câu hỏi, rồi chỉ định các em trả lời: 
Thí dụ: 
- Giáo sư đọc "Chú Năm mới đến Mỹ..." 
- Giáo sư hỏi: Chú Năm trong bài là chú của ai? 
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Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ở Mỹ, chú Năm biết lái xe chua? (Chua) 
2. Chú Năm học luật lưu thông để làm gì? (Lái xe) 
3. Chú Năm thấy nhiều dấu hiệu lưu thông ở Mỹ giống các dấu hiệu ở nước nào? (Viét Nam) 
4. Tại sao các dâu hiệu lưu thông căn bản trên thé giói déu gióng nhau? (Dé thóng nhát và 
cho những người di du lịch dù không biết tiếng địa phương cũng có thê theo luật đường 
phô) 
5. Tại sao mỗi nước lại còn có những dấu hiệu riêng? (Tùy theo hoàn cảnh địa phương) 
6. Dù có bằng lái xe ở một nước khác, nhưng muốn lái xe ở Hoa Ky ta phải làm gi? (Thi ду 
bằng lái xe) 


Bài tập 9 | 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây băng câu đây đủ. 
1. Dấu hiệu lưu thông là gì? (Dầu hiệu hướng dán người di đường) 
2. Vì sao Kim nghĩ răng em không cần biết dấu hiệu lưu thông? (Vi Kim chưa đến tuổi lái 
Xe ) 
3. Ai nên biết các dấu hiệu lưu thông? (Moi người, người di bộ và người lái xe) 
4. Nêu người đi bộ không biệt dâu hiệu lưu thông thì chuyện рї có thê xảy ra cho họ? (Gặp 
tai nạn ) 
5. Trong một thành phó nhiều xe mà dấu hiệu lưu thông không rõ ràng thì sẽ ra sao? (Hôn 
loạn, có tai nạn, kẹt xe) 


Bài tập 10 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
А 


B 
1. Khi còn ở Việt Nam chú Năm đã biết a. ở Việt Nam. 
2. Chú Năm mới đến b. tiện lợi cho du khách. 
3. Chú Năm học luật lưu thông để c. dừng lại trước khi chạy. 
4. Nhiều dấu hiệu lưu thông ở Mỹ giống d. xe phải chạy chậm lại và coi chừng. 
5. Dấu hiệu lưu thông quốc tế giông nhau vì đ. thi lại băng lái xe ở Mỹ. 
6. Cũng có các dấu hiệu lưu thông ở Mỹ e. dấu hiệu lưu thông dé tự bảo vệ. 
7. Trên xa lộ có đèn đỏ nhấp nháy để g. khác với các nước khác. 
8. Ngã tư có đèn đỏ nhấp nháy, xe phải h. Mỹ. 
9. Khi có đèn vàng nhấp nháy, 1. lái xe. 
10. Người đi bộ cũng phải biết k. báo hiệu sự nguy hiểm hay tai nạn 
phía trước. 


(1.1, 2.h, 3.d, 4а, 5.b, 6.g, 7k, 8.с, 9.d, 10.e) 

Bài tập 11 
Học sinh làm việc theo nhóm hai em dé làm bài táp sau. Hai em sé thay phién nhau doc bài; sau dó 
ghi những từ khó hiéu vào giáy hoặc viết cảm tưởng của mỗi em vệ ý nghĩa bài đọc. 

Kim nghĩ rằng em chưa đến tuói lái xe nén — 16 tuổi 
không cần biết các dâu hiệu lưu thông. Ba Kim nói 
là ai cũng phải hiểu các dấu hiệu lưu thông. Đã có 
những #rường hợp vì không biết các dâu hiệunày lúc 


mà một số người di bộ gặp tai nan. Dẫu hiệu đụng xe 
lưu thông không những chỉ dẫn người lái xe Tất cả mọi người đều cán, biét dén các dáu 
mà còn chi dẫn người di bộ nữa. hiệu lưu thông. 


- Em tìm những dấu hiệu lưu thông ở đâu? 
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Bài tập 12 quo 
Táp viét nhümg tir sau dáy. Chü y dén các 


dáu hiệu lưu 


1. lái xe 6. đèn nhấp nháy 
2. chú ý 7. tương đối 

3. dâu hiệu 8. tai nạn 

4. lưu thông 9. đi bộ 

5. quốc tế 10. chi dẫn 


Bài tập 13 
Tập viết những câu sau đây. 
1, Chú Năm đang học thi bằng lái xe. 
2. Chú phải chú ý đến những dấu hiệu lưu thông khác nhau. 
3. Khi thấy đèn vàng hay đèn đỏ nhấp nháy, ta phải chạy chậm lại. 
4. Người đi bộ cũng phải biết các dấu hiệu lưu thông, 
5. Dâu hiệu lưu thông và luật giao thông là dé giúp tất cả mọi người. 


Bài tập 14 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: bộ, vàng, đỏ, quốc tế, bằng, dấu 
hiệu, lưu thông, lái, thêm. 


1. Cô Tư của Vi muốn thi lái xe ở Mỹ. (bằng) 

2. Cô Tư đã xe ở Việt Nam nhiều năm. (lái) 

3. Cô Tư vẫn phải học luật dé thi lấy bằng lái xe ở Mỹ. (lưu thông) 

4. Cô Tư thấy có nhiều lưu thông ở Mỹ giống ở Việt Nam. (dấu hiệu) 

5. Cô biết rằng đó là các dâu hiệu lưu thông . (quốc té) 

6. Cô Tư phải học các dấu hiệu khác. (thêm) 

7. Ở ngã tư, khi đèn nhấp nháy thì xe dừng lại và chạy từng chiếc một. (do) 
§. Khi đèn nhấp nháy thì đoàn xe tiếp tục chạy nhưng chay từ từ. (vàng) 

9. Người đi phải tuân theo luật lưu thông. (bó) 


Bài tập 15 
Hãy xếp các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa: 
1. chú Năm/ ở Việt Nam mới đến Mỹ/ của Kim 
(Chú Năm cua Kim ó Việt Nam mới đến Mj.) 
2. chú Năm/ thi lấy bằng lái xe/ phải học 
(Chú Năm phải học thi lấy bằng lái xe.) 
3. giỗng như ở Việt Nam/ có nhiều dấu hiệu/ lưu thông ở Mỹ 
(Có nhiều dấu hiệu lưu thông ở Mỹ giống như ở Việt Nam.) 
4. người đi bộ/ dấu hiệu lưu thông/ cũng phải biết 
(Người đi bộ cũng phải biết dấu hiệu lưu thông.) 
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Bài tập 16 
Viết một bài văn gồm năm đoạn dựa theo những gợi ý cho sẵn sau đây: 
- ba má em, cô Tư em, lái xe, ở Mỹ 
- học lái, bằng lái, di thi 
- thuộc dấu hiệu lưu thông, đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, bảng cắm, v.v... 
- người lái xe, người đi bộ, tuân theo 
- tai nạn, an toàn 


(Thí dụ: f 
Cô Tw em chưa biét lái xe ở My. 


Có phải hoc lái và di thi lấy băng lái. 


Cô phải học thuộc các ади hiệu lưu thông như đèn xanh, đèn do, đèn vàng, bảng cám, v.v... 


và nhiễu dâu hiệu khác. 


Cô Tu nói rằng cả người lái xe lân người di bộ déu phải tuân theo luật lưu thông. 


Tuán theo luật lưu thông thì tránh được tai nạn và giữ an toàn được cho mình. 


Bài tập 17 

Nếu những người sống ở thế kỷ thứ 19 đột nhiên đến thăm thời đại của chúng ta, chắc hắn họ sẽ rất 
ngạc nhiên khi nhìn thấy những phương tiện giao thông hiện đại, những hệ thống xa lộ tối tân, hoặc 
những chương trinh phóng phi thuyền lên không gian thật vĩ đại. 


Đây là một thế kỷ đầy những thay đổi ngoạn mục. Thế kỷ sắp tới chắc chắn sẽ không kém những. 
điều thay đổi mới lạ. Những thay đổi mới lạ này có làm cho tiện nghỉ đời sống hiện nạy trở nên lỗi 
thời không? 


Lời hướng dẫn: 

Em hãy tưởng tượng mình dang sống ở cuối thé kỷ thứ 21, khoáng nám 2090. Em sé viét 
mót lá thu cho mót nguói cón dang sóng ở năm 1990 và ké cho họ nghe vé mót thé giói tuong lai 
thật tuyệt hảo (hay thật bi thảm). Hãy viết vé những thay đổi vé xe có, đường sá, hoặc ảnh hưởng 
môi trường. 

Em có thê dùng bài hướng dẫn sau đây: 

Mở bài: Cho biết em là ai. 
- Tên, tuôi 
- Trường, lớp em đang học 
- Nơi em và gia đình đang ở 
Thân bài: Viết ba đoạn. Mỗi đoạn từ ba đến năm câu với nhiều chỉ tiết. 
- Dùng những từ tả hành động và gợi hình. 
Kết luận: Em nghĩ là cuộc sông con người sẽ tốt hơn hay tệ hơn ở thế kỷ thứ 21? Giải thích tại sao. 
Em có thé dùng mẫu viết thư hướng dẫn sau đây. 
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Sô nhà và tên đường nơi em ở 


Thành phó, tiêu bang, só vùng 


Ngày, tháng, năm 


thân mên 


Thân chào bạn, 
Ký tên 
Bài tập 18 


Giả sử em có một người bạn trao đổi thư từ hiện đang sống ở Việt Nam. Hãy viết một lá thư cho 
người ban này về vẫn đề đường sá lưu thông nơi em đang ở. 


Khi xã hội còn đơn giản, người ta không theo một trật tự chung hay một tiêu chuẩn nào rõ 
rệt. Khi xã hội phát triển và trở nên phức tạp, người ta mới nghi ra vấn dé tiêu chuẩn hoá dé làm 
cuộc sống dễ dàng hơn. 

Ngày nay các nước đều có những cơ quan phụ trách việc tiêu chuẩn hóa quốc gia. Thế giới 
cũng có các cơ quan tiêu chuân hóa quốc tế để hàng hóa sản xuất ở nước này có thê sử dụng được ở 
nước khác. 

Dấu hiệu lưu thông cũng vậy. Nhiều dấu hiệu lưu thông đã trở nên 
dấu hiệu quốc tế khiến người du lịch các nước có thé lái xe hoặc di lại dé 
dàng hơn. 


Giáo sư có thể cho học sinh sưu tầm thêm những dấu hiệu lưu thông đặc 
biệt chỉ có ở nước Mỹ. Các em có thê tìm tin tức trên mạng lưới toàn câu và 
chia sẻ cho lớp nghe. 
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Chương 16- Bài 2 


Ф Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau đây. 


1. phần lớn (+ råt ít, số nhỏ) 
2. chú ý ( lơ là) 
3. từ từ (£ nhanh nhẹn) 
4. ngừng (5 chạy, di) 
5. người đi bộ (€ người di xe) 
6. cân thận (5 áu tả) 
7. giống (¿ khác) 
8. dễ hiểu (£ khó hiếu) 
9. quốc tế (# nội địa) 

10. cho phép (ë cám) 


d Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


1. Lúc còn ở Việt Nam chú Năm biết lái xe chua? (Rói.) 

2. Muốn lái xe ở Mỹ chú Năm phải làm gì? (Cán chú ý đến các dấu hiệu lưu thông.) 

3. Chú Năm có nhận xét gi về dấu hiệu lưu thông ở Mỹ và Việt Nam? (Có nhiéu dấu hiệu 
giỗng nhau.) 

4. Tại sao có nhiều dấu hiệu trên thé giới giống nhau? (Dé thống nhất và cho những người di 
du lịch dù không biết tiếng địa phương cũng có thể theo luật đường phổ) 

5. Tại sao mỗi nước lại còn có những dấu hiệu riêng? (Tùy theo hoàn cánh dia phương) 

6. Khi đến ngã tư thấy đèn đỏ nhấp nháy thì xe phải làm gì? (Ngizng lại và chay xe chậm, 
từng chiếc mỘi. ) | 

7. Ta cần biết các dấu hiệu lưu thông dé làm gi? (Dé lái xe hoặc di bộ cho an toàn.) 

8. Nếu không lái xe, ta có cần biết các dáu lưu thông không? (Уди phải biết) 

9. Khi đèn vàng nhấp nháy xe phải làm gì? (Chạy xe chậm lại và cân thận.) 


© Luận văn 


Nếu những người sống ở thế kỷ thứ 19 đột nhiên đến thăm thời đại của chúng ta, chắc hắn họ sẽ rất 
ngạc nhiên khi nhìn thấy những phương tiện giao thông hiện đại, những hệ thống xa lộ tối tân, hoặc 
những chương trình phóng phi thuyền lên không gian thật vĩ đại. 


Đây là một thế kỷ đầy những thay đôi ngoạn mục. Thế kỷ sắp tới chắc chắn sẽ không kém những 
điều thay đôi mới lạ. Những thay đôi mới lạ này có làm cho tiện nghi đời sống hiện nay trở nên lỗi 
thời không? 


Lời hướng dẫn: 

Em hãy tưởng tượng mình đang sống ở cuối thế kỷ thứ 21, khoảng năm 2090. Em sẽ viết 
một lá thư cho một người còn đang sống ở năm 1990 và Кё cho họ nghe về một thế giới tương lai 
thật tuyệt hảo (hay thật bi thám). Hãy viết về những thay đổi vé xe có, đường sá, hoặc ảnh hưởng 
môi trường. 
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Em có thể dùng bài hướng dẫn sau đây: 
Mở bài: Cho biết em là ai. 

- Tên, tuôi. 

- Trường, lớp em đang học. 

- Nơi em và gia đình đang ở. 


Thân bài: Viết ba đoạn. Mỗi đoạn từ ba đến năm câu với nhiều chỉ tiết. 
- Dùng những từ tả hành động và gợi hình. 


Kết luận: Em nghĩ là cuộc sống con người sẽ tốt hơn hay tệ hơn ở thế kỷ thứ 21? Giải thích tại sao. 
Em có thê dùng mẫu viết thư hướng dẫn sau đây. 


Số nhà và tên đường nơi em ở 
Thành phó, tiêu bang, số vùng 


Ngày, tháng, năm 


thân mên 


Thân chào bạn, 


Ký tên 
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Minh: 


Dân vừa đến Nha Lộ Vận xin một quyền sách hướng dẫn để thi 
bằng lái xe. 

Minh đã thi viết đậu rồi và đang học lái với ba Minh. 

Đúng rồi! Ba Dân cũng nói phải thi đậu viết rồi mới tập lái được. 
Minh muốn đến trường dạy lái xe, nhưng má Minh muốn Minh tập 
lái với ba trước. 

Má Minh rất có lý. Nhưng trường dạy lái lúc nào cũng biết những 
thay đôi mới nhất về luật lái xe trong tiểu bang. 

Ba Minh cũng nói sẽ dạy cho Minh tập lái nhiều cho an toàn. 
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Ì | 


Mặc dù đã biết lái хе ở Việt Nam, chú Năm của 
Kim đã phải thi nhiều lần mới lấy được bằng lái xe ở Mỹ. 
»„ Chú Năm nói ở Việt Nam tuy đường hẹp và đông, nhưng 
Rb. lái xe không khó vi xe chạy chậm. Theo chú, đường ở Mỹ 
quá rộng, xe chạy quá nhanh. Chú Năm lái vững nhưng 
chuyển làn chậm chap. Người chấm thi bảo chú phải tập 
lại vì chuyên làn nhu thé rất nguy hiểm. Bây giờ chú Năm 
đã có bằng lái xe nhưng vẫn chưa dám lái xe trên xa lộ. 


Chuẩn bị: Giáo sư in sẵn một hay nhiều bản câu hỏi thi viết của Nha Lộ Vận (Department of 
Motor Vehicles, viết tắt là DMV). 

Giáo sư chia lớp thành nhiều. nhóm rồi đọc từng câu hỏi và xem nhóm nào trả lời sớm nhất. 
Nếu học sinh trả lời đúng, giáo sư tiếp tục hỏi câu khác. Nếu sai, nhóm kế tiếp. sẽ trả lời. Khi gặp các 
câu khó hoặc tối nghĩa, giáo sư có thê dừng lại dé thảo luận hoặc giải thích. Hết các câu hỏi, nhóm 
nào có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ là nhóm thắng. Giáo sư có thể tiếp tục qua bản câu hỏi thứ hai. 


Giáo sư có thê giúp học sinh hiểu thêm về sự phát triển của ngôn ngữ viết bằng cách cho các 
em chơi trò chơi "mật mã" nhu sau. Giáo sư có thé chuẩn bị một số từ liên quan đến bài học và chiếu 
những từ này lên bảng. 

Thí dụ: ба, lái xe, tập, Minh, với, sẽ, thi, chú Năm, kỹ, bằng lái, đã, lấy 

Trong trò chơi "mật má" này, những hinh thé sẽ được dùng thay cho từ loại trong các câu 
được viết bàng mật mã. 

(= =danhtừ A=tínhtừ П = тапет X-dóngtu Ф= giới từ) 

Giáo sư chiếu câu sau đây lên bảng và nói các em dùng ý nghĩa của những hình thé và những từ đã 
cho sẵn để giải ra câu mật mã này. 

(Đây là một trong những câu học sinh có thé nói ra: 

+ У, > & £ Ф + 

Minh sẽ ійр lái xe với Ра) 

Sau đó giáo sư chia lớp thành nhóm từ hai đến bốn em. Mỗi nhóm sẽ đặt hai hoặc ba câu viết 
bằng “mật mã” trước khi trao dói với nhau dé tìm lời giải. 

Giáo sư có thê dùng hinh vẽ, phim ảnh dé giải thích. Học sinh có thé vẽ hình hay dùng 
những từ đơn giản để định nghĩa các từ mới. 


I.DMV (dt): viết tắt các chữ Department of Motor Vehicles, có nghĩa là 
Nha Lộ Vận 

2. Nha Lộ Vận (dt. поі chuyên lo kiểm tra, cáp phát các loại giấy tờ liên quan đến 
xe cộ, tàu thuyền, Mac 

3. an toàn (tt): yên бп hoàn toàn, không trắc trở 

4. chấm thi (dt): Кіёт tra xem người lái xe có đủ khả năng dé được cấp bằng lái 
không 

5. chuyển làn (dt): cho xe đi từ làn này sang làn bên cạnh trên cùng chiều di 
chuyên . 
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Bài táp 1 


Düng hay sai. 
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Bài táp 2 


Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
Minh đến Nha Lộ Vận để xin sách hướng . dẫn thi bằng lái xe. 
Dân đã đậu phần thi viết tức phần lý thuyết. 
Minh đã thi đậu phân lý thuyết rồi và dang học lái xe. 
Minh muốn học lái xe ở trường dạy lái xe. 
Má Minh cũng khuyên Minh nên học lái xe ở trường dạy lái xe. 
Học ở các trường dạy lái xe không phải trả tiền. 
Ba Minh nói muốn đậu bằng lái xe không cần học lái thật kỹ. 
Muốn thi lái xe phải đậu phân lý thuyết trước. 
Chú Năm đã biết lái xe ở Việt Nam nhưng cũng phải thi lái nhiều lần mới 
đậu. 
Chú Năm rất thích lái xe trên xa lộ. 
(LS, 2.8; 34D; 4Ð, $.8, 6.5, 7.Sa8: D 9D TOS) 
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Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: lý thuyết, xa lộ, trường day lái xe, 
đậu, thi viết, lái xe, Nha Lộ Vận, an toàn, thi lái, tập lái. 


1. Dân đến để xin sách hướng dẫn thi bằng lái xe. (Nha Lộ Ván) 
2. Dân sửa soạn thi phân tức phần lý thuyét. (thi viét) 
3. Minh đã thi đậu phần tồi. (ý thuyết) 
4. Minh muốn học lái xe ở trường дау . (lái xe) 
5. Má Minh khuyën Minh nën với ba Minh trước. (áp lái) 
6. Ba Minh nói muốn lái xe phải học lái cho thật kỹ. (an toàn) 
7. Muốn thi lái xe phải phần lý thuyết trước. (dâu) 
8. Học ở phải trả nhiêu tiền. (rường day lái xe) 
9. Chú Năm đã biết lái xe ở Việt Nam nhưng cũng phải nhiều lần mới đậu. (fhi lái) 
10. Chú Năm có bằng lái xe rồi nhưng vẫn sợ lái xe trên . (xa lộ) 
Bài tập 3 
Xếp lại các chữ và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
1.aNh ôL nâV (Nha Lộ Vận) 
2. na ntoa (an toàn) 
3. cuyênh áln (chuyén làn) 
4. hcám ith (chám thi) 
5. ial ex (lái xe) 
6. yl tthéuy (lý thuyết) 
7. ưcht anhh (thực hành) 
Bài tập 4 bằng lái xe 


Hãy dùng những từ sau đây để ghép thành những cặp từ. Cho biết mối liên hệ giữa hai từ trong mỗi 
cặp và đặt câu cho mỗi cặp từ: bản đồ, xa lộ, hướng, vị trí, du khách, hành trình, phi công, 
thuyền trướng, địa dư, đặc tính, sa mạc, đồng bằng, người đi bộ, dấu | hiệu lưu thông, nhấp 
nháy, chỉ dẫn, tai nan, DMV, nha lộ vận, an toàn, chấm thi, chuyền làn. 
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^ À y A ` 
Нос ôn về Liên Từ 


Xét hai câu sau: 
1. Minh đã thi viết đậu rồi và đang học lái với ba Minh. 
2. Minh muốn đến trường dạy lái xe nhưng má Minh muốn Minh tập lái với ba trước. 
Câu (1) có hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng từ "và". 
Câu (2) gồm có hai câu được nối với nhau bằng từ "nhưng". Và và nhưng là lién їй. 


Định nghĩa: Liên từ là tiếng nối các từ, nhóm từ, mệnh đề hay câu với nhau. Những liên từ thông 
thường là: và, thì, mà, cùng, hoặc, hay là, nhưng, song le, huống chi, rằng, dù, nếu. 


Bài tập 5 
Đọc câu sau đây: 
"Học ở trường dạy lái vừa tốn tiền lại không tập được nhiều." zm С алы 
а. Tìm liên từ trong câu trên. : Con cần tập 
(vừa... lại) 2 chuyển lần 
b. Viết lại câu trên thành hai câu riêng biệt 
(1. Học ở trường dạy lái tốn tiên. 
2. Học ở trường dạy lái không tập được nhiễu.) 


Tìm các liên từ trong bài đọc. 
(mặc đù, tuy, và, nhưng, nhưng, nhưng.) 


Bài tập 6 
Điền vào chỗ trống với liên từ thích hợp. 
1. Thi viết thi lái. (và) 
2. Lý thuyết thực hành. (và) 
3. Xe tróng bé ngoài xáu máy rất tốt. (nhung) 
4. Đường vắng chú Năm không dám chay nhanh. (nhung) 
5. Anh ta thi viêt hỏng lân nữa anh ta đã học di học lại nhiều lần. (тас dù) 


tr з : Á А H М tr x ^ х • А ^ +" À» 2 
Giáo su bảo hoc sinh рар sách lai. Sau đó, giáo sư doc từng câu trong bài đọc, nêu câu hỏi, rôi chi 
dinh các em trá lói. 
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2 3 A N 
/ minh ац ` 


Bài tập 7 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


Bài tậ 


bằng lái xe ; 


1. Dân đến Nha Lộ Vận để làm gì? 
(Xin quyén sách huóng dán dé thi lấy bằng lái xe.) 
2. Dán chuán bi thi viét hay thi lái xe? (Thi viét) 
3. Minh đã thi đậu phần nào ròi ? (Phân lý thuyết) 
4. Minh muốn học lái ở đâu? (Ó truóng day lái xe) 
5. Má Minh khuyên Minh thé nào? (Táp lái với ba trước) 
6. Ba Minh nói muốn lái xe an toàn thì phải làm gì? (Тар lái nhiêu) 
7. Muón có bằng lái xe phải thi những phần nào? (Hai phân: lý thuyết và thực hành.) 


р 8 


Хет bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


Bài tậ 
Hãy gh 


_— 


Bài tậ 


1. Hài ở Việt Nam chú Năm đã biết lái xe hay chưa? (Đã biết lái xe rôi) 

2. Theo chú Năm thì vì sao lái xe ở Mỹ khó hơn ở Việt Nam? (Ở Mỹ đường quá rộng, xe lại 
chạy quả nhanh) 

3. Chú Năm lái xe vững nhưng còn có khó khăn gì? (Chuyén lăn còn chậm) 

4. Ai nói chú phải tập chuyên làn lại? (Nguoi chấm thi) 

5. Chuyén làn là gì? (Cho xe di từ đường ranh này sang đường ranh khác trên cùng một con 
đường ) 

6. Chú Năm có bàng lái xe rồi nhưng chú đã dám lái xe trên mọi con đường chưa? (Chi chua 
dám lái xe trên xa lộ) 


p9 
ép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
А B 

1. Muốn thi bằng lái xe thì phải đến a. phần thi viết. 

2. Thi bằng lái xe gồm hai phân là b. ba Minh. 

3. Phần lý thuyết còn gọi là c. thi lái. 

4. Thi thực hành tức là d. quá rộng và xe chay quá nhanh. 

5. Minh dang hoc lái vói d. đậu phần lý thuyết trước. 

6. Ba Minh nói muốn lái xe an toàn phải e. chuyên lằn quá chậm. 

7. Trước khi thi thực hành phải g. sg lái trên xa lộ. 

8. Người chấm thi nói Chú Năm h. Nha Lộ Vận. 

9. Chú Năm cho răng xa lộ Mỹ 1. học lái thật kỹ lưỡng. 

0. Chú Năm có bằng lái xe rồi nhưng vẫn k. phần lý thuyết và phần thực hành. 
(1.h, 2.k, 3.a, їс, 5.b, 6.i, 7.d, 8.е, 9.d, 10.g) 

p 10 


Hoc sinh làm viéc theo nhóm hai em. Vi chü Nàm chuyén lán chám, các em háy viét ra ba cáu huóng 
dân chú Năm chuyên lăn nhanh hơn. Sau đó, mỗi nhóm sé nói cho lớp nghe lời hướng dân của minh. 


1. Nên bật дёп báo hiệu trước khoảng hai hoặc ba giây. 
2. Ngoài việc nhìn kiếng chiếu hậu, cũng nên quay йди nhìn xem xe phía sau. 
3. Khi đường trồng, nên chuyên làn ngay, đừng chân chrr. 
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Bài tập 11 Р ^ 
Tập viết những từ sau đây. uong — hướng 


1. hướng dẫn 6. lái vững - 
2. hoc lái 7. chuyén lán ái— lái 
3. Nha Lộ Vận §. nguy hiểm 

4. bằng lái 9. chấm thi 

5. an toàn 10. xa lộ 


Bài tập 12 
Viết những câu sau đây. 
1. Dân muốn thi lấy bằng lái xe. 
2. Minh đang tập lái xe với ba của Minh. 
3. Nhiều người học lái xe ở trường thay vì học ở nhà. 
4. Chú Năm của Kim đã biết lái xe ở Việt Nam. 
5. Sang đến Mỹ, chú Năm phải thi lại dé lấy bằng lái. 


Bài tập 13 m | 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trông cho hợp nghĩa: xa lộ, chuyền làn, đậu, lái xe, băng, 
an toàn, thực hành, thi viết, Nha Lộ Vận. 


1. Tháng 12 này Vân 18 tuổi, Vân muốn di thi lấy lái xe. (bằng) 
2. Vân đến dé xin sách hướng dẫn thi băng lái xe. (Nha Lộ Vân) 
3. Kỳ thi gồm có hai phần: lý thuyết và . (thực hành) 
4. Ai cũng phải thi phần lý thuyết tức là phân trước. (thi viết) 
5. Phần thứ hai là phần thực hành tức là thi . (lái xe) 
6. Có người đã lái xe lúc còn ở Việt Nam nhung cũng phải thi nhiều lần mới 
(đậu) 
7. Ai cũng nói muốn lái xe phải học lái cho thật kỹ. (an toàn) 
§. Hoa Kỳ có nhiều và xe chạy rất nhanh. (ха lô) 
9. Nhiều người có bàng lái xe rói nhưng vẫn sợ trên xa lộ. (chuyên làn) 


Bài tập 14 
Viết một bài luận năm đoạn với những từ gợi ý cho sẵn như sau: 
Chú Năm / ở Việt Nam/ mới đến Mỹ 
thi viết thi lái 
thi lái/ phải nhanh trí/ thuộc luật lưu thông 
chuyên làn / chậm chạp/ khuyết điểm 
xa lộ / quá nhanh / không dám lái 


460 


Bài tập 15 

Minh phải tập lái xe với Ba Minh; chú Năm phải tập chuyên lằn cho nhanh; mỗi người đều có một 
ván dé trong việc thi bằng lái xe. Em/bạn em/hoặc một người thân có khó khăn gì khi thi lấy bằng 
hoặc tập lái xe? Hãy viết ra những khó khăn đó và ai hoặc cách nào giúp người đó vượt qua những 
khó khăn này. 


Em có thê dùng câu mở đâu sau đây. 


Điều khó nhất khi lấy bằng lái xe là 


Bài tập 16 

An toàn khi lái xe là một điều mà cha mẹ cũng như giáo sư trong trường muốn học sinh chú ý. Theo 
em thì ba điều quan trọng nhất dé lái xe an toàn là gì? Em hãy viết một bài luận bày tỏ ý kiến của 
mình. 


Ngày nay, ở Hoa Kỳ lái xe là việc làm hàng ngày của mọi 
người, không biết lái xe có thể coi như một khuyết điểm. Vì vậy, dù 
có nhiều tai nạn xảy ra thanh thiếu niên vẫn được khuyến khích học 
lái xe sớm. Nhiều tiểu bang cấp băng lái cho trẻ em từ 16 tuổi. 

Giáo sư cho một sô em tình nguyện dùng mạng lưới toàn 
cầu để tìm hiểu luật lái xe hoặc thé thức lấy bằng lái xe của thiếu 
niên ở tiéu bang hoặc quận mà các em đang ở. Sau đó nhóm học 
sinh này sẽ chia sẻ lại với cả lớp. 


lái xe an toan 
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Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 

1. Dân đến Nha Lộ Vận để 
a. đăng bộ xe 

c. thi lái xe. 

2. Dân sửa soạn 

a. thi phần lý thuyết. 
с. mua хе. 

3. Minh đã thi đậu 

a. phần thực hành. 
c. bằng lái xe. 

4. Minh muốn học lái 

a. với má Minh. 

c. ở trường dạy lái xe. 


a. với ba Minh trước. 
с. với trường học trước. 


c. mua bảo hiém trước. 


a. nên thi đậu ngay. 
c. nên được miễn thi. 
. Chú Năm có băng lái xe rói 


c. nên đi mua xe mới. 
10. Chú Năm cân phải 
a. lái nhanh hơn. 


a. nên kiêm được việc làm. 


c. tập chuyên lăn lẹ hơn. 


Chương 16 - Bài 3 


b. xin sách hướng dẫn thi bằng lái xe. 
d. thi phán lý thuyét. 


b. thi lái xe. 
d. mua báo hiém xe. 


b. phàn ly thuyét 
d. vào dai hoc. 


b. vói ba Minh. 
d. vói ban Minh. 


5. Má Minh khuyén Minh nén hoc lái xe 


b. cho thật kỹ . 
d. với bạn Minh. 


6. Ba Minh nói muốn lái xe an toàn thì 
a. phải đi học ở trường . 
c. chỉ cần có băng là đủ. 
7. Muốn thi thực hành hay thi lái xe phải 
a. đậu phần lý thuyết trước. 


b. phải học lái xe cho thật kỹ. 
d. phải mua thật nhiêu bảo hiém. 


b. mua sẵn xe. 
d. đủ 16 tuôi. 


§. Chú Năm đã lái xe lúc còn ở Việt Nam 


b. nên rất thích lái xe trên xa lộ. 
d. nhưng cũng phải thi lái nhiêu làn rói mới đậu. 
b. nên rất thích lái xe trên xa lộ. 


d. nhưng vẫn sợ lái xe trên xa lộ. 


b. ngừng lái xe. 
d. bật đèn báo hiệu. 
(1.5, 290; 3:0; Феда, б, 7a, Sd 9d, ТО) 


Trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 


3 
о Юю 


Ке) 


. Tại sao Dân đến Nha Lộ Vận? (Dé xin quyên sách hướng dán thi lấy bằng lái xe.) 

. Muốn có bằng lái xe phải thi đậu những phần nào? (Lý thuyết và thực hành) 

. Dân sé thi phân nào trước? (Phân ly thuyét. ) 

. Minh dá thi dáu phàn nào rài? (Ly thuyét.) 

Minh muốn học lái xe ở đâu? (Truóng day lái xe.) 

. Má Minh khuyên Minh nên làm gi trước? (Тар lái với ba Minh trước) 

. Theo chú Năm tại sao lái xe ở Việt Nam không khó? (Vì xe chạy chậm) 

. Vi sao người chấm thi bảo chú Năm phải tập chuyên làn lại? (Vi chú chuyên làn chậm 
chap, như vậy rất nguy hiém) 

. Tại sao chú Năm sợ lái xe trên xa lộ? (Trén xa lộ xe chay quá nhanh.) 

. Người chấm thi bảo chú Năm làm gì? (Тар chuyên làn cho nhanh.) 
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Luận văn 

An toàn khi lái xe là một điều mà cha mẹ cũng như giáo sư trong trường muốn học sinh chú ý. Theo 
em thì ba điều quan trọng nhất dé lái xe an toàn là gì? Em hãy viết một bài luận bày tỏ ý kiến của 
mình. 
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Chung: 


Óng Son: 


Gia dinh mình đã qua Mỹ chín năm rồi mà chưa thật sự đi du 
lịch lần nào. Hè năm nay anh định đưa cả nhà đi California và 
nhân tiện thăm bác Hai, chú Năm và bạn bè luôn thể. Em tính 
sao? 

Con muốn lắm! Mẹ đồng ý đi mẹ! 

Em cũng thích lắm! Chỉ tại máy năm nay minh làm việc lu bù, 
lại còn phải chi tiêu nhiều nữa. 

Thôi thì cũng nên đi cho biết. Tội nghiệp tụi nhỏ mấy năm liền ở 
xứ tuyết lạnh này chưa được đi đâu. 

Nghe bác Hai nói Little Sài Gòn ở Orange County đẹp và còn lớn 
hơn cả chợ Bến Thành nữa. Còn đồ ăn, đồ uống y hệt bên Việt 
Nam từ mắm sặt đến con ốc bươu không thiếu thứ gì. 

Me ơi, Cali không phải chi có Little Sài Gòn đâu. Còn có những 
thắng cảnh nỗi tiếng như lâm viên quốc gia Yosemite, kinh đô 
điện ảnh Hollywood, San Francisco với cầu — Gate nüa. 
Vậy là cà nhà đồng ý rồi nhé! 
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Hướng dẫn viên du lịch 


Ở Hoa Kỳ, du lịch là một nhu cầu quan trọng của 
đời sống. Người Mỹ không những đi du lịch hàng năm mà 
người ta còn biến các ngày nghỉ cuối tuần thành những 
chuyến du lịch nhỏ. Vì thế, từ các lâm viên quốc gia cho 
đến các thành phó nói tiếng đều có nhiều du khách đến 
thăm viếng quanh năm. Người ta cũng tốn rất nhiều tiền 
sửa sang và chăm sóc các thắng cảnh để thu hút du khách. 
Phần lớn người Việt Nam ở Mỹ thường kết hợp du lịch với 
việc thăm viếng thân nhân. Đó là một kiểu du lịch nhà 
nghèo nhưng cũng nói lên đời sống tình cảm của người 
Việt Nam. 


Giáo sư chia lớp thành nhiều nhóm từ ba đến năm em. Mỗi nhóm sẽ chọn một địa điểm du lịch hay 
một thắng cảnh nào đó. Các em sẽ tìm kiếm trên mạng lưới toàn cầu về những nét đặc biệt, giá vé 
máy bay hoặc phương tiện di chuyền, và chỗ ăn chỗ ở tiết kiệm nhất. 


Mỗi nhóm sẽ trình bày địa điểm du lịch của mình. Trong khi một nhóm trình bày thì các nhóm còn 
lại châm điểm dua theo các tiêu chuân: địa diêm dáng thăm viêng, di chuyên ré, án và ở rẻ. 


li Giáo su có thé dùng hình vẽ hoặc phim ảnh để giải thích. Học sinh 
E có thê vẽ hình hay dùng các từ và các thí dụ đơn giản dé định 
nghĩa các từ vựng mới. 


1. lu bù (trt.): nhiều đến mức không Кё xiét 
xs 2. du khách (dt.): người di chơi 
aue. thân nhân (dt.): nguòi nhà, bà con, họ hàng 
4. du lịch nhà nghèo (dt.): cách đi chơi của người ít tiền 
5. tình cảm (dt.): mặt hoạt động của tỉnh thần con người 
như yêu, ghét, giận, vui, buồn, tiếc 
Chùa Một Cột, Hà Nội, Việt Nam thương 
6. du lịch (dt.): đi đến những nơi xa lạ dé hiểu thêm 
về đất nước, con người và cuộc sống 
~ ~ 7. công viên (dt.): vườn công cộng làm nơi giải trí cho 
7 moi người 
+ 8. lâm viên (dt.): công viên rộng lớn, thường là cả một 
Ж khu rừng, núi 
= 9. tháng cánh (dt.): phong cánh dep nói tiếng 
ikang cånh 10. nhu cầu (dt.): điều cần phải có, không có không 
được 
11. quốc gia (dt.): nhà nước 
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Bài tập 1 
Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


LÐ S Gia đình ông Sơn đã qua Mỹ 19 năm. 
2.Б S Mỗi năm gia đình ông Sơn đều đi du lịch. 
3D S Năm nay gia dinh ông Sơn sé đi du lịch ở California. 
4.DS Nhân tiện ông bà Son cũng sẽ thăm viếng bà con, bạn bè ở California. 
5. Р S Gia đình ông Sơn ở vùng âm áp, quanh năm không bao giờ có tuyết. 
6 DÐ S Có rất nhiều thức ăn Việt Nam ở California. 
TaÐ S California có nhièu thành phố và thắng cảnh nói tiéng. 
8. Б S Du lịch là một nhu cầu quan trọng trong đời sống người Hoa Kỳ. 
9. Б S Các thắng cảnh lúc nào cũng có du khách thăm viếng. 
10. S Người Mỹ không chịu chăm sóc các khu du lịch và lâm viên quốc gia. 
(1.8, 2®, 3.Ð. 4.D, 5.5, 6.D, 7.D, 81), 9.D, 10.8) 
Bài tập 2 


Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: thắng cảnh, bạn bè, tình cảm, lu bù, 
du lịch, du khách, công viên, lâm viên, nhu cầu, thực phẩm. 


1. Gia đình Kim hè nào cũng đi . (du lịch) 
2. Hè này gia đình Minh sẽ đi thăm quốc gia Yosemite. (lâm viên) 
3. Cha mẹ Minh sẽ thăm viếng bà con và ở Los Angeles. (ban bè) 
4. Cha me Chung thuóng làm viéc quanh năm. (lu bù) 
5. Vì nhu cầu , người Việt thích sông quây quần ở California. (tinh cám) 
6. Có nhiều chợ ở San Jose bán Á Đông và đồ ăn Việt Nam. (thuc phẩm) 
7. Trung Hoa có nhiéu thành phó và nói tiéng kháp thé giói. (cóng vién) 
8. Du lich là mót quan trong trong đời sóng con người. (nhu cáu) 
9. San Francisco lúc nào cũng đông đảo . (du khách) 
10. Mọi quốc gia đều chịu khó chăm sóc các khu du lịch và của họ. (thắng cảnh) 
Bài tập 3 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
1. ud chỉ (du lịch) 
2.ul bu (1и bù) 
3. ud chakh (du khách) 
4. hun âuc (nhu cầu) 
5. nâth nânh (thân nhân) 
6. nhit mac (tình cảm) 
7. mâl véni (lâm viên) 
§. ngăth nhac (thắng cảnh) 
Bài tập 4 


Hãy xêp các từ dưới đây vào ô thích hợp: đi chơi, cảnh nỗi tiếng, Yosemite, anh em ho, cánh dep, 
đi thám xứ la, đau khó, si mê, di xem cánh đẹp, chú thím, án ибпр, nghỉ ngơi, thương yêu, bà 
ngoại, chữa bệnh. 


| dulih | 
cảnh đẹp, cảnh nồi tiếng, Yosemite 
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di choi, di xem cánh dep, di thăm xú la 


Loại Từ 


Xét các nhóm từ sau đây: 
1. từ mắm sặt đến con ốc bươu 
2. tình cảm con người Việt Nam 
3. cái bàn, cái ghế 


con ốc, con người: tiếng con dùng. để chỉ người, động vật hay loài vật. : 
Cái bàn, cái ghé: tiếng cái dùng dé chỉ đồ vật. Người miền Bắc cũng dùng “cái” dé chi con 
gái. Ví dụ: Cái Hương hôm nay có đi học không? 


Định nghĩa: Loại từ là tiếng đứng trước danh từ để chỉ danh từ ấy thuộc loại nào. 
Tiêng Việt có hai loại từ chính là con và cái. 


Ngoại lệ: 
Người ta cũng dùng con dé chỉ đồ vật nhỏ hay những vật có tính cách di động được: 
- con mắt, con đao, con ốc vít, con "chíp" điện tử, con đường, con sông, con thoi, v.v... 
và dùng cái để chỉ động vật: 
- cái cÒ, cái vạc, cái kiến, v.v... 


Bài tập 5 
Tìm năm danh từ đi với loại từ соп rồi dùng mỗi từ trong một câu. 
Ví dụ: 1. Ba tôi có nuôi một (con chó); khi di du lịch ông cũng mang nó theo. 
1. Con sóc ở xứ lạnh rất là тар. 
2. Con đường từ San Jose đến Los Angeles rất ха. 
3. Con vật còn có tình cảm һидпе chỉ là con người. 
4. Chiếc du thuyén chạy dọc theo con sông trước khi ra bién. 


Bài tập 6 
Tìm năm danh từ đi với loại từ cái rồi dùng mỗi từ trong một câu. 
Thí dụ: Mẹ tôi mua hai cái áo mới để chuẩn bị đi du lịch. 
1. Ba bảo đê những cái áo ấm lại vì khí hậu ở California rất ấm áp. 
2. Hành trang của cá gia dinh chỉ thu gon trong hai cái va-li lớn. 
3. Cái дп, cải uống cũng rất cán thiết khi di du lich. 
4. Ba tôi cũng dem theo máy cái dù dé che nẵng khi di bién. 
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Bài tập 7 
Tìm loại từ trong những bài ca dao sau đây: 
1. Con gà cục tác lá chanh, 
Con lợn ün їп mua hành cho tôi. 
Con chó khóc đứng khóc ngồi, 
Me ơi đi chợ mua tôi đồng riéng. 
(Con gà, con lợn, con chó) 
2. Cái áo em dé trong nhà, 
Khen ai тб khoá dem ra cho chàng. 
(cái áo) 
3. Cái bóng mày ở trong hang, 
Cái rau tập tàng mày ở ruộng sâu. 
Ta về sắm Му cần câu, 
Câu lấy cá bóng nấu rau tập tàng. 
(cái bỗng, cái rau) 
(rau tập tàng: nhiều loại rau gộp lại) 


Bài tập 8 
Điền vào chỗ trống với loại từ thích hợp. 
1. Người bán thịt dùng dao dé cắt thịt. (сол) 
2. Người thợ mộc dùng búa dé đóng dinh. (cái) 
3. Cửu Long là sóng dài nhát Dóng Nam Á. (con) 
4. Người bán vài dùng thuóc dé do. (cái) 
5. sâu làm ráu nói canh. (Сол) 


Bài tập 9 
Giáo sư cho học sinh gâp sách, rôi đọc bài. Sau đó, giáo sư đọc 
từng câu; nêu câu hỏi rôi các em trả lời. 


Bài tập 10 
Xem bài đàm thoại và trá lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Gia đình ông Sơn đã ở Mỹ bao nhiêu năm? (Chín năm) 
2. Hè năm nay ông Sơn định làm gì? (Dua са nhà di California chơi) 
3. Ông dự định làm gì nhân chuyến đi California này? (Thăm bác Hai, chú Năm và bạn bè) 
4. Vì sao gia đình ông chưa bao giờ đi du lịch từ khi qua My? 
(Vì phải làm việc lu bù và còn chỉ tiêu nhiều, nên không đủ thời gian và tiền bạc) 
5. Bà Sơn nói là ở khu Little Sài Gòn có bán những thứ gì? 
(Đồ ăn Việt Nam như mắm sát, óc Биои) 
6. Theo Chung nói, California còn có những noi nào nói tiếng nữa? 
(San Francisco, Hollywood, Yosemite) 


Bài tập 11 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Người Mỹ xem việc đi du lịch như thế nào? 
(Một nhu cầu quan trọng) 
2. Ngày cuối tuần người Mỹ thường làm gì? 
(Ra ngoài di chơi, di du lịch gân nhà) 
3. Người đi chơi xem cảnh đẹp, cảnh lạ còn gọi là gi? (Du khách) 
4. Tại sao người ta lại tốn tiền chăm sóc những thắng cảnh? 
(Dé thu hút du khách đến đó) 
5. Người Việt thường kết hợp việc du lịch với việc thăm viếng bà con. Điều đó cho ta biết gì 
vé người Việt? 
(Nặng tình cảm gia đình, tiết kiệm, khéo tính toán) 


Bài tập 12 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


A B 
1. Gia đình ông bà Sơn đã định cư ở Mỹ a. đi ra ngoài hoặc đi căm trại. 
2. Ông bà Sơn chưa đi du lịch vì b. thực phâm và đồ ăn Việt Nam. 


3. Năm nay gia đình ông Sơn sẽ đi du lịch с. nhu cầu quan trọng. 
4. Khi đên California ông bà Sơn cũng sẽ d. nôi tiêng ở California. | 
5. Nhiều chợ А Đông ở California có bán 4. bận làm việc và chưa có đủ tiền. 


6. Chung Кё tên những noi e. về chuyện đi du lịch. 
7. Người Mỹ coi du lịch là một в. viếng thăm bà con và bạn bè. 
8. Ngày cuôi tuần người Mỹ thường h. California. . 
9. Ông Son hỏi ý kiên vợ 1. yêu câu mẹ đông ý. 
10. Chung muốn đi nên k. chín năm. 


(1.k, 2.d, 3.h, 4.g, 5.Ь, 6.d, 7.c, &.a, 9.e, 10.1) 
Bài (йр 13 
Hoc sinh làm viéc theo nhóm hai em làm bài tập dưới đây. Hai em sẽ thay phiên đọc bài rồi viết 
những câu hỏi hay cảm nghĩ của mình về những từ và ý chính của bài. (Giáo sư có thé chon từ năm 
đến tám cáp lên bảng dé nói về bài các em làm.) 


Ở Hoa Kỳ, du lịch là một nhu cầu quan trọng của đời sống. Người Mỹ Mỹ 
không những đi du lịch hằng năm mà người ta còn biến các ngày nghỉ cuối tuần | mó; nám 
thành những chuyển du lịch nhỏ. Vi thé từ các lâm viên quốc gia cho đến các  |ngün, công viên 
thành phố nÔi tiếng đều có đầy du khách đến thăm viếng quanh năm. Người ta 
cũng tốn rất nhiều tiền sửa sang và chăm sóc các thắng cảnh dé thu hút khách du 
lịch. 

Phần lớn người Việt Nam ở Mỹ thường kết hợp du lịch với việc thăm gôp chung lại 
viếng thân nhân. Đó là một kiểu du lịch nhà nghèo nhưng cũng nó lên đời sống | nh сат, thuong 
tình cảm con người Việt Nam. yêu 

đời sóng nói tám 
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Bài tập 14 
Tập viêt những từ sau đây. 
1. du lịch 2. nhân tiện 3. thăm 4. đồng ý 


5. chi tiêu 6. lu bù 7. tội nghiệp §. thân nhân 

9. бпһ сат 10. công viên 11.lâm viên  12.thắng cảnh 
13. nhu cầu 14. dukhách 15. thăm viéng 16. sửa sang 
17. thu hút 18.chám sóc 19. két hop 20. y hét 


Bài (др 15 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Ông bà Sơn muôn đưa gia đình đi chơi ở California. 
2. Bà Sơn nói về những món ăn ở Little Sài Gòn. 
3. Chung nói về những thắng cảnh nôi tiếng. 
4. Người Mỹ rất thích đi du lịch. 
5. Người Việt thường kết hợp du lịch với việc thăm viễng thân nhân. 


Bài tập 16 

Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trồng cho hợp nghĩa: tụ tập, thắng cánh, nhu cầu, thân 
nhân, du khách, du lịch, thực phẩm, lâm viên, thăm viếng, chợ Bến Thành. 

‚ Yosemite là một nỗi tiếng khắp thế giới. (lâm viên) 

. Nhiều ngoại quốc muốn đến thăm thành phó San Francisco. (du khách) 

. Gia dinh Vi sé di thám viéng ở Orange County. (thán nhán) 

. Gia dinh Vi sẽ đi thăm khu ‚ (chợ Bén Thành) 

. Vì sợ lạnh nên nhiều người Việt ở California. (tu tâp) 

. Nhiều chợ ở California bán Á Đông và đồ ăn Việt Nam. (thuc phám) 

. Dân ao ước sẽ được di các thành phố nói tiéng trén thé giói. (thám viéng) 
. Du lich chua là mót quan trong đối với nhiều người Việt Nam. (nhu cầu) 

. Du khách thích thăm viếng các thành phó và nói tiéng. (tháng cảnh) 

. Muốn lôi cuốn du khách, ta phải chăm sóc các khu và thắng cảnh. (du lịch) 


C NO GO —1 ON Cà + OQ ND — 


— 


Bài tập 17 
Hãy xếp lại các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. năm nay gia đình, du lịch ở California, ông Sơn sẽ đi. 
(Năm nay gia đình ông Son sẽ di du lich ở California.) 
2. thành phó lớn ở California, nhiều nhất ở các, người Việt, có mặt. 
(Người Việt có mặt nhiều nhất ở các thành phô lớn ở California.) 
3. có bán thực phẩm Việt Nam, ở California, nhiều chợ Á Đông. 
(Nhiều chợ Á Đông ở California có bán thực phẩm Việt Nam.) 
4. có nhiều thắng cảnh nôi tiếng trên, California, thế giói. 
(California có nhiễu tháng cảnh nói tiếng trên thé giới.) 
5. các thành phố lớn, luôn luôn đông đảo du khách, và các thắng cảnh nỗi tiếng. 
(Các thành phó lớn và các thắng cánh nói tiếng luôn luôn đông дао du khách.) 
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Bài tập 18 

Giả sử em đã viếng thăm khu Little Sài Gòn ở Orange County, lâm viên Yosemite, hay thành phố 
San Francisco trong ba tiếng đồng hồ, thì em đã nhìn thấy gì, nghe được những gì, nêm, ngii được 
những mùi vị gi, và cảm thấy thé nào? 


Hãy viết một bài luận văn năm đoạn tả ba tiếng đồng hồ thăm viếng một trong những địa điểm ké 
trên. Em hãy dùng những từ tả hình ánh, âm thanh, mùi vị, và cảm tưởng của em. Giáo sư có thé 
hướng dân các em viêt dàn bài như sau: 


Vát/ Người mà em tháy/gàp Sự kiện xảy ra 
E í. 
даь ДЫНА: 


Bài tập 19 
Dựa theo những câu hỏi gợi ý sau, em hãy viết một đoạn văn năm đoạn và dùng các dấu chám câu 
đúng chỗ. 

Em có bao giờ đi du lịch chưa? Đi đến nơi nào? Em đi vào lúc nào? Nơi ấy có gì đẹp nhất 
hay đáng chú ý nhất? Riêng em, em thích cái gì ở đó nhất? Em thấy chuyến đi của em như thế nào? 
Cảm tưởng của em ra sao khi nhắc lại chuyến đi đó? 


Tục ngữ Việt Nam nói về việc đi du lịch hay đi xa nơi mình ở: 
Di một ngày đàng học một sàng khôn. 
Giải nghĩa: Nên đi du lịch xa nhà dé được nhìn xa hiểu rộng và học hỏi được nhiều điều hay nét đẹp 
của người khác để có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Người Việt không phải chỉ đặt nặng cái học 
trong sách vở mà còn chú trọng vào quan sát thực tế. 
Học sinh thảo luận về ích lợi của sự du lịch. 


E 
h 


Tại Hoa Kỳ, du lịch là một kỹ nghệ lớn. Hoa Ky có nhiều thành phó lớn mà nën kinh tế hoàn toàn 
dựa trên sự hiện diện của du khách. Đối với nhiều tiểu bang như Hawaii và Nevada, du lịch là một 
kỹ nghệ quan trọng và đã cung cấp việc làm cho đa số dân chúng trong tiểu bang. Du lich là một kỹ 
nghệ đang phát triển mạnh ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia khác. Kỹ nghệ du lịch cung сар nhiều 
dịch vụ thương mại cho các lãnh vực sinh hoạt khác, từ kỹ nghệ hàng không đến kỹ nghệ giải trí. 
Trong tương lai, kỹ nghệ du lịch sẽ còn tiếp tục phát triển và cung cấp công ăn việc làm cho nhiều 
người. Hoc sinh làm việc theo nhóm dé viết và vẽ bích chương quảng cáo du lịch ở những địa diêm 
mà môi nhóm tự chọn. Bích chương phải có nhiều màu sắc và chỉ tiết nồi bật như tên những địa 
diêm đặc biệt của vùng, các tiệm ăn nói tiếng, những sinh hoạt hấp dẫn, và giá cả cho chuyén viếng 
thăm. 


Viet Heritage Gardens, Kelley Park, San Jose, CA 
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Chương 17 - Bài 1 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Gia đình ông bà Sơn đã qua Hoa Kỳ 


a. chín năm, b. 29 năm с. 19 năm. d. 15 năm. 
2. Từ ngày đến Mỹ gia đình ông Sơn 
a. đi du lịch nhiều lần. b. không thích đi du lịch. 
c. di du lịch ba bón làn. d. chua di du lich làn nào. 
3. Năm nay gia dinh ông Sơn sé di du lịch ở 
a. Yosemite. b. San Francisco. c. California. d. Little Sài Gón. 
4. Khi di du lich óng bà Son cüng sé di thám 
a. Las Vegas. b. San Francisco. c. San Jose. d. bà con bạn bè. 
5. Gia dinh бпр Son © vüng có 
a. nhiéu mua. b. nhiéu tuyét. c. nhiều bão. d. nhiều sông. 
6. Bà Sơn cho biết gia đình bà đã không đi du lịch vì 
a. bận đi làm. b. không thích du lịch. 
c. thiếu tiền. d. bận đi làm và thiếu tiền. 
7. Bà Sơn nói là ở Little Sài Gòn có bán nhiều 
a. giầy dép. b. quần áo Việt Nam. 
c. thịt cá. d. thực phâm Việt Nam. 
8. Chung cho biết California có nhiều chỗ nỗi tiếng như 
a. Cầu Golden Gate. b. San Francisco. 
c. Hollywood. d. са a, b, và c đều đúng. 
9. Đối với người Mỹ du lịch là một nhu cầu 
a. quan trọng. b. không quan trọng. 
c. tự do. д. tôn giáo. 
10. Các khu du lịch và lâm viên ở nước Mỹ luôn luôn được 
a. mở cửa. b. sửa sang và chăm sóc. 
c. đóng cửa. d. phát triên. 


(l.a, 2.4, 3.c, 4.4, 5.b, 6d 7d 8.4 9а, 10.Ь) 


o Trả lời mỗi câu sau đây bằng một câu dày đủ. 

1. Gia đình ông Sơn đã qua Mỹ bao nhiêu năm? (Chín năm) 

2. Tại sao những năm trước gia đình ông Sơn không di du lịch? (Bán đi làm và thiếu tiên) 
3. Vì sao năm nay ông Sơn có ý định đi du lịch? 

(Vì chín năm nay chưa Аё đi đâu; vì thương các con cứ ở xứ tuyết lạnh chưa được đi đâu.) 

4. Năm nay gia đình ông Sơn dự định sẽ đi du lịch ở đâu? (California) 

5. Ngoài việc đi du lịch, ông bà Sơn còn định làm gi nữa? (Thám viếng bà con ban bè) 

6. Vùng gia đình ông Sơn đang sống mùa đông có tuyết hay không? (có) 

7. Chung nói California có gì nỗi tiếng? (Yosemite, San Francisco, Hollywood) 

8. Trong đời sống người Mỹ, nhu cầu du lịch có quan trọng hay không? (Có) 

9. Tại sao thắng cảnh nào cũng có du khách thăm viếng? (Người Mỹ thích du lịch) 
10. Người Mỹ làm gì với các khu du lịch và lâm viên quốc gia? (Sửa sang và chăm sóc) 


Dựa theo những câu hỏi gợi ý sau, em hãy viết một đoạn văn năm đoạn và dùng các dấu chấm câu 
đúng chỗ. 

Em có bao giờ đi du lịch chưa? Đi đến nơi nào? Em đi vào lúc nào? Nơi ấy có gì đẹp nhất 
hay đáng chú ý nhất? Riêng em, em thích cái gì ở đó nhất? Em thấy chuyến đi của em như thế nào? 
Cảm tưởng của em ra sao khi nhắc lại chuyến đi đó? 
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Chương 17 
Bài 2 


Vé máy bay lấy rồi. Anh cũng mới mua bản đồ Los Angeles 
và các vùng phụ cận nữa. 

Chị Thanh cho em mượn cuốn Hướng Dẫn Du Lịch. Em 
đọc gần xong rồi. 

Anh cũng đã đọc hướng dẫn trên mạng lưới toàn cầu. Em 
đã sắp xếp xong chưa? 

Xong từ lâu rồi. Một va li lớn quần áo cho anh và em, một 
va-li nhỏ đựng quà cáp và các đồ dùng lặt vặt. 

Còn các con? 

Hai đứa mỗi đứa một túi riêng. 

Em phải dặn chúng mang đầy đủ áo дийп, giầy dép, và đồ 
dùng cá nhân. 

Em đã coi lại kỹ. Lại phải bảo Chung bỏ bớt sách lại. Di du 
lịch mà cứ như đi học vậy. 
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Đà Lat là thành phó du lịch nói tiếng của Việt 
1 Мат. Đà Lat mát lạnh quanh năm vì ở trên cao 
И nguyên Lâm Viên, với cao độ 1,200 mét. Người Pháp 
đã khám phá ra cao nguyên này và biến nó thành nơi 
nghỉ mát. Có lẽ khắp cả miền Nam nước Việt chỉ ở Đà 
Lạt người ta mới thấy nhiều nhà kiểu Pháp có kính và 
các loại hoa lá cây cỏ ôn đới trồng ở khắp nơi. Thành 
phó núi đồi thơ mộng đây sương mù và hương thông 
¡này trải qua bao thay đổi vẫn còn là một nơi du lịch 
3 hấp dẫn. 


Lập chương trình du lịch 

Giáo sư chia lớp thành nhiều nhóm và cho các nhóm 
sửa soạn trước nhiều ngày. Mỗi nhóm sẽ lập chương trình 
du lịch một địa phương hay một thắng cảnh nào đó do các 
em tự chọn. Giáo sư hướng dẫn học sinh tìm kiếm hình ảnh 
và tài liệu trong thư viện hoặc trên mạng lưới toàn cầu. 

Đến ngày trình bày mỗi nhóm sẽ lên thuyết trình về 
chương trình du lịch dự định của mình có kèm theo bích 
chương, tranh ảnh hoặc âm nhạc phụ hoạ. Mỗi nhóm còn có 
trách nhiệm trả lời các câu hỏi của các học sinh khác. 

Thí dụ: một nhóm trình bày chương trình du lịch 
thành phố San Francisco. Mở dàu các em có thé mó máy 
hát cho cả lớp nghe một bài hát nói tiếng nói về thành phó San Francisco. Sau đó các em giới thiệu 
tổng quát lịch sử của thành phố San Francisco và trình bày chương trình du lich của minh: "Ngày 
thứ nhất: thăm viếng thành phó. Ngày thứ hai: thăm cầu Golden Gate, trở về choi ở khu phó Tàu và 
ăn tối ở đây. Ngày thứ ba: sáng thăm công viên Golden Gate và Vườn Nhật. Chiều thăm Viện Bảo 
Tàng Á Châu ở ngay cạnh công viên..." Trong khi một em giới thiệu thì các em khác đưa cao các 
bích chương hoặc hình ảnh để minh hoạ cho lời giới thiệu. Các em cũng có thể dùng máy chiếu lên 
màn ảnh những hình ảnh đã sưu tầm được. 


Giáo sư có thê dùng hình vẽ hoặc ảnh để giải thích. Học sinh vẽ hình hay dùng các từ đơn 
giản dé định nghĩa các từ vựng mới. Học sinh làm việc theo nhóm từ ba đến bón em dé chuẩn bị cho 
trò chơi từ vựng sau đây. 

Mục tiêu của trò chơi là để học sinh học ôn từ vựng. Mỗi nhóm phải chọn từ mười đến mười 
lăm từ trong bài đàm thoại hoặc bài đọc và sắp lộn xộn các chữ cái của từ (có thể dùng cả từ cũ lẫn 
từ mới học). Kế bên mỗi từ đã được đảo lộn chữ này, các em sẽ viết một câu nhắc ý. Sau đó các 
nhóm sẽ trao đôi giấy với nhau để tìm giải đáp. 
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Thí dụ: 

Hãy sắp xếp các chữ cái thành từ có nghĩa. 
1. bna ođ (hình vẽ các đường phó trên giấy) (Рап 20) 
2. uph nca (kế bên) (phu cận) 


1. sách Hướng Dẫn Du Lịch (dt): cuốn sách chỉ dẫn những điều cần 
biệt cho một chuyên di choi 


2. va-li (dt.): đồ dùng đựng quần áo khi đi đâu 
3. quà cáp (dt.): vật để tặng, biếu 
4. lặt vặt (tt): nhỏ, không đáng kể, ít quan trọng 
5. cao độ (dt.): độ cao : 
6. cao nguyën (dt.): vùng đất bàng phẳng, rộng lớn, cao 
hơn hàn những vùng chung quanh quà cáp 
7. ôn đới (dt.): vùng năm giữa nhiệt đới và hàn đới, 
có nhiệt độ thay đổi theo mùa 
§. thơ mộng (tt): có vẻ như một bài thơ, một giác mộng, tức là xinh đẹp, 
nên thơ 
9. sương mù (dt.): thứ sương màu trắng đục ở vùng đồi núi 
10. vùng phụ cận (dt.): vùng ở gân, ở chung quanh 
11. hương (dt.): mùi thơm 
12. đồ dùng cá nhân (dt.): đồ dùng riêng của mỗi người như bàn chải, lược, kem 
đánh răng, v.v... 


Bài tập 1 

Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

Ông Sơn đã mua vé máy bay đi New York. 

Ông Sơn mua bản đồ Los Angeles và các vùng phụ cận. 

Bà Sơn mượn sách hướng dẫn du lịch. 

Bà Sơn sửa soạn bốn chiếc va li. 

Bà Sơn không mang theo quà cáp cho bà con và bạn bè. 

Chung còn mang theo nhiều sách. 

Đà Lạt là một thành phố du lịch thơ mộng nỗi tiếng của Việt Nam. 

Đà Lạt ở trên một cao nguyên cao độ 3000 mét. 

Đà Lạt có khí hậu nhiệt đới, nóng nực quanh năm. 

Đà Lạt có nhiều nhà kiểu Pháp cô kính và nhiều loại hoa xứ ôn đới. 
(1.5, 2.D, 3.D, 4.5, 5.5, 6D, 7.Р, 8.5, 9.5, 10.D) 


= О pe cl EN олдо IS 
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Bài tập 2 

Dùng những từ sau đây dé điền vào chó trống cho hợp nghĩa: đồ düng cá nhân, quà cáp, Hướng 
Dẫn Du Lịch, thơ mộng, ôn đới, cao độ, cao nguyên, va-li, phụ cận, cô kính. 

. Gia đình Kim sẽ đi thăm Đà Lạt, một thành phố trên Lâm Viên. (cao nguyên) 
. Đà Lạt là một thành phố có 1,200 mét. (cao đó) 

. Đà Lạt là một thành phố nôi tiếng của Việt Nam. (tho móng) 

. Ở Đà Lạt có nhiều nhà kiêu Pháp . (сб kính) 

. Đà Lat có khí hậu mát mé nên trồng được nhiều loại hoa . (ôn đới) 

. Kim mua sách ở tiệm sách Borders. (Huóng Dán Du Lich) 

. Ba Kim quén mua Бап dó thành phó Sài Соп và các vüng . (phu cán) 

. Má Kim đi chợ mua thật nhiều cho bà con và bạn bè. (дий сар) 

. Mỗi người có một cái dé đựng quần áo cho chuyến di. (va-/i) 

. Má Kim dán Kim phải mang theo dày đủ . (đồ dùng cá nhán) 


о o о-ы ` Q + Q м = 


— 
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Bài tập 3 

Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa. 
1. phươn nâd (hướng айп) 5. qaun прот (quan trọng) 
2. qau pac (quà cáp) 6. nguos um (suong тй) 
3. tál táv (lặt vặt) 7. av il (va-li) 
4. coa да (cao dó) 8. coa nuyéng (cao nguyén) 


Thi Quá Khứ trong Tiếng Việt 


Các thì của động từ trong tiếng Việt thường được hiểu ngầm. Theo tình huống của câu chuyện, 
chúng ta hiệu được câu nói là hiện tại, quá khứ, hay tương lai. 


Xét hai câu sau đây: 

1. Em sắp xếp xong chưa? 

2. Em đã sắp xếp xong chưa? 
Câu (1) là câu nói bình thường, không có từ dd, người ta vẫn hiểu hành động "sắp xếp" đã bắt đầu 
trong quá khứ. Câu (2), với từ dd người ta muốn nhắn manh ý quá khứ. 


Cách dùng: Muốn nhắn mạnh ý quá khứ của một động từ, người ta dùng từ đã trước động từ. 
Ngoại lệ: đã không luôn luôn diễn tả thì quá khứ. 


Xét những câu sau đây: 

1. Giờ này sang năm thì tôi đã tốt nghiệp rồi. 

2. Khi các con tôi lớn lên thì tôi đã già rồi. 
Từ đã trong hai câu trên điễn tả một hành động sẽ hoàn tất trước một thời điểm xác định trong tương 
lai. 

3. Hãy nghĩ tay đã, rồi sẽ ăn sau. 
Từ đã trong câu này chỉ một công việc phải làm trước một công việc khác, tức là nghỉ tay trước, sau 
đó sẽ ăn. Chữ đã đứng sau từ nào, từ đó chỉ công việc phải làm trước. Cách dùng này chỉ có trong 
các câu đề nghị, yêu cầu, và ra lệnh. 


Bài tập 4 

Viết các câu sau đây, thêm từ đã vào để nhắn mạnh ý quá khứ. 
1. Em (đã) chuẩn bị xong cả rồi. 
2. Anh (dà) liên lạc với bà con ở Los Angeles rồi. 
3. Em (đã) đọc xong cuốn Hướng Dẫn Du Lịch chưa? 
4. Em (đã) bảo Chung bỏ sách vở lại rồi. 
5. Anh (dà) sửa xe xong ròi. 


Bài tập 5 
Đọc những câu sau đây. Viết chữ QK nếu câu đó diễn tả thì quá khứ. 
Viết chữ K nếu câu đó không dùng thì quá khứ. 

E Vé máy bay láy rói. 
Anh cũng mới mua bản đồ Los Angeles và cả vùng phu lân cán nữa. 
Chúng ta sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng và đến Los Angeles lúc 3 giờ chiều. 
Ngày mai tôi cho chị mượn cuốn Hướng Dẫn Du Lich. 

Người Pháp đã khám phá ra cao nguyên này. 


2, 

8: 

4. 

5. 

(1.QK, 2.QK, 3.K, 4.K, 5.QK) 
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Bài tập 6 | | 
Với mẫu câu "Hãy nghỉ tay đã, rôi sẽ ăn sau," hãy đặt năm câu với câu trúc tương tự. 
(Thí dụ: Con học bài đã, rôi hãy đi chơi.) 


Bài tập 7 
Viết một đoạn văn ngắn Кё lại cuộc du lịch vừa qua với gia đình. Dùng đã để diễn tả thì quá khứ. 

(Gợi ý: Cuộc du lịch rất là thú vị. Em (đã) gặp rất nhiều bà con bạn bè. Em (đã) thưởng thức nhiều 
món ăn Việt Nam rất ngon ở Santa Ana. Em mong được viéng thám Santa Ana thêm một làn nữa.) 


Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trà lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Gia đình ông Sơn di du lịch bằng phương tiện gi? (Máy bay) 
2. Ông Sơn mua bản đồ thành phó nào? (Los Angeles) 

3. Ai cho bà Sơn mượn sách Hướng Dẫn Du Lich? (Bà Thanh) 


4. 


5. Bà Sơn mang theo quà cáp làm gi? (Тапа bà con ban bè) 
6. Ngoài quân áo, giày dép Chung còn mang theo gi nữa? (Sách) 


Bà Son sửa soạn những gi cho chuyén di? 


(Hai va li quán áo cho bà và chóng bà, một va-li nhỏ đựng 


quà cáp và dó dùng lặt vặt) 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

Theo bài đọc thành phó du lịch nói tiếng nhất của Việt Nam là thành phó nào? (Dà Lat) 
Đà Lạt ở trên cao nguyên nào? Cao bao nhiêu mét? (Cao nguyên Lâm Viên, cao 1,200 


1. 
2. 


3: 


mét) 


Tại sao Đà Lat có khí hậu mát mé quanh năm? (Vi ở trên cao nên nhiệt độ thấp hơn đồng 


bằng) 


. Đà Lạt có gì khác với những nơi khác ở miền Nam nước Việt? 


(Có nhiều nhà kiéu Pháp và các loại hoa lá cây cỏ ôn đới) 


. Ai đã biến cao nguyên Lâm Viên thành nơi nghỉ mát? (Nguoi Pháp. Giáo sw nên giảng 


thêm cho các em biết thời đó người Pháp đô hộ Việt Nam nên họ có quyên và có phương 
tiện dé làm như vậy. Cũng vi thé nên ở Đà Lạt có nhiều nhà kiểu Pháp) 


Nguyên, “Nhớ Về Đà Lạt” của Hoàng Trọng) 


Bài tập 10 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


_— 


© © созо Q шо N — 


А 


. Đà Lạt là một thành phó ở trên 

. Đà Lạt là một thành phố du lịch 

. Đà Lạt ở trên cao nguyên cao độ 

. Vì ở trên cao nên Đà Lạt có khí hậu 


Vì khí hậu mát nên Đà Lạt trồng được 


: Ông Son đã mua vé máy bay di 


Bà Sơn dặn con chuẩn bị đầy đủ 
Bà Sơn mượn bà Thanh 


- Bà Sơn mang theo quà cáp tặng 
. Chung đi du lịch còn mang theo 
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. Em biết bài hát nào nói về Đà Lạt không? (Y kiến. "Ai Lên Xứ Hoa Đào" của Hoàng 


B 
a. 1200 mét. 
b. áo quần, giày dép, đồ dùng cá nhân. 
c. sách. 
d. bà con và bạn bè. 
đ. Los Angeles. 
е. cao nguyên 
g. sách Hướng Dẫn Du Lịch. 
h. nỗi tiếng của Việt Nam. 
¡. nhiều loại hoa ôn đới. 
k. mát lạnh. 
(1.е, 2.h, 3.a, 4.k, 5.i, 6.d, 7b, 8g, 9đ 10.c) 


Bài tập 11 


Giáo sư đọc lại bài đàm thoại và bài đọc rồi cho học sinh điền vào sơ đồ dưới đây. 


1. Bài Đàm Thoại 
Gia đình ai? (Ông bà Sơn) 


Họ muốn làm рі? (Đi аи lịch Los Angeles) 


Họ mua gì 


2. Bài Đọc 
| Thành phó nào? (Ра Lat) 
Thời tiết ra sao? (Mát lanh) 


3. Hãy viết một câu nói lên ý chính của mỗi sơ đồ. 


Phong cảnh ra sao? 


(Vé máy bay. bản йд) 


Họ chuẩn bị gì? (Va-li đựng quán áo) 


Cây cối ra sao? (Nhiều loại hoa ôn đới) 


(Nhiều nhà kiéu 
Pháp tho móng) 


Ai thích? (Người Việt) 


(1. Ông bà Son mua vé máy bay, ban đồ và chuẩn bị va-li quán áo dé di du lich ở Los Angeles. 
2. Thành phó Dà Lat có khí háu mát mé, nhiéu hoa có ón dói, và cánh dep nén có nhiéu du khách 


đến thăm viéng.) 


Bài tập 12 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. vùng phụ cận 6. đồ dùng lặt vặt 
2. hướng dẫn du lịch 7. đồ dùng cá nhân 
3. sắp xếp §. cao độ 

4. va-li 9. cao nguyên 

5. ача cáp 10. Đà Lạt 


Bài tập 13 
Việt những câu sau дау. 
1. Ong bà Sơn chuân bị đi du lịch ở Los Angeles. 


11. có kính 

12. ôn đới 

13. thơ mộng 
14. hương thông 
15. sương lam 


2. Bà Sơn đọc sách Hướng Dẫn Du Lich dé biết thêm về nơi bà sắp tới thăm. 


3. Việt Nam có nhiều thành phố du lịch. 


4. Thành phố Đà Lạt rất nôi tiếng vì có khí hậu mát mẻ và cảnh đẹp. 
5. Người Việt rât thích cảnh thơ mộng và các loại hoa cỏ ôn đới ở Đà Lạt, 
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Bài tập 14 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trồng cho hợp nghĩa: quà cáp, Hướng Dẫn Du Lịch. lặt 
vặt, đồ dùng cá nhân, va li, vùng phụ cận, thơ mộng, ôn đới, cao độ, cao nguyên. 


1. Kim bỏ những như bàn chải đánh răng, đồ trang điểm, v.v... vào túi xách. 
(đô dùng cá nhân) 

2. Bản đồ không những vẽ thành phố Los Angeles mà còn có vẽ các nữa. 
(vùng phụ cận) 

3. Trước khi đi chơi Kim đã đọc sách . (Hướng Dán Du Lich) 

4. Quán áo di du lich dugc xép vào hai cái lón. (va li) 

5. Cha me Minh khóng quén mang theo dé tặng bà con và ban bè. (quà cáp) 

6. Chuyến du lịch vui đến nỗi Chung quên cả những chuyện khó chịu xảy ra. 
(lat vặt) 

7. Việt Nam có nhiều cao nguyên có hơn 1000 mét. (cao йб) 

8. Đà Lạt ở trên một mát lạnh đầy sương mù. (cao nguyên) 

9. О Đà Lạt người ta trông được cây cỏ xứ . (ôn đới) 

10. Nhiều người Việt Nam thích cảnh đẹp ở Đà Lat. (tho móng) 


Bài tập 15 
Hãy xếp lại các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. bà Sơn mượn bà Thanh/ Hướng Dẫn Du Lịch/ sách 
(Bà Sơn mượn bà Thanh sách Hướng Dân Du Lịch.) 
2. đựng quán áo/ va li/ bà Sơn sửa soạn hai chiếc (Bà Sơn sửa soạn hai chiếc va li dung quán 
ао.) 
3. Đà Lạt là mót/ nỗi tiếng/ thành phó du lịch (Đà Lat là một thành phó du lịch nồi tiếng. ) 
4. mát lạnh và/ Đà Lạt quanh năm/ có nhiều sương mù (Dà Lat quanh năm mát lạnh và có 
nhiều sương тй.) 
5. ông Sơn mua/ các vùng phụ cận/ bản đồ Los Angeles và 
(Ông Sơn mua bản đồ Los Angeles và các vùng phụ cận.) 
6. Ông Sơn đọc/ mạng lưới toàn cầu/ hướng dẫn trên 
(Ông Sơn đọc hướng dẫn trên mạng lưới toàn cầu.) 
7. Đà Lạt có/ miền ôn đới/ trồng nhiều loại hoa đẹp 
(Đà Lạt có trông nhiều loại hoa đẹp miên ôn đới. ) 
8. cũng có/ nhiều nhà kiêu Pháp/ rất đẹp/ Đà Lạt (Đà Lại cũng có nhiều nhà kiều Pháp rất 
đẹp.) 


Bài tập 16 
Thé giới chúng ta đang ở có rất nhiều cảnh đẹp nỗi tiếng. Những nơi này có thể là đẹp tự nhiên hay 
đã được nhiều người chăm sóc. 


Nếu em có chiếc đũa thần thì em sẽ thay đổi điều gì nơi em ở? Hãy viết một bài luận cho biết em sẽ 
làm gì để biến thành phố noi em ở trở nên một thành phó du lịch nói tiếng? (Giáo sư giúp các em 


viết gom ý trước khi viễt thành câu đây đu.) 


Những điều không hay ở thành phố nơi em ở Em sẽ sửa đôi 
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Bài tập 17 

Việt thư 

Thành phó nơi em ở có một khu phố cũ có nhiều nhà kiểu có, có cây xanh, và đường sá rất đẹp. 
Hiện nay ông thị trưởng thành phố muốn biến khu phố này thành một khu buôn bán. Em và một 


nhóm người muốn giữ khu phó cü này lai nén cüng nhau viét mót lá thu cho óng thi truóng. Trong 
thư đó, em hãy nói lén ý kiến và lý do tại sao nên giữ lại khu phố cũ này. 


Phân mở đâu và cuói thư đã có sẵn cho em. 


243 Garden Place 
Colby, OH 45067 


Ngày 20 tháng ba năm 2008 


Thị trưởng thành phố Colby 
Colby Administration Building 
Colby, OH 45067 


Kính thua Óng Thi Truóng, 


Kính thu, 


Ky tén 


Ca dao Việt Nam có câu: 
__ Đi cho biết đó biết đây, 
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. 


- Giải nghĩa: Từ ngày xưa, người Việt Nam đã khuyến khích con em nén đi du lịch xa nhà dé học 
hỏi những điều hay việc lạ và mở mang kiến thức. 

- Thảo luận: Giáo sư hướng dẫn học sinh thảo luận ý nghĩa hai câu ca dao trên. Đặc biệt, nhân mạnh 
đến tỉnh thần phóng khoáng của người Việt Nam trong việc sẵn lòng tiếp nhận và học hỏi những gi 
hay đẹp ở bát cứ nơi đâu. 
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T Chuong 17 - Bài 2 


ÁÂ>Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Ông Sơn mua vé máy bay đi du lịch 


a. New York. b. Việt Nam. c. San Jose. d. California. 
2. Ông Son mua bàn đồ 

a. Los Angeles. b. California. c. San Jose. d. Paris. 
3. Bà Sơn mượn sách Hướng Dẫn Du Lich của 

a. thư viện. b. ông Thanh. c. bà Thanh. d. ông Sơn. 
4. Bà Sơn sửa soạn hai chiếc 

a. túi xách. b. va H. c. áo dài. d. áo ngủ. 
5. Bà Sơn mang theo quà cáp dé 

a. án trén máy bay. b. án trong khi di du lich. 

b. táng cha me. d. tặng bà con bạn bè. 
6. Chung cón mang theo nhiéu 

a. sách. b. báo chí. c. dia hát. d. quà cáp. 
7. Đà Lat là một thành phó du lịch nói tiếng 

a. của Việt Nam. b. của thé giới. 

c. của người Pháp. d. của người thiêu số. 
8. Đà Lạt ở trên một cao nguyên có cao độ 

a. 3000 mét. b. 1200 mét. c. 4000 mét. d. 3400 mét. 
9. Khí hậu Đà Lạt quanh năm 

a. nóng nực. b. mưa. c. mát lạnh. d. bão táp. 

10. Đà lạt có nhiều nhà kiểu Pháp có kính và nhiều loại hoa 
а. xứ бп đới. b. xứ nhiệt đới. c. Úc châu. c. Phi châu. 


(1.4, 2.a, 3.c, 4.b, 5.đ. б.а, 7.a, 8.b, 9.c, 10.а) 


Trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng một câu đầy đủ. 

: Óng Son đã mua vé máy bay di đâu? (Du lich California) 

. Ông Sơn còn mua gi nữa? (Bản đô Los Angeles) 

. Bà Sơn mượn bà Thanh cuốn sách gì? (Sách Hướng Dân Du Lich) 
. Bà Sơn bỏ quần áo của hai vợ chồng vào đâu? (Trong cái va-li lớn) 
. Bà Sơn mang gi theo dé tặng cho bà con và bạn bè? (Quà cáp) 

. Bà Sơn bảo Chung bỏ bớt gì ở lai nhà? (Sách) 

. Thành phó cao nguyên nào nỗi tiếng nhất của Việt Nam? (Dà Lat) 

. Đà Lạt ở trên một cao nguyên cao bao nhiêu mét? (1200 mét) 

. Vì ở trên cao nên Đà Lat có khí hậu thé nào? (Mát mé quanh năm) 
. Vi khí hậu mát lạnh nên Đà Lạt trồng được loại hoa gi? (Hoa miễn ôn đới) 


© ооо л Q^ tA +. Ú) 2 = 


_— 


Viết thư 

Ф Thành phố nơi em ở có một khu phó cü có nhiều nhà kiêu có, có cây xanh, và đường sá rất đẹp. 
Hiện nay ông thị trưởng thành phố muốn biến khu phố này thành một khu buôn bán. Em và một 
nhóm người muốn giữ khu phố cũ này lại nên cùng nhau viết một lá thư cho ông thị trưởng. Trong 
thư đó, em hãy nói lên ý kiên và lý do tại sao nên giữ lại khu phố cũ này. 
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Phần mở đầu và cuối thư đã có sẵn cho em. 


243 Garden Place 
Colby, OH 45067 


Ngày 20 tháng ba năm 2008 
Thị trưởng thành phố Colby 
Colby Administration Building 
Colby, OH 45067 


Kính thưa Ông Thị Trưởng, 


Kính thư, 


Ký tên 
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Dân: Cuối tuần này Dân đi trượt tuyết. Minh đi không? 

Minh: Không! Minh không biết trượt tuyết. 

Dân: Không khó gì hết. Ở trên đó người ta dạy không tốn tiền. Mới 
đầu thì mình chỉ trượt ở phía sườn đôi thoai thoải dốc. 

Minh: Còn dụng cụ thì sao? 

Dân: Chỉ có dân nhà nghề mới mang dụng cụ riêng. Còn phần đông 
thì thuê dà trượt tuyết tại chó. 

Vị Ước gì ba má Vi cho Vi di chơi với Dân và Kim nhỉ? 


Người ngoại quốc nhiều khi chỉ biết đến những thành phó nắng ám của 
California như San Diego hoặc Los Angeles mà quên những địa điểm trượt tuyết 
thuộc loại tốt nhất trên thế giới của tiêu bang này. 

Các địa điểm trượt tuyết nói tiếng của California thường ở phía đông, trên rặng 
núi Sierra, tiếp giáp tiêu bang Nevada. Dân California thích trượt tuyết không kém gì 
dân các tiêu bang miền Bắc hay Đông Bắc. Người Việt Nam ở California vốn là dân 


483 


xứ nhiệt đới nên đa số không thích các môn thé thao 
trên tuyết. Ngay cả giới trẻ dù sinh ra và lớn lên ở Hoa 
Kỳ cũng ít người thích các môn thé thao này. 


Ф Olympic 2002: Salt Lake City, Utah, U.S.A. 

Chuẩn bị: Giáo su in sẵn tên và hình ảnh của các môn thể thao mùa đông có trong Thế Vận 
Hội Mùa Đông và phân phát cho học sinh. Học sinh mang sẵn bút và giấy đến lớp. Giáo sư cũng có 
thể cho các em biết trước đề tài của trò chơi này và hướng dẫn các em tìm tài liệu và hình ảnh Thế 
Vận Hội Mùa Đông ở thư viện hoặc trên mạng lưới toàn cầu. 

Giới thiệu sinh hoạt: Thành phó Salt Lake City của tiểu bang Utah Hoa Ky đã được vinh du 
tô chức Thế Vận Hội Olympic Mùa Đông vào năm 2002. Các em thử thi đua vẽ giúp tổ chức Thé 
Vận Hội Hoa Kỳ các hình vẽ tiêu biểu cho các môn thể thao mùa đông. Mỗi em sẽ chọn một hay hai 
bộ môn mà thôi. Các em phải vẽ làm sao cho mọi người đều nhận ra ngay hình vẽ của em chỉ môn 
thể thao nào. Nên nhớ các em không được dùng chữ dé ghi chú, vì số lực sĩ tham dự đến từ nhiều 
quốc gia khác nhau và họ thường chỉ biết chữ viết của nước họ mà thôi. 


® Thông dịch viên Olympic 2002 
Chuẩn bị: Học sinh có thé dùng các dấu hiệu quốc tế (thí du các dáu hiệu nhà hàng, nhà 
thương, phòng vệ sinh nam hoặc nữ, v.v...) và hình ảnh hoặc hình vé chi các bộ món thé thao mùa 
đông mà các em vừa vẽ xong ở trên để sinh hoạt trong phần này. 
Cách chơi: Chia lớp làm hai nhóm. Mỗi nhóm sẽ thay phiên đưa lên một dấu hiệu hay một 
hình vẽ. Nhóm kia phải lập tức đọc được dấu hiệu hay nói ra được ý nghĩa của nó. 


i 


1. trượt tuyết (đt): trượt trên tuyết bằng giầy trượt 
tuyết và hai cây gậy chống 

2. thoai thoải (trt); hơi dốc 

3. đốc (tt): сао dàn hoặc thấp dàn so với 
mặt bằng 

4. dụng cụ (dt): đồ dùng để làm việc gì 

5. dân nhà nghề (dt): người chuyên làm và làm giỏi 
một việc nào đó 

6. địa điểm (dt): chỗ, nơi chốn 

7. tiếp giáp (dt): nàm kế bên, liền bên cạnh 

8. Đông Bắc (dt): б giữa hai hướng Đông và Bác 

9. nhiệt đới (dt): vùng đất năm gần đường xích 


đạo, có khí hậu nóng 


Giáo sư có thé dùng hinh vẽ hoặc phim ảnh dé giải thích. Hoc sinh có thé vẽ hình hay düng các từ 
don giản dé định nghĩa các từ mới. 
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Bài tập 1 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng, viết chữ S vào câu sai. 


Cuối tuần này Minh đi trượt tuyết. 
Dân không biết trượt tuyết. 
Dân rủ Minh đi trượt tuyết. 
Muốn trượt tuyết, phải mua riêng dụng cụ trượt tuyết cho mình. 
Vi cũng đi trượt tuyết với anh em Dân và Kim. 
Khi nhắc đến California người ta thường nghĩ đến nắng ấm. 
California có nhiều địa điểm trượt tuyết rất tốt. 
Các địa điểm trượt tuyết của California nằm ở phía Bắc và Đông Bắc. 
Người Việt Nam vôn ở xứ nhiệt đới nóng quanh năm. 
Đa số người Việt ở Mỹ rất thích trượt tuyết. 
(1.5, 2.5, 3.D, 4.5, 5.5, 6.Р, 7.Р, 8.Р, 9.D, 10.5) 


S соси и 
ÖW#WUUUUUDUDUỜ; 
tn m шю cQ m m tn 0 Q 0 


i= 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hop nghĩa: tiếp giáp, nhiệt đới, nhà nghé, trượt 
tuyết, địa điểm, dung cụ, áo lạnh, thoai thoải đốc, Đông Bác, thé thao. 


Bài tập 3 
Xếp các chữ cái và thêm dấu cho thành từ có nghĩa: 


1. Vào mùa đông, Dân thường theo gia đình đi ở mièn núi. (rượt tuyết) 

2. Kim thích trượt tuyết ở sườn đôi . (thoai thoái dốc) 

3. Muốn trượt tuyết, không cần mua trượt tuyết mà có thé thuê. (dung cu) 

4. Người ta thường mặc và mang kính đen khi trượt tuyết. (áo lanh) 

5. Người trượt tuyết thường mua dụng cụ trượt tuyết riêng cho mình. 
(nhà nghé) 

6. California có nhiều trượt tuyết rất tốt. (а điểm) 

7. Các địa điểm trượt tuyết của California thường ở trên dãy núi Sierra, với 
Nevada. (tiép giáp) 

8. Người Việt Nam vôn ở xứ ‚ nóng quanh năm không có tuyết. (nhiệt đới) 

9. Trượt tuyết là môn chỉ có ở các xứ có tuyết. (thé thao) 

10. Dân các tiêu bang miên Вас và Hoa Ky thích đi trượt tuyết. (Dóng Bác) 


1. piét piag (tiếp giáp) 

. uc ngdu (dung cu) 

. and han héng (dán nhà nghé) 
. iad iedm (dia diém) 
nhéit oid (nhiét dói) 

. tuotr uêytt (trượt tuyẾt) 

. thiao oaith (thoai thoải) 

. ngôd ácb (dóng bác) 


Bài táp 4 


Cho biết nghĩa của mỗi từ. Sau đó tim thêm hai từ mới có cùng nguón góc và đặt một câu cho mỗi từ 


mới. 


Thí dụ: 1. nhiệt đới: vùng đất gần đường xích đạo, có khí hậu nóng. 


(ón đới, hàn đới); (Nước Mỹ ở miễn ôn đới. Tiếu bang Alaska ở miễn hàn đới.) 
2. Đồng Bắc: ở giữa hai hướng Đông và hướng Bắc. 

(Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc.) 
3. Thể thao: những trò chơi luyện cho thân. thê mạnh khoẻ. (thé duc, hình thé.) 
4. Ngoai quóc: nuóc ngoài. (quóc gia, quốc phục, tó quốc.) : 
5. tiếp giáp: ké bên, liền bên canh. (tiép nói, tiép tuc.) 
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Мао Тї 


Xét các nhóm từ hoặc câu sau đây: 
1. Những địa diém trượt tuyét thuộc loại tót nhát trên thê giới. 
2. Các môn thể thao trên tuyết. 
3. Cái hoa hồng này dành cho ai? т ы 


- Những chỉ một số nhiều mà người ta không biết rõ là bao nhiêu. w 


- Các chỉ một số nhiều mà người ta đã rõ số lượng. | 
- Cái chỉ só ít và xác định rõ người hay vật mà ta nói дёп. 
"Nhümg", "các", "cái" là những mao từ, vậy mao từ là gi? 


Định nghĩa: Mạo từ là tiếng đặt trước danh từ hay loại từ dé chi số ít 
hay số nhiều và xác định rõ người hay vật mà người ta nói đến. | dumm Ae 
Mao từ trong tiếng Việt gồm có: cái, các, những. cel ho hồng này, : 
dành cho ai? 
Chú y: Đừng nhằm lẫn "cái" mạo từ với "cái" loại từ. 
a. Mạo từ cái chỉ số ít và xác định rõ người hay vật mà ta muốn nói đến bằng cách dùng với 
các từ: này, đây, đó, nọ, kia cho mạnh nghĩa thêm. 
Thí du:- Cái anh chàng kia là một tay trượt tuyết lành nghề. 
- Cái dốc đó rất tiện lợi cho người mới tập trượt tuyết. 
b. Loại từ cái chỉ về đồ vật, đứng sau mạo từ (thường là mạo từ những.) 
Thí dụ:- Những cái bàn làm bằng gỗ thì nhẹ nhàng. 
- Những cái hoa màu đỏ là hoa hồng. 


Bài tập 5 
Tìm ba mạo từ trong bài đọc. | | 
Những (thành phó); nhíng (địa điểm); các (địa điểm); các (tiểu bang); các (món thé thao). 


Bài tập 6 
Điền vào chỗ trống với mạo từ thích hợp. 
1. Trên dinh núi trong dày núi Sierra luôn luôn có tuyết. (các) 
2, người ở xứ lạnh thường thích trượt tuyết. (№ліир) 
3. trién núi cao ở đây rất nguy hiém. (Các) 
4. anh trượt tuyết đã bao lâu rồi? (Các) 
5. nhà dáng kia là chỗ cho thuê dụng cụ trượt tuyết. (Cái) 
Bài tập 7 
Tìm mạo từ cái trong câu sau: 
1. Cái túi của tôi dé đây, ai láy đi đâu rồi? 2. Người ta dựng hai cái lều dé trú án. 


3. Cái lều trên sườn núi kia bị tuyết phủ trắng xóa. 4. Những cái bàn đều làm bằng gỗ. 
5. Cái áo ám kia dùng dé mặc khi đi trượt tuyết. 
(các câu 1, 3, 5 có mạo từ "cái") 
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Bài tập 8 
Học sinh gấp sách và giáo sư đọc bài. Sau đó giáo sư đọc từng câu; nêu câu hỏi, rồi cho học sinh trả 
lời. 


Bài tập 9 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Cuối tuần này Dân định di chơi đâu? (7zượi tuyét) 
2. Dân rủ ai di? (Minh) 
3. Những người nào thường trượt tuyết ở phía sườn đôi thoai thoái đốc 
(Những người mới bát đầu tập trượt tuyết) 
4. Những người nào thường mang theo dung cụ trượt tuyết riêng của ho? 
(Dân trượt tuyết nhà nghé) 
5. Những người khác không có dụng cụ mang theo thì làm sao trượt tuyết được? 
(Thuê dụng cụ tại chỗ) 
6. Vi có đi trượt tuyết với anh em Dân và Kim không? (Không) 


Bài tập 10 
Trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng một câu đầy đủ. 
1. California có những thành phố nắng ấm nào? 
(San Diego, Los Angeles) 
2. Ngoài những thành phó náng ám, California còn có gì đáng M 
chú y nữa? (Những địa diêm trượt tuyết rất tốt) 
3. Các địa điểm trượt tuyết của California năm ở đâu? 
(Phía đông, trên dãy núi Sierra, tiếp giáp tiêu bang Nevada) рр 
4. Vì sao người Việt Мат ở California không thích môn trượt tuyết? 
(Vi họ là dân xứ nhiệt đới, không quen tuyết và khí hậu lạnh) 
5. Giới trẻ người Việt sinh ra và lớn lén ở Hoa Kỳ có thích môn trượt tuyết không? (Ít người 
thích) 


Bài tập 11 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột A với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 


А B 
1. Khi nghĩ đến California người ta hay nói a. nơi trượt tuyết. 
2. California có nhiều địa điểm b. mới mang theo dụng cụ riêng. 
3. Các nơi trượt tuyết ở California thường ở c. nhiệt đới. 
4. Trượt tuyết là môn thể thao được d. làm bằng, kim loại hay nhựa cứng. 
5. Nước Việt Nam ở vùng đ. trượt tuyết rất tốt. 
6. Người Việt Nam là dân xứ nóng nên e. anh em Dân và Kim. 
7. Người ta thường thuê dụng cụ ngay tại g. ưa chuộng tại Mỹ. 
8. Chỉ có dân trượt tuyết nhà nghề h. không thích môn trượt tuyết. 
9. Vi muốn đi trượt tuyết với 1. trên dãy núi Sierra. 
10. Dụng cụ để trượt tuyết k. đến năng ấm. 


(1.k, 2.d, 3.1, 4.g, 5.с, 6.h, 7.a, 8.b, 9.e, 10.4) 
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Bài tập 12 
1. Hãy viết một câu đầy đủ nói lên đại ý của bài đàm thoại "Trượt tuyết". 
(Dân ги Minh đi trượt tuyết và nói cho Minh nghe vé cách thức trượt tuyết.) 
2. Khi nghe nói đến California, người ta nghĩ đến gì trước tiên? 
(Thành phó nàng ám San Diego hay Los Angeles.) 


Bài tập 13 
Hãy ghép mỗi nguyên nhân ở cột А với một kết quả ở cột B cho thích hợp. 
A B 
1. Minh không sống ở xứ lạnh a. nên ở đó tấp пар du khách vào mùa 
đông. 

2. Minh không muốn mua dụng cụ trượt tuyết b. vì tón rất nhiều tiền. 
3. California có những nơi trượt tuyết rất tốt : c. nén khí hậu buót giá. 
4. Vào müa dóng vüng nüi Sierra có nhiéu tuyét d. nén khóng biét truot tuyét. 
5. Người Việt ở California là dán đến từ xứ nhiét абі d. nên da số không thích trượt tuyết. 


(lid, 2.b, 3.a, 4.c, 5. Q) 


Quy tác dé nhớ khi nào dùng ng, khi nào dùng ngh trước các nguyén ám tuong tu nhu cách düng c 
và k: 

= ngh trước e, ë, i: nghe, nghề, nghĩ. 

= ng trước các nguyên âm còn lai: a, d, á, o, Ô, 0, u, из ngày, ngăn, ngân, ngó, ngốt, ngời, ngủ, ngữ. 


Bài tập 14 
Tập viêt những từ sau đây. 


1. trượt tuyết 6. địa điểm а — nha 

2. sườn đồi 7. tiếp giáp „ОО > 7 ` 

3. thoai thoải đốc 8. đông bắc í` wa У. ss. 
4. dung cu 9. nhiệt đới e — nghe d 
5, dân nhà nghè 10. thé thao Мы WOZO 


Bài tâp 15 

Tập viết những câu sau đây. 
1. Minh chưa từng đi trượt tuyết. 
2. Minh nói ta có thê thuê dụng cụ tại địa điểm trượt tuyết. 
3. Người mới biết trượt tuyết chỉ trượt ở những sườn đôi thoai thoải dốc. 
4. Những nơi trượt tuyết nôi tiếng ở California thường ở gần núi Sierra. 
5. Rất ít người Việt thích trượt tuyết. 


Bài tập 16 
Dùng những từ sau đây đề điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: Đông Bắc, tiếp giáp, nhiệt đới, nhà 
nghề, trượt tuyết, địa điểm, dụng cụ, thoai thoải, thể thao, mua. 

1. Vào mùa đông người Mỹ thường đi ở vùng núi. (ượt tuyết) 

2. Dân trượt tuyết giỏi như dân . (nhà nghệ) 

3. Dân rú Minh đi trượt tuyết ở vùng núi tiểu bang Nevada. (tiếp giáp) 

4. Trượt tuyết là môn chỉ có ở những vùng tuyết. (thé thao) 
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5. Người trượt tuyết nhà nghề thường dụng cụ trượt tuyết riêng cho mình. 
(mua) | 
6. Minh chỉ mới dám trượt tuyết ở các sườn đồi dóc. (thoai thoải) 
7. Người ở các tiéu bang miền Bắc và Hoa Kỳ rất thích trượt tuyết. (Dóng Bác) 
8. California cũng có nhiều trượt tuyết rất tốt. (địa diêm) 
9. Người ta thường thuê trượt tuyết ngay tại sân chơi. (dung cu) 
10. Việt Nam thuộc vùng nên không có tuyết. (nhiét đới) 


Bài tập 17 
Hãy хёр lại các nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 
1. người Việt Nam, nóng quanh năm, nên không thích, vốn ở xứ nhiệt đới, tuyết 
(Người Việt Nam vốn ở xứ nhiệt đới nóng quanh năm nên không thích tuyết.) 
2. California, rất tốt, có nhiều địa điểm trượt tuyết 
(California có nhiễu địa điềm trượt tuyết rất tót.) 
3. дау núi Sierra, California nằm trên, các dia điểm trượt tuyết của 
(Các địa điềm trượt tuyét của California năm trên dãy núi Sierra.) 
4. đi trượt tuyết, Dân rủ Minh, cuôi tuần này 
(Dân rủ Minh di trượt tuyết cuối tuán này.) 
5. chưa biết, Minh, trượt tuyết 
(Minh chưa biết trượt tuyết.) 


Bài tập 18 
Hãy doc máu truyện ngắn dưới đây và trả lời câu hỏi bằng câu đầy đủ. 

Sơn bang qua một con đường phủ dày tuyết tráng dé đi vào khu rừng. Sơn gọi Liên: "Le lên, 
sắp đến rồi." 

Nằm kế bên một hồ nước là một cây cao già cỗi. Nhìn xuyên qua những cành cây phủ đầy 
tuyết, Liên nhìn thấy một căn nhà. Căn nhà nhỏ của tré em chơi được đóng bằng gỗ. Những tia nắng 
buổi trưa chiếu lên mấy tắm gỗ đen cũ với nhiều chỗ gẫy. 


"Nhà của bạn đây sao?" Liên nói, "Sao nó cũ quá vậy?” 


1. Hai người trong câu truyện là аі? (Son và Liên) 
2. Hai người này đang làm gì? (Di đến noi có căn nhà chơi của Son.) 
3. Viết hai câu tả nơi mà hai người này tới. 
(Một căn nhà dó chơi được đóng trên một cây cao. Cây cao này ở trong một khu rừng.) 
4. Viết hai câu tả căn nhà đồ chơi này. 
(Căn nhà nhỏ được đóng bằng gó. Căn nhà cũ với những tám gỗ den cũ.) 
5. Hãy viết thêm hai hoặc ba câu tiếp tục cho câu truyện. (Y kién.) 


Bài tập 19 

Luận Văn 

Em đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi trượt tuyết cuối tuần này. Hãy ` viết một bài luận năm đoạn cho 
biết em chuẩn bị những gì và cảm tưởng của em về chuyến đi chơi sắp đến. 
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Thể thao là một sinh hoạt được phát triển tột bực ở Mỹ. Ở 
Mỹ thể thao được đặc biệt chú trọng ngay từ bực tiêu học. Không 
một trường học nào ở Hoa Kỳ không có sân vận động. Các trường 
trung học có đầy đủ sân chơi, dung cụ thể thao và huấn luyện viên 
cho hầu hết các sinh hoạt thể thao. 

Thé thao còn là một nghề rất quan trọng. Các thể tháo gia 
trong mọi ngành thê thao ở Mỹ đều có lương bồng cao, đặc biệt là 
các cầu thủ được chọn lựa vào các đội cầu chuyên nghiệp cấp quốc 
gia. 


| Học sinh làm việc theo nhóm dé tìm hiểu trên báo chí hoặc mạng lưới toàn cầu một lực sĩ nói 
tiêng và một môn thé thao mùa đông. Mói nhóm sẽ thay phiên trình bày cho lớp nghe vé những 
khám phá của mình. 
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E Chuong 17 - bài 3 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Cuối tuần này Dân đi 


a. trượt tuyết. b. sắm dụng cụ trượt tuyết. 
c. chọn nơi trượt tuyết. d. học lớp trượt tuyết. 
2. Minh không biết 
a. nơi nào có tuyết. b. trượt tuyết. 
с. chơi trò chơi trên tuyết. c. lái xe trượt tuyết. 
3. Dân rủ Minh đi 
a. trượt tuyết. b. xem tuyết. 
c. coi vùng có tuyết. d. xem trượt tuyết. 
4. Người ta dạy trượt tuyết 
а. © trường học. b. ở vùng có núi cao. 
c. bằng phim ảnh. d. ở sân chơi trượt tuyết. 
5. Người ta có thể mướn dụng cụ trượt tuyết ở 
a. các nhà miền núi. b. các trạm kiểm lâm trong rừng núi. 
c. sân chơi trượt tuyết. d. trường học. 
6. Vi muốn được cùng anh em Dân và Kim 
a. đi xem tuyết. b. đi mua giày trượt tuyết. 
c. đi coi trượt tuyết. d. đi trượt tuyết. 
7. Khi nghĩ đến California người ta hay nghĩ đến 
a. tuyết rơi. b. khí hậu lạnh. 
c. nắng ấm. d. mưa bão. 
8. California có nhiều địa điểm trượt tuyết rất tốt, tiếp giáp với tiểu bang 
a. New Mexico. b. Nevada. 
c. Arizona. d. Oregon. 
9. Các địa điểm trượt tuyết của California nằm ở phía 
a. đông, trên dãy núi Sierra. b. bác và tây bác. 
c. dóng nam, gàn bién. d. nam, gán Mexico. 
10. Việt Nam là xứ nhiệt đới nén 
a. mát mẻ quanh năm. b. lạnh quanh năm. 
c. mưa quanh năm. d. nóng quanh năm. 


(ta, A2 b dia, Rd. Se, ба, 7 


<В Trả lời mỗi câu hói sau đây bằng một câu đầy dü. 
1. Dân rủ Minh di đâu? (Di frượi tuyết) 


2. Người mới bắt đầu tập chơi trượt tuyết thì trượt ở đâu? (Phía sườn dói thoai thoải đốc) 
3. California có nắng âm nhưng cũng còn có điểm gì khác đặc biệt nữa? 


(Có nhiều chỗ trượt tuyết rất tốt) 


4. Các địa diém trượt tuyết của California thường ở gần tiểu bang nào? (Nevada) 


5. Vì sao người Việt Nam ở Mỹ không thích môn trượt tuyết? 


(Việt Nam là xứ nóng nên người Việt không quen với khí hậu lạnh và các môn thé thao 


Trên tuyết) 


Luận Văn 


Em đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi trượt tuyết сибі tuần này. Hãy ` viết một bài luận năm đoạn cho 


biết em chuẩn bị những gì và cảm tưởng của em về chuyến đi chơi sắp đến. 
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7 c, 8.Ь, 9а, 10.4) 


Vị: 
Kim: 


Hé này các ban dinh làm gi? 

Ba má định đưa anh em Kim vé Việt Nam nghi hè cho biết. Bon 
minh chưa bao giờ vé thăm quê. 

Về Việt Nam cũng được nhưng Dân thích nghỉ hè ở Âu Châu hơn. 
Còn Minh thì sao? 

Minh đã được đại học ОС Santa Cruz chọn vào học lớp toán mùa 
hè. Lớp này dành cho học sinh giỏi ở các trường trung học. 

Minh thì lúc nào cũng học. 

Không đâu. Trước khi vào học Minh cũng sé di nghi hè với ba má 
ở Canada, nhưng chỉ mười ngày thôi. 

Vi sẽ không di du lịch dài han nhu Kim và Dân đâu. Vi sé đi 
những chuyến nghỉ mát ngắn hạn với ba mẹ. 
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Nghỉ Hè 
Sung sướng quá! Giờ cuối cùng đã hết, 
Đoàn trai non hớn hở rủ nhau về. 
Chín mươi ngày nhảy nhót ở miền quê, 
Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ! 


(Xuân Tâm) 


Ф мё nhóm học sinh soạn thảo một chương trinh nghỉ hè chẳng hạn như định đi đâu, làm gì, tính 
khoảng cách bao xa, phương tiện di chuyên (máy bay, xe, xe lửa, v.v...), và phí tôn. Sau khi các 
nhóm trinh bày, cả lớp sẽ phê binh xem nhóm nào có chương trinh thực tiên và tiệt kiệm nhát. 


Các học sinh vào mạng lưới toàn cầu và tìm hiểu xem các em thích địa điểm nào nhất trên địa cầu 
(Hawaii, Bali, Jerusalem, v.v...) Các em tìm ra các hình ảnh và tìm hiểu về địa lý, thời tiết, giá cả, 
phong tục địa phương v.v... nơi các em muốn đến. Sau đó, các em sẽ trao đổi những tin tức này với 
nhau và thảo luận trong lớp. 


Chia lớp làm hai nhóm. Nhóm A lên bảng viết tên một địa điểm hoặc tên một thành phố nỗi 
tiếng. Nhóm A phải viết ra các phần sau: 
- Thành phố ở đâu? Ở nước nào? 
- Thành phố có đặc điểm gì về lịch sử, địa lý, du lịch, v.v... 
- Ngôn ngữ chính ở thành phố đó. 
- Một món ăn đặc biệt của thành phố đó. 
Sau đó nhóm B lên bảng làm như nhóm A. 


4D» x&p một tờ giấy đánh máy thành tám phần nhỏ nhu nhau. Sau đó, mỗi học sinh vẽ những sinh hoạt 
các em sẽ làm hoặc thích làm vào mùa hè. Dưới mỗi hình các em viết thêm vài câu về nội dung hình 
đó. Кё đến, mỗi em sẽ trinh bày trước lớp quyền "sách nhỏ" của minh. 


Trò chơi từ vựng: "Tôi di chơi ở và tôi thấy { 

Mục tiêu của trò chơi là để học sinh tập nói và học ôn những từ mới học. Giáo sư nên dán 
một bản đồ thế giới hay bản đồ nước Mỹ lên bảng trước khi bắt đầu trò chơi. 

Một em học sinh tình nguyện nói lên câu, "Tôi di du lịch ở New York và tôi thấy toà nhà 
Empire State." Một em học sinh khác sẽ tình nguyện nói tiếp theo, "Tôi đi du lịch ở New York và 
tôi thấy tòa nhà Empire State, và tôi đi du lịch ở California và tôi thấy bãi biển Carmel." Những em 
học sinh khác sẽ tiếp tục câu nói. Em nào nói sót tên một địa điểm du lịch phải bỏ cuộc. Em nào 
nhớ nhiều địa điểm du lịch nhất là người thắng cuộc. 


. ngắn hạn (tt): trong một thời gian ngăn 

. даі һап (tt): trong một thời gian dài 

. hónhó (tt): vui mừng, thích thú lộ rõ ra nét mặt 
. nhảy nhót (đt): nhảy lên tỏ ý vui mừng 

. mùa xuân (dt.): (nghĩa trong bài) niềm vui sướng 


л > vC 2 — 
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Bài tập 1 
Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: nhảy nhót, dài hạn, ngắn hạn, hớn 


hở, nghỉ hè. 
1. Sắp được nghỉ hè nên học sinh nào trông cũng có vẻ vui mừng. (hón hở) 
2. Dân cũng học lớp hè ‚ chỉ có sáu tuần thôi. (ngàn han) 
3. Gia đình bạn em sửa soạn đi ở Canada. (nghỉ hè) 
4. Mùa hè đến, em không còn phải ngôi yên trong lớp nữa mà tha hó trên bãi 
biển. (nhảy nhót) 
5. Năm học tới em sẽ chọn chương trình Magnet. Đây là chương trình cho suốt 


bốn năm trung học. (dài hạn) 
Bài tập 2 
Hãy viêt năm dén mười từ có liên quan дёп từ nghỉ hè và du lịch. 
Bài tập 3 
Chọn năm từ trong những từ vừa tìm ra ở bài tập 2 đê đặt thành năm câu đây đủ. 


Bài tập 4 
Hãy viết ra từ năm đến mười câu để Кё lại chuyến đi thăm Việt Nam của anh em Kim trong mùa hè. 


М „А 
có nhiêu 
giò rảnh 


Dùng những từ mới và các từ trong bài tập 2 
(Anh em Kim về Việt Nam mùa hè này. Kim mừng hớn hở khi về dén nhà ông nói.) 


| 


Thì Tương Lai Trong Tiếng Việt 


Xét các câu sau đây: 
1. Trước khi vào học, Minh sẽ đi nghỉ hè với ba má ở Canada. 
2. Vi sẽ đi những chuyên nghỉ mát ngăn hạn với ba mẹ. 


Cả hai câu trên dùng từ sẽ để diễn tả hành động, sự việc sẽ xảy ra 
trong tương lai. 


Cách dùng: Dé diễn tà một hành động, một sự việc xảy ra trong tuong 
lai, người ta dùng từ sẽ trước động từ. 


Nếu đã có dùng trạng từ chỉ thời gian, chúng ta hiểu hành động đó xảy ra 
trong tương lai mặc dù không có từ sẽ. 
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Thí dụ: - Tuần sau, ba tôi về Việt Nam. 
- Năm tới, trường tôi xây thêm phòng thê dục. 


Tuân sau, năm tới là những trạng từ chỉ thời gian nên không cần nói: Tuần sau, ba tôi sẽ về Việt 
Nam, hay: Năm tới, trường tôi sẽ xây thêm phòng thê dục. 


Bài tập 5 
Thêm từ sẽ vào các câu sau đây để nhắn mạnh hành động, sự việc xảy ra trong tương lai. 
1. Hè này bạn làm gi? (52) 
2. Chüng tói vé nghi hè ở Việt Nam. (së) 
3. Hé này Minh di hoc toán ở UC Santa Cruz. (së) 
4. Ba má đưa chúng tôi vé thám quê. (së) 
5. Những ngày hè là những ngày dày thú vi. (së) 
Bài tập 6 


Trong các câu sau đây, câu nào diễn tả thì tương lai? 


1. Hè vừa qua tôi đi thăm bà ngoại cùng với mẹ tôi. 
2. Ngày mai ba tôi đi у vé máy bay. 
3. Mùa hè tới Minh đi học đàn. 
4. Năm ngoái tôi đi nghỉ hè ở châu Âu. 
5. Tuần sau đội banh chúng ta thi đấu với trường Yerba Buena. 
(Саи: 2, 3, 5) 
Bài tap 7 
Viết năm câu Кё những việc em sẽ làm trong mùa hè tới. Dùng sẽ trong mỗi câu để nhắn mạnh thì 
tương lai. 
Thí dụ: 
1. Tôi sẽ di nghi hè ở Tokyo với ba má tôi. 
2. Tôi sé di thăm các di tích lịch sử ở Nhi. 
3. Tôi sẽ tập nói tiếng Nhát. 
4. Tôi sẽ làm quen với các ban trẻ người Nhật. 
5. Tôi sẽ trở vé Mỹ trước ngày khai truong. 
Bài tập 8 
Giáo sư đọc rồi nêu câu hỏi. 
1. Đọc: Hè này ba má định đưa anh em Kim về Việt Nam nghỉ hè cho biết. 
Hỏi: Hè này ba má Kim định làm gì? 
Hè này ba má định đưa ai về Việt Nam nghỉ hè? 
2. Вос: Nếu được chọn, Dân thích nghỉ hè ở Âu Châu hơn. 
Hỏi: Nếu được chọn, Dân thích làm gì? 
Ai thích nghỉ hè ở Âu Châu? 
Dân thích nghỉ hè ở đâu? 
3. Đọc: Minh sẽ học lớp toán mùa hè ở đại học Santa Cruz. 
Hỏi: Ai sẽ học lớp toán mùa hè ở đại học Santa Cruz? 
Minh sẽ làm gì? 


Minh sẽ học lớp toán mùa hè ở đâu? 
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4. Đọc: Trước khi học hè, Minh sẽ đi nghỉ hè với ba má ở Canada. 
Hỏi: Trước khi học hè Minh sẽ làm gì? 
Minh sẽ đi nghỉ hè ở đâu? 
Minh sẽ đi nghỉ hè với ai ở Canada? 
5. Đọc: Minh sẽ đi nghỉ hè mười ngày thôi. 
Hỏi: Minh sẽ làm gì? 


Minh sẽ đi nghỉ hè bao lâu? 
Ai sé đi nghi hè mười ngày? 


Bài tập 9 
Giáo sư đọc đoạn văn dưới đây hai hoặc ba lần rồi cho học sinh làm bài tập 9 và 10. 

Hè này ba má Kim định dua chị em Kim vé Việt Nam nghi hè để biét nước Việt Nam và thăm 
bà con. Dân cũng sẽ đi chung với ba má và Kim, nhưng Dân thích nghỉ hè ở Âu Châu hơn. Minh sẽ 
học lớp toán hè ở đại học Santa Cruz. Nhưng trước khi học hè Minh sẽ đi nghỉ hè ở Canada với ba 
má. Vi sẽ không di du lich dài hạn như Kim và Dân. Vi sẽ di nghi mát ngắn hạn với ba me của Vi. 


Bài tập 10 | 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viét chữ S vào câu sai. 


1. Э S Hè пау ba mẹ Kim định đưa anh em Kim về Việt Nam nghỉ hè. 

2.D 6 Ba mẹ muốn chi em Kim về Việt Nam dé học lớp tiếng Việt. 

3.D S Dân thích nhất là di nghi hé ở Việt Nam. 

4.D S Minh sé hoc lóp toán ó dai hoc San Jose State. 

5D S Trước khi đi học hè Minh sẽ nghỉ hè mười ngày ở Canada với ba mẹ. 
6D S Vi sé di du lich dài han vói ban trai. 


(1.D, 2S, 3:8, 4:5, 5:D, 6:8) 


Bài tập 11 
Xem bài đàm thoại và trà lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Hè này ba má Kim định làm gi? (Dua Kim và Dân về Việt Nam.) 
2. Chị em Kim có về thăm Việt Nam bao giờ chua? (Chua) 
3. Dân thích nhất là nghi hè ở đâu? (Au cháu) 
4. Minh sẽ làm gi trong mùa hé? (Hoc toán ở UC Santa Cruz.) 
5. Trước khi hoc hé Minh sẽ làm gi? (Nghi hé ở Canada.) 
6. Vi có di du lich dài hạn nhu Kim và Dân không? 
(Không, Vi sẽ có những chuyén nghi mát ngắn han.) 


Bài tập 12 
Trả lời mỗi câu hỏi sau đây bằng một câu dày đủ. 
1. Tác giả bài thơ “Nghỉ Hè” cảm thấy ra sao khi hè tới? (sưng sướng. vui mừng) 
2. Chi tiết nào cho ta biết tác giả cảm thấy như vậy? (лот ho, nhảy nhói) 
3. Tác giả sẽ đi nghi hè ở đâu? (mién qué) 
4. Tác giả nghỉ hè trong bao nhiêu tháng? 
(chín mươi ngày, tức là ba tháng) 
5. Đoàn trai non có nghĩa là gì? 
(những người con trai trẻ tuôi, hiéu nghĩa rộng là những thanh 
niên, thiếu niên) 
6. Năm nay em sé nghỉ hè ở đâu? (Y kién) 
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Bài tập 13 
Cho biết ai trong bài đàm thoại và bài đọc có những hành động này. 


=a 


СӘ epo o E sói E 


... định đưa hai anh em Kim vé Việt Nam nghi hé. (Ba má Kim) 

... thích nghi hé ở Âu Châu hon là ở Việt Nam. (Dán) 

... Sé hoc lớp toán mùa hé ở UC Santa Cruz. (Minh) 

... Sé di nghi hé mười ngày ở Gia Ма Đại với ba mẹ. (Minh) 

... sẽ di nghi mát ngắn hạn với ba mẹ. (Vi) 

... Tất sung sướng vui mừng vi hè đã tới. (Tác già Xuân Tám) 

... hớn hở rủ nhau về. (Tác giả Xuân Tám / các cậu hoc trò) 

... Sé được nghỉ học ba tháng. (Tác giả Xuân Tâm / các cậu hoc trò) 

... së nghi hè ở mièn quê. (Tác giả Xuân Tâm / học trò) 

... Sé vui mừng và nhảy nhót trong mùa hè. (Tác già Xuân Tâm / hoc trò) 


Bài tập 14 
Hãy xếp mỗi nhóm từ sau đây thành những câu có nghĩa. 


Bài tập 15 
Tập viết những từ sau đây. 


1. 


2. 


3: 


L. 


nghi hë 2. thăm quê 

. ngán han 4. dài hạn 

. nghỉ mát 6. sung sướng 
hớn hở §. nhảy nhót 

. mièn qué 10. mùa hạ 


chưa được biết, chị em Kim, Việt Nam, 

(Chị em Kim chưa được biết Việt Nam.) 

hơn là, Dân thích, ở Việt Nam, nghỉ hè, ở Âu châu 

(Dân thích nghỉ hè ở Âu châu hơn là ở Việt Nam.) 

trước khi, Minh sẽ, đi nghỉ hè, học lớp toán hè, ở Canada 

(Trước khi học lớp toán hé, Minh sẽ đi nghỉ hé ở Canada.) 

. ngăn hạn, với ba mẹ, di nghỉ mát, Vi sẽ (Vi sẽ di nghỉ mát ngắn hạn với ba mẹ.) 
‚ vì được nghỉ hè, tác giả, ba tháng, vui mừng, ở miền quê 

(Tác giá vui mừng vì được nghi hè ba tháng б miền qué.) 


Bài tập 16 
Tập việt những câu sau đây. 


л > оого — 


. Vi, Kim, Dân, và Minh nói chuyện vé dip nghi hè sắp đến. 
. Dân thích đi nghỉ hè ở Âu châu. 

. Vị sẽ di nghỉ mát với ba mẹ. 

. Ba má Kim muốn đưa gia đình về thăm Việt Nam. 

. Minh sé đi nghỉ hè với ba má ở Canada. 
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Bài tập 17 
Đặt câu với những từ sau đây. 


1. nhảy nhót 4. quê 7. ngắn hạn 10. miền quê 
2. thăm 5. hớn hở 8. sung sướng 
3. nghỉ hè 6. du lịch 9. cuôi cùng 


Bài tập 18 
Ghi những điều mà em thích làm trong mùa hè vào cột А, và những điều em không thích làm vào 
cột B. 
A B 
Em thích... Em không thích.... 


Bài tập 19 
Hãy việt một bài luận vé một mùa hè vui nhât của em. Hãy cho biệt chuyện gi đã xảy ra và cảm 
tưởng của em vê mùa hè đó. 


Bài tập 20 

Có nhiều người thích đi du lịch dài hạn ở một nơi xa xôi. Nhưng cũng có nhiều người thích đi chơi 
chỉ một vài ngày ở một nơi gần chỗ mình ở. Em thích lối du lịch nào hơn? Viết một bài luận nêu rõ 
ba lý do khiến em có ý kiến như vậy. 


Học sinh về hỏi cha mẹ hoặc người quen rồi vào lớp trình bày cho giáo sư và các bạn biết về 
sự khác biệt giữa đời sống học trò vào địp hè ở Mỹ và mùa hè ở Việt Nam. Các em có thể dùng giản 
đô Venn đê so sánh hai lỗi nghỉ hè này. 


Ở Việt Nam Ở Mỹ 
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Chương 18 - Bài 1 


Ф Hãy ghép mỗi từ ở cột А với một nhóm từ cột В cho thích hợp. 


А B 
1. Dân và các bạn nói chuyện a. cảm thấy sung sướng khi mùa hè đến. 
2. Minh sẽ đi nghỉ hè b. đưa anh em Kim về thăm Việt Nam. 
3. Vi sẽ đi с. về kỳ nghỉ hè. 
4. Tác giả bài "Nghỉ Hë" d. chín mươi ngày để đi chơi ở miền quê. 
5. Tác giả có đ. đi du lịch xa như Kim. 
6. Trong bài "Nghỉ Hè" e. ở Canada trước khi học hè. 
7. Ba Má Kim muốn g. nghỉ mát ngắn hạn với ba mẹ. 
8. Vi sẽ không h. tác giả cảm thấy vui như mùa Xuân. 


(l.c, 2.e, 3.g, 4.a, 5.4, 6.h, 7.b, 8.й) 


Ф® Hãy viết tiếp những câu sau đây cho thành câu đầy đủ. 
1. Vi, Kim, Dân và Minh đang nói về (kỳ nghỉ hè sắp tới.) 
. Dân muốn đi Âu cháu nhung ba má Dân muốn (dua anh em Dân di Việt Nam.) 
. Trước khi học lớp hè, Minh sẽ (di du lịch ở Canada.) 
. Khi hè đến, đoàn trai trẻ cảm thấy (vui mừng, hớn hó.) 
. Đoàn trai trẻ sẽ (đi về miễn quê trong dịp hè.) 


“л > Q2 м 


Hãy viết một bài luận về một mùa hè vui nhất của em. Hãy cho biết chuyện gì xảy ra và саш 
tưởng của em về mùa hè đó. 
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Sáng thứ bảy đầu tháng tới Hội Học Sinh Việt Nam mình 
sẽ tô chức đi cắm trại ở Half Moon Bay như năm trước. 


Các em có ý kiến gì không? 

Con nghĩ tổ chức giống năm trước là hay lắm. 

Đúng đấy. Con thấy người của hội mình vẫn còn đầy đủ. 
Cứ chia công việc cho từng người như cũ là xong. 

Như vậy cũng được. Nhưng các em phải chọn một trưởng 
trại và các phụ tá chịu trách nhiệm các ban chuyên môn. 
Vậy con vẫn lo việc thuê mướn lều và dựng trại thầy nhé! 
Còn Minh vẫn phụ trách phán trò choi cho trại như năm 
ngoái. 

Được! Tốt lắm. 
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Đồng hò vừa mới điểm năm tiếng, Dân đã ra khỏi giường. Hôm nay cả nhà đi 
cắm trại. Vừa tám xong, Dân đã thấy me goi mọi người ăn sáng cho sớm. Thì ra mẹ 
Dân đã dậy và sửa soạn xong từ lâu rồi. 

Ngoài sân, chiếc xe van đã sẵn sàng. Ba và Kim đang xếp lều trại lên xe, cùng 
với đồ ăn, nước uống và các thứ linh tinh khác. Má thì dán Kim đem theo máy ảnh, 
ống nhóm và mũ nón dé che nắng. Moi người ra vào lăng xăng rất nhộn nhịp. 

Ăn sáng xong, cả nhà hớn hở lên xe và một ngày vui bắt đầu. 


Giáo sư đem vào lớp các tạp chí quảng cáo những vật dụng cần thiết 
cho một chuyến cắm trại. Chia học sinh chia thành nhóm, và mỗi 
nhóm sẽ cắt các hình đó ra dán vào một bìa cứng. Sau đó, mỗi nhóm sẽ 
nói công dụng của mỗi món đồ trước lớp. 


Khi đi cắm trại ta thường có các trò chơi ngoài trời kèm theo. Giáo 
nhận hip sư hướng dẫn lớp cho mỗi nhóm vẽ vào một tờ giấy một trò choi mà 
em thích. Sau mỗi hinh, các em viêt vài hàng nói về trò chơi đó. Vài món 
tiêu biểu là: câu cá, chơi trò năm mười, trò bỏ khăn, rượt bắt, kéo co, v.v... 


e Giáo su sé ké ráng khi di cám trại mọi người ngồi quanh lửa trại và кё chuyện. Do đó các em sẽ 
tuần tự tình nguyện Кё chuyện vui. Thầy cô bắt đầu bằng một chuyện như: Tắm Cám, Nàng 
Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Mỹ Nhân Ngư, v.v... Sau đó, lớp sẽ đúc kết xem ai kê chuyện hay 
nhật. 


là 
ma 


Trò chơi Xếp loại từ. 
Mục tiêu của trò chơi là để học sinh tập nói và viết những từ được xếp chung vào một đê tài. 
Giáo su chia lớp thành bốn nhóm A, B, C,D. Học sinh trong mỗi nhóm sẽ giúp nhau nói 
hoặc viết ra câu trả lời. Giáo sư cũng chuán bị bản vẽ trò chơi dé chiếu lên bảng hay vẽ lên bảng sẵn 
sàng. 


Học sinh trong mỗi nhóm sẽ giơ tay đứng lên nói hoặc viết ra những từ bắt đầu băng mẫu 
chữ cái trong bản vẽ trò chơi. Mỗi từ hợp lý sẽ được một điểm. Sau khi các ô trông của cả bản trò 
chơi được hoàn tất, nhóm nào có nhiều điểm nhất là nhóm thăng cuộc. 
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Giáo sư có thé thay đổi những chữ cái ở hàng ngang hoặc dé tài ở hàng doc và tiếp tục vòng thứ hai 
của trò chơi. 


1. trách nhiệm (dt): phận sự phải làm 

2. (người) phụ tá (dt): người giúp đỡ 

3. chuyên môn (tt): chuyên lo về việc gì 
4. linh tinh (tt): lt vặt, Ít quan trong 
5. lăng xăng (trt); tó ra bận rộn, rối rít 
6. nhộn nhịp (trt.): đông và vui 


Bài táp 1 
Cái gi dáy? 


4. Đây là xe van. 5. Đây là cái lêu. 6. Đây là (hức ăn. 
Bài tập 2 


Mỗi mạng lưới dưới đây có một từ chính: Hội Học Sinh, tổ chức, nhộn nhịp, linh tinh, phụ tá, cám 
trại. Hãy viêt ra những từ khác có liên quan đến từ chính trong mỗi mạng lưới từ. 
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đô vật nhỏ 


âm thanh. 
tiêng động 


Bài tập 3 
Hãy chọn một mạng lưới từ ở bài tập 2 và đặt câu với những từ trong mạng lưới này. 
(Thí du: 
Mang lưới 3, từ chính: nhộn nhịp. Học sinh sẽ dùng những từ trong mang lưới này đê đặt thành 
những câu như: 
1. Dân nghe tiếng xếp lều sột soạt của ba. 
2. Dân thấy mẹ di tới di lui trong bếp. 
3. Dán cam thấy vui VÌ sắp được di cắm trại. 
4. Ba Dân nói, "Có đông người đi cắm trại mới vui. " 
3. Gia đình Dân nhôn nhịp chuán bi di choi.) 


Bài tập 4 
Cho biết các cặp từ dưới đây là đồng nghĩa (DN) hay phản nghĩa (PN). Viết DN hoặc PN vào giấy. 
1. trách nhiệm / phận sự DN PN 
2. phu / chính DN PN 
3. nhộn nhịp / văng tanh DN PN 
4. linh tinh / lặt vặt DN PN 
5. hón hó / vui mimg DN PN 


(1.DN, 2.PN, 3.PN, 4.DN, 5.DN) 


Trang Tir Chi Thời Gian 


Trang tir chi thời gian là những từ cho chúng ta biết sự việc, hành động trong câu xảy ra vào lúc 
nào, trong quá khứ, trong hiện tai hay trong tương lai. 

Xét các câu sau: 

1. Sáng thứ bảy đầu tháng tới, Hội Học Sinh Việt Nam mình sẽ tô chức đi cắm trại. 

2. Mẹ Dân đã dậy và sửa soạn xong từ lâu rồi. 
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Trong câu 1, sáng thứ bảy đầu tháng tới cho biết việc đi cắm trại sẽ хау ra trong tương lai. 
Trong câu 2, tir lâu rồi cho biệt việc mẹ Dân dậy và sửa soạn đã xảy ra trong quá khứ. 


Sáng thứ bảy, đầu tháng tới, từ lâu rồi, năm ngoài, ba năm sau, hai tháng nữa, mười năm trước, 
hôm qua, ngày mai, năm phút nữa v.v... và những từ khác mang ý nghĩa tương tự, là những trạng từ 
chỉ thời gian. 


Định nghĩa: Trạng từ chỉ thời gian là từ xác định điểm thời gian khi một hành động xảy ra. 


Bài tập 5 
Tìm trạng từ chỉ thời gian trong các câu sau: 
1. Hôm nay cả nhà đi cắm trại. 

Mẹ dậy lúc 4 giờ sáng để sửa soạn. 

Tôi phải về nhà ngay bây giờ. 

Chúng tôi khởi hành lúc 6 giờ sáng và đến Los Angeles lúc 4 giờ chiều. 

Các trường thường 10 chức cắm trại vào mùa hè. 
(1. Hóm nay, 2 lúc 4 giờ sáng, 3.ngay bây giờ, 
4.lüc 6 giờ sáng, lúc 4 giờ chiều, 5.vào mùa hè.) 


diat i-o 


Bài tàp 6 

Dùng những trạng từ chỉ thời gian để cho biết những sự việc sau đây xảy ra vào lúc nào. Điền vào 
chỗ trống các câu sau với tiếng trạng từ chỉ thì quá khứ. 

chúng tôi đi cắm trại ở Half Moon Bay. 

má tôi đi chợ mua thức ăn để chuẩn bị cho cuộc cắm trại. 

em thấy một con gáu tién dén gàn trai cüa em. 

ban tói cüng di cám trai ở Half Moon Bay. 

nhiều người di tắm bién vì trời rất nóng. 


sk soái = 


Học sinh có thé chọn bát cứ trạng từ thời gian nào, miễn là hop lí, thí dụ: 
1. Tuân trước, (hôm qua, ngày mái...) chúng tôi дї căm trại ở Half Moon 
Bay. Nhưng không thé nói: 
Tuân tới, em thấy môt con gấu đến рдп trại của em. 


Bài tập 7 
Viết năm câu riêng rẽ diễn tả năm sự việc em sẽ làm trong tương lai. 
Dùng trạng từ chỉ thời gian trong mỗi câu để xác định rõ em sẽ làm việc 
ấy vào khi nào. 

Thí dụ: Tháng sáu này em sẽ tốt nghiệp trung học. 


Giáo sư đọc bài duói đây hai lần trước khi cho học sinh làm bài tập. 
Chuẩn Bị Đi Cắm Trại 
Gia đình Hùng đang chuẩn bị đi căm trại ở Big Basin. Mẹ và em gái 
của Hùng sửa soạn thức ăn. Ba Hùng chuẩn bị xe van. Còn Hùng thì xem 


lại lều và máy ảnh. Cả nhà lăng xăng đến 10 giờ sáng mới xong. Hùng lên 
xe ngồi mà trong lòng vui hớn hở. : 
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Bài tập 8 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột B cho thích hợp. 
A B 
1. Gia đình Hùng đang chuẩn bị a. giúp mẹ chuẩn bị thức ăn. 
2. Mẹ Hùng sửa soạn b. xe van. 
3. Ba Hùng chuẩn bị c. đi cắm trại ở Big Basin. 
4. Em gái Hùng d. lều và máy ảnh. 
5. Hùng thì xem lại đ. thức ăn cho cả gia đình. 


(1.c, 2.d, 3.b, 4а, 5.d) 


Bài tàp 9 
Hãy việt пёр tuc những câu sau đây cho đây đủ ý nghĩa. 


1. Gia đình Hùng chuẩn bị . (đi cắm trại ở Big Basin) 
2. Gia đình Hùng đi vào . (buói sáng) 

3. Me và em gái Hüng sé . (chuẩn bị thức ăn) 

4. Cả nhà chuẩn bị một cách . (lăng xăng vui vẻ) 

5. Hùng cảm thấy vui . (hón hở) 


Bài tàp 10 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu dày đủ. 
1. Hội học sinh Việt Nam sẽ tô chức gì? Khi nào? 
(Cám trại ở Half Moon Bay, sáng thứ Bảy đâu tháng tới.) 
2. Họ định tó chức thế nào? (Nhu ийт trước.) 
3. Thầy Nam muốn học trò làm gì? 
(Một người trưởng trại chịu trách nhiệm chung và chọn các phụ tả cho các ban 
chuyên món.) 
4. Dân có nhiệm vu gì? (Thué lều và dựng trai.) 
3. Minh phải làm gì? (Phụ trách trò chơi.) 


Bài tập 11 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Gia đình Dân thức dậy khi nào? (5 gió sáng) 
2. Tai sao ho dáy sóm? (Chuán bij di cám trai) 
3. Me Dán muón moi nguói làm gi? (Ап sáng cho sóm) 
4. Ba và Kim dang làm gi? 
(Xếp lều trại, đô ăn, dó uống, các thứ lên xe.) 
5. Má dặn Kim điều gi? (Dem máy ảnh, ông nhóm, mũ nón.) 
6. Cả nhà cảm thấy thế nào? (Rát vui) 
7. Em có bao giờ di trại chua? Кё ra những việc em đã làm ở trại. 
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Bài tập 12 
Hãy ghép mỗi nhóm từ ở cột А với một nhóm từ ở cột В cho thích hợp. 


А B 
1. Thầy Nam muốn a. lo cho các ban chuyên môn. 
2. Lớp của Minh và Dân sẽ b. đưa lớp đi cám trại. 
3. Mọi người sẽ chọn c. việc mướn lều và dựng trại. 
4. Những người phụ tá sẽ d. một trưởng trại. 
5. Dân phải chuẩn bị đ. đi chơi ở Half Moon Bay. 


(db; 2d, 34d, 4a, 5:6) 


Bài tập 13 | 
Hãy dùng những từ hoặc câu trong bài đọc dé điên vào sơ đô sau đây: 


Nhân vật Chuyên gì xåy ra? < — Ở đâu? 
Mẹ Dân làm thức ăn. 
" А Ва Dân mang lêu ra. 
_ Ba Dân, Mẹ Dân, Dân mới tắm xong. 
Dân và Kim. Kim giúp ba mang đỗ ra xe. Nhà của Dân 


5 giờ sáng Lăng xăng nhộn nhịp Ai cũng muốn đi 


“М сёт trại. 
Khi nào? Thế nào? aec =й 


Bài tập 14 ach - trách 
Tập viết những từ sau đây. A T 
1. tô chúc 6. trách nhiệm iém - nhiệm 
2. căm trại 7. phụ tá - ph 
3. sửa soạn 8. chuyên môn hờ — EU, 
4. dựng lêu 9. linh tinh ach - trách 
5. cóng tác 10. nhộn nhịp 


Bài tập 15 
Hãy viết những câu sau đây. 
1. Dân và Minh chuẩn bị đi chơi ở Half Moon Bay với lớp. 
2. Thầy Nam muốn cả lớp chọn một trưởng trại và vài phụ tá. 
3. Minh sẽ chuẩn bị những trò chơi cho buói cám trại. 
4. Mọi người cùng nhau sửa soạn rất nhộn nhịp. 
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Bài tập 16 
Đặt câu với những từ sau đây. 


1. tổ chức 2. cám trại 3. trách nhiệm 
4. phụ trách 5. hớn hở 


Bài tập 17 


Hãy dùng những câu hỏi hướng dẫn sau đây dé viết một bài luận văn về một buôi đi cám trại của em. 


1. Em đã đi cắm trại lần nào chưa? 
2. Nếu đã đi rồi thì cho biết em đã cắm trại ở đâu? Đi với ai? 
3. Chỗ cám trai ra sao? (Có đẹp không? Phong cánh ra sao?) 
4. Lúc đó trời ra sao? 
5. Em đã làm những gì? Điều gì vui nhất? 
6. Em đã học được điều gì ích lợi? 
7. Nếu em chưa đi thì em muốn đi cắm trại ở đâu? Và với ai? 
8. Chó cám trại phải ra sao? (Phong cảnh: cây cỏ, thú vật, suối, biển, уу...) 
9. Em muốn thời tiết trong ngày trại sẽ như thế nào? 
10. Em sẽ làm những gì? Điều thích thú nhất sẽ là điều gì? 


Bài tập 18 

Khi chuẩn bị cho một chuyến cắm trại, người ta cần phải nghĩ đến sự an toàn. Theo em thì ta phải 
làm gi. để bảo đảm an toàn cho mọi người? Hãy viết một bài luận Кё ba điều em sẽ làm để có một 
buổi cám trại vui vé và an toàn. 
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Chương 18 - Bài 2 


Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: trưởng trại, dậy sớm, cắm trại, 
nhộn nhịp, tô chức, phụ tá, lăng xăng, trách nhiệm, lều. 


1. Thầy Nam hỏi học sinh trong lớp về chuyến đi . (cắm trại) 

2. Dân muốn buổi di chơi giống như năm ngoái. (tô chúc) 

3. Thầy Nam nói phải có một và một vài người . (trưởng trại, phụ tá) 
4. của Minh là tó chức những trò chơi cho buổi cám trại. (Trách nhiệm) 

5. Gia đình Dân để chuẩn bi di chơi. (dáy sớm) 

6. Mẹ của Minh làm đồ ăn sáng. (láng xăng) 

7. Kim giúp Ba mang ra xe. (léu) 

8. Dàn nhin cánh gia dinh mà tháy vui. (nhón nhip) 


® Hãy viết tiếp tục những câu sau đây cho đầy đủ nghĩa. 
1. Về buổi căm trại sắp tới, thầy Nam muốn 
(phải có một trưởng trại và vài người phụ tả) 


2. Công việc của Minh là . (phụ trách phân trò chơi) 
3. Công việc của Dân là . (mướn lêu và dựng trại) 

4. Gia đình Dân dậy sớm vì . (họ chuán bị di cám trại) 

5. Nhìn thấy cảnh mọi người Dân cảm thấy 


(lăng xăng nhộn nhịp; vui) 


Khi chuẩn bị cho một chuyến cắm trại, người ta cần phải nghĩ đến sự an toàn. Theo em thì ta 
phải làm gi dé báo dám an toàn cho mọi người? Нау viết một bài luận kế ba điều em sẽ làm dé 
có một buói cám trai vui về và an toàn. 
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Т" Ngày Nhd On Cha Me 


Kim: 


Các em cho cô biết ở Việt Nam có ngày Nhớ Ơn Cha không? 
Hình như không có đâu cô ơi! 

Đúng vậy! Nhưng có phải vậy mà người Việt không nhớ ơn cha 
hay không? 

Không phải. 

Người Việt Nam không có ngày này, vì chúng ta nghĩ rằng ngày 
nào mình cũng phải nhớ ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. 
Các em có biết câu ca dao nào nói về công ơn cha mẹ không? 
Thưa cô em biết: 

"Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Một lòng thờ mẹ kính cha, 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con." 

Em cũng biết nữa. 

"Mẹ già như chuối ba hương, 

Như xôi nếp một, như đường mía lau." 
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Mát Me 


Nám xua tói cón bé, 
Mẹ tôi đã qua đời, 
Lần đầu tiên tôi hiểu, 
Thân phận trẻ mồ côi. 


Quanh tôi ai cũng khóc, 
Yên lặng tôi sầu thôi, 
Đề dòng nước mắt chảy, 
Là bớt khó đi rồi. 


Hoàng hôn phủ trên mộ, 
Chuông chùa nhè nhẹ rơi, 
Tôi thấy tôi mát mẹ, 
Nhu mát cả bầu trời. 


Nhát Hanh 


| 


Ф Chia một câu са dao hoặc tục ngữ ra hai phần. Phát mỗi phần га cho mỗi em ở xa nhau trong lớp. 
Sau đó cho các em tìm và đôi chiêu các phân của câu sao cho các câu đó có nghĩa. Thí dụ: 


Em A: Công cha như núi Thái Sơn. 

Em B: Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

Em C: Còn cha gót đỏ như son. 

Em D: Đến khi cha chết gót con đen sì. 

Sau đó các em học sinh tuần tự trình bày câu của mình trước lớp. 


Có thê lập lại trò chơi này với: 


2. Ghép hình: 


xs . £ 
510 Núi Thái Son, Trung Quoc 


3. Ghép từ: 
Đảo lộn thứ tự các mẫu tự, các học sinh phải tìm cho ra nghĩa. 


_ÂGNV | IƠL —* | VÀNG | LOI | 


4. Các nhân vật: 


5. Các vật dụng: 


- Phương tiện di chuyển 


- Vật chứa đựng 


6. Quóc gia và đặc sản chăng hạn: 


7. Gia đình: 


§. Việc làm và vật dụng: 


* và các điêu khác tùy ý giáo sư. 


Dưới sự hướng dẫn của giáo sư, mỗi học sinh viết lời chúc cha mình vào một thiệp nhỏ do các em tự 


làm lấy. 


© Các học sinh thảo luận về món quà mình sẽ mua tặng cha mình ngày Nhớ Ơn Cha. 


4» Các học sinh viết đoạn văn ngắn hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của minh với cha mình nhu: di 
chơi sở thú, đi câu, đi xem đá banh, đi xe đạp, v.v... 


со ас ол шом — 


. sinh thành 


dưỡng dục 


. Thái Sơn 


nghĩa mẹ 
nguồn 


. chuối ba hương 
. xôi nếp một 
. đường mía lau 


. qua đời 
А д», 
. mồ côi 


(đt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 
(dt.): 


(dt.): 


(tt.): 


sinh: đẻ ra; thành: gây dựng cho nén người 

dưỡng: nuôi nắng, chăm nom; duc: dạy dỗ 

một ngọn núi lớn ở bên Trung Hoa 

tình thương của mẹ 

nơi bắt đầu của sông, suối chảy từ trong núi ra 

một loại chuối ngọt và thơm, có nơi gọi là cuối bà hương 
xôi náu bằng nếp một, loại gạo nếp ngon 

cây mía lau thơm và chứa rất ít đường. Người mẹ được ví như 
đường mía lau vì tính quý hiếm ấy 

chết 

đã mắt cha hay mẹ hoặc mát cả hai 
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11. sầu (dt): buồn rầu и 
12. hoàng hôn (dt): lúc trời gân tôi 
13. chữ hiếu (dt.): hay lòng hiệu thảo: lòng kính yêu và sự chăm sóc của con cái 


đôi với cha mẹ 


Bài tập 1 
Ai đây hoặc hinh gi? 


1. Бау là cha. 2. D&y là me. 3. Đây là mía lau. 


5. Đây là núi Thái Son. 6. Dáy là chuói. 7. Đây là xôi пёр. 
Bài tập 2 
Ghép những từ ở cột A vào cột B cho hợp nghĩa. 

A B 

1. nguôn a. mát cha, mát mẹ, hay mát cả hai 

2. hoàng hón b. buón ràu 

3. mà côi c. chét 

4. chit hiéu d. nuói náng, chám nom, day dó 

5. sinh thành d. noi sóng, suói bát dàu 

6. duóng duc e. lüc trói gàn tói 

7. qua đời g. kính yêu và chăm sóc cha mẹ 

8. sầu h. đẻ ra và gây dựng cho nên người 

9. nghĩa mẹ 1. tên một ngọn núi lớn 

10. Thái Sơn k. tình thương của mẹ 


(1.4, 2.e, 3.a, 4.g, 5.h, б.а, 7.c, 8.b, 9.k, 10.1) 
Bài tập 3 | | 
Trong phân bài đọc và bài đàm thoại có những từ dùng đê mô tả cha và mẹ. Em hãy xêp những từ 


đó vào cột "cha" hay "mẹ” cho thích hợp với ý trong bài: 


Cha Mẹ 
ls | CN 


2... 
Эз. 
4 
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(Cha: 1. núi Thái Sơn. . ' 
Me:  l.nuóc trong nguón 2. chuối ba hương 
J. xói nép mót 4. đường mía lau) 


Nhận xét các câu sau: 
1. Công cha như núi Thái sơn. 
2. ...mất mẹ như mát cả bầu trời. 


Mỹ Từ Pháp: Phép So Sánh 


Trong câu 1, với từ như, người ta so sánh công cha với núi Thái Sơn, dé cho 
ta biết công lao của người cha trong việc nuôi dưỡng con cái to lớn ra sao. 
Trong câu 2, với từ như, người ta so sánh mẹ với bầu trời, qua đó ta thấy sự 
cần thiết của người mẹ đối với con cái là bao la, to rộng như thế nào. 


Muốn so sánh hai đối tượng, người ta đặt từ như giữa hai đối tượng ấy. Cười như mếu 
1. So sánh danh từ với danh từ: 
a. Mẹ già như chuối ba hương. 
b. Công cha như núi Thái Sơn. 
2. So sánh tính từ với danh từ: 
a. Đẹp như tiên. Á 
b. Xấu như ma. Á 
3. So sánh động từ với động từ: s 
а. Cười như méu. 
b. Đi như chạy. 


ep nhu tiên 
Cách so sánh nhu trén goi là mj tir pháp. 


Định nghĩa: Mỹ từ pháp là cách viết làm cho lời văn dep dé hơn, bóng bảy hơn, sâu sắc hơn, ý tứ 
dồi đào hơn. 


Bài tập 4 
Trong câu tục ngữ: 
Con có cha như nhà có nóc. 
Con so sánh với căn nhà, cha so sánh với nóc nhà. 
Trong những câu ca dao dưới đây, em hãy tìm ra những đối tượng được so 
sánh với nhau, tương tự như thí dụ trên: 
1. Còn cha gót đỏ như son, e 
Mat cha gót mẹ gót con ĝen sì. 
(ý nói khi còn cha thì соп sung sướng, mát cha con phải chịu nhiều vất và khó sở) 
2. Cô tay em trắng như ngà, 
Con mát em liéc như là dao cau. 
Nu cuói nhu thé hoa ngâu, 
Cái khăn đội đầu như thé hoa sen. 
(1. gót so sánh với son. 
2. cỗ tay so sánh với ngà 
3. con mắt so sánh với дао саи 
4. nụ cười so sánh với hoa ngâu 
5. khăn đội đầu so sánh với hoa sen) 
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Bài tập 5 
Thêm đối tượng so sánh vào các nhóm từ sau: 
1. Mạnh như (voi, hô). 6. Den nhu (muc). 
2. Hién nhu (cuc dát, cuc bót). 7. Da tráng nhu (trúng gà bóc). 
3. Chậm như (ria). 8. Mặt lạnh nhu (dóng). 
4. Hỗn nhu (ейи). 9. Tay cứng nhu (thép). 
5. Làng nhu (tò). 10. Người mềm nhu (bún). 
Bài táp 6 


Tìm năm câu ca dao, tục ngữ, hay câu tho diễn tả ý so sánh với chữ nhu. 


Bài tập 7 
Giáo sư đọc từng câu sau đây rôi đặt câu hỏi cho học sinh trả lời. 


1; 


2: 


10. 


Doc: 
Hỏi: 
Đọc: 


Hỏi: 
. Đọc: 


Hỏi: 
. Đọc: 


Hỏi: 


. Đọc: 


Hỏi: 
. Đọc: 
Hỏi: 
. Đọc: 
Hỏi: 
. Đọc: 
Hỏi: 
. Đọc: 
Hỏi: 
Đọc: 
Hỏi: 


Ở Việt Nam không có ngày Nhớ Ơn Cha như ở Mỹ. 

- Ở Việt Nam có ngày Nhớ Ơn Cha không? 

Người Việt Nam không có ngày Nhớ Ơn Cha tại vì đối với chúng ta ngày 
nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ cả. 

- Tại sao người Việt Nam không có một ngày đặc biệt Nhớ Ơn Cha? 

Cha mẹ có công ơn rất to lớn vì đã sinh ra ta và nuôi nắng dạy dỗ ta nên 
người. 

- Tại sao ta phải nhớ ơn cha mẹ? 

Ta so sánh công ơn cha với núi Thái Sơn là một ngọn núi cao ở bên 
Trung Hoa. Ý nói là công cha to lớn như núi vậy. 

- Thái Sơn là gì? 

- Tại sao ta so sánh công cha với núi Thái Sơn? 

Ta so sánh nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra vì nguồn là nơi cung 
cấp nước nên không bao giờ cạn được. Tình thương của mẹ đối với con 
cũng không bao giờ hết được. 

- Vì sao ta so sánh nghĩa mẹ với nước trong nguồn? 

Công ơn cha mẹ rất nhiều, ta phải hiếu thảo với cha mẹ để đền ơn. 

- Ta phải đền ơn cha mẹ bằng cách nào? 

Con biết thờ kính thương yêu cha mẹ mới là con có hiếu. 

- Thé nào mới là con có hiếu? 

Có những đứa trẻ không may mắn vì cha mẹ đã qua đời. 

- Qua đời có nghĩa là gì? 

Những đứa trẻ không còn cha mẹ, ta gọi là trẻ mồ côi. 

- MÓ côi có nghĩa là gì? 

Trẻ mồ côi bị thiệt thòi vì thiếu tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. 
- Vi sao trẻ mú côi bị thiệt thoi? 
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Bài tập 8 
Xem bài đàm thoại và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 

1. Việt Nam có ngày lễ Nhớ Ơn Cha không? (Không) 

2. Vậy người Việt Nam nhớ ơn cha vào lúc nào? (Lúc nào cũng phải nhớ) 

3. Tại sao ta phải nhớ ơn cha mẹ? (Ơn sinh thành và dưỡng dục, tức là sinh ra và nuôi nắng 
day dó) 

4. Vì sao ca đao so sánh mẹ già với chuối ba hương, với xôi nếp một, với đường mía lau? 
(Chuỗi, xôi, đường là những thứ thơm, ngon, ngọi, cũng gióng như sự âu yém và diu ngọt 
của mẹ đối với con. Cũng có thê vì mẹ hay cho con ăn thức ăn ngon.) 

5. Vi sao công cha được so sánh với núi Thái Son? (Vi công cha to lớn nhu núi vậy) 

6. Nước trong nguồn là gì? (Nguồn là chỗ bắt đâu của dòng nước, cung cấp nước cho sông, 
suối) 

7. Vì sao ta so sánh nghĩa mẹ với nước trong nguồn? 

(Vì tình yêu mẹ cho con không bao giờ hêt được, như nguôn nước không ditt.) 

§. Một người con có hiếu đối xử với cha mẹ như thé nào? 
(Kính mến, săn sóc, không làm cho cha mẹ buôn lòng.) 

9. Em đối xử với cha mẹ em ra sao? 

10. Em có biết câu tục ngữ, ca dao nào khác nói về cha mẹ không? 


Bài tập 9 
Xem bài đọc và trả lời những câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Tác giả mát mẹ khi nào? (Khi сдп bé) 
2. Tré mó cói là tré nhu thé nào? 
(Tré có cha mát, me mát hay cà cha và me déu dà mát) 
3. Qua dói có nghia là chết. Còn những từ nào khác có nghĩa là chết không? 
(Từ trân, tạ thế, mắt, mệnh chung, mệnh mót, lia trần, lia đời, v.v...) 
4. Đau khó vì mát me, người con làm gì dé vơi bớt nỗi sầu? 
(Khóc trong yên lặng, đê nước mắt chảy cho bớt khô) 
5. Đứng bên mộ mẹ, người con thấy gì và nghe gì? 
(Hoàng hôn, hay ánh nẵng chiêu phủ trên mộ mẹ, và nghe tiếng chuông chùa xa xa) 
6. Người con thấy mất mẹ giông như là mát vật gì? (Mát cả bầu trời) 
7. Mất bầu trời nghĩa là thế nào? (Ма một thứ to lớn, quan trọng lắm. Báu trời tượng trung 
cho cà vü tru quanh ta. Dói vói mót dita bé, me mát di là cá vü tru sup dó. ) 
8. Em có biét ban nào mó cói khóng? Em làm gi dé an üi ban dó? 


Bài tập 10 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng: viét chữ S vào câu sai. 


l.D S Ở Việt Nam ta cũng có ngày Nhớ Ơn Cha như ở Mỹ váy. 

2.9 S Người Việt Nam nghĩ ngày nào cũng là ngày nhớ ơn cha me. 

3D S Người Việt Nam nhớ ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. 

4.9 S Công cha, nghĩa mẹ to lớn nhu núi và nhiều nhu nước nguồn. 

55 S Ta không cần phải tôn kính cha mẹ. 

6D S Hiéu thào vói cha me mói là tron dao làm con. 

7. D S Ta so sánh me vói chuói, xói, và duóng vi tinh me dành cho con cüng ngot 
ngào nhu những món ăn đó. 

8D S Câu ca dao: “Ме già như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía 
lau. ” có ý khuyên ta khi mẹ đã già ta phải cho mẹ ăn chuối, xôi và đường. 

9.D S Tác giá bài tho "Mát Me" khóng hiéu dugc thán phán tré mó cói vi tác già 


khóng bi mát me. 
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10. Б S Ва thơ "Mất Me" là tâm sự của một đứa bé mú côi. 
(1.5, 2.D, 3.D, 4.D, 5.5, 6.D, 7.Р, 8.5, 9.5, 10.D) 
Bài tập 11 
Chọn một câu nói lên đại ý của bài đàm thoại. 
1. Hình như không có đâu cô ơi! 
2. Mẹ già như chuối ba hương. 
3. Người Việt Nam chúng ta nghĩ rằng ngày nào cũng phải nhớ đến ơn sinh thành và dưỡng 
dục của cha mẹ. 
4. Em cũng biết nữa. 
5. Ý nghĩa ngày Nhớ Ơn Cha ở Hoa Kỳ. 
(Câu 3 nói lên đại ý của bài đàm thoại vì hai câu ca dao nói 
lên tình cảm và cách đối xử của người Việt Nam đổi với cha 
mẹ.) 


Bài tập 12 
Chọn một câu nói lên đại ý của bài đọc. 
1. Quanh tôi ai cũng khóc, yên lặng tôi sầu thôi. 
2. Tôi thấy tôi mát me, như mát cả bầu trời. 
3. Năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. 
4. Để dòng nước mát chảy là bớt khó đi rồi. 
5. Hoàng hôn rơi trên mộ. 
(Câu 2 là đại ý của bài đọc vì câu này diễn tà được tâm trạng của người con mát me.) 


Bài tập 13 
Tập việt những từ sau đây. 


1. sinh thành §. mía lau 

2. dưỡng dục 9. qua đời 

3. ca dao 10. quanh 

4. nghĩa 11. sầu 

5. nguồn 12. chuông chùa 
6. chuối 13. bầu trời 

7. xôi nếp một 


Bài tập 14 
Tập viết những câu sau đây. 
1. Lúc nào ta cũng nên nhớ công ơn cha mẹ. 
2. Người Việt Nam có nhiều câu ca dao nói về công ơn cha mẹ. 
3. Kim và Vi đọc vài câu ca dao cho cô Mai nghe. 
4. Những đứa trẻ mó côi rất buồn khi cha mẹ qua đời. > " 
5. Nỗi buồn mát mẹ lớn nhu mát cả một bầu trời. inh - sinh 


ānh - thành 


wana Ltóng - duón 
Bài tàp 15 g 9 
Đặt một câu với mỗi từ sau đây. Có thé dùng nhiều từ trong một câu. Lic — duc 
1. nhớ ơn 2. sinh thành 3. dưỡng dục - - 
4. hiệu thảo 5. trẻ mô côi 
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Bài tập 16 
Hãy um ra năm điều cụ thé mà em đã làm hay dự định sẽ làm dé tỏ lòng kính yêu và biết ơn cha mẹ, 
theo mẫu câu sau: 
Để tỏ lòng kính yêu mẹ, em đã lo việc nấu ăn vào cuối tuân cho mẹ được nghỉ ngơi. 
hoặc là: 
Để tó lòng biết ơn cha, em sẽ có hét sức tốt nghiệp trung học vào cuối năm học này. 


Bài tập 17 

Cha mẹ em có ở chung với ông bà hay thường thăm viếng ông bà của em không? Hãy Кё ra một 
chuyện rát vui hay rất buồn giữa cha mẹ và ông bà em. Cho biết em nghĩ thế nào về chuyện đó? Nếu 
đó là chuyện buôn thì em nghi ai có lý? Ai đã làm sai? Em cảm thấy thé nào? 


(Giáo sw có thé cho các em dùng những câu hướng dán sau đây khi viết bài. 
Gia dinh em ở chung/thường thăm viếng 

Ва/Ма em thường với ông/bà của em. 

Một hôm 

Em cảm thấy ) 


Bài tập 18 

Hãy viết một bài luận nói về quan hệ giữa ba má em và em. 

Câu hỏi gợi ý: 

Em ở chung với ba má không? Ba má em là người thế nào? Ba má đối xử với em thế nào? Em có 
thương ba та không? Vì sao em thương? Vì sao em không thương? Em có mong ước ba má em đối 
xit với em theo cách khác không? 


1. Thảo luận 

Quan hệ và bón phận giữa cha mẹ và con cái của người Mỹ khác với người Việt ở nhiều 
điểm. Thanh thiếu niên người Mỹ gốc Việt thường thấy rõ sự khác biệt này. 

Đề giúp học sinh cư xử đằm thắm với cha mẹ, giáo sư có thé cho các em làm sinh hoạt sau 
đây: 

Các em sẽ làm viec theo nhóm từ ba đến năm người dé làm biểu đồ Venn. Sau 15 phút, mỗi 
nhóm sẽ đứng lên nói về biêu đồ của mình. 
a. Cha mẹ đối với con 


Người Mỹ Người Việt 


а. Con đôi với cha mẹ 


2. Sưu tầm ca dao 

Cho các em về nhà hỏi cha mẹ những câu tục ngữ, thành ngữ, hay ca 
dao có nói đến công ơn cha mẹ, tình cha mẹ, cách đối xử giữa cha mẹ 
và con cái, v.v... Mỗi em phải tìm được ít nhất một câu kèm theo hình 
vé minh họa rồi mang đến lớp trao đổi cho nhau xem. 


Д 


2 
3, 


4. 


27 


Người Việt 


Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bề, 

Con nuôi cha mẹ kê tháng kê ngày. 

Con có cha nhu nhà có nóc. 

Nước mắt cháy xuôi. 

(Tình thương cha mẹ luôn hướng vé con cái.) 
Ngôi buôn nhớ mẹ ta xưa, 

Miệng nhai com búng, lưỡi lita cá xương. 


‚ Ки con nước mắt hai hàng, 


Nuôi con càng lớn, те càng thêm lo. 


. Gió mùa thu, me ru con ngu, 


Năm canh dài thức du năm canh. 
7. Còn cha còn те thì hơn, 
Không cha không mẹ như don dut dây. 
8. Ма: me mát cha thật là khó kiếm, 
Đạo vợ chông chăng hiếm chỉ nơi. 
9. Dói lòng ăn trái chà là, 
Dé cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. 
10. Ba đông một khita cá Бибі, 
Cüng mua cho được mà nuôi me già. 
11. Một mai cá lí hoá long, 
Dén on cha me йт bóng ngày xua. 
12. Me già ở chốn lều tranh, 
Sóm thăm tõi viếng mới đành bụng con. 
13. Còn cha gót do như son, 
Mất cha gót mẹ gót con đen sì. 
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Chương 18 - Bài 3 


o Những từ có gach dưới trong các câu dưới đây có thé thay thé bằng từ nào? Chọn từ thích hợp 
nhất dé thay thé. 
(Thi du: 
Nỗi buồn mát mẹ. 
sáu, dau, vui. khó. 
Từ đúng nhất: sáu.) 


1. 


2. 


9. 
10. 


У — — 
chè, chuối, keo; 


Cô giáo em giảng rằng cha mẹ có công sinh ra và gây dưng cho con cái nên người. đưỡng 
dục, sẵn sóc, nuôi nắng, sinh thành. (sinh thành) 

Tình thương của mẹ như nước từ trong núi chảy ra thành sông. suối. không bao giờ 

can được. nước biển, nước nguồn, nước sông, nước mưa. (nước nguồn) 


. Em nhận thấy trẻ mát cha, mát me phải chịu nhiều thiệt thói hơn các trẻ khác. 


mô côi, nhà nghèo, thất học, xa gia đình. (mô côi) 


. Cha mẹ em không những sinh ra mà còn nuôi nâng. chăm nom, day dỗ em nữa. 


sinh trưởng, giáo dục, dưỡng duc, trừng phat. (dưỡng duc) 


. Mẹ của Susan chét từ khi Susan còn bé. 


lấy chông khác, qua đời, bỏ đi, vào đời. (qua đời) 


. Ba của Dân đi làm từ sáng sớm đên lúc trời gân tôi mới về dén nhà. 


hoàng hôn, bình minh, xé chiều, ban đêm. (hoàng hôn) 


- Trong ngày Nhớ Ơn Cha, Kim tự hứa sẽ luôn giữ tròn lòng kính yêu và sự chăm sóc đối 


với ba má. sự nuôi nẵng, lòng tử tế, sự vâng lời, chữ hiểu. (chữ hiếu) 


. Má em nói: "Dù có những người con đối xử với mẹ không tốt, nhưng nghĩa mẹ dành 


cho con không bao giờ hết được. "tiên bạc của me, tình thương của mẹ, sự tha thứ của mẹ, 
lời dạy của mẹ. (tình thương của mẹ) 

Vi doc cho cá lớp nghe câu ca dao nói ráng công lao cha to lớn nhu một ngon núi ở 

bên Trung Hoa. núi Thái Sơn, núi Trường Son, núi Bà Den, núi Everest. (núi Thái Son) 
Các bà mẹ thường rất dịu ngọt với con cái nên ca dao ví mẹ với những thứ ngon ngọt như 
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chuói bà hương, xôi nép một, đường mía lau; 
xôi nép, chè, kem; 
xôi vò, ché chuói, đường cát trăng. (chuối bà hương, xôi пёр môt, đường mía lau) 


Doc những câu sau đây. Chọn câu trả lời đúng nhất. 


1; 


2. 


3. 


4. 


Ngày Nhó On Cha 

a. chi có ó Viét Nam. b. chi có 6 My. 

c. có ở Mỹ và Việt Nam. d. câu b và c đều đúng. 
Người Việt Nam nghĩ đến công ơn cha mẹ 

a. hằng ngày. b. vào năm tới. 

c. ngày 30 tháng 4. d. vào tháng sáu mỗi năm. 
Có một câu ca dao Việt Nam so sánh công cha to lớn như 

a. đồi núi. b. đổi cao 

c. núi Alum Rock. d. núi Thái sơn 
Câu ca dao này cũng so sánh tình thương của mẹ nhiều như 

a. nước biển. b. nước mưa. 

c. nước trong nguồn chảy ra. d. nước mắt. 
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5. Câu ca dao này khuyên con phải 


а. nuôi cha mẹ minh. b. thờ kính cha mẹ mình. 

c. la mắng cha mẹ nình. d. ăn nói lễ phép với cha mẹ. 
6. Câu ca dao "Me già nhu . . .duóng mía lau." so sánh người mẹ với 

a. những thức án hàng ngày. b. những thức ăn bó dưỡng. 

c. những thức án ngon ngot. d. những hình ảnh đẹp. 
7. Bài thơ “Mất Mẹ” tả tâm trạng một người 

a. mất mẹ. b. mất tình yêu. 

c. mát việc làm. d. nghe tiéng chuóng chüa lác hoàng hón. 
8. Trong bài tho “М& Me", nguói con 

a. khóc thát lón. b. giả vò Cười nói 

c. hát cho quên buồn d. buón lặng lẽ. 
9. Tác giả mất mẹ lúc 

a. còn bé. b. đã già 

c. còn đi học. d. hôm qua. 
10. Tác giả cảm thấy mất mẹ như 

a. mát hết cả tiền bac. b. mát cả một bầu trời. 

c. mát người yêu. d. mất em gái. 


(1.c, 2.a, 3.d, 4c, 5.b, 6.c, 7.a, 8.4, 9а, 10b) 


Viết văn 

Hãy viết một bài luận nói về quan hệ giữa ba má em và em. 

Câu hỏi goi y: 

Em có ở chung với ba má không? Ba má em là người thé nào? Ba má đối xử với em thé nào? Em có 
thương ba má không? Vì sao em thương? Vì sao em không thương? Em có mong ước ba má em đối 
xử với em theo cách khác không? 
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Mbi рай Việt 


А, сас ет hong trí sân khấu đẹp thật. Hoạt cảnh “Con Rồng 
Cháu Tiên” tối mai chắc sẽ thành công lớn! 

Màn kịch “Tiếng Trống Mê Linh” cũng hay lắm đó cô. Vi và em 
đóng vai Hai Bà Trưng. Tụi em sẽ cưỡi voi đánh giặc. 

Thé ai sẽ là Lê Lợi mười năm chống quân Minh? 

Anh Dân chứ ai! 

Kim với Vi còn múa bài “Hoa Champa” nữa. 

Các em giỏi quá! 


*hoa champa: hoa sứ, hoa đại, biêu tượng của sắc tộc Chàm 


Buổi văn nghệ của Hội Học Sinh Việt Nam mang tên Dát Việt. Mở đầu là hoạt cảnh 
“Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ” sinh trăm trứng nở trăm con. Kế đến ban hợp ca hát bài “Bạch 
Đăng Giang” rất hùng hồn. Sau đó là hoat cảnh bà Trung, bà Triệu. Tiếp theo, các nữ sinh hát 
quan họ Bác Ninh, hò Huế, và ca có miền Nam. Hai màn kịch ngắn “Lê Lai Cứu Chúa” và 
“13 Liệt Sĩ Yên Bái” làm mọi người xúc động. Ai cũng cảm phục những người đã hy sinh cho 
nước nhà độc lập. Sau hết là màn ca vũ “Đêm Tây Nguyên”; các diễn viên mặc quân áo sắc 
tộc múa theo tiếng công, tiếng chiêng. 

Buổi văn nghệ vừa hay vừa bô ích! 
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Giáo sư sưu tầm các câu chuyện lịch sử và Кё cho học sinh nghe. Có thé chia lớp thành nhóm dé mỗi 
nhóm tìm hiểu một trong các câu chuyện lịch sử sau đây rồi ké cho cả lớp nghe. 


- Bà Triệu khởi nghĩa - Trần Hưng Đạo đánh trận Bạch Đằng 
- Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng - Ngô Quyền chóng quân Mông Có 

- Con Rồng Cháu Tiên - Anh hùng Nguyễn Thái Học 

- Lê Lợi chống quân Minh 


Học sinh làm việc theo nhóm, từ bốn đến năm em. Mỗi nhóm chọn một 
trong các sinh hoạt sau đây: 
1. Vẽ sơ đồ diễn tiến lịch sử Việt Nam. 
2. Vẽ hình một nhân vật lịch sử và viết tóm tắt về nhân vật ấy. 
3. Đóng một màn kịch ngắn theo những đề tài sau: 
a. Lạc Long Quân và bà Âu Cơ chia con 
b. Vua Hùng chọn Lang Liêu nối ngôi vua (chuyện Bánh 
Dày Bánh Chung) 
c. Lê Lai dói áo cứu chúa 
d. Tràn Binh Trong: "Thà làm qui nuóc Nam cón hon 
làm vuong dát Bác." 
e. Các liệt sĩ Yên Bái lén máy chém còn hô “Việt Nam 
Muôn Năm.” 
4. Tìm tài liệu về một sắc tộc ở Việt Nam rồi viết một bài khảo sát tóm tắt một trang về sắc 
tộc ấy. Thí dụ: sắc tộc H'mong, Chàm, Khmer v.v.. 
5. Tìm tài liệu trên mạng và chép lại một câu hát quan họ, một câu hò Huế, hoặc một câu 
vọng cô. Đọc lên hoặc hát lên cho cả lớp nghe. 


1. sân khấu (dt): noi trình diễn văn nghệ 
2. hoạt cảnh (dt. màn văn nghệ giống như cảnh sinh hoạt ngoài xã hội 
3. hợp ca (dt): hát chung một bài trên sân khấu 
4. quan họ Bắc Ninh (dt): điệu hát có ở tinh Bắc Ninh 
5. hò Huế (dt): điệu hát đối đáp nhau của người dân trên sông nước ở Huế 
6. са cố miền Nam (di): điệu hát có ở miền Nam 
7. liệt sĩ (dt): nguoi đã chết cho đất nước 
8. cảm phuc (dt): thuong mén, kính trong 
9. độc lập (tt): không bị nước ngoài cai trị 
10. ca vũ (dt): hát và múa 
11. Tây Nguyên (dt): vùng đất cao ở phía Tây Trung Việt 
12. sắc tộc (dt): nhóm dân ít người 
13. công (dt.): nhạc cụ bằng đồng, đánh lên nghe tiếng vang lớn 
14. chiêng (dt): loai cóng nhỏ 
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Bài tập 1 


Đây là hình gì? 


1. Người sắc tóc 2. Nguyên Thái Hoc 3. Bản đô Việt Nam 


voi 


6. Cóng 7. Ban hop ca 8. Hai Bà Trưng 
CHỐI voi 


Bài tập 2 
Nghe bài đàm thoại và điền vào chó tróng băng từ thích hop: chóng, hoat cánh, màn kich, dóng 
vai, cưỡi voi, các em, Hoa Champa. 


1. trang trí sân khấu đẹp thật. (Các em) 

2. “Con Rồng Cháu Tiên” chắc sẽ thành công lón. (Hoat canh) 

3. “Tiếng Tróng Mê Linh” cũng hay lắm. (Màn kịch) 

4. Vi và em Hai Bà Trưng. (đóng vai) 

5. Tụi em sẽ đánh giặc. (cưỡi voi) 

6. Ai sẽ là Lê Lợi mười năm quân Minh? (chống) 

7. Kim với Vi còn múa bài nữa. (“Hoa Champa”) 
Bài tập 3 


Dùng những từ sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: cảm phục, quan họ Bắc Ninh, hợp 
ca, sắc tộc, diễn viên, Liệt Si, Hội Học Sinh Việt Nam, xúc động, hoạt cảnh, hy sinh. 


оо 3 QV tA > C2 Ñ — 


. Buổi văn nghệ của mang tên Đất Việt. (Hội Học Sinh Việt Nam) 

. Mó đầu là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ sinh trăm trứng nở trăm con. (hoat canh) 

. Kế đến ban hát bài Bạch Đằng Giang rất hùng hồn. (Лор ca) 

. Tiếp theo, các nữ sinh hát , hò Huế, và ca có miền Nam. (quan ho Bắc Ninh) 

. Màn kịch ngắn “Lê Lai Cứu Chúa” làm mọi người . (хис động) 

. Tiếp theo là màn kịch "13 Yên Bái". (Liệt Si) 

. Ai cũng những người đã cho nước nhà được độc lập. (cam phục; hy sinh) 

. Các mặc quần áo trong màn ca vũ “Đêm Tây Nguyên”. (dién viên; sắc tóc) 
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Học Ôn Chú Ngữ và Vị Ngữ 


Chú ngữ Vi ngữ 
Vị và em đóng vai Hai Bà Trưng. 
Тш em sẽ cưỡi voi đánh giặc. 


Trong một câu đơn hay một mệnh đề luôn luôn có hai phần: 
-Chú ngữ: chủ từ, một từ hay một nhóm từ làm chủ cho hành động trong câu. 


- Vị ngữ: ngoại trừ chủ ngữ, phần còn lại của câu, gồm động từ và các phần phụ thuộc; tất cả 
những gì nói vé chủ từ, giúp ta hiểu thêm về chủ từ. 


Bài tập 4 


Phân tích chủ ngữ và vi ngữ các câu sau: 


1. Các em trang trí sân khẩu đẹp thật. 

2. Màn kịch "Tiếng Trống Mê Linh" cũng hay lắm đó cô. 

3. Vi và Kim còn múa bài "Hoa Champa" nữa. 

4. Buổi văn nghệ của Hội Học Sinh Việt Nam mang tên Đát Việt. 
5. Buổi văn nghệ vừa hay vừa bó ích. 


(Chủ ngữ: 1. Các em; 2.Màn kịch “Tiếng Trống Mê Linh"; 3. Vi và Kim; 4.Buói văn nghệ 
của HHSVN; 5. Buôi văn nghệ. 
Vi ngữ: phán còn lai của câu) 


Lê Lai Cứu Chúa 


Thuở đó nhà Minh bên Trung Hoa đang cai trị Việt Nam. Bọn 
chúng đối xử với người Việt rất tàn ác. Lê Lợi đứng lén cám quân 
chống lại. 

b — B Lúc dàu quân Lê Lợi thường bị thua. Một lần Lê Lợi bị quân 
Minh bao vây trong rừng. Bọn giặc nhất định bắt cho được Lê Lợi. Tướng Lê Lai nghĩ ra một cách. 
Lê Lai lấy chiếc áo vàng của Lê Lợi mặc vào và giả vờ dẫn quân ra đánh. Bọn giặc tưởng là Lê Lợi 
nên dồn hết quân lính vào phía đó. Nhờ vậy Lê Lợi thoát được ra ngoài. Còn Lê Lai thì bị quân giặc 
giết chết. 

Nhờ có Lê Lai hy sinh mà Lê Lợi đánh tháng giặc Minh dé giành lại độc lập cho nước nhà. 
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Bài tập 5 
Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


PD Ss Nhà Minh dang cai trị Việt Nam lúc đó. 

2.D S Bọn chúng đối xử với người Việt rất tốt. 

3.D S Lé Loi làm quan cho bon chüng. 

4.9 S Một lần Lê Lợi bị quân giặc bao vây. 

5.D S Lé Lai тас áo cüa Lé Loi dán quán ra dánh. 

6D S Lê Lai ra đầu hàng giặc. 

71.5 S Lê Loi thoát ra được ngoài. 

8 D S Lë Lai bi quán рїйс giét. 

9. р S Lê Lợi bị quân giặc giết. 

10. Б S Nhờ Lê Lai mà Lê Lợi thoát chết dé tiếp tục chống giặc. 
(LÐ, 258, 3.8, 4:D, 34D, 6.8, 7D; 8:B, 9.6, 102) 

Bài tập 6 
Học sinh làm việc theo nhóm hai em. Đọc bài đàm thoại, cùng suy nghĩ rồi trả lời các câu hỏi sau 
đây: 

1. Hoạt cảnh là gì? 

2. Vì sao người Việt tự gọi là “Con Rồng Cháu Tiên”? 

3. “Tiếng Trống Mê Linh” nói về ai? 

4. Hai Bà Trưng cưỡi con vật gì khi ra trận đánh giặc? 

5. Lê Lợi chống quân Minh trong bao nhiêu năm? 

6. Quân Minh là ai? 

7. Nguyễn Thái Học và 13 liệt sĩ Yên Bái bị ai giết? Vì sao? 
Bài tập 7 


Học sinh làm việc theo nhóm hai em, cùng suy nghĩ rồi trả lời các câu hỏi sau đây. 


1. Bài hát “Bạch Đằng Giang” nói về chiên công của ai? 

2. Có hai hoạt cảnh là hoạt cảnh Hai Bà Trưng và hoạt cảnh nào nữa? 

3. Quan họ Bắc Ninh, hò Huế, ca сб miền Nam là điệu hát của những miền nào? 

4. Lê Lai Cứu Chúa nói về chiến công của ai? Chúa đây là ai? 

5. Ké tên một người trong nhóm 13 Liệt Sĩ Yên Bái. Em còn biết tên liệt sĩ nào nữa? Trước 
khi chết, họ hô to khâu hiệu gì? 

6. Trong màn vũ “Đêm Tây Nguyên,” diễn viên mặc дийп áo sắc tộc múa theo tiếng công, 
tiếng chiêng. Em có thé kể vài điệu vũ hay bài hát tượng trưng cho 3 miền Bắc, Trung, 
Nam không? 


Sau khi tìm ra các câu trả lời, các em sẽ ghi lên giấy lớn dé giáo sư dán lên tường, hay các em sẽ 

ngài theo hình tròn và chia sẻ với bạn mình. Các em có thé tra cứu các sách Sử Ký Viét Nam. Ти 

Điện Danh Nhân, hoặc một trong các trang mang nhu: Viettouch.com, lichsu.com, goken.com, 
v... dé tìm lời giải дар. 
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Bài tập 8 


Đúng hay sai. Xem bài đàm thoại và viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


| Dp 5Š Học sinh trang trí sân kháu không đẹp. 

2.BD S *Con Róng Cháu Tién" là bài hát. 

3. B's Màn kich *Tiéng Tróng Mé Linh" nói vé Hai Bà Trung. 

4.D S Hai Bà Trung cưỡi ngựa đánh giác. 

5.D S Lê Loi chóng quân Minh trong mười năm. 

6D S Bài “Hoa Champa” là điệu múa. 

(L.S; Z2; 3.Ð› 4.5: 5 P: CB) 

Bài tập 9 


Đúng hay sai. Xem bài đọc và viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ 8 vào câu sai. 

Buói văn nghệ của hội Học Sinh Việt Nam mang tên Việt Mỹ. 

Lac Long Quân và bà Âu Cơ sinh trăm trứng nở ra trăm con chim. 

Ban hợp ca hát bài “Bạch Đăng Giang”. 

Quan họ Bắc Ninh, hò Huế, và ca có là các điệu hát. 

“Lê Lai Cứu Chúa” là màn kịch ngắn. 

Mọi người không thích màn kịch “13 Liệt Sĩ Yên Bái”. 

Các diễn viên mặc quần áo kiêu Mỹ trong màn ca vũ Đêm Tây Nguyên. 
Công, chiêng là hai nhạc cụ. 


сеа xiên dp pm 
KU QU CU QU QU'CU CJ t9 
uu uuuuuu 


(1:8; 2:8; 3.D; 4.D; 3.B; 66; 7.5; 6:0) 


Bài tập 10 

Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: trang trí, 
Mê Linh, Con Rồng Cháu Tiên, cưỡi voi, Hai Bà Trưng, Hoa 
Champa, chống quân Minh. 


1. Các em sân khấu đẹp thật. (trang trí) 
2. Hoạt cảnh chắc sẽ thành công lớn. 
(“Con Rông Cháu Tiên ”) s 
3. Màn kịch “Tiếng Trống " cũng hay lắm. (Mê Linh) — Tám trứng trăm con 
4. Vi và Kim sẽ đóng vai . (Hai Bà Trung) 
5. Vi và Kim sé đánh giác. (cưỡi voi) 
6. Ai sé là Lê Lợi mười năm ? (chóng quán Minh) 
7. Kim và Vi còn múa bài nữa. ("Hoa Champa”) 


Bài tàp 11 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chó trống cho hợp nghĩa: hợp ca, hội Hoc Sinh Việt Nam, hoạt 
cảnh, xúc động, liệt sĩ, diễn viên, quan họ Bắc Ninh, độc lập. 
. Buổi văn nghệ của mang tên Dát Viet. (Hói Hoc Sinh Viét Nam) 
. Mó đầu là ^ "Lac Long Quân và Bà Âu Co" sinh trăm trứng nở trăm con. (hoat cảnh) 
. Kế đến ban hát bài “Bạch Đằng Giang”. (hợp ca) 
. Tiếp theo, các nữ sinh hát , hò Huế, và ca có miền Nam. (quan ho Bác Ninh) 
. Màn kich ngán “Lê Lai Cứu Chúa" jn mọi người . (xúc động) 
Ai cũng cảm phục những người đã hy sinh cho nước nhà được . (độc Іар) 
Các mặc quần áo sắc tộc múa theo tiếng công, tiếng chiêng. (diễn viên) 
là những người đã chết cho đất nước. (Liêt s7) 
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Bài tập 12 
Xem bài đàm thoại và trả lời bàng câu dày đủ. 
1. Ai trang trí sân khấu đẹp? (Hoc sinh) 
2. Hoạt cảnh “Con Rồng Cháu Tiên” nói lên điều gì? 
(Người Việt là con của rồng (hay Lạc Long Quán) và là cháu của Tiên (hay bà Âu Со)) 
3. Màn kịch “Tiếng Trồng Mê Linh” nói về ai? (Hai Bà Trưng) 
4. Hai Bà Trưng cưỡi con vật gi khi ra trận? (Voi) 
5. Lê Lợi là ai? Lê Lợi đã làm gì? (Người đã chống quân Minh trong mười năm) 
6. Quán Minh là ai? (Quán Trung Hoa đời nhà Minh đã xâm lấn nước Việt Nam) 
7. Bài “Hoa Champa” là điệu múa của dân tộc nào? (Chàm) 


Bài tập 13 

Xem bài đọc, nghe giáo sư giảng rồi học sinh trả lời bằng câu dày đủ. 

1. Buổi văn nghệ của Hội Học Sinh Việt Nam mang tên gì? (Đá: Viêt) 

2. Ai lấy ai và sinh trăm trứng nở trăm con? (Lạc Long Quán và bà Аи Co) 

3. Khi nói đến chiến thắng Bạch Đàng Giang, các em nhớ đến ai? (Ngô Quyên và Trân Hưng Dao) 

4. Bà Triệu là ai? (Một nữ tướng chóng quán Trung Hoa хат chiếm nước Việt) 

5. Quan họ Bắc Ninh là gì? (Một điệu hát bắt nguồn từ tinh Bắc Ninh) 

6. Màn kịch ngán “Lê Lai Cứu Chúa” nói vé ai? (Lê Lai cứu Lê Lợi khi bị quán Minh váy hãm) 

7. Nguyễn Thái Нос là ai? (Một trong 13 liệt sĩ Yên Bái) 

8. Trong màn ca vũ “Đêm Tây Nguyên”, các diễn viên mặc quần áo sắc tộc múa theo nhạc cụ nào? 
(chiêng và công) 


Bài tập 14 
Nghe và việt từ đúng. 


1. Đất Việt đát Diệt 13. buổi văn nghệ bủi dăng nghẹ 
2. chang chí trang trí 14. bang họp ca ban hợp ca 
3. san kháo sân khấu 15. hùn hòn hùng hồn 
4. hoạt cảnh hoạc cảng 16. bà Chưng, bà Chịu Bà Trưng, bà Triệu 
5. con ròng cháo tiên Con Rông Cháu Tiên 17. nử xinh nữ sinh 
6. màn kịch màn kit 18. hát quan ho hác wan ho 
7. tiếng tróng me linh Tiếng Trống Më Linh 19. liệt sĩ liệc sỉ 
§. đóng vai đóng dai 20. xúc động súc đọng 
9. hai bà chưng Hai Bà Trưng 21. cám phut cám phuc 
10. cửi doi cuói voi 22. hy xinh hy sinh 
11. dánh giác dánh dat 23. dién dién dién vién 
12. chón quâng Ming chóng quán Minh 24. sác toc sắc tộc 
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Bài tập 15 
Đặt một câu với mỗi từ sau đây. Có thể dùng nhiều từ trong một câu: 
1. đêm văn nghệ: 
2. liệt sĩ: 
3. Hai Bà Trưng: 
4. độc lập: 
5. quân Minh: 
6. múa: 


Câu Chủ Đề của Một Đoạn Văn 


Một đoạn văn có từ ba đến năm câu. Câu đầu tiên thường là câu chủ dé. Câu chủ dé nói lên ý 
chính. Những câu tiếp theo düng dé giải thích thêm hay phụ nghĩa thêm cho ý chính. 

Thí dụ đoạn văn sau đây: 

Đêm văn nghệ có nhiễu tiết mục. Có hai hoạt cảnh: Con Rồng Cháu Tiên và Bà Trưng, Bà 
Triệu. Có những màn đơn ca, hợp ca. Ngoài ra, buỗi văn nghệ còn có thêm hai vở kịch ngắn nữa. 


Bài tập 16 
Xếp những câu sau đây thành một đoạn văn có câu chủ đề đứng đầu. Viết lại đoạn văn vào vở. 
1. Lúc đó Việt Nam dang bị người Pháp cai tri. 
2. Nguyễn Thái Học bị bắt và bị đưa lên máy chém. 
3. Nguyễn Thái Học là anh hùng dân tộc. 
4. Nguyễn Thái Học lập đảng chống Pháp. 
(8, 4, 42 
Bài tập 17 
Xếp những câu sau đây thành một đoạn văn có câu chủ đề đứng đầu. Viết lại đoạn văn vào vở. 
1. Các cô gái mặc váy và áo màu sặc sỡ. 
2. Màn vũ Đêm Tây Nguyên rất đặc sắc. 
3. Ban nhạc có đệm thêm tiếng công, tiếng chiêng. 
4. Các cô vừa hát vừa múa điệu dân tộc. 


(2, 1, 4,8) 
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Bài tập 18 
Viết một bài luận năm đoạn về một vị anh hùng trong lịch sử Việt Nam mà em cám phục. Nhớ viết 
câu chủ dà cho mỗi đoạn văn. Em cũng có thé viết tiếp theo bài mẫu sau đây. 


Vị anh hùng trong lịch sử Việt Nam mà em cảm phục là Lê Lai. 
Lê Lai theo Lê Lợi chông lại quân Minh. 

Một lân Lê Lợi bị quân Minh bao vây trong rừng. 

Lê Lai nghĩ ra một cách đê cứu Lê Lợi. 


Nhờ có Lê Lai hy sinh mà Lê Lợi đánh thăng giặc Minh và giành lại độc lập cho nước nhà. 


Người Việt có một tập tục rất đặc biệt: thờ cúng các anh hùng dân tộc như 
thần thánh. 

Những anh hùng dân tộc trong lịch sử như Phù Dóng Thiên Vương, Bà 
Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Duyệt V.V... được 
nhà vua phong thần và nhân dân lập đền thờ dé ghi nhớ công lao giúp dân giúp 
nước. Mỗi làng xã được nhận một vị anh hùng làm thần bảo hộ cho làng: cả làng 
thờ cúng vị anh hùng đó như thờ tó tiên chung vậy. Có những vị như Hai Bà 
Trưng, Trần Hưng Đạo có đền thờ rái rác khắp nước từ Bác vào Nam. Hàng năm 
dèn thờ nào cũng mở hội mừng rất lớn. Nhân dân tôn kính không gọi trọn tên họ, chỉ gọi là Hai Bà, 
đức Thánh Trần, v.v.. 

Các tập tục này chứng tỏ người Việt rất coi trọng lòng yêu nước, vì hai đức tính hàng đầu 
của con người Việt Nam có truyền là trung và hiểu. 


Thờ Cúng Anh Hùng Dân Tộc 


Ёё 


Học sinh làm việc theo các nhóm và thảo luận theo chủ đề: "Các em thờ cúng ai? Tại sao?" 


Ca Dao 

Minh về anh cháng cho về, 

Anh nắm vạt áo anh đề bài thơ. 

Bài thơ ba chữ rành rành, 

Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba. 
Chữ trung anh dé thờ cha, 

Chữ hiếu thờ mẹ, đôi ta chữ tình. 


Ngạn Ngữ : 
Нат mót Lé Lai, hám hai Lé Lgi. 
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Chương 19 - Bài 1 


biên. vào chỗ trông bằng từ thích hợp: hợp ca, hội Học Sinh Việt Nam, hoạt cảnh, xúc động, liệt 
sĩ, diễn viên, quan họ Bắc Ninh, độc lập. 
1. Buổi văn nghệ của mang tên Dát Việt. (Hội Học Sinh Việt Nam) 
2. Mở đầu là Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ sinh trăm trứng nở trăm con. (hoa! 
cảnh) 
. Kế đến ban hát bài “Bạch Đăng Giang”. (hợp ca) 
. Tiếp theo, các nữ sinh hát , hò Huế, và ca có miền Nam. (quan họ Bác Ninh) 
. Màn kịch ngán “Lê Lai Cứu Chúa" làm moi người ‚ (xúc động) 
‚ Ai cũng cảm phục những người đã hy sinh cho nước nhà được . (độc lập) 
. Các mặc дийп áo sắc tộc múa theo tiếng công, tiếng chiêng. (diên viên) 
là những người đã chết cho đất nước. (Liêt si) 


со — 0 ta ш 
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Trả lời bằng câu dày йй. 
1. Ai trang trí sân khấu đẹp? (Hoc sinh) 
2. Hoạt cảnh “Con Rồng Cháu Tiên” nói lên điều gì? (Người Việt là con của róng (hay Lac 
Long Quán) và là cháu của Tiên (hay bà Âu Cơ)) 
3. Màn kịch “Tiếng Trống Mê Linh" nói về ai? (Hai Bà Trưng) 
4. Hai Bà Trưng cưỡi con vật gi khi ra trận? (Voi) 
5. Lê Lợi là ai? Lê Lợi đã làm gi? (Người đã chóng quán Minh trong mười năm) 
6. Quân Minh là ai? (Quán Trung Hoa đời nhà Minh đã xâm lán nước Việt Nam) 
7. Bài “Hoa Champa” là điệu múa của dân tộc nào? (Chàm) 


° 


Viét một bài luận văn năm đoạn về một vị anh hùng trong lịch sử Viet! Nam mà em cám phuc. Nhó 
viết câu chủ dé cho mỗi đoạn văn. Em cũng có thé viết tiếp theo bài mẫu sau đây. 


Vi anh hùng trong lịch sử Việt Nam mà em cảm phục là Lê Lai. 
Lê Lai theo Lê Lợi chống lại quân Minh. 
Một lần Lê Lợi bị quân Minh bao vây trong rừng. 
__ Lê Lai nghĩramột cách đề cứu Lê Lợi. — 


Nhờ có Lê Lai hy sinh mà Lê Lợi đánh tháng giặc Minh và giành lại độc lập cho nước nhà. 
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Chương 19 
Bài 2 
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Truyén Son Tinh Thüy Tinh có ra DVD chua anh? 

Chưa đâu. Chỉ mới diễn kịch thôi. Anh xem chiếu trên 
truyền hình rồi. Hay lắm! 

Sơn Tinh Thủy Tinh là truyện gì há me? 

Sơn Tinh là thần núi. Thủy Tinh là thần bién. Hai bên 
đánh nhau vì са hai đều muốn cưới My Nương là con gái 
vua Hùng Vương. 

Thật là rắc rối! Chỉ vì người đẹp mà phải trời long đất lở! 
Mà My Nương có đẹp không ba? 

Đẹp chứ! Nhưng mẹ con mới thật sự là người tài sắc 

vẹn toàn! 
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Ngày xưa, trên đất nước Văn Lang của vua 
Hùng vẫn còn các vị thần sống lẫn với người trần. 
Sơn Tinh là thần núi, Thủy Tinh là thần biển. 
Nghe tiếng đồn công chúa My Nương đẹp tuyệt 
vời, hai thân cùng đến cầu hôn. 

Vua Hùng bảo: 

“Hai thần đều xứng đáng, biết chọn ai bây giờ? 
Thôi thì ai đem lễ vật tới trước ta sẽ gả con cho.” 

Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, Sơn Tĩnh 
dà dem vàng bạc, ngà voi, chim lạ, thú quý tới 
dâng vua. Vua cho phép Son Tinh làm lễ cưới, đón công chúa về. Son Tinh vừa đi 
thì Thủy Tĩnh tới. Thần cưỡi rồng đi trước. Các loài cá, tôm, cua, theo sau, đội trên 
đầu những hòm ngọc trai, san hô, xà cừ sáng ngời. Nhưng My Nương đã theo 
chồng đi rồi! 

Thủy Tinh tức giận điên cuồng, dẫn bày binh tôm tướng cá đuổi theo. Tới núi 
Tán Viên là chỗ ở của Sơn Tinh, thân chỉ tay xuống nước làm phép. Thé là mưa gió 
kéo tới, nước sông nước biển ào ạt dâng lên. Từng đàn cá kình lao vào đục đất đá, 
quyết làm cho núi Tản Viên phải sụp dó. Nhung Son Tỉnh đâu có kém tài. Thần đứng 
trên đỉnh núi, giơ tay niệm chú. Núi tự dưng cao dần lên. Nước dâng tới đâu núi 
cao tới đó. Đất đá lăn xuống nước đè chết vô số cá tôm. Cuối cùng Thủy Tỉnh phải 
chịu thua và rút quân về. 

Nhưng thần biển vẫn không nguôi nỗi tức giận. Năm nào thần cũng dâng 
nước đánh Sơn Tinh, gây ra mùa mưa bão sóng to gió lớn: 

Trần gian đâu có người dai thé 

Cũng bởi thân yêu nên khác thường! 


1. Chia học sinh làm hai nhóm Sơn Tinh và Thủy Tinh dé đóng màn kịch hai thần tới cầu hôn công 
chúa My Nương. Hai nhóm làm ngựa, voi, tóm, cá v.v... bằng giấy dé minh hoạ. Mỗi em trong 
nhóm có phận sự riêng như: viết kịch bản, đạo diễn, sắm vai, trang phục, quay phim, phê bình, 
Lio m 

2. Các em choi bingo các từ mới của bài này. 

3. Lớp thảo luận vé dé tài: Phu Nữ và Chiến Tranh. Dựa vào lich sử hay truyền thuyết, nêu ra 
những trường hợp trong đó người phụ nữ là nguyên nhân của chiến tranh, hay có liên hệ tới 
những biến сб quan trọng. 

Gợi ý: Nàng Helen thành Troy, Đắc Kỷ, Tây Thi, Dương Quý Phi, Cleopatra, Giang Thanh, 
Мы. 
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. truyền thuyết 


. người trần 
. cầu hôn 


lễ vật 


. Mờ sương 
. Ngọc trai 


san hô 


. Xà cir 

. núi Tản Viên 
‚са kình 

. niệm chú 

. vô số 

. nguôi 

. khác thường 


Bài tập 1 
Đây là hình gì? 


(dt): truyện Кё về những điều lạ trong lịch sử, không có bằng cớ 
ró ràng 


(dt): người thường, có sóng có chết 


(dt): xin được lấy làm vợ 
(dt.): các thứ quà tặng đem tới nhà cô dâu trong ngày cưới 


(t.): sáng sớm, khi sương chua tan 
(dt): ngọc do con trai sinh ra 


(dt): sinh vật ở bién, có hình dáng và màu sắc dep 
(dt): lớp vỏ bên trong con trai, có màu sắc dep 
(dt): một ngọn núi cao ở tỉnh Hà Tây, Việt Nam 


(dt): cávoi ` 0: 
(dt): đọc lời câu khán dé làm phép 
(tt): nhiêu lám, đêm không được 


(dt): bớt dần 


(tt): không giống nhu bình thường 


INN 


tsm A 


dj dna. sụ 


n hó. 
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4. Dáy là cá voi. 


Bài tập 2 
Dùng những từ sau đây dé điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa: cầu hôn, người trần, vua Hùng, 
thần núi, công chúa, My Nương, hòm ngọc trai, mờ sương, cưỡi rồng, thần bién, lễ vật. 


1. Ngày xưa, trên đất nước Văn Lang của vẫn còn các vị thần. (vua Hùng) 
2. Thời đó các thần sống lẫn với . (người trần) 
3. Sơn Tinh là . (thân núi) 
4. Thủy Tỉnh là . (thân biên) 
5. Công chúa đẹp tuyệt vời. (Му Nương) 
6. Hai thần cùng đến . (câu hôn) 
7. Vua Hùng nói: “AI đem tới trước ta sé gà con cho.” (72 уй/) 
8. Trói cón , Sơn Tinh đã đem vàng bạc, ngà voi, chim lạ, thú quy tới dáng vua. 
(тд sương) 
9. Vua cho phép Sơn Tỉnh làm lễ cưới, đón về. (công chúa) 
10. Thủy Tinh đến sau Son Tinh và đi trước. (cưỡi róng) 
11. Các loài cá, tôm, cua, theo sau và đội trên đầu những , san hô, xà cừ 


sáng ngời. Nhung My Nương đã theo chóng đi rồi! (kòm прос trai) 


Bài tập 3 


1 


2 


3 


4. 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 
. Ngày xưa, trên đất nước của vua Hùng vẫn còn các vị thần. 
a. Việt Nam c. Văn Lang 
b. Nam Việt d. а, b, và с đều đúng 
. Sơn Tinh là thần núi, Thủy Tinh là š 
a. em Son Tinh c. thân bién 
b. vua nước kế bên d. thần lửa 
. Nghe tiếng đồn công chúa My Nương đẹp tuyệt vời, hai thần cùng đến 
a. làm quen b. xin gặp mặt c. mời đi chơi d. cầu hôn 
Vua Hùng mới bảo: "Ai đem tới trước ta sẽ gả con cho." 
a. vàng bạc c. lễ vật 
b. súc vật d. a, b, và c đều düng 
. Sáng hóm sau, trói cón ‚ Son Tinh dá dem vàng bac, ngà voi, chim lg, thü 
quy tói dáng vua. 
a. tối den c. mờ sương 
b. đầy mây d. a, b, và c đều đúng 
. Son Tinh được phép cưới công chúa về. Son Tinh vừa di khỏi thì Thủy Tỉnh tới. Thần 
cưỡi di trước. 
a. VOI c. rồng 
b. xe ngựa d. tôm cá 
. Những món nào không phải là lễ vật của Thủy Tinh? 
а. прос trai с. xà сії 
b. san hô d. ngà voi 
. Sơn Tĩnh ở đâu? 
a. biển Đông c. núi Thái Sơn 
b. núi Tản Viên d. núi Bà Đen 
. Thủy Tinh đem quân tới đánh Son Tinh. Son Tinh không kém tài. Thần đứng trên dinh 
nüi, gio tay : 
a. la hét c. niém chü 
b. múa võ d. a, b, và с đều sai 
10. Năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên đánh Son Tinh, gây nên 
a. sóng gió c. lụt lội 
b. chiến tranh d. mất mùa 
(be, 2.6; 3:d, ác, 5.6 бё, 7.4568. Әс, То) 
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Bài tập 4 


Chọn và viết câu trả lời đúng nhất. 


Đây là hai câu đơn: 


Sơn Tỉnh là thần núi. Thủy Tỉnh là thần biển. 


Hai câu đơn này có thê hợp lại thành một câu kép như sau: 
Son Tinh là thần núi, còn Thúy Tinh là thần bién. 


Định nghĩa: Câu kép là câu gồm hai hay nhiều mệnh dé độc lập được nói với nhau bằng liên từ, hoặc 


năm cách nhau băng các dâu phây. 


Bài tập 5 


Tìm ba câu kép trong bài sau đây. 


1. truyền thuyết a. chuyện xưa vé йіёи lạ b. chuyện có thật c. chuyện bây giờ 
2. Sơn Tỉnh a. thần bién b. thần đồng c. thần núi 
3. Thủy Tỉnh a. thân biên b. thần đồng c. thần núi 
4. đất nước Văn Lang а. zzớc Viêt xưa b. nước Việt bây giờ c. nước Tàu 
5. vua Hùng a. vua Lê b. vua Tàu c. vua Việt 
6. vị thần a. người thường b. người có quyên năng с. siêu nhân 
7. người trần a. thú vật b. người ta c. cáy có 
8. aM đồn a. gió hú b. tiếng vọng с. điều nghe nói 
9. công chúa a. con gái b. con gái vua c. con trai vua 
10. My Nương a. hoàng tử b. công chúa c. hoàng hậu 
11. cầu hôn a. xin hôn b. xin rước C. xin cưới 
12. xứng đáng a. khinh bi b. dáng trong c. dáng duoc 
13. lễ vật а. quà b. đồ vật с. dó đem dáng 
14. ра a. vứt bỏ b. đem cho c. cho làm vợ 
15. mờ sương a. trưa b. sáng c. sáng sớm 
16. giận điên cuồng a. hơi giận b. giận lắm c. tức tối 
17. núi Tản Viên ở a. miền Nam b. miền Trung c. miễn Bắc 
18. cá kình ở а. ао b. sông c. bién 
19. niệm chú а. đọc lời саи khẩn b. la to c. cầu nguyện 
đề làm phép 
20. khác thường a. kỳ lạ b. dễ thương c. đáng sợ 
Học Ôn về Câu Kép 


— — 


Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, Son Tinh đã dem vàng bạc, ngà voi, chim lạ, thú quy tới 
dáng vua. Vua cho phép Sơn Tinh làm lễ cưới, đón công chúa vé. Son Tinh vừa đi khỏi thì Thủy 
Tinh tới. Thân cưỡi rồng đi trước. Các loài cá, tóm, cua, theo sau, đội trên йди những hòm ngọc 
trai, san hô, xà cừ sáng ngời. Nhưng Му Nương đã theo chóng đi rôi! 

Thủy Tinh tức gián điên cuông, dẫn bây binh tôm tướng cá đuổi theo. Tới núi Тап Viên là 
chỗ ở của Sơn Tình, thân chỉ tay xuống nước làm phép. Thế là mưa gió kéo tới, nước sông nước biển 
ào ạt dâng lén. Từng đàn cá kinh lao vào đục đất đá, quyết làm cho núi Tản Viên phải sụp dó. 
Nhưng Son Tinh đâu có kém tài. Thân đứng trên đỉnh núi, giơ tay niệm chú. Núi tự dung cao dán 
lên. Nước dâng tới đâu núi cao tới đó. Đá núi lăn xuống nước đè chết vô số cá tôm. Cuối cùng 
Thủy Tình phải chịu thua rút quân về. 

Nhưng thân biển vẫn không nguôi nỗi tức giận. Năm nào thân cũng dâng nước đánh Sơn 
Tinh, gây ra mùa mưa bão sóng to gió lớn. 

(Thuy Tinh ...theo. Từng đàn cá... dó. 

Thân đứng... chú Nước dâng... đó. 

Năm nào . . .gió lớn.) 
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Sau khi nghe giáo sư đọc bài dưới đây, học sinh làm bài tập 6 và 7. 


Bài tập 6 
Đúng hay sai. Việt chữ D vào câu đúng; viét chữ S vào câu sai. 


л Чез Ота 
Qd QU QU (y (y 
NNNUNN 


Bài tâp 7 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


Sh siot pee 
C C uu 
NNNUNN 


Các Vua Hùng 


Theo truyền thuyết thì nước Việt Nam đã có từ bốn ngàn năm 
rồi. Lúc mới lập nước, nước Việt Nam tên là Văn Lang. Vua nước 
Văn Lang gọi là vua Hùng. Có 18 vua Hùng nối tiếp nhau trị nước. 
Các vua đều tài giỏi và thương dân. 


Nước Việt đã có từ hai ngàn năm rôi. 
Thời đó nước Việt tên là Thái Lan. 
Các vua nước Việt thời đó là gọi là vua Hùng. 
Có 20 vua Hùng cả thảy. 
Các vua Hùng đều tài giỏi và thương dân. 
(ES; 2:05; 3.ĐÐ; 4Ä; ЖЭ) 


Con Rồng Cháu Tiên 


Theo truyền thuyết thì dân Việt có nguồn gốc rất 
cao quý. Thuở xưa, Lạc Long Quân là vua loài rồng. Bà 
Âu Cơ là tiên. Hai người kết duyên với nhau. Bà Âu Cơ 
sinh ra 100 cái trứng, nở thành 100 người con dũng mãnh. 
Những người này chính là tổ tiên dân Việt ngày nay. Vì 
vậy, người Việt tự hào mình là con Rồng cháu Tiên. 


Lạc Long Quân là vua rồng. 
Bà Âu Cơ cũng là rồng. 
Bà Âu Cơ sinh ra 100 cái trứng. 
100 cái trứng nở thành 100 con rồng. 
Người Việt tự hào là con Rồng cháu Tiên. 
(1Ð; 3á; đ.Ð: #.Su5:D) 
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Bài tập 8 
Học sinh làm việc theo nhóm bốn em. Mỗi nhóm làm giản đồ Venn so sánh Sơn Tỉnh và Thủy 
Tinh. Hai thần có những điểm nào giống nhau hoặc khác nhau? 


Sơn Tỉnh Thủy Tinh 


Bài tập 9 
Ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B cho thích hợp. 
A B 

1. truyền thuyết a. nước Việt thời vua Hùng 

2. nước Văn Lang b. người thường, có sống có chết 

3. vị thần c. truyện truyền lại từ xưa 

4. người trần d. vị thần ở núi Tân Viên 

5. Sơn Tinh e. không phải người trần, có quyền phép 

6. Thủy Tinh g. công chúa con vua Hùng 

7. My Nương h. xin cưới làm vợ 

8. cầu hôn i. đọc lời cầu khán và làm phép 

9. niệm chú k. vị thần ở dưới biển 

10. lễ vật 1. quà cưới đem tới nhà cô dâu 
(te 2а; 3де, 4b, 5.d, 6k, 7.0; 8h, Di, ТӨЛ) 

Bài tập 10 
Trả lời bằng câu đầy đủ. 


14. 


1. Vua nước Văn Lang goi là vua gi? (Vua Hùng) А 

2. Thời đó các vị thân sông ở đâu? (Sông lån với người trán) 

3. Sơn Tỉnh là ai? (Thần пш) 

4. Thủy Tỉnh là ai? (Thân biển) 

5. Từ nào cho ta biết về nhan sắc công chúa My Nương? (“Đẹp tuyét vời”) 

6. Hai thần cùng đến gặp vua Hùng làm gì? (Câu hôn My Nương) 

7. Vua Hùng nói gì với hai thần? ("Ai đem lé vật tới trước ta sẽ gå con cho. ") 

§. 

9 
10 
11 
12 
18 


Lễ vật của Sơn Tinh gồm những gi? (Мей voi, chim la, thú quy) 


. Thủy Tinh cưỡi con vật gi? (Con rồng) 

. Lễ vật của Thủy Tinh gồm những gi? (Ngoc trai, san hô, xà cir) 

. Vì sao Thủy Tỉnh tức giận? (Vi Son Tinh đã tới trước cưới My Nương di rồi) 

. Thủy Tinh tức giận rồi làm gì? (Dán binh tôm tướng cá tới núi Tản Viên đánh Son Tinh) 
. Thủy Tinh đánh Sơn Tinh thé nào? (Gọi mua gió tới, dáng nước lên cho ngập núi, cá 


kinh lao vào đục cho núi sụp dó) 
Núi Tản Viên có bị ngập không, vì sao? (Không. Vì Sơn Tĩnh niệm chú làm núi tự nhiên 
cao lên, đá núi lăn xuống đè chết cá tôm) 
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15. Cuối cùng Thủy Tinh phải làm gì? (Chiu thua rút quán vé.) 

16. Vi sao năm nào nước Việt cũng có mùa mưa bão sóng to gió lớn? (Vi năm nào Thuy 
Tinh cũng dáng nước đánh Sơn Tinh) 

17. Vì sao đã mây ngàn năm rồi mà Thủy Tinh vẫn không hết tức giận? (Y kiến. Có thể là 
Thuy Tinh là thân nên tình cám khác với người trân, yêu say mé hơn người trần và cũng 
tức giận lâu hơn người trần!) 


Bài tập 11 
Học sinh làm việc theo nhóm hai em, cùng suy nghĩ và thảo luận. 
1. Tại sao lễ vật của hai thần khác nhau? 
(Sơn Tình là thân núi nên mang theo những sản phâm rừng núi như vàng bạc, ngà voi, 
chim lạ, thú quy; Thuy Tinh là thân sóng bién nên mang theo những sản phẩm dưới nước 
như ngọc trai, san hô, xà сй.) 
2. Tại sao Thủy Tinh lại cưỡi rồng. mà không cưỡi voi, cưỡi ngựa? 
(Thuy Tinh là thân sông biên, sông dưới nước. Rông là con vật linh thiêng cũng sống 
dưới nước. Voi ngựa sông trên cạn) 
3. Em có biết truyền thuyết nào khác giải thích về thời tiết, tương tự truyện Sơn Tĩnh Thủy 


Tinh không? 


(Các em tìm hiéu và trả lời. Gợi ý: truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ giải thích vì sao 
trời mưa dâm vào tháng bảy.) 


Bài tập 12 


Nghe và viết từ đúng. 

1. truyền thuyét cô triền thiết cổ 11. sứn đáng xung dáng 
2. son ting Son Tinh 12. lễ vật lé dát 
3. Thuy Tinh Thi Ting 13. ga gá 
4. đắt nước Dăn Lang đất nước Văn Lang 14. mờ xương тё sương 
5. vua Hùng dua Hùng 15. ngà voi ngà dzoi 
6. đị thăn vị thán 16. cởi ròng cưỡi rồng 
7. người trần người trán 17. hóm hòm 
8. tiếng đòn tiếng đôn 18. ngọc trai ngọc chai 
9. đẹp tiệt dzời đẹp tuyệt vời 19. xan hô san hô 

10. cầu hôn càu hồn 20. xà cir sà cừ 


Viết một bài luận văn năm đoạn có câu chủ đề. 


Bài tập 13 
Các đoạn văn sau đây đã có câu chủ dë. Hãy việt tiép cho đây đủ. 
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Trận Chiến ở Núi TánVién 


Ngày xưa vua Hùng có công chúa tên là My Nương. 


Sơn Tỉnh là thân núi. 
Thủy Tinh là thần bién. 
Trận chiến ở núi Tản Viên rất dữ dội. 


Năm nào thân bién cũng dâng nước lên cao. 


Bài tập 14 
Viết một bài luận năm đoạn về một nhân vật em thích trong truyện Sơn Tỉnh Thủy Tinh. Nhớ viết 
câu chủ đề cho mỗi đoạn. Em cũng có thê viết tiếp theo bài luận mẫu sau đây: 
Nhân vật em thích nhất trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh 
Truyện Son Tinh mex Tinh có nhiéu nhán vát. Em thích nhát là . Có ba ly do 


làm em thích 
Ly do thứ nhất là 


Lý do thứ hai là 


Lý do thứ ba là 


Đó là ba lý do làm em thích . Nhờ có mà truyện Sơn 


Tinh Thủy Tinh nghe rất thú vị. 


Hai Từ Đồng Bào 

Dân tộc nào cũng có truyền thuyết về nguồn gốc. Dân Nga nhận mình là con cháu của 
gáu thàn. Dán Nhát tu hào là con cháu thần mặt trời. Dân La Mã nói rằng 
thần Ноа Tinh (Mars) chính là tó tiên của họ. 

Người Việt cũng có truyền thuyết về nguồn gốc dân tộc mình. 
Người Việt là con cháu của bà Âu Cơ. Bà sinh ra một bọc chứa trăm cái 
trứng, nở ra trăm đứa con, sinh sôi nảy nở thành dân tộc Việt. Toàn dân 
đều từ một bọc sinh ra. Bởi thế người Việt gọi nhau là đồng bào, nghĩa là 
cùng một bọc. 
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Cõi tiên, Cõi Trần và Thủy Cung 


Người Việt thời xưa quan niệm vũ trụ chia làm nhiều thé 
giới và nhiều cõi. Cao trong hơn hết là cõi trời, cõi tiên, noi các vị 
thần tiên ở. Cói trần là nơi chúng ta đang sống. Ngoài ra còn có 
một thế giới khác dưới nước, goi là thủy cung hay thủy phủ. 

Ba cõi có liên lạc với nhau. Người ở cõi này có thể đi sang 
cõi khác sinh sóng hay lấy vợ lấy chồng. Thí dụ thần núi Son Tinh 
có vợ là My Nương, con vua Hùng dưới tràn. Từ Thức là người 
trần lấy vợ tiên rồi lên trời ở. Thần biển Thủy Tỉnh cũng lên trần hỏi vợ. 

Tuy nhiên, thời gian ở mỗi nơi không giống nhau. Một ngày trên trời bằng một năm dưới 
trần. Một năm đưới nước bằng một ngày trên cạn. Lên trời chơi một ngày, trở xuông trần thì một 
năm đã trôi qua. Ở dưới nước ba năm, về lại cõi người thì mới chỉ vắng mặt có ba ngày! 


Truyện Công Chúa Tiên Dung 


⁄ Ngày xưa có một người đánh cá ở bến sông, nghèo đến nỗi 
k hai cha con chi có một cái khó chia nhau mặc. Khi người ấy chết, 
con là Chử Đồng Tử dé cho cha mặc khó mà chôn, còn minh 

thì chịu trần truóng lội sông bắt cá hàng ngày kiếm sống. 

Công chúa Tiên Dung, con vua Hùng nhan sắc tuyệt đẹp 
"S nhưng không muốn lấy chồng, chỉ thích dong thuyền đi chơi đây đó. 
` Một ngày no, công chúa đi đến bến sông, thây văng người, cảnh đẹp, 

nước trong mới sai che màn trên bãi để tắm. Chử Đồng Tử đang ở 
dưới sông, thấy thuyền rồng гат rộ tién vào, sợ hãi quá, lại thêm hó then vì không quần áo nên 
đào cát phủ lén mình dé trốn. Không ngờ đó là chỗ công chúa quây màn. Công chúa dội nước 
tắm, cát trôi đi, Chử Đồng Tử lộ ra. Công chúa kinh ngạc, Đồng Tử quì xuống thưa thật chuyện 
mình. Công chúa mới bảo: 

"Та đã định không bao giờ lẫy chóng, nay chuyện xảy ra như thé này chắc cũng là trời 
muốn anh làm chồng ta." 

Rồi truyền sửa soạn làm lễ kết hôn trên thuyền. Chử Đồng Tử phải nghe theo. 

Vua Hùng nghe con tự ý chọn con nhà nghèo hèn làm chóng thì tức giận cám công chúa vé 
cung. Hai vợ chồng Tiên Dung sống lẫn với dân gian, rồi được một vị sư truyền đạy đạo tiên, lại 
tặng cho một cái gậy và một cái nón. 

Một lần tôi trời, lỡ đường đi đến bên một đầm nước hoang vu, hai người dừng lại, chống 
cây gậy xuống đất, úp nón lên rồi nằm ngủ tạm dưới cái nón. Sáng ngày ra cây gậy và cái nón đã 
biến thành lâu đài thành quách to lớn, đầy đủ quân lính, kẻ hầu người hạ. Chử Đồng Tử và Tiên 
Dung ở đó dàn dàn lập nén làng xóm đông đảo. 

Vua Hùng nghe tin, cho là nàng muốn kình chống với triều đình, mới sai quân đi đánh. 
Mọi người xin công chúa mang quán ra chóng cự. Tiên Dung báo: 

“Tuy cha ta hiểu lầm nhưng không khi nào ta dám chống lại cha. Thôi ta tránh đi là hơn.” 

Thé là đêm hôm ấy bao nhiêu thành quách và người trong lâu đài bay lên trời mát chỉ còn 
trơ lại bãi đất hoang. Vì vậy, người ta gọi bãi đất ấy là bãi Tự Nhiên, ý nói tự nhiên mà có lâu đải. 
Còn đầm nước cũng có tên là đầm Nhất Dạ (một đêm) vì chỉ trong một đêm mà lâu đài của vợ 
chồng Tiên Dung biến mắt. 
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Chương 19 - Bài 2 


Фое những từ sau đây để điền vào chỗ trồng cho hợp nghĩa: cầu hôn, người trần |, vua Hüng, 
thần núi, công chúa, My Nương, hòm ngọc trai, mờ sương, cưỡi rồng, thần bién, lễ vật. 


1 


Ngày xưa, trên đất nước Văn Lang của vẫn còn các vị thần. (vua Hùng) 


. Thời đó các thần sống lẫn với . (người trần) 

. Sơn Tỉnh là . (thân núi) 

. Thủy Tỉnh là . (thân bién) 

. Công chúa đẹp tuyệt vời. (Му Nương) 

. Hai thần cùng đến . (cẩu hôn) 

. Vua Hùng nói: “Ai đem tới trước ta sẽ gà con cho.” (72 vât) 

. Trời còn ‚ Sơn Tinh đã dem vàng bạc, ngà voi, chim lạ, thú quý tới dáng 
vua. (то sương) 

. Vua cho phép Sơn Tỉnh làm lễ cưới, đón về. (công chúa) 

. Thủy Tinh đến sau Sơn Tỉnh và đi trước. (cưỡi rồng) 

. Các loài cá, tôm, cua, theo sau và đội trên đâu những , san hô, xà cừ sáng 


ngời. Nhung My Nương đã theo chồng đi rồi! (hóm ngọc trai) 


4 Ghép các tir ở cột A với các tir ở cột B cho thích hợp. 
A 


=n 


© o созсом шом — 


B 

. truyền thuyết a. nước Việt thời vua Hùng 
. nước Văn Lang b. người thường, có sống có chết 
. vi thần c. truyện truyền lại từ xưa 
. người trần d. vị thần ở núi Тап Viên 

Sơn Tinh e. không phải người trần, có quyền phép 
. Thủy Tinh g. công chúa con vua Hùng 
. My Nương h. xin cưới làm vợ 
. cầu hôn 1. đọc lời cầu khẩn làm phép 
. niệm chú К. vị thần ở dưới biển 
. lễ vật 1. quà cưới đem tới nhà cô dâu 


(l.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.4, 6.k, 7g, &.h, 91, 10.1) 


Viết một bài luận văn gồm năm đoạn có câu chủ dé. — — 
Các đoạn văn sau đây đã có câu chủ dé. Hãy viêt tiếp cho đây đủ. 


Trận Chiến ở Núi TảnViên 


Ngày xưa vua Hùng có công chúa tên là My Nương. 
Sơn Tỉnh là thân núi. 


Thủy Tỉnh là thân biên. 


Trận chiên ở núi Tản Viên rât đữ dội. 


Năm nào thân biên cũng dâng nước lên cao. 
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Kim, Vi (cùng hát): 
Rồi dát diu mùa xuân theo én vé 
Bà me nhin dàn con nay dá vé 
Mùa xuân mơ ước ду dang дёп... 
Hai bạn đang hát bài gì mà nghe du dương ghê! 
Bài "Mùa Xuân Đầu Tiên" của Văn Cao. 
Dân: “...тйа xuân theo ёп về...” nghe như thơ váy. 
Kim: Đúng lắm, vì nhạc sĩ Văn Cao cũng là một nhà thơ. 
Vi Ba Vi nói Văn Cao còn vé tranh nữa. 
Dân: Văn Cao thật là một nghệ sĩ đa tài! 


Đàn bầu là cây đàn của người Việt Nam. Đàn chỉ có một dây nên còn gọi là độc 
huyền cầm. Tiếng đàn trong vắt, nghe rất truyền cảm. 

Mỗi dân tộc có một loại đàn đặc biệt. Người Nhật có đàn samisen, người Nga 
có dàn balalaika, người Việt chúng ta có đàn bầu. š 
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Nói đến đàn bầu là phải nhắc đến nhạc sĩ Trần Văn 
Khê. Ông chơi đàn bầu, đàn nguyệt, dàn tranh, đàn гипо, 
đàn ghi ta, trống, v.v...thứ nào cũng xuất sắc. Ông chuyên 
dạy có nhạc Việt Nam ở các đại học nước ngoài. 

Nhờ nhạc sĩ Trần Văn Khê mà người ta biết và yêu mến 
âm nhạc truyền thống Việt Nam. 


‹% Xem DVD Paris By Night số 85 hoặc Asia số 48 vé nhạc si Văn Cao. 


Đàn tranh 


d» Tim tài liệu trên mang lưới toàn cầu. Viết từ ba đến năm điều về hai nhạc sĩ Văn Cao và Trần Văn 


Khê. 


N.S. Trần Văn Khê 


Trần Văn Khê 
1. sinh năm 1923 tại miễn Bác Việt Nam 1. sinh năm 1921 tại miễn Nam Việt Nam 


Xem phim tài liệu vé hai nhạc sĩ Văn Cao và Trần Văn Khê và nghe nhạc của hai ông. Phát biểu ý 
kiên về bài hát vừa nghe. 


@ Vẽ hình cây đàn bầu hoặc một cây đàn Việt Nam khác. 


e Thuyét trinh vé mót nhac si hay ca si Viét Nam mà em thích. 


. du duong (tt.): 


. nghệ sĩ (dt.): 
. da tài (tt.): 
.dóchuyén cám (dt): 
. truyén cám (tt.): 
. nhac si (dt.): 
. xuất sắc (trt.): 


. cô nhạc Việt Nam (dt.): 
. truyền thống (tt.): 


ém ái 

nguói chuyén vé nghé thuát nhu vé, nhac, dién ành, tho, diéu 
khác, v.v... 

có nhiều tài 

đàn một dây 

làm người nghe xúc động 

người viết nhạc và chơi nhạc 

rất giỏi 

nhạc Việt xưa 

có nền nếp tốt đẹp từ xưa để lại 
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Bài tập 1 
Đây là hình gì? 


1. Рау = chim én. 2. Nhac si Ván Cao 3. Dàn tranh 


4. Dàn ghi ta 5. Nhac si Trán ván Khé 6. Dàn t'rung 


Bài tập 2 
Sau khi nghe giáo sư đọc câu hỏi và các câu trả lời, học sinh chon câu trả lời đúng. 
1. Đàn bầu là một nhạc cụ của nguóü _ — .(Viét Nam) 


2. Бап bầu còn gọi là độc huyền cầm vì chỉ có . (một айу) 


ЕТ 


3. Khi nói đến đàn bầu, chúng ta nhớ đến аі? (Nhac sĩ Trân Văn Khê) 


Nhạc sĩ 
Trần Văn Khê 


4. Ở các trường đại học nước ngoài, nhạc sĩ Trần văn Khê chuyên dạy ______.(cô 


nhạc Việt Nam) 
có nhac 
Viét Nam 


5i Nhiéu người nước ngoài biết đến nhạc truyền thống ViëtNamnho _ —  .(nhac 
si Trán Ván Khé) 


nhac si 
Văn Cao 
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Áp Dụng Mẫu Câu: Nói đến là phải nhắc đến 


Nói đến đàn bầu là phải nhắc đến nhạc sĩ Trần Văn Khê. 
Nói đến Tết là phải nhắc đến bánh chưng, bánh tét. 


Bài tập 3 
Đặt câu theo mẫu: Nói đến là phải nhắc đến 
1. nhạc sĩ Trịnh Công Sơn / ca sĩ Khánh Ly: 
Nói đến nhạc sĩ Trinh Công Sơn là phải nhắc đến ca sĩ Khánh Ly. 
2. thức ăn Việt Nam / phở và chả gió: 


3. Trung Thu / bánh trung thu và múa lân 
4. San Jose / Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) 


5. phim ánh / Hollywood 


Bài tập 4 
Hãy viết năm câu theo mẫu: Nói đến là phải nhắc дёп 


аеш 


Sau khi nghe giáo sư đọc bài dưới đây, học sinh làm bài tập 5 và 6. 


Đàn Bầu 
Em có biết trái bầu không? Trái bầu nấu canh với tôm ăn rất ngon. Hồi 
xưa người ta dùng trái bầu già làm đàn bầu. Vỏ trái bầu già khô, cứng ‹ được 
dùng làm thân đàn. Bây giờ người ta làm đàn bầu bằng tre hay bằng gỗ. Ngày 
nay, khi nói tới đàn bầu thì người ta nghĩ ngay tới cái bầu, có hình như bầu 
rượu, được gán vào cần dàn dé om tiếng. 


Bài tập 5 Р 
Chọn đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng, viết chữ S vào câu sai. Đàn báu 
Trái bầu thường dùng dé nấu canh. 

Đàn bầu làm bằng lá cây bầu. 

Trái bầu già thì khô và cứng. 

Bây giờ đàn bầu làm bằng gỗ. 

Cái bầu dùng để om tiếng đàn. 


ъъ Ra сє 
VU C KJ CV 
rn tn m и Q 


(Io 2:S; 3BD 4.0; 539) 
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Hai Anh Em Nhạc Sĩ 


Hai anh em Trần Văn Khê và Trần Văn Trạch đều nói tiếng về âm nhạc. Trần Văn Khê giỏi 
về các loại đàn, còn Trần Văn Trạch giỏi về hát. 

Nghệ sĩ Trần Văn Trạch chuyên hát những bài hát vui, chọc cười khán giả. Trước năm 1975, 
Trần Văn Trạch rất nổi tiếng trong các đại nhạc hội. 

Còn Trần Văn Khê là giáo sư âm nhạc của nhiều nơi trên thế giói. Co quan Ván Hoá Lién 
Hiệp Quốc UNESCO tôn vinh Trần Văn Khê là giáo sư âm nhac thé giới. 


Bài tập 6 

Đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 

S Trần Văn Khê và Trần Văn Trạch đều là nhac sĩ. 

S Tràn Уап Khé dugc UNESCO tón vinh. 

S Tràn Vàn Trach giói vé dàn. 

S Nhac sĩ Trần Văn Khê chuyên hát những bài hát vui. 

S Tràn Vàn Trach rát nói tiéng trong các đại nhac hội. 
(1: D: 23D; 38, 445; 5:D) 


MOM 
tg 9 9 tg 9 
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Bài tập 7 | 
Đọc bài đàm thoại và việt chữ D vào câu đúng; viét chữ S vào câu sai. 


Nhạc sĩ Văn Cao chuyên viết nhạc rock. 
Văn Cao là một nghệ sĩ đa tài. 
(LS; 2Ð; 36:46: 5.5; 68) 


| S Vi và Dân dang hát bài "Mùa Xuân Đầu Tiên." 
2.D S Bài hát "Mùa Xuân Đầu Tiên" của nhac sĩ Văn Cao. 
3D S Văn Cao cũng là nhà giáo. 

4.D S Văn Cao còn di bán tranh nữa. 

5 Ð S 

6D S 


Bài tàp 8 

Đọc bài đọc và viết chữ D vào câu đúng; viết chữ S vào câu sai. 

Đàn bầu là một nhạc cụ Việt Nam. 

Đàn chỉ có một dây nên còn gọi là đàn guitar. 

Tiếng đàn trong vắt, nghe rất truyền cảm. 

Đàn samisen của người Nga. 

Đàn balalaika của người Pháp. 

Nhạc sĩ Trần Văn Khê chơi rất nhiều thứ đàn. 

Nhạc sĩ chơi thứ đàn nào cũng xuất sắc. 

Nhạc sĩ chuyên dạy nhạc ngoại quốc. 

Có nhạc tức là nhạc xưa. 

Nhờ nhạc sĩ Trần Văn Khê, người ta yêu mến nhạc truyền thống Việt Nam. 
(LÐ; 2.8; 3.D; 4.8; 5.5; 6.D; 7.D: 8.5; 9.D; 10.D) 


pue d bh qe DS tS = 
KU ч» CU QJ а» viv е» Ü Щч, 
о шо (n t щл и 0 m л щл 


— 
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Bài tập 9 
Dién vào chỗ trồng băng từ thích hop. 
1. là cây đàn của người Việt Nam. 


a. Đàn bầu b. Đàn vi-ô-lông с. Đàn ghita а. Đàn dương cằm 
2. Đàn bâu có | 
а. một dây b. mười sáu dây c. ba dây d. bôn dây 


3. Đàn bầu còn gọi là | 
а. đàn samisen b. đàn guitar 


' 1 b. dà d. dương cằm 
4. Nói дёп đàn bàu là phải nhắc dén nhac sĩ 


c. độc huyền câm 


a. Văn Cao b. Trần Văn Khê c. Phạm Duy d. Đức Huy 
5 là người viết nhạc, chơi đàn. 

a. Thi sĩ b. Casi c. Bác si d. Nhac si 
6. Nhac si Trán Уап Khé chuyén day ở các đại hoc nước ngoài. 

a. tân nhạc b. cổ nhạc Việt Nam 

c. Jazz d. a, b, và c déu sai. 
7. Dàn của người Nhật. 

a. bầu b. samisen c. sushi d. simen 


8. Nguói Nga có dàn 


a. balalaika b. samisen c. t'rung d. bàu 


9. Nhờ nhạc sĩ Trần Văn Khê mà người ta biết và yêu mến âm nhạc Việt Nam. 
а. có dién b. thói mói c. truyén thóng d. hái ngoai 
(l.a, 2.a, 3.c, 4.b, 5.4, 6.b, 7.b, 8.a, 9.8) 
Bài tâp 10 
Nghe và viết từ đúng. 
1. nghe nghê 11. thùng đàn thung đan 
2. dạt diều dặt diu 12. chong dắt trong vắt 
3. én én 13. thanh tao thanh cao 
4. du duong ru ruong 14. đàn nguyệt đàn ngiệt 
5. vẻ chanh vẽ tranh 15. đàn tranh đàn chanh 
6. nghệ sĩ nghe sỉ 16. đàn trưng đàn chưng 
7. đa tái da tài 17. dàn ghi ta dàn guy ta 
8. chái bàu trái bàu 18. chóng tróng 
9. dàn bàu dàn bàu 19. xuát sác xuát sát 
10. khoét róng khoét róng 20. có nhac có nhat 
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Bài tập 11 

Sau khi nghe những bài hát của Văn Cao, các em họp nhóm và trả lời những câu hỏi sau đây: 
1. Trong những bài hát vừa nghe, em thích bài nào nhất? 
2. Khi nghe nhạc phâm đó, em nghĩ đến điều gì? 


3. Nghe nhạc phâm đó, em cảm tháy nhu thé nào? 


4. Nhac phám đó có hợp với các em khóng? 
5. Em thích những nhac phám nói vé điều gi? 


| 
! 


Bài tap 12 

Viết một bài luận năm đoạn. Mỗi đoạn đều phải có câu chủ đề. 
- Đoạn 1: mở bài 
- Đoạn 2, 3, 4: thân bài 
- Đoạn 5: kết luận 


Chọn một trong các đề sau đây: 
1. Ca sĩ em thích nhất. 
2. Nhạc sĩ em thích nhất. 
3. Thi sĩ em thích nhất. 
4. Văn sĩ em thích nhất. 
5. Nghệ sĩ cải lương em thích nhất. 


Asia РУР 51 


Em Thích Nhất 
Hiện nay có nhiều giỏi, nhưng em thích nhất là 
Lý do thứ nhất làm em thích là vì 
Lý do thứ hai làm em thích là vì 
Lý do thứ ba làm em thích là vì 
Tóm lại, em rất thích 
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Nghệ Thuật, Nghệ Sĩ 

Ngày xưa người Việt có quan niệm về nghệ thuật khác 
ngày nay. Những nghệ sĩ vẽ tranh, chơi nhạc, viết nhạc không 
kiếm ra tiền bằng tranh và nhạc của mình. Đó là nghệ thuật 
thuần túy, chứ không phải là nghề nghiệp nuôi sông được người 
ta. Riêng nghề ca hát, diễn xuất tuy là nghề nghiệp thật sự nhưng 
lại bị coi thường. Câu tục ngữ “Xướng ca vô loại” ám chỉ người 
làm nghề xướng ca, không được coi trọng. Hài xưa dân xướng 
ca không được đi thi làm quan, không có cách tiến thân trong xã 
hội. 


Source: Flickr Ca Trù Thăng Long 


Ngày nay, do ảnh hưởng văn hoá Tây phuong nên người 
Việt thay đổi quan niệm. Nghệ sĩ ngày nay rât được тёп mộ. Nhờ vậy nên nghệ thuật Việt Nam 
cũng phát triển nhiều. Giới nghệ thuật quốc tế rất chú ý đến những сш thuật cô truyền Việt Nam 
như múa rối nước, sơn mài, dân ca quan họ, ca vũ cung đình Huế v.v.. 


Ca dao Tục ngữ 
1. Đàn ngọt hát hay. 
2. Nghe tróng châu, cái đầu láng mướt, 
Nghe trồng chiến, nó điếng trong bụng. 
(Hồi xưa các đoàn hát vé làng quê trình dién thường đánh trỗng gọi mọi người đến xem. 
Thanh niên nam nữ nghe tiếng trống vội lo sửa soạn di coi hát, trong bụng chỉ sợ tới тё.) 
3. Trồng trầu trồng lộn dây tiêu, 
Con theo gánh hát mẹ liêu con hư. 
(Quan niệm cũ cho rằng theo nghé ca hát là coi như ћи doi.) 


Nghề Nghiệp Trong Nghệ Thuật Và Giải Trí 
Học sinh làm một bản khảo sát nhỏ theo dàn bài sau: 
1. Những nghề nào thuộc về nghệ thuật và giải trí? Кё ra từ ba đến năm nghé. 
2. Làm những nghề này cần những điều kiện gì? Кё ra từ ba đến năm điều kiện. 
3. Trong lớp em có những ban nào muốn theo các nghề kê trên? Hãy ghi tên các bạn đó. 


Bá Nha - Tử Kỳ 
Hồi xưa ở bên Tàu, có một ông quan tên là Bá Nha rất giỏi 
N đàn cám. Một lần ông dang chơi dàn, có người đốn củi tên là Tử 
Kỳ đứng nghe. Bá Nha vừa chơi đàn vừa nghĩ tới núi cao. Tử Kỳ 
khen: 

- "Chà, núi cao ngất trời!" 

Bá Nha chơi bài khác, lần này vừa chơi vừa nghĩ tới dòng 
sông. Tử Kỳ lại khen: 

- "Chà, sông dài bao la!" 

Bá Nha hết sức ngạc nhiên và khâm phục tài nghe nhạc 
của người đồn củi; nghe tiếng đàn mà hiểu được tâm tư tình cảm 
người chơi đàn. Hai người kết làm ban. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha 
đập vỡ cây đàn cầm, vì từ đây không còn ai hiểu được tiếng đàn của mình nữa! 
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Source: Flickr Ca Trà Thăng Long 


Chương 19 - Bài 3 


1 


Q bièn vào chỗ trồng bằng từ thích hợp. 


18 Ја cây đàn của người Việt Nam. 
a. đàn bầu b. đàn vi-ô-lông c. đàn ghi ta d. đàn duong cẦm 
2. Đàn bầu có 
а. một dây b. mười sáu dây c. ba dây d. bốn dây 
3. Đàn bầu còn gọi là 
a. đàn samisen b. đàn guitar с. độc huyền cầm d. dương cằm 
4. Nói đến đàn bầu là phải nhắc đến nhạc sĩ К 
а. Văn Cao b. Trần Văn Khê c. Phạm Duy d. Đức Huy 
5 là người viết nhạc, chơi đàn. 
a. thi sĩ b. ca sĩ c. bác sĩ d. nhạc sĩ 
6. Nhac sĩ Trần Văn Khê chuyên dạy ở các đại học nước ngoài. 
a. tân nhạc b. cổ nhạc Việt Nam 
с. Jazz d. a, b, và c đều sai. 
7. Dàn của người Nhật. 
a. bầu b. samisen c. sushi с. simen 
8. Người Nga có dàn : 
a. balalaika b. samisen c. trưng d. bàu 
9. Nhờ nhac sĩ Trần Văn Khê mà người ta biết và yêu mến âm nhạc Việt Nam. 
a. cô điển b. thời mới c. truyền thống d. hải ngoại 
(La, 2:8, 3б, đã, Sd, Già, Zb, 8. а, Ве) 
(> Đặt câu theo mẫu: Nói dén là phải nhắc đến 


1. nhạc sĩ Trịnh Công Sơn / ca sĩ Khánh Ly: ¬ 
Nói dén nhac sĩ Trinh Công Son là phải nhắc dén ca sĩ Khánh Ly. 
2. thức ăn Việt Nam / phó và chả gió: (vé hinh hai cái chả gió và một tô phó) 


3. Trung Thu / bánh trung thu và múa lân 


4. San Jose / Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) 


5. phim ảnh / Hollywood 
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© Viết một bài luận năm đoạn. Mỗi đoạn đều phải có câu chủ đề. 
- Đoạn 1: mở bài 
- Đoạn 2, 3, 4: thân bài 
- Đoạn 5: kết luận 


Chọn một trong các đề sau đây: А | 
1. Ca sĩ em thích nhật. 2. Nhạc sĩ em thích nhât. 3. Thi sĩ em thích nhật. 
4. Văn sĩ em thích nhât. 5. Nghệ sĩ cái luong em thích nhật. 


Em Thích Nhất 
Hiện nay có nhiều giỏi, nhưng em thích nhất là 
Lý do thứ nhất làm em thích là vì 
Lý do thứ hai làm em thích là vì 
Lý do thứ ba làm em thích là vì 


Tóm lại, em rât thích 
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Tháy Hoàng: 


Dân: 


Tháy Hoàng: 


Hồng: 


Thây Hoàng: 


Д 
ИН. 
rj 1 


А 
і 
4 


A, Hồng, Dân! Vào đây. Các em định chọn đại học nào? 
Thưa thầy, em muốn nộp đơn vào UC Davis. Em có cần học 
thêm một lớp khoa học nữa không? 

Dé thày coi lại. Em đang học hóa học. Nếu đậu thì không 
cần học thêm. 

Từ khi coi phim “The Inconvenient Truth" em suy nghĩ rất 
nhiều. Em muốn chon ngành Môi Trường dé góp phần 
bảo vệ trái đất, thưa thầy. 

Đúng lắm. Mình chỉ có một trái đất này để ở thôi; phải giữ 


gìn chỗ ở của mình chứ! 
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Lớp Tiếng Việt chuẩn bị thuyết trình về đề tài: "Tôi là ai? Tôi có dự định gì?" 
Hồng làm một bích chương tự giới thiệu như sau: 


Chào bạn, tôi là...Vương Thúy Hồng a.k.a.“Persimmon” 


Năm và nơi sinh: 7992, tai Los Angeles, California. 
Món ăn thích nhất: phở bò, gà chiên КЕС. 


Tiếng mẹ, đẻ: tiếng Việt 
Thích nhất: hát karaoke, đọc sách. 
Không thích: sáng mùa đông đi học gặp mưa 


Dự định tương lai: tót nghiép dai hoc rói làm viéc trong 
ngành bảo vệ môi trường sống cho các sinh 
vật biển. 

Chương trình cuối tuần này: Di choi Santa Cruz, giúp nhặt 

rác làm sạch bãi biển, buổi tối 

tham dự Đêm Đại Học tại trường 

Independence. 


Em có muốn kết ban với Hồng không? 


TÔ 


] 


11.4 


à Xem phim "The Inconvienient Truth." Viết từ năm đến mười điểm chính của phim. 


Ê> Tháo luận các đề tài sau đây: 


° Môi Trường 


Trước khi thảo luận, lên mang tìm tài liệu vé: green house effect, ozone layer, v.v... 
` А ^ А z 2 , A? ‚ А H 1 FER £A 
Mang vào lớp một hó cá nhỏ có vài con cá sông trong đó, hoặc hình vẽ hồ cá ау. 


I; 
2: 


10. 


Cá sóng ở đâu? Cá thở bằng gi và ăn gì? | | | 
Nêu người ta rút hét nước đi hoặc bó xà bóng hay chát do vào hó, cá có sóng được 
không? 


. Môi trường sống của cá là gì? Môi trường sống của loài người là gì? 

. Hai môi trường đó liên hệ với nhau như thế nào? 

. Em thử đoán vùng Vịnh có bao nhiêu xe hơi? Bao nhiêu nhà máy? 

. Xe hơi, nhà máy thải ra khói xe; khói xe chứa chất gì? (bụi than, khí СО») 


Bụi và khí này có tốt cho phổi con người không? 


. Lớp ozone là gì? (Lớp khí O; bảo vệ trái đất khỏi tia tử ngoại (ultraviolet rays). Không 


có lớp ozone, tia tử ngoại sẽ xuyên vào người và gây ung thư da. Tủ lạnh, keo xịt tóc, 
phân bò, v.v... thải ra khí làm mòn lớp ozone.) Em làm được gi dé góp phán giảm bớt 
việc này? 


. Mỗi ngày ta dùng bao nhiêu loại hoá chất? Xà bông, thuốc, chất tây rửa v.v... 


Những chất này rồi sẽ đi đâu? Gây tai hại thế nào? (Chảy xuống công, chảy ra biển, 


giết hại tôm cá, giết hại rong bién. Rong bién là nguồn tạo dưỡng khí (oxygen). Rong bién 


tạo ra nhiều dưỡng khí gâp máy lần rừng cây.) | ‚ 
Mỗi người cần làm gi cho môi trường không khí, đất và nước tốt hon? 
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Tái Sử Dụng 


1. 


Tái sử dụng là gì? 


2. Vì sao phải tái sử dụng? 


3. 


Năng lượng là gì? Năng lượng như dầu xăng, than đá có vô tận không? 


4. Không có năng lượng thì sẽ không có điện, không có xe, không có computer. Cuộc 


9: 


sóng sé vó cüng khó khán. Em làm gi dé tiết kiệm năng lượng? 
Sau một buói tiệc em dọn rác như thế nào? Cái gì vứt bỏ? Cái gì tái sử dụng? 


6. Кё ra những món có thé tái sử dung từ dé đến khó: 


a. cây cỏ 

b. giấy báo 

c. giấy quảng cáo 

d. hộp giấy, thùng giấy 
e. chén, dĩa, ly giấy 

f. chai, lọ, lon thủy tinh 
g. chai, lọ, lon kim loại 


h. chai, lọ, lon, ly, hộp bằng nhựa 
o Thuyết trình 


Mỗi nhóm từ ba đến bốn học sinh sưu tầm trên trang mạng về một trong các đề tài sau đây và viết 
một trang thuyết trình trên giấy lớn hay PowerPoint đê chia sẻ với lớp. 


1. 
2. 


3 


4. 
5. 


6. 


7 


8. 


Ai làm phim "The Inconvenient Truth?" Phim này nhằm mục đích gì? 
Vấn đề cấp bách dẫn đến hội nghị Tokyo, Nhật bản là gì? (Hám nóng địa cáu & hiệu ứng 
nhà kính) 


. Tại sao nước Mỹ không gia nhập lúc đầu? (Dung chạm đến quyên lợi doanh nhân và 


tự bản Mỹ) 

Những loại năng luong nào đang cạn dần? (Xăng ади & khí đốt) 

Giá một gallon xăng năm 1990 là bao nhiêu? ($1.00/gallon) Bây giờ là bao nhiêu? 
($3.40/gallon; tháng 4 năm 2007) 

Các loại năng lượng nào có thể thay thế xăng dầu? (Mặt trời, nguyên tử, gió, nước, rác 
(biomass), v.v...) 


. Những điều gì dang làm hủy hoại môi trường và hâm nóng địa cầu? (Khí thái từ xe, 


СО», khí methane từ phán bò, các nhà máy sử dụng than đả, v.v...) 
Ó California có những tổ chức nào chuyên lo bảo vệ môi trường? Họ làm việc gì? 
(Sierra Club và Green Party). 


Làm bích chương 
Theo mẫu bích chương "Tôi là ai? Tôi có dự định gì?", mỗi em làm một bích chương nhỏ giới thiệu 


về mình. 


ND бо з ON tA > C2 м ¬ 


— 
о 


. môi trường (dt): tất cả những gi bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng đến sự 
sinh sóng, phát trién, và sinh sán cüa sinh vát 

. mói sinh (dt): пої sinh sóng của người, loài vật, сау cỏ, v.v.. 

. tốt nghiệp (đt): học xong 

. đại học (dt.): trường sau bác trung học, học bốn năm 

. hóa học (dt): môn học nghiên cứu các chát 

. tham dự (đt): du vào, góp mặt vào một việc gi 

. thuyết trình (dt): nói về một đề tài gi 

. dự định (dt): điều định làm 

. bích chương (dt): 10 giấy lớn có vẽ hình và ghi những lời trình bày thuyết phục 
người xem 

. kết bạn (đt): làm quen với ai 
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Bài tập 1 | 
Nhìn hình, nói đúng tên các sinh vật và nơi chúng sinh sông. 


Thí dụ: Cá sông trong nước. Nước là môi sinh của cá. 


+ "um. ced 


3. San hó 


4. Cáy 5. Buom buóm và chuón chuón б. Cop và паї 


7. Giun và dé 8. Chim 9. Nguoi lón và tré em 


Bài tập 2 | 
Từ nào thích hợp nhất dé điền vào chỗ trông? 


1. Thái đã học xong lớp 12 và đậu California High School Exit Exam (CAHSEE). Vậy là Thái 
trung học rôi. 


a. chưa học xong b. tót nghiệp c. bát dàu 
2. Santa Clara University, San Jose State University, và UC Davis là các truóng 
a. dai hoc b. trung hoc c. tu 
3. Hồng và Kim cùng di ăn trưa và thường nói chuyện với nhau. Họ đã nhau. 
a. giận b. xa c. kết bạn với 
4. Nhà Minh có đám cưới. Ba má Minh mời khách đến 
a. tham dự b. góp tiền c. kết bạn 
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5. Cuối tuần Hồng di làm dé có thêm tiền. Em nhờ ba giữ tiền dùm vì em mua xe. 
a. dự định b. ước muốn c. thích 
6. Giáo sư chia lớp làm bốn nhóm. Mỗi nhóm viết bài vào tờ giấy lớn, tô màu rồi treo lên tường. Tờ 
giấy lớn đó gọi là 


a. tuân báo b. danh sách c. bích chương 
7. Trong hình bên phải, Hồng và các bạn đang về Bảo Vệ 
Môi Trường. 
a. thuyết trinh b. phàn dói c. suy nghi 
8. Những dụng cụ trong hình dưới đây thường thấy ở lớp 
a. tiếng Việt b. hóa học c. lich sir 


Bài tập 3 
Xếp lại thành câu, viết thêm từ néu cần thiết. 


ИШЕН j7 s | nuna | 


1. Lớp Hóng đang thuyết trình vé dé tài “Tôi là ai? Tôi có dự dinh gì?” 


2. Hồng thích 


3. Ngôn ngữ 


ЕССЕ ша и 


5. Hông muôn 


J mn EM ls 


6. Cuói tuàn này 


7. Buói tói 
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Học Ôn Động Từ Phụ 
Hồng nói: Em muốn nộp don vào UC Davis. 
Trong câu trên muốn là động từ phu, phụ nghĩa cho động từ chính của câu là nộp. 


Định Nghĩa: Động từ phụ (hay trợ động từ) là một động từ luôn đứng trước động từ chính và phụ 
nghĩa cho động từ đó. Các trợ động từ thông thường là: có thể, phải, bắt đầu, thôi, tiếp tục, v.v... 
a. Tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải cố gắng học. 
Thí dụ: Có thé phụ nghĩa cho giúp; phải phụ nghĩa cho cố gắng 


b. Dân định học lớp khoa học. 
Dân định làm gì? Học lớp khoa học. 
“định ” cũng là một động từ phụ, cần có thêm một động từ khác tiếp theo: 
định vào đại học, định mua xe, định đi du lịch v.v... 


Bài tập 4 
Tìm động từ phụ trong bài đọc và bài đàm thoại. 
(định, muốn, cán, phai) 
и 

Bài tập 5 m ih 
Viêt thêm cho thành câu đủ nghĩa. 

1. Chủ Nhật này gia đình em định 

2. My Nương đẹp lắm. Cả Sơn Tinh và Thủy Tỉnh đều muốn 

3. Bạn em giận em. Em phải cho bạn hết giận. 

4. Nhờ Lê Lai hy sinh mà Lê Lợi tháng giặc Minh dé 

5. Năm tới em 17 tuổi. Theo luật California em có thé 


Sau khi nghe giáo sư đọc bài dưới đây, học sinh làm bài tập 6 và 7. 


Em có biết người ta thở bằng gì không? Bằng mũi và phổi, tất nhiên rồi. Mắt hai lá phổi ta sẽ 


chết. Trái đất cũng có phôi đó các bạn. Đó là rừng cây. Cây xanh nhả ra dưỡng khí cho ta thở. Vậy 
các bạn đừng xài phí giấy nhé. Xài phí giấy là phá rừng. Mà phá rừng tức là tự cắt phổi của mình. 
Bài tập 6 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


1. D S Người ta thở bằng mũi và phổi. 
2. D S Mất hai lá phôi ta vẫn sống được. 
3. D S Rừng cây xanh là phổi của trái đất. 
4. D S Cây xanh nhà ra khí dưỡng khí làm chết người. 
5. D S  Xài phí giấy là phá rừng. 
(1.D; 2.8; 3,D; 4S; 5.Đ) 
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| 


Túi Đi Chợ 


Thày Hoàng đi chợ mua thức ăn. „Người ta hỏi thầy muốn bỏ các thứ vô bao giấy hay bao 
nylóng. Тһду trả lời: “Cám ơn. Không cần.” Thầy bảo người tính tiền bỏ hết vào cái bao vải thầy 
mang theo. Nếu ai cũng như thầy Hoàng, giảm bớt dùng bao giấy và bao nylông, thì môi sinh sẽ tốt 


hơn nhiều. 


Bài tập 7 


Đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 


касса s 


HJ KU QJ QJ ар, 
юю ошо 


Bài tập 8 


Thầy Hoàng di chợ mua quần áo. 
Người bán hàng hỏi thầy muốn mua gì. 
Thầy không cần dùng bao của chợ. 
Thây lấy bao vải của mình ra đựng thức án. 
Giảm bớt dùng bao giấy và bao nylông thì môi sinh sẽ tốt hơn. 
(1.5; 2.S; 3.D; 4.Đ; 5.D) 


Đúng hay sai. Viết chữ B vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. Rs 

l D S Нӧпв, Dân sắp vào đại học. at tbe 

24. B S Dán muón nóp don vào UC Davis. 

à D S Dán dang hoc lóp hoá hoc. Conserxe Ges -Baral = Moss 

4. D S Néu dáu lóp hoá hoc, Dán càn hoc thém lóp khoa hoc nữa. 

5. Р 6 Phim "The Inconvenient Truth" làm Hóng suy nghi rát nhiéu. 

6 DS Hóng muón chon ngành Bảo Vệ Môi Trường để góp phần bảo vệ trái đất. 

7. B S Ta phái giữ gin chỗ ở của minh là trái đất. 

8 DS Thây Hoàng không đồng ý với Hồng. 

(LB: 2.ấ 3.D, 4.8; 5 D: 607 7 Dua. S) 

Bài tập 9 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Hồng và Dân định đi học trường nào? 


a. tiêu học b. trung học 
c. đại học d. a, b, và c đều sai 
2. Dân muốn nộp đơn vào ; 
a. UC San Diego b. UC Davis 
c. UCLA d. UC Evergreen 
3. Dán khóng biét minh có càn hoc thém mót lóp nữa không. 
a. Anh văn b. toán 
c. khoa học d. a, b, và c đều đúng 
4. Dân đang học lớp . Nếu đậu thì không cần học thêm lớp khoa học nào nữa. 
a. khoa học b. toán 
c. hóa học d. ROTC 
5. Phim làm Hồng suy nghi rất nhiều. 
a. The Inconvenient Truth b. Titanic 
c. Die Hard d. The Truth 
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6. Hồng muốn học ngành Bảo Vệ Môi Trường để làm gì? 


a. nghiên cứu môi trường b. bảo vệ trái đất 

c. kiếm nhiều tiền d. biết cách giữ gìn nhà ở 
| 7. Loài người chỉ có một thôi. 

a. mặt trời b. dòng họ 

c. trải đất d. cái nhà 

§. Chúng ta phải chỗ ở của mình chứ! 
a. lau chùi b. xây dựng 
с. giữ gìn d. a, b, và c đều đúng 


Bài tập 10 
Trả lời các câu hỏi sau đây bằng câu đầy đủ. 
1. Ai mời Hồng và Dân vào văn phòng? (Tháy Hoàng) 
2. Dân muốn chon đại học nào? (Dán muón vào UC Davis.) 
3. Dân có cần học thêm một lớp khoa học nữa không? (Nếu đậu lớp hoá hoc thì không cán học 
thêm.) 
4. Tại sao Hồng suy nghĩ nhiều trong thời gian gần đây? (Vi coi phim "The Inconvenient Truth") 
5. Tai sao Hóng coi phim mà lại suy nghĩ? (Phim nói vé môi sinh trái đất bị huy hoại rất nhiêu) 
6. Tại sao Hồng muôn chọn ngành Bảo Vệ Môi Trường? (Dé góp phán bào vệ trái đất) 
pz Thầy Hoàng đồng ý với Hồng nên nói . Hãy viết nguyên văn câu nói của 
thầy Hoàng. ("Minh chi có một trải ай này đê ở thói; phải giữ gìn chỗ ở của mình chứ!") 
. Câu chuyện này xảy ra ở đâu? Thây Hoàng là ai? (Trong phòng hướng dẫn. Tháy Hoàng là 
giáo sw cô vấn) 


Bài tập 11 
Nghe và viêt từ hoặc nhóm từ đúng. 


oo 


1. môi trường moi chường 9. bảo dz& báo vé 

2. dinh di dai hoc dinh di dai hoc 10. trái dát chái dát 

3. nop don nóp don 11. giữ gin dữ dinh 

4. hóa học há học 12. phở bò phở bó 

5. đậu đau 13. ngôn ngữ đầu tiên ngôn ngử dàu tiên 
6. phim phiêm 14. tốt nghiệp tót nghiệp 

7. suy nghĩ si nghĩ 15. sinh vật biển xinh vật biển 

8. góp phán góp phàn 


Bài tập 12 


Làm Bích Chương về Đề Tài Môi Trường 


Mỗi nhóm học sinh từ ba đến năm em làm một bích chương khuyến 
khích mọi người bảo vệ môi trường. Mỗi bích chương có hình vẽ, câu hỏi, 
câu nói, nhằm gợi sự chú ý của mọi người vào vấn đề. 

Đề tài gợi ý cho bích chương: 

- tiết kiệm giấy tức là bảo vệ rừng vì rừng cung cấp dưỡng khí, ngăn 
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lũ lụt và ngăn hiệu ứng nhà kính (greenhouse effect) 

- đi bộ, đi xe đạp và giảm bớt dùng xăng nhớt là tiết kiệm năng lượng có hạn của trái đất. Tức là 
giảm bớt khói xe, giảm bớt mua axít và рії gìn không khí trong sach. 

- giảm bớt /không dùng các hoá chất tây rửa vì những chất đó sẽ cháy ra bién, làm chết sinh vật và ó 
nhiễm toàn bộ môi sinh. 

- hạn chế dùng bao bì giấy và nylông là tiết kiệm năng lượng và bảo vệ rừng. 

- tái sử dụng lon nhôm, lon sắt, và chai thủy tinh. 

- tái ché bóng đèn huỳnh quang (fluorescent), tái ché dụng cụ điện tử và battery. 

- tiết kiệm nước và điện. 


Bài tập 13 
Viết một bài luận năm đoạn khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường. Cho biết lý do tại sao ta 
nên bảo vệ môi trường và bảo vệ băng cách nào? 


Kỹ Thuật Viên Бо Lường Mức Độ О Nhiễm Không Khí 


Ngày nay môi sinh là một vẫn đề hàng đầu. Ở đâu cũng phái quan tâm tới môi sinh, do đó có 
nhiều ngành nghé phát triển trong lãnh vực này. Thí dụ: kỹ thuật viên đo lường mức ô nhiễm không 
khí (air pollution technician). 

Các kỹ thuật viên này làm việc ngoài trời. Họ thu thập các mẫu không khí rồi vé phòng thí 
nghiệm tim xem có chất ô nhiễm nào không. Họ ghi chép, phân tích các dit kiện dé báo cáo. Đôi 
khi họ đề nghị những cách loại trừ chất ô nhiễm. 

Kỹ thuật viên đo lường mức ô nhiễm không khí có bằng hai năm ở trường kỹ thuật. 


Hoang Mạc Sahara 
Hoang mạc Sahara ở châu Phi là sa mạc lớn nhất thế giói; 
chiém hét 30% dién tích Phi cháu. Ban ngày nóng nhu thiéu, 
nhiệt độ lên tới 120 độ F. Ban đêm lạnh cát da, nhiệt độ tụt 
xuống dưới 30 độ F. Có khi тау năm liền không có một giọt 
mưa. Cách nhau hàng chục dặm mới thấy một ốc đảo (oasis) có 
cây cỏ và có nước. Ngoài ra toàn là cát và đá mênh mông đến 
tận chân trời. Mặt trời sáng chói, thiêu đốt mọi vật suốt ngày. 

Một đoàn lữ hành cưỡi lạc dà đang trên đường đi tới óc đảo. Một cơn bão cát dữ dội nói lên, 
che mờ mặt trời và chôn vùi cả đoàn duói cát. Hàng tán cát nóng bỏng nhanh chóng làm tiêu tan da 
thịt họ. Rồi khi khác một trận bão nữa thôi tới, bốc cát lên để lộ ra những bộ xương trắng của người 
và vật. 

Đừng nghĩ răng từ thuở khai thiên lập địa Sahara đã là hoang mạc. Vài ngàn năm trước đây 
Sahara là một vùng đất xanh tươi, có đồng cỏ, rừng cây, sông suối. Nhưng người ta khai thác đất 
đai quá độ lại không biết bảo vệ môi sinh nên sông ngòi khô cạn, cây cỏ chết lần mòn, người phải bỏ 
đi nơi khác. Bây giờ tình hình cũng chưa cải thiện hơn. Trong năm mươi năm qua, Sahara đã lan 
rộng bằng diện tích nước Afghanistan. Gió thổi cát bay đến tận châu Âu! 
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Chương 20 Bài 1 
«юр vào chỗ trồng với các từ thích hợp. 


1. Thái đã học xong lớp 12 và đậu California High School Exit Exam (CAHSEE). Vậy là Thái 
trung học rôi. 


a. chưa học xong b. tót nghiệp c. bát dàu 
2. Santa Clara University, San Jose State University, và UC Davis là các truóng 
a. dai hoc b. trung hoc c. tu 
3. Hóng và Kim cüng di án trua và thuóng nói chuyén vói nhau. Ho dà nhau. 
a. gián b. xa c. két ban vói 
4. Nhà Minh có đám cưới. Ba má Minh mời khách đến 
a. tham dự b. góp tiền c. kêt bạn 
5. Cuối tuần Hồng đi làm dé có thêm tiền. Em nhờ ba giữ tiền dùm vì em mua xe. 
a. dự định b. ước muốn c. thích 


6. Giáo sư chia lớp làm bốn nhóm. Mỗi nhóm viết bài vào tờ giấy lớn, tô màu rồi treo lên tường. Tờ 
giây lớn đó gọilà . .  . 
а. tuân báo b. danh sách с. bích chương 


Ф Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Hồng và Dân định đi học trường nào? 


a. tiểu học b. trung học 
c. đại học d. a, b, và c đều sai 
2. Dán muón nóp don vào . 
a. UC San Diego b. UC Davis 
c. UCLA d. UC Evergreen 
3. Dân không biết minh có cần hoc thêm một lớp nữa không. 
a. Anh văn b. toán 
c. khoa học d. a, b, và c đều đúng 
4. Dân đang học lớp . Nếu đậu thi không cần học thêm lớp khoa học nào nữa. 
a. khoa học b. toán 
c. hóa học d. ROTC 
5. Phim làm Hồng suy nghĩ rất nhiều. 
a. The Inconvenient Truth b. Titanic 
c. Die Hard d. The Truth 
6. Hồng muốn học ngành Bảo Vệ Môi Trường dé làm gi? 
a. nghiên cứu môi trường b. bảo vệ trái đất 
c. kiếm nhiều tiền d. biết cách giữ gìn nhà ở 
7. Loài người chỉ có một dé ở thôi. 
a. mặt trời b. dòng họ 
c. trái đất d. cái nhà 
8. Chúng ta phải chỗ ở của mình chú! 
a. lau chùi b. xây dựng 
с. giữ gìn d. a, b, và c đều đúng 


Viết một bài luận năm đoạn khuyến khích mọi người báo vệ môi trường. Cho biết ly do tại sao 
ta nên bảo vệ môi trường và bảo vệ băng cách nào? 
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f huong 20 


Bài 2 


Thây Nam: Các em hãy nhìn hinh chụp những thuyền nhân này! 

Kim: Thầy ơi, tại sao gọi là thuyền nhân? 

Thây Nam: Vì họ là những người trốn ra khỏi Việt Nam bằng thuyền 
sau năm 1975. 

Kim: Chà, thuyền gỗ nhỏ như vậy mà vượt Thái Bình Dương! 

Thày Nam: Có nhiều người tới được bến bờ binh yên, nhưng cũng có 


nhiều người chết trên bién Đông. Bởi vậy nên nhà bảo 
tàng này mới đặt tên là Nhà Bảo Tàng Thuyén Nhân và 
Việt Nam Cộng Hoà. 


| 


Lớp Dân có một học sinh mới. Đó là Farham, người Iraq, mới đến đây ty nạn. 
Farham trắng trẻo, cao lớn, và rụt rè. Cô Martinez cho Farham ngồi cạnh Dân. 
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Giờ ăn trưa Kim và Dân rủ Farham ngồi chung. Farham biết tiếng Anh nên са 
ba nói chuyện với nhau được. Dân hỏi thăm anh bạn mới về nước Iraq và về gia dinh 
anh ду. Farham cho biết gia đình đã có chỗ ở, nhưng cha mẹ chưa kiếm được việc 
làm. 

Chị Farham cũng đang học tiếng Anh. Kim hứa sẽ hướng dẫn Farham xin việc 
làm tại nhà ăn học sinh. 


Q xem DVD Paris By Night só 89: in Korea, dác biét là 
hai phàn: 

1. Vinh danh thuyền trưởng người Đại Hàn Jeon 
Je Yong cứu vớt thuyền nhân Việt Nam. 

a. Tại sao người Việt Nam vượt biển? Lúc đó 
vào khoảng năm nào? 

b. Tại sao thuyền trưởng Jeon Je Yong quyét £ j i 
định cứu vớt thuyền nhân Việt Nam? Ông dà ЕК | awama 
phåi trå giá nhu thê nào? - — — 

2. Hậu dué nhà Ly ở Đại Hàn. 


a. Ghi chép từ năm đến mười điều vé dân Việt Nam hiện dang sóng tại Dai Hàn. 

b. Tìm tài liệu về nhà Lý và nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Vì sao con cháu các vua Lý 
phải trốn tránh sang tận Đại Hàn? 

(Vào thé ky 11, vua cuối cùng nhà Ly là Lý Huệ Tôn. Hoàng hậu tên là Trân Thị Dung. Anh 

họ của hoàng hậu là Trân Thủ Độ lập mưu dua cháu minh là Trân Cảnh vào thay ngôi nhà 

Lý, tức là Trân Thái Tôn. Trần Thủ Độ còn kiếm cách trừ tuyệt dòng họ nhà Lý bằng cách 

đào hám ngâm dưới đền thờ các vua Lý rôi mời con cháu tới cúng tê. Nửa chừng Thủ Độ ra 

lệnh giật nên nhà sập xuống chôn sống hơn 200 người. Những người thoát chết vì không tới 

dự lễ phải bỏ trốn, vượt Trung Hoa dên tận Đại Hàn dé tránh sự truy bức của nhà Trán. 

Ngày nay có nhiễu người họ Lý ở Đại Hàn vẫn nhớ rằng tổ tiên mình là người Việt. ) 


d» Chọn một trong ba dé tài sau đây dé viết một trang và thuyết trình trước lớp. 
1. Dân tị пап Iraq 
a. Vi sao người Iraq phải ty nạn? 
b. Nước Iraq ở đâu? 
с. Nước Iraq có những vấn dé gì? Nước nào đóng quán ở 
Iraq vào năm 2007? 


2. Thuyên Nhân Việt Nam 

Học sinh sưu tàm những thông tin về thuyền nhân ở trang 
mạng. Dùng hình ảnh và tin tức tìm được để làm Power Point 
presentation cho lớp xem. Vài trang mạng hữu ích là: bidong.org, Thuyên nhán Việt Nam 
vietshare.com, boatpeople.com, saigonbao.com, google.com/ 
boatpeople. 

Những em là thuyền nhân hoặc có cha me là thuyền nhân có thé hỏi cha mẹ về kinh nghiệm 
vượt biên và trình bày lại trước lớp. 
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3. Dân Ty Nạn Palestine 

Vi sao dán Palestine phải sống trong những trai ty nạn ở Israel từ máy chục năm nay? Tinh 
trạng này gây nên hậu quả gì cho dân Palestine và dân Israel? 

Viết một lá thư cho ông Tông Thu Ký Liên Hiệp Quốc dé dé nghị một giải pháp cho Israel 
và Palestine. 


1. du khảo (dt): _ chuyến di dé xem xét, tìm hiểu, và học hỏi 
2. thuyền nhân (dt): nguoi vượt biển băng thuyền để tim tự do 
3. thuyền gỗ (dt): thuyền, ghe bằng gỗ 
4. vượt (đt): đi qua 
5. Thái Bình Dương (dt): biển lớn giữa châu А, châu Úc, và châu Mỹ 
6. bién Đông (dt): phần Thái Binh Duong gần Việt Nam 
7. nhà báo tàng (dt): noi giữ những hình ảnh, đồ vật và vật liệu có tính cách lịch sử 
8. ty nan (dt): di tới noi khác sóng dé tránh nạn 
9. rut ré (tt): e ngại, nhút nhát 

10. hướng dẫn (đt): chi cho, bày cách cho 

11. nhà ăn hoc sinh — (dt): chó dành cho hoc sinh án sáng, ăn trưa 


Bài tập 1 
Đây là hình gì? 


t RE ——E : 
^n kí хаш осой шаш CR MA 


ta. 


>< 


4. nhà йп hoc sinh 5. Thdi Binh Duong 6. viện Bao Tàng Ai Сар 
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Bài tập 2 
1. du: di choi 
du kháo: di choi dé xem xét, hoc hói 
du thuyén: tàu dé di choi 
Tim thêm hai từ khác có “du”: 
: (du khách, du lich, du hành v.v...) 


2. nhán: nguoi 
thuyén nhân: người vượt bién bằng thuyền 
công nhân: người làm công 
Tìm hai từ khác có “nhân ”: 
; (quán nhán, tinh nhán, v.v..) 


Bài tập 3 
Chọn ó đúng nhất. 
1. Farham có vẻ e ngại, nhút nhái, ít nói, không mạnh dạn. Như vậy là Farham 


_ — =1 11 nghichphá|| o 


2. Farham từ lraq tới. lraq đang có chiến tranh. Farham qua Mỹ sóng dé tránh nạn. Đi tói noi khác 
sống để tránh nạn thì gọi là — ——  ć | 


Bài tập 4 
Câu nào đúng? 
Kim hướng dẫn Farham xin việc tại nhà ăn học sinh. 
Câu này có nghĩa là: 

1. Kim dẫn Farham tới nhà ăn. 

2. Kim giúp anh áy xin máu don làm viéc. 

3. Kim giúp anh ấy điền đơn xin việc. 

(câu 2, 3) 


Bài tập 5 
Hãy ráp thành câu và cho thêm từ nếu cần. 4 
1. Thuyên nhân là những người trón ra khói Viêt Nam bằng thuyên sau năm 1975. 


o 33 3 -- ror 


s. 1 `“ I" 
"_ С —— Irt um 
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Nguoi ty nan Phi cháu 


s. oo. к а 6 со 
3 d _ — Nt 


Bài tập 6 
Từ hoặc nhóm từ nào đúng nhát? Việt lai từ hoặc nhóm từ đó vào vở. 


їйє [йе [йй — [ümüh | 


Binh yên ' mất ngủ 


. nhà báo tàng e — [хет tàu bay 
акыш. 
. rut ré can dám nhut nhái 


. hướng dan ạc lỗi tim ra chi cho 


Câu Có Từ Cũng ... 


Chị Farham cũng dang học tiếng Anh. 

Farham đang học tiếng Anh tại trường. Chị Farham học tiếng Anh ở một nơi khác, tức là 
cùng làm một việc tương tự nhu Farham, nên câu văn mới dùng từ cüng dé chỉ hai việc giống nhau, 
tuong tự nhau. Cũng là một trạng từ dùng dé diễn tả sự tương tự nhau vé hoàn cảnh, tính chát hay 
hành động. 

Thí dụ: Mẹ em đẹp, nên em cũng đẹp. 

Lớp 11 thi CAHSEE; lớp 12 cũng thi. 
Но là những thuyén nhân; chúng tôi cũng là thuyên nhắn. 
Ai cũng muốn vượt biển để tìm dự do. 


Bài tập 7 
Tập nói những câu với từ cũng. 
1. Vi/Kim/ giỏi: Vi hoc giỏi, mà Kim cũng hoc giỏi. 
2. Dân/ Farham/ chơi banh: 
3. Asley Simpson/ Jessica Simpson/ hát hay: 
4. Sơn Tinh/ Thủy Tinh/ có phép thần: 
5. Trần Văn Khê/ Văn Cao/ có tài: 
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Bài tập 8 
Viết câu với từ cũng. 
1. Tháng 12, tháng giêng/ lạnh: Tháng 12 lạnh, mà tháng giêng cũng lạnh. 
2. Dân /Hóng/ vào học: 
3. Có Ly/ cô Diép/ vui vé: 
4. Trường Independence/ trường Evergreen Valley/ lớn: 
5. Người Mỹ/ người Nhát/ thích bóng chày: 


Bài táp 9 
Nghe bài đọc rồi chon đúng hay sai. Viết chữ Ð vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
1. Thầy Nam đang nói về những thuyền nhân. 
2. Những người trốn ra khỏi Việt Nam băng thuyền gọi là du khách. 
3. Họ đi bằng tàu sắt. 
4. Mọi người đều tới được bến bờ bình yên. 
5. Có nhiều người chết ở biển Đông. 
6. Nhà bảo tàng tên là Nhà Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hoà. 
7. Thầy Nam và học sinh đi du khảo ở Toà Thị Chính. 
(1.D, 2.8, 3.5, 4.5, 5.Р, 6D, 7.8) 


Bài táp 10 

Nghe bài đọc rồi chọn đúng hay sai. Viết chữ D vào câu đúng: viết chữ S vào câu sai. 
. Lớp Dân có ba học sinh mới. 

. Farham là dân Israel mới đến Mỹ ty nạn. 

. Farham cao lớn và có vé mạnh dan. 

. Giờ ăn trưa Kim và Dân rủ Farham đi ăn phở. 

. Cả ba nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. 

. Cha mẹ Farham chưa kiếm được việc làm. 

. Chị Farham cũng đang đi học tiếng Anh. 

. Kim hứa sẽ hướng dẫn Farham xin việc làm tại nhà ăn học sinh. 


(1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.D, 7.D, 8&.D) 


Bài tập II 


œ з ON tA > оо цо -— 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 
1. Thầy Nam bảo học sinh nhìn hình chụp những | | 
а. người lính b. thuyên nhân c. thuyén gỗ d. chiéc tàu 
2. Thuyền nhân là những người trốn ra khói nước Việt Nam bằng thuyền sau А 
а. năm 2000 Ь. пат 1900 с. năm 1999 d. a. b, с déu sai 
3. Các thuyền nhân dùng thuyền gỗ dé vượt | 
а. Đại Tây Dương Б. sông c. Thái Bình Dương d. biên giới 
4. Có nhiều thuyên nhân đã chết à 
a. trén thuyén b. vi dói c. à bién Dóng d. khi dén noi 


5. Thày Nam và hoc sinh dang di du kháo ó А 
а. viện Bảo Tàng Thuyên Nhân và Việt Nam Cộng Ной 
b. viện Bảo Tàng Chiến Sĩ Việt Nam 
c. viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Vượt Biên 
d. viện Bảo Tàng Egypt 
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Bài tập 12 
Trả lời câu hỏi. 
a. Farham từ đâu tới? 


b. Farham có dạn dĩ không? 


с. AI cùng ngôi với Farham vào giờ ăn trưa? 
d. Vì sao các bạn đó nói chuyện với nhau được? 
e. Chị Farham đang đi học môn gì? 


Bài tập 13 
Nghe và chọn từ đúng. 
1. thuên nhăn 
2. đi thiền 
. thuyên gỗ 
. mỏng manh 
dượt 
. Thái Bình Dương 
bến bờ 
. bìng lên 
. biên Đông 
10. nhà bảo tàng 
11. Việt Nam Cộng Hoà 
12. mói 
13. ty nạn 
14. có vé 
15. ruc ré 
16. ón ding 
17. huóng dán 
18. nhà áng hoc xinh 


ооо — Ơ CA ьш 


Bài tập 14 
Nghe và viết các từ đúng vào vở. 
1. thuền nhăn 
2. đi thiền 
3. thuyên gỗ 
4. móng manh 
5. duot 
6. Thái Binh Duong 
7. bén bà 
8. bing ién 
9. bién Dóng 
10. nhà bảo tàng 
11. Viét Nam Cóng Hoà 
12. mói 
13. ty nan 
14. có vé 
15. ruc ré 
16. ón ding 
17. huóng dàn 


f. Kim hứa giúp Farham làm gi? 


thuyên nhân 

đi thuyén 

thiền gỗ 

mỏng mang 
Vượt 

thái bình dươn 
bến bò 

bình yên 

biếng đông 

nha bảo tàng 
Diệt nam cọng wà 
mới 

ti nang 

có dé 

rut ré 

ón dinh 

huóng dán 

nhà ăn học sinh 


thuyén nhán 
di thuyén 
thién gó 

móng mang 
vuot 

thái binh duon 
bến bò 

bình yên 
biểng đông 
nha bảo tang 
Diệt nam cọng wà 
mới 

ti nang 

có dé 

rut ré 

ón dinh 

huóng dán 
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(Từ Iraq) 

(Rut ré) 

(Kim và Dán) 

(Farham biét nói tiéng Anh) 

(T. iéng Anh) 

(Xin việc làm ở nhà ăn hoc sinh) 


Bia tưởng niệm thuyên nhân 
Việt Nam tại Troisdorƒ, Đức 


Bài tập 15 
Giúp Dë Bạn Mới 
Trong bài đọc ta biết Farham là dân ty nạn. Farham học cùng lớp với Dân. Hai anh em Dân 
và Kim thân thiện và giúp đỡ Farham. Nếu lớp em có một học sinh người Việt mới qua Mỹ như 
Farham, em cũng có thể giúp bạn. Em có thể giảng lại bài học, thông dịch, và chỉ cho bạn những 
nơi chốn trong trường, у.у.. 


Hãy viết một bài luận năm đoạn nói lên ba việc em có thể làm để giúp một người bạn mới đến Mỹ. 
Giúp Bạn Mới Đến Mỹ 
Lớp em có một bạn mới. Bạn tên là . Bạn mới từ qua. Em có thể 
làm ba việc dé giúp bạn tại trường. 
Việc thứ nhất em có thé giúp ban là 


Việc thứ nhì em có thê giúp bạn là 


Việc thứ ba em có thê giúp bạn là 


Đó là ba việc em có thể làm dé giüp sinh hoạt tai trường 
dé dàng hơn vi có em giúp đỡ. Em rất vui sướng đã giúp được : 


Giúp Dó Người Hoan Nạn 


Việt Nam từ xưa là một nước nghèo, lại hay có chiến tranh và thiên tai như bão lụt, hạn hán, 


v... Ai cũng có thé là nạn nhân. Không được giúp đỡ thì người ta không thé sống được. Bởi vậy 
người Việt đề cao lòng nhân ái và tương trợ. Có nhiều câu tục ngữ khuyên ta nên giúp đỡ người 
hoạn nạn như: 

1. Miếng khi đói bằng gói khi no. 

2. Lá lành đùm lá rách. 

3. Thương người như thê thương thân. 
4. Của ít lòng nhiều. 


Sau khi nghe giáo sư cắt nghĩa các câu tục ngữ nêu trên, học sinh làm việc theo nhóm dé: 
1. Vẽ bích chương mô tả một câu tục ngữ. 
2. Thảo luận ba việc có thê làm dé giúp người nghéo. 

Sau mỗi sinh hoạt, các nhóm thuyết trình trước lớp. 
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Chương 20 - Bài 2 


Chọn câu trả lời đúng nhất. 
І. Thây Nam bảo học sinh nhìn hinh chụp những š | 
а. người lính b. thuyén nhân c. thuyén gó d. chiéc tàu 


2. Thuyền nhân là những người trốn ra khói Việt Nam bằng thuyền sau à : 
a. năm 2000 b. năm 1900 c. năm 1999 d. a, b, c đếu sai 


3. Các thuyền nhân dùng thuyền gỗ dé vượt ; 
а. Đại Tây Duong b. sông c. Thái Bình Dương d. biên giới 


4. Có nhiều thuyền nhân đã chết đuối " 
a. trén thuyén b. vi dói c. ở bién Đông d. khi dén noi 


5. Thầy Nam và học sinh dang di du khảo ở А 
а. viện Bảo Tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hoà. 
b. viện Bảo Tàng Chiến Sĩ Việt Nam. 
c. viện Bảo Tàng Thuyền Nhân Vượt Biên. 
d. viện Bảo Tàng Egypt. 


Фуа câu với từ “cüng.” 

1. Tháng 12, tháng giêng / lạnh: Tháng 12 lạnh. mà tháng giêng cũng lanh. 
Dân / Hồng / vào học: 
Cô Ly / cô Diệp / vui vẻ: 
Trường Independence / trường Evergreen Valley / lớn: 
Người Mỹ / người Nhật / thích bóng chày: 


© = ng và 9 lý 


Q may viết một bài luận năm đoạn nói lên ba việc em có thể làm để giúp một người bạn mới đến 
My. 
Giúp Bạn Mới Đến Mỹ 


Lớp em có một bạn mới. Bạn tên là . Bạn mới từ qua. Em có thê 
làm ba việc đê giúp bạn tại trường. 
Việc thứ nhất em có thể giúp bạn là 


Việc thứ nhì em có thê giúp bạn là 


Việc thứ ba em có thê giúp bạn là 


Đó là ba việc em có thể làm dé giüp sinh hoat tai truóng 
dé dàng hơn vi có em giúp đỡ. Em rất vui sướng đã giúp được 
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